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CHƯƠNG 28 


MÙA AN CƯ THỨ 10 CỦA ĐỨC PHẬT TẠI KHU RỪNG 
PALILEYYAKA 


Bãlakalonaka là ngôi làng phong kiến của địa chủ Upäli. Đức 
Phật đi đến ngôi làng ấy mà không báo cho vị tỳ khưu nào biết, ngay 
cả vị Thượng thủ Thinh văn hay cả đại đức Ananda, như con voi chúa 
rời khỏi đàn. Ngài đi đến đó hoàn toàn một mình cùng y và bát vì sẽ 
không có chúng sanh nào để Ngài tế độ trong suốt hạ thứ mười sắp 
đến. Sự ra đi một mình của Ngài đến thành phố Kosambi là cách để 
khuyến giáo các vị tỳ khưu đang bất hòa với nhau. Ngài bỏ đi vào khu 
rừng Pälileyyaka, và trên đường đi Ngài muốn tỏ thái độ ủng hộ 
trưởng lão Bhagu làm cho ông hoan hỉ, lúc bấy giờ đang sống độc cư 
trong rừng và nuôi mạng bằng cách đi khất thực ở ngôi làng 
Balakalonaka. 


Năm trăm vị tỳ khưu muốn đi theo Đức Phật 


Khi Đức Phật ra đi một mình như vậy, năm trăm vị tỳ khưu nói 
với đại đức Änanda rằng: “Thưa đại đức Änanda. Đức Phật đã ra đi 
một mình, chúng ta hãy đi theo Ngài.” Khi ấy, đại đức Änanda đáp lại 
rằng: “Thưa các tôn giả! Khi Đức Thế Tôn dọn dẹp chỗ ngụ và y bát 
rồi một mình ra đi mà không dẫn theo thị giả nào và không báo cho 
chư Tăng biết nghĩa là Ngài muốn đi một mình. Đệ tử nên tôn trọng ý 
định của thầy mình. Do đó, vào những ngày này các tôn giả không nên 
đi theo bậc Đạo-Sư.” Như vậy, đại đức Ananda đã không cho họ đi, 
mà chính vị ấy cũng không đi theo vì biết rõ ý định của Đức Phật. 

Khi trưởng lão Bhagu trông thấy Đức Phật từ xa đi đến ngôi làng 
Baälakalonaka, vị ấy sửa soạn chỗ ngồi và đem nước đến đề Ngài rửa 
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chân, tắm ván để Ngài đặt chân lên và mảnh gắm dùng để chà chân. 
Vị ấy cung đón Đức Phật và đỡ lẫy y bát của Ngài. Khi ngồi trên chỗ 
đã được soạn sẵn, Đức Phật rửa chân và hỏi vị ấy: “Này tỳ khưu! Con 
có được an vui không? Có đủ vật thực không? Đi khất thực có thuận 
tiện không?” “Bạch Đức Thế Tôn! Con hoàn toàn được an vui, con có 
đủ vật thực, con kiếm vật thực không khó khăn.” Ngay khi ấy Đức 
Phật ban một thời pháp thoại về lợi ích của đời sống độc cư, rồi Ngài 
tiếp tục đi về hướng đông của khu rừng Trúc. 


Đức Phật đi đến phía đông của khu rừng Trúc 


Lúc bấy giờ, ba vị trưởng lão là Anuruddha, Nandiya và Kimila 
đang sống ở khu rừng Trúc. Khi người bảo vệ rừng trông thấy Đức 
Phật từ xa đang đi đến, ông ta tưởng Ngài là vị tỳ khưu bình thường 
nên chặn Ngài lại và nói rằng: "Thưa ông tỳ khưu! Đừng đi vào khu 
rừng này, ba thành viên của thị tộc trú ngụ trong khu rừng nảy vì lợi 
ích của họ. Xin đừng gây bắt tiện cho họ.” 

(Chú thích: cũng như một người đói bụng thèm ăn, một người 
khát nước muốn uống, một người bị lạnh muốn sưởi âm, một người 
nóng nực muốn được mát hay một người buồn muốn được vui. Cũng 
vậy, Đức Phật vì chán cảnh các vị tỳ khưu Kosambi bất hòa với nhau, 
bèn nghĩ đến những vị tỳ khưu có giới đức sống ở đó. Khi suy xét như 
vậy, Đức Phật trông thấy ba thành viên quý tộc này bằng Phật nhãn và 
muốn sách tấn ba nhân vật cao quý này, Ngài suy xét như vầy: “Nếu 
Ta làm như vậy thì đó là cách tốt nhất để khuyến giáo các vị tỳ khưu 
xứ Kosambi mãi mãi về sau.” Vì vậy Ngài đi về phía đông của khu 
rừng Trúc, chỗ ngụ của ba nhân vật cao quý). 

Khu rừng nơi mà trưởng lão Anuruddha và hai vị trưởng lão kia 
đang sống có hàng rào được canh giữ nên hoa trái và những căn nhà 
bằng gỗ ở trong đó được an toàn không bị quấy phá bởi bất cứ người 
nào. Khi người bảo vệ trông thấy Đức Phật đi đến từ xa, ông ta suy 
nghĩ: “Ở đây trong khu rừng này có ba nhân vật cao quý đang sống 
hòa hợp với nhau. Sự bất hòa và xung đột có thê xảy ra ở bất cứ chỗ 
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nào nếu có người khác đến. Một người có thê đi chỗ này chỗ kia để 
quấy phá và tấn công như những con bò rừng có cặp sừng nhọn và sự 
phá hoại như vậy có thê gây ra sự chia rẽ khiến cho hai người không 
thể đi chung với nhau trên cùng một con đường. VỊ đại Sa-môn này 
đến viếng thăm có thể gây ra sự bất hòa lúc này hoặc lúc khác rồi phá 
hoại sự nương tựa đầy hạnh phúc và gắn bó của ba nhân vật cao quý 
này. Xem ra ông ta có ấn tượng với nước da vàng ròng và giống như 
người ưa thích vật thực thượng vị. Ông ta đến đây, với sự khen ngợi 
những tín đồ của ông ta là những người sẽ dâng cúng đến ông ấy 
những bữa ăn ngon và bằng cách làm điều này hay điều khác, ông ta 
có thể phá hoại đời sống phạm hạnh đầy chánh niệm của ba nhân vật 
cao quý thánh thiện này. 

Ngoài ra, chỗ ngụ chỉ đủ cho ba người, chỉ có ba thảo am, ba 
đường đi kinh hành, ba chỗ ân cư vào ban ngày, ba chiếc giường và ba 
tắm ván, không có gì dư thừa cả. Vị đại Sa-môn này là người mới đến, 
có thân cao lớn, có lẽ vị ẫy là vị Sa-môn đã tu lâu năm, ông ta có thể 
chóang chỗ những người cư ngụ hiện tại khiến họ không được an vui 
về mọi phương diện.” Suy nghĩ như vậy, người bảo vệ ngăn không 
cho Đức Phật đi vào rừng bằng cách nói rằng: "Đừng quấy rầy sự an 
vul của họ.” 

(Người ta có thể nói rằng phải chăng người bảo vệ rừng ngăn 
chặn bậc Đạo sư vì ông biết Ngài hay là ông ta làm như vậy vì không 
biết? Câu trả lời là ông làm như vậy vì không biết. 

Giải thích: Khi Đức Phật xuất hiện như vậy, với oal lực của một 
vị Phật giữa hội chúng tỳ khưu người ta có thê nhận biết Đức Phật mà 
không cần hỏi: “Người đàn ông này. là ai?” Nhưng Ngài đi về hướng 
đông của khu rừng Trúc với ước muốn rằng: “Đừng ai biết rằng Ta là 
Đức Phật” nên Ngài đã thu hết hào quang và những oal lực của một vị 
Phật bằng phương tiện thần thông của Ngài tựa như Ngài che dấu 
chúng dưới tấm vải. Ngài đi lại trong tướng mạo của người bình 
thường như mặt trăng tròn to lớn bị che khuất bởi những đám mây, tự 
mình mang y bát. Người bảo vệ ngăn chặn Đức Phật vì ông ta không 
biết Ngài là một vị Phật Toàn Giác). 
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Trong khi đang ngụ ở chỗ ấn cư ban ngày, trưởng lão Anuruddha 
nghe câu nói của người bảo vệ “Này tỳ khưu! Đừng đi vào khu rừng 
này.” Trưởng lão tự nghĩ rằng: “Chỉ có ba chúng ta cư ngụ trong khu 
rừng nảy, không có ai khác đang cư ngụ ở đây. Người bảo vệ nói tựa 
như ông ta đang nói chuyện với một vị tỳ khưu, người ấy là ai?” Rồi 
vị ấy ngồi dậy, đứng ở cửa và nhìn khắp con đường, vị ấy trông thấy 
Đức Phật. 

Về phần Đức Phật, vừa khi Ngài nhìn lướt qua trưởng lão 
Anuruddha và Ngài phát ra hào quang với ba mươi hai tướng hảo vả 
tám mươi tướng phụ rực rỡ như dải lụa vàng được trải rộng. Khi Ấy, 
trưởng lão nghĩ rằng: “Như người duỗi cánh tay ra để tóm lấy cô của 
con răn độc và cái mang dựng đứng của nó, người đàn ông tội nghiệp 
không biết đó là Đức Phật dầu ông ta đang nói chuyện với bậc tôn quý 
nhất trong thế gian. Ông ta nói chuyện tựa như ông ta đang nói chuyện 
với một vị tỳ khưu bình thường.” Bởi vậy, trưởng lão nói với người 
bảo vệ: “Này ông bảo vệ! Đừng chặn đường Đức Phật, đây là bậc Đạo 
sư, Đức Thế Tôn của chúng ta!” 


Ba vị Trưởng lão đón tiếp Đức Phật 


Trưởng lão Anuruddha không đi một mình để đón tiếp Đức Phật, 
vì trưởng lão nghĩ rằng: “Ba chúng ta hiện đang sống hòa hợp với 
nhau. Nếu một mình ta đi đón tiếp Đức Phật thì không đúng với đời 
sống hòa hợp. Ta sẽ dẫn hai người bạn của ta cùng đi đón tiếp Ngài. 
Hai bạn của ta cũng tôn kính Ngài giống như ta.” Ước muốn cùng hai 
bạn đi yết kiến Đức Phật, vị ây đi đến chỗ ân tu ban ngày của hai vị và 
gọi họ: “Nào! Các hiền giả, hãy đến đây. Bậc Đạo sư của chúng ta, 
Đức Phật đã đến.” Rồi ba vị trưởng lão với tâm đầy ý hợp cùng đón 
tiếp Đức Phật. Người thì cầm y bát, người kia sửa soạn chỗ ngồi và 
người kia thì sắp sẵn nước, tắm ván và miếng sành để Đức Phật rửa 
chân. 


Khi ngôi trên chỗ đã được soạn sẵn, Đức Phật rửa chân của Ngài. 
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(Ở đây, hai bàn tay của Ngài đỏ như hoa sen mới nở. Đức Phật múc 
một ít nước trong như pha lê và rưới xuống hai lòng bàn chân màu 
vàng ròng và lấy bàn chân này chà vào bản chân kia để rửa chân của 
Ngài. 

Người ta có thê nói răng tại sao Đức Phật phải rửa chân của Ngài 
dầu rằng thân của Ngài hoàn toàn không đính bụi? Câu trả lời là Ngài 
rửa chân đề làm mát chân và đồng thời làm hoan hỷ ba vị trưởng lão. 
Lý do sau cần được giải thích. Qua việc Đức Phật rửa chân như vậy, 
Ngài có thể khiến cho ba vị trưởng lão vô cùng hoan hỷ với ý nghĩ 
rằng: “Nước do chúng ta mang đến, bậc Đạo sư đã dùng đề rửa chân 
và như vậy Ngài đã dùng đến nó.” Vì lý do như vậy mà Đức Phật rửa 
chân dầu thân của Ngài không hề dính chút bụi nào). 

Sau khi đảnh lễ Đức Phật, ba vị trưởng lão bèn ngồi xuống một 
nơi hợp lẽ. Rồi Đức Phật hỏi: “Này các con! Các con có được an vui 
không? Các con có hoàn toàn khỏe mạnh không? Các con có được an 
vui trong các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi không? Các con có được 
thoải mái trong việc nuôi mạng không?” Trưởng lão Anuruddha đáp 
lại: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con luôn được an vui. Chúng con 
hoàn toàn an vui trong bốn oai nghi. Chúng con không gặp khó khăn 
trong việc tìm kiếm vật thực.” 

(Ở đây, trong số ba vị trưởng lão, Ngài Anuruddha là vị tỳ khưu 
cao hạ nhất. Nếu vinh dự được ban đến trưởng lão Anuruddha, vị 
trưởng lão cao hạ nhất thì có nghĩa là vinh dự cũng được ban đến cho 
hai vị trưởng lão nhỏ hạ hơn. Đó là lý do khiến Đức Phật gọi tên 
Anuruddha. Nói cách khác, trong kinh tạng Pä]I, tên Anuruddha ở 
dạng số nhiều, nghĩa đen là “Này Anuruddha! Các con...” Trong câu 
nói của Ngài, Đức Phật dùng phương pháp gọi tắc (Virupekasesa) bao 
hàm cả hai vị trưởng lão còn lại). 

Lại nữa, Đức Phật hỏi: “Này Anuruddha! Các con sống VỚI 
nhau có được hòa hợp và hạnh phúc, không tranh cãi, và giống như 
nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt thân ái không.” Trưởng lão 
Anuruddha trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con quả thật có sự hòa 
hợp và hạnh phúc, không tranh cãi bất hoà, và chúng con nhìn nhau 
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với cặp mắt thân ái.” Đức Phật hỏi tiếp: “Này Anuruddha! Làm sao 
các con làm được như vậy?” Trưởng lão giải thích: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Sống trong khu rừng này, con tự xét rằng: “Lợi đắc của ta quả 
thật to lớn. Ta đã thành đạt sự may mắn to lớn, vì sống chung với hai 
người bạn này có cùng bản tánh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn! Đối với 
hai người bạn này con đã cư xử bằng thân từ ái, lời nói từ ái và ý nghĩ 
từ ái ngay cả trước mặt cũng như lúc vắng mặt họ. Bạch Đức Thế 
Tôn! Khi nghĩ rằng: “Khi làm điều gì, ta gạt lại ý riêng của ta mà làm 
theo ý kiến của họ, ta phải tôn trọng ý của họ hơn ý của ta. Bạch Đức 
Thế Tôn! Dầu ba chúng con có thân khác nhau nhưng tâm tính chúng 
con giống tựa như một.” 

Sau đó, trưởng lão Nandiya và trưởng lão Kimila bạch với Đức 
Phật với nội dung giống như trưởng lão Anuruddha. 

(Ở đây, liên quan đến những lời được nói về sự thực hành của 
thân, lời nói và ý nghĩ có từ ái (mefa) đi kèm dù trước mặt hay sau 
lưng kẻ khác. Hành động về thân và lời nói trước mặt kẻ khác được 
thê hiện khi đang sống với nhau. Chúng được thê hiện ở sau lưng kẻ 
khác khi đang ở cách xa nhau. Tuy nhiên, hành động về ý nghĩ xảy ra 
trong khi đang sống chung với nhau hay trong khi đang ở riêng biệt). 

Giải rõ: Khi một vị tỳ khưu đồng cư trông thấy một chiếc 
giường, một tắm ván, một vật bằng gỗ hay một thứ đồ gốm để sai chỗ 
bởi một vị tỳ khưu khác, vị ấy không nên hỏi một cách hình sự rằng: 
“Ai đã dùng đến cái này?” Thay vào đó, vị ấy nên cầm nó lên rồi để 
lại đúng vị trí của nó tựa như chính vị ẫy đã đặt sai vị trí và bây giờ vị 
ấy phải đặt lại cho đúng chỗ. Hơn nữa, vị ấy nên làm sạch sẽ bất cứ 
chỗ nào cần làm sạch sẽ. Như vậy, hành động về thân của vị tỳ khưu 
ấy được xem là đã được làm bằng tâm từ trước mặt những người khác. 

Khi có một vị tỳ khưu đồng cư đi vắng, thì một vị tỳ khưu nào 
đó trong số còn lại cũng nên trả về lại vị trí cũ những vật dùng trong 
tịnh xá đã bị bỏ lại một cách bề bộn bởi vị tỳ khưu đi vắng. Vị ấy nên 
làm sạch bất cứ chỗ nào nên được làm sạch. Hành động của thân như 
vậy được gọi là hành động được làm với tâm từ khi người khác đi 
văng. 
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Sống chung với những vị trưởng lão khác, vị tỳ khưu nên nói 
băng những lời từ ái và dịu ngọt, những lời khẩn khoản, những lời 
đáng ghi nhớ lâu dài, những lời nói của Giáo pháp, nên nói Pháp, luận 
Pháp và đặt ra những câu hỏi và trả lời trong Giáo pháp. Mọi hành 
động về lời nói như vậy là lời nói có tâm từ trước mặt những người 
khác. 

Khi những vị khác đi đến một nơi nào đó, thì vị tỳ khưu ở lại 
(như trưởng lão Anuruddha chăng hạn) tán dương những đức tính của 
họ như nói rằng: “Trưởng lão Nandiya (hay trưởng lão Kimila) có 
những đức tánh như vậy và những hạnh đức như vậy. Hành động về 
lời nói như vậy được gọi là lời nói từ hòa được nói ra khi vị khác đi 
vắng. Cầu mong cho trưởng lão Nandiya, bạn thân của ta (hay trưởng 
lão Kimila) không gặp những điều rủi ro tai hại. Cầu mong cho bạn 
của ta không sân hận, không thù nghịch, cầu mong cho bạn của ta thân 
tâm hằng được an vui.” Hành động về ý nghĩ của vị ấy như vậy tập 
trung vào những ý tưởng chúc lành cho kẻ khác ở trước mặt cũng như 
sau lưng của họ được gọi là ý từ ái trong cả hai trường hợp. 

(Bằng cách nào mà ba vị trưởng lão gác lại ý muốn của riêng 
mình và hành động theo ý của người khác? Giả sử cái bát của vị này 
có dấu hiệu cũ sét, cái y của vị kia dơ và thiền thất của vị thứ ba cũng 
bị dơ và cần được dọn sạch. Trong khi ba thứ này cùng xảy ra, nếu 
chủ nhân của cái bát nói trước rằng “Cái bát của tôi đã bị cũ sét, tôi 
phải đốt nó để làm mới lại. Khi ấy, hai vị kia sẽ không nói “Y của tôi 
bị dơ và tôi phải giặt nó” hay “Tôi phải làm sạch bụi rác trong thiền 
thất của tôi." Thay vào đó, họ đi vào rừng và cùng phụ giúp vào việc 
đốt bát. Chỉ sau khi đốt bát xong họ mới giặt y hoặc quét dọn thiền 
thất. Nếu vị tỳ khưu thứ hai nói trước “Tôi phải giặt yˆ hay vị tỳ khưu 
thứ ba nói trước “Tôi phải quét dọn thiền thất thì hai vị còn lại phụ 
giúp vào công việc của vị ấy. Và chỉ sau khi làm xong công việc của 
vị thứ hai rồi, họ mới trở về công việc riêng của họ. Đây là cách vị tỳ 
khưu ưu tiên ước muốn của người khác, gác lại ước muốn của riêng 
mình). 


10 Đại Phật Sử - Tập 4 


Sau khi hỏi về nội dung của sự hòa hợp (szmaggT-rasa) của ba 
người, và sau khi đã biết đầy đủ nội dung của họ. Đức Phật muốn biết 
về những dấu hiệu Chánh niệm của họ (appamäãda-lakkhana). Ngài 
hỏi: “Này Anuruddha! Các con hướng đến Niết Bàn bằng nỗ lực tỉnh 
tấn như thế nào?” Trưởng lão trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con 
quả thật sống với tâm hướng đến Niết Bàn bằng sự nỗ lực tỉnh tấn lớn, 
không dễ duôi”. Đức Phật hỏi tiếp: “Các con đã sống hướng đến Niết 
Bàn với sự nỗ lực tinh tấn không dễ duôi như thế nào?” Trưởng lão 
đáp lại: “Bạch Đức Thế Tôn! Một người trong số ba chúng con khi đi 
trước vào làng khát thực thì hai vị kia bèn sắp xếp các chỗ ngôi, để 
sẵn nước và tắm ván rửa chân và đặt những miếng gốm để cọ chân. Vị 
ấy đặt sẵn cái hủ để bơ, những phần vật thực đầu tiên vào trong đó, vị 
ấy đi lẫy nước uống và nước dùng trong những mục đích khác. VỊ tỳ 
khưu nào đi vào làng khất thực muộn hơn thì có thê ăn thêm phần vật 
thực của vị trước nếu vị ấy muốn. Nếu không thích vị ấy có thê đem 
đồ nó ở chỗ không có cây cỏ xanh hoặc đỗ nó xuống ở những chỗ 
nước không có sinh vật nhỏ. VỊ ây xếp dọn các chỗ ngồi, tắm ván, 
nước và những miếng sứ đề lại chỗ cũ của chúng. Vị ấy cũng làm như 
vậy với các hủ đựng vật thực sau khi rửa sạch nó. VỊ ây quét dọn 
phòng ăn. Nếu thấy cạn nước trong một cái lu nào đó, như lu nước 
uống, lu nước rửa hoặc lu nước tắm, vị ẫy châm đầy nước. Nếu công 
việc nặng nhọc cần có người khác giúp thì vị ấy gọi một vị tỳ khưu 
khác bằng cách đưa tay ra hiệu và hai người cùng nhau làm công việc 
ấy. Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con không nói một lời nào liên quan 
đến việc mang nước. Bạch Đức Thế Tôn! Cứ năm ngày một lần, 
chúng con ngồi lại với nhau một đêm đề luận bàn giáo pháp. 

Bạch Đức Thế Tôn bằng cách như vậy chúng con sống hoan hỷ 
trong Niết Bàn, bằng cách thể thiện những sự tinh tấn lớn, không dể 
đuôi.” 

(Ở đây, một điều đáng tôn kính và đáng lưu ý là ba vị trưởng 
lão này không đi khất thực chung với nhau, họ chỉ vui thích trong 
thiền quả, họ xuất thiền, họ làm vệ sinh thân thể, làm tròn các phận sự 
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của họ rồi trở về thiền thất riêng của họ và trú quả định trong một thời 
gian nhất định nào đó). 

Trong ba vị trưởng lão này, vị nào trú quả định trước thì đi khất 
thực trước. Khi trở về vị ấy biết rằng hai vị kia đi trễ còn ta về trước. 
Rồi vị ấy đậy nắp bát, sắp xếp chỗ ngôi và làm những công việc khác; 
nếu vị ấy có đủ vật thực trong bát thì ngồi xuống và đem vật thực ra 
ăn. Nếu vật thực hơi nhiều ăn không hết thì vị ấy múc ra bỏ vào trong 
cái hủ đựng vật thực, đậy lại rồi ăn phần trong bát. Sau khi đồ vật thực 
xong vị ấy rửa bát, phơi khô và đặt nó vào trong cái túi vải đựng bát, 
rồi mang y và bát, vị ấy đi về chỗ ngụ ban ngày của mình. 

Khi vị tỳ khưu thứ hai đi đến phòng ăn, vị ấy hiểu rằng “đã có 
một vị tỳ khưu đi trước ta,” vị kia vẫn còn sau ta. Nếu vị ấy thấy đủ 
vật thực trong bát thì ngồi xuống độ thực. Nếu vị ẫy thấy vật thực 
trong bát của mình không đủ no thì vị ấy lấy thêm một ít vật thực 
đựng trong cái hủ (do vị tỳ khưu trước để lại). Nếu vị ấy thấy ăn 
không hết vật thực trong bát của mình thì vị ấy sớt một phần vào trong 
cái hủ đựng vật thực rồi ăn phần vật thực vừa đủ trong bát của mình. 
Và giống như vị tỳ khưu trước, vị ấy đi về chỗ ân cư ban ngày của 
mình. 

Khi vị tỳ khưu thứ ba đi đến phòng ăn, vị ấy nhận thấy “hai vị 
kia đã đến và đi trước ta.” Ta là người cuối cùng, và vị ấy độ thực 
giống như vị tỳ khưu thứ hai. Sau khi độ thực xong, vị ấy rửa bát rồi 
đem phơi khô, xong rồi bỏ vào túi đựng bát và dọn đẹp chỗ ngồi. Đồ 
bỏ nước uống và nước dùng, đoạn úp lại những cái hủ đựng nước. Nếu 
còn vật thực trong hủ vị ấy đem đồ bỏ ở trên những chỗ đất không có 
cỏ xanh hay những chỗ nước không có những sinh vật bé nhỏ rồi rửa 
hủ và đem cất nó. Sau khi quét dọn phòng ăn, vị ấy lắc cho cái chỗi 
sạch bụi rồi để nó ở chỗ không có mối. Đoạn mang bát trở về chỗ ngụ 
riêng. Đó là sinh hoạt thường nhựt của các vị trưởng lão tại phòng ăn 
ở bên ngoài chỗ ngụ trong rừng. 

Việc lây nước uống và nước sinh hoạt là phận sự được làm 
trong chỗ ngụ. Nếu một trong những ba vị Thánh trưởng lão trông 
thấy một cái hủ nào đó bị cạn nước, vị ây mang cái hủ đi đến hồ 
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nước, rửa sạch cả trong lẫn ngoài rồi đồ nước vào qua cái lọc; (nếu hủ 
nước nặng quá không mang nổi) vị ấy đặt nó ở một chỗ gần bờ và đi 
gọi một vị tỳ khưu khác bằng một cử chỉ nào đó để nhờ sự giúp đỡ. Vị 
ấy không bao giờ gọi tên vị kia cũng không lên tiếng gợi ý. 

Vì nếu vị ấy lên tiếng cần sự giúp đỡ bằng cách gọi tên thì sẽ 
làm nhiễu loạn pháp thiền của vị tỳ khưu kia. Đó là lý do khiến vị ấy 
không gọi tên. Nếu vị ấy lên tiếng gọi một vị tỳ khưu nào đó mà 
không nói tên thì hai vị tỳ khưu sẽ ra khỏi thiền thất của mình, tranh 
nhau đi đến chỗ vị tỳ khưu đã gọi. Trong trường hợp ấy, vì công việc 
chỉ cần hai người là có thể thực hiện được, người thứ ba tự thấy mình 
dư thừa và sự chuyên tâm hành thiền của vị ấy bị gián đoạn một cách 
không cần thiết. Vì lý do này mà người gọi không lên tiếng, thậm chí 
cũng không gọi tên. 

Nếu vị tỳ khưu không lên tiếng thì băng cách nào vị ấy làm cho 
người khác đến phụ giúp? Sau khi đồ đầy hủ nước, vị ấy đi đến chỗ 
ngụ của một vị tỳ khưu khác không để cho bước chân phát ra tiếng 
động. Và khi thấy vị kia, vị ấy dùng tay để gây sự chú ý của vị tỳ 
khưu kia. Sau đó hai vị tỳ khưu khiêng hủ nước và đồ đầy nước dùng 
để uống và dùng trong những sinh hoạt khác. 

Về câu nói “Cứ năm ngày một lần chúng con dành một đêm để 
cùng nhau luận đạo.” Ngày thứ mười bốn, ngày thứ mười lăm và ngày 
thứ mười tám của nửa tháng thượng huyền và hạ huyền, Pháp thường 
được nghe trong ba ngày này. Giữ đúng thông lệ của ba ngày này, cứ 
năm ngày một lần, hai vị trưởng lão Nandiya và Kimila sau buổi trưa 
đều tắm nhanh rồi đi đến trưởng lão Anuruddha. Họ gặp nhau và hội 
họp ở chỗ của vị ấy và bắt đầu luận bàn về Giáo pháp trong Tam 
Tạng. Và họ cùng nhau luận đạo cho đến khi mặt trời mọc. 

Như vậy, trưởng lão Anuruddha sau khi được Đức Phật hỏi về 
những ví dụ của sự Chánh niệm của họ, trưởng lão đã trả lời đầy đủ 
nhất tới mức họ không dể duôi ngay cả trong những trường hợp 
thường làm khởi sanh sự dễ duôi cho những vị kia. 

Giải thích: Đối với những vị kia, thời gian đi khất thực, thời 
gian rời khỏi chỗ ngụ để khất thực, thời gian mặc y nội, đắp y vai trái 
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hay lum y (đắp y kín người), đang đi khất thực, thuyết pháp, tụng kinh 
chúc phúc, độ thực từ khi trở về từ thị trấn hay làng mạc, rửa bát, đặt 
bát vào túi vải, và xếp dọn y bát. Đây là mười một trường hợp để họ 
kéo dài thời gian chuyện trò mà không cần đến Chánh niệm và nhờ đó 
họ dễ duôi đối với những phận sự về pháp thiền của họ. Do đó, trưởng 
lão Anuruddha nói rằng: “Về phần chúng con ngay cả trong trường 
hợp này có thể khiến miệt mài trong những cuộc chuyện trò dây dưa 
làm xao lãng pháp thiền. Chúng con chắng bao giờ làm một điều gì 
như nói chuyện dông dài ở bên ngoài pháp thiền và đối nghịch với 
pháp thiền.” Qua đó, vị ấy đã giải thích những dấu hiệu về Chánh 
niệm của họ ở đỉnh cao của nó ngay cả những lúc mà những người 
khác thường để đuôi. 


Đức Phật đến Pälileyyaka 


Như đã nói ở trên, Đức Phật sau khi giảng giải lợi ích của đời 
sống ấn dật đến trưởng lão Bhagu tại ngôi làng Bãlakalonaka trong 
nữa ngày và suốt đêm, Ngài đi đến ngôi làng Bãlakalonaka để khất 
thực vào ngày hôm sau với trưởng lão Bhagu. Sau khi để trưởng lão 
về lại nơi ấy, Đức Phật đi đến khu rừng Trúc với ý nghĩ: “Như Lai sẽ 
gặp ba người quý tộc đang sống trong pháp hòa hợp.” Ngài nói 
chuyện với ba vị trưởng lão Anuruddha, Nandiya và Kimila về lợi ích 
của đời sống hòa hợp. Sau khi bảo họ ở lại khu rừng Trúc, Ngài tiếp 
tục lên đường đến ngôi làng Pälileyyaka. 

Khi ấy dân làng đón tiếp Đức Phật và cúng dường đến Ngài. 
Sau khi xây cất một chỗ ngụ dành cho Đức Phật tại khu rừng có tên 
Rakkhita gần ngôi làng. Họ thỉnh cầu Đức Phật ở lại trong khu rừng 
Rakkhita này. 

Tại khu rừng Rakkhita có cây Sãla đại thọ tên Bhadda gần chỗ 
ngụ của Đức Phật. Đức Phật trú ngụ gần cây ấy và đi khất thực tại 
ngôi làng Palileyyaka. Và trong khi trú ngụ tại nơi ấn dật Ấy, Đức Phật 
khởi lên ý nghĩ rằng: “Ta không thể thoải mái vì phải gần gũi những 
vị tỳ khưu Kosambi đang mãi tranh chấp nhau trước mặt hoặc sau 
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lưng Như Lai, và tạo ra những cuộc tranh cãi trong Tăng chúng. Giờ 
đây Như Lai sống một mình, xa rời những vị tỳ khưu đang xung đột 
cãi vã nhau, thời gian này của Như Lai thật là hạnh phúc.” 


Câu chuyện về voi Pälileyyaka 


Lúc bấy g1ờ, có một con voi đực to lớn cường tráng, là voi chúa 
trong đàn đang sống chung với những con voi trẻ đực và cái, những 
con voi đực thích ve vãn và những con voi còn bú. Sống như thế này 
nó phải ăn những đọt cỏ không được non. Tắt cả những nhánh cây và 
tứm lá mà nó kéo xuống đều bị những con voi khác đã ăn trước rồi. 
Nó cũng phải uống nước bị vẫn đục. Ngoài ra, khi nó đứng lên từ chỗ 
sông cạn thì những con voi cái đi qua và chen lẫn nó. 

Khi ấy, nó khởi lên ý nghĩ như vầy: “Sống với những con voi 
như vậy trong đàn khiến ta phải ăn những thứ cỏ mà đọt mềm của nó 
đã bị những con voi khác đã ăn trước rồi, tất cả những gì mà ta kéo 
xuống từ cây đều bị chúng ngốn sạch. Nước mà ta uống bị vẫn đục. 
Mỗi lần ta đi từ dưới nước lên đều bị những con voi cái đến cọ qua cọ 
lại. Thật tốt thay nếu ta sống tách biệt ra khỏi đàn!” Nghĩ vậy, nó rời 
khỏi đàn tình cờ đi đến Đức Phật gần cây Sãla đại thọ trong khu rừng 
Palileyyaka Rakkhita. 

(Ở đây, nguồn gốc của chữ Pãlileyyaka là tên của ngôi làng. 
Tên gốc của khu rừng là Rakkhita. Vì khu rừng Rakkhita ở gần ngôi 
làng Pãlileyyaka, nó được gọi là Pãlileyyaka. Con voi đến khu rừng 
ấy cũng được nói đến là voi chúa Pãlileyyaka). 


Voi Pälileyyaka hầu hạ Đức Phật 


Khi voi Pälileyyaka chán cảnh sống chung với đàn của nó, nó 
đi vào khu rừng và trông thấy Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây Sãla. 
Trông thấy Đức Phật, thân tâm của nó trở nên mát dịu, nguôi ngoai 
nỗi sầằu muộn như vừa được rưới lên người bởi trăm ngàn thùng nước. 
Với tâm đây tịnh tín, nó cảm thấy kính mến Đức Phật và đứng gần 
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Ngài. Từ đó trở đi nó làm công việc phục vụ Đức Phật mỗi ngày. 
Trước hết, nó dùng vòi quấn lấy chùm lá quét sạch lá và rác quanh cây 
Bhaddasäla và chỗ ngụ của Đức Phật rồi nó đem nước đến để Ngài 
rửa mặt. Đoạn nó lấy nước đề Ngài tắm, rồi nó dâng cây chùi răng đến 
Ngài. Xong xuôi, nó dâng các loại trái cây để Ngài độ thực. 

(Con voi dùng vòi gom củi thành đống, rồi nó cọ hai cây củi lại 
với nhau để tạo ra lửa. Khi lửa cháy, nó bỏ vào những cục đá để nung 
nóng. Khi những cục đá đã nóng nó dùng một khúc cây hất những cục 
đá vào cái bê băng đá rồi nó thử đề biết chắc nước đã nóng hay chưa, 
nếu nó biết nước đã đủ nóng thì nó đi đến Đức Phật và đứng gần Ngài. 
Khi biết rằng: “Con voi muốn Như Lai đi tắm.” Đức Phật bèn đi đến 
bể đá và tắm. Con voi cũng tạo ra nước uống theo cách đó. ( Điều 
đáng chú ý là ở đây Đức Phật uống nước sôi đã được nấu). (Tất cả 
điều này đều được trích ra từ bộ Nikaya Mahãvagga Atthakathã và bộ 
SaratthapakasanT TIk3). 

Sau đây là phần trích dẫn từ câu chuyện Kosambaka trong bộ 
Chú giải Pháp cú, cuốn I. 

Khi Đức Phật đi vào làng để khát thực, voi Pãlileyyaka mang y 
và bát trên đầu của nó và đi theo Đức Phật. Khi Đức Phật đến đầu 
làng, Ngài nói với con voi rằng: “Này Pälileyyaka! Thật không thích 
hợp để con đi với Như Lai ra khỏi chỗ này. Con hãy trao lại y bát cho 
Như Lai.” Như vậy, Ngài khiến con voi để xuống những vật dụng của 
Ngài từ trên đầu của nó, và tự Ngài mang lấy y bát đi vào làng. 

Con voi đứng yên ở tại chỗ ấy chờ Đức Phật trở lại. Khi Ngài 
trở lại, nó chảo đón Ngài và theo cách như trước, nó lại mang y bát 
của Ngài. Khi đến tại chỗ ngụ của Đức Phật trong rừng, nó đặt y bát 
vào đúng chỗ cũ của chúng. Và khi hầu hạ bậc Đạo sư nó quạt cho 
Ngài bằng nhánh lá. Đêm xuống, với ý định khởi lên trong tâm: “Ta sẽ 
bảo vệ Đức Phật” bằng cách dùng vòi quấn một khúc cây to và rảo đi 
trong khu rừng cho đến khi trời sáng để ngăn chặn mọi nguy hiểm đến 
từ sư tử, cọp, beo, v.v... 
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Và cũng như mọi ngày, nó làm tất cả mọi phận sự để phục vụ 
Đức Phật, bắt đầu bằng việc dâng nước đến Ngài rửa mặt vào lúc 
hừng sáng. 

Bằng cách này, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ mười trong 
khu rừng Pälileyyaka, nhận lãnh sự phục vụ của voi Palilkeyyaka. 


Sự chỉ trích hành động của chư Tăng ở Kosambi 


Trong khi Đức Phật trải qua mùa an cư như vậy tại khi rừng 
Palileyyaka, thì trưởng giả Ghosaka và những vị thiện tín, thí chủ khác 
tại Kosambi đi đến tịnh xá Ghositãrama. Không thấy Đức Phật, họ 
hỏi: “Bạch chư đại đức! Bậc Đạo sư bây giờ đang trú ngụ ở đâu?” Các 
vị tỳ khưu buồn bả trả lời: “Này các vị thí chủ! Bậc Đạo sư đã đi đến 
khu rừng Pälileyyaka rồi.” Họ hỏi: “Tại sao?” Các vị tỳ khưu trả lời: 
“Bậc Đạo sư đã cố găng đem lại sự hòa hợp cho chúng tôi vì chúng tôi 
đã chia rẽ nhau. Nhưng sau khi nỗi hận thù lẫn nhau trong chúng tôi 
đã trở nên căng thắng. Chúng tôi đã từ chối không hòa hợp nên bậc 
Đạo sư đã bỏ đi đến khu rừng Pãlileyyaka.” Các vị thiện tín hỏi: 
“Thưa các Ngài! Tại sao như vậy? Dù các Ngài đã xuất gia theo Đức 
Phật, và dù Đức Phật đã có gắng đem đến sự đoàn kết cho các Ngài 
thế mà tại sao các Ngài vẫn khăng khăng không chịu hòa hợp?” Các vị 
tỳ khưu thú nhận rằng đó là sự thật. 

Thể rồi, các thiện nam, tín nữ và dân cư thành Kosambi họ bàn 
bạc với nhau và đi đến kết luận rằng: “Những vị tỳ khưu Kosambi này 
mặc dù đã xuất gia theo Đức Phật nhưng lại không chịu hòa hợp với 
nhau bất chấp sự khuyên giải của Đức Phật. Vì họ mà đã lâu chúng ta 
không được gặp bậc Đạo sư. Chúng ta sẽ không mời họ ngồi và không 
đảnh lễ họ nữa.” Từ lúc đó trở đi, những vị tỳ khưu hay tranh chấp ở 
thành Kosambi không còn nhận được sự tôn kính của Phật tử (nói chi 
đến bốn món vật dụng). 

Do thiếu thốn vật thực và đói khát, các vị tỳ khưu ngày càng 
tiều tụy, gầy ốm và bắt đầu tỉnh ngộ sau vài ngày. Họ bắt đầu sám hối 
lẫn nhau và xin lỗi những thiện nam tín nữ. “Chúng tôi đã hòa hợp 
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với nhau rồi thưa các thí chủ, xin hãy cư xử với chúng tôi như trước 
kia.” “Các Ngài đã sám hối với bậc Đạo sư chưa?” Các thiện tín hỏi. 
“Chưa, thưa các thí chủ.” Các thiện tín đáp lại: “Thế thì các Ngài nên 
sám hối với bậc Đạo sư và sau khi làm như thể thì chúng tôi sẽ cư xử 
với các Ngài như trước.” Thực ra, lúc ẫy nhằm mùa an cư kiết hạ nên 
các vị tỳ khưu không dám đi yết kiến Đức Phật; vì vậy họ phải trải 
qua ba tháng mùa an cư trong cảnh khốn đốn. 


Con khỉ cảm kích sự hầu hạ của voi Pälileyyaka 


Với sự hầu hạ của voi Pãlileyyaka, Đức Phật sống an lạc trong 
khu rừng Pälileyyaka suốt ba tháng của mùa mưa. 

Lúc bấy giờ, có con khi nọ trông thấy voi Pälileyyaka làm 
những phận sự hằng ngày siêng năng và đầy nhiệt tâm. Khi lấy làm 
cảm kích và tự nghĩ: ““Fa cũng sẽ làm một việc phước nào đó đến bậc 
Đạo-sư.” Một hôm, khi dạo chơi trong khu rừng trông thấy một tô ong 
của những con ong bỏ lại trên một cành cây, nó bèn bẻ lấy và đem 
dâng lên Đức Phật. Nó ngắt một tàu lá chuối và đặt tổ mật ong lên rồi 
đem dâng đến Đức Phật. Ngài nhận lấy. 

Con khỉ nhìn dõi xem Đức Phật có ăn mật ong không, và nó 
thấy rằng Ngài chỉ ngồi yên nhìn vào tổ mật mà không ăn. Con khi đò 
xét tìm hiểu lý do, rồi nó cầm tô mật lật qua lật lại và trông thấy 
những trứng nhộng còn dính trong tô ong. Nó nhẹ nhàng nhặt ra và 
dâng lại tô mật đến Đức Phật. Chỉ khi ấy, Đức Phật mới cầm mật lên 
ăn. 

Đầy hoan hỷ và vui sướng, con khỉ nhảy chuyền từ cành cây 
này sang cành cây khác. Trong khi đang nhảy chuyền như vậy, nó với 
nhằm một cành cây khô; cành cây gãy lìa và nó rơi xuống gốc cây, bị 
đầu nhọn của ụ cây đâm xuyên qua thân. Trong tâm trạng đây tịnh tín 
với Đức Phật, nó chết và được tái sanh lên cõi trời Ba-mươi-ba 
(Tãvatimsa) trong cung điện băng vàng rộng ba mươi do tuần tại, làm 
một vị thiên tên Makkata deva (vị thiên khỉ) có một ngàn tiên nữ ngày 
đêm hầu hạ phục vụ. 
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Ý nghĩ của voi Pälileyyaka và cảm hứng kệ của Đức Phật 


Voi Pãlileyyaka, trong khi đang làm những phận sự hăng ngày 
đối với Đức Phật, nó suy nghĩ như vây: “Sống chung với những con 
voi đực và cái, những con voi đực hay ve văn những con voi cái khiến 
ta không thể sống an lạc. Ta phải ăn cỏ già. Tất cả những nhánh cây 
được kéo xuống từ trên cây đã bị những con voi khác ăn trước rồi. Khi 
khát ta phải uống nước đục. 

Hơn thế nữa, những con voi cái không tôn trọng ta, lúc ta từ 
dưới nước đi lên bị chúng chen lẫn một cách thô bạo. Giờ đây lìa bỏ 
tất cả chúng, ta có thể sống trong an bình.” 

Do tự Ngài biết rõ đời sống an lạc của chính Ngài xa lìa những 
người xung quanh và cũng biết rõ ý nghĩ của voi Pãlileyyaka. Đức 
Phật đọc lên bài kệ cảm hứng này: 


klam nagassq nagena. 

Isadamtassa hatthino. 

SamefI citamn citena. 

yad eko ramafi vane. 

Có nghĩa là: sống một mình trong khu rừng Rakkhita này, Ta - 

Đức Phật, bậc Đạo sư của ba cõi (nhân loại, chư thiên và Phạm thiên) 
được an lạc. Cũng thế, con voi Pãlileyyaka này cũng vui thích sống 
một mình trong khu rừng này. Do đó, ý nghĩ của voi Palileyyaka, kẻ 
có cặp ngà như cái sào, Ta cũng vậy, bậc có danh hiệu Buddha-naäga, 
Đức Phật như tượng vương sống trong chốn ấn dật của sơn lâm. 


Ananda thỉnh cầu Đức Phật 


Việc Đức Phật an cư kiết hạ trong khu rừng Pälileyyaka, có voi 
Palileyyaka hầu hạ, phục dịch đã nổi tiếng khắp xứ Jambudipa. 
Trưởng giả Anäthapindika (Cấp-cô-độc), đại tín nữ Visakhã và những 
người dân thượng sanh khác của thành phố Sãvatthi đã gửi tin nhắn 
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của họ đến đại đức Änanda với nội dung rằng: “Kính bạch đại đức! 
Xin đại đức hãy bi mẫn giúp chúng con có được cơ hội yết kiến Đức 
Thế Tôn.” 

Rồi trưởng lão Änanda đi đến khu rừng Pãlileyyaka dẫn theo 
năm trăm vị tỳ khưu, nhưng trưởng lão nghĩ lại rằng: “Sẽ không thích 
hợp để năm trăm vị tỳ khưu cùng đi với trưởng lão đến chỗ Đức Phật 
vì Ngài đang sống cuộc sống ân dật suốt mùa mưa.” Do đó, trưởng 
lão để năm trăm vị tỳ khưu dừng lại một nơi nào đó và một mình đi 
đến gặp Đức Phật. 

Khi trông thấy đại đức Änanda, voi Pãlileyyaka chạy xộc đến 
vị ấy với cây gậy quấn chặt trong cái vòi của nó (vị trưởng lão ấy là kẻ 
thù). Đức Phật trông thấy vậy, Ngài cảnh báo với voi rằng: “Hãy tránh 
ra, này Pãlileyyaka! Đừng chặn đường vị ấy. Vị tỳ khưu này là thị giả 
của Như Lai.” Rồi voi Pãlileyyaka thả cây gậy xuống đất và bày tỏ ý 
muốn mang y bát của trưởng lão nhưng trưởng lão từ chối không giao 
chúng. 

Khi ấy, voi Pälileyyaka nghĩ răng: “Nếu vị tỳ khưu này rành 
mạch bổn phận của một vị thị giả thì vị ấy sẽ không để vật dụng của 
mình trên tảng đá nơi mà bậc Đạo-Sư ngồi.” Trưởng lão Ẩnanda để y 
bát của vị ấy xuống đất (một người có hạnh kiểm tốt hay một người 
biết rành mạch về phận sự thì không bao giờ để những đồ dùng của 
mình trên chỗ ngồi hay trên giường của đạo sư đáng kính của mình). 

Sau khi đảnh lễ Đức Phật, trưởng lão ngồi xuống ở một nơi 
phải lẽ. Đức Phật hỏi: “Này Änanda! Có phải chăng con đến một 
mình?” Khi được trả lời rằng trưởng lão đến đây cùng với năm trăm vị 
tỳ khưu. Đức Phật hỏi thêm: “Năm trăm vị tỳ khưu bây giờ đang ở 
đâu?” Trưởng lão trả lời: “Sau khi bảo họ dừng lại ở một nơi nọ, con 
đến đây một vì con không biết được ý của Đức Thế Tôn.” Rồi Đức 
Thế Tôn bảo đại đức Änanda: “Này Änanda! Hãy đưa họ đến đây.” 

Sau khi được Đức Thế Tôn cho phép, trưởng lão Änanda gọi 
năm trăm vị tỳ khưu đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một nơi hợp 
lẽ. Khi Đức Phật đã trao đôi những lời thân mật với họ, các vị tỳ khưu 
bèn bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Ngài vốn là bậc 


20 Đại Phật Sử - Tập 4 


thanh nhã, một phần vì Ngài đã là một vị Phật và một phần là do Ngài 
xuất thân từ dòng tộc Khattiya (Sát-đề-ly). Ngài đã làm một việc khó 
làm bằng cách sống một mình suốt mùa mưa. Xem ra không có ai hầu 
hạ bên Ngài. Không có ai dâng nước rửa mặt và những thứ khác.” Rồi 
Đức Thế Tôn nói với họ rằng: “Này các tỳ khưu! Voi Pãlileyyaka đã 
làm tất cả mọi phận sự phục vụ Như Lai. Thực ra, một người ở chung 
có bản tánh tốt như vậy thì nên kết bạn. Nếu không có một người bạn 
đồng hành như thế mà chỉ có đời sống độc cư thì cũng đáng khen 
ngợi.” Rồi Ngài đọc lên ba câu kệ sau đây: 


Sace labhetha nipakham sahayda1n. 
Saddhim caram saädhuvihari dhram. 
abhibhuyya sabbani parissayani. 
careyyq tenattamano satimä. 


No ce labhetha nipaRamm sahaãyam 
saddhim caram sãdhuvihäari dhiram. 
räjã va rattham vitam pahaya. 

ekO care matfangarafñeva nãgo. 


Ekassa carilam seyyo. 

n atthi bale sahäyd1ã. 

eko care na ca paãpđHi kariyä. 
qappossukho matangarafiñe va nãgo. 

(Ý nghĩa của ba câu kệ này đã được nêu ra ở chương thứ 27 của 
cuốn 3. Vào lúc kết thúc ba câu kệ này, năm trăm vị tỳ khưu được an 
trú trong đạo quả A-la-hán). 

Rồi trưởng lão Änanda trình lên Đức Thế Tôn lời thỉnh mời của 
trưởng giả Anäthapindika và thí chủ dâng tịnh xá Visakhã, cùng tất cả 
những thí chủ khác răng: “Bạch Đức Thế Tôn! Năm Koti (năm chục 
triệu) thí chủ cao quý, nam cư sĩ và nữ cư sĩ cùng dân cư của thành 
phố Sãvatthi, dẫn đầu là trưởng giả Anäthapindika đang mong mỏi 
chờ đợi Đức Thế Tôn đến với họ.” “Này Änanda! Nếu vậy thì hãy 
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mang y bát của Như Lai.” Khi nói vậy, Đức Phật lên đường rời khỏi 
khu rừng Palileyyaka. 

Lúc bấy giờ, voi Pãlileyyaka đến và nằm chắn ngang con 
đường mà Đức Phật sẽ đi qua. Khi ấy, các vị tỳ khưu hỏi: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Con voi đang làm gì thế?” Đức Phật nói: “Này các tỳ khưu! 
Con voi muốn cúng dường vật thực chúng tỳ khưu các con. Thực ra, 
con voi này đã đặc biệt phục vụ Như Lai trong một thời gian dài đáng 
để Như Lai tri ân. Không nên để cho nó buôn lòng. Này các tỳ khưu! 
Chúng ta hãy quay lại.” Với những lời này, Đức Phật cùng với các tỳ 
khưu quay lại. 

Voi Pälileyyaka đi vào rừng hái nhiều loại trái cây như mít, 
chuối, v.v... và đem chúng về để thành đống để cúng dường các tỳ 
khưu vào ngày hôm sau. Năm trăm vị tỳ khưu mà không thể ăn hết 
lượng trái cây ấy. 

Sau khi Đức Phật thọ thực xong món trái cây ấy, Ngài để đại 
đức Ananda mang y bát và rời khỏi khu rừng. Voi Pälileyyaka đi qua 
trước mặt các vị tỳ khưu và đứng chặn ngang trước mặt Đức Thế Tôn. 
“Bạch Đức Thế Tôn! Con voi có chuyện gì thế?” “Con voi muốn Như 
Lai quay lại và cho các con ra đi.” Đức Phật trả lời như vậy rồi Ngài 
nói với voi Pãlileyyaka: “Lần này Như Lai nhất định sẽ đi và không 
quay lại. Với thân này con không thể chứng đắc các tầng thiền hoặc 
Tuệ quán, Đạo và Quả. Con hãy ở lại.” Khi nghe những lời này, con 
voi đưa cái vòi vào miệng vừa khóc vừa đi theo hội chúng tỳ khưu do 
Đức Phật dẫn đầu. Thật vậy, nếu nó có khả năng khiến Đức Phật quay 
lại và sống như vậy thì nó cũng chỉ làm công việc phục vụ bậc Đạo sư 
như trước đây. 

Khi đến vùng ngoại biên của ngôi làng Pãlileyyaka, Đức Phật 
nói những lời cuối cùng đến con voi: “Này Pãlileyyaka! Ở bên kia 
vùng này không phải là nơi đi lại, sinh sống của con, đó là chỗ trú ngụ 
của loài người nên sẽ nguy hiểm cho con. Con nên ở lại!” Con voi sầu 
muộn chăm chú đứng nhìn Đức Phật đến chừng nào nó còn trông thấy. 
Khi không còn có thể trông thấy Ngài, nó liền vỡ tim và chết ngay tại 
chỗ ấy. Do oai lực của tâm tịnh tín đối với Đức Phật nên nó được tái 
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sanh làm một vị thiên trong một thiên cung bằng vàng rộng ba mươi 
do tuần với tùy tùng gồm một ngàn chư thiên. Ở đó, vị ấy tên là vị 
thiên Palileyyaka. 


Các tỳ khưu Kosambi đến sám hối với Đức Phật 


Đức Phật tiếp tục lên đường và cuối cùng đến tại tịnh xá Kỳ 
viên ở Sãvatthi. Hay tin rằng Đức Phật đã trở về, các vị tỳ khưu ở 
Kosambi bèn đi đến Sãvatthi để sám hối với Đức Phật (trích dẫn từ bộ 
chú giải Pháp Cú). 


Mười tám cách để phân biệt người nói chánh pháp (Dhammavädi) 
và mười tám cách để phân biệt người nói phi pháp 
(Adhammavädi) 


(Bài này trích dẫn từ bộ Vinaya Mahãvaggapäli). 

Lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta Mahãthera sau khi nghe tin các 
vị tỳ khưu Kosambi đã đến bèn đi đến Đức Phật, đánh lễ Ngài và ngồi 
xuống một nơi hợp lẽ. Rồi trưởng lão bạch với Đức Phật: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Nghe nói rằng các vị tỳ khưu xung đột ở Kosambi đã đến tại 
Sãvatthi. Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con nên cư xử với họ như thế 
nào?” Đức Phật nói: “Này Sãriputta! Trong trường hợp ấy con nên trú 
trong Chánh pháp.” Đại đức Sãriputta hỏi:“Bạch Đức Thế Tôn! Làm 
sao con có thể biết được điều gì là chánh pháp và điều gì là phi chánh 
pháp?” Câu hỏi này là nguyên nhân khiến Đức Phật thuyết giảng mười 
tám đặc tánh của phi chánh pháp (ađdhamma) và mười tám đặc tánh 
của chánh pháp (dhamma). 


Mười tám đặc tánh của phi chánh pháp (Adhamma-vatthu) 
Này Sãriputta! Con có thê biết được người thuyết phi chánh 


pháp qua mười tám đặc tánh ở đây trong chánh pháp này. VỊ tỳ khưu 
cho rằng: 
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10. 
. Không phải tội cho là tội. 

- Tội cho là không phải tội. 

.. Tội nhỏ cho là tội lớn. 

. Tội lớn cho là tội nhỏ. 

. Tội có thể sám hồi cho là không thể sám hối. 
. Tội không thể sám hối cho là có thể sám hối. 


¬ —¬ —¬ —¬ — 
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Điều phi pháp cho là chánh pháp. 

Chánh pháp cho là phi pháp. 

Không phải luật cho là luật. 

Đúng luật cho là phi luật. 

Phi Phật ngôn cho là Phật ngôn. 

Phật ngôn cho là phi Phật ngôn. 

Pháp hành của Đức Phật cho là không phải của Đức Phật 

Điều Đức Phật không thực hành cho là pháp hành của Đức Phật. 
Điều Đức Phật không ban hành cho là điều học do Đức Phật dạy. 
Điều học do Đức Phật dạy cho răng không phải của Đức Phật. 


.- Trọng tội cho là không phải trọng tội. 
. Không phải trọng tội cho là trọng tội. 


“Này Sãriputta! Qua mười tám đặc tánh này con có thê biết được 


thuyết phi chánh pháp.” 


Mười tám đặc tính của người thuyết chánh pháp 
(Dhamma-vatthu) 


“Này Sãriputta! Người thuyết chánh pháp có thể biết được qua 


mười tám đặc tánh. Ở đây, trong giáo pháp này, vị tỳ khưu thuyết 
giảng rằng: 


1. 


VD S0 Tên DU 


Điều không phải chánh pháp là phi chánh pháp. 

Điều đúng pháp là chánh pháp. 

Điều không phải luật là phi luật. 

Điều đúng luật là luật. 

Điều không phải do Đức Phật thuyết cho là không phải giáo pháp 
của Đức Phật. 
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6. Điều Đức Phật thuyết cho là giáo pháp của Đức Phật. 
7. Điều gì Đức Phật không làm thì cho là không phải pháp hành của 

Đức Phật. 

§. Điều gì Đức Phật thực hành thì cho là pháp hành của Đức Phật. 
9. Điều gì Đức Phật không ban hành thì cho là không phải điều học 

Đức Phật dạy. 

10. Điều gì Đức Phật ban hành thì cho là điều học Đức Phật dạy. 
11. Không có tội cho là không có tội. 

12. Có tội cho là có tội. 

13. Tội nhỏ cho là tội nhỏ. 

14. Tội lớn cho là tội lớn. 

15. Tội có thể sám hối cho là có thể sám hồi. 

16. Tội không thể sám hối cho là không thể sám hối. 

17. Trọng tội cho là trọng tội. 

18. Không phải trọng tội cho là không phải trọng tội. 

“Này Sãriputta! Qua mười tám đặc tánh này con có thể biết được 
người thuyết giảng chánh pháp.” Đức Phật dạy như vậy. 

(Ở đây, lời khuyến giáo này được thuyết giảng liên quan đến các 
nhân vật (ouggalä-difthäna dhamma-desana). Về mười tắm điểm như: 
(1) thuyết giảng điều không phải chánh pháp là chánh pháp. (2) thuyết 
giảng cho răng chánh pháp là phi chánh pháp. (17) thuyết giảng cho 
rằng... (18)... Được gọi là mười tám điểm của phi chánh pháp 
(adhamma-vafrhu). Người có một trong mười tám đặc điểm này được 
xem là người thuyết giảng phi chánh pháp (adhamma-väaäi). 

Tương tự, về phía người thuyết chánh pháp, mười tám đặc điểm 
sau đây như: (1) thuyết giảng không phải là chánh pháp là phi chánh 
pháp. (2) thuyết giảng điều thuộc về chánh pháp là chánh pháp. . 
(18)... . Được gọi là mười tám đặc tánh của chánh pháp Binbiife 
vzfrhu). Người có một trong mười tám đặc điểm này được gọi là người 
thuyết chánh pháp (dhamưna-vaaï). Như vậy, ngụ ý của Đức Phật nên 
được hiểu tóm tắt như thể). 


Sự khác biệt giữa những điểm khẳng định và 
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(Trong hai phần chánh pháp và phi chánh pháp này, mỗi bên 
gồm mười tám điều. Xét theo tạng Kinh thì mười tám thiện nghiệp 
(kusalakamma-patha) là chánh pháp Mười bất thiện nghiệp 
(akusalakamma-patha) là phi chánh pháp. Cũng vậy, 37 phẩm Trợ 
đạo (Bodhipakkhiya-dhamma): bốn Niệm xứ (Safipafthana), bốn 
Chánh cần (Sarmnappadhäna), v.v... là Chánh pháp. (Sự liệt kê sai lạc 
các Pháp trên như ba Niệm xứ, ba Chánh cần, ba Thần túc 
(ddhipada), sáu Căn (mdriyda), sắu Lực (bala), tắm Giác chỉ 
(bojhanga), chín Chánh đạo (magganga), cũng như bốn thủ 
(upädãna), năm triền cái (nfvarana), bảy pháp ngủ ngầm (anwsaya) và 
tám tà kiến (micchadifh¡). Tất cả những nhóm này là phi chánh pháp. 

Nếu một người nào đó trong khi chấp theo một trong những 
nhóm phi chánh pháp này. Sau khi luận với những người khác và đi 
đến thống nhất rằng: “Chúng ta hãy cho rằng những nhóm này là 
chánh pháp. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ có đẳng cấp 
cao hơn trong những người thuyết pháp và chúng ta sẽ được nỗi tiếng 
trong xã hội.” Họ công bố răng: “Đây đúng là chánh pháp,” (1) Vị ấy 
khẳng định điều phi chánh pháp là chánh pháp. 

Tương tự, nếu vị ấy nghĩ về những nhóm chánh pháp mà cho 
rằng: “Đây quả thật là phi chánh pháp,” (2) vị ấy công bố điều chánh 
pháp là phi chánh pháp. 

Xét theo tạng Luật, nếu một người hỏi một người khác khiến 
cho người ấy nhận ra tội và sám hối, sửa sai lỗi lầm của mình. Đó là 
hành động đúng pháp (dhamưna-kamna). Nếu một người không hỏi 
tội, không làm cho người ấy nhận ra tội và không khiến cho người ấy 
nhận ra tội. Đó là hành động phi chánh pháp (adhamưna-kamma). Nếu 
một người nói về một hành động đúng pháp là phi chánh pháp. Khi 
đó, người ấy thuyết giảng chánh pháp là phi chánh pháp. 

và tạng Kinh, sự đoạn trừ tham (rag2), sự đoạn trừ sân (đosa), 
sự đoạn trừ sỉ (moha), năm pháp nhiếp hộ đó là: Giới nhiếp hộ (s?7/2- 
sawmvara), Niệm nhiếp hộ (sđ/-sazwvara), Trí nhiếp hộ (ñana- 
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samvara), Nhẫn nhiếp hộ (khamfi-samvara), Tình tân nhiếp hộ (viưiya- 
Sđ4'1Var4). 

Năm pháp đoạn trừ (pahãna) đó là: đoạn ác bằng Chánh kiến 
(tadanga-pahana), đoạn ắc bằng Định (samadhi-pahana), đoạn ác 
bằng Xả (samuccheda-pahäna) đoạn ác bằng Chỉ tịnh 
(pafipassaddhi-pahana), đoạn trừ bằng sự chứng ngộ Niết bàn 
(missarana-pahan4), và sự quán niệm đến tham, sân và sỉ không thể 
sanh khởi. Những nhóm pháp này gồm: trừ diệt, nhiếp hộ, đoạn trừ và 
quán niệm hình thành chánh pháp. Ngược lại, các nhóm phi đoạn diệt, 
phi nhiếp hộ và phi quán niệm về tham, sân và si, v.v... hình thành 
nhóm phi chánh pháp. 

Xét theo tạng Luật, sự hoàn thành năm yếu tố đó là: sự 
(vaífhu), khu vực tăng sự (s7Zza), hội chúng (par¡sđ), sự tụng đọc 
(ñar), tuyên ngôn (kamma-vaca) là chánh pháp, Giáo pháp. Sự bất 
toàn hay khiếm khuyết trong năm yếu tố này là phi chánh cháp, phi 
giáo pháp. 

Theo Tạng Kinh, tứ Niệm xứ, tứ Chánh cần, tứ Thần túc, ngũ 
Căn, ngũ Lực, thất Giác chi và bát Chánh đạo. Những nhóm này là 
pháp do Đức Phật thuyết. Chư Phật chẳng bao giờ thuyết rằng có ba 
Niệm xứ, ba Chánh cần, ba Thần túc, sáu Căn, sáu Lực, tám Giác chi 
hay chín Chánh đạo. 

Theo Tạng Luật, có bốn điều luật Bất cộng trụ (P4r4/¡ka), 13 
Tăng tàn (Szäghadisesa), 2 Bắt định (Amiyara), 30 Ưng xả đối trị 
(Nissaggiya), v.v... tất cả đều do Đức Phật giảng dạy. Đức Phật 
không bao giờ thuyết rằng có 3 Bất cộng trụ, 3 Bất định, 31 Ung xả 
đối trị, v.v... 

Theo tạng Kinh, sự nhập định hằng ngày trong quả định (Phala- 
samapøffi), sự nhập định trong pháp Đại bị định (Mahakurana- 
samapsffi), sự đò xét thế giới hữu hình chúng sanh qua Phật nhãn 
(Buddha-cakkhu), bao gồm Ý lạc tùy miên trí (sayänusaya-ñãna: trí 
biết rõ tính khí và thiên hướng ngủ ngầm của chúng sanh), Căn 
thượng hạ trí (Indriya Paropariyafti-ñana: trÍ biết rõ sự trì độn và tánh 
mẫn tiệp của các căn tín, tấn, niệm, định, tuệ), sự thuyết giảng những 
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bài pháp thích hợp và sự kể lại thích hợp những câu chuyện liên quan 
theo sự thỉnh cầu, những phận sự này tạo nên pháp hành của Đức 
Phật. Không nhập định trong thiền quả, không phải sự nhập định trong 
pháp Đại bị, v.v... thì không phải là pháp hành của Đức Phật. 

Theo tạng Luật, sự nhập hạ tại một thị trấn hay một ngôi làng 
nào đó theo sự thỉnh cầu của thí chủ, sự lên đường du hành sau khi 
mãn hạ có báo trước với thiện tín ở đó hay lên đường sau khi làm lễ 
Tự tứ, sự chảo hỏi các vị Tăng khác bằng những lời như: “Các con có 
được an lạc không? Các con có khỏe không?” v.v... những điều như 
vậy là pháp hành của Đức Phật. Nếu không phải những điều như thế 
thì không phải là pháp hành của Đức Phật. 

Trong một số điều Luật có một số câu như: “Người phạm luật 
không có ý thì không có tội. Người phạm luật không cố ý trộm cắp thì 
thì không có tội, v.v... Những điều luật như thế này là chương nói về 
những điều vô tội. “Người có ý phạm luật thì có tội. Người vi phạm cô 
ý giết người thì phạm tội, v.v... Những điều luật như vậy là chương 
nói về các tội. 

Trong bảy loại tội, là tội Pärä4/ika, tội Sanghadisesa, tội 
Thullaccaya, tội PaciHiya, tội Patlidesaniya, tội Dukkafa và tội 
Dubbhas:, năm loại sau là những tội nhẹ. Trong khi hai loại trước 
(những tội Pãräjika và Sanghadisesa) là những tội nặng. 

Trong bảy loại tội này, sáu loại sau có thể sám hối được 
(Sãvasesa ãpaffi) vì hạnh Sa-môn của người phạm tội vẫn còn (nghĩa 
là nếu vị tỳ khưu ấy phạm tội nào đó trong sáu loại tội thì địa vị tỳ 
khưu của vị ấy vẫn còn có giá trị dầu vị ấy đã phạm tội). Tội Pãr-jika 
(Bất cộng trụ) không thể sám hối được (nghĩa là nếu vị ẫy phạm một 
điều Bất cộng trụ thì phẩm hạnh tỳ khưu của vị ấy mất giá trị). 

Như vậy, mười tám đặc tánh của người thuyết Chánh pháp và 
mười tám đặc tánh của người thuyết Phi chánh pháp nên được hiểu chi 
tiết như vậy. Bài giải thích này trích từ Chú giải bộ Sanghä 
bhedakakhandhaka, Vinaya Cuja-Vagga. 

Giống như đại đức SãrIputta, các vị đại đức Mahã Moggalãna, 
Mahaã Kassapa, Maha Kaccayana, Maha Kotthika, Mahãä Kappma, 
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Mahã Cunda, Anuruddha, Revata, Upäli, Ananda và Rahula cũng 
nghe nói các vị tỳ khưu Kosambi đang đi đến Sãvatthi bèn đi đến yết 
kiến Đức Phật và hỏi Ngài như đại đức Sãriputta đã hỏi. Khi ấy, Đức 
Phật cũng giảng dạy họ mười tám điều Chánh pháp và mười tám điều 
Phi chánh pháp theo cách như Ngài đã giảng dạy cho đại đức 
SãrIputta. 

Di mẫu Mahäã Pajapati Gotami của Đức Phật cũng thế, bà cũng 
nghe nói các vị tỳ khưu Kosambi đang đi đến nên bà đến viếng Đức 
Phật. Đảnh lễ Đức Phật rồi đứng ở một nơi hợp lẽ và đưa ra những câu 
hỏi giống như đại đức Sãriputta. Rồi Đức Phật cũng nói với bà như 
vây: “Thưa di mẫu! Trong trường hợp ấy, hãy lắng nghe những câu 
sau đây của cả hai hội chúng. Sau khi đã nghe rồi, di mẫu nên ưa thích 
quan điểm của những người nói chánh pháp trong hai nhóm. Tất cả 
những gì NI chúng mong mỏi nơi Tăng chúng chỉ từ những vị tỳ khưu 
thuyết chánh pháp. 

Khi nhận được tin, trưởng giả Anathapindika là thí chủ dâng 
cúng Jetavana tịnh xá, và bả Visakhã là thí chủ dâng tịnh xá Đông 
phương (Pubbärama) cũng đi đến Đức Phật và đặt ra câu hỏi. Đức 
Phật cũng trả lời với họ rằng: “Này trưởng giả Anathapindika, 
(Visäkhã) trong trường hợp ấy hãy cúng dường vật thực đến cả hai 
nhóm, sau khi đã cúng dường vật thực, hãy nghe pháp từ hai nhóm. 
Sau khi đã nghe pháp hãy hoan hỷ ưa thích quan điểm ước muốn, sở 
thích và sự chấp nhận của những vị tỳ khưu chơn chánh!” (Đây là 
đoạn được trích từ bộ Vinaya Mahävagøsa, Chú giải và Phụ chú giải 
của tạng ấy). 

Tuy nhiên, phần trích dẫn sau đây được rút ra từ bộ Chú giải 
Dhammapada). Khi nghe tin các vị tỳ khưu xung đột ở thành Kosambi 
đi đến yết kiến Đức Phật ở thành Sãvatthi. Đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đi đến yết kiến Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Con không muốn các vị tỳ khưu Kosambi đi vào vương quốc của 
con.” Đức Phật đáp lại: “Tâu bệ hạ! Những vị tỳ khưu Kosambi là 
những vị tỳ khưu có giới đức. Chỉ do xung đột khiến họ không nghe 
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lời Như Lai. Giờ đây họ đã đến để sám hối với Như Lai. Hãy để họ 
đến.” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Con không muốn họ đi vào tịnh xá.” Và 
Đức Phật từ chối ước muốn của đức vua nên vị ấy chỉ biết làm thinh. 

Khi các vị tỳ khưu Kosambi đi đến Sãvatthi, Đức Phật vận 
dụng sự cố gắng để các tỳ khưu im lặng và bố trí cho họ trong những 
nơi nằm ngoài rìa của tịnh xá. Không riêng gì các vị tỳ khưu khác 
tránh xa họ mà các vị tỳ khưu khiêm tốn cũng đã hỏi Đức Phật như 
vậy: “Bạch Đức Thế Tôn! Những vị tỳ khưu Kosambi xung đột là ai 
vậy?” Đức Phật chỉ về phía những vị tỳ khưu ấy và nói rằng: "Họ ở 
đây.” Khi các vị tỳ khưu có giới đức nói rằng: "Thì ra chính họ là 
những vị tỳ khưu Kosambi hay gây gỗ và tranh cãi với nhau! Chúng 
con cũng nghe nói rằng họ là những vị tỳ khưu Kosambi đã coi 
thường lời dạy của Đức Phật!” Và chỉ ngón tay về phía họ. Các vị tỳ 
khưu Kosambi hồ thẹn đến nỗi họ không dám ngắng đầu lên, chỉ biết 
phủ phục dưới chân Đức Phật và xin sám hối tội. Khi ấy Đức Phật nói 
rằng: “Này các tỳ khưu! Các thầy đã trở thành đệ tử của một bậc Toàn 
Giác như Như Lai đây và dầu Như Lai đã cố gắng đem đến sự hòa 
hợp, các thầy đã không nghe lời Như Lai, đó quả thật là lỗi lầm to lớn 
của các thầy.” 

“Vào một thuở nọ, có một vị Bồ Tát lắng nghe lời khuyên của 
cha mẹ khi họ sắp bị giết chết, và nhờ làm theo lời khuyên của cha mẹ 
mà vị ấy củng cố được vương quyền của hai nước lớn bất chấp việc 
cha mẹ của vị ấy bị giết.” 

Rồi Đức Phật kể lại bổn sanh Kosambaka Jãtaka (câu chuyện 
về Dighavu) đầy đủ chi tiết. Sau đó Đức Phật dạy thêm rằng: “Như 
vậy, này các tỳ khưu! Dầu cha mẹ của vị ấy bị giết, hoàng tử Bồ Tát 
Dighavu đã cần trọng nghe lời khuyên của cha mẹ nên cuối cùng đã 
lây được con gái vua Brahamadatta và trở thành đẳng cai trị hai vương 
quốc lớn là Kãsi và Kosala. Tuy vậy, này các tỳ khưu! Các con đã 
không nghe theo lời khuyên của Như Lai và đã phạm một lỗi lầm rất 
to lớn.” 

Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ sau: 
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Pare ca na viandnti, mayam ettha yamamase. 
Ye ca tatha vỤandmti, tato sammantfi mnedhaga. 

Ở đây, giữa đông đảo chúng tỳ khưu, những kẻ ngu si và hay 
sinh sự không biết răng chúng ta đang tiến gần đến với tử thần trong 
từng giây phút vì họ thiếu trí tuệ. Cũng trong hội chúng ấy, những vị 
tỳ khưu có trí tuệ sáng suốt thì nhận biết rằng họ đang tiến gần đến tử 
thần trong từng “sát na”. Nhờ nhận biết như vậy mà sự xung đột chấm 
dứt bởi Chánh Đạo. 

Vào lúc kết thúc câu kệ, tất cả hội chúng được an trú trong quả 
thánh Nhập lưu (soãzpaffi-phala) và các tầng thánh cao hơn. 

Bằng những bài pháp này, Đức Phật đã hóa độ cho nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên (trong khu rừng Pãlileyyaka suốt thời từ cuối 
mùa hạ thứ mười đến đầu hạ thứ mười một). 
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HẠ THỨ MƯỜI MỘT CỦA ĐỨC PHẬT TẠI LÀNG CỦA 
BÀ-LA-MÔN NÃJA 


Như đã trình bày ở phần trước, sau khi lưu lại tịnh xá Jetavana, 
tại Savatthi để tế độ những chúng sanh đủ duyên còn lại, Đức Phật 
tiếp tục lên đường và cuối cùng đến tại làng của người Bả-la-môn tên 
Ekanala ở huyện Dakkhinägrri, gọi như vậy vì huyện ẫy nằm ở phía 
nam của ngọn đôi gần kinh thành Rãjagaha thuộc nước Magadha. Nơi 
đây, Ngài trải qua mùa an cư kiết hạ thứ mười một và mỗi ngày đến 
ngôi làng Bà-la-môn ấy khất thực. 

Khi ngự tại tịnh xá Dakkhinagiri, Đức Phật thường làm hai công 
VIỆC: 

(1) Công việc buổi sáng (pure-bhata-kicca), nghĩa là công việc 
trước buổi độ ngọ). 

(2) Công việc sau bữa ăn (pacchä-bhaffa-kicca). Sau khi làm xong 
công việc buổi sáng, Ngài làm những việc sau bữa ăn gồm có bốn 
phần. Khi làm hết bốn phần công việc, Ngài dùng Phật nhãn dò xét thế 
giới hữu tình. Phật nhãn (Buddha-cakkhu) bao gồm Äsayãnusaya- 
ñãna (Ý lạc tùy miên trí) và Indriya Paropariyati-ñãna (Căn thượng 
hạ trí) và trông thấy Bà-la-môn Kasibhãradvãja là người có đủ duyên 
lành để chứng đắc thánh quả A-la-hán do những việc phước đã được 
tích trữ trong quá khứ của ông. Đức Phật cũng biết rõ: “Nhân duyên 
viễng thăm của Ta đến nông trại Bà-la-môn nảy, cuộc đàm thoại giữa 
Như Lai và ông ta sẽ diễn ra. Khi cuộc đàm thoại kết thúc, sau khi 
nghe thời pháp thì Bả-la-môn Kasibhãradvãja sẽ chứng đắc đạo quả 
A-la-hán.” 

Do vậy, Đức Phật đi đến nông trại của ông Bả-la-môn trò 
chuyện rồi thuyết giảng bài kinh Kasibhãradväja ( Bài kinh 
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Kasibhãradväja được kết tập trong bộ Samyutta Nikãya). Trong bộ 
Đại Phật Sử này, những bài kinh và Chú giải sẽ dựa vào bộ Sutta 
Nipata. 


Năm phân công việc của Đức Phật 


Nói về những công việc hay những sở hành của Đức Phật, bộ 
Chú giải Samyutta Nikãya và những bộ Chú giải khác nêu ra năm 
phận sự; bộ Chú giải Sutta Nipäta kết hợp với bốn phận sự sau chỉ nêu 
ra hai loại phận sự đó là phận sự buổi sáng và phận sự sau bữa ăn trưa. 
Tuy nhiên, quan niệm thì giống nhau. Cho nên, nói hai phận sự theo 
bộ Chú giải Sutta Nipäta và năm loại phận sự theo những bộ Chú giải 
khác. Đó những công việc trong canh đầu của đêm (purima-yãma- 
kicca), những công việc trong canh giữa (?émajjhữma-yama-kicca), 
những công việc vào canh cuối (pacchima-yäma-kicca). Năm loại 
phận sự này sẽ được mô tả lần lượt theo thứ tự để độc giả khởi tâm 
tịnh tín. 


(1) Những công việc buỗi sáng của Đức Phật 
(Pure-bhatta Buddha-kicca) 

Đức Phật dậy sớm và để ban phước cho vị tỳ khưu thị giả của 
Ngài cũng như sự chăm lo sự an lạc về thân của Ngài, Ngài làm vệ 
sinh thân thể rồi nhập vào Quả Định (phala-samäpaffi) cho đến giờ đi 
khất thực. Khi đến giờ, Ngài sửa soạn y nội cho ngay ngắn, buộc lại 
dây thắt lưng đắp y vai trái rồi mang bát đi vào làng. Có khi Ngài đi 
khất thực một mình, và có khi Ngài đi cùng với chúng tỳ khưu. 
Phương tiện đi lại của Ngài có khi đi bộ và đôi khi Ngài đi bằng thần 
thông. 

Ví dụ: Khi Đức Phật đi khất thực, những làn gió nhẹ thổi qua 
làm sạch những chỗ phía trước con đường đi của Ngài, những đám 
mây phun xuống những giọt nước li ti làm lắng dịu bụi bặm trên lối đi 
của Ngài. Những đám mưa ấy theo sát Đức Phật giống như cái lọng 
che trên đầu Ngài. Những ngọn gió thổi qua chở theo những bông hoa 
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từ khắp nơi và rải chúng xuống đất tạo thành tâm thảm hoa trên khắp 
lỗi đi. Những chỗ đất cao tự hạ thấp xuống và trở nên bằng phẳng. 
Những chỗ đất hõm xuống thì tự nó cao lên và ngang bằng với đất 
xung quanh. Sỏi đá, những mảnh vụn sành sứ, ụ cây đều tự động đời 
đi chỗ khác. 

Khi Đức Phật đặt bàn chân xuống đất thì mặt đất trở nên bằng 
phăng, hoặc những hoa sen lớn bằng bánh xe bò khi chạm vào đem lại 
cảm xúc khả ái, chúng nỗi lên và đỡ lẫy bàn chân của Đức Phật. 

Ngay khi Đức Phật đặt bàn chân phải của mình xuống ngưỡng 
cửa của ngôi làng, thị trấn thì hào quang sáu màu từ thân Ngài phát 
sáng ra. Tựa như có nước vàng hòa tan đồ lên tòa lâu đài mái vuông 
góc nhọn, hay như toà nhà đang được che phủ bằng những tâm vải lụa 
nhiều màu xinh xắn. Những tia hào quang ấy tỏa ra làm khắp nơi sáng 
rực lên. Những con ngựa, voi, chĩm chóc và những loài thú khác đều 
cất lên những âm thanh khả ái khi đang ở trong khu vực của chúng. 
Tương tự, những cây đàn Beluva và những loại nhạc cụ khác đều phát 
ra những tiếng nhạc khả ái mà không cần đến nhạc công. Những đồ 
trang sức như vòng đeo cô, khuyên tai, vòng đeo tay, đeo chân, băng 
tay, v.v... được mang trên thân của mọi người tự động ngân lên những 
âm thanh khả ái. Từ những hiện tượng này, người ta biết rằng: “Hôm 
nay Đức Phật đi vào làng (hay thị trấn) của chúng ta để khất thực.” 

Mọi người ăn mặc xinh đẹp và trang sức lộng lẫy đi ra khỏi nhà 
mang theo những vật thơm như tràng hoa và những vật cúng dường 
khác. Họ tụ họp trên con đường chính, trong trung tâm của thành phố 
và thành kính dâng lên Đức Phật những lễ vật cúng dường. Họ hỏi có 
bao nhiêu vị tỳ khưu, tùy theo khả năng họ cúng dường vật thực 
“Bạch chư đại đức! Chúng con xin thỉnh mời mười vị tỳ khưu.” 
“Chúng con xin thỉnh hai chục vị tỳ khưu.” “Chúng con xin thỉnh một 
trăm vị tỳ khưu,” v.v... họ cũng thỉnh lấy bát của Đức Phật và sắp 
đặt những chỗ ngồi để dâng cúng vật thực đến chư Tăng. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp đến chư thiện tín 
phù hợp với căn tánh của họ để giúp họ an trú trong Tam quy, Ngũ 
giới và những tầng thánh nào đó trong bốn tầng Thánh quả. Như vậy, 
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Đức Phật đã nâng cao tâm linh cho họ bằng cách thuyết pháp đến họ 
rồi sau đó Ngài trở về tịnh xá. 

Về đến tịnh xá, Đức Phật ngồi xuống Phật tọa đã được soạn sẵn 
trong giả ốc hình tròn ngát hương và đợi đến khi các vị tỳ khưu thọ 
thực xong. Khi bữa ăn của họ đã xong, vị ty khưu thị giả bèn báo tin 
này đến Đức Phật và Ngài đi vào Hương Phòng. 

(Tất cả những công việc này là những sở hành của Đức 
Phật trong buổi sáng. Ngoài ra còn có những công việc chi tiết khác 
nhưng không được kể ra ở đây. Những công việc chỉ tiết ấy được ghi 
lại trong bài kinh Brahmaya của bộ kinh MaJjhima Pannäsa Pä]I). 


(2) Những công việc sau bữa ăn trưa của Đức Phật 
(Pacchä-bhatta Buddha-kicca) 


Khi công việc độ thực đã xong, Đức Phật ngồi vào chỗ đã được 
vị thị giả soạn sẵn gần Hương phòng (tại chỗ hội họp của các vị tỳ 
khưu) và rửa chân của Ngài. Khi đứng trên tắm ván rửa chân, Ngài 
khuyến giáo các vị tỳ khưu như vẫy: 

“Này các tỳ khưu! Hãy cố gắng hoàn thành ba học pháp bằng 
Chánh niệm. Quả thật là hy hữu khi được sống trong thời kỳ có Đức 
Phật xuất hiện trong thế gian. Khó thay được sanh làm người. Khó 
thay có được đức tin. Khó thay có được đời sống Sa-môn. Khó thay 
được nghe Chánh Pháp.” 

Trong những trường hợp như vậy, một số tỳ khưu hỏi Đức Phật 
về pháp môn Thiền, và Đức Phật bèn chỉ dạy cho họ những đề mục 
thiền thích hợp với căn tánh của họ. Sau đó tất cả đảnh lễ rồi đi đến 
chỗ ngụ riêng của họ, một số đi vào rừng, một số đi đến cội cây, một 
số đi đến những ngọn đồi, trong khi những vị tỳ khưu khác thì đi đến 
cõi Tứ đại thiên vương (cafummahard/ika), Đạo lợi (fãvafinsa), Dạ 
ma (y4), Đầu suất (usia), Hóa lạc thiên (mữưmmnãnarari) và Tha hóa 
tự tại thiên (paranimmmifavasavaffT). 

Sau đó Ngài đi vào Hương phòng, và nếu muốn Ngài sẽ nằm 
nghỉ một lát bằng cách nghiêng mình về bên phải mà không hề xa rời 
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Chánh Niệm. Khi thân đã được thư giãn, Ngài ngồi dậy và dò xét thế 
giới hữu tình trong bước thời gian thứ hai của ngày. Tuy nhiên, phần 
thời gian thứ ba của ngày, dân chúng nơi các làng mạc hay thị trấn nơi 
mà Đức Phật đến khất thực, họ đi đến tịnh xá mang theo vật thơm, 
tràng hoa và những thứ cúng dường khác để nghe Ngài thuyết pháp 
vào buổi chiều. Khi Đức Phật đi vào hội chúng bằng phương tiện siêu 
phàm và ngồi vào Phật tọa đã được soạn sẵn trong Chánh pháp đường 
(đó là một giả ốc hình tròn làm nơi để thuyết pháp). Nơi đây, Đức 
Phật thuyết pháp trong thời gian thích hợp rồi cho thính chúng ra về 
khi Ngài biết thời gian đã hết. Dân chúng đảnh lễ Đức Phật rồi kính 
cân cáo từ ra về. (Tắt cả những công việc này được Đức Phật thực 
hiện sau bữa ăn). 


(3) Những sở hành của Đức Phật trong canh đầu của đêm 
(Purima-yäma Buddha-kicca) 


Sau khi làm xong mọi phận sự ban ngày sau bữa ăn. Nếu muốn, 
Đức Phật có thể đi tắm, Ngài đi đến chỗ mà vị thị giả đã chuẩn bị sẵn 
nước tăm, lẫy chiếc y tắm từ tay của vị thị giả rồi đi vào phòng tắm. 

Trong khi Đức Phật đang tắm như vậy, vị thị giả bèn khiêng 
một cái ghế cho Đức Phật và đặt vào một nơi nào đó trong Hương 
phòng. Sau khi tắm xong, Đức Phật mặc y nội, buộc dây thắt lưng, 
đắp y vai trái và đắp y Tăng-già-lê rồi Ngài ngồi một mình trên Phật 
tọa đã được soạn sẵn trong Hương phòng trong chốc lát. 

Một lát sau, các vị tỳ khưu từ những chỗ ngụ riêng của họ đi 
đến hầu Đức Phật. Trong những lúc hội họp như vậy, một số tỳ khưu 
xin Đức Phật chỉ dạy đề mục thiền, trong khi những vị khác thì thỉnh 
Ngài thuyết pháp. Đức Phật giúp các tỳ khưu viên mãn ước muốn và 
trải qua thời kỳ đầu của đêm. 

(Đây là sở hành của Đức Phật trong canh đầu của đêm). 


(4) Những sở hành của Đức Phật trong canh giữa của đêm 
(Majjhima-väma Buddha-kicca) 
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Các vị tỳ khưu ra về sau khi đảnh lễ Đức Phật trong canh đầu 
của đêm, các chư thiên và Phạm thiên trong mười ngàn thế giới tranh 
thủ đi đến Đức Phật để đặt ra những câu hỏi mà họ ấp ủ trong tâm. Họ 
cũng đưa ra những thắc mắc mà trong đó tối thiểu là bốn mẫu tự. Đức 
Phật giải đáp tất cả những nghi vấn và thắc mắc của họ không bỏ sót 
một vẫn nạn nào. Như vậy, Đức Phật trải qua canh giữa của đêm theo 
cách như thế. 

(Đây là sở hành của Đức Phật trong canh giữa của đêm) 


(5) Sở hành của Đức Phật trong canh cuối của đêm 
(Pacchima-yäma Buddha-kicca 


Canh cuối của đêm được chia làm ba phần: giai đoạn đầu Đức 
Phật đi kinh hành đề thư giãn cơ thê vì Ngài đã ngồi liên tục suốt đêm; 
giai đoạn hai Ngài năm nghỉ nghiêng mình về bên phải trong Hương 
phòng mà không xa rời chánh niệm; giai đoạn ba, sau khi ngồi dậy 
Ngài dò xét thế gian hữu tình băng Phật nhãn để tìm xem những nhân 
vật đã từng làm những việc đặc biệt như là Bồ thí, giữ Giới trong thời 
gian những vị Phật quá khứ. Đây là bài Chú giải được nêu ra trong các 
bài Chú giải Samyutta, Silakkhandha và những tác phẩm khác. 

Trích dẫn trong Chú giải Sutta Nipäta như sau: 

Thời gian buổi sáng được chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn 
thứ nhất Đức Phật đi kinh hành; giai đoạn thứ hai Đức Phật nằm nghỉ 
với tư thế nghiêng mình bên phải trong Hương phòng mà không rời xa 
chánh niệm; giai đoạn thứ ba được Ngài sử dụng để nhập thiền quả 
(arahatta-phala-samapafii); giai đoạn thứ tư, Ngài nhập vào Đại bị 
định (mahãkarunä-samäpafi) và dò xét thế giới hữu tình của Ngài 
băng Phật nhãn để xem chúng sanh nảo có ít “bụi” trong mắt và chúng 
sanh nào có nhiều “bụi” trong mắt... 

(Đây là sở hành trong canh cuối của Đức Phật). 

Chấm dứt năm loại phận sự của Đức Phát 


3k3k + 3k 3k + 3k 3k 3k >k ;k >k sk 


T) khưu Minh Huệ n, 


Như vậy, theo thông lệ chư Phật hằng ngày thường làm năm 
phận sự dù ở bất cứ nơi nào mà các Ngài ngự đến. Theo đúng thông lệ 
nên Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Khi Ngài trải qua mùa an cư thứ 
mười một, hằng ngày Ngài làm năm phận sự. Một hôm, khi Ngài dò 
xét thế giới hữu tình bằng Phật nhãn, Ngài trông thấy ông Bà-la-môn 
Kasibharadväja là người có phước ađhikara đặc biệt giúp ông ta 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi suy xét thêm, Ngài biết trước như 
vầy: “Ông Bà-la-môn ngày hôm nay sẽ tổ chức lễ canh điền. Khi Như 
Lai đến mảnh ruộng đang cày của ông ấy thì cuộc đàm đạo giữa Như 
Lai và ông ta sẽ xảy ra. Vào lúc kết thúc buổi pháp đàm, nhờ nghe 
thời pháp của Như Lai, ông ta sẽ đắp y và trở thành vị thánh A-la- 
hán.” Rồi Đức Phật ở lại tịnh xá Dakkhimnagrri và chờ cơ hội Ấy. 


Lễ canh điền của Bà-la-môn Kasibhäradväja 


Ngày hôm ấy diễn ra lễ canh điền của Bà-lamôn 
Kasibhãradväja, một cư dân của ngôi làng Ekanala (ông có tên như 
vậy là vì ông thuộc bộ tộc Bhãradvãja và làm nghề nông). 

Chương trình lễ cày ruộng và gieo hạt ngày thứ nhất của ông ta 
như sau: ba ngàn con bò kéo được sắp xếp sẵn sàng. Tất cả những 
chiếc sừng của chúng đều được bịt bằng vàng và móng của chúng 
được gắn bằng bạc. Tất cả chúng đều được trang sức bằng bông hoa 
trăng và trên thân có in hình năm ngón tay bằng vật liệu thơm. Tất cả 
chúng đều là giống bò tốt nhất, đầu và bốn chân chúng tuyệt đẹp. Một 
số có màu nâu đậm, một số có màu trăng tuyết, một số có màu đỏ của 
san hô, trong khi những con khác thì có màu đốm trông những viên 
ngọc mãsaragalla. 

Cũng thế, năm trăm công nhân đều mặc y phục màu trăng và 
trang sức trên người bằng những tràng hoa thơm, vai phải của họ 
mang một vòng hoa lớn, toàn thân của họ sáng chói rực rỡ. Họ đi 
thành từng nhóm, mỗi nhóm có mười cái cày. Ngay trước những cái 
cày là những cái ách và những gậy hích được bịt vàng. Trong năm 
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trăm chiếc cày này, chiếc cày thứ nhất do tám con bò kéo, mỗi chiếc 
cày còn lại được kéo bởi bốn con. Những con bò còn lại sẵn sàng để 
thay thế những con bị mệt. Mỗi nhóm có mười chiếc cày và có một cỗ 
xe hạt giống đi kèm. Việc cày ruộng được thực hiện do từng người 
nông dân thay phiên nhau. Việc gieo giống cũng được thực hiện như 
thế. 

Về phần của điền chủ Bà-la-môn Kasibhãradvãja, ông tỉa râu 
mép và râu cằm thật gọn gàng. Ông tắm rửa sạch sẽ và thoa lên người 
loại hương liệu có mùi thơm đặc biệt. Sau đó ông mặc bộ y trị giá năm 
trăm ngàn đồng tiền vàng và chiếc áo choàng trị giá một ngàn đồng 
tiền vàng ở bên vai trái của ông. Hai lỗ tai của ông ta được đính vào 
hai vật trang sức có hình miệng của con sư tử. Đầu của ông được vẫn 
bằng chiếc khăn xếp như chiếc khăn vấn đầu của vị Phạm thiên. Một 
vật trang sức băng vàng như tràng hoa đeo quanh cô. Đứng giữa nhóm 
người Bảà-la-môn, ông giám sát cuộc lễ. 

Sau đó, vợ của ông cho người chở đến những chiếc bình đựng 
các món ăn được nấu băng sữa bằng những chiếc xe bò. Bà tắm gội 
băng nước thơm, trang phục lộng lẫy rồi đi đến nông trang cùng với 
những nữ Bà-la-môn khác. 

Trong nhà của Bà-lamôn cũng vậy, nơi nào cũng có mùi 
hương thơm ngát. Hột nỗ được rải khắp nơi. Những cái lu đựng đầy 
nước, những cây chuối, cờ xí và cờ phướn được trang hoảng cho buôồi 
lễ. Và bằng hương hoa và các lễ vật khác, lễ cúng dường được tiến 
hành. Trong cánh đồng, những lá cờ hình khối và dẹp được treo khắp 
nơi. Những người trợ giúp, người làm công và những người tụ họp lại 
số lượng lên đến hai ngàn năm trăm người. Mọi người đều mặc quần 
áo mới và món ăn bằng sữa đã được bày sẵn sàng cho họ. 

Khi mọi sự đã sẵn sàng để tiến hành lễ hội ở nông trại, Bà-la- 
môn Kasibhãaradväja sai rửa sạch cái bát vàng mà ông thường dùng ăn 
cơm và cho vào bát món cơm sữa thêm bơ, mật ong và mật đường. 
Ông cho người cúng đường món cơm sữa đến Thần Nông. Vợ ông sai 
phân phối các bát bằng vàng, bạc, đồng trắng và đồng đỏ cho năm 
trăm nông dân, đích thân bà sớt món cơm sữa, bằng cái giá hình thù 
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như cái tách, vào bát của họ lần lượt từ người này đến người khác. 
Tuy nhiên, sau khi cúng lễ các thần linh xong, Bà-la-môn đi đôi giày 
buộc bằng những sợi dây màu đỏ và cầm chiếc gậy bằng vàng, ông đi 
từ nơi này đến nơi khác để giám sát công việc và nói: “Hãy cho món 
cơm sữa vào bát của người đàn ông này! Hãy bỏ bơ vào bát này! Hãy 
múc một ít mật đường cho vào bát ông này!” 

Đây là cách thức về lễ canh điền của chủ điền Bà-la-môn 
Kasibharadväja. 


Đức Phật viếng lễ canh điền 


Bấy giờ đang ở Hương phòng, Đức Phật biết rằng bữa tiệc món 
cơm sữa đang diễn ra và Ngài quyết định rằng: “Đã đến lúc Như Lai 
tế độ Bà-la-môn Kasibhãradvãja!” Thế nên, Ngài sửa lại chiếc y nội, 
buộc dây lưng, đắp y vai trái, mang bát và đi đến nơi mà lễ canh điền 
đang diễn ra sôi động nhất. 

(Ở đây, bất cứ khi nào Đức Phật muốn nhận lãnh vật thực thì 
cái bát bằng đá màu xanh inda-nila (do bốn vị Thiên vương dâng 
cúng) tự động xuất hiện giữa hai tay của Đức Phật. Đức Phật không 
cần thiết đem bát đi theo. Như con ong đến nơi nhiều bông hoa, cũng 
vậy cái bát tự hiện ra dành cho Đức Phật. 

Người ta có thể hỏi rằng: “Tại sao các tỳ khưu không đi theo 
Đức Phật?” Câu trả lời là: “ Khi muốn đi một mình, Đức Phật đi vào 
Hương phòng vào giờ khất thực buổi sáng và đóng cửa phòng, ở lại 
trong đó. Từ dấu hiệu đó, các tỳ khưu biết rằng: “Ngày hôm nay, Bậc 
Đạo sư muốn đi vào làng hay thị trần một mình. Chắc chắn là bậc Đạo 
sư đã thấy một người nào đó cần tế độ.” Do biết vậy, họ mang bát tìm 
con đường riêng đi khất thực sau khi nhiễu quanh Hương phòng. 
Trong ngày hôm ấy, để tiếp độ Bà-la-môn Kasibhãradväja, Đức Phật 
đã hành xử y như cách đã được nêu trên. Đó là lý do mà các tỳ khưu 
không đi theo Đức Phật). 

Vào lúc Đức Phật đến viếng thì Bà-la-môn Kasibhãradväja 
đang chủ trì bữa tiệc món cơm sữa dành cho các thành viên trong 
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nhóm tùy tùng của ông. Đức Phật đi đến bữa tiệc và đứng ở một nơi 
thích hợp. 

(Ở đây Đức Phật đi đến và đứng nơi buổi tiệc đang diễn ra là 
chỉ để ban phúc lành cho Bà-la-môn Kasibhãradväja. Thực ra, Ngài đi 
đến đó không phải để xin vật thực như những người ăn xin. Giải rộng: 
Quyền thuộc của Đức Phật số lượng một trăm sáu chục ngàn người, 
tám chục ngàn bên cha và tám chục ngàn bên mẹ. Những quyến thuộc 
này đủ khả năng để cung cấp vật thực thường xuyên. Quả vậy, Đức 
Phật khoác vào chiếc y không vì vật thực. Thực ra, Ngài trở thành Sa- 
môn với chí nguyện là: “ Trong vô số kiếp Ta đã tạo ra năm loại đại 
thí và thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật. Sau khi tự mình thoát 
khỏi sanh tử luân hồi, Ta sẽ độ thoát cho những chúng sanh nào xứng 
đáng được độ thoát như Ta. Sau khi nhiếp phục bản thân bằng sự thu 
thúc lục căn, Ta sẽ nhiếp phục những chúng sanh đáng được nhiếp 
phục như Ta vậy. Sau khi làm thanh tịnh bản thân bằng sự dập tắt tất 
cả hơi nóng của phiền não, Ta sẽ đem lại thanh tịnh cho những chúng 
sanh xứng đáng giống như Ta. Sau khi tự mình đạt đến chỗ tịch tịnh 
đối với thân và phiền não, Ta sẽ dạy cho những chúng sanh xứng đáng 
đạt đến chỗ tịch tịnh đối với thân và các phiền não giống như Ta vậy. 
Do đó, chính vì Ngài muốn độ thoát cho những chúng sanh này giống 
như Ngài đã tự mình giải thoát khỏi vòng luân hồi. Chính vì Ngài 
muốn điều phục chúng sanh giống như Ngài đã điều phục chính mình 
bằng sự thu thúc lục căn. Chính vì Ngài muốn đem lại thanh tịnh cho 
những chúng sanh ấy giống như Ngài đã thanh tịnh chính mình bằng 
sự đập tắt tất cả những ngọn lửa phiền não. Chính vì Ngài muốn đạt 
đến chỗ tịch tịnh về thân và các phiền não mà Ngài đã đi khắp thế 
gian. Trong chuyến du hành hôm nay, Ngài đi đến và đứng đó, nơi mà 
bữa cơm sữa đang diễn ra sôi động nhất để tế độ Bà-la-môn 
KasibharadväJa). 

Sau khi Đức Phật đứng ở chỗ đủ cao để Bả-la-môn 
Kasibhãradväãja có thể trông thấy và nghe Ngài nói. Từ thân Ngài phát 
ra hào quang có màu pTta giống như sự pha trộn màu sắc của vàng 
lỏng và bột đá vàng. Sáng chói hơn ánh sáng của một ngàn mặt trời 
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và một ngàn mặt trăng, các tia hào quang đi xa tám mươi hắc tay, 
khắp các hướng đều thấm nhuần hào quang từ thân Đức Phật, những 
bức vách trong chỗ làm việc của Bà-la-môn, những cây cối chung 
quanh và những cục đất đã được lật lên và những vật khác đều trông 
như những khối vàng rắn. 

Lúc bấy giờ những người tham dự bữa tiệc cơm sữa trông thấy 
Đức Phật vô song trong tướng mạo uy nghi rực rỡ của một vị Phật. Do 
vậy, họ vội vàng rửa tay chân rồi cung kính chắp tay đứng quanh 
Ngài. Bà-la-môn Kasibhãradvãja trông thấy mọi người vây quanh Đức 
Phật, ông ta không hài lòng, nghĩ rằng: “ Công việc của ta đã bị phá 
vỡ có chủ tâm!” Khi chú ý đến các tướng chánh và tướng phụ, ông ta 
đã nhận xét sai lầm răng: “ Vị Sa-môn Gotama này, nếu mà chịu làm 
việc để kiếm của cải thì chắc vị ấy đã kiếm được cái gì đó như cái kẹp 
tóc bằng hồng ngọc cho tất cả người trong khắp cõi Diêm phù đề này. 
Vị ấy có thể thành tựu bất cứ điều hạnh phúc nào! Tuy nhiên, vì lười 
biếng không làm gì cả, chỉ ăn vật thực kiếm được ở các buổi lễ canh 
điền và các buổi lễ khác; vị ấy đi lại chỗ này chỗ kia để chăm lo cái 
thân của vị ấy mà thôi.” Do tâm trạng khó chịu và suy nghĩ sai lầm 
của mình nên ông đã nói với Đức Phật những lời khinh miỆt sau: “ 
Này ông Sa-môn, tôi làm công việc cày cấy và gieo trồng. Tôi kiếm 
sông nhờ vậy (dù tôi không có những tướng hảo như ông, nhưng công 
việc của tôi cũng không bị ảnh hưởng bắt lợi). Này ông Sa-môn, ông 
cũng nên cày bừa và gieo trồng như tôi. Nhờ làm vậy, ông sẽ sống 
cuộc đời hạnh phúc như tôi. (Đối với ông, người có những tướng của 
bậc đại nhân, lợi ích nào sẽ xảy đến?) 

(Bà-la-môn Kasibhãradväja vốn biết rằng: “Thái tử Siddhattha 
ra đời trong cung điện của dòng tộc Thích ca, trong kinh thành 
Kapilavatthu! Vị thái tử ấy đã trở thành một vị Sa-môn sau khi từ bỏ 
đời sống vương giả của một vị Chuyển luân vương!” Ông nhận ra 
Thái tử Siddhattha chính là vị Sa-môn này. Ông nói với Đức Phật theo 
cách trên vì ông muốn chỉ trích Ngài: “Sau khi từ bỏ đời sống xa hoa 
của một vị Chuyển luân vương, giờ đây ông có thấy mỏi mệt không?” 
Hoặc, là một Bà-la-môn thông minh sắc bén, ông ta nói như vậy vì 
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không muốn phản đối Ngài mà vì ông đã tự mình chứng kiến tướng 
hảo thù thắng của Đức Phật nên muốn tán dương trí tuệ của Ngài và 
bắt chuyện với Ngài). 

Lúc bấy giờ vì Bà-la-môn Kasibhãradväãja, một người chủ nông 
trại, là người xứng đáng để nói chuyện nên Đức Phật muốn giáo giới 
cho ông tùy theo căn cơ của ông. Để ban ra một thời pháp thoại, khi 
biểu lộ chính Ngài là chúa tế của những người trồng trọt trong thế giới 
hữu tình, có chư thiên và Phạm thiên, Đức Phật nói rằng: “ Này Bà-la- 
môn Kasibhãradväja, giống như ông, Như Lai cũng cày ruộng, gieo 
hạt và nhờ đó sống hạnh phúc.” 

Khi ấy ý nghĩ sau đây sanh đến với Bà-la-môn Kasibhãradväja: 
“Vị Sa-môn Gotama này nói răng: “Ta cũng cày ruộng và gieo hạt,” 
nhưng ta không thấy những dụng cụ của vị ấy như cái ách, gậy hích, 
v.v... Vị ấy có nói đối ta không?” Rồi ông Bà-la-môn nhìn Đức Phật 
và quan sát Ngài từ chân lên đến đầu và thấy rằng Ngài có đầy đủ 
tướng hảo của một bậc Đại nhân. Thế nên ông suy nghĩ: “Không có lý 
do gì mà một người có đầy đủ hảo tướng như vây lại nói lời không 
thật.” Ngay khi ấy ông cảm thấy kính trọng Đức Phật và từ bỏ lời nói 
khiếm nhã như “ông Sa-môn' và gọi Ngài bằng tên của bộ tộc của 
Ngài như vây: 

“Chúng tôi không thấy cái ách, cái cày, lưỡi cày, gậy hích và 
những con bò kéo của Ngài Gotama. Dù ông đã quả quyết khi nói 
rằng: “ Này ông Bà-la-môn, giống như ông Như Lai cũng cày ruộng, 
gieo hạt và nhờ đó sống hạnh phúc.” ” 

Rồi ông hỏi bằng câu kệ sau đây: 


1) Kassako paHjanasi 
na ca passãmi te kqsIm. 
Kasim no pucchito bruhi 
yatha janemu te kasIm. 
(Thưa Ngài Gotama), Ngài công bố rằng Ngài là nông dân. 
Nhưng tôi không thấy những công cụ của Ngài, là cái ách, cái cày và 
những thứ khác cần thiết cho việc đồng áng. Vì giờ đây chúng tôi xin 
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hỏi Ngài, hãy nói cho chúng tôi biết băng cách nào đó để có thê nhìn 
thấy tất cả những công cụ (của Ngài, thưa Ngài Gotama) đề làm nông. 
Đối với câu hỏi đầy đủ do Bà-la-môn nêu ra, Đức Phật đã cho câu trả 
lời bằng bốn câu kệ, ba câu tự nó là những câu trả lời và câu thứ tư là 
câu kết luận. Những câu kệ và bản dịch của chúng như sau: 


Câu trả lời bằng kệ ngôn (1) 


2) Saddha biam tapo vu{thi 
pañna me yuga-nañngalam 
Nữ! tsa maạno yuftam 
Safi me phãÌapãcanam 
(a) (Này Bà-la-môn Kasibharadväja!) Niềm tin của Như Lai là hạt 
giống, niềm tin có bốn loại: Lai tín (đgamana-sadhä), Chứng tín 
(adhigama-sadha), Xác tín (okappana-sadha), và Tịnh tín (pasada- 
sadhä). (Đọc Chú giải Pãthika-vagga và những tác phẩm khác đề biết 
rõ hơn về bốn loại đức tin này). 
Chú thích: 
(1) Lai tín (4gammana-sadhđ) là đức tin sanh lên do sự phát nguyện 
thành Phật. 
(2) Chứng tín (adhigama-sadhä) là đức tin sanh lên do sự chứng đắc 
Đạo và Quả. 
(3) Xác tín (okappana-sadha) là đức tin sanh lên do sự hiểu rõ các ân 
đức của Tam bảo. 
(4) Tịnh tín (pasada-sadhä) là đức tin sanh lên do bởi đối tượng hình 
sắc hay âm thanh đáng ưa thích. 


(b) Sự thu thúc lục căn của Như Lai là đám mưa giúp cho sự phát triển 
những cây con. 

(c) Tuệ quán (0ipassana-paññä) và bỗn Đạo tuệ (magga-pafññä) của 
Như Lai là cái ách và khúc gỗ của cái bừa. 

(d) Tàm (ri) và Quý (ø/apa) của Như Lai là cặp sào của cái bừa. 
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(e) Tâm sản sanh ra Định (sưmađh¡) của Như Lai là những sợi dây 
thừng, gồm có 3 loại: một sợi dùng để buộc, một sợi dùng để gắn 
giữ và sợi thứ ba dùng để kết nối. 

(_ Chánh niệm của Như Lai (s27) có Tuệ quán đi kèm và có Tuệ đạo 
đi kèm là những cái răng của cái bừa và cây gậy hích. 

(Chú thích: Bà-la-môn hỏi riêng về cái ách, cái bừa và những 
công cụ khác. Nhưng Đức Phật trả lời bằng cách thêm vào các sự kiện 
cần thiết (đù chúng không được đề cập trong câu hỏi). Ngài làm như 
vậy do sự giống nhau của hai nguyên tắc gốc (đức tin và hạt giống). 
Cách thuyết giảng như vậy là phương tiện vốn có của các Đắng Giác 
Ngộ. Đức Phật, vì muốn thuyết giảng bằng cách mở ra phương tiện ấy 
để bổ túc những yếu tố cần thiết khác trong cùng một sự kiện tương 
đồng nên đã nói rằng đức tin của Ngài là hạt giống. 

Ở đây, câu nói “Sự tương đồng giữa hai căn nhân” có ý nghĩa 
gì? Không phải ông Bà-la-môn chỉ hỏi câu hỏi liên quan đến những 
thứ như cái ách, cái bừa và những thứ tương tự? Như thế tại sao Đức 
Phật nói về niềm tin của Ngài bằng cách so sánh nó với hạt giống và 
đưa nó vào câu trả lời của Ngài dù không được nêu ra trong câu hỏi 
của ông ta? Nếu câu trả lời không liên quan đến câu hỏi thì có thích 
hợp không? Dù ông ta đã giới hạn câu hỏi trong những công cụ nông 
nghiệp, như cái ách, cái bừa và những thứ tương tự, tại sao Đức Phật 
lại đưa vào câu trả lời của Ngài như đức tin ngang hàng với hạt giống, 
v.v...? Phải chăng điều này khiến cho câu trả lời của Ngài trở nên 
không thích hợp? 

Câu trả lời: Đức Phật không bao giờ nói điều gì không thích 
hợp. Chư Phật có truyền thống thuyết giảng bằng cách giới thiệu 
những sự kiện mới băng phép loại suy. 

Ở đây, cần chú ý những điều sau: Bà-la-môn Kasibhãradvãja 
hỏi về nghề nông liên quan đến cái cày, cái ách và các công cụ khác. 
Nhưng Đức Phật khi được hỏi như vậy, đã không bỏ sót bất cứ điều gì 
trong câu trả lời của Ngài khi nói rằng: “Điều này ông ta không hỏi”. 
Đối với Đức Phật, sự quan tâm đến ông ta như vậy là do lòng bi mẫn. 
Vì muốn nói về nghề nông ngay từ đầu để ông ta có thể biết toàn thê 
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công việc cùng với bốn điểm là (1) căn nguyên (miïa), (2) trợ thành 
(upakara), (3) tư lương (sambhara), và (4) quả (phala) đã không được 
đề cập đến trong những câu hỏi của ông ta. Tuy ông không hỏi vì kiến 
thức và trí tuệ của ông không đủ thâm sâu, Đức Phật đã trả lời tất cả 
những điểm không được hỏi đến nhưng cần thiết do bởi tâm bi mẫn 
quảng đại của Ngài. 

Giải rộng: Hạt giống là nhu cầu cơ bản trong nông nghiệp. 
Không có hạt giống thì không có công việc trồng trọt. Số lượng hạt 
giống quyết định số lượng công việc làm nông. Công việc trồng trọt 
được làm nhiều hay ít tùy thuộc hạt giống. Cho nên hạt giống là căn 
nguyên của nghề nông. Về vấn đề này, Đức Phật muốn mô tả công 
việc làm nông bắt đầu từ căn nguyên ấy. Vì hạt giống là căn nguyên 
của ngành nông nghiệp muôn thuở, nên chủ đề của ông ta tương tự 
như căn nguyên của việc trồng trọt trong tâm của Đức Phật. Ngài 
thêm vào việc loại suy nên Ngài mới nói rằng: “Đức tin của Như Lai 
là hạt giống.” (Như đã nói ở trên, căn nguyên của công việc là nông 
tức là hạt giống và căn nguyên của việc gieo trồng trong tâm là đức 
tin. Ý nghĩa thâm sâu của câu nói này nên hiểu như vậy.) 

Lại nữa, người ta cũng có thể tranh biện rằng: “Bà-la-môn hỏi 
điều gì thì nên trả lời điều đó trước, tại sao Đức Phật trả lời trước điều 
mà ông ta không hỏi đến?” 

Câu trả lời tóm gọn: (1) Dù đức tin như hạt giống lẽ ra được trả 
lời sau nhưng Đức Phật trả lời trước vì muốn đem lại nhiều lợi ích cho 
ông ấy. (2) Sự thu thúc lục căn giống như đám mưa và đức tin như hạt 
giống có liên hệ với nhau như nhân và quả, cho nên sự thu thúc lục 
căn giống như đám mưa được đề cập ngay sau đức tin như hạt giống. 

Giải rộng: 

(1) Ông Bà-la-môn bản chất thông minh. Nhưng vì ông sanh ra 
trong một gia đình tà kiến nên niềm tin của ông rất yếu. Người mạnh 
về thông minh mà yếu về đức tin thì chẳng tin ai cả (ngay cả những vị 
thầy của mình), người ấy không thực hành pháp cần được thực hành 
và vì thế không thê chứng đắc đạo quả siêu phảm. Niềm tin trong sạch 
của ông ta còn yếu. Thế nên, đức tin yếu kết hợp với trí thông minh 
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mạnh mẽ không thê giúp ông ta chứng đắc đạo quả. Sự kết hợp ấy có 
phần giống như con bò kéo được thắng ách chung với con voi. Chính 
niềm tin sẽ dẫn dắt ông Bà-la-môn chứng đắc đạo quả. Vì vậy để ông 
ta an trú trong đức tin là điều rất cần thiết. Đức Phật bằng phương 
pháp thuyết giảng vô song, đã giảng dạy về đức tin trước tiên dù nó 
nên được đề cập đến về sau. 

(2) Mưa có lợi ích vô cùng cho hạt giống. Mối liên hệ giữa 
nhân và quả có thê đánh giá đầy đủ chỉ khi nào Đức Phật nói về đám 
mưa ngay sau phần nói về hạt giống. Cho nên câu trả lời của Đức Phật 
liên quan đến đám mưa được nêu ra trước mà đúng ra phải trả lời sau 
(tức là kế tiếp câu trả lời liên quan đến đức tin như hạt giống). Không 
riêng đám mưa, mà cái cày, dây thừng, v.v... Đức Phật cũng nói đến 
những chỗ thích hợp riêng biệt của chúng. Những đặc tánh và những 
đặc điểm của đức tin có thể được biết rõ từ những bộ kinh có liên 
quan. 

(Sự giống nhau giữa đức tin và hạt giống là như vây: hạt giống 
tự nhiên - nguyên nhân cơ bản trong việc trồng trọt của ông Bà-la- 
môn làm hai việc: (1) đâm rễ xuống dưới và (2) đâm chồi lên trên. 
Tương tự, đức tin như hạt giống, nguyên nhân cơ bản của công việc 
trồng trọt trong tâm cũng làm hai việc: (1) đâm rễ Giới (s72) xuống 
dưới đất và (2) đâm chỗồi Định và Tuệ Quán (samatha vipassan3) lên 
trên. 

Giống như hạt giống hấp thụ những thành phần dinh dưỡng của 
đất và nước từ rễ vào thân của chúng để đem lại kết quả dỗi dào cho 
vụ mùa. Cũng vậy, đức tin giống như hạt giống hấp thụ những thành 
phần Định và Tuệ từ rễ Giới để mọc lên và nhờ vào thân cây Thánh 
Đạo (ariya-magga) đem lại kết quả cho Thánh Quả (ariya-phala). 


(a) Giống như hạt giống nằm trong vùng đất màu mỡ phát triển 
rễ, chi, thân và bông của chúng làm sản sanh ra vụ mùa đây hại. 
Cũng vậy, đức tin giống như hạt giống nằm trong vùng đất phì nhiêu 
Quả, quá trình tâm đạt đến sự phát triển về Giới thanh tịnh (s7/4- 
visuddhi) sản sanh ra chất nhựa của Thánh đạo (ariya-magga) và vụ 
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mùa hoa trái là Đạo Quả A-la-hán với tuệ Phân tích (pafisambhiđa) và 
trí Vô-ngại-giải (abhiññä). Cho nên Đức Phật mới dạy rằng: “Đức fin 
của Như Lai là hạt giống.” 

Liên quan đến câu nói “Sự chế ngự lục căn của Nhự Lai là đám 
mưa. Cũng như những cây lúa của ông Bà-la-môn từ hạt giống mọc 
lên luôn tăng trưởng tốt tươi mà không bị héo úa vì chúng nhận được 
sự hỗ trợ của mưa. Cũng vậy, Giới (s2), Định (samađ7¡) và Tuệ 
(paññä) của Đức Phật có nguyên nhân gần là đức tin như hạt giống 
thường xuyên phát triển không suy giảm. 

(b) Qua câu nói này của Đức Phật chỉ ra ý nghĩa thâm sâu như 
sau: “Này ông Bà-la-môn! Nếu trận mưa rơi xuống sau khi ông gieo 
hạt thì ấy là điều tốt. Nếu không, ông phải tự tưới nước cho chúng. 
Còn phần Như Lai, Như Lai gắn chiếc cày Tàm (#irika) và Quý 
(ofappa) vào cải ách Tuệ quán (yipassana-pañn.) và Tuệ Đạo 
(magga-pafñña), bằng sợi dây thừng là Định (samađhi) rồi khi thắng 
ách vào những con bò kéo là Tinh tấn (viriya), Như Lai điều khiển 
chúng băng chiếc gậy hích là Chánh niệm (sz/). Như vậy, Như Lai đã 
cày mảnh ruộng phì nhiêu là quá trình tâm và gieo hạt giống là đức 
tin. Chăng giây phút nào đức tin như hạt giống thiếu nước mưa (là sự 
thu thúc lục căn). Nước đưới hình thức chế ngự lục căn luôn luôn tưới 
lên mảnh ruộng màu mỡ là quá trình tâm của Như Lai. 

Liên quan đến câu nói của Đức Phật “Tuệ quản và Đạo Tuệ của 
Nhự Lai là cải ách và cái bừa). Cái ách và cái bừa của ông Bà-la-môn 
giống như Tuệ quán và Đạo tuệ của Đức Phật. Cái ách là vật nâng đỡ 
cho cái bừa, nó ở trước cái bừa. Nó cũng là cái để dây cương dựa vào. 
Nó cũng được dùng để khiến những con bò kéo đi chung với nhau. 
Tương tự như vậy, Trí tuệ là pháp nâng đỡ chính yếu của các Giới đức 
do Tàm và Quý mở đường. Nó cũng là kẻ dẫn đầu của Giới đức và nó 
không thể tồn tại mà không có Tàm và Quý như hai cái cán của cái 
bừa. Và cái bừa được buộc chung với cái ách là Trí tuệ. Vì nó là pháp 
mà sợi dây thừng là Định nương tựa vào. Tuệ hỗ trợ cho Định, vì trí 
tuệ kiểm soát sự tinh tân quá mạnh hay quá yếu và nó hoạt động bằng 
cách điều hòa sự chuyên động song hành của cặp bò kéo là Tinh tấn. 
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(c) Khi việc bừa đất được thực hiện, khúc gỗ có gắn những cái 
răng làm nhuyễn đất, đánh tan những rễ cây lớn và nhỏ. Tương tự, khi 
khúc gỗ trí tuệ của Đức Phật gắn những chiếc răng chánh niệm làm 
tan tác bốn khối lớn (ghana). Đó là: khối tương tục (samari), khối 
tương tập (samuha), khôi phận sự (kicca) và khối cảnh (arammana). 
Nó cũng đoạn diệt tất cả những cội rễ lớn nhỏ của phiền não (kilesa) 
cho nên Đức Phật mới nói rằng: “Tuệ quản và Tuệ đạo của Nhự Lai là 
cải ách và cái bừa. ” 

Liên quan đến câu nói “Tàm và Quý của Như Lai là cặp cán 
bừa.” Tàm và quý cùng sanh cùng tổn tại với nhau, khi có tàm thì quý 
cũng có mặt. Cho nên mới có câu: “7m và Quý của Như Lai là cặp 
cán bùa.” 

(d) Cũng như cặp cán bừa của ông Bà-la-môn, một đầu được gắn 
vào cái ách và một đầu được gắn vào khúc gỗ. Cũng vậy, cặp cán bừa 
của Đức Phật là Tàm và Quý được đi kèm với cái ách và khúc gỗ là 
thế gian Tuệ quán (/okiya vipassanä-paññä) và siêu thê gian Tuệ đạo 
(lokuftara magga-pañña) (vì sự hiện hữu của hai loại Tuệ tùy thuộc 
vào sự hiện hữu của hai pháp Tàm và Quý. Cái ách và khúc gỗ làm 
những chức năng riêng của chúng như đã đề cập ở trên). Khi chúng 
được gắn liền với cặp cán bừa. Chỉ khi ấy chúng mới không bị lúc lắc 
hay lỏng lẻo. Cũng vậy, hai loại Trí tuệ kế trên làm những phận sự 
riêng của chúng khi chúng được liên kết chặt chẽ với nhau hai pháp là 
Tàm và Quý. Chỉ khi ấy chúng mới không bị yếu hoặc lỏng lẻo, mà 
vẫn giữ tình trạng chặt chẽ, khăng khít và không bị nhiễm các pháp 
bất thiện mà có thể sanh lên do vô tàm (øjirika) và vô quý 
(anoffappa). Cho nên, Đức Phật nói: “73m và Quý của Như Lai là cặp 
cán bùa. ” 

(Liên quan đến câu nói “Tâm của Như Lai là sợi dây thừng.. 
Tâm ở đây có nghĩa là sự tập trung cho nên câu diễn dịch “Tâm của 
Như Lai sanh ra định là những sợi dây thừng, gồm có ba loại: một sợi 
dùng để buộc, một sợi dùng để gắn giữ và sợi thứ ba dùng đề kết nối). 

(e) Có ba loại dây thừng: Một sợi dùng để buộc có nghĩa là 
buộc cặp cán và cái ách. Một sợi dùng để gắn giữ có nghĩa là gắn giữ 
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cái ách vào cô của con bò. Và sợi dây thứ ba dùng để kết nối có nghĩa 
là kết nối người điều khiển với những con bò kéo. Cũng như ba sợi 
dây thừng của ông Bà-la-môn giữ chặt cái bừa. Cái ách và những con 
bò kéo dính liền nhau và giúp chúng hoàn thành những phận sự riêng 
của chúng. Cũng vậy, sợi dây thừng chú tâm của Đức Phật giúp Ngài 
tập trung tàm và quý, tuệ và tinh tấn vào một đối tượng và làm cho 
chúng thực hiện những phận sự riêng của chúng. Cho nên Đức Phật 
mới dạy rằng: “Tâm sanh sản ra Định của Như Lai là những sợi dây 
thừng.” 

Liên quan đến câu nói “Chánh niệm của Như Lai có Tuệ Đạo 
và Tuệ quán đi kèm là những cải răng của cái bừa và cải gậy hích . 
Cũng như cái răng bừa bảo vệ và hướng dẫn khúc gỗ của cái bừa. 
Cũng vậy, chánh niệm bảo vệ trí tuệ bằng cách thăm dò cảnh trông xa 
của những thiện pháp và đem chúng về một điểm tập trung. Cho nên 
trong nhiều bộ kinh Päli, Đức Phật dạy Chánh niệm và pháp bảo vệ. 
Do không bao giờ xao lãng, lưỡi bừa Chánh niệm đi trước khúc gỗ 
bừa và Trí tuệ. Quả thật vậy, những yếu tố pháp mà đã được thăm dò 
bởi Chánh niệm, chúng được thâm nhập bởi Trí tuệ đi sau. 

(0 Cũng như cái gậy hích, cảnh báo cho những con bò biết mối 
nguy hiểm sẽ bị hích hoặc bị đánh, không cho chúng cơ hội rút lui hay 
dừng lại, mà giữ chúng không đi sai đường. Cũng vậy, cái gậy hích 
Chánh niệm cảnh báo con bò Tĩnh tấn về mối nguy hiểm bị rơi xuống 
khổ cảnh, không cho nó cơ hội lười biếng, thối thất hoặc dừng lại. Và 
nhờ đó mà giữ tâm không đi lang thang trong các cảnh dục không 
đáng ưa thích, buộc nó vào pháp hành thiền quán, nó cũng ngăn cản 
không cho tinh tấn đi vào tà đạo. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng: 
“Chánh niệm của Như Lai có Tuệ đạo và Tuệ quản đi kèm là những 
răng bừa và gậy hích. ` 


Câu trả lời bằng kệ ngôn (2) 


3) Kayaguffo vacIgufto. 
ahãre udare ya1o. 
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Saccam karomi niddaänam. 
SaraCCđ†H 4 DAI"0cana1m. 

“Này ông Bà-la-môn của bộ tộc Bhãradväja! Cũng như ông bảo 
vệ an toàn mảnh ruộng của ông bằng những hàng rào. Cũng vậy, Như 
Lai (Đạo sư của ba cõi) bảo vệ an toàn mảnh ruộng tâm bằng hàng rào 
của ba thân thiện hạnh và bốn ngữ thiện hạnh. 

(Qua câu trả lời này Đức Phật dạy về Pãtnokkha-samwvara-sila 
- Sự thu thúc bằng giới Parinokkha). Về cách sử dụng bốn món vật 
dụng, Như Lai kiềm chế chính mình để tránh 21 cách kiếm lợi bất 
chánh (điều này ám chỉ đến Hoạt mạng Biến tịnh ĐIỚI — 
Äjivapärisuddhi-srla). Nói về cái bụng, Như Lai chế ngự bản thân 
bằng cách âm thực độ lượng ( Điều này dạy về Tư Cụ Y Giới — 
Paccaya-sannissita-s1la). Qua tám loại thánh ngữ (ariya-vohara), Như 
Lai đã đoạn tận tám loại ngôn ngữ hẻn hạ, phi thánh ngữ (anariya- 
vohãra) là những rong rêu của sự đối trá. A-la-hán đạo quả là sự an 
lạc trong trạng thái gọi là Niết bàn, là sự đoạn tận, sự phá tan hoàn 
toàn cái bừa, sự viễn ly hoàn toàn mảnh ruộng và sự rút lui vĩnh viễn 
thuộc về Như Lai, bậc Đạo-sư của ba CỐI). 

Ý nghĩa ở đây là “Này ông Bà-la-môn! Cũng như ông, sau khi đã 
g1eo hạt bèn dựng lên một hàng rào gai, một hàng rào cây, một hàng 
rào bằng những khúc gỗ hay bằng tre để gia súc, trâu bò, nai không 
vào phá hoại hoa màu được. Cũng vậy, Như Lai sau khi gieo xuống 
hạt giống đức tin bèn xây nên ba bức tường thành lớn là pãrmokkha- 
samvara-silia, äjiva-päsuddhi-sila và paccaya-sannissita-sila khiến 
những gia súc, trâu bò, nai dưới dạng pháp bắt thiện như tham, sân, si, 
v.v ... không có đường để vào phá hoại hoa màu là những công đức, 
những điều phước mà Như Lai (người nông dân vĩ đại) sở hữu. 

“Này ông Bà-la-môn! Cũng như ông, sau khi làm công việc 
bên ngoài (bahira) như cày ruộng bằng đôi tay hoặc bằng cái liềễm bèn 
nhô hoặc cắt sạch cỏ dại vốn có hại cho vụ mùa. Cũng vậy, Như Lai, 
sau khi làm công việc bên trong (a//harfika) là cày thửa ruộng tâm bèn 
nhỏ lên và đoạn sạch tám loại phi thánh ngữ, là những rong rêu cỏ dại 
của sự dối trá: 
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. Không thấy mà nói là “ tôi thấy.” 

. Không nghe mà nói là “ tôi nghe.” 

. Không chứng mà nói là “tôi chứng.” 
. Không biết mà nói là “tôi biết.” 

. Thấy mà nói là “ tôi không thấy.” 

. Nghe mà nói là “ tôi không nghe.” 


¬1 Œ CC: +>CUG) t 


. Chứng mà nói là “ tôi không chứng.” 
§. Biết mà nói là “ tôi không biết.” 
Trong tám loại phi thánh ngữ này là những loại cỏ dại của sự dối trá. 
Như Lai đã làm công việc đào bứng, cắt đứt và đoạn tận bằng đôi tay 
hay bằng cái liềm Bát thánh ngữ như: 
1. Khi không thấy nói rằng “tôi không thấy.” 
. Khi không nghe nói rằng “tôi không nghe.” 
. Khi không chứng nói rằng “tôi không chứng.” 
. Khi không biết nói rằng “tôi không biết.” 
. Khi thấy nói răng “tôi thấy.” 
. Khi nghe nói rằng “tôi nghe.” 
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. Khi chứng nói rằng “tôi chứng.” 

. Khi biết nói rằng “tôi biết.” 

“Này ông Bà-la-môn! Việc dẹp bỏ cái bừa của ông, việc trừ bỏ mảnh 
ruộng cũ và việc ngừng nghỉ của ông không phải là vĩnh viễn vì ông 
còn phải cày bừa lại vào buổi chiều, ngày hôm sau hoặc năm sau. Việc 
tháo bỏ cái bừa của Như Lai, việc từ bỏ mảnh ruộng của Như Lai và 
sự ngừng nghỉ của Như Lai không giống như ông. Quả thật vậy, này 
ông Bà-la-môn! Khi Như Lai đã chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. Trước 
đó, Như Lai chăng hè biết thế nào là đẹp bỏ cái bừa, thế nào là từ bỏ 
mảnh ruộng và sự quy ân. Như Lai sẽ giải thích cụ thể hơn. Này ông 
Bà-la-môn! Vào thời của Đức Phật Dipankara, Như Lai chưa dẹp bỏ 
cái bừa, chưa từ bỏ mảnh ruộng và quy ân cho đến khi Như Lai chứng 
đắc A-la-hán đạo tuệ, Nhất thiết trí. Suốt thời gian bốn A-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp Như Lai phải làm việc bên trong là trồng trọt 
trên mảnh đất tâm bằng sự thắng yên cương bốn con bò lớn là Chánh 
tỉnh tấn hay duy trì sự tỉnh tấn để nung nóng cái bừa Trí tuệ. 


œ 
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“Này ông Bà-la-môn! Sau khi làm công việc cày xới mảnh ruộng 
tâm không ngừng nghỉ suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, 
chỉ đến khi Như Lai chứng đắc đạo quả A-la-hán với tất cả ân đức của 
một vị Phật khi đang ngồi trên bồ đoàn bằng vàng dưới cội cây Bồ đề 
là trạng thái thực sự an lạc, chấm dứt mọi phiền não. Khi ẫây Như Lai 
mới tháo bỏ bốn con bò tinh tấn từ cái cày Trí tuệ, từ bỏ mảnh ruộng 
quá trình tâm và quy ân vĩnh viễn bằng sự an trú trong Đạo Quả A-la- 
hán. Giờ đây Như Lai chẳng còn gì để làm đối với công việc trồng 
trọt.” 

Trả lời bằng câu kệ (3) 


4) Viriyam me dhuradhorayha1m. 

yogakkhemadhivahanarm. 

GŒacchafi anivattantan 

yaftha gantva na socdfi. 
“Này ông Bà-la-môn của bộ tộc Bhaãradvaja! Hai loại tinh tấn (viriya) 
của Như Lai thuộc về thân (kãyika) và thuộc về tâm (cerasika) hình 
thành một cặp bò lớn được buộc vào ngay trước cái cày hay bốn loại 
chánh tinh tấn của Như Lai (sammappadhäna) là hai cặp bò kéo (cặp 
bò gồm thân tinh tấn và tâm tỉnh tắn hay hai cặp bò Chánh tinh tắn của 
Như Lai) có khả năng dẫn đến Niết bàn, thoát khỏi mọi đau khô gây 
ra bởi bốn loại phiền trược đó là: dục phiền trược (kZma-yoga), V.V... 
Sau khi đã đến Niết bàn nơi mà một nông dân giống như Như Lai 
không còn phiền não sẽ không quay lại nữa do nhờ năng lực của Trí 
tuệ. 

(Giải thích: Cũng như khúc gỗ nơi mà cái bừa của ông Bà-la- 
môn được kéo đi bởi cặp bò làm bể vụn những khối đất và tiêu diệt 
những rễ cây lớn và nhỏ. Cũng vậy, khúc gỗ trí tuệ của Đức Phật được 
kéo đi một cách mạnh mẽ bởi cặp bò là thân tinh tấn và tâm tinh tấn, 
nghiền nát bốn loại khối đất đó là khối tương tục (sai), khối hợp 
thành (samøha), khối phận sự (kicca), khối cảnh duyên (ärammnama), 
Như Lai cũng đoạn diệt những rễ cây lớn và nhỏ là những pháp ô 
nhiễm. 
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Hay nói cách khác, cũng như hai cặp bò để kéo của ông Bà-la- 
môn, một cặp được thắng vào cái ách thứ nhất và cặp kia được thắng 
vào cái ách thứ hai. Cũng vậy, trong cái bừa chánh pháp của Đức Phật 
có bốn pháp tinh tấn giống như hai cặp bò của ông Bà-la-môn được 
gắn vào cái bừa của ông ta. Chúng phấn đấu nỗ lực và hoàn thành hai 
phận sự, đó là phận sự tiêu diệt cỏ dại đã mọc rồi và cỏ dại sắp mọc 
lên và phận sự làm sanh ra những cây lúa. Cũng vậy, bốn pháp tinh 
tấn của Đức Phật tương ứng với hai cặp bò của ông Bả-la-môn, chúng 
phân đấu nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ đoạn trừ các 
bất thiện pháp đã sanh cũng như sẽ sanh và phận sự làm sanh khởi các 
thiện pháp. 

“Này ông Bà-la-môn! Cũng như hai cặp bò của ông đi về 
hướng đông, hướng tây, v.v... khi ông điều khiển chúng. Cũng vậy 
hai cặp bò tỉnh tấn của Như Lai đi thắng đến Niết bàn khi Như Lai 
điều khiển chúng đi về hướng ấy. Sự khác biệt về hướng đi của ông và 
hướng đi của Như Lai là thế này: khi hai cặp bò của ông tiến đến đầu 
kia của mảnh ruộng thì chúng quay lại, nhưng cặp bò tinh tấn của Như 
Lai đi thắng đến Niết bản mà không quay trở lại kể từ thời kỳ Đức 
Phật Dipankara. 

Hai cặp bò của ông không thể đến chỗ mà một người nông dân 
như ông có thể thoát khỏi phiền não. Còn hai cặp bò của Như Lai 
dưới dạng Chánh tinh tấn, chúng đã được điều khiển để đến chỗ Niết 
bàn thoát khỏi mọi sầu khổ của một người nông dân giống như Như 
LaI). 

Kết luận bằng câu kệ 


5) Evam esa kasi Kuttha, 
sa hofi amatapphala. 
tam kasim kasitvana 
sabbadukkha pamuccdati. 
“Này ông Bà-la-môn của bộ tộc Bharadväjal Như Lai (bậc 
Thiên nhân sư của ba cõi) đã làm công việc cày ruộng Chánh pháp 
liên tục không gián đoạn suốt bốn A-tăng-kỳ (asankhyeyya) và một 
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trăm ngàn đại kiếp. Việc cày ruộng Chánh pháp của Như Lai cho quả 
Niết bàn, hương vị này không chỉ giành riêng cho Như Lai mà dành 
cho bất cứ ai dù là Phạm thiên, chư thiên hay nhân loại. Khi việc 
thắng ách cặp bò Chánh tinh tấn và việc cày ruộng Pháp được người 
đó thực hiện một cách liên tục không gián đoạn thoát khỏi mọi khổ 
đau và chứng đắc Niết bàn. 

Với cách này, Đức Phật qua việc thuyết pháp đến Bả-la-môn 
Kasibhãradväja. Kết thúc bài pháp bằng cách đưa nó lên tới đỉnh cao 
là đạo quả A-la-hán và Niết bàn. 

Sau khi lăng nghe bài pháp thâm diệu, Bà-lamôn 
Kasibhãradvãja giác ngộ được rằng: “ Dù ta ăn ngũ cốc có được từ 
công lao trồng trọt của mình nhưng hôm sau ta vẫn bị đói. Việc trồng 
trọt trên mảnh ruộng Chánh pháp của Sa-môn Gotama đã cho Quả Bất 
tử gọi là Niết bàn. Sau khi hưởng Quả Bắt tử từ việc trồng trọt trên 
mảnh ruộng chánh pháp, người ta có thê giải thoát bản thân khỏi đau 
khổ vĩnh viễn.” Như vậy, ông Bà-la-môn đã phát triển tâm tịnh tín, 
hiểu thấu đáo và muốn làm những việc mà một cận sự nam hằng làm. 
Ông ta đã đặt món cơm sữa vào cái bát bằng vàng của ông, trị giá một 
trăm ngàn đồng tiền vàng. Rồi ông ta đặt thêm vào bơ, mật ong, mật 
đường, v.v... để món ăn ngon hơn. Cuối cùng ông đậy bát bằng một 
tắm vải trắng và tự tay dâng đến Đức Phật và những lời tác bạch rằng: 
“Cầu xin Sa-môn Gotama hãy thọ dụng món cơm sữa! Sa-môn 
Gotama quả thật là người cày ruộng, vì người đã làm công việc cày 
ruộng Chánh pháp mà kết quả của vụ mùa là Niết bàn.” 

Rồi Đức Phật thuyết hai câu kệ sau đến Bà-la-môn: 


6) Gathabhigitam me abhojaneyya. 
Sampassatamn Brahmana n esa Dhammo. 
Gathabhigitan panudanti Buddha. 
dhamme safI Brahmana vuttiresaä. 
“Này ông Bà-la-môn của bộ tộc Bhãradväja! Vật thực có được 
do đọc lên những câu kệ thì không đáng cho Như Lai thọ dụng chút 
nào cả. Sự thọ dụng vật thực có được như vậy không phải là tục lệ của 
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chư Phật là những bậc hằng thọ trì Pháp nuôi mạng thanh tịnh. (Cho 
nên) tất cả chư Phật đều từ chối vật thực kiếm được do đọc lên những 
câu kệ. Này Bà-la-môn của bộ tộc BhãradvaJa! Khi một người thọ trì 
Pháp thanh tịnh về sự nuôi mạng, người ây tầm cầu bốn món vật dụng 
đúng pháp mà không bị luyến ái với bất cứ gia đình nào như mở rộng 
bàn tay của mình trong không trung. Đó là cách sống thanh tịnh của 
tất cả chư Phật”. 

(Ở đây, câu hỏi được nêu ra là “Phải chăng Đức Phật đọc lên 
những câu kệ để được nhận được món cơm sữa, vì vật thực kiếm được 
do đọc lên những câu kệ đã được nêu ra? ” Câu trả lời là “Không, Đức 
Phật đọc lên những câu kệ không phải để nhận vật thực.” Đúng vậy, 
Ngài đã không nhận dù một vá vật thực tuy Ngài đã đứng gần mảnh 
ruộng từ sáng sớm. Ngài thốt lên ba câu kệ một cách rõ ràng để mô tả 
cách Ngài thực hiện việc cày ruộng Chánh pháp và nhờ đó Ngài đã 
giải thích đầy đủ những ân đức của một vị Phật; vật thực phát sanh 
như vậy có vẻ giống như những người ca múa kiếm được một cái gì 
đó do múa và hát. Cho nên câu nói: “Vật thực có được do đọc lên 
những câu kệ.” Vật thực như vậy không đáng để chư Phật thọ dụng, 
cho nên Ngài mới nói: “Nó không đáng được thọ dụng chút nào cả.” 

Câu kệ bốn dòng, ba câu kệ đầu chỉ ra sự thanh tịnh của thời 
pháp để ngăn chận sự chê bai và chỉ trích của những kẻ thiểu trí có thê 
nói rằng: “Nhờ hát một bảng nhạc mà Sa-môn Gotama đã khiến cho 
Bà-la-môn Kasibhãradvãja, người không có niềm tin mà hoan hÿ bố 
thí vật thực. Thời pháp này của Sa-môn Gotama nhằm mục đích kiếm 
vật thực cúng dường.” Dòng kệ thứ tư chỉ rõ sự thanh tịnh trong việc 
nuôi mạng của Đức Phật. 

Khi Đức Phật nói lên như vậy thì ông Bả-la-môn buôn bã nghĩ 
rằng: “Đức Gotama đã từ chối món cơm sữa của ta. Ngài nói nó không 
đáng được ăn. Ta thật không may. Ta đã bị tước mắt cơ hội bố thí vật 
thực.” Ông nghĩ thêm: “Nếu Đức Gotama không nhận món cơm sữa 
này thì thật tốt thay nêu Ngài nhận một món khác.” Khi ấy, Đức Phật 
chợt nghĩ: “Sau khi bỏ qua thời khất thực, Như Lai đã đến đây với ý 
nghĩ rằng Như Lai sẽ làm khởi dậy niềm tin nơi ông Bà-la-môn này 


56 Đại Phật Sử - Tập 4 


trong một thời gian giới hạn. Giờ ông ta đã bị từ chối. Nếu do bị từ 
chối, ông Bà-la-môn có thái độ không tốt với Như Lai thì ông ta sẽ 
không thể chứng đắc thông tuệ liễu ngộ Niết bản tối thượng.” Vì 
muốn giúp ông Bà-la-môn được toại nguyện, để ông ta khởi dậy niềm 
tin đối với Ngài, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau: 


7) Annena ca kevalinau mahesim. 
khinasavarh kukkuccq-VHDasanfam. 
Afñnena panena upafthahassu. 
khettam hi tam puññapekkhassa hoti. 

“Này ông Bà-la-môn của bộ tộc Bharadväjal Với vật thực và 
thức uống, ngoài món ăn này mà được dâng đến các bậc A-la-hán đã 
thoát khỏi các lậu hoặc (ãsav2), bậc có tất cả những ân đức của một 
vị Phật, bậc tầm cầu những ân đức như giới bậc cao. Bậc đã hoàn toàn 
tự tại (tuy Đức Phật cố ý làm khởi dậy ước muốn bồ thí đối với ông 
Bà-la-môn nhưng Ngài chỉ nói một cách đơn giản, không nói trực 
tiếp). Chỉ có Giáo pháp của một vị Phật và tám đặc tánh kỳ diệu mới 
là mảnh ruộng vĩ đại, đất đai phì nhiêu giành cho ông - người có 
khuynh hướng làm những việc phước.” 

Rồi ông Bà-la-môn suy nghĩ: “Ta đã mang món cơm sữa này 
dành cho Đức Phật. Vì thế, ý ta không muốn cho đến ai khác.” Bởi 
vậy, ông ta hỏi: “Kính bạch Đức Gotama! Như vậy con nên cúng 
dường món cơm sữa này đến ai?” Đức Phật đáp lại: “Này ông Bà-la- 
môn! Như Lai không thấy ai trong cõi chư thiên gồm chư thiên, ma 
vương, Phạm thiên hay trong cõi nhân loại này gồm Sa-môn, Bà-la- 
môn, vua chúa và thường dân, ngoài Như Lai và Thinh văn đệ tử của 
Như Lai có thể tiêu hóa được món cơm sữa ấy. Do đó, này ông Bả-la- 
môn! Ông nên đồ nó ở một nơi không có cỏ xanh hoặc đồ vào trong 
nước không có côn trùng.” 

Tại sao trong cả chư thiên và nhân loại không aI có thể tiêu hóa 
được món cơm sữa này? Nó không thê tiêu hóa bởi vì vật thực thô này 
của loài người đã trộn chung với vật thực vi tế mềm (ømbrosia) của 
chư thiên. Khi vị Phạm thiên đang cho vào vật thực dành cho Đức 
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Phật, chư thiên cũng đặt thêm vật thực của họ vào trong đó. (Nó có thê 
tiêu hóa được nếu đó chỉ thuần túy là vật thực của chư thiên và được 
chư thiên ăn ; tương tự như vậy nếu món cơm sữa này loài người tiêu 
hóa được mà không trộn chung với vật thực của chư thiên). 

Món cơm sữa là loại vật thực thô, chư thiên có cơ thể vi tế nên 
khi trộn chung với vật thực của chư thiên, chư thiên cũng không thể 
tiêu hóa được. Đối với loài người cũng vậy, vì thân thô thiển nên 
không thê tiêu hóa được vật thực của chư thiên. 

Đối với Đức Phật, Ngài có thê tiêu hóa được vì Ngài có sự biến 
thể tự nhiên (một số vị A-la-hán rành mạch Tam Tạng thì cho rằng 
khả năng này là do năng lực của thân và tâm của Đức Phật). Đối với 
các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật cũng vậy, vật thực ấy có thê tiêu 
hóa do định lực và trí quán khi thọ dụng có độ lượng. Đối với những 
người khác thì không thể được ngay cả những người có năng lực thần 
thông. Đây là điều bất khả tư nghì - chỉ liên quan đến Đức Phật. 

Bà-la-môn Kasibhãradväja bèn đỗồ món cơm sữa ấy vào trong 
chỗ nước không có côn trùng. Ngay tức thì nó phát ra tiếng kêu xèo 
xèo, nhiều hơi nước bốc lên từ bốn phía giống như cái lưỡi cày đã 
được nung nóng trong lò lửa suốt ngày và hơi bốc lên khi nó được 
nhúng vào trong nước. 

Thấy vậy Bà-la-môn đứng sững trong sợ hãi, rồi ông ta đi đến 
Đức Phật, quỳ xuống ôm chân Ngài bạch rằng: “Thưa Đức Gotamal 
Giáo pháp của Ngài quả thật là khả ái, cũng như một vật đang nằm sấp 
được lật ngữa lên, hay một vật đang đậy kín được mở ra, hay một 
người đi lạc được chỉ đúng đường, hay một ngọn đuốc được thắp sáng 
trong đêm tối để mọi người có mắt có thể trông thấy và phân biệt các 
đồ vật. Dường thế ấy, Đức Gotama thuyết giảng cho con về Chánh 
pháp một cách tường tận bằng nhiều cách. Bạch Đức Gotama! Con 
xin quy y Đức Phật, quy y đức Pháp và quy y đức Tăng. 

Thưa Đức Gotama! Xin cho con được toại nguyện, xin cho con 
được xuất gia theo Ngài.” 

Ông Bà-la-môn được Đức Phật truyền pháp xuất gia. Và sau khi 
xuất gia trở thành Sa-môn không bao lâu, đại đức Kasibhãradvãja một 


58 Đại Phật Sử - Tập 4 


mình đi vào nơi vắng vẻ. Nơi đây, vị ấy thực hành pháp chuyên cần 
tính tấn với tâm hướng đến Niết bàn. Cuối cùng đại đức 
Kasibhãradväja chứng đắc được quả vị A-la-hán và trở thành bậc Ứng 
cúng. 

(Bài viết này về ông Bà-la-môn Kasibhãradväja được dựa trên 
bài kinh Kasibhãradväja sutta, cuốn thứ nhất của bộ Chú giải Sutta 
Nipata). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 29 


HẠ THỨ MƯỜI MỘT CỦA ĐỨC PHẬT TẠI LÀNG CỦA 
BÀ-LA-MÔN NÃLA 


‹>—«©ó 
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CHƯƠNG 30 


HẠ THỨ MƯỜI HAI CỦA ĐỨC PHẬT 
TẠI THÀNH PHÓ VERAÑJÄ 


Sau khi trải qua mùa an cư kiết hạ thứ mười một tại làng của 
Bàiamôn Ekanala thuyết giảng các bài pháp như kinh 
Kasibhãradväãja và những bài pháp khác đến những người hữu duyên 
nên tế độ gồm có Bà-la-môn Kasibhãradväja. Khi mãn hạn mùa an cư 
tại ngôi làng đó, Đức Phật bèn lên đường tiếp tục tế độ chúng sanh, 
phân phát nước mát bất tử đến chư thiên và nhân loại. Và cuối cùng, 
Ngài đến thành phố Verañjã, cùng với năm trăm hộ chúng tỳ khưu cư 
ngụ gần cây Nimba, chỗ ở của Dạ Xoa Naleru cách xa thành phố 
VerañJä. 


Cuộc viếng thăm của Bà-la-môn Verañjã đến Đức Phật 


Khi Bà-la-môn Verañjã nghe tin lành như sau: “Thưa các vị! 
Sa-môn Gotama, thái tử dòng Thích Ca đã xuất gia Sa-môn cùng với 
năm trăm vị tỳ khưu có giới đức cao thượng, đang trú ngụ gần cây 
Nimba chỗ ngụ của dạ xoa Naleru gần thành phố Verañjã của chúng 
ta. Danh tiếng của Đức Gotama thấu đến Hữu đỉnh thiên (bhavagga) 
lan truyền khắp nơi như vậy: “Đức Phật được gọi là: Bậc A-la-hán vì 
Ngài xứng đáng được tôn kính, cúng dường. 

Ngài là bậc Chánh Biến Tri (Sammaãsambuddha) vì Ngài hiểu 
biết hoàn toàn tất cả các pháp. 

Ngài được gọi là bậc Minh Hạnh Túc (ƒ?j/ãcaran—~a-sampañfn'n), 
vì Ngài đã có đầy đủ trí tuệ và pháp hành. 

Ngài được gọi là bậc Thiện Thệ (Sugz/a), vì Ngài nói ra những 
lời thiện lành. 
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Ngài được gọi là bậc Thế Gian Giải (Lokavidử), vì Ngài biết 
tường tận về Tam giới. 

Ngài được gọi là bậc Điều ngự Vô song (Anuffaro purisa- 
dammasarathi), vì Ngài là bậc Điều ngự Vô song những kẻ đáng được 
điều ngự. 

Ngài được gọi là Thiên Nhân sư (S/hä deva-manussanam), vì 
Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. 

Ngài được gọi là Phật (Buddha), vì Ngài giác ngộ Tứ Diệu Đề 
và hướng dẫn cho người khác giác ngộ Tứ Diệu Đế. 





Ngài được gọi là Thế Tôn (8hagav3), vì Ngài có sáu oai đức. 

Đức Phật biết rõ hư không thế giới (okãsa-loka) cùng với chư 
thiên, ma vương và Phạm thiên của nó, cũng như thế giới chúng sanh 
(safa-loka) cùng với Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa và dân thường của 
nó qua trí tuệ đặc biệt của Ngài và giảng dạy chúng. 

Đức Phật công bố Chánh pháp thiện hiền trong cả ba giai đoạn: 
giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối và cũng hoàn hảo về 
văn và nghĩa (không cần phải thêm bớt gì nữa). Ngài đã giảng dạy 
pháp hành cao quý hoàn hảo và thanh tịnh tuyệt đối (không có chút 
khuyết điểm nào phải loại bỏ). Hình ảnh của một bậc thánh A-la-hán 
như vậy quả thật là kỳ diệu.” Ông Bà-la-môn đã nghe được tất cả điều 
Ấy. 

Như vậy, ông Bà-la-môn Verañjã đã viếng thăm Đức Phật và 
trao đôi những lời thân thiện với Ngài. Sau khi đã trao đôi những lời 
thân thiện và những lời chúc lành, ông Bà-la-môn ngồi xuống ở một 
chỗ không có sáu khuyết điểm. Sau đó, ông ta bắt đầu công kích Đức 
Phật : 

“Thưa Đức Gotama! Tôi đã nghe răng Sa-môn Gotama không 
cúi chào, không đón tiếp cũng như không mời ngồi đối với những vị 
Bà-la-môn già cả, lớn tuổi của những thế hệ khác đang gần đất xa trời. 
Thưa Đức Gotama! Điều mà tôi đã nghe là đúng. Quả thật vậy, thưa 
Đức Gotama! Ngài đã không cúi chào, không đón tiếp, cũng như 
không mời ngồi đối với Bà-la-môn già cả, lớn tuổi của những thế hệ 
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trước đang gần đất xa trời. Thưa Đức Gotama! Không có hành động 
tôn kính, cúi chào, v.v... quả thật hoàn toàn không đúng.” 

Do không bị ô nhiễm bởi hai khuyết điểm là tự tán (atthukkam 
sana) và hủy tán (paravambhana), lại có tâm thanh tịnh được rưới mát 
bởi nước đại bị (maha-karuna) và với Ÿ muốn đoạn trừ vô minh cho 
ông Bà-la-môn và để chỉ ra sự đúng đắn của Ngài, Đức Phật bèn đáp 
lại rằng: “Này ông Bà-la-môn! Trong hư không thế giới gồm có chư 
thiên, ma vương và Phạm thiên. Và trong thế giới chúng sanh gồm có 
Sa-môn, Bà-la-môn, vua quan và thường dân của nó, Như Lai không 
thấy có ai đáng được Như Lai tôn kính, đón tiếp hay mời ngồi. Nếu 
Như Lai chỉ tình cờ cúi chào hay đón tiếp hay mời ngồi một ai đó thì 
khi ấy cái đầu của người ấy sẽ vỡ ra và rơi xuống đất.” 

Dù Đức Phật trả lời như vậy, nhưng ông Bà-la-môn Verañjä do 
thiếu trí nên không hiểu rõ lời của Đức Phật, Bậc vĩ đại nhất thế gian. 
Thay vào đó, ông ta tỏ ra tức giận khi nghe những lời nói của Đức 
Phật, vì vậy ông cáo buộc rằng: 


(1) “Samôn Gotama là con người có tánh cách bất nhã” 


Đề làm nguôi dịu tâm nóng nảy của ông Bà-la-môn, Đức Phật 
không trực tiếp phản bác lời buộc tội của ông ta, mà để cho thấy rằng 
việc gọi Ngài là “con người bất nhã' là có lý do nên Ngài đáp lại rằng: 

“Này ông Bà-la-môn! Quả là có lý do để người ta nói Như Lai là 
“Sa-môn Gotama là người có tánh cách bất nhã.” Lý do là như thế 
này, này ông Bà-la-môn! Khoái lạc trong các sắc, khoái lạc trong 
các âm thanh, khoái lạc trong các hương, khoái lạc trong các vị, 
khoái lạc trong các xúc. Tất cả những khoái lạc này Như Lai đã từ 
bỏ rồi. Này ông Bà-la-môn vì lý do này mà người ta nói về Như 
Lai nêu họ muốn như vầy “Sa-môn Gotama là người có tánh bất 
nhã,` nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông muốn nói 
đến.” 

(Ở đây, điều mà ông Bả-la-môn muốn nói là sự cúi mình chào 
đón, sự chắp tay và đảnh lễ trong thế gian gọi là szmaggr-rasa (cách 
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tạo ra sự hòa hợp giữa người này với người kia). Smaggi-rasa hoàn 
toàn văng mặt trong người của Đức Gotama. Đó là lý do khiến ông 
Bà-la-môn chỉ trích Đức Phật khi nói rằng: " Đức Gotama là người có 
tánh cách vô vị, tức là Ngài không có tánh cách hòa hợp (sãmaggï- 
rasa). 

Nói cách khác, Đức Phật có ý nói rằng khoái lạc trong các sắc, 
khoái lạc trong các âm thanh, khoái lạc trong các hương, khoái lạc 
trong các vị, khoái lạc trong các xúc, mỗi loại khoái lạc như vậy được 
gọi là sãmaggr-rasa, vì mỗi loại khoái lạc chỉ tồn tại khi nào các yếu 
tố căn, cảnh, tâm, v.v... kết hợp với nhau một cách hòa hợp. Vì tất cả 
vị hòa hợp này đã bị Ngài đoạn tận. Ngài đã thoát khỏi năm loại hòa 
hợp này. Với ý nghĩ trong tâm người ta có thể gán cho Ngài là “con 
người có tánh cách bất nhã” nếu họ muốn như vậy, nhưng Ngài tuyên 
bố răng: “Chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông Bà-la-môn nhắm 
đến.” 

Về vấn đề này, tại sao Đức Phật quả quyết rằng “Chư Phật 
hoàn toàn không có lý do mà ông Bà-la-môn nhắm đến.” Phải chăng 
điều này chung quy không thừa nhận giả thuyết rằng: “Đức Phật nên 
thọ trì vị hòa hợp (sãmaggr-rasa như: cúi chào, đón tiếp, mời ngồi, 
v.v...). Theo như điều mà ông Bả-la-môn nhắm đến câu hỏi như vậy 
có thê sanh lên. Câu trả lời là : Không. 

Giải thích: Người nên thọ trì sưzmaggï-rasa mà không thọ trì sự 
cúi chào, đón tiếp, mời người, v.v... như ông Bả-la-môn nhắm đến thì 
đáng bị gọi là “người không có tánh tốt”, vì người ấy không thê hiện 
sãmaggï-rasa dù người ấy có bốn phận làm như vậy. Còn đối với Đức 
Phật, Ngài không có gì phải làm về sãmaggï-rasa như ý ông Bà-la- 
môn nhăm đến (vì Ngài là bậc Vĩ đại nhất trong Tam giới). Cho nên, 
để chỉ rõ sự kiện rằng Ngài đã vượt lên trên sự thọ trì như vậy. Đức 
Phật tuyên bó rằng: “Chư Phật hoàn toàn không có lý do mà ông nhắm 
đến.” 

Vì không thể gán lời chê trách Đức Phật như vậy về việc Ngài 
không có sZaggï-rasa mà Bà-la-môn nhắm đến và muốn tạo ra một 
lời chỉ trích khác bèn nói rằng: 
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(2) " Sa-môn Gotama là người vô dụng” 


Đề cho thấy rằng có một lý do khác để gọi Ngài như vậy, Đức 
Phật bèn nói rằng: 
“Này ông Bà-la-môn! Quả thật có lý do để nói về Như Lai là 

'Sa-môn Gotama vô dụng.”” Lý đo là như thế này, này ông Bả- 
la-môn! Sự thọ dụng các sắc (paribhoga), sự thọ dụng các âm 
thanh, sự thọ dụng mùi hương, sự thọ dụng vị, sự thọ dụng các 
xúc với tâm tham ái. Tất cả những sự thọ dụng này Như Lai đã 
từ bỏ. Này ông Bả-la-môn! Vì lý do này (sự vắng mặt của 
paribhoga - sự thọ dụng năm cảnh dục với tâm tham ái), cứ để 
người ta nói về Như Lai nếu họ muốn nói rằng “Sa-môn Gotama 
là người vô dụng. Nhưng Chư Phật tuyệt đối không có lý do mà 
ông ám chỉ đến.” 

Ở đây, điều mà ông Bà-la-môn ám chỉ đến là sự cúi mình và 
những hành động tôn kính khác được hiện đến những bậc trưởng 
thượng được thế gian công nhận là sđnaggï-paribhoga, sự thọ dụng vì 
sự hòa hợp vì Đức Phật không có sự thọ dụng như vậy nên Ngài bị chỉ 
trích là “người vô dụng). 

Theo Đức Phật, Ngài đã đoạn trừ sự thọ dụng năm loại cảnh 
dục đó là sắc, thinh, hương, vị và xúc với tâm tham ái. Và như vậy 
Ngài đã thoát khỏi sự thọ dụng như vậy. Do đó, Ngài xác nhận rằng, 
với ý nghĩ này trong tâm người ta có thể nói về Ngài là “người vô 
dụng” 

Lần thứ hai, Bà-la-môn cũng không thể chỉ trích Đức Phật theo 
cách như thế này, ông muốn gán một lời buộc tội khác, bèn nói rằng: 


(3) “Sa-môn Gotama là người tin theo thuyết phi tác nghiệp” 


Cũng như trước, để cho thấy rằng một lý khác để gọi Ngài là 
như vậy, Đức Phật nói: 
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“Này ông Bà-la-môn! Có lý do để nói về Như Lai rằng: “Sa-môn 
Gotama là người tin theo thuyết phi tác nghiệp.” Lý do là như thế 
này, này ông Bà-la-môn! Như Lai tuyên bố rằng: “Ba thân ác 
nghiệp, bốn khâu ác nghiệp, ba ý ác nghiệp và tất cả những bất 
thiện nghiệp khác đều không nên làm. Vì lý do này, về lời tuyên 
bố của Như Lai rằng không nên làm những ác nghiệp, là niềm tin 
trong thuyết phi tác nghiệp. Cứ để người ta nói về Như Lai nếu 
người ta muốn nói rằng “Sa-môn Gotama là người tin theo 
thuyết phi tác nghiệp. Nhưng chư Phật không có loại lý do ông 
ám chỉ đến. 

Ở đây, điều mà ông Bà-la-môn muốn nói là “Tất cả mọi trong 
thế gian đều thực hành hạnh gia tộc (&⁄iacãri14) như là cúi chào 
trước các vị trưởng thượng, v.v... vì Đức Phật không thực hành điều 
như thế nên Ngài bị chỉ trích là “người tin vào thuyết phi tác nghiệp.” 

Tuy nhiên, Đức Phật đã ám chỉ rằng Ngài thuyết giảng những 
ác nghiệp thì không nên làm, và vì thế có thể được xem là “vô tác 
luận." 

Vì cũng không thể chê trách Đức Phật như vậy, Bả-la-môn lại 
đưa ra một lời buộc tội khác, bèn nói rằng: 


(4) " Sa-môn Gotama là người tin theo thuyết Đoạn kiến” 


Để làm nguôi dịu tâm của ông Bà-la-môn. Cũng như những 
trường hợp trước, Đức Phật muốn chỉ rõ rằng có một nguyên nhân 
khác đề gọi Ngài như vậy, Ngài nói: 

“Này ông Bà-la-môn! Có lý do để nói về Như Lai rằng “Sa-môn 
Gotama là người tin theo thuyết đoạn kiến.” Lý do là như thế 
này, này ông Bà-la-môn! Như Lai thuyết pháp đoạn diệt về tham 
(raga), đoạn diệt sân (đosa), đoạn diệt sĩ (moha) và đoạn diệt 
những ác nghiệp khác. Này ông Bà-la-môn vì lý do này (sự 
thuyết pháp về đoạn diệt tham, diệt sân, diệt si và những ác 
nghiệp khác vốn là đoạn kiến) người ta có thể nói về Như Lai 
nếu họ muốn nói rằng “Sa-môn Gotama là người tin theo thuyết 
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Đoạn kiến. Còn lý do mà ông nói đến thì chư Phật hoản toàn 
không có.” 

(Ở đây, ông Bà-la-môn vì thấy Đức Phật không có pháp tôn 
kính như cúi đầu chào, mời ngồi, v.v... đến những người già cả nên 
ông ta nghĩ rằng “truyền thống bày tỏ sự tôn kính trong thế gian đã bị 
đoạn diệt do bởi Sa-môn Gotama'" và ông chỉ danh Ngài là “người theo 
thuyết Đoạn kiến. ”) 

Tuy nhiên, Đức Phật dạy mọi người đoạn diệt tham, sân, s1 và 
những ác nghiệp ác bằng những loại đạo Tuệ riêng của họ. Do đó, 
Ngài công nhận rằng với ý nghĩ ấy trong tâm người ta có thê gọi Ngài 
là “người theo thuyết Đoạn kiến.” 

Vì không thê buộc tội Đức Phật theo cách như vậy, ông Bả-la- 
môn lại đưa ra một lời buộc tội khác và nói rằng: 


(6) “Sa-môn Gotama là người có tánh hay ghê tớm” 


Cũng như trước, để chỉ rõ rằng có một lý do khác để gọi Ngài 
như vậy, Đức Phật nói: 

“Này ông Bà-la-môn! Quả thật là có duyên cớ để nói về Như Lai 
là “Sa-môn Gotama là người có tánh hay ghê tởm'. Lý do là như 
thế này: “Này ông Bà-la-môn! Như Lai ghê tởm về ba thân ác 
nghiệp, bốn khâu ác nghiệp, ba ý ác nghiệp và những ác nghiệp 
khác. Này ông Bà-la-môn! Vì lý do này (sự ghê tởm các ác 
nghiệp) mà người ta có thể nói về Như Lai. Nếu họ muốn nói 
rằng “Sa-môn Gotama là người có tánh hay ghê tởm.° Nhưng chư 
Phật hoàn toàn không có lý do mà ông muốn nói đến.” 

Ở đây, ông Bà-la-môn nghĩ rằng Đức Phật không thực hành 
hạnh gia tộc (kula-car7fa), như cúi chào trước các bậc trưởng thượng 
(vuddhapacayana), v.v... chỉ vì Ngài ghê tởm họ cho nên ông Bà-la- 
môn đã gán cho Ngài là “người có tánh hay ghê tởm'. 

Tuy nhiên, Đức Phật có ý nói rằng Ngài ghê tởm các ác nghiệp 
và do đó công nhận rằng với ý nghĩ trong tâm người ta có thể nói về 
Ngài là “người có tánh hay ghê tởm". 
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Vì không thê cáo buộc được Đức Phật như vậy, ông Bà-la-môn 
lại đưa ra một lời cáo buộc khác, bèn nói: 


(7) “Sa-môn Gotama là kẻ hủy diệt” 


Cũng như trước, để chỉ rõ rằng cũng có một lý do khác để nói 
Ngài như vậy. Đức Phật nói: 

“Này ông Bà-la-môn! Có lý đo để nói về Như Lai rằng “Sa-môn 
Gotama là kẻ hủy diệt”. Lý do là như thế này, này ông Bà-la- 
môn! Sự thuyết giảng pháp hủy diệt tham, hủy diệt sân, hủy diệt 
si và những điều ác khác. Này ông Bả-la-môn vì lý do này, cứ để 
người ta nói về Như Lai nếu họ muốn nói rằng “Sa-môn Gotama 
là kẻ hủy diệt”. Nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà 
ông ám chỉ đến.” 

Ở đây, ông Bà-la-môn vì không thấy ở Đức Phật có hành động 
tôn kính đến những người già cả nên ông ta nghĩ rằng Đức Phật là 
người đại hủy diệt pháp hành to lớn nhất này và sự tôn kính những 
người lớn tuôi (vuddhapacäyana) và gán cho Ngài là “kẻ hủy diệt”. 

Tuy nhiên, Đức Phật dạy hàng đệ tử diệt tham, diệt sân, diệt sĩ 
và các pháp bất thiện khác. Ngài công nhận rằng với ý nghĩ như vậy 
trong tâm người ta có thể gọi Ngài là “người hủy diệt”. 

Vì không thể cáo buộc Đức Phật theo cách như vậy, ông Bà-la- 
môn lại đưa ra một lời cáo buộc khác, ông nói: 


(8) “Sa-môn Gotama là người khổ hạnh” 


Cũng như trước, để cho thấy rằng để có một lý do khác để gọi 

Ngài như vậy, Đức Phật nói: 
“Này ông Bà-la-môn! Có lý do để nói về Như Lai rằng “Sa-môn 
Gotama là người khô hạnh (fapass¡), người đoạn diệt các pháp 
khổ hạnh. Lý do là như thế này, này ông Bà-la-môn! Như Lai 
tuyên bố rằng: ba thân ác nghiệp, bốn khâu ác nghiệp, ba ý ác 
nghiệp và tất cả những bắt thiện pháp khác là những pháp đau 
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khỗ (fapamiya dhamma - những pháp gây sầu khổ cho tất cả nhân 
loại và những loài chúng sanh khác). Này ông Bả-la-môn! Như 
Lai tuyên bố rằng người đoạn diệt những ác nghiệp ấy là người 
khổ hạnh đối với các pháp đau khổ. Này ông Bà-la-môn! Như 
Lai, bậc Thiện thệ, giống như chư Phật quá khứ đoạn diệt tất cả 
những ác nghiệp ấy. Này ông Bà-la-môn! Vì lý do này (về sự 
diệt trừ tất cả các pháp gây đau khổ được gọi là /apa), cứ để 
người ta nói về Như Lai như vậy nếu họ muốn nói rằng “Sa-môn 
Gotama là người khổ hạnh." Nhưng chư Phật hoàn toàn không 
có lý do mà ông muốn ám chỉ đến.” 

Ở đây, điều mà ông Bà-la-môn muốn nói là như thế này: những 
người biểu lộ hành động tôn kính như cúi chào, mời ngồi, v.v... đối 
với những người giả cả, trưởng thượng. Những người không biểu lộ 
hành động tôn kính như vậy là làm khổ tâm những người già cả, 
trưởng thượng. Đức Phật không làm điều ấy. Do đó, ông Bà-la-môn 
cho rằng Sa-môn Gotama là người làm khổ đối với những người già 
cả, trưởng thượng. 

Tuy nhiên, Đức Phật gọi những điều ác là những yếu tố gây 
đau khổ (/apa-dhammna). Vì chủng thường làm khô thế giới hữu tình. 
Sự đoạn trừ những điều ác đã được làm xong đối với Ngài. Người đã 
đoạn trừ những điều ác là bậc 7 apassi. Bởi vậy, có định nghĩa rằng : 
“Tape assĩ tỉ tapassĩ. ” Cho nên Ngài tán đồng với danh hiệu được gắn 
cho Ngài răng “Sa-môn Gotama là người đoạn trừ những kẻ làm khô 
mình, hay nói đúng hơn là 'kẻ hành hạ tất cả những điều ác được gọi 
Tapa. ` 

Vì không thể đưa ra lời chỉ trích Đức Phật như vậy, ông Bả-la- 
môn đưa ra một lời chỉ trích khác, ông ta nói : 


(9) “Sa-môn Gotama hầu như không thể sanh về thiên giới” 
Vì Đức Phật đã đoạn trừ bốn hình thức tái sanh trong tương lai, 


Ngài muốn cho thấy một cách khác rằng Ngài đã thoát khỏi sự tái 
sanh (apagabbha). Ngài nói: 
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“Quả thật có lý do để nói về Như Lai rằng “Sa-môn Gotama hầu 
như không thê sanh về cõi chư thiên.” Lý do là, này ông Bà-la- 
môn! Như Lai tuyên bố rằng Như Lai, bậc A-la-hán đã viễn ly 
bốn điều kiện tái sanh trong tương lai là bậc apagabbha, người 
đã vượt qua sự tái sanh. Này ông Bả-la-môn! Như Lai, bậc Thiện 
Thệ như chư Phật quá khứ đã đoạn tận bốn cách tái sanh. Này 
ông Bà-la-môn! Vì lý do này ( lý do đoạn tận bốn hình thức tái 
sanh trong tương lai), nên người ta có thể nói về Như Lai nếu họ 
muốn nói rằng “Sa-môn Gotama hầu như không thẻ tái sanh về 
cõi Chư thiên. Nhưng chư Phật hoàn toàn không có lý do mà 
ông muốn ám chỉ đến.” 

Ở đây, điều mà ông Bà-la-môn muốn nói là như thế này “sự 
kính lễ đến những người lớn tuổi như chảo, đón tiếp, mời ngồi, v.v... 
là việc phước dẫn đến tái sanh trong cõi chư thiên. Do tin tưởng như 
vậy, ông ta gán cho Đức Phật là người “hầu như không thể tái sanh 
vào cõi chư thiên,” vì ông ta thấy Ngài không có những hành động tôn 
kính. Nghĩa là Đức Phật không có cơ hội đạt đến cõi chư thiên, thay 
vào đó Ngài phải trú trong bảo thai nhờm gớm của người mẹ trong 
tương lai. 

Tuy nhiên, Đức Phật muốn nói rằng Ngài không còn sự tái sanh 
nảo cả cho nên tán đồng với danh hiệu được gán cho Ngài là “người 
hầu như không thể tái sanh vào cõi chư thiên". 

Dầu ông gán cho Đức Phật tám lời buộc tội như “người có tánh 
bất nhã,` v.v... từ lúc bắt đầu gặp gỡ Đức Phật. Tuy nhiên, Đức Phật 
với tâm bi mẫn đã nhìn ông ta với ánh mắt thanh tịnh giống như trăng 
rằm nỗi lên giữa bầu trời trong xanh không có đám mây đen, như mặt 
trời chiếu sáng trên cao giữa mùa thu. Cũng vậy, Đức Phật, bậc Chánh 
đăng giác vì muốn đoạn diệt bóng tối vô minh trong tâm ông Bà-la- 
môn nên Ngài biến những lời buộc tội của ông Bả-la-môn thành 
những lời tôn vinh của ông ta. 

Bấy giờ chư Phật cho thấy sự vi diệu của tâm đại bi, tâm bất 
động như đại địa trước tám pháp thế gian và tâm yên lặng không nhiễu 
loạn dù nhiều người lăng mạ Ngài. Ngài suy xét: “Này ông Bà-la- 
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môn! Tin tưởng một cách khinh xuất rằng ông ta là bậc trưởng thượng 
(trước một vị Phật) chỉ vì những tướng của thế tục trên người của ông 
ta như: tóc bạc, răng rụng, da nhăn, v.v... Ông ta chăng biết chút gì 
rằng ông ta gần kề với sự tái sanh, đang bị hành hạ bởi cái khổ của 
tuổi già, sức yếu, bị đe dọa bởi cái chết, cũng không biết rằng ông ta 
sẽ chết ngay hôm nay và trở thành một đứa bé trong ngày mai. Tuy 
nhiên, ông ta đã đến với Như Lai bằng sự cố găng to lớn. Mong rằng 
chuyến viếng thăm của Như Lai đến ông là một chuyến viêng thăm có 
nhiều lợi ích.” 

Đề làm sáng tỏ điều này, rằng Ngài là Bậc Vô song tối thượng 
trong chúng sanh. Đức Phật đã thuyết pháp một cách chi tiết như sau: 

“Này ông Bà-la-môn! Giả sử có một con gà mái có tám trứng, 
mười trứng hay mười hai trứng. Con gà mái ấy có ba công việc để làm 
là ấp trứng, truyền hơi nóng cho trứng và tỏa mùi của nó trên trứng 
(trong tất cả con gà được nằm trong trứng được chăm sóc như vậy), 
con đầu tiên chui ra khá dễ dàng sau khi làm bung vỏ trứng mỏng 
bằng cái mỏ của nó. Vậy ông sẽ gọi nó là con lớn hay con nhỏ?” Ông 
Bà-la-môn đáp: “Thưa Sa-môn Gotamal Nó nên được gọi là con lớn. 
Trong tất cả những con gà con, con chui ra đầu tiên là con gà lớn nhất 
vì nó xuất hiện trước nhất.” 

Khi ấy Đức Phật dạy: “Này ông Bà-la-môn! Cũng vậy, tất cả 
chúng sanh nằm trong cái vỏ của vô minh, bị che kín bởi lớp vỏ vô 
minh. Một mình Như Lai trong khắp thế gian này đã giác ngộ đầu tiên 
Đạo Tuệ A-la-hán, Chánh đắng giác Vô thượng vô song sau khi phá 
vỡ lớp vô minh. Này ông Bà-la-môn! Như vậy, Như Lai là bậc Tối 
thượng Vô song trong thế giới chúng sanh này.” 

Ở đây, để giải thích về ví dụ so sánh như sau liên quan đến 
phần „pamana, phần thứ hai của sự so sánh là những con gà con, 
những cái trứng không bị thối vì gà mẹ đã chăm sóc bằng ba cách đó 
là ấp trứng, truyền hơi nóng và truyền mùi của nó cho chúng. Những 
lớp màng mỏng bên ngoài khi ấy sẽ khô ráo, vỏ trứng mỗi ngày một 
mỏng hơn, móng và mỏ của những con gà con ngày càng trở nên lớn 
và cứng hơn, và gà con trong trứng cũng mạnh hơn. Từ đó, vỏ trứng 
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cứ mỏng dần theo thời gian, ánh sáng bên ngoài cái vỏ đi vào bên 
trong trứng. Rồi những con gà con suy nghĩ “Ta đã bị giam cầm trong 
cái vỏ này thật là lâu. Ánh sáng xuất hiện bên ngoài, chúng ta sẽ sống 
thoải mái bên ngoài có ánh sáng." Do ước muốn thoát ra ngoài, chúng 
dùng chân tống cái vỏ, cô gắng vươn cái cổ lên. Do đó, vỏ trứng bị vỡ 
thành hai mảnh. Khi ấy những con gà con thoát ra ngoài cái vỏ, nhúc 
nhích đôi cánh và kêu chíp chíp. Trong những chú gà con này, con gà 
ra khỏi đầu tiên nên được gọi là con gà con lớn nhất. 

Liên quan đến „»ameyya, nhân vật đầu tiên của sự so sánh là 
Đức Phật. Ba hình thức chăm sóc của gà mẹ là ấp, truyền hơi nóng và 
truyền mùi của nó có thê ví như ba hành động Minh sát (anupassana) 
của Đức Phật là quán sát vô thường (anmica), khô (dukkha), và vô ngã 
(anaffa) dưới cội cây Bồ đề khi vẫn còn là vị Bồ tát trong kiếp chót. 
Những cái trứng không bị thối nhờ ba hình thức chăm sóc của gà mẹ 
có thê được ví như ba Tuệ quán (vipassana-ñäãna) không suy giảm của 
Bồ tát do bởi ba phép quán của Ngài. Sự làm khô màng mỏng bên 
ngoài đo bởi ba công việc chăm sóc của gà mẹ có thể ví như sự diệt 
tận ái dục của Bồ tát (wikanra-tanhä) đôi với ba hữu lậu do bởi ba 
phép quán của Ngài. Những vỏ trứng mỗi ngày một mỏng dần do 
hành động chăm sóc của gà mẹ có thể ví như mỏng dần lớp vỏ vô 
minh do bởi ba pháp quán của Bồ tát. Sự lớn dần mà cứng dần của cái 
mỏ và móng chân nơi những con gà con do bởi ba hình thức chăm sóc 
của gà mẹ có thể ví như Tuệ quán của Bồ tát đang ngày trở nên sắc 
bén, kiến cố và sáng tỏ hơn do nhờ ba pháp quán của Ngài. Thời gian 
trưởng thành của những cái móng và mỏ của con gà con do bởi hành 
động chăm sóc của gà mẹ có thê ví như thời gian chín muỗi, thời gian 
phát triển và thời gian hoàn hảo Tuệ Quán của Bồ tát do nhờ ba pháp 
quán của Ngài. Giây phút hạnh phúc của con gà con được vỗ cánh sau 
khi phá được cái vỏ nhờ những cái móng và cái mỏ nhờ ba hành động 
chăm sóc của gà mẹ có thể ví như giây phút Bồ tát giác ngộ những ân 
đức của một vị Phật một cách dễ dàng sau chứng đắc Tuệ quán và phá 
vỡ cái vỏ vô minh bằng Đạo Tuệ A-la-hán và vươn mình vỗ đôi cánh 
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của các pháp thần thông. Tất cả những điều này do ba pháp quán của 
Ngài. 

Do đó, đề tiếp tục cho thấy rằng “Bằng phương tiện thực tiễn 
này cho thấy rằng Như Lai đã đạt đến địa vị tối thượng vô song.” Đức 
Phật kể lại chỉ tiết cách Ngài chuyên tâm trong pháp hành thiền qua 
bốn pháp tinh tấn dưới cội cây Bồ Đề (ÄM⁄ahãbodhi mandala), cách 
Ngài chứng đắc các tầng thiền hiệp thế, cách Ngài chứng đắc Túc 
mạng thông (pubbenivãäsañäna) vào canh đầu (đêm rằm tháng 
Vesakha năm 103 Maha Era). Cách Ngài trở thành bậc Thánh sanh 
đầu tiên (ariya-/ãñ) sau khi phá lớp vỏ vô minh mà đã bao trùm trong 
vô số kiếp quá khứ của Ngài. Cách Ngài chứng đắc Thiên nhãn thông 
(dibba-cakkhu) vào canh giữa của đêm ấy sau khi phá tan lớp vỏ vô 
minh che chăn những kiếp tái sanh của Ngài sau khi chết (cưi- 
pafisandhi). Cách Ngài chứng đắc A-la-hán Đạo Tuệ (Trí giác ngộ lần 
thứ ba) gọi là asavakkhaya vào canh cuối sau khi phá tan lớp vô minh 
che kín bốn chân lý vi diệu. 


Sự quy y của Bà la môn Verañjä 


Như vậy, với tâm đại bi của Đức Phật đối với ông Bà-la-môn 
Verañja sau khi kế lại sự thánh sanh của Ngài qua bài pháp thoại, mô 
tả rõ ràng ba loại tuệ thì ông Bà-la-môn cảm thấy sung sướng cả thân 
tâm. Ông biết được tánh chất vĩ đại của Đức Phật và tự trách mình 
rằng: “Ta đã lầm lạc chỉ trích Đức Phật, bậc Tối thượng trong ba cõi 
chúng sanh, bậc có đầy đủ tất cả những ân đức bằng những lời như 
“Sa-môn Gotama không có sự tôn kính đến những người già cả.` Ôi! 
Thưa các vị! Vô minh thật là ghê tởm.” Do đã tin rằng “Đức Gotama 
là bậc Tối thượng, vì Ngài là bậc Thánh sanh đầu tiên trong thế g1an. 
Ngài là bậc Tối thắng trong tất cả các ân đức.” Ông Bà-la-môn bèn 
khẩn cầu Đức Phật: “Sa-môn Gotama quả thật là vĩ đại nhất trong thế 
gian. Sa-môn Gotama quả thật là bậc Tối hảo nhất trong thế gian. Thật 
hoan hý thay, thưa Sa-môn Gotama! Qua ví dụ trong thế gian, giống 
như một vật gì đó bị úp xuống lại được giở lên, như vật bị che kín 
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được mô tả, như người lạc đường được chỉ đúng lối, như cây đuốc 
được thắp sáng trong đêm tối để những người có mắt sáng được nhìn 
thấy mọi vật xung quanh. Cũng vậy, Sa-môn Gotama đã giảng dạy 
Giáo Pháp cho con bằng nhiều cách. Thưa Sa-môn Gotama! Con xin 
quy y Phật, Pháp và Tăng từ nay cho đến trọn đời. Thưa Sa-môn 
Gotamal Xin hãy bị mẫn chấp nhận con là người cận sự nam 
(upasaka) quy y Tam Bảo trọn đời.” 

Sau khi đã quy y, ông Bà-la-môn nói lời thỉnh cầu rằng: “Cầu 
xin Đức Gotama cùng với hội chúng tỳ khưu hãy an cư kiết hạ tại ngôi 
làng Verañjã này để cho chúng con được tạo phước.” Đức Phật im 
lặng tỏ ý nhận lời thỉnh cầu của ông Bà-la-môn. Vốn rành mạch trong 
ứng xử, ông Bà-la-môn suy xét: “Nếu Sa-môn Gotama không nhận lời 
thỉnh cầu của ta thì ắt hắn Ngài đã từ chối qua lời nói hoặc cử chỉ. Xét 
thấy rằng Ngài không có sự biểu hiện của sự từ chối, chỉ có đồng ý. 
Như vậy, trong tâm của Ngài, Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của ta rồi”. 
Sau khi biết được ý định chấp nhận của Đức Phật, ông Bà-la-môn 
đứng dậy và đảnh lễ Đức Phật từ bốn phía và nhiễu quanh Đức Phật 
ba vòng với thân bên phải của ông ta hướng về Đức Thế Tôn. Tuy ông 
ta trách Đức Phật ngay từ khi ông ta mới đến yết kiến Ngài là không 
có sự tôn kính đến các vị trưởng thượng, giờ đây ông ta hết mực tôn 
kính Đức Phật bằng hành vi của thân, lời nói và ý nghĩ nhiều lần lập đi 
lập lại mà không biết thỏa mãn một khi ông ta hiểu được các oai đức 
của Đức Phật. Ông ta chắp hai tay lên trán hướng về Đức Phật đi lùi 
dần và cuối cùng đến khi không còn thấy Đức Phật nữa. Ông ta đem 
hết sự tôn kính của mình đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. 

Theo lời thỉnh cầu của ông Bà-la-môn Verañjã, Đức Phật trải 
qua mùa an cư thứ mười hai tại thị trấn VerañJa cùng với năm trăm vị 
tỳ khưu. 

Nạn đói ở thành phố Verañjä 


Lúc bấy giờ, ở thành phố Verañjã bị cạn kiệt về lương thực, 
kiếm miếng ăn ở đó thật rất là khó khăn. Khắp thành phố đâu đâu 
cũng thấy những bộ xương trắng nằm la liệt. Dân chúng kiếm miếng 
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ăn bằng việc rút thăm. Do đó, thật không dễ dàng kiếm được một ít 
vật thực dành cho những vị tỳ khưu đi khất thực. Những thương nhân 
buôn ngựa của miền bắc Uttarapatha lúc bấy giờ đang ở chung với 
năm trăm con ngựa tại thành phố Verañjã đang trú ấn qua mùa mưa. 
Tại những bãi nuôi ngựa, những lái buôn thường bố thí một paffha 
lúa mạch đến một tỳ khưu. Khi các vị tỳ khưu vào buổi sáng đi vào 
thành phố để khất thực mà không kiếm được gì thì họ đi đến chỗ nuôi 
ngựa và nhận một pa/ha lúa mạch rồi đem về tịnh xá giả thành bột để 
ăn. Tại Verañjã khó có thể đi xa vì những cơn mưa nặng hạt kéo dài 
suốt bốn tháng mùa mưa. Vì vậy, những người buôn ngựa phải cho 
ngựa trú lại ở đó để tránh mưa. Họ dựng lên những chuông ngựa và 
những chỗ ngụ ở những chỗ đất cao bên ngoài thành phố để trú ngụ. 
Những chỗ này của những lái buôn ngựa được gọi là bãi ngựa. 

Họ đem theo lúa mạch đã được xấy khô và bóc vỏ để giữ lâu 
đài tránh sâu mọt và làm thức ăn cho ngựa phòng khi không có cỏ tươi 
và cỏ khô. Những thương buôn này (của xứ Uttarapatha) không phải 
không có niềm tin như những người Dakkhinäpattha. Họ có đức tin và 
niềm tịnh tín đối với Tam Bảo. Một buổi sáng nọ, họ đi vào thành phố 
để sinh hoạt buôn bán, họ thấy những vị tỳ khưu đi từng nhóm bảy 
tám vị để khất thực nhưng chăng có chút vật thực nào và họ đã bàn 
luận với nhau rằng: “Những vị tỳ khưu thánh thiện này đang an cư 
kiết hạ, sống dựa vào thành phố Verañjã này. Nhưng ở đây đang bị 
nạn đói. Do không kiếm được vật thực chắc các Ngài gặp không ít khó 
khăn. Vì chúng ta là những người khách đến đây, chúng ta không có 
khả năng để cúng dường đến các Ngài món cơm dẻo và vật thực đầy 
đặn mỗi ngày được. Nhưng những con ngựa của chúng ta thì được ăn 
hai lần mỗi ngày, ban ngày và buổi tối. Do đó, vấn đề cấp thiết là 
chúng ta nên sớt ra một pz//ha từ khẩu phần của mỗi con ngựa để 
dâng cúng đến một vị tỳ khưu. Nếu chúng ta làm nhưng thế thì các vị 
tỳ khưu sẽ bớt khó khăn trong việc nuôi mạng mà những con ngựa 
vẫn có đủ vật thực sống qua ngày.” Do đó, họ đi đến các vị tỳ khưu và 
đưa ra lời đề nghị của họ với các Ngài rồi thỉnh cầu các Ngài: “Kính 
bạch chư đại đức! Xin hãy thọ lãnh một pz//ha lúa mạch và dùng nó 
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làm ra thức ăn theo ý thích của các Ngài.” Và như vậy, mỗi ngày họ 
dâng cúng đều đặn một paffha lúa mạch đến một vị tỳ khưu. 

Khi các Ngài đã đi vào thành phố Verañjã để khát thực, các Ngài 
không những không nhận được chút vật thực nào mà ngay cả một lời 
thối thác tế nhị cũng không có. Chỉ khi nào họ đến bãi ngựa ở bên 
ngoài thành phó, khi ấy mỗi vị tỳ khưu mới nhận được một pa/fha lúa 
mạch và đem về tịnh xá để chế biến thành vật thực. Bởi vì không có 
những người cận sự giúp đỡ các Ngài nấu thành món cơm dẻo hay chế 
biến ra một loại bánh bột mì nào đó. Lại nữa, giới luật tỳ khưu không 
cho phép nấu nướng nên các Ngài ngồi lại thành từng nhóm tám vị , 
mười vị hoặc đem lúa mạch bỏ vào trong những cái cối nhỏ rồi giả ra 
thành bột, sau đó mỗi vị lây một phần của mình đem trộn với nước 
lạnh và ăn như vậy. Vì các Ngài nghĩ rằng: “Bằng cách này chúng ta 
sẽ có sự nuôi mạng nhẹ nhàng (sallahukavurfi) và không bị phạm tội 
nấu nướng là tội Tác ác (samäpaka-dukkafa ãpafi). Sau khi đã độ 
xong món vật thực như vậy, các Ngài thanh thản và chuyên tâm vào 
pháp tu. 

Đặc biệt, đối với Đức Phật thì những người buôn ngựa đã cúng 
dường đến Ngài một pa/ha lúa mạch và một lượng bơ, mật ong, và 
mật đường tương xứng. Đại đức Ananda đem lúa mạch xay thành bột 
rồi trộn với mật ong, bơ và đường rồi đem dâng dến Đức Phật. Khi Ấy, 
chư thiên cũng trộn vật thực chư thiên (đnbrosia) vào trong phần ăn 
của Đức Phật. Đức Phật độ món ăn ấy và sau đó Ngài nhập vào thiền 
quả. Từ khi có nạn đói thì Đức Phật không đi khất thực. 

Ở đây, điều thắc mắc là phải chăng đại đức Änanda là thị giả 
(upatthaka) của Đức Phật suốt thời gian an cư kiết hạ tại thành phố 
Verañjã? Câu trả lời là: Đúng vậy, nhưng đại đức chưa giữ địa vị ấy. 

Giải thích: Vào sơ giác thời (hai mươi năm hoằng pháp đầu tiên 
của Đức Phật, Ngài chưa có thị giả nhất định. Khi thì trưởng lão 
Nãgasamäla, khi thì trưởng lão Nãgita, khi thì trưởng lão Meghiya, 
khi thì trưởng lão Upavana, khi thì trưởng lão Sägata, đôi khi do một 
vị hoàng tử Liccavĩ tên Sunakkhatta hầu hạ và về sau vị hoàng tử này 
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xuất gia. Những vị tỳ khưu này tình nguyện hầu hạ Đức Phật và họ rời 
khỏi Đức Phật khi họ muốn. 

Khi các vị tỳ khưu nói trên hầu hạ Đức Phật thì đại đức Änanda 
không can dự vào công việc của họ, nhưng khi họ ra đi thì đại đức làm 
hết mọi phận sự lớn nhỏ của mình. Đức Phật chấp nhận đại đức 
Änanda bởi vì Ngài nghĩ rằng: “Änanda, người quyến thuộc xứng 
đáng này của ta là người tốt nhất để hầu hạ ta trong tất cả những vẫn 
để này dù người này chưa đạt được địa vị thị giả của ta.” Vì thế mới 
có việc đại đức Ananda sửa soạn và cúng dường món lúa mạch trộn 
với mật ong, bơ và mật đường khi không có vị thị giả nào khác tại 
VerañJa trong suốt mùa an cư và sau khi Đức Phật độ thực, Ngài an 
trú vào quả định (phala-samapaffi). Về vấn đề này, những câu hỏi và 
trả lời sau đây đặc biệt cần được lưu ý, 

Câu hỏi: Có phải rằng mọi người thường có khuynh hướng 
phân đấu nhiều để làm những việc phước trong thời kỳ mà vật thực 
khan hiếm? Có phải họ nghĩ rằng họ không nên hưởng thụ mà nên bồ 
thí đến các vị tỳ khưu? Tại sao khi ấy không một ai dâng cúng dù chỉ 
một vá vật thực trong khi Đức Phật đang nhập hạ tại VerañJa? Tại sao 
ông Bà-la-môn không quan tâm đến sự hiện diện của Đức Phật dù 
trước đó ông ta đã tha thiết thỉnh cầu Đức Phật nhập hạ tại đó? 

Câu trả lời: Sự lãnh đạm của dân chúng và Bả-la-môn là do sự 
kiểm soát vô hình của ma vương. 

Giải thích: Ma vương dùng năng lực che ám Bàả-la-môn 
VerañJa ngay khi ông ta rời khỏi Đức Phật. Ma vương cũng làm như 
vậy đối với dân chúng Verañjãä và dân chúng ở vùng quanh thành 
phố, những vùng bao quanh rộng ra một do tuần bao trùm hết sự đi lại 
của các vị tỳ khưu khi các Ngài đi khất thực vào buổi sáng. Ma vương 
che án khiến họ quên đi sự có mặt của Đức Phật và chúng Tăng. Do 
đó, không ai nhớ đến đề tôn kính Đức Phật. 

Câu hỏi: Phải chăng Đức Phật nhập hạ mà không biết trước sự 
quấy phá của Ma vương? 

Trả lời: Không, không phải là không biết. Ngài vẫn nhập hạ dù 
Ngài biết trước ý đồ của Ma vương. 
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Câu hỏi: Nếu Đức Phật đã biết trước như vậy thì tại sao Ngài 
lại nhập hạ ở Verañjã mà không đến nhập hạ ở Campä hay Sãvatthi 
hoặc Rãjagaha hay bất cứ một thành phố nào khác? 

Trả lời: Vào năm ấy, ngay thời điểm ấy, dù Đức Phật nhập hạ 
ở Bắc-cu-lô-châu (U/fara-kuru) hay ở cõi trời Đạo lợi (72vafmsa) đi 
nữa thì Ma vương vẫn làm như vậy chớ nói gì đến Campä, Sãvatthi, 
hay Rãjagaha hay bất cứ một thành phố khác. Trong năm ấy, Ma 
vương rất tức giận thù ghét Đức Phật. Tuy nhiên, tại thành phố 
Verañjã, Đức Phật biết trước rằng những người buôn ngựa sẽ đến để 
cúng dường vật thực đến chư Tăng và làm giảm khó khăn về vật thực. 

Câu hỏi: Có phải Ma vương không thể khống chế những người 
buôn ngựa? 

Trả lời: Đúng vậy, vì những người buôn ngựa đến sau khi ma 
vương khống chế dân chúng và đã bỏ đi. 

Câu hỏi: Dù họ đến sau khi ma vương đã bỏ đi rồi, nhưng tại 
sao Ma vương không trở lại và dùng năng lực của mình để tác động 
đến những người thương buôn? 

Trả lời: Vị ấy không làm được vì không có khả năng làm vậy. 

Giải thích: Có ba điều mà Ma vương không thể làm hại Đức 
Phật: (1) Món ăn đã được nấu và được đem đến để cúng dường, (2) 
Vật thực cúng dường được quyết định là phận sự thường ngày của 
những người nghĩ rằng “Chúng ta sẽ cúng dường đến Đức Phật suốt 
thời gian như vậy, (3) Vật được đem đến tịnh xá với lời tác bạch: “Cái 
này được dâng cúng để Đức Phật sử dụng như là một trong bốn món 
vật dụng.” 

(Giải thích chỉ tiết hơn: sau đây là bốn điều mà không ai có thể 
làm hại được: (1) Vật thực được mang đến để dâng cúng và bốn món 
vật dụng được quyết định làm vật cúng dường thường xuyên đến Đức 
Phật, (2) Mạng sống của Đức Phật thường là 4/5 (bốn phần năm) thọ 
mạng của loài người thời kỳ Ngài xuất hiện, nghĩa là không ai có thê 
cắt đứt mạng sống của Đức Phật Gotama trước khi Ngài được tám 
mươi tuổi, tức là 4/5 của một trăm tuôi (thọ mạng lúc bấy giờ của loài 
người là một trăm tuổi), (3) Những hảo tướng chính và hảo tướng phụ 
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và hào quang từ thân của Ngài thực tế là ánh sáng của mặt trăng, mặt 
trời. Hào quang của chư thiên và Phạm thiên đều biến mất khi đến chỗ 
mà có hảo tướng và hào quang của Đức Phật chiếu sáng, (4) Nhất thiết 
trí của Đức Phật. Do đó, có thể nói rằng Ma vương không thể ngăn lúa 
mạch vì nó được dùng bởi Đức Phật và năm trăm vị Thinh văn đệ tử 
của Ngài). 


Nghiệp quá khứ của Đức Phật khiến Ngài phải gặp nạn đói 


Nghiệp quá khứ của Đức Phật khiến Ngài và năm trăm vị tỳ 
khưu phải gặp nạn đói như vậy tại Verañjã là thế này: Cách đây chín 
mươi hai kiếp (kappa), trong thời kỳ Giáo pháp của Đức Phật Phussa, 
Bồ tát là người xấu do chơi chung với bạn ác. Lúc bấy giờ, Bồ tát 
dùng lời nói độc ác để nói các vị tỳ khưu Thinh văn đệ tử của Đức 
Phật như vầy: “Các ngươi nên ăn món ăn bằng lúa mạch thô. Hãy ăn 
nó, đừng ăn món ăn bằng gạo tốt Sãli.” Ác nghiệp ấy là nguyên nhân 
khiến Ngài phải gặp nạn đói khi Ngài đang nhập hạ tại Verañjã (câu 
chuyện được kê lại từ bộ Apadana Pa]I). 


Đức Phật ban phúc lành 


Đức Phật đã nghe tiếng giả gạo trong những cái cối xay. 

Chư Phật vẫn hỏi dù các Ngài đã biết 

Các Ngài biết nhưng không hỏi (không có điều gì mà các Ngài 
không biết). 

Các Ngài biết lúc nào thích hợp đề hỏi. 

Các Ngài biết thời gian thích hợp và không hỏi. 

Các Ngài hỏi điều gì lợi ích; các Ngài không hỏi điều gì không 
có lợi ích (Các Ngài không hỏi điều gì sẽ đem lại lợi ích và các Ngài 
không hỏi điều gì sẽ không đem lại lợi ích). 

Điều không lợi ích các Ngài đoạn tận nó bằng Đạo Tuệ. 





Các Ngài hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do hoặc để thuyết pháp 
hoặc để ban hành luật. 
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Lúc bấy giờ, Đức Phật hỏi đại đức Änanda: “Này Änanda! Âm 
thanh phát ra từ những cái cối là gì vậy?” Đại đức Änanda bèn trình 
bày điều đã được kế lại ở trên. Ngay khi ấy, Đức Phật dạy: “Tốt lắm, 
này Änanda! Tốt lắm, này Änanda! Con là người có phẩm chất đạo 
đức tốt, đã khắc phục được món cơm Sãli nấu với thịt (bằng cách 
không đầu hàng trước sự khan hiếm của vật thực, bằng cách không 
muốn và hoàn toàn không để bản thân rơi vào con đường lầm lạc bởi 
những ham muốn bất thiện). Món cơm có thịt mà con đã khắc phục 
như vậy cũng sẽ bị các thế hệ sau xem thường.” 


Những lời khẳng khái của Trưởng lão Moggallãna 


Đại đức Mahã Moggalläna là người đã đạt đến đỉnh cao về sự 
hoàn hảo của trí tuệ Thinh văn giác vào ngay thuở sau khi xuất gia Sa- 
môn. Trưởng lão cũng được Đức Phật đặt vào địa vị tối thượng về 
thần thông. Dựa vào những pháp thần thông của mình, trưởng lão suy 
nghĩ như vây: “Giờ đây thực phẩm đang bị khan hiếm tại Verañjã, các 
vị tỳ khưu đang gặp khó khăn. Sẽ thế nào nếu ta lật lớp dưới của quả 
đất lên và lấy lớp vật thực tinh túy từ lớp dưới của quả đất.” Rồi 
trưởng lão tiếp tục suy xét: “Vì ta đang sống bên cạnh bậc Đạo sư, thật 
không thích hợp để ta làm như vậy mà không xin phép Đức Thế Tôn. 
Hành động như vậy sẽ tương đương với sự thi thố.” Bởi vậy, trưởng 
lão đi đến Đức Phật, đánh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ, rồi 
trưởng lão bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Verañjä hiện 
đang khan hiếm về vật thực, thật khó để sống ở đây. Những bộ xương 
trăng phơi khắp thành phố. Người ta kiếm sống bằng sự rút thăm, ôm 
bát đi khất thực cũng không dễ gì kiếm đủ vật thực. Lớp dưới đáy của 
quả đất rất tốt vì vị ngọt của nó giỗng như mật ong mà không có ong 
và trứng ong. Xin Đức Thế Tôn cho phép con lật lên lớp đất này để 
các vị tỳ khưu có thê thọ hưởng vị ngọt tinh chất từ lớp đất ở dưới 
đây.” 

Khi ấy, Đức Phật hỏi: “Này Moggalana! Con sẽ làm thế nảo 
với chúng sanh đang sống trên mặt đất.” Đại đức Moggallãna đáp: 
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“Bạch Đức Thế Tôn! Con sẽ làm một bản tay của con giống như quả 
đất, rồi con sẽ chuyên hết chúng sanh ở trên quả đất sang bàn tay của 
con mà đã được hóa thành quả đất như thật, còn bàn tay kia thì con sẽ 
lật quả đất lên.” 

Khi ấy, Đức Phật nói những lời từ chối: “Này Moggalläna! 
Điều ấy không thích hợp, đừng có ý nghĩ lật quả đất lên, nó có thê dẫn 
đến sự hiểu lầm giữa chúng sanh.” 

Ở đây, điều cần lưu ý liên quan đến câu nói “Nó có thê khiến 
cho chúng sanh hiểu lầm,' có nghĩa là: “ nạn đói không những chỉ xảy 
ra vào thời bấy giờ. Mà nó có thê xảy ra trong tương lai. Khi ấy các vị 
tỳ khưu kiếm đâu ra một vị tỳ khưu có năng lực giống như ngài? Dù 
các vị tỳ khưu trong tương lai có những bậc Sofãäpanna, Sakadagdm, 
Anagimi, những bậc A-lahán lạc-quán-giả (sukka-vipassanka 
arahar), chỉ những bậc chứng đắc các tầng thiền (j/zZna) nhưng không 
chứng đắc các pháp thần thông và ngay cả những bậc A-la-hán có Trí 
tuệ phân tích. Tuy nhiên, vì các vị ấy không có thần thông, nên họ sẽ 
phải đi đến nhà của các thiện nam, tín nữ để khất thực. Khi Ấy, các 
thiện tín có thê nghĩ rằng: “Các vị tỳ khưu trong thời kỳ của Đức Phật 
đều thành tựu ba điều học. Trong thời ấy, các Ngài đều có thần thông 
(abhiñña) và khi có nạn đói các Ngài có thể lật lên quả đất và thọ 
hưởng tỉnh chất của quả đất làm món vật thực thượng vị. Ngày nay 
không có vị tỳ khưu nào có đủ ba điều đó, nếu có những vị tỳ khưu 
như vậy thì ắt các Ngài sẽ làm điều như thế (như các vị tỳ khưu trong 
thời kỳ Đức Phật). Họ sẽ không cho chúng ta ăn bất cứ thứ gì còn 
sống hoặc đã nấu chín (các Ngài sẽ cho chúng ta ăn món vật thực 
thượng vị từ lớp đáy của trái đất).” Ý nghĩ này sẽ khiến cho họ hiểu 
lầm về các bậc thánh Tăng rằng: “Không có các bậc thánh Tăng.” 
Những người nói những lời xúc phạm đến các bậc thánh Tăng do sự 
hiểu lầm của họ sẽ bị đọa vào các khổ cảnh. Do đó, Đức Phật cấm 
việc lật lên lớp đất dưới đáy của trái đất. 

Lúc bấy giờ, đại đức Moggallãna do không được Đức Phật cho 
phép, vị ấy muốn thay đổi lời đề nghị rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Xin 
hãy cho tất cả những vị tỳ khưu đi đến xứ Bắc-cu-lô-châu để khất 
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thực.” Đức Phật nói lên những lời ngăn cản như trước: “Này 
Moggallana! Điều ấy không thích hợp, đừng có ý nghĩ khiến tất cả họ 
đi đến cõi Bắc-cu-lô-châu.” 

Ở đây, dầu không được nói ra trực tiếp là “Điều khiến chúng 
sanh hiểu lầm.” Nhưng nó ám chỉ rằng Đức Phật phủ nhận ý tưởng đi 
khất thực ở cõi Bắc-cu-lô-châu vì chính lý do ấy, vì nó đã được giải 
thích ở trước rồi. 

Nếu Đức Phật cho phép thì trưởng lão sẽ hành động như thế 
nào? Bằng các phép thần thông của Ngài, trưởng lão sẽ biến đại 
dương thành một cái mương nhỏ mà người ta có thể đi qua bằng một 
bước đài và bước đi trên một con đường thắng từ cây Naleru Neem 
đến Bắc-cu-lô-châu. Vị ấy cũng biến xứ này thành một ngôi làng với 
những con đường đỀ các vị tỳ khưu đi lại được dễ dàng. 

Đây quả thật là những lời khăng khái của đại đức Moggallãna. 


Đại đức Sãriputta thỉnh cầu Đức Phật ban hành các điều luật 


Lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta đang ở một mình trong tịnh cốc 
đã khởi lên thắc mắc rằng: “Giáo pháp của bậc Chánh đẳng Chánh 
giác nào tồn tại lâu dài và Giáo pháp của bậc Chánh đăng Chánh giác 
nào không được tồn tại lâu dài?” Với ý nghĩ này trong tâm, trưởng lão 
ra khỏi cốc vào buổi chiều và đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một nơi hợp lẽ. Sau đó, trưởng lão hỏi Đức Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Trong khi con đang ngụ trong tịnh cốc, 
con tự hỏi: “Giáo pháp của Bậc Chánh đẳng Chánh giác nào tồn 
tại lâu dài và Giáo pháp của bậc Chánh đắng Chánh giác nào 
không được tôn tại lâu dài?” 

Ở đây, có thể xảy ra vẫn nạn “Phải chăng đại đức Sãriputta 
không có khả năng trả lời những câu hỏi như vậy? ” 

Trả lời: Trưởng lão có thể làm như vậy trong một số trường 
hợp và không thể làm như vậy trong một số trường hợp khác. 

Giải thích: Trưởng lão có thể biết được Giáo Pháp của vị Phật 
này không tồn tại lâu dài và Giáo Pháp của vị Phật này thì tồn tại lâu 
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dài. Nhưng trưởng lão không thể khẳng định rằng “Những Giáo pháp 
ấy không tôn tại lâu dài vì những lý do này và Giáo Pháp của những vị 
Phật nọ tổn tại lâu dài vì những lý do này. ” 

Tuy nhiên, trưởng lão Mahã Paduma thì giải thích rằng không 
khó cho vị Thượng thủ Thinh văn, bậc đã đạt đến đỉnh cao của mười 
sáu loại Tuệ và Trí để khẳng định các lý do. Nhưng việc quyết định, 
dù vị ấy đang sống bên cạnh Đức Phật, sẽ giống như việc quăng bỏ cái 
cân và dùng tay để ước đoán trọng lượng của một vật nào đó. Vì thế, 
câu hỏi của trưởng lão được nêu ra trước Đức Phật. 

Lúc bấy giờ, vì muốn trả lời câu hỏi của trưởng lão Sãriputta, 
Đức Phật nói: “Này Sãriputtal Giáo Pháp của các vị Phật VipassI, 
Sikhi và Vessabhũ không được tồn tại lâu dài (qua các thế hệ Thinh 
văn đệ tử nối tiếp nhau). Giáo Pháp của các vị Phật Kakusandha, 
Konägamana và Kassapa được tổn tại lâu dài (qua các thế hệ Thinh 
văn đệ tử nối tiếp nhau). 

Sau đó, đại đức Sãriputta hỏi tiếp: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Giáo Pháp của các vị Phật Vipassi, 
SikhT và Vessabhũ không được tồn tại lâu dải?” 

Đức Phật nói: 
“Này Sãriputtal Chư Phật Vipassi, SikhI, và Vessabhũ không 
quan tâm thuyết pháp đến các đệ tử một cách chỉ tiết. Giáo Pháp 
của các vị ấy gồm chín phần như: Sutta, Geyya, v.v... thì rất ít. 
Các vị ấy cũng không ban hành các điều luật cho các đệ tử. Họ 
cũng không tụng các điều luật Päinokkha. Khi các vị Phật ấy 
viên tịch và các đệ tử thời ấy viên tịch thì các đệ tử thế hệ sau 
thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác đã để cho Giáo 
Pháp bị hoại diệt nhanh chóng. 
Này Sãriputta! Cũng như những bông hoa các được đặt trên 
những tắm ván mà không được buộc lại, chúng nằm rải rác. 
Chúng bị thôi đi, bị tiêu diệt bởi những ngọn gió vì lý do chúng 
không được buộc lại. Cũng vậy, này Sãriputtal Khi các vị Phật 
ẫy và các đệ tử trong thời của họ viên tịch, các đệ tử về sau thuộc 
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các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau đã để cho Giáo pháp 
bị hoại diệt nhanh chóng. 

Này Sãriputta! Ba vị Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa 
do biết tác ý trong tâm của chư Thinh văn đệ tử nên đã quan tâm 
giáo giới họ. 

Này Sãriputta! Một biến cố nọ xảy ra trong thời kỳ xa xưa. Trong 
một khu rừng khủng khiếp nọ, Đức Phật Vessabhũ bằng tâm của 
vị ấy biết tâm của một ngàn vị tỳ khưu đệ tử và giáo giới họ: 

“ Hãy tu tập ba Thiền Tâm (nekkhamưmna-vitakka), v.v... Không 
chất chứa những bất thiện Tầm này là dục tầm (kama-vitakka), 
sân tầm, và hại tầm. Hãy ghi nhớ rằng chúng là vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) và bất tịnh (asubha). 
Đừng mang ý nghĩ rằng chúng thường tồn (øcca), lạc (sukha), 
ngã (z//a) và tịnh (subha). Hãy xa lìa các bất thiện tầm. Hãy trú 
trong sự tu tập các thiện tầm.” 

Này SãrIputta! Một ngàn vị tỳ khưu đã được Đức Phật Vessabhũ 
giáo giới như vậy đều trở thành những bậc A-la-hán (araha?), 
thoát khỏi các lậu hoặc (sava). Do đó, tâm của một ngản vị tỳ 
khưu này hoàn toàn thoát khỏi sự chấp thủ bất cứ điều gì do ái 
dục và tà kiến rằng: “Đây là Ta, đây là Của Ta.” Họ hoàn toàn 
thoát khỏi những lậu hoặc, đã hoàn toàn diệt tận (sự diệt tận 
trong ý nghĩa là không còn sanh khởi trở lại nữa) liên quan đến 
khu rừng đầy kinh hãi. Sự kinh hãi của khu rừng làm cho những 
người chưa thoát khỏi tham ái thường bị nỗi gai Ốc khi đi vào 
trong đó. 

Này Sãriputtä! Điều đã được nói ra là lý do khiến cho Giáo 
Pháp của chư Phật Vipassi, SikhI, và Vessabhũ không được tồn 
tại lâu dài. 

Chú thích: Liên quan đến câu nói rằng ba vị Phật “Không quan 
tâm thuyết pháp chỉ tiết đến các đệ tử của vị ấy.” Các Ngài làm như 
vậy không phải là các Ngài để duôi. Thực ra, không có điều gì gọi là 
dễ duôi hay thiếu tinh tấn nơi chư Phật. 
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Giải thích: Khi chư Phật thuyết pháp các Ngài đều thuyết với 
mức tinh tấn giống nhau dù các Ngài thuyết đến một người, hai người 
hoặc tất cả chúng sanh trong toàn thế giới. Các Ngài không giảm bớt 
tinh tấn khi thấy hội chúng ít người, các Ngài cũng không tăng thêm 
tinh tấn khi thấy hội chúng đông đảo. Cũng như con sư tử, vua của 
muôn thú đi ra ngoài để tìm kiếm vật thực (sau bảy ngày ở trong hang) 
nó rượt bắt con môi với tốc độ như nhau dù lớn hay bé vì nó đã có 
quyết tâm về tốc độ của nó. Cũng vậy, khi chư Phật thuyết pháp đến 
thính chúng dầu đông đảo hay ít các Ngài đều thuyết pháp với sự tinh 
tấn như nhau, vì các Ngài có mục đích cao quý là không làm giảm 
thiểu sự tôn kính Pháp. 

Không như Đức Phật của chúng ta, bậc đã thuyết pháp chi tiết 
tựa như muốn làm đầy đại dương. Thực vậy, ba vị Phật này thuyết 
pháp không chỉ tiết vì vào thời ấy chúng sanh ít bị nhiễm bụi phiền 
não trong con mắt trí tuệ của họ. 

Giải thích: Vào lúc sinh thời của ba vị Phật này, chúng sanh 
sông trường thọ và số bụi che con mắt trí tuệ của họ cũng không đáng 
kể. Do đó, chúng sanh vào thời đó giác ngộ ngay sau khi nghe câu kệ 
(s£anga) liên quan đến Tứ Diệu Để. Thế nên không cần thiết phải 
thuyết pháp chi tiết đến họ. Vì thế giáo pháp của những vị Phật này 
trong chín phần rất sơ sài. 

Trong thời kỳ của những vị Phật này, các tỳ khưu đệ tử của các 
Ngài đều hoàn toàn không phạm những điều sai trái nên những giới 
luật (đnã-pãtimokkha) về bảy loại tội không cần thiết phải ban hành. 

Chỉ có việc tụng lời chỉ giáo Patimokkha (Ovada-patimokkha) 
là quen thuộc với họ. Ngay cả Pã/imokkha ấy các Ngài cũng không 
tụng đọc nửa tháng một lần (hai loại Pđƒimokkha đã được giải thích rõ 
ở chương 16 của cuốn iii). 

Những vị Thinh văn đệ tử có tuổi thọ lâu dài thì có hai đời đệ 
tử theo các Ngài: (1) nhóm đệ tử gần nhất của Đức Phật, và (2) nhóm 
đệ tử về sau là những vị tỳ khưu do những vị Thinh văn gần nhất ấy 
truyền phép xuất gia cho họ. Vào thời kỳ các đệ tử sau này, thuộc thế 
hệ thứ hai xuất gia do không có giới luật kế từ lúc ban đầu và vì những 


84 Đại Phật Sử - Tập 4 


vị đệ tử ây thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau nên họ 
không cảm thấy có bốn phận phải bảo vệ và giữ gìn những bài pháp 
mà còn bất cân tựa như họ trốn tránh bổn phận, khi nói rằng: “Vị 
trưởng lão đó đó sẽ làm điều ấy.” Họ không tô chức những cuộc kết 
tập (Saagäyana) đề gìn giữ Giáo pháp. Vì thế, Giáo pháp của những vị 
Phật ấy bị huỷ diệt nhanh chóng. 

Liên quan đến câu nói “Giáo Pháp của những vị Phật mà có 
tuổi thọ lâu dài.” Đầu tiên nó hàm ý răng thời kỳ Giáo pháp của các vị 
Phật ấy không được tồn tại lâu dài trong nhiều thế hệ đệ tử. Tuy nhiên, 
thọ mạng của Đức Phật Vipassi là tám chục ngàn năm. Thọ mạng của 
chư đệ tử gần nhất của vị Phật ấy cũng tám chục ngàn năm. Thọ mạng 
của thế hệ cuối cùng về sau cũng vậy, là thế hệ được những vị Thinh 
văn gần nhất của Đức Phật cho xuất gia. Do đó, đi theo hai thế hệ 
Thịnh văn đệ tử kéo dài một trăm sáu chục ngàn năm sau khi Đức 
Phật viên tịch. Tuy nhiên, về thế hệ của các vị Thinh văn thì chỉ có hai 
và số thế hệ nhỏ nhoi này ám chỉ nói đến thời kỳ ngắn ngủi của Giáo 
pháp. Đặc biệt, nó được nói ra không phải về tuổi hay năm. 

Sau khi đã nghe những lý do như vậy về những thời kỳ Giáo 
Pháp ngăn ngủi (về các thế hệ Thinh văn đệ tử của ba vị Phật VipassI, 
Sikhi, và Vessabhũ) thì trưởng lão Sãriputta vì muốn nghe những lý 
do khiến Giáo pháp tồn tại lâu dài của ba vị Phật Kakusandha, 
Konägamana và Kassapa nên hỏi tiếp Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Tại sao giáo pháp của ba vị Phật Kakusandha, Konagamana, và 
Kassapa lại được tồn tại lâu đài?” 

Đức Phật nói “Này Sãriputal Chư Phật Kakusandha, 
Konägamanä và Kassapa quan tâm đến việc thuyết pháp chỉ tiết đến 
các đệ tử của vị ấy. Giáo pháp gồm chín phần của họ như: Sutta, 
Geyya, v.v... có số lượng rất nhiều. Các vị ấy ban hành điều luật cho 
chúng đệ tử. Họ tụng Pđfimokkha. Khi họ viên tịch và chúng đệ tử rất 
gần của họ viên tịch thì các thế hệ đệ tử về sau của họ là những vị tỳ 
khưu thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau giúp cho 
Giáo pháp tồn tại lâu đài. 
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Này Sãriputta! Cũng như các loại hoa khác nhau được kết lại 
với nhau bằng một sợi dây rồi để trên tâm ván, chúng không thể bị 
phân tán, tiêu diệt bởi những ngọn gió (lý do là chúng đã được xâu kết 
lại với nhau). Cũng vậy, này Sãriputtal Những vị Phật này và chúng 
đệ tử gần nhất của họ viên tịch thì Giáo pháp của họ tổn tại lâu dài bởi 
những thế hệ đệ tử sau này thuộc các bộ tộc, dòng đõi và danh tánh 
khác nhau. 

Này Sãriputta! Những yếu tố kể trên (Giáo pháp được thuyết 
giảng chỉ tiết, số lượng bài pháp nhiều, sự ban hành các điều luật và sự 
tụng đọc Pã/imokkha) tạo thành những lý do khiến Giáo pháp của ba 
vị Phật Kakusandha, Konägamana, và Kassapa được tồn tại lâu đài. 

(Ở đây, liên quan đến sự tôn tại lâu dài của Giáo pháp của ba vị 
Phật ấy, thời gian kéo dài của cả thọ mạng và các thế hệ đệ tử cần 
được chú ý). 

Giải thích: Thọ mạng của Đức Phật Kakusandha là bốn mươi 
ngàn năm, thọ mạng của Đức Phật Konagamana là ba mươi ngản năm, 
thọ mạng của Đức Phật Kassapa là hai mươi ngàn năm. Thế hệ đệ tử 
của các Ngài cũng có thọ mạng bằng với thọ mạng của các vị Phật ấy. 
Nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã vun bồi và giữ gìn Giáo pháp. Bằng 
cách này Giáo pháp của ba vị Phật được tôn tại lâu dài về cả thọ mạng 
lẫn các thế hệ đệ tử. 

Đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, lẽ ra Ngài phải sanh ra khi 
thọ mạng của loài người là mười ngàn năm, bằng nữa thọ mạng của 
Đức Phật Kassapa, nếu không thì cũng sanh ra trong thời kỳ thọ mạng 
năm ngàn năm, một ngàn năm hay năm trăm năm. Nhưng thời kỳ ấy 
thì trí tuệ của Ngài chưa được chín muồi. Trí tuệ ấy đạt đến trưởng 
thục chỉ khi thọ mạng là một trăm năm tuổi, thật là thời gian rất ngắn. 
Do đó, điều cần nói rõ là đù Giáo pháp của Đức Phật chúng ta kéo dài 
qua nhiều thế hệ đệ tử nhưng không dài như Giáo pháp của các chư 
Phật quá khứ tính về năm. 

Sau khi nghe được lý do tồn tại của Giáo pháp của ba vị Phật 
Kakusandha, Konaägamana và Kassapa, đại đức Sãriputta bèn kết luận 
rằng: “Chỉ có việc ban hành giới luật là nguyên nhân để Giáo pháp 
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của một vị Phật được tôn tại lâu dài.” Vì muốn Giáo pháp của Đức 
Phật hiện tại được trường tồn, trưởng lão bèn đứng dậy, sửa lại y 
phục, đắp y vai trái và chắp tay tôn kính hướng về Đức Phật, vị ấy 
thỉnh cầu Đức Phật bằng những lời thành kính: “Cầu xin Đức Thế 
Tôn ban hành giới luật để Giáo pháp được trường tồn. Cầu xin Đức 
Thiện thệ tụng PZ/imokkha. Bạch Đức Thế Tôn! Đã đến lúc để ban 
hành những điều luật quan trọng để Giáo pháp được trường tồn và 
cũng đến lúc để tụng Pä£imokkha. Bạch Đức Thế Tôn! Bậc có Thiện 
ngôn, đã đến lúc để ban hành các điều luật và làm cho Pãñimokkha 
được ghi nhớ vì sự trường tồn của Giáo pháp.” 

Vì muốn nói rằng “Thời gian chưa chín muôi để ban hành các 
điều luật" nên Đức Phật nói rằng: 

“Hãy đợi, này SãrIiputtal Hãy đợi, này Sãriputtal Chỉ có chư 
Phật mới biết thời gian thích hợp (để ban hành các điều Luật và tụng 
PaHmokkha). 


(1) “Này Sãriputta! Chừng nảo trong Tăng chúng chưa xảy ra một số 
tội vốn là nền tảng của các lậu hoặc (Zszv2) trong Giáo Pháp này 
thì Đức Phật vẫn chưa ban hành các điều luật cho chúng đệ tử, 
cũng không công bố PZfiữnokkha. Này Sãriputtal Khi nào xảy ra 
một số tội trong Tăng chúng mà vốn là nền tảng của các lậu hoặc 
trong Giáo pháp này thì khi ấy Như Lai mới ban hành các điều luật 
và công bố Pä#imokkha, vì lợi ích là đoạn tận những điều ác ấy. 

(2) “Này Sãriputta! Chừng nào trong Tăng chúng số lượng tỳ khưu 
chưa đông để trụ lâu dài trong chúng Tăng ấy và chưa xảy ra một 
số điều phạm tội mà vốn là nền tảng của các lậu hoặc trong Giáo 
pháp này. Này Sãriputta! Khi nào trong Tăng chúng có số lượng tỳ 
khưu đông đảo trụ lâu dài thì xảy ra trong Tăng chúng một số điều 
phạm tội mà vốn là nền tảng của lậu hoặc trong Giáo pháp này. 
Chỉ khi ấy, vì lợi ích đoạn trừ những tội lỗi ấy mà vốn là nền tảng 
của lậu hoặc, Như Lai sẽ ban hành các điều luật và công bố 
PaHmokkha. 
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(3) “Này Sãriputtal Chừng nào Tăng chúng chưa hưng thịnh và trong 
Tăng chúng chưa xảy ra một số điều phạm tội vốn là nền tảng của 
lậu hoặc trong Giáo pháp. Này Sãriputtal Tuy nhiên, khi Tăng 
chúng hưng thịnh thì xảy ra một số điều phạm tội vốn là nền tảng 
của lậu hoặc trong Giáo pháp này. Chỉ khi ấy, vì lợi ích là đoạn trừ 
những điều phạm tội ấy thì Như Lai mới ban hành các điều luật và 
công bỗ Pãfimokkha. 

(4) “Này Sãriputta! Chừng nào Tăng chúng chưa phát sanh nhiều lợi 
lộc thì chưa có xảy ra một số tội mà vốn là nền tảng của lậu hoặc 
trong Giáo pháp này. Này Sãripufal Khi nào trong Tăng Chúng 
phát sanh nhiều lợi lộc thì khi ấy sẽ xảy ra trong Tăng chúng một 
số tội mà vốn là nên tảng của lậu hoặc trong Giáo pháp này. Chỉ 
khi Ấy, vì lợi ích là loại trừ những tội như vậy, Như Lai mới ban 
hành các điều luật và công bố PZƒimokkha. 

(5) “Này Sãriputta! Chừng nào trong Tăng chúng chưa có nhiều kiến 
thức thì trong Tăng chúng chưa xảy ra một số tội vốn là nền tảng 
của lậu hoặc trong Giáo pháp này. Này Sãriputtal Khi nào trong 
Tăng chúng có nhiều kiến thức thì khi ấy trong Tăng chúng xảy ra 
một số tội vốn là nền tảng của lậu hoặc trong Giáo pháp này. Chỉ 
khi ấy, vì lợi ích là loại trừ các tội ấy, Như Lai mới ban hành các 
điều luật và công bố Pã/imokkha. 

“Này Sãriputta! Bây giờ Tăng chúng đã thoát khỏi những bọt bèo 
(tức là những người ác), thoát khỏi các bợn nhơ, thoát khỏi những 
điều bát tịnh, được trong sạch và trụ vững (trong Chánh Pháp như 
Giới, Định, Tuệ ...). 

“Này Sãriputta! Trong số năm trăm vị tỳ khưu này, vị tỳ khưu thấp 
nhất cũng là bậc Tư-đà-hườn (so/ãpamn4) là người chắc chắn sẽ 
đạt đến tầng thánh đạo cao nhất, vì vị ây không bao giờ rơi vào các 
cảnh khô.” 

(Ở đây, ãsava có nghĩa là phiền não và đau khổ như vu khống, 
sát hại, sự giam cầm, v.v... bởi những người khác trong cuộc sống này 
và đau khổ là sự tái sanh vào các khổ cảnh trong kiếp sau. Bởi vì 
những tội như tà dâm, sát sanh, trộm cắp, v.v... tạo thành nền tảng 
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cho các lậu hoặc nên chúng được gọi là ãsavaffhaniya (nền tảng của 
ãsava). 

Lúc bấy giờ, khi đại đức Sãriputta thỉnh cầu Đức Phật ban hành 
giới luật thì những điều phạm tội chưa xảy ra. Nếu những điều luật 
như: 4 Paraj/ika và những điều luật khác được ban hành trước khi thực 
Sự xảy ra những điều phạm tội, hành động như vậy ắt sẽ không tránh 
khỏi sự chê trách, sự phê phán riêng rẻ và công khai. 

Nếu các điều luật được ban hành trước thì tất cả những điều 
luật cần thiết ắt đã được làm như vậy. Khi nói rằng nêu một vị tỳ khưu 
phạm tội hành dâm, trộm cắp, v.v... ban hành những điều luật trước 
khi có người phạm tội, những người khác sẽ quở trách riêng lẻ vả 
công khai như sau: “Tại sao Sa-môn Gotama lại buộc chúng ta vào 
những điều luật này, khi cho rằng việc chúng Tăng gắn bó với vị ấy và 
tuân theo lời dạy của vị ấy là đương nhiên? Tại sao vị ấy ban hành các 
điều luật Pãräjika. Chẳng phải rằng những thành viên quý tộc này đã 
trở thành những vị tỳ khưu sau khi từ bỏ những vinh hoa to lớn của 
họ, từ bỏ hàng hàng lớp lớp quyến thuộc và tải sản quý báu mà họ 
từng sở hữu? Chăng phải rằng họ vừa lòng với vật thực vừa đủ và y 
phục vừa đủ. Và chắng phải rằng họ đã an trú hết mức tôn kính trong 
ba điều học và không có sự quan tâm đến thân thể và đời sống của họ. 
Trong số những người thánh thiện như vậy là những người thích lợi 
dưỡng của thế tục (/oka-ãmisa) như hành dâm, trộm cắp, sát hại, khoe 
pháp bậc cao nhân để kiếm lợi nuôi mạng. Cho dù bốn điều luật 
Pãrãjika không được ban hành đi nữa thì chắng phải rằng ai cũng biết 
rằng hành dâm, trộm cắp, v.v... là không thích hợp, không xứng pháp 
Sa-môn hay sao? Vì ngay cả khi còn là một vị sa-di người ta đã thọ trì 
các điều học và lời nguyện rằng “Con xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự sát sanh, v.v...” Những ý kiến như vậy sẽ là sự quở trách, 
sự chỉ trích kín đáo và công khai. 

Hơn nữa, khả năng của Đức Phật ắt sẽ không được chúng sanh 
biết đến. Những điều luật đã được ban hành rồi ắt sẽ bị tiêu diệt, 
chúng sẽ không được tôn tại lâu dải. Thử lẫy một ví dụ trong thế gian 
là một ông thầy thuốc thiếu trí cho gọi đến một người đản ông mà 
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chưa bị bệnh loét (nhưng sẽ sớm bị bệnh loét) và nói răng: “ Này ông! 
Những chỗ này trên người của ông sẽ nổi lên những cái mụn nhọt, nó 
đe dọa đến tính mạng của ông. Hãy lo chữa trị nó trước đi!” “Dạ, thưa 
ông! Nhờ ông chữa giùm.” Khi nói như vậy, người đàn ông để cho 
ông thầy thuốc làm phẫu thuật ở chỗ trên người mà không có cái mụn 
nhọt nào, và làm cho da liền trở lại. Ông thầy thuốc đắp băng, tâm 
thuốc và làm sạch, v.v... sau đó ông thầy thuốc đòi tiền người đàn ông 
kia: “Tôi đã chữa xong cái mụn nhọt của ông rồi, xin ông hãy trả tiền 
thuốc men.” 

Khi ấy, người đàn ông đã được chữa trị có thể khiến trách kín 
đáo và công khai ông thầy giải phẫu thiếu thông minh với lời lẽ rằng: 
“Cái ông thầy thuốc điên khùng này đang nói điều gì đây? Thực ra, 
không phải ông thầy thuốc ngu dốt đã gây phiền phức cho tôi sao? 
Chắng phải rằng ông ta đã làm cho tôi bị mất máu?” Người đàn ông 
này có thê sẽ không biết ơn người thầy thuốc. 

Cũng vậy, nếu Đức Phật ban hành các điều luật cho chúng đệ 
tử khi những điều phạm tội thực sự chưa xảy ra thì Ngài ắt sẽ không 
thoát khỏi sự chỉ trích sau lưng và trước mặt. Sự kỳ diệu của Ngài có 
thê không được chúng sanh biết đến. Nhưng điều luật được ban hành 
ặt sẽ bị tiêu diệt, chúng sẽ không được dài lâu. Vì thế những lời phủ 
nhận của Đức Phật là: “Này Sãriputä! Chừng nào chưa có những điều 
phạm tội xảy ra trong Tăng chúng thì Như Lai chưa ban hành các điều 
luật cho chúng đệ tử, v.v...” 

Ở đây, thời gian mà những điều phạm tội chưa xảy ra nghĩa là 
chưa phải thời gian thích hợp để ban hành các điều luật. Thời gian mà 
những điều phạm tội xảy ra nghĩa là thời gian thích hợp để ban hành 
các điều luật. Sự ban hành điều luật trong thời gian không thích hợp 
có thể gây ra sự chê trách như đã nói trên. Hành động như vậy được 
xem là cần thiết khi có điều phạm tội xảy ra giống như vị y sĩ thông 
minh chữa trị cái mụn nhọt xuất hiện bằng cách giải phẫu trên nó, đắp 
thuốc, băng bó, lau sạch, v.v... làm cho cái mụn nhọt đó biến mất và 
đồng thời làm cho lớp da lành lặn trở lại. Đức Phật cũng có thể được 
ví như ông thầy thuốc kia là người không bị chê trách mà còn được 
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tôn trọng vì việc làm xuất sắc của ông ta trong nghề chữa bệnh. Tương 
tự như vậy, Đức Phật không bị chê trách sau lưng hay trước mặt mà 
còn được tôn kính vì khả năng kỳ diệu của Ngài trong phạm vi Nhất 
thiết trí của Ngài. Những điều luật được ban hành khi ấy sẽ không bị 
suy tàn mà còn được trụ vững lâu dài. 

Những lời trong câu nói đầu tiên cho thấy thời gian thích hợp 
và thời gian không thích hợp để ban hành các điều luật. Những lời 
trong những năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cho thấy thời gian 
mà những điều phạm tội đã xảy ra. Có thể ý nghĩa chi tiết của những 
câu này từ phâm Verañjäã của bộ Chú giải Pãräjika Kanda. 


Sự cáo từ vào lúc mãn hạ 


Sau khi Đức Phật đã giải thích chỉ tiết về vấn đề ban hành các 
điều luật đến trưởng lão Sãriputta, bậc tướng quân của Chánh pháp. 
Ngài trải qua suốt mùa mưa tại Verañjã và làm lễ Tự tứ vào ngày 
Mahã Pavaranä, ngày rằm tháng Assayuja vào cuối mùa an cư. Rồi 
Ngài gọi đại đức Änanda đến và dạy rằng: “Này Änanda! Khi chư 
Phật nhập hạ theo sự thỉnh cầu của người khác thì việc ra đi mà không 
nói lời cáo từ họ là không phải tục lệ của chư Phật. Này Anandal 
Chúng ta hãy đi và cáo từ Bả-la-môn VerañJa.” Sau khi độ thực xong, 
Đức Phật cùng với đại đức Änanda đến viếng nhà của Bà-la-môn 
Verañjã lúc xế chiều, chiếu sáng các cổng thành bằng hào quang từ 
thân của Ngài. 

Khi Đức Phật đứng ở cửa nhà của Bà-lamôn thì những người 
nhà của ông trông thấy Đức Phật bèn nhắc nhở ông chủ của họ (chỉ 
khi ấy ông Bà-la-môn mới nhớ đến những trách nhiệm của ông). Ông 
vội vã đứng dậy để lo sửa soạn chỗ ngồi xứng đáng cho Đức Thế Tôn. 
Rồi ông ta đón tiếp và cung kính thỉnh mời Ngài với lời tác bạch: “Xin 
thỉnh Đức Thế Tôn vào lối này!” Đức Phật đi vào theo lời thỉnh mời 
của Bả-la-môn và ngồi xuống trên chỗ đã được soạn sẵn (vào lúc ấy 
thì ma vương đã thâu lại phép thuật của hắn rồi). 


T) khưu Minh Huệ 9] 


Đức Phật nói: “Này Bà-la-môn! Như Lai đã nhập hạ theo lời 
thỉnh cầu của ông. Bây giờ Như Lai báo cho ông biết rằng đến lúc 
Như Lai phải đi đến nơi khác.” 

Ông Bà-la-môn đáp: “Đúng rồi, thưa Đức Gotamal Ngài đã 
nhập hạ theo lời thỉnh mời của chúng con, mà con thì chưa cúng 
dường vật thực. Lý do là chẳng phải chúng con không có gì để cúng 
dường hay chúng con không muốn cúng đường. Những người có cuộc 
sống gia đình thường có khá nhiều việc phải làm. Biết tìm đâu cơ hội 
để họ bố thí cũng dường? Cầu xin Đức Gotama và hội chúng tỳ khưu 
hãy thọ lãnh vật cúng dường của con là việc phước của con vào ngày 
mai.” 

Bà-la-môn không hề biết ảnh hưởng của ma thuật của ma 
vương. Ông ta nghĩ rằng sự đãng trí của ông ta là do công việc bận rộn 
và những trở ngại trong đời sống gia đình cho nên ông ta mới thỉnh 
cầu Đức Phật như vậy. 

Khi ấy, Đức Phật nghĩ răng: “Nếu Như Lai không nhận lời 
thỉnh cầu của ông ta thì tội sẽ phát sanh đến ông ta và đến tất cả dân 
cư của thành phố Verañjã này.” Vì họ nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama 
xem ra tức giận vì vị ấy không nhận được vật cúng dường trong ba 
tháng an cư của mùa mưa. Cho nên một bữa ăn mà vị ây từ chối bất 
chấp lời thỉnh mời của ta. Sa-môn Gotama không có lòng nhẫn nại, vị 
ấy không phải là bậc Toàn Giác. Đừng nên để tội phát sanh đến họ.” 
Do lòng bi mẫn, Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu bằng thái độ im lặng. 
Sau đó, Đức Phật bằng một thời pháp thoại vào lúc ấy làm cho Bà-la- 
môn biết được tính chất phù phiếm của những công việc và những bận 
rộn trong đời sống gia đình. Đức Phật cho thấy hai lợi ích: lợi ích 
trong kiếp sống hiện tại và lợi ích trong kiếp sống tương lai. Ngài 
cũng khiến cho ông ta chuyên tâm làm những việc thiện, an trú với 
tâm đầy nhiệt tâm và vui thích trong những việc thiện ấy. Rồi Ngài 
đứng dậy ra đi. 


Sự cúng dường vật thực to lớn của Bà la môn Verañjä 
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Sau khi Đức Phật ra đi, Bà-la-môn Verañjã cho gọi tất cả người 
trong gia đình của ông ta đến chỗ họp bàn. Tại đó, ông ta nói: “Mọi 
người hãy nghe đây! Trong ba tháng mùa mưa dù ta đã thỉnh mời Đức 
Phật nhập hạ ở đây nhưng ta chưa cúng dường một bữa ăn nào đến 
Đức Phật. Bây giờ chúng ta hãy lo sửa soạn vật thực cúng dường vào 
ngày mai để đền bù ba tháng chúng ta đã không cúng dường.” Sau khi 
tuyên bố như vậy, Bả-la-môn Verañjã cho người nấu các món ăn 
thượng vị; sáng hôm sau ông ta cho người trang hoàng chỗ ở và sửa 
soạn những chỗ ngồi xứng đáng với các bậc Thánh Tăng và đồng thời 
cho bảy ra những vật cúng dường về hoa và vật thơm. Ông ta cho 
người đến thỉnh Đức Phật với lời thỉnh: “Kính bạch Đức Gotama! Đã 
đến giờ thọ thực, vật thực đã được sẵn sàng.” 

Đức Phật cùng với chúng Tỳ khưu tháp tùng đi đến nhà của Bà- 
la-môn và ngồi vào những chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Đích thân Bà- 
la-môn Verañjã đứng ra phục vụ chúng Tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu 
bằng những món ăn thượng vị cho đến khi các Ngài được thỏa mãn và 
từ chối không độ thêm nữa. Sau khi Đức Phật thọ thực xong, Bà-la- 
môn Verañjã dâng đến Ngài một bộ Tam Y đáng giá ba ngàn (mỗi 
chiếc y giá trị một ngàn). Ông ta cũng dâng đến mỗi vị tỳ khưu một bộ 
gồm hai tắm vải may y (giá trị một tắm vải là năm trăm, cho nên số 
vải mà ông ta dâng cúng đến các vị tỳ khưu trị giá lên đến năm trăm 
ngàn. Đây là chỉ tiết được trích ra từ Tạng Kinh P|i). 

Vì Bà-la-môn Verañjã chưa thỏa mãn với bấy nhiêu lễ vật cũng 
dường (về y phục trị giá năm trăm ngàn). Ông ta lại dâng cúng thêm 
một lượng lớn những tắm thảm, những xấp vải có nguồn gốc từ nước 
Pattunna, mỗi tấm trị giá từ bảy đến tám ngàn để chúng có thể được 
cắt làm những tắm y hai lớp, những tắm y đắp vai, những sợi dây 
lưng, những đồ lọc nước, v.v... 

Ông ta cũng dâng cúng đến mỗi vị tỳ khưu một lọ đựng thuốc 
mỡ trị giá một ngàn đồng. Ông dâng cúng đến Chư Tăng mà không bỏ 
sót món gì từ bốn món vật dụng. Ông ta đã cúng đường tất cả những 
thứ cần thiết đến chư Tăng. 
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Sau khi đã làm việc phước bồ thí to lớn như vậy, Bà-la-môn 
với vợ và các con ngồi xuống cung kính đảnh lễ Đức Phật. Do bị phép 
thuật của ma vương, ông ta đã mất đi cơ hội thưởng thức hương vị của 
nước Bất tử qua thời pháp của ba tháng mùa mưa. Để đền bù sự mắt 
mát cho Bà-la-môn VerañJä và làm thành tựu ước nguyện của ông ta, 
Đức Phật bèn tạo ra một đám mưa Bắt tử trút xuống tràn trẻ trong một 
ngày. Ngài thuyết giảng về hai lợi ích của đời sống hiện tại và đời 
sống tương lai và an trú Bà-la-môn trong những việc phước. Cuối 
cùng, Đức Phật thuyết pháp khích lệ cho ông Bả-la-môn Verañjã có sự 
nhiệt tâm và vui thích trong các việc phước rồi Ngài ra đi. 


KẾT THÚC CHƯƠNG 30 


HẠ THỨ MƯỜI HAI CỦA ĐỨC PHẬT 
TẠI THÀNH PHÓ VERAÑJÃ 
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CHƯƠNG 31 


TỲ KHƯU SUDINNA, CON TRAI CỦA THƯƠNG NHÂN 
KALANDA 


Lúc bấy giờ, tại ngôi làng Kalanda gần thành phố Vesäli, có 
người con trai của thương nhân Kalanda tên là Sudinna. Cùng với 
nhiều bạn bè, Sudinna con trai của thương nhân Kalanda đi đến VesalT 
để buôn bán. 

Ngôi làng được gọi là Kalanda vì ở có nhiều con sóc đen. Vị 
thương nhân Kalanda có tài sản giá trị bốn mươi Koti (IKoti = 10 
triệu). Do đó, ông ta được đức vua công nhận là người giàu có. Con 
trai Sudinna của ông ta đi đến Vesäli để kinh doanh, thâu các khoản 
nợ và sắp xếp những công việc khác. 

Một số học giả khác thì nói rằng vị ấy đến Vesäli để vui chơi 
trong lễ hội chòm sao Kattikã. Thực ra, Đức Phật đến Vesäli vào thời 
gian thượng tuần của tháng Kattikã (tháng 10 - thángII). Lễ hội 
Kattikã tại Vesäli đã thu hút nhiều người. Vì muốn tham dự lễ hội này, 
Sudinna con trai của vị thương nhân Kalanda đi đến đó. 

Khi trông thấy mọi người sau bữa ăn sáng đi ra ở Vesäli, họ 
mặc y phục sạch sẽ và mang những bông hoa, nước thơm, dầu xức đến 
yết kiến Đức Phật và nghe Ngài thuyết pháp. Sudinna bèn hỏi họ 
đang đi đâu và biết được mục đích của họ, vị ấy nghĩ rằng: “Ta cũng 
nên đi chung với họ.” Vị ấy gia nhập vào đám đông đang tụ hội để 
nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật an tọa giữa Tứ chúng và đang 
thuyết pháp với giọng êm dịu như tiếng của vị trời Phạm thiên. Cảm 
kích trước phong thái khả ái của Đức Phật và được khích động bởi 
những thiện nghiệp trong quá khứ của vị Ấy, VỊ ẫy tự nghĩ: ““Thật tuyệt, 
nếu ta cũng được nghe pháp.” Nhưng vì thính chúng rất đông nên vị 
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ấy không thê đến gần Đức Phật và phải ngồi ở một chỗ ngồi thích hợp 
ở mé ngoài thính chúng nhưng chú tâm nghe Đức Phật thuyết giảng. 

Trong khi chú tâm nghe Đức Phật thuyết pháp về ba pháp học 
là Giới, Định và Tuệ thì vị ấy khởi lên thiện ý như sau: “Khi ta suy xét 
bằng nhiều cách về thời pháp của Đức Phật. Ta kết luận răng thật 
không đễ dàng gì để cho một gia chủ thực hành pháp hành cao quý 
như vậy (về ba pháp hành), rất thuần khiết và hoàn hảo như cái vỏ xà 
cừ mới được đánh bóng. Thật kỳ diệu thay nếu ta rời bỏ đời sống gia 
đình để sống đời Sa-môn sau khi cạo bỏ râu tóc và mặc vào chiếc y đã 
nhuộm.” 

Sau đó, Sudinna đi cùng với đám đông ra về, vì trong đám 
đông có nhiều quyến thuộc và bạn bè của vị ấy nên họ có thể cản lối, 
nắm tay VỊ ẫy mà nói: “Bạn là con trai duy nhất của cha mẹ bạn, bạn 
không được phép trở thành Sa-môn.” Thế nên vị ấy cùng đi một đoạn 
ngắn ra về với đám đông. Rồi trong lúc giả vờ đi rửa tay, vị ấy quay 
trở lại và đi đến Đức Phật với những lời thỉnh cầu: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Khi con nghiền ngẫm bài pháp của Ngài qua nhiều cách, con kết 
luận rằng thật không dễ dàng gì để cho một người gia chủ thực hành 
giáo pháp cao quý như vậy (ba pháp hành) rất thuần khiết và hoàn hảo 
như cái vỏ xà cừ mới được đánh bóng. Thật kỳ diệu thay nếu con rời 
bỏ đời sống gia đình để sống cuộc đời Sa-môn sau khi cạo bỏ râu tóc 
và mặc vào chiếc y đã nhuộm. Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy bi 
mẫn cho con trở thành một Sa-môn.” 

Vì Đức Phật đã từ chối không nhận bắt cứ ai vào Tăng chúng 
khi chưa được cha mẹ cho phép kể từ khi làm lễ xuất gia cho thái tử 
Rahula nên Ngài hỏi Sudinna: “Này Sudinnal Cha mẹ của con đã cho 
phép con rời bỏ đời sống gia đình để sống cuộc đời Sa-môn chưa?” 
Sudimna đáp: “Dạ chưa, thưa Đức Thế Tôn! Cha mẹ của con chưa cho 
phép.” Khi ấy, Đức Phật nói: “Này Sudinna! Chư Phật không truyền 
pháp xuất gia cho người không được sự cho phép của cha mẹ.” 
Sudinna thưa với Đức Phật: “Thưa Đức Thế Tôn! Con sẽ xin phép cha 
mẹ con.” 
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Rồi Sudinna lo xong công việc buôn bán ở Vesäli rồi đi đến 
cha mẹ của vị ấy ở ngôi làng Kalanda thưa rằng: “Thưa cha mẹ! Khi 
con nghiền ngẫm về thời pháp của Đức Thế Tôn bằng nhiều cách. Con 
kết luận rằng thật không dễ dàng gì để một người gia chủ thực hành 
pháp hành cao quý như vậy (về ba pháp hành) rất thuần khiết và hoàn 
hảo như vỏ xà cừ mới được đánh bóng, con muốn rời bỏ đời sống gia 
đình để sống cuộc đời Sa-môn sau khi cạo bỏ râu tóc và mặc vào chiếc 
y đã nhuộm. Xin cha mẹ hãy cho phép con được làm như vậy.” 

Cha mẹ của vị ấy từ chối yêu cầu nói rằng: “Này Sudinna con! 
Con là đứa con duy nhất mà cha mẹ rất yêu quý. Con là đứa con mà 
cha mẹ nuôi dưỡng trong niềm hạnh phúc. Này con yêu! Con chắng lo 
lắng điều gì, chỉ có cái chết mới tách rời con khỏi cha mẹ ngoài ý 
muốn. Làm sao cha mẹ có thể cho phép con rời bỏ đời sống gia đình 
và sông cuộc đời Sa-môn trong khi còn sống?” 

Sudimna lại nói lời yêu cầu lần thứ hai, nhưng cha mẹ của vị ây 
cũng từ chối tương tự như vậy. Vị ấy lại nói lời yêu cầu lần thứ ba và 
lần này họ cũng từ chối lời yêu cầu của vị ấy. 

Rồi sau khi biết rằng: “Bằng mọi cách cha mẹ của ta sẽ không 
cho phép ta rời bỏ đời sống gia đình.” Vị ấy năm xuống nên đất ngay 
tại chỗ mà vị ấy nói lời yêu cầu, vị ấy nói: “Chỗ này sẽ thấy sự xuất 
gia của ta hoặc là cái chết của ta.” Vị ấy không ăn uống gì từ một lần, 
hai lần, ba lần ... rồi đến bảy lần và bảy tỏ ước muốn đầy phước báu 
to lớn (bằng cách tuyệt thực). 

Rồi cha mẹ của vị ấy nói rằng: “Này Sudinna con yêu! Con là 
đứa con duy nhất mà cha mẹ yêu quý. Con là đứa con mà cha mẹ nuôi 
nắng dưỡng dục trong niềm hạnh phúc. Này con yêu! Con chẳng lo 
lắng điều gì, chỉ có cái chết của con mới tách rời con khỏi cha mẹ một 
cách ngoài ý muốn. Làm sao cha mẹ cho phép con rời bỏ đời sống gia 
đình để sống cuộc đời Sa-môn trong khi con vẫn còn sống. Hãy ngồi 
dậy, này con yêu! Hãy ăn uống và vui chơi. Hãy vui thích làm các 
việc phước trong khi vẫn ăn uống và vui chơi. Tuy nhiên, cha mẹ sẽ 
không bao giờ cho phép con xuất gia.” 
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Sudimna làm thính trong khi cha mẹ của vị ây nói như vậy. VỊ 
ấy vẫn làm thinh ngay cả khi cha mẹ nói đến lần thứ hai, lần thứ ba. 

Vì không nhận được một lời đáp nào từ con trai của họ dù họ 
đã khẩn nài vị ấy đến lần thứ ba. Họ bèn cho gọi bạn bè của vị ấy đến 
và nói rằng: “Này các con! Người bạn Sudinna của các con muốn trở 
thành Sa-môn. Các con hãy ngăn cản đừng cho nó làm như vậy.” 
Những người bạn của Sudinna bèn đi đến vị ấy và khuyên giải theo lời 
yêu cầu của cha mẹ vị ấy đến ba lần. Đối với các bạn cũng vậy, 
Sudinna vẫn im lặng không trả lời. 

Rồi những người bạn suy xét và bàn bạc với nhau rằng: “Nếu 
Sudinna mà chết đi vì không được phép trở thành Sa-môn thì chẳng 
ích lợi gì từ cái chết của cậu ấy. Nếu cậu ấy trở thành Sa-môn thì mẹ 
của cậu ấy mặc sức mà thăm viếng, nhìn ngắm cậu ấy và chúng ta 
cũng vậy. Đời sống Sa-môn thật là vất vả. Vị Sa-môn mỗi ngày đi 
khất thực mang theo cái bát băng đất, vị ấy ngủ một mình và ăn uống 
buổi sáng. Pháp hành cao thượng như vậy thực khó hành theo và 
Sudimna là người thành thị thanh nhã, cậu ta không thể nào sống theo 
pháp hành cao thượng mà đòi hỏi người ấy phải ngủ một mình và ăn 
một bữa sáng. Cậu ấy nhất định sẽ quay về nhà thôi. Được, chúng ta 
sẽ yêu cầu cha mẹ của cậu ấy cho phép.” Sau đó, họ đi đến cha mẹ của 
Sudinna và khuyên họ: “Thưa hai bác! Sudinna đang nằm trên đất mà 
nói rằng “chỗ này là chỗ thấy cái chết của ta hoặc sự xuất gia của ta.” 
Nếu hai bác không cho phép cậu ấy rời bỏ đời sống gia đình để sống 
cuộc đời Sa-môn thì cậu ấy sẽ chết ngay tại chỗ ấy. Giả sử hai bác cho 
cậu ấy đi xuất gia làm Sa-môn thì hai bác còn có cơ hội được gặp mặt 
cậu ấy. Sau khi trở thành Sa-môn, nếu cậu ấy không vui thích đời sống 
Sa-môn nữa thì cậu ấy sẽ đi đâu ngoài cha mẹ của cậu ấy? Cậu ấy sẽ 
trở lại ngôi nhà này. Hai bác nên cho phép Sudinna đi xuất gia trở 
thành Sa-môn.” 

Khi ấy, cha mẹ Sudinna đáp: “Này các cháu! Chúng ta cho 
phép nó xuất gia và sống đời Sa-môn.” Rồi những người bạn của 
Sudinna nói rằng: “Hãy đứng dậy, này Sudinna! Bạn đã được cha mẹ 
bạn cho phép rồi.” 
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Vị ấy rất hạnh phúc và phấn khởi khi nghe tin cha mẹ của mình 
cho phép mình được xuất gia trở thành Sa-môn. Sudinna đứng dậy, 
phủi sạch bụi trên thân và cố gắng lấy lại sức lực trong một hai ngày. 
Sau đó, vị ấy đi đến Đức Phật, vị ấy cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và ngồi 
một nơi hợp lẽ rồi thưa: “Bạch Đức Thế Tôn! Con đã được cha mẹ 
con cho phép rồi, xin Đức Thế Tôn làm cho con được trở thành Sa- 
môn.” 

Đức Phật bảo vị tỳ khưu ngồi gần đó, là người đang thực hành 
pháp Đầu đà (pindapatika-dhutanga) rằng: “Này tỳ khưu! Theo lời 
thỉnh cầu của Sudinna như vậy, con hãy truyền phép xuất gia Sa-di 
cho cậu ấy và sau đó truyền Cụ-túc-giới.” Vị tỳ khưu thực hành pháp 
Đầu đà đáp lại: “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn!” Khi dẫn Sudinna, 
người cộng trú đệ tử của vị ấy (saddhivihärika-dhutanga) được kỹ 
thác bởi Đức Phật bèn truyền phép xuất gia Sa-di và sau đó truyền 
phép Cụ-túc-giới. 

Ngay sau khi trở thành vị tỳ khưu, đại đức Sudinna bẻn chuyên 
tâm thực hành các pháp Đầu đà như là trú ngụ ở tịnh xá trong rừng 
(arafñfika-dhufanga), ăn vật thực trong bát (pindapatika-dhutansa), 
mặc những chiếc y được may bằng vải vụn (parhsukilika-dhutansa) 
đi khất thực theo tuần tự từng nhà (sapadanacarika-dhufanga). Như 
vậy, vị ấy trú ngụ và đi khất thực tại một ngôi nhà vô danh. 

Lúc bấy giờ, xứ Vajjï bị khan hiếm về vật thực, kiếm sống rất 
khó khăn, có nhiều bộ xương trắng năm rải rác khắp nơi. Dân chúng 
phải sống bằng sự nhận lãnh phiếu vật thực. Đối với các vị tỳ khưu thì 
không dễ gì kiếm đủ vật thực khi ôm bát đi khất thực. Khi ấy, đại đức 
Sudinna khởi lên ý nghĩ như vầy: “Hiện nay nước Vajjï khan hiếm về 
vật thực. Thật khó để kiếm sống, có rất nhiều bộ xương trắng rải rác 
khắp nơi, dân chúng phải sống bằng những thẻ được phân phát. Đối 
với các vị tỳ khưu thì không thể kiếm đủ vật thực bằng cách ôm bát đi 
khất thực. Ta có đông đảo quyến thuộc ở Vesäli, họ có tài sản, nhiều 
của cải, nhiều vàng bạc ngọc ngà và nhiều hàng hóa, nhiều ngũ cốc. 
Sẽ thế nào nếu ta sống nương tựa vào quyến thuộc của ta? Do sự có 
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mặt của ta họ sẽ cúng dường và làm những việc phước, và lợi lộc sẽ 
phát sanh đến các tỳ khưu. Và ta sẽ không gặp khó khăn về vật thực.” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, đại đức Sudinna xếp dọn giường 
chiếu và vật dụng của vị ấy và đi đến thành phố Vesãli mang theo y 
bát. Khi đến Vesäli vị ấy trũ ngụ ở một tịnh xá có mái nóc nhọn 
(kitagãra) tại khu rừng Đại lâm (Mahãvana) gần Vesäli. 

Khi hay tin rằng Sudinna con trai của thương nhân Kalanda 
đang trú ngụ tại Vesäli thì quyến thuộc của vị ấy gửi đến cho sáu 
mươi hủ vật thực để cúng dường vị ấy (mỗi hủ vật thực chứa vật thực 
dành cho mười vị tỳ khưu). Y theo dự định, vị ấy bèn dâng sáu mươi 
hủ vật thực ẫy đến sáu trăm vị tỳ khưu. Còn về phần mình, vì là người 
thọ trì pháp Đầu đà (đi khất thực từng nhà - sapadãänacärika- 
dhutanga) cao thượng nên vị ấy mang bát và đắp y Tăng-già-lê rồi đi 
vào làng Kalanda để khất thực. Trong khi đang khất thực tuần tự từng 
nhà, vô tình vị ấy dừng lại ngay nhà của cha mẹ vị ấy. 

Chú thích: Những sự kiện xảy ra sau khi vị ấy từ nước Vajjï 
trở về, lúc ấy vị ấy đã trải qua tám hạ tỳ khưu (tức là khi Đức Phật đã 
truyền bá Giáo pháp được hai mươi năm). Ở đây, những sự kiện được 
kể lại liên tục để giữ cho sự nối tiếp của các sự kiện không bị gián 
đoạn. 

Lúc bấy giờ, một nữ nô lệ của những quyến thuộc của đại đức 
Sudinna đang đi ra khỏi nhà để đỗ những các bánh bằng lúa mạch mà 
đã bị hư thiu do để qua đêm (hư thiu đến nỗi mà các người nô lệ, 
những người làm công và gia súc không thể ăn được). Khi ấy, đại đức 
Sudinna bèn nói với cô ta rằng: “Này cô! Nếu cô quăng bỏ những cái 
bánh ấy, thì tốt hơn nên bỏ bát của bần Tăng.” 

Trong khi cô ta đang cầm những cái bánh hư thiu bỏ vào trong 
bát của đại đức Sudinna, cô ta không nhận ra đại đức là con trai của 
ông chủ Kalanda, vì vị ấy đã đi được tám năm rồi. Nhưng khi chú ý 
đến đặc điểm ở đôi tay, hai bàn chân và giọng nói của vị ấy, cô ta bèn 
đi đến mẹ của đại đức Sudinna và nói với bà rằng: “Thưa bà chủ! Bà 
biết không, đứa con trai Sudinna của bà đã trở về.” Mẹ của đại đức 
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Sudinna đáp lại rằng: “Này người kia! Nếu những lời của ngươi là 
đúng sự thật thì ta sẽ miễn thân phận nô lệ cho ngươi.” 

Trong khi đó, đại đức Sudimna đang tựa dưới chân tường (trong 
nhà ăn của vị thương nhân Kalanda) và độ món bánh hư thiu ẫy một 
cách ngon lành. 

Một số thí chủ trong một số vùng có cho xây những nhà ăn. 
Trong những nhà ăn này họ sắp xếp những chỗ ngồi, những bình nước 
uống và có cả giấm chua. Sau khi thọ lãnh vật thực, các vị tỳ khưu đi 
vào và ngồi thọ thực trong những nhà ăn này. Nếu cần thiết thì họ có 
thê dùng những vật thực mà thí chủ để sẵn ở đó. Cho nên chân vách 
tường ở đây có nghĩa là dưới chân bức vách của nhà ăn do thí chủ xây 
dựng nên. Các vị tỳ khưu không bao giờ ăn khi ngồi những chỗ không 
thích hợp trông giống như những người nghèo khổ (hãy xem Chú 
giải). 

Người cha giàu có của đại đức Sudinna trở về sau khi xong 
công việc và trông thấy vị ấy đang ngồi ăn món bánh hư thiu một cách 
ngon lành. Ông ta đến gần và nói những lời chê trách: “Này Sudinna 
yêu quý! Thật tội nghiệp khi phải ăn món bánh thiu bằng lúa mạch. 
Thật ra, không phải trở về nhà đó sao?” Khi ấy, đại đức Sudinna đáp 
lại: “Thưa thí chủ! Bần Tăng đã đến nhà của ông rồi và bần Tăng đã 
nhận món bánh thiu từ đó.” Người cha nắm lấy tay đại đức Sudinna và 
nói rằng:“Nào, Sudinna con! Chúng ta hãy đi về nhà.” Là một người 
con biết vâng lời và có tình thương đối với cha, đại đức Sudinna bèn 
đi đến nhà cha của vị ấy và ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn. 

Người cha giàu có bèn bảo vị ấy: “Hãy tự giúp mình đi, này 
con!” Đại đức Sudinna đáp lại: “Đủ rồi, thưa cha! Con đã ăn xong bữa 
ăn của một ngày rồi” Khi người cha mời vị ấy nói rằng: “Hãy thọ lãnh 
sự cúng dường vật thực của ta vào ngày mai.” Dù vị ấy sẽ phạm vào 
pháp hành Đầu đà bậc thượng (pindapätika-dhuranga) nhưng vị ấy 
vẫn nhận lời bằng cách im lặng. Vị ấy rời khỏi chỗ ngồi và ra đi vì vị 
ấy nghĩ rằng: “Nếu một bữa ăn mà ta từ chối không nhận thì đó là nỗi 
đau buôn lớn cho cha mẹ và quyến thuộc của ta.” 
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Khi đêm đã mãn, người mẹ của đại đức Sudinna đã cho người 
trét phân bò trên nền đất và hai đống của cải được bày ra, một đống 
bằng vàng và đống kia là bạc. Đống của cải to lớn đến nỗi một người 
đứng bên này không thê thấy người đứng ở bên kia. Hai đồng của cải 
quả thật to lớn và cao ngất. Sau khi cho người đậy những tấm chiếu 
lên đó, một chỗ ngồi được bày ra và những tắm màng được treo lên. 
Rồi bà gọi người vợ cũ của đại đức Sudimna lại và nói: “Này con dâu! 
Ta muốn con ăn mặc và trang điểm thế nào đó để quyến rũ Sudinna 
đứa con trai yêu quý của ta.” Cô ta đáp: “Vâng, thưa mẹ.” 

Khi trời sáng, đại đức Sudinna sau khi đắp y Tăng-già-lê rồi 
mang bát đi đến nhà của cha mẹ vị ấy và ngồi ở chỗ đã được soạn sẵn 
(ở giữa hai đồng châu báu). Người cha đi đến Sudinna cho người giở 
chiếc chiếu đậy hai đống của cải rồi nói: “Này Sudinna con yêu! Số 
vàng bạc này đến từ bên ngoại của con. Bấy nhiêu đây chỉ để dùng 
vào việc của phụ nữ (dùng để mua bột phấn và hoa). Còn kho báu của 
ta, những kho báu của ông nội và ông cố nội được để riêng. Này con 
yêu! Chúng được để dành cho con sống đời xa hoa và làm các việc 
phước khi con rời bỏ đời sống Sa-môn. Nào, Sudinna! Con hãy thọ 
hưởng tài sản và làm các việc thiện.” 

Thưa thí chủ! Tôi không thê trở thành người tại gia. Tôi rất 
hạnh phúc trong việc thực hành các pháp cao thượng (Giới, Định, và 
Tuệ). 

Người cha lặp lại lời nói của ông ta đến lần thứ nhì, và đại đức 
Sudinna vẫn trả lời tương tự. Tuy nhiên, khi người cha lặp lại lời nói 
đến thứ ba thì đại đức Sudinna trả lời rằng: “Thưa thí chủ! Nếu ông 
không giận thì tôi xin nói điều này.” Khi nghĩ rằng con trai của ta sẽ 
nói điều thuận ý mình nên ông ta vui vẻ nói: “Con cứ nói đi.” 

Rồi đại đức Sudinna nói lời quyết định với người cha rằng: 
“Thưa cha! Trong trường hợp ấy hãy cho người bỏ đầy vàng vào trong 
năm cái bao dùng những chiếc xe bò chở chúng đi rồi đỗ chúng xuống 
giữa dòng sông Hằng. Bởi vì, thưa thí chủ! Do sở hữu số của cải này 
mà ông sẽ có sự sợ hãi run Tẩy, nỗi gai ốc, lông tóc dựng ngược vả cần 
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sự bảo vệ. Nếu không sở hữu số của cải này thì không sợ hãi, không 
run rẫy và không sợ những hình thức phiền toái khác. Lý do là thế!” 

Điều này khiến người cha buồn phiền và tự hỏi: “Tại sao đứa 
trai của ta lại đành lòng nói như vậy?” 


Sự cám dôồ của người vợ 


Vì không thể dụ dỗ được đại đức Sudimna trở về đời sống gia 
đình bằng những đống của cải to lớn. Người cha suy nghĩ: “Không có 
gì xiềng xích trói buộc người đàn ông bằng người đàn bà.” Ông ta cho 
gọi người vợ cũ của đại đức Sudinna đến và nói với cô ấy rằng: “Này 
con dâu! Ta cầu xin con, đứa con trai Sudinna của ta nó yêu con, nó 
thích con, nó có thê nghe con nói.” Do đó, người vợ của đại đức liền 
ôm ghì lấy chân của đại đức mà nói rằng: “Thưa chàng yêu quý! 
Chàng đã hành những pháp cao thượng để được những tiên nữ. Vậy 
họ trông như thế nào?” 

Giải thích: Vào thời ấy có nhiều vương tôn công tử, con trai 
của các Bà-la-môn và con trai của các vị thương nhân phú hộ từ bỏ sự 
vinh hoa phú quý của họ để trở thành những vị Sa-môn. Khi trông 
thấy họ, những người không biết lợi ích của đời sống Sa-môn thì 
thường hỏi rằng: “Tại sao những người này lại đi tu?” Và câu trả lời 
mà họ nhận được từ những người mà làm ra vẻ hiểu biết là “Bởi vì họ 
muốn có những nàng tiên nữ.” Những câu hỏi và những câu trả lời của 
những người thiếu hiểu biết này thường được truyền như vậy. Hiểu 
biết như thế, người vợ cũ của đại đức Sudimna đã hỏi như trên. 

Đại đức Sudimna đáp: “Này cô em! Không phải tôi thực hành 
pháp cao thượng đây là để có được những nàng tiên nữ.” Câu trả lời 
này khiến người vợ cũ nghĩ rằng: “Ông chồng Sudinna của ta bây giờ 
gọi ta là cô em. Bây giờ chàng không còn thích ta nữa, chàng không 
thích ta trong khi ta là vợ, là một phần trong cuộc đời của vị Ấy, VÌ vậy 
vị ây mới xem ta là em gái, là người sanh cùng một mẹ.” Ý nghĩ của 
nàng đem lại sự sầu khổ và khiến nàng té xỉu ngay tại đó. 
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Rồi đại đức Sudinna nói với người cha: “Thưa thí chủ! Nếu ông 
muốn bố thí vật thực đến bần Tăng thì hãy làm đi. Đừng đem của cải 
và nữ nhân để làm phiền tôi. Sự dụ dỗ bằng cách phô trương như vậy 
tức là hành hạ các vị Sa-môn.” Sau đó, cha mẹ của vị ây đích thân 
dâng những món vật thực thượng vị đến vị Ấy; khi ăn no vị ẫy không 
nhận lãnh thêm vật thực của họ nữa. 


Việc yêu cầu cho hạt giống kế tự 


Khi việc dâng vật thực đã xong, người mẹ của đại đức Sudinna 
nói với vị ấy rằng: “Này con thân Sudinna! Gia đình của chúng ta giàu 
có. Chúng ta có rất nhiều của cải, có nhiều hàng xa xỉ và những thứ 
khác để dùng trong ngày, có nhiều vật khả ái và châu báu. Cũng có vô 
số hàng hóa và ngũ cốc để buôn bán và trao đổi. Này Sudinna! Con 
hãy trở về với đời sông thế tục để thọ hưởng tài sản châu báu và làm 
các việc thiện.” 

Đại đức Sudimna từ chối lời yêu cầu của người mẹ bằng những 
lời giỗng như đã trả lời với người cha: “Thưa mẹ! Con không thê trở 
về đời sống cư sĩ. Con không làm như vậy, con đang chuyên tâm vào 
pháp hành cao thượng rất hạnh phúc.” Người mẹ lặp lại câu nói ấy lần 
thứ hai và đại đức Sudinna cũng trả lời như vậy. Nhưng lần thứ ba thì 
người mẹ của đại đức Sudinna yêu cầu đại đức truyền lại tỉnh giống 
với lời rằng: “Này Sudinna con thân! Gia đình của chúng ta có rất 
nhiều của cải châu báu, có nhiều hàng xa xỉ và những thứ khác để 
dùng hàng ngày. Có nhiều vật khả ái và châu báu, cũng có vô số hàng 
hóa và ngũ cốc để buôn bán và trao đổi. Này con Sudinna! Trong 
trường hợp ấy (nếu con cảm thấy hạnh phúc trong Giáo pháp của Đức 
Phật) thì con hãy cho tinh giống. Đừng để các vị Liccavi tiếp quản tài 
sản của chúng ta vì chúng ta không có những đứa con trai để kế thừa.” 

Khi ấy, đại đức Sudinna suy xét: “Ta là người thừa kế tài sản 
duy nhất của cha mẹ, không có ai khác. Ngày nào mà ta chưa cho họ 
tĩnh giống thì họ đeo bám ta vì sự bảo vệ tài sản của họ. Nếu họ làm 
như vậy thì ta không được tự do thực hành pháp Sa-môn. Cha mẹ ta 
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chỉ buông tha khi nào họ có được đứa cháu để làm người thừa kế. Chỉ 
khi ấy ta mới có thể làm các phận sự của mình một cách thoải mái và 
hạnh phúc.” Vị ấy đáp lại: “Thưa cha mẹ! Con làm gì để có thể cho 
tinh giống?” (mà không biết rằng vị ấy sẽ bị phạm tội do hành động 
như vậy). 

Người mẹ hỏi: “Này Sudinna! Hiện giờ con đang sống ở đâu?” 
“Thưa mẹ, tại Mahavana.” Sau khi đã trả lời như vậy, đại đức đứng 
dậy và ra đi. 

Người mẹ của đại đức Sudimna gọi người con dâu lại và nói 
rằng: " Này con dâu! Ta muốn con sanh ra một đứa con trai. Hãy cho 
ta biết khi nào con đến kỳ kinh nguyệt.” Cô ấy đáp: “Vâng, thưa mẹ!” 


Việc cung cấp tỉnh giống 


Chăắng bao lâu, người vợ cũ của đại đức Sudinna đến thời kỷ 
kinh nguyệt và nàng báo tin cho người mẹ của đại đức Sudinna biết. 
Người mẹ nói: “Này con! Vậy thì con hãy mặc những y phục mà trước 
kia con trai ta từng yêu thích.” Cô ta đáp: “Vâng, thưa mẹ.” Rồi người 
vợ cũ đại đức Sudinna làm theo lời căn dặn của người mẹ. 

Dẫn theo nàng dâu, người mẹ của đại đức Sudinna bèn đi đến 
Mahävana và nói với đại đức Sudinna hai lần như trước là hãy ra khỏi 
đời sống Sa-môn và hưởng sự vinh hoa phú quý và làm những việc 
thiện. Đại đức Sudinna từ chối lời yêu cầu ấy giống như trước là vị ấy 
không trở về đời sống thế tục và vị ấy không làm như vậy. Vị ấy nói 
thêm rằng vị ấy đang sống và thực hành pháp cao thượng được an lạc. 
Tuy nhiên, đến lần thứ ba thì người mẹ yêu cầu đại đức cho tỉnh 
giống. Khi ấy đại đức Sudinna nói: “Thưa mẹ! Đây là điều mà con có 
thê làm được.” Vị ấy nắm tay người vợ cũ và đi vào Mahãvana. Vì lúc 
bấy giờ điều luật Pãrãjika thứ nhất chưa được ban hành, nên vị ấy 
không biết rằng hành động hành dâm là phạm tội. Cho nên vị ấy đã 
hành đâm với người vợ cũ liên tục ba lần ở trong rừng. Và kết quả là 
người vợ đã có thai. 
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Tám nguyên nhân làm cho thụ thai 


Người đàn bà có thể mang thai bằng cách: 
1. Giao cấu. 

SÃ Bằng sự xúc chạm trên thân thẻ. 

3. Ấn (nhét cái y nội (khố) của người đàn ông vào trong âm hộ). 
4. Nuốt tinh của người nam. 

5. Sờ vào cái rốn. 

6. Nhìn thấy hình tướng của người đàn ông. 

7. Nghe tiếng kêu của con đực. 

8. Ngửi mùi của con đực. 





Trong những nguyên nhân này: 
Giải thích: 
I. _ Sự mang thai do giao cấu rõ ràng (bà vợ cũ của đại đức Sudinna 
có thai bằng cách này). 
2. Một số người nữ khởi sanh dục tình mạnh mẽ khi đến thời kỳ 
kinh nguyệt bèn kéo tay và kéo tóc của người đàn ông, sờ nắm các chỗ 
lớn nhỏ trên tứ chỉ và cảm thọ khoái lạc băng cách ấy, và nhờ đó khiến 
cho người đàn bà có thai. Như vậy, qua sự xúc chạm trên thân thể mà 
sự thụ thai xảy ra. 
3. _ Trong thời kỳ Đức Phật, vị tỳ khưu UdäyT đã nhìn chăm chú vào 
chỗ kín của người vợ cũ của vị ấy và đã bị xuất tinh. Vị ấy bảo nàng ta 
giặt chiếc y bị lắm bản. Nàng ta nuốt một ít tinh trùng ấy và nhét một 
phần của chiếc y còn dính tinh trùng ấy vào trong âm hộ của nàng. Do 
làm như vậy mà nàng đã có thai. Như vậy, qua việc ấn nhét cái y 
(khó) của người đàn ông vào trong âm hộ khiến người phụ nữ thụ thai. 
4. Một câu chuyện bổn sanh kế về con nai cái, mẹ của ấn sĩ 
Migasilga. Khi con nai cái đến thời kỳ động đực, nó đi đến chỗ ẫn sĩ 
già là cha của Migasiaga đã tiêu ra và nó uống nước tiểu cùng với tinh 
của vị ân sĩ già. Do làm như vậy mà nó có thai và sanh ra đứa bé 
Migasinga. Như vậy, do nuốt tỉnh mà sự thụ thai xảy ra. 
53. Trong Bồn sanh Suvannasäma, Sakka biết trước rằng cha mẹ của 
Bồ tát sẽ bị mù và muốn họ có một đứa con trai nên Sakka bèn hỏi vị 
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ân sĩ trí tuệ Dukũla liệu sự hành dâm của các vị ân sĩ có được hay 
không. Khi nghe câu trả lời răng: “Dù có được phép hay không, vấn 
đề là chúng tôi trở thành ấn sĩ vì chúng tôi không muốn làm điều ấy.” 
Sakka bèn bảo vị ân sĩ sờ vào rốn của nữ ân sĩ Pãrikã khi trong thời kỳ 
có kinh nguyệt. Ân sĩ Dukũta làm đúng như vậy và kết quả là nữ ân sĩ 
Parika mang thai và hạ sanh Bồ tát Suvannasäma. Như VẬY, VIỆC SỜ 
vào rốn của người đàn bà là một nguyên nhân khác khiến phụ nữ thụ 
thai. 

Cũng trong một trường hợp khác, khi thời kỳ kinh nguyệt xảy 
ra với người con gái Di{thamangatika của một vị trưởng giả, ấn sĩ Bồ 
tát Mãtanga đã sờ vào rốn của nàng khiến nàng có thai, và đứa con trai 
Madavga của nàng được sanh ra. Người mẹ của thái tử Canda PaJJota 
trong thời kỳ kinh nguyệt cảm thấy có con bò cạp bò ngang qua rốn 
nàng khiến nàng khoái lạc và nàng đã thụ thai và hạ sanh thái tử. 

6. Do không được quan hệ tình ái với người đàn ông, một SỐ phụ 
nữ trong thế giới này nhìn ngắm một cách say đắm vào những người 
đàn ông trong thời kỳ có kinh nguyệt và ngay cả khi đang ở nhà cũng 
có thể mang thai (tại Ceylon có một trường hợp mang thai theo cách 
này). Như vậy, do nhìn ngắm hình tướng của người đàn ông một cách 
say đắm làm cho sự thụ thai xảy ra. 
7. _ Không có con đực nào được biết đến trong số những con diệt hồ. 
Khi chúng nghe tiếng của con đực trong thời kỳ động đực thì chúng tự 
nhiên có thai. Đôi khi có sự đậu thai xảy đến với những con gà mái 
như khi nghe tiếng gáy của con gà trồng. Tương tự, sự đậu thai đến 
với những con bò cái khi nghe tiếng rống của con bò đực. Như vậy, 
khi nghe tiếng kêu của con đực mà sự thụ thai xảy ra. 
8. _ Đôi khi những con bò cái mang thai do ngửi mùi của con bò đực. 
Như vậy, do ngửi mùi của loài giống đực mà sự thụ thai xảy ra. 

Tám nguyên nhân mang thai này nên được đặc biệt lưu ý. 

(Trích từ bộ Vinaya Parajika Kanda, cuốn D). 


Sự phản đối ầm ï của chư thiên và Phạm thiên 
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Trong thế gian này không có chỗ nào gọi là kín đáo để người ta 
làm điều sái quấy. Thực ra, người làm điều sái quấy tức là người đầu 
tiên biết điều sái quấy của mình. Rồi đến vị thần bảo vệ của vị ấy và 
đến những vị thần bảo hộ của núi rừng biết đến điều đó. Rồi đến cả 
chư thiên và Phạm thiên biết đến điều ấy. Do đó, khi đại đức Sudinna 
hành dâm với người vợ cũ của vị ấy thì những vị thần linh địa cầu 
sống quanh khắp khu rừng Mahävana trông thấy tội lỗi và la vang đến 
nỗi chư thiên và Phạm thiên nghe được. 

“Này các bạn! Quả thật Chư Tăng trong quá khứ không có 
những kẻ phá giới (đuss7/2). Quả thật vậy, chư Tăng trong quá khứ 
không có những kẻ phá giới, nhưng bây giờ Sudinna con trai của 
thương nhân Kalanda đã gây ra sự phá giới (đussi1a).” 

Khi nghe tiếng của chư thiên địa cầu, những vị chư thiên ở cõi 
trời Dục giới như Cafumaharajika deva, Tavatimsa deva, Yama deva, 
Tusita deva, Nữnmanarafti deva, Paranimmitavasavafữ deva và chư 
Phạm thiên cũng lần lượt la lên như vậy. Như vậy, trong chốc lát 
những tiếng la chê trách được lan truyền thấu đến cõi trời Phạm thiên. 

Khi bà vợ cũ cũa đại đức Sudinna mang thai đã đến thời sanh 
nở, và nàng hạ sanh một đứa bé trai. Rồi những người bạn của 
Sudimna đặt tên cho đứa bé là BT1jaka chứ không phải cái tên nào khác 
(vì ai cũng biết rằng mẹ của đại đức Sudinna nói lời yêu cầu là 
“Bajakam pi dehi - hãy cho chúng tôi tinh giỗng.” Người ta cũng gọi 
tên bà vợ Sudinna là BTjaka-mata (mẹ của B[Jaka), và Sudinna là 
BTjaka-pitäa (cha của BTjaka). 

Sau bảy hoặc tám năm, cả hai mẹ con tức là BTJaka và BIJaka- 
mata xuất gia và gia nhập vào Tăng và Ni đoàn. Họ chứng đắc đạo 
quả A-la-hán nhờ những người thầy và những người bạn tốt. 

Như vậy, cuộc đời xuất gia của hai mẹ con quả thật là đời sống 
có lợi ích. Tuy nhiên, người cha (đại đức Sudinna) thì bị sự sầu khổ 
Ølày Xé. 

Về vấn đề này, Chú giải giải thích rằng “pửã pana 
vippatisäräbhibhito-vihäsi, đại đức Sudinna sông với nỗi ân hận buồn 
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khổ to lớn.” Do đó, đại đức hoàn toàn không chứng đắc đạo quả A-la- 
hán trong kiếp sống ấy — theo Sãrattha TTkã. 

Trong Chú giải nói rằng đại đức Sudinna trước kia con trai của 
thương nhân Kalanda đi nghe pháp, là ?habba kulapuffa - vị thiện 
nam tử xứng đáng chứng đắc Đạo Quả . Dù vị ấy là người có nhiều 
phước báu dẫn đến chứng đắc pháp chứng cao, nhưng việc chứng đắc 
Đạo Quả sẽ không xảy đến cho vị ấy, như trường hợp của vua 
Ajãtasatthu, và chướng ngại đã xảy đến vì vị ấy bị dẫn vặt do hành 
động phạm tội (hành dâm với người vợ cũ). Các vị A-xà-lê giải thích 
như vậy. 

Ở đây có câu hỏi được nêu ra là “Phải chăng chướng ngại như 
vậy có thể xảy ra với người mà có những tiềm năng chứng đắc những 
pháp chứng cao, ngay cả trong cuộc đời của một vị Phật?” 

Câu trả lời: Đúng như vậy, nhưng chướng ngại không phải xuất 
phát từ Đức Phật. Thực ra, chư Phật là những bậc nỗ lực giúp đỡ 
chúng sanh chứng đắc Đạo Quả. Các Ngài thường xuyên ra sức nâng 
cao tâm linh cho kẻ khác. Do đó, không có chướng ngại nào có thê 
gây ra bởi Ngài đối với những người có nhiều phước báu trong quá 
khứ. 

Trên thực tế, chướng ngại cho sự tiễn bộ tâm linh là do (1) sự 
thực hành không đúng, (2) thân cận với bạn xấu. 

Trong hai nguyên nhân này, nguyên nhân đầu tiên (1) có hai 
loại: 

-Thiếu sự cố gắng trong giảng dạy để đưa đến Đạo Quả là phần 
thuộc về vị thầy. 

- Thiếu sự thực hành đề dẫn đến Đạo Quả là phần của người đệ 
tử, là người có tích lũy nhiều phước báu trong quá khứ. 

Trong hai loại này, loại đầu tiên là phần thuộc về ông thầy nghĩa 
là nơi vị thầy của đại đức Sudinna là vị Thinh văn đệ tử của Đức Phật 
chứ không phải là Đức Phật. 

Giải thích: Trong phẩm Brahmana vagga thuộc Majjhima 
Pannäsa sutta, bài kinh kế rằng trong khi Bà-la-môn Dhanañjãni đang 
hấp hối thì đại đức Sãriputã dạy ông về giáo lý Tứ vô lượng tâm 
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(Brahmavihãra) có thê đưa người ta đến cõi Phạm thiên. Khi Bà-la- 
môn Dhanañjãni chết, ông ta được tái sanh vào cõi Phạm thiên ấy. 
Nếu trưởng lão Sãriputã biết được những khả năng tiềm ân của Bà-la- 
môn và nếu trưởng lão giảng bài pháp đúng với khả năng của ông ta 
thì ắt hắn ông ta đã trở thành bậc Nhập lưu (so/ãpann4.). Sự thực hành 
không tương xứng về phần ông thầy có thê gây ra trở ngại khiến cho 
cho người đệ tử không đạt được Đạo Quả 

Loại thứ hai: một ví dụ nói về sự thực hành không tương xứng 
về phần người đệ tử mà có nhiều khả năng tiềm ấn có thể được thấy 
trong những bài kinh Kadaraka sutta, Gahapati vagga, Majjhima 
Pannäsa, MaJjhima Nikaya. Theo bài kinh này, có một du sĩ tên 
Kandaraka và con trai của người huấn luyện voi tên Pessa đã đi đến 
Đức Phật trong một dịp nọ. Ngài thuyết pháp cho họ về bốn nhân vật, 
thứ nhất là hạng afanfapa (người tự làm khổ mình). Khi Đức Phật 
giảng xong phần khái quát của bài pháp và trước khi Ngài có thể đi 
sâu vào chỉ tiết thì Pessa, con trai của người huấn luyện voi bèn ra về 
trong sự thỏa mãn. Nếu vị ấy ngồi lại lắng nghe phần chỉ tiết của bài 
pháp thì vị ấy chắc chắn sẽ chứng đắc quả thánh Nhập lưu. Vì vị ấy ra 
đi sau khi nghe phần khái lượt của bài pháp nên vị ấy chỉ được hai lợi 
ích là niềm tin vào chư Tăng và một phương pháp mới về sự thực 
hành Tứ Niệm xứ (muốn biết thêm chỉ tiết thì hãy tham khảo bài kinh 
nảy). Nếu vị ấy đợi thêm một lát nữa để nghe phần chỉ tiết về phần 
bốn hạng người thì chắc hắn vị ấy sẽ đạt đến giai đoạn đầu tiên trên 
bước đến đạo quả A-la-hán. Sự thiếu nhẫn nại khiến vị ấy bị trượt 
khỏi con đường Đạo Quả. Sự thực hành không đúng đắn nơi người đệ 
tử có những khả năng đề đạt đến những pháp chứng bậc cao là nguyên 
nhân thất bại của vị ấy. 

(2) Chướng ngại về đạo quả do thân cận với bạn xấu có thể 
được hiểu như sau, nếu đức vua AJatasatthu không thân cận với 
Devadatta và không làm theo lời của ông ta là giết chết phụ vương của 
mình là đức vua Bimbisara thì vị ấy sẽ chứng đắc quả thánh Nhập lưu 
sau khi nghe Đức Phật thuyết bài pháp Samanaphala ( kinh Sa Môn 
Quả). Do đức vua đã nghe lời xúi giục của người bạn ác và đã làm 
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điều sái quấy là giết cha nên vị ấy không thể chứng đắc được quả 
thánh Nhập lưu. Sự thân cận bạn ác tạo ra chướng ngại trên con đường 
đến đạo quả. 

Ở đây cũng vậy, nên hiểu rằng Sudinna chịu sự mất mát tương 
tự do thân cận với người xấu. Nếu vị ấy không làm theo lời khuyên 
của cha mẹ và tránh xa sự hành dâm với người cợ cũ thì chắc chắn sẽ 
không xảy ra sự chướng ngại đột biến đối với những triển vọng tốt đẹp 
của vị ấy về các pháp chứng. Sự ăn năn và sự dẳn vặt khiến vị ấy thất 
bại trên con đường thành đạt đạo quả A-la-hán (Sãrattha DipanT TIkã, 
cuốn II). 

Sự hồi hận của đại đức Sudinna 


Lúc bấy giờ, một nỗi ăn năn đã khởi lên trong tâm của đại đức 
Sudinna: “Ta đã không tạo ra những pháp thành tựu như Thiền Định, 
v.v... cuộc đời Sa-môn của ta đã trở nên vô giá trị. Ta thọ trì Giáo 
pháp của Đức Phật một cách không tốt đẹp. Ta đã không thể thực 
hành pháp học cho cuộc đời hoàn thiện và thanh tịnh sau khi đã thọ 
phép xuất gia trong Pháp và Luật được khéo giảng dạy.” Nỗi ân hận 
của vị ấy to lớn đến nỗi vị ấy mỗi ngày trở nên gầy mòn, da khô khốc 
và xuống sắc, tướng hảo của vị ấy xấu đi, và nước da xanh xao nhợt 
nhạt như tàu lá úa, thân của vị ấy nổi đầy gân. Nỗi đau buồn âm ïĩ 
trong lòng và những ý nghĩ nội tâm cứ dần dần lớn mạnh, vị ấy bị 
hành hạ bởi nỗi đau khổ của thân tâm. Vị ấy rơi vào tâm trạng sầu 
khổ. 

Những người bạn của đại đức Sudinna bèn nói với vị ấy rằng: 
“Này bạn! Trước kia bạn đẹp trai, các căn của bạn minh mẫn, sắc mặt 
tươi sáng và nước da của bạn đặc biệt đẹp đẽ. Bây giờ bạn càng ngày 
càng gầy mòn, da khô khốc và xuống sắc, tướng hảo của bạn xấu đi và 
nước da của bạn trở nên xanh xao nhợt nhạt như tàu lá úa, thân của 
bạn nổi đầy gân. Nỗi đau của bạn âm ỉ trong lòng và những ý nghĩ nội 
tâm của bạn dần dần lớn mạnh. Bạn bị hành hạ bởi nỗi đau khổ của 
thân và tâm. Bạn rơi vào tâm trạng buồn khổ. Vì sao vậy Sudinna? 
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Phải chăng bạn đang thực hành pháp cao thượng về ba pháp học trong 
sự đau khổ trong Giáo pháp của Đức Phật?” 

Đại đức Sudimna trả lời: “Này các bạn! Tôi đang thực hành 
pháp cao thượng về ba pháp học trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
không phải trong sự đau khổ. Do tôi đã tạo một ác nghiệp. Tôi đã 
phạm tội hành dâm với người vợ cũ của tôi khiến tôi cảm thấy ân hận 
khi nghĩ rằng: “Ta đã không tạo ra các pháp thành tựu như Thiền định, 
v.v... đời sống Sa-môn mà ta có đã trở nên vô giá trị. Ta đến với Giáo 
pháp của Đức Phật không phải trong tính cách tốt đẹp. Ta không có 
khả năng thực hành pháp cao thượng về ba pháp học một cách hoàn 
hảo và thanh tịnh trong cuộc đời sau khi thọ phép xuất gia trong Pháp 
và Luật được khéo thuyết giảng.” 

Rồi những người bạn chê bai vị ấy bằng cách đưa ra nhiều ví 
dụ: “Này Sudinnal Vì bạn không có khả năng thực hành pháp cao 
thượng cho cuộc đời hoàn hảo và thanh tịnh sau khi thọ phép xuất gia 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng. Bạn ân hận là phải. Này 
bạn Sudinna! Chăng phải bậc Đạo-Sư đã dạy chúng ta bằng nhiều 
cách đề xa lìa tình dục chứ không phải để kết hợp với tình dục? Chăng 
phải Ngài dạy chúng ta tránh xa nhục dục chứ không phải kết hợp với 
nhục dục? Chẳng phải Ngài dạy chúng ta viễn ly ái dục và tà kiến? 
Này bạn Sudinna! Bất chấp sự giảng dạy của bậc Đạo-Sư là xa lìa 
tình dục, thế mà bạn lại có gắng kết hợp với tình dục. Bất chấp lời dạy 
của bậc Đạo sư là tránh xa nhục dục, thế mà bạn lại cố gắng kết hợp 
với nhục dục. Bất chấp lời dạy của bậc Đạo-Sư là viễn ly ái dục và tà 
kiến, nhưng bạn lại đeo níu ái dục và tà kiến. 

Này bạn Sudinna! Không phải rằng bậc Đạo sư đã dạy chúng ta 
bằng nhiều cách để xa lìa tình dục, để từ bỏ kiêu mạn, để đoạn trừ đói 
và khát mà vốn là phiền não, để loại trừ tham ái, đề cắt đứt nguồn đau 
khô, để chấm dứt ái dục, để không còn các tham muốn và để dập tắt 
phiền não. 

Này bạn! Ác nghiệp mà bạn đã làm khiến cho người không có 
đức tin không thể có được niềm tin, nó cũng khiến cho người có đức 
tin không thể tăng trưởng. Thực ra, này bạn! Ác nghiệp của bạn sẽ 
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khiến cho người chưa có đức tin không sanh khởi niềm tin và sẽ làm 
thay đôi niềm tin đối với những người đã có đức tin.” 

Rồi họ trình bạch vấn đề ấy lên Đức Thế Tôn. 

Do sự kiện này, Đức Phật triệu Tăng chúng lại và hỏi đại đức 
Sudinna: “Này Sudimna! Có thật chăng ngươi đã hành dâm với người 
vợ cũ của ngươi?” Đại đức Sudinna đáp: “Thưa vâng, bạch Đức Thế 
Tôn.” 

Đức Phật quở trách đại đức Sudimna như sau: 

“Này kẻ cuồng sĩ (mogha purisa), kẻ không chứng đắc đạo quả, 
không thành tựu được điều gì, điều này (điều mà ngươi đã hành dâm) 
không thích hợp với một vị tỳ khưu. Đó không phải là sở hành của vị 
Sa-môn, nó không thích hợp, nó không nên làm. Này kẻ cuồng sỉ! Tại 
sao ngươi không thể thực hành về ba pháp học cho một cuộc sống 
hoàn hảo và thanh tịnh sau khi đã thọ phép xuất gia trong Pháp và 
Luật được khéo thuyết giảng? 

Này kẻ cuồng si! Chẳng phải Như Lai đã dạy ngươi bằng nhiều 
cách để tránh xa tình dục, chứ không phải kết hợp với tình dục? Chẳng 
phải Như Lai bằng nhiều cách dạy trách xa nhục dục chứ không phải 
kết hợp với nhục dục? Chắng phải Như Lai bằng nhiều cách dạy 
ngươi viễn ly ái dục và tà kiến chứ không phải đeo níu vào ái dục Và 
tà kiến? Dù Như Lai bằng nhiều cách đã dạy ngươi xa lìa tình dục, thế 
mà ngươi vẫn cố gắng kết hợp với tình dục. Dù Như Lai bằng nhiều 
cách dạy ngươi tránh xa nhục dục thế mà ngươi vẫn cố gắng kết hợp 
với nhục dục. Dù Như Lai bằng nhiều cách dạy ngươi viễn ly ái dục 
và tà kiến thế mà ngươi vẫn đeo níu ái dục và tà kiến. 

Này kẻ cuồng si! Chắng phải Như Lai đã dạy ngươi bằng 
nhiều cách đề xa lìa tình dục, để từ bỏ kiêu mạn, để đoạn trừ đói và 
khát mà vốn là phiền não, để loại trừ tham ái, để cắt đứt nguồn đau 
khô, để chấm dứt ái dục, để không còn các tham muốn và để dập tắt 
phiền não. 

Này kẻ cuồng si! Chắng phải Như Lai đã dạy ngươi bằng nhiều 
cách đoạn trừ dục lạc. Chăng phải Như Lai đã dạy ngươi trí phân tích 
về tướng liên quan đến dục lạc? Chăng phải Như Lai đã dạy ngươi sự 
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đoạn trừ ái luyến của dục lạc? Chăng phải Như Lai đã dạy ngươi đoạn 
tuyệt những ý nghĩ liên quan đến dục lạc? Chăng phải Như Lai đã dạy 
ngươi sự dập tắt hơi nóng của dục lạc? 

Này kẻ cuồng si! Thà ngươi để đương vật của ngươi vào trong 
miệng của con rắn độc, chứ chẳng tốt đẹp gì để đặt nó vào trong âm 
hộ của người nữ. 

Này kẻ cuồng si! Thà ngươi để đương vật của ngươi vào trong 
đống than hồng đang cháy đỏ rực, chứ chăng tốt đẹp gì để đặt nó vào 
trong âm hộ của người nữ. 

Này kẻ cuồng si! Vì nếu để dương vật của ngươi vào trong 
miệng con rắn độc hay đồng than hông thì ngươi chỉ đi đến cái chết 
hoặc bị đau đớn gần như chết. Đặt dương vật vào trong miệng con rắn 
độc hoặc trong đống than hồng, ngươi không thể sanh vào bốn khổ 
cảnh sau khi chết. Này kẻ cuồng si! Nhưng nếu ngươi làm như vậy với 
âm hộ của người nữ thì ngươi có thể đọa vào bốn khổ cảnh sau khi 
chết. 

Này kẻ cuỗng si! Ngay khi ấy người đã phạm tội hành dâm thì 
không phải là sở hành của các bậc thánh nhân mà là sở hành của 
những người trong xóm làng, là hành động thô thiển kết thúc bằng sự 
rửa sạch được làm ở chỗ văng vẻ (đo cảnh khó coi của nó), được làm 
bởi đôi nam nữ. Này kẻ cuồng si! Ngươi là kẻ đầu tiên trong ý nghĩa 
này, ngươi đã làm điều bắt thiện trước những người khác. 

Này kẻ cuồng si! Điều mà ngươi đã làm khiến cho người không 
có đức tin không thể có được niềm tin, nó cũng khiến cho người có 
đức tin không thể tăng trưởng. Thực ra, này kẻ cuồng sỉ! Ác nghiệp 
của ngươi sẽ khiến cho người chưa có đức tin không sanh khởi niềm 
tin và sẽ làm thay đổi niềm tin đối với những người đã có đức tin.” 

Khi ấy, Đức Phật khiến trách đại đức Sudinna bằng nhiều cách 
và giảng dạy về những điều bất lợi, những điều không thích hợp như 
khó giữ mình, khó bảo quản bởi những người khác, tánh tham lam, sự 
bất mãn, thích có nhiều bạn bè và lười biếng. Ngài cũng dạy về những 
điều lợi ích và thích hợp như dễ giữ mình, dễ bảo quản bởi những kẻ 
khác, thiểu dục, tri túc, đễ duôi, bớt phiền não, sự rủ bỏ phiền não, có 
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sắc thân khả ái, sự đoạn diệt phiền não và sự tinh cần. Đức Phật cũng 
thuyết giảng về pháp thoại đến vị tỳ khưu thích hợp với sự kiện ấy và 
nói với họ như sau. 


Mười mục đích để ban hành các điều luật 


“Này các tỳ khưu! Trong trường hợp ấy, Như Lai sẽ ban hành 
các điều luật với mười mục đích sau đây: 
1. Để chư Tăng thọ trì và thừa nhận tánh thiện của nó. 
2. Vì lợi ích của Tăng chúng. 
3. Để áp chế những kẻ phá giới. 
4. Để những tỳ khưu tôn kính Giới được an vui. 
5. Để ngăn chặn các khổ đặc biệt trong đời sống hiện tại. 
6. Để đoạn trừ các khổ bất thường có thê sanh lên trong tương lai. 
7. Làm cho những người chưa có đức tin trở nên có đức tin. 
8. Làm cho những người đã có đức tin càng thêm tăng trưởng. 
9.. Để cho Chánh pháp được bền vững lâu dài. 
10. Để thánh hóa các điều luật. 

Này các tỳ khưu! Vị tỳ khưu phạm tội hành dâm thì bị tổn thất 
trong Giáo pháp này (tức phạm tội Bất cộng trụ - Pãrz/ika). Vị ấy 
không còn sống chung với các vị tỳ khưu có giới khác trong sinh họat 
của Chư Tăng.” 

Bằng cách này, Đức Phật ban hành điều luật Pãrz/¡ka thứ nhất. 
Chấm dứt câu chuyện của Sundinna, con trai của 
thương nhân Kalandaka 
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Đức Phật kế lại truyện Bốn sanh Välodaka Jãtaka nhân lúc Ngài 
đến thành Sãvatthi 


(Bài trình bày vê Sudinna con trai của thương nhân Kalanda 
chứa những biên cô xảy ra từ cuôi mùa an cư của Đức Phật tại VerañJä 
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cho đến khi vị ấy xuất gia vào lúc Đức Phật đến thành phố Vesäli. 
Những biến cố dẫn đến ban hành điều luật Pãrãjika thứ nhất xảy ra 
vào năm thứ tám sau khi Sudinna xuất gia. Độc giả nên cần thận lưu ý 
điều này). 

Sau khi đã lưu trú như vậy tại Mahävana, Vesäli, thuyết pháp 
đến những người hữu duyên nên tế độ, Ngài rời khỏi thành phố ấy và 
đi đến Sãvatthi trong thời điểm thích hợp và trú ngụ tại tịnh xá 
Jetavana. 

Bấy giờ, một biến cố xảy ra là nguyên nhân để Đức Phật kề lại 
bốn sanh Vãlodaka Jãtaka. Năm trăm cư sĩ của thành phố Sãvatthi đã 
gác lại công việc để cùng vợ đi thành một đoàn đến nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Kết quả là một số chứng đắc đạo quả Nhập lưu 
(sofãapanna), một số chứng đắc đạo quả Nhất lai (sakadägam¡), một sỐ 
chứng đạo quả A-na-hàm (znägZmi), tất cả thính chúng đều chứng đắc 
đạo quả thánh. Những người thỉnh mời Đức Phật bao gồm năm trăm 
cư sĩ trong danh sách những vị tỳ khưu được thỉnh mời. 

Cũng có năm trăm người hầu trẻ, trong khi đang hầu hạ năm 
trăm cư sĩ đã ăn được những vật thực dư thừa. Sau bữa ăn trưa bằng 
vật thực dư thừa Ấy, họ lăn ra ngủ vì không có việc gì làm; thức dậy, 
họ đi đến con sông Aciraväti vật lộn đùa giỡn với nhau trên bờ sông 
và la hét ầm ï. Còn chủ nhân của họ là năm trăm cư sĩ thì không đùa 
giỡn la hét mà giữ im lặng và nhập vào thiền quả (phala-samaparfi) ở 
nơi thanh vắng. 

Khi ấy, Đức Phật nghe tiếng ồn từ những người hầu của năm 
trăm cư sĩ, Ngài bèn hỏi đại đức Änanda: “Này Änanda! Những tiếng 
ồn ấy là gì vậy.” “Bạch Đức Thế Tôn! Những tiếng ồn này xuất phát 
từ những người hầu của năm trăm vị cư sĩ.” 

Khi ấy, Đức Phật bèn dạy rằng: “Này Änanda! Không phải chỉ 
có bây giờ những người hầu ấy ăn vật thực dư thừa và la hét ầm ÿ như 
vậy mà trong những kiếp quá khứ họ cũng đã làm như vậy rồi. Không 
phải chỉ có bây giờ năm trăm vị cư sĩ giữ im lặng mà trong những 
kiếp quá khứ họ cũng đã làm như vậy rồi.” Và theo lời thỉnh cầu của 
trưởng lão Ananda, Đức Phật kê lại câu chuyện quá khứ như sau: 
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Vào thời xa xưa, khi đức vua Brahmadatta trị vì xứ Bãranasl. 
Bồ tát sanh vào một gia đình cao quý, và khi đến tuổi trưởng thành, vị 
ấy làm người cố vấn (Quốc sư) cho đức vua. 

Một hôm nọ, khi nghe tin ở vùng biên giới có cuộc nỗi loạn, vị 
ấy bèn cho xuất chuồng năm trăm con ngựa thuộc giống Sindhava và 
lên đường với đoàn quân gồm bốn binh chủng. Sau khi đẹp loạn được 
vùng biên giới, vị ấy trở về Bãrãnasĩ và bảo các quan đem nước trái 
nho cho những con ngựa, nói rằng: "Những con ngựa này đã bị đuối 
sức. Hãy cho chúng uống nước nho.” Các quan đã làm theo lệnh 
truyền của đức vua. 

Năm trăm con ngựa uống nước nho có hương thơm ngon rồi đi 
vào chuồng của chúng và yên lặng nghỉ ngơi trong chuồng. Sau khi 
cho nước nho đến những con ngựa, vẫn còn một lượng lớn trái nho 
không có hương vị. Các quan bèn hỏi đức vua: “âu đại vương! 
Chúng thần phải làm gì đối với số nho còn lại?” “Này các khanh! Hãy 
nhào trộn chúng với nước rồi đem lược chúng bằng những tâm vải thô 
và lấy nước ấy cho những con la thường chở vật thực đến những con 
ngựa.” Các quan làm theo lời căn dặn của đức vua. 

Những con la làm công việc mang chở vật thực ấy được uống 
nước nho được lược lại lần thứ hai, chúng đã trở nên ngông nghênh, 
chúng đùa giỡn kêu be be, chạy nhảy ở trong sân. Đức vua mở cửa số 
cung điện và khi nhìn xuống sân, vị ấy hỏi vị Quốc sư: “Hãy nhìn kìa! 
Thưa bậc trí tuệ! Sau khi uống nước nho loại hai, năm trăm con la này 
trở nên ngông nghênh và đùa giỡn kêu be be, chạy nhảy lung tung. 
Nhưng những con ngựa Sindhava sau khi uống nước nho có hương vị 
thơm ngon đã không phát ra tiếng kêu, không biểu lộ hành vi đùa 
giỡn, chúng giữ im lặng. Lý do là thế nào?” Bởi vậy, đức vua đã đọc 
lên một câu kệ: 


(1) Valodakan apparasan nih1nan 
pửna mado Jjayati gadrabhanam 
Trmam ca pifavãna rasam patfam 
mado na sañJayati sindhayanam. 
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(Thưa bậc trí tuệ!) Đối với những con la đã uống nước nho loại 
hai có ít hương vị và thiếu chất mà được lọc bằng tắm vải thô, sự say 
sưa với ngã mạn đã xảy đến với những con la. Sự say sưa như thế 
không xảy đến với những con ngựa Sindhava tuy chúng được uống 
loại nho có hương vị thơm ngon. (Lý do là thế nào?) 

VỊ quốc sư bèn đọc lên một câu kệ sau đây để trả lời : 


(2) Appam pivitvana nihïnajucco. 
So majjafI tena janida phu{tho. 
Dhorayhas1ll ca kulamhi jaIo. 

na maqJJ]aH agøarasamì pIVIVã. 

“Tâu bệ hạ! Con la thấp hèn đã bị ảnh hưởng bởi giống thấp 
hèn của nó trở nên say sưa sau khi uống nước nho loại hai nhạt nhẽo. 
Những con ngựa Sindhava siêng năng phục vụ cho đất nước, dầu nó 
được uống loại nước nho có hương vị ngọt nhất nhưng chúng vẫn 
không say sưa do bởi nó được sanh ra từ giống cao quý.” 

(Điều muốn nói là những con la thuộc giống thấp nên chúng bị 
say sau khi uống nước nho loại hai nhạt nhẽo. Ngược lại, những con 
ngựa chiến Sindhava, do bởi giống cao quý của chúng, chúng không 
tỏ ra kiêu mạn hoặc không say sưa với sự kiêu ngạo dù chúng đã được 
uống loại nước nho có hương vị ngọt nhất). 

Khi nghe vị Quốc sư nói như vậy, đức vua truyền lệnh lùa 
những con la ra khỏi sân sau khi nghe lời giải thích của Quốc sư. Đức 
vua bắt đầu làm các việc phước bắt đầu bằng sự bố thí và rồi vị ấy 
mạng chung vào một kiếp sống khác theo nghiệp của vị ấy. 

Sau khi thuyết thời pháp bổn sanh Vãlodaka Jãtaka, Đức Phật 
kết thức câu chuyện bằng sự nhận định rằng: “Năm trăm con la lúc ấy 
là năm trăm người hầu ăn vật thực dư thừa, năm trăm con ngựa 
Sindhava lúc ây là năm trăm vị Thánh cư sĩ, vị Quốc sư trí tuệ ây là 
Như Lai.” 
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Sự thuyết giảng bài kinh Rahulovada đến Rãhula 


Khi Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Jetavana, tại SãävatthI. 
Rãhula, con trai của Đức Phật, là vị Sa-di mười tám tuôi. Bấy giờ, vị 
ấy đã trải qua mười một năm thọ phép Sa-di. 

Một hôm, Đức Phật đi vào thành Sãvatthi để khất thực, Sa-di 
Rahula đi sát theo sau Đức Phật. 

Khi Đức Phật và Sa-di Rahula đang đi trên đường như vậy, 
người sau theo sát người trước, Đức Phật trông thật rực rỡ như voi 
chúa đi ra khỏi khu rừng để đi đến một chỗ khả ái trong rừng cây Sãla 
đang nở rộ. Sa-di Rahula cũng rực rỡ như voI con theo sau voi chúa. 
Đức Phật rực rỡ như sư tử chúa đi ra khỏi hang hồng ngọc để tìm kiếm 
vật thực vào buồi chiều; Rãhula cũng rực rỡ như sư tử con theo sau sư 
tử chúa. Đức Phật rực rỡ như cọp chúa ra khỏi khu rừng giống như 
hang ngọc bích; Rahula cũng rực rỡ như cọp con theo sau cọp chúa. 

Đức Phật rực rỡ như điêu vương Gãruda bay ra khỏi rừng cây 
bông vải, trong khi Sa-di Rahula cũng rực rỡ như Gãruda con bay 
theo điều vương. Đức Phật rực rỡ như thiên nga chúa bay lên bầu trời 
từ ngọn núi Cittakũta, trong khi ấy Sa-di Rãhula cũng rực rỡ như thiên 
nga con bay theo sau thiên nga chúa. Đức Phật rực rỡ như chiếc 
thuyền bằng vàng to lớn lướt đi trong hồ Chaddanta, trong khi ấy Sa- 
di Rãhula cũng rực rỡ như chiếc thuyền vàng nhỏ lướt theo sau chiếc 
thuyền vàng lớn. Đức Phật rực rỡ như vị Chuyển luân vương đi trên 
hư không bằng năng lực của xe báu, trong khi ấy Sa-di Rãhula cũng 
rực rỡ như đứa con trai đầu đi theo sau vị Chuyển luân vương. Đức 
Phật rực rỡ như mặt trăng, chúa của các vì sao đi trong bầu thời quang 
đãng, trong khi ấy Sa-di Rãhula cũng rực rỡ như sao Mai đi sau mặt 
trăng. 

Đức Phật xuất thân từ dòng dõi Okkãta, thuộc dòng tộc 
Mahãsammẽrfa, Sa-di Rahula cũng vậy. Đức Phật thuộc dòng Khattiya 
thuần túy như sữa được đồ vào cái vỏ sò, Rãhula cũng vậy. Thân của 
Đức Phật được tô điểm bởi ba mươi hai tướng hảo của bậc đại nhân và 
hấp dẫn người khác như cái cột trụ bằng châu báu được dựng lên ở 
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công thành của chư thiên hay như công Pãrichattaka đang nở rộ hoa, 
thân của Rahula cũng vậy. 

Bằng cách này, hai con người cao quý, những bậc đã giác ngộ, 
những nguyện vọng vô song trong quá khứ của Ngài, những bậc đã trở 
thành Sa-môn từ giai cấp vua chúa, đức tánh hòa nhã của bậc vương 
tôn, của bậc đại nhân đi cùng con đường rực rỡ chói lọi tựa như các 
Ngài vượt trội sự chói lọi của hai mặt trăng, hai mặt trời, và các cặp 
chư thiên như Sakka, Suyama, Santusita, Sunimmita, VasavatI, Maha- 
Brahmä, v.v... 

Trong khi Sa-di Rahula đang theo sát Đức Phật như vậy, vị ẫy 
nhìn cha chăm chú từng chi tiết từ bàn chân lên đến đỉnh đầu và thấy 
sự rực rỡ của cha mình phát ra từ oai lực của một vị Phật. Đầy ngạc 
nhiên, vị ấy suy nghĩ: “Kim thân của Ngài cực kỳ đẹp với ba mươi hai 
tướng hảo chính và được bao quanh bởi hào quang chói sáng, Ngài 
rực rỡ tựa như đứng giữa đám bụi vàng. Như núi vàng được bao 
quanh bởi những tia chớp, như cái trụ công bằng vàng rực rỡ bởi bảy 
loại châu báu được trang trí trên đó. Như những ngọn núi vàng được 
che phủ trên đó bằng những tắm thảm đỏ dù Ngài đang mặc chiếc y 
phân tảo màu đỏ sẫm. Như cái cổng bằng vàng được nạm và trang trí 
băng những dây leo san hô, như bảo tháp bằng vàng được tô điểm bột 
son, như cái cột tế lễ bằng vàng được quét lên lớp nước sơn, như mặt 
trăng thình lình nôi lên giữa đám mây màu đỏ. Đức Phật có được sự 
rực rỡ như vậy là do năng lực ba mươi pháp Ba-la-mật của Ngài.” 

Sau đó, vị ấy nhìn vào thân của mình và khởi dậy ái dục kết 
hợp bởi đời sống gia đình do bởi tắm thân của mình. Vị ấy nghĩ: “Ta 
cũng đẹp, nếu Đức Phật là vị Chuyển luân của bốn châu thì ắt Ngài sẽ 
chỉ định ta làm tướng quân báu (par¡ nãyaka) địa vị dành cho đứa con 
trai đầu. Trong trường hợp ấy, toàn cõi Jambudita sẽ trở nên rực rỡ.” 

Trong khi Đức Phật đang đi trước như vậy, Ngài chợt nghĩ: 
“Xét thấy rằng thân của Rãhula, con trai của Như Lai đã lớn lên với 
thịt và máu. Lúc mà tâm của con người trôi lăn không ngừng suy nghĩ 
tất cả những vật hấp dẫn như: cảnh sắc, cảnh thỉnh, v.v... Như Lai sẽ 
Trong 


{?? 


tự hỏi người ây sẽ sanh khởi ý nghĩ nào vào lúc mạng chung 
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khi Đức Phật đang suy xét như vậy, Ngài thấy rõ những ý nghĩ của 
con trai Ngài đang xu hướng theo sự tham đắm đối với đời sống gia 
đình (gehassita tanhãlobha). Ngài thấy những ý nghĩ của Sa-di Rãhula 
tựa như Ngài thấy con cá đang bơi lội đưới dòng nước trong và tựa 
như Ngài thấy hình ảnh của mình trong tắm gương tròn. Điều này 
khiến Ngài quyết định rằng: “Trong khi đang theo sau Như Lai, 
Rãhula đã khởi dậy ái dục đối với đời sống gia đình do bởi tắm thân 
của nó với ý nghĩ “Ta xinh đẹp, tướng mạo của ta thanh tịnh.” Vì 
không hướng đúng cảnh mà đi sai đường, nó đã hướng tâm đến những 
cảnh dục không xứng đáng giống như người lữ hành bị lạc đường, 
không đến chỗ mà xứng đáng đến. Nếu tham phiền não mà ngự trị 
trong tâm của nó tăng trưởng, điều này sẽ không cho nó thấy rõ lợi 
lạc của chính mình cũng như của người khác. Điều này sẽ đưa nó đến 
bốn cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la và thọ sanh 
trong bào thai chật hẹp. Như vậy, nó sẽ bị ném vào vòng luân hồi mà 
không biết điểm khởi đầu. 

Thực ra, tham này sản sanh ra cái không có kết quả. Nó tiêu 
diệt tâm thiện. Do bởi tham, mối tai họa kinh khủng có thể xảy ra 
trong dòng tâm của con người. Điều này loài người không thấy được. 

Người đang tham luyến không thấy rõ nguyên nhân và hậu quả 
của nó. Khi một chúng sanh tham luyến thì chỉ có sự tối tăm ngự trị. 

Một chiếc thuyền lớn chở đầy châu báu không thê không chú ý 
dầu trong một giây lát, một khi nước thấm qua những chỗ rạng nứt của 
những tâm ván, những chỗ nứt cần được trám kín nhanh chóng. Cũng 
vậy, không nên để mặc Sa-di Rãhula này trước khi tham phiền não kịp 
huỷ hoại những kho báu của bậc thiện trí như Giới, Định, v.v... đã 
phát sanh đến nó. Như Lai sẽ dập tắt những phiền não này.” 

Trong biến cỗ như vậy, Đức Phật thường nhìn lui bằng cách 
quay người, như con voi chúa được gọi là „ãga-vilokana, cái nhìn của 
voi chúa. Đức Phật đứng sau khi quay lại, toàn thân của Ngài giống 
như người ta xoay một pho tượng vàng. Ngài dạy Sa-di Rahula: “Này 
Rãhula! Có sắc trong quá khứ, sắc trong hiện tại và sắc trong tương lai 
(3), sắc trong thân và sắc ngoài thân (2), sắc thô và sắc vi tế (2), sắc 
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xấu và sắc tốt (2), sắc xa và sắc gần (2). Tất cả mười một loại sắc này 
không phải là “sắc của ta”, không phải là “Ta', không phải là “tự ngã 
của Ta”. Như vậy, sắc phải được quán như thật qua Tuệ quán 
Vipassana.” 

Khi ấy Rãhula hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng sắc chỉ 
được quán như vậy? Bạch bậc Thiện ngôn! Phải chăng chỉ riêng sắc 
phải được quán như vậy?” Đức Phật trả lời: “Này Rãhula! Sắc (rữpa) 
phải được quán như vậy, thọ (yeđana) phải được quán như vậy, tưởng 
(sañña) phải được quán như vậy, hành (sa2khaära) phải được quán như 
vậy, và thức (viññãna) phải được quán như vậy.” 

Ở đây, lý do mà Sa-di Rãhula hỏi câu hỏi “Phải chăng sắc phải 
được quán như vậy?? là như sau: Khi nghe lời giáo huấn của Đức 
Phật, tất cả mười một loại sắc này không phải là sắc “của ta”, không 
phải là “ta', không phải là “tự ngã của ta'. Như vậy, sắc phải được 
quán như thật bằng Trí và Tuệ Vipassanä. Rãhula, người đang tu tập 
loại trí nayakusala-ñãna chợt nảy lên ý nghĩ như vây: “ Đức Thế Tôn 
nói tất cả sắc phải được quán như thật bằng Trí và Tuệ Vipassanä”. 
Vậy thì bốn uẫn còn lại như thọ, tưởng, hành và thức như thế nào? 
Nên suy ra rằng chúng cũng được quán như trường hợp của sắc uẫn. 
Cho nên câu hỏi của Sa-di Rahula dựa vào trí tuệ nayakusala-ñãna 
của vị ấy. 

Quả thật, Sa-di Rahula có trí thông minh bậc cao (nayakusala — 
ñãna). Khi được dạy chỉ một pháp như “điều này không nên làm.” Khi 
ấy, vị ấy cũng sẽ suy nghĩ “điều này không nên làm, điều này cũng 
không nên làm' và cứ tiếp tục như vậy băng hàng trăm ngàn cách. 
Tương tự, khi chỉ được dạy một pháp như “điều này nên làm, điều này 
cũng nên làm”, vị ấy có khả năng thâm nhập bằng cả trăm ngàn cách. 

Ngoài ra, Sa-di Rãhula rất yêu thích ba học pháp. Vào lúc sáng 
sớm, trong khu vực có Hương phòng của Đức Phật, cứ mỗi ngày như 
vậy vị ấy thường tung lên một nắm cát và nguyện rằng: “Nguyện rằng 
ngày hôm nay ta sẽ nhận được lời giáo huấn của Đức Thế Tôn hoặc từ 
trưởng lão Sãriputta nhiều như số cát này.” (Vị ấy đặt ra những câu 
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hỏi bởi vì vị ấy muốn thực hành một cách đây đủ, vì vị ấy có trí thông 
minh bậc cao và ưa thích ba học pháp). 

Khi nghe câu trả lời của Đức Phật, Sa-di Rahula bèn suy nghĩ 
như vầy: “Sau khi biết ái dục đang sanh khởi trong tâm của ta, Đức 
Thế Tôn không khuyên răn ta một cách trực tiếp rằng “Vị tỳ khưu 
không nên có những ý nghĩ như vậy,” mà Ngài cũng không bảo người 
khác đến nói với ta rằng “Này tỳ khưu! Hãy đi nói với Sa-di Rãhula 
không nên có những ý nghĩ như vậy.” Thực ra, Ngài đứng đối diện với 
ta và cho ta lời giáo huấn ngay trong hiện tại tựa như Ngài bắt tên 
trộm cùng với tang vật bằng cách túm lấy tóc của hắn. Thật khó mà 
nghe được lời khuyên của một vị Phật dù trải qua một A-tăng-kỳ 
kiếp! Khi người nào đã nhận được lời giáo huấn trực tiếp từ Đức Phật 
mà còn muốn đi vào làng mạc hay châu quận để khất thực thì người 
ây thực sự không có trí.” 

Do đó, Sa-di Rãhula bỏ việc đi khất thực và quay lui ngay từ 
chỗ mà vị ấy nghe lời giáo huấn của Đức Phật (vị ấy không đi theo 
Đức Phật thêm một chút nào nữa), vị ấy ngồi xuống ở một cội cây. 

Tuy Đức Phật trông thấy Rãhula quay lui nhưng Ngài không 
ngăn cản, nói răng: “ Này Rãhula! Đừng vội trở về, đây là lúc mà con 
nên đi khát thực.” Vì Ngài đã có ý định rằng “Hãy để Rãhula thọ 
hưởng vật thực là pháp Bất Tử (kãyagarã-sari) cả ngày. ” 


Các phận sự Trưởng lão Sãriputta 


Các phận sự của trưởng lão Sãriputta khi sống một mình khác 
với những phận sự khi sống cùng với Đức Phật. 

Giải thích: Khi hai vị Thượng thủ Thinh văn đang trú ngụ một 
mình, họ thường quét dọn chỗ ngụ vào lúc sáng sớm, làm sạch thân 
thể, nhập vào thiền chứng, ngôi lặng lẽ, và đi vào làng khất thực. Mỗi 
vị làm theo ước muốn của mình. Những khi trú ngụ chung với Đức 
Phật thì hai vị thường không làm như vậy. 

Trích dẫn: Những khi trú ngụ chung với Đức Phật, Đức Phật 
cùng với chúng Tỳ khưu trước hết là đi khất thực. Khi Đức Phật đã đi 
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khất thực như vậy thì trưởng lão Sãriputta ra khỏi cốc, và ý thức rằng: 
“Chỗ ngụ của các vị tỳ khưu có những lúc được quét dọn sạch sẽ và 
có những lúc không được quét dọn sạch sẽ.” Trưởng lão thường đi 
quanh khu vực và quét dọn những chỗ chưa được quét dọn sạch rác, 
chưa được đặt những hủ đựng nước vào đúng chỗ. Khi viếng thăm 
những tỳ khưu bị bệnh, trưởng lão thường hỏi thăm rằng: “Này hiền 
giả! Hiền giả muốn tôi đem đến cho hiền giả món ăn nào đây? Hiền 
giả muốn ăn món nào?” Trưởng giả đi đến những vị tỳ khưu chưa 
nhập hạ nào và khuyên họ: “Này các hiển giả! Hãy vui thích trong 
Giáo pháp của Đức Phật! Đừng nên dê duôi, Giáo pháp của Đức Phật 
chứa pháp hành là chính.” Sau khi làm tất cả những điều này, trưởng 
lão mới theo sau các vị tỳ khưu đi khất thực. 

Ví dụ: Khi vị Chuyên luân vương, chúa tế của bốn châu muốn 
đi đến một nơi nào đó, vị ấy bước ra đầu tiên với bốn đội quân binh, 
thì người con trai đầu tiên của vị ấy là vị phó vương đi theo vị ấy để 
giám sát các đoàn quân. Dường thế ấy, Đức Thế Tôn, vị Chánh pháp 
Chuyển luân vương, Bậc chuyên bánh xe Chánh pháp, đi cùng với 
chúng tỳ khưu trước hết là trưởng lão Mahã Sãriputta, người con cả 
của Đức Phật, bậc tướng quân của Chánh pháp đi khất thực sau tất cả 
những vị tỳ khưu khác sau khi làm xong tất cả những phận sự đã nêu 
ra ở trên. 

Vào ngày hôm ấy, khi trưởng lão Sãriputta là người cuối cùng 
đi khất thực sau khi làm xong những công việc của mình tại tịnh xá 
Jetavana, trưởng lão trông thấy Sa-di Rãhula đang ngôi kiết già với 
lưng thăng, chánh niệm. Trưởng lão động viên vị ấy những lời khuyến 
khích thực hành pháp thiền Znãpãnassati-bhãvanä - pháp niệm hơi 
thở. 

Trưởng lão nói: “Này Rahula! Con hãy tu tập ãnãpãnassafi- 
bhãvanã. Khi ãnãpãnassati-bhãvanä được tu tập nhiều lần lập đi lập 
lại thì sẽ đem lại lợi ích to lớn.” 

Ở đây, có thể đặt ra câu hỏi là tại sao trưởng lão khuyến khích 
Sa-di Rãhula tu tập pháp thiền nãpãnassati-bhãvanä? 
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Trả lời: Vì anäpänassafi-bhavana thích hợp với căn tánh của 
Rahula. 

Giải thích: Vì trưởng lão không biết rằng Đức Phật đã dạy Sa- 
di Rãhula pháp thiền quán tưởng về sắc, trưởng lão lưu ý rằng cách 
mà Rahula ngồi bất động sẽ trở nên tốt nhất với pháp thiền 
ãnñpãnassatfi-bhãvanä cho nên trưởng lão mới có những lời sách tấn 
như vậy. 

Liên quan đến những từ “Khi ãnãpãnassafi-bhävanä được tu 
tập nhiều lần lập đi lập lại sẽ đem đến lợi ích to lớn.” Cách mà lợi ích 
phát sanh là như sau: 

Một vị tỳ khưu tu pháp thiền ãnãpãnassaii-bhävanä có thê 
chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong tư thế ngôi. Cho dù vị ấy 
không thể chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong hiện tại thì vị ấy 
cũng có thê trở thành samassĩ arahar khi sắp lâm chung. Nếu không, 
thì khi tái sanh vào cõi chư thiên, vị ấy có thể chứng đắc đạo quả A-la- 
hán sau khi một bài pháp từ một vị thiên. Nếu không thì vị ấy có thê 
trở thành vị Phật Độc Giác trong thời kỳ không có Đức Phật Toàn 
Giác. Nếu không, vị ấy có thể trở thành một vị A-la-hán có 
khippabhiññä (mẫn tiệp trí) như Bãhiya Dãrujiya Thera vào thời kỳ 
của Đức Phật tương lai. Như vậy, đnãpãnassafi-bhävana có lợi ích to 
lớn. 

Nhận thức rõ lợi ích to lớn như vậy, trưởng lão Sãriputta đã 
động viên và khuyến khích Sa-di Rãhula, người đã nhận trưởng lão là 
thầy tế độ nên thực hành pháp thiền Znãpãnassati-bhãvanä. 

Như vậy, Đức Phật và trưởng lão Sãriputta đã dạy cho Sa-di 
Rãhula pháp thiền quán về sắc và pháp thiền về “hơi thở vô, hơi thở 
ra' rồi ra đi. Rãhula một mình ở lại tịnh xá. 

Dầu biết rằng Rãhula bị bỏ lại, nhưng Đức Phật không đem vật 
thực đến cho vị ấy, Ngài cũng không gửi vật thực thông qua đại đức 
Änanda, Ngài cũng không báo cho các nam nữ thí của vị ấy như vua 
PasenadI, Anathapindika, v.v... về vẫn đề Ấy, (nếu họ biết rằng, họ sẽ 
cho gánh những hủ vật thực đến). 
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“Đúng thật sắc là vô thường vì lý do như vậy, như vậy. Đúng 
thật sắc là khổ vì lý do như thế, như thế. Đúng thật sắc là không khả 
ái, bất tịnh vì lý do như thế, như thế. Đúng thật sắc là vô ngã vì lý do 
như thế, như thế.” 

Vị ấy quán xét như vậy một cách không ngừng nghỉ như một 
người cấp bách đốt lên ngọn lửa, và đến chiều tối, vị ây suy xét: “Ta 
đã được thầy Tế độ dạy nên tu tập Znãpãnassati-bhävanä, ta sẽ thọ trì 
lời chỉ dạy của Ngài. Thật ra, người không làm theo lời dạy của thầy 
tế độ của mình là người khó dạy (dubbaca), không có sự áp bức nào 
dành cho ta tệ hơn là sự chê trách của các vị đồng phạm hạnh khi nói 
rằng: “Rãhula khó dạy, ngay cả lời của vị thầy tế độ vị ấy cũng không 
làm theo!?” Vì muốn hỏi về pháp tu tập đnãpãnassafi-bhãvanä, vị ấy 
ra khỏi tịnh thất và đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
nơi hợp lẽ. Vị ấy hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn! Ẩnãpãnassati-bhävanäa 
nên được tu tập như thế nào? Nó được tu tập nhiều lần lập đi lập lại 
như thế nào đề trở nên có lợi ích to lớn?” 

Khi ấy, Đức Phật trả lời Rãhula một cách chỉ tiết: 
(1). Cách tu thiền: 
a. 20 phần (kofthãsa) của yếu tô đất. 
b. 12 phần (ko/£hãsa) của yếu tố nước. 
c. 4 phần (kofhasa) của yếu tô lửa. 
d._ 6 phần (ko/£hãsa) của yếu tố gió, tất cả là những đại chủng 
(Mahabhura) 
e.. yêu tổ hư không do sắc sanh (wupãdã-rữpa). 
(2). Cách niệm về £ãdibhava-lakkhana, những đặc tánh của chúng 
giống như những đặc tánh của năm yếu tô đất, nước, lửa, gió và hư 
không. 
(3) Từ (mett3). 
(4) Bi (kurana). 
(S) Hỉ (mudii4). 
(6) Xả (upekkha). 
(7) Bất tịnh (abhusa). 
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(8) Vô thường tưởng (amicca-sañn2), Đúc Phật ban bố thời pháp 
(bao gồm những lợi ích), khuyến khích vị ấy thực hành tất cả những 
pháp quán niệm này. 

(9) Hơi thở vô ra (đnãpãnassafi) là câu hỏi ban đầu do Rãhula đặt ra, 
Đức Phật giải rõ chỉ tiết, chỉ rõ lợi ích bắt nguồn từ đó (bài pháp chỉ 
tiết của Đức Phật có thể đọc trong phần Majjhima Pannäsa của bộ 
kinh Trung Bộ). 


Những bài pháp do Đức Phật thuyết liên quan đến đại đức Rãhula 


Nhiều bài pháp Đức Phật thuyết đến đại đức Raãhula: (1) 
Samanera-pañha - Những câu hỏi dành cho vị Sa dị, (2) Kính 
Ambalatthika Rahuloväasa — Giáo giới Rahula, được thuyết tại khu 
vườn Ambalatthika, (3) Rahula-Sarnyutta - Bài pháp liên quan đến 
Rahula, (4) Maha-Rahulalovada Sutta — Đại kinh Giáo giới Rahula, 
(5) Cũla Rãhula sutta — Tiểu kinh Giáo giới Rãhula. 

Nguyên nhân chính của những bài kinh này: Vào lúc Đức Phật 
viễng hoàng cung Kapilavatthu lần đầu tiên và gặp thái tử Rãhula, lúc 
đó thái tử được bảy tuổi, thái tử hỏi xin của thừa tự, tay nắm chặt chéo 
y của Đức Phật “Thưa cha! Cha là người đã đoạn diệt phiền não! Xin 
hãy cho con di sản của cha!” Khi ấy Đức Phật giao thái tử cho trưởng 
lão Sãriputta để truyền phép xuất gia Sa di cho vị ấy. 

(1) Sau đó, Đức Phật quyết định ban vài lời giáo huấn đến Rãhula vì 
Ngài nghĩ rằng: “Trẻ con có khuynh hướng nói ra những điều thích 
hợp, cũng như không thích hợp.” Rồi Ngài gọi con trai đến và nói 
rằng: " Này Rãhula! Sa-di không nên đắm chìm trong súc sanh 
luận (racchãna-kathä) như những chuyện về các vị quân vương, 
v.v... là những điều không dẫn đến Đạo quả. Này con trai! Nếu 
con muốn nói chuyện thì hãy nói về Giáo pháp như thế như thế.” 
Và Đức Phật thuyết đến Rãhulã một thời pháp có tên là sãmanera- 
pañha chứa mười câu hỏi và năm mươi lăm câu trả lời mà không 
bao giờ bị bỏ sót bởi tất cả chư Phật từ Giáo pháp của các Ngài 
(KhuddakRa-pdatha, cuốn đầu của bộ Kddaka Nihaya). 
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(2) Đức Phật suy xét: “Trẻ con ưa thích nói dối. Chúng có thể nói “tôi 

thấy” khi mà chúng không thấy, hoặc nói “tôi không thấy khi mà 
chúng thấy. Do đó, ta sẽ tiếp tục giáo huấn Rãhula.” Vì vậy, Ngài 
đã thuyết bài pháp Ambalatthika Rãhuloväda gồm có bảy ví dụ 
theo thứ tự. Trước hết, có bốn ví dụ về ly nước có thê thấy dễ dàng 
bằng mắt, hai ví dụ về con voi chiến, và một ví dụ về chiếc gương 
soi (Ambalatthika Rahulovada sutta, Bhikkhu-Vagsa, Majjhima- 
Pannasa, trong MaJjhima ÑIkãya). 
Ngoài ra, Đức Phật còn dạy Rahula một bài kinh khác nhằm ngăn 
ngừa không cho sanh khởi tham luyến đối với bốn món vật dụng, 
nhằm đoạn trừ tham muốn đối với ngũ dục, và cũng giảng giải 
những lợi ích có ý nghĩa do thân cận với bạn tốt (Sutta Nipãta I, 
bài kinh đặc biệt này được gọi là Abhinha Rahulovada). 

(3) Bài kinh Rãhula Samyutta dạy không nên phát triển tham luyến 
đối với ba cõi, nơi mà người ta sanh vào (Sarhyutta Nikãya). 

(4) Bài kinh Mahã Rãhulovada được thuyết giảng để ngăn chặn 
gehassita chandaräga, khi nghĩ rằng: “Tôi đẹp, nét mặt của tôi 
rạng rỡ liên quan đến thân của con người. (Majjhima Pannäsa 
trong MaJjhima Nikaya). 

(5) Vào năm thứ mười bốn sau khi Đức Phật thành đạo ( Rãhula mới 
thọ Cụ Túc giới trở thành vị tỳ khưu nhưng chưa có hạ nảo), bài 
pháp Cũla Rahulaväda được thuyết giảng để Rãhula có thể chứng 
đắc ngay đạo quả. (Uppari-Pannãsa trong Majjhima Nikãya). 


Trong những bài pháp kê trên: 

Không có chỉ tiết chính xác về ngày tháng năm thuyết giảng bài 
kinh Rãhula ( Kinh Abhiññã Rãhuloväda). Thực ra, bài kinh ấy thỉnh 
thoảng được Đức Phật thuyết. 

(1 & 2) Hai bài kinh Sãmanera Pañha và Ambalatthika Rahulovada 

được thuyết giảng khi Rãhula là vị Sa-di còn bảy tuổi. 

(3) Bài kinh Rãhula Sarhyutta được thuyết thỉnh thoảng thời gian giữa 
thời kỳ Sa-di Rãhula bắt đầu lên bảy tuổi và đến lúc vị ấy thọ Đại 
giới tỳ khưu, nhưng chưa có hạ lạp nào. 
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(4) Bài kinh Mahã Rãhuloväada được thuyết giảng khi Rãhula được 
mười tám tuổi. 
(5) Bài kinh Cũla Rãhulovada được thuyết giảng khi Rãhula vửa trở 
thành tỳ khưu nhưng chưa có hạ lạp nào. 


Trong những bài pháp này, bài kinh Rãhula Sutta ( Kinh Aphiãha 

Rãhulovada) được thuyết giảng để liên tục khuyến giáo Rãhula. 

(1) Bài kinh Samanera Pañha được thuyết để khiến cho Rãhula 
tránh xa những việc nói những điều không thích hợp. 

(2) Bài kinh Ambalatthika Rahuloväda nhằm mục đích hướng dẫn 
vị ấy không nói dối. 

(3) Bài kinh Rãhula Sarnyutta được thuyết giảng để Rãhula thọ nhận 
giáo lý liên quan đến Tuệ quán Vipassanä. 

(4) Bài kinh Mahã Rãhuloväda được thuyết giảng để đoạn tận 
gechassita chanda-räga (ngũ dục tham ái đối với đời sống gia 
đình). 

(5) Bài kinh Cũla Rãhuloväada được thuyết giảng để Rãhula chứng 
đắc đạo quả A-la-hán khi mười lăm đặc tánh  vữnuii- 
paripäcaniya đã đạt đến sự chín muồi (lúc bấy giờ Rãhula là một 
thành viên mới trong hội chúng tỳ khưu). Liên quan đến điểm 
này, đại đức Rãhula vì muốn tán dương ân đức của Đức Phật, đã 
nói g1ữa chúng tỳ khưu như sau: 


KikI va bÙam rakkheyyq,camar! valam uftamam, 
nipako silasampanno, mamam rakkhe tathagalIo. 

Con chim trĩ cái bảo vệ cái trứng của nó, con bò yak bảo vệ cái 
đuôi quý báu của nó. Cũng vậy, Đức Thế Tôn! Cha của ta, bậc được 
ba hạng chúng sanh ái kính đã che chở cho ta, là thịt và máu của chính 
Ngài, tư cách ấy có thể sánh với tư cách của con chim trĩ hoặc con bò 
yak để tôi có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán.” 

Như vậy, có nhiều bài kinh được Đức Phật thuyết liên quan 
đến đại đức Rãhula. 
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KÉT THÚC CHƯƠNG 31 


TY KHƯU SUDINNA CON TRAI CỦA THƯƠNG NHÂN 
KALANDA 


‹>—«©Á 
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CHƯƠNG 32 


HẠ THỨ MƯỜI BA CỦA ĐỨC PHẬT TẠI ĐỎI CALIKA 


Sau khi lưu trú tại tịnh xá Jetavana, ở Sävatthi suốt thời gian 
sau mùa an cư thứ mười hai và giáo hóa cho các hàng chúng sanh như 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên qua bài kinh Maha Rahuloväada và 
những bài kinh khác. Đức Phật lên đường đến thị trấn Cãlika, trải qua 
mùa an cư thứ mười ba tại nơi đây. 

Ở đây, ở quanh thị trấn đều có đất chuỗi, ngoại trừ khu vực ở 
công viên của thị trấn. Vì đất không ồn định, nên thị trấn ở giữa dãi 
đất ấy cho ấn tượng chông chênh đối với những người nhìn nó từ xa. 
Do đó, thị trấn này được gọi là Cãlika. 

Có một ngọn đồi ở gần thị trấn, vì toàn thể ngọn đôi có màu 
trăng nên nó cũng tạo ra một ảo tưởng chông chênh cho những người 
nhìn nó vào những ngày Uposatha của tháng hạ huyền, do đó nó cũng 
có tên là Calika. 

Ở trên đỉnh của ngọn đồi là một tịnh xá lớn được xây dựng 
dành cho Đức Phật do các thiện nam tín nữ xây dựng. Đức Phật trải 
qua mùa an cư thứ mười ba tại tịnh xá Cãlika trên ngọn đôi Cãlika. 


Bài pháp được thuyết đến Trưởng lão Meghiya, 
thị giả của Đức Phật 


Khi Đức Phật trải qua mùa an cư như vậy tại tịnh xá trên đồi 
Catika, Meghiya là thị giả tạm thời làm các phận sự lớn nhỏ hầu hạ 
Đức Phật. 

Giải thích: Đức Phật không có thị giả thường trực (upaƒthaka) 
suốt hai mươi hạ đầu tiên gọi là Sơ giác thời ( pafthana bodhi). Lúc thì 
trưởng lão Nãgasamäla, lúc thì trưởng lão Naãgita, lúc khác thì trưởng 
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lão Upavana, lúc khác nữa thì tỳ khưu Sunakkhatta là một hoàng tử 
LiccavT trước kia, có khi là trưởng lão Cunda (em trai của đại đức 
SãrIputta), có khi là trưởng lão Sãgata và có khi là trưởng lão Meghiya 
hầu hạ Đức Phật. Thời Ølan mùa an cư kiết hạ tại tịnh xá trên ngọn đồi 
Cãtika do đại đức Meghiya tạm thời hầu hạ Đức Phật. 

Lúc bấy giờ, một hôm nọ đại đức Meghiya đi đến Đức Phật 
cung kính phủ phục dưới chân rồi đứng lên và bạch răng: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Con muốn vào làng Jantu để khất thực.” Đức Phật đáp: 
“Này Meghiya! Bây giờ ngươi biết lúc ngươi nên đi,” tức là có thể đi 
tùy ý. 

Thế nên, đại đức Meghiya đi vào làng Jantu để khất thực và sau 
khi độ thực xong, vị ấy rời khỏi làng Jantu để đến bờ sông Kimikã|ã 
và đi kinh hành ở đó. Khi đang đi như vậy, vị ấy trông thấy một khu 
rừng xoài hấp dẫn, các cây được trồng cách nhau không xa, chúng 
chìa ra những tán lá xanh mướt đầy khả ái với bóng im mát và phong 
cảnh tuyệt vời của nó, trông đáng ưa thích vì nó làm vui lòng những ai 
tình cờ đến đó. Thấy vậy, vị ấy khởi lên ý nghĩ sau: “Khu rừng xoài 
này thật hấp dẫn, dễ chịu và thú vị. Thật là nơi thích hợp cho những 
thiện nam tử nào muốn hành thiền, nếu Đức Thế Tôn cho phép thì ta 
sẽ trở lại đây để hành thiền.” 

Khu rừng xoài ấy là nơi mà một vị vua đã từng hưởng khoái lạc 
đế vương khi vị ấy tái sanh trong năm trăm kiếp liên tục trong quá 
khứ. Đó là lý do khiến ước muốn đến đó khởi sanh trong tâm, khi vị 
ấy vừa trông thấy vườn xoài. 

Rồi đại đức Meghiya trở về với Đức Phật và đảnh lễ Ngài, vị 
ấy bạch lại vẫn đề một cách chỉ tiết từ khi bắt đầu đi vào làng khất 
thực cho đến khi khởi lên ý nghĩ muốn trở lại khu rừng xoài để hành 
thiền. Cuối cùng vị ấy thỉnh cầu Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Nếu Đức Thế Tôn cho phép thì con sẽ trở lại khu rừng xoài để hành 
thiền.” 

Khi được thỉnh cầu như vậy, Đức Phật đáp lại là cấm vị ấy 
không được đến đó, Ngài nói: “Hãy đợi, này Meghiya! Lúc này Như 
Lai ở một mình, vậy con hãy đợi cho đến khi có ai đó đến thay thế!” 
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(Khi đại đức Meghiya nói lời thỉnh cầu, Đức Phật suy xét và 
biết rằng “Trí tuệ của đại đức Meghiya chưa đạt đến mức chín muỗi.” 
Đây là lý do khiến Ngài ngăn cản. Nhưng Ngài nói rằng: “Lúc này 
Như Lai chỉ ở một mình.” Vì Ngài nghĩ rằng: “ Nếu Như Lai nói như 
vậy, và việc hành thiền của vị ấy ở rừng xoài kết thúc trong thất bại 
thì khi trở lại vị ấy hoàn toàn sẽ không có sự lúng túng mà chỉ có sự 
quý mến Như Lai,” và Đức Phật nói vậy để xoa dịu tâm của vị ấy. 

Lần thứ hai, đại đức Meghiya thỉnh cầu: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Vì Đức Thế Tôn đã hoàn thành mười sáu phận sự của Đạo, Ngài 
không còn gì khác để thành tựu hay tăng trưởng những gì đã thành 
tựu. Còn về phần con, Bạch Đức Thế Tôn! Con phải hoàn thành mười 
sáu phận sự của Đạo một cách cần trọng, con cũng chưa phát triển 
thêm những gì đã thành tựu. Nếu Đức Thế Tôn cho phép thì con sẽ đi 
đến hành thiền ở khu rừng xoài.” Lần thứ hai, Đức Phật cũng từ chối 
lời thỉnh cầu bằng câu trả lời như trước rằng: “Hãy đợi, này Meghiyal 
Lúc này Như Lai ở một mình, thế nên con hãy đợi cho đến khi có ai 
thay thế.” 

Lần thứ ba, đại đức Meghiya cũng nói lời thỉnh cầu như vậy. 
Lần này Đức Phật không ngăn cản mà nói rằng: “Này Meghiya! Làm 
sao chư Phật có thể ngăn cản một người nào đó xin phép đi hành 
thiền? Này Meghiya! Con hãy làm những gì mà con thấy là thích 
hợp.” 

Đại đức Meghiya đảnh lễ Đức Phật, rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến 
khu rừng xoài. Sau khi đi vào khu rừng xoài, vị ấy ngồi xuống dưới 
một cội cây và trải qua thời g1an một ngày. 


Sự sanh khởi những ý nghĩ bắt thiện trong tâm 
Trưởng lão Meghiya 


Tảng đá ở dưới cội cây mà trưởng lão Meghiya đang ngồi cũng 
là tảng đá mà vị ấy đã từng ngôi để hưởng khoái lạc, được vây quanh 
bởi nhiều cung nữ khi vị ấy làm hoàng để năm trăm kiếp liên tục 
trong quá khứ. 
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Trong thời gian trưởng lão ngôi như vậy thì có vẻ như đời sống 
Sa-môn của vị ấy trôi đi mất. Vị ấy cảm thấy rằng (trong giấc mơ) 
mình đang nắm vương quyên, có nhiều cung nữ theo hầu và đang ngồi 
dưới một cái lọng trắng và trên chiếc ngai xứng đáng với những nhân 
vật cao quý. 

Rồi với tâm luyến ái vào sự cao sang hoa lệ của đời sống vua 
chúa, tâm vị ấy dần dần khởi sanh những ý nghĩ bất thiện về dục 
(kama-vifakka) liên quan đến dục trần (vatthu-vitakka). 

Vào lúc đó, vị ấy thấy (trong giấc mơ) có hai tên trộm bị bắt 
quả tang được dẫn đến trước mặt vị ấy. Những ý nghĩ nóng giận 
(vyäpãda-vitakka) dần dần khởi sanh trong tâm của vị ấy như sắp ban 
lệnh chém đầu một trong hai tên trộm ấy. Những ý nghĩ não hại 
(vihimsa-vitakka) dần dần sanh khởi trong tâm tựa như vị ấy sắp 
truyền lệnh tống giam tên trộm thứ hai vậy. 

Bằng cách này, ba loại bất thiện tầm là: dục tầm, sân tầm và 
hại tầm đã vây chặt tâm vị ấy, không cho vị ấy có cơ hội để thoát ra, 
giống như cây to bị vây hãm bởi những cây dây leo hay như người lấy 
mật ong bị chích bởi đàn ong. 

Rồi trưởng lão Meghiya suy xét: “Ôi! Thật là lạ kỳ. Ôi! Thật là 
khác thường. Ta đã từ bỏ thế gian và đã gia nhập vào Tăng chúng 
bằng đức tin (sad4hä) thế mà ta còn bị quấy nhiễu bởi ba loại bất thiện 
tầm gồm dục tầm, sân tầm và hại tầm.” 

Vì bị vây hãm bởi ba loại bất thiện tầm khắp các phía, nên 
trưởng lão không thể làm điều thích hợp với pháp thiền. Trưởng lão tự 
nghĩ: “Chắc chăn do thấy trước điều này mà Đức Thế Tôn đã ngăn cản 
ta. Ta phải bạch lại vấn đề này với bậc Đạo sư.” VỊ ẫy đứng dậy rồi đi 
đến tịnh xá trên ngọn đồi Cãtika nơi Đức Phật đang cư ngụ. Sau khi 
đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một nơi thích hợp và kê lại những 
điều đã xảy ra với vị ấy rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Ba loại ác, bất 
thiện tầm gồm dục tầm, sân tầm và hại tầm đã sanh khởi nhiều lần liên 
tục trong tâm của con khi con đang ngồi trong khu rừng xoải ấy (do 
những bắt thiện tầm này luôn khởi sanh nên con mới suy xét: “Ôi! 
Thật là kỳ lạ! Ôi! Thật là khác thường. Ta là người đã từ bỏ thế gian 
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và gia nhập Tăng chúng bằng đức tin, thế mà ta lại bị quấy nhiễu bởi 
ba loại ác, bất thiện tầm là dục tầm, sân tầm và hại tầm.” ) 

Ở đây, một câu hỏi có thể được nêu lên: “Tại sao Đức Phật cho 
phép đại đức Meghiya đi đến khu rừng xoài?” Vì Ngài biết rằng đại 
đức Meghiya cũng sẽ đi dù Ngài không cho phép. Nếu bị ngăn cản, vị 
ấy sẽ nghĩ sai và hiểu lầm rằng: “Đức Phật không cho phép ta vì Ngài 
chỉ muốn một điều là sự hầu hạ của ta.” Đức Phật cũng biết rằng: 
“Nếu Meghiya hiểu lầm như vậy thì đó là sự tôn thất và đau khổ lâu 
dài cho vị ấy.” Vì vậy mà Ngài cho phép. 

Khi trưởng lão Meghiya kê xong điều đã xảy đến với mình, vị ấy 
ngồi xuống. Đức Phật muốn thuyết cho vị ấy một thời pháp thích hợp 
bèn nói rằng (theo nguyên văn của bài kinh) “4paripakkäya Meghiya 
cefo vimuliya pañca dhamma  paripakkaya samvanami - Này 
Meghiya! Có năm yếu tố dẫn đến giải thoát tâm khỏi các phiền não 
đã chín muỗi,” v.v... (Bài kinh đầy đủ về pháp thoại này có thê được 
tìm thấy trong bộ Udãna. Tuy nhiên, trong bộ sách này chỉ nêu ra 
điểm chính mà thôi). 

“Này Meghiya! Năm yếu tố sau đây làm cho tâm giải thoát chưa 
chín muồi được chín muỗi: 

(1) Thân cận bạn tốt. 
(2) Có giới trong sạch. 
(3) Lăng nghe và quán xét về mười loại lời nói: 
(a) lời nói liên quan đến thiểu dục, 
(b) lời nói liên quan đến tri túc, 
(c) lời nói liên quan đến sự yên tĩnh, 
(đ) lời nói liên quan đến sự viễn ly, 
(e) lời nói liên quan đến tinh tấn, 
(Ð lời nói liên quan đến giới, 
(g) lời nói liên quan đến định, 
(h) lời nói liên quan đến Tuệ, 
(¡) lời nói liên quan đến Đạo, Quả và Niết bàn, 
(j) lời nói liên quan đến Tuệ Minh Sát. 
(4) Có sự tu tập tinh tấn. 
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(5) Có trí tuệ về tánh chất sanh diệt của các pháp. 

“Này Meghiya! Đây là năm yếu tố, mà chỉ khi nào người ta kết hợp 
với bạn tốt là yếu tố thứ nhất thì người ấy mới có thể đạt được bốn yếu 
tố còn lại. 

Này Meghiya! Sau khi tự mình an trú trong năm yếu tổ kê trên, 
thì vị hành giả tỳ khưu (yogãvacara) phải đi đến giai đoạn kế để tu tập 
bốn pháp: (a) vị ấy phải tu tập pháp niệm về các pháp bất tịnh 
(asubha) đề đoạn diệt tham ái (rãga), (b) vị ấy phải tu tập về pháp 
niệm về hơi thở vô, hơi thở ra (ãnãpãnassari) để đoạn diệt các tầm, và 
(d) vị ấy phải tu tập tưởng vô thường (amicca-sañfña) để đoạn diệt ngã 
mạn (mang). 

Thực vậy, này Meghiya! Đối với người tưởng vô thường, thì vô 
ngã tưởng (anaffa-sañña) sẽ hiện bày, người tu tập vô ngã tưởng có 
thể loại trừ ngã mạn và chứng ngộ Niết bàn ngay trong kiếp hiện tại 
này.” 

Khi biết rõ điều này, Đức Phật bèn thốt lên hai câu kệ cảm 
hứng: 

1) Khudda vitakka sukhuma vittakkaä. 
qnugafa manaso uppilava. 
Ete avidva manaso vitakĂke. 
hurã huram dhaãvatfi bhantacitto. 

Những ý nghĩ nhỏ nhặt và những ý nghĩ vi tế theo tâm và làm 
cho nó nghịch ngợm. Người không hiểu được những ý nghĩ này thì 
tâm không ổn định và trôi lăn từ cảnh này đến cảnh khác. 


2) Fte ca vidva manaso vitakĂe. 
afapIyO Samwvarai satIma. 
Anugate manaso IpDifãve. 
asesam ete pajahasi Buddho. 

Khi biết rõ những ý nghĩ này, vị Thánh đệ tử (Sufabuddhu) có 
tinh tấn để đốt cháy các phiền não và có chánh niệm, khả năng ngăn 
chặn các ý nghĩ đi theo tâm đã khiến tâm rối rắm. Vị thánh đệ tử thấu 
hiểu Tứ Đề, có khả năng đoạn tận dục tầm và những ý nghĩ khác. 
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Bài kinh này thuộc bộ Chú giải Pháp cú như sau: Trưởng lão 
Meghiya quay về với Đức Phật vì vị ấy bị vướng phải ba bất thiện tầm 
và không thê hành thiền trong khu rừng xoài ấy. 

Đức Phật dạy rằng: “Ngươi đã làm điều sái quấy trầm trọng, 
ngươi đã bỏ Như Lai ở lại một mình dù Như Lai đã yêu cầu ngươi 
“Hãy đợi, này Meghiyal Lúc này Như Lai ở một mình, vậy hãy đợi 
đến khi có người khác đến thay thế.” Một vị tỳ khưu không nên buông 
xuôi theo ước muốn của tâm. Tâm rất nhẹ và nhanh. Ngươi nên cố 
găng giữ nó trong sự kiểm soát của mình”. 

Đức Phật đọc lên hai câu kệ: 


Phandanamm capalam ciItam, durakkham dunnivaraya1. 
Ujun karoti medhavi, usukaro ` va teJanam. 

“Này Meghiya! Giống như người thợ làm tên dũng cảm, làm cho 
cây tên được ngay thắng bằng cách hơ nóng nó. Cũng vậy, người có 
tuệ quán có thể làm cho tâm được thắng bằng cách hơ nóng nó trên 
ngọn lửa tính tấn, cả thân lẫn tâm. Tâm có thể bị kích thích bởi sáu 
cảnh như sắc, thỉnh, v.v... nó không ôn định, lại hay thay đổi trong 
một cảnh, không thể ở yên trong một cảnh thích hợp và như vậy khó 
kiểm soát, khó có thể ngăn chặn để nó đừng trôi lăn trong những cảnh 
không thích hợp. ” 


Variyo va thale khito, okamokata ubbha1o, 
Pariphundl ` dam citam, maradheyyam pahđfave. 

“Này Meghiya! Cũng như con cá ở dưới nước khi bị đem ra khỏi 
nước và bị ném lên đất khô, nó không ngừng nhảy lung tung. Cũng 
vậy, tâm tìm kiếm khoái lạc trong năm cảnh (khi bị đem ra khỏi 
khoảng rộng mênh mông của dục lạc và bị ném lên đất khô là pháp 
thiền Vipassanä) nó trôi lăn không ngừng cho đến chết vì nó bị đặt ra 
ngoài năm cảnh dục và bị hơ nóng bởi bốn loại tinh tấn trong pháp 
thiền thiêu đốt.” 
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Vào lúc kết thúc những câu kệ này, đại đức Meghiya được an trú 
trong quả thánh Nhập Lưu. Nhiều chúng sanh khác cũng chứng đắc 
các tầng thánh tương tự hoặc cao hơn. 


HẠ THỨ MƯỜI BÓN CỦA ĐỨC PHẬT TẠI SÂVATTHI 


Sau khi trải qua mùa an cư kiết hạ thứ mười ba tại tịnh xá trên 
đổi Cãlika gần thị trấn Cãlika và tế độ cho những chúng sanh hữu 
duyên bằng những bài pháp thoại như Meghiya sutta, v.v... giống như 
đã được trình bày ở trên, và Ngài ở lại đó sau mùa an cư chừng nào 
còn những chúng sanh hữu duyên để tế độ. Đức Phật lên đường để 
mang nước mát Bất Tử đến cho nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. 
Cuối cùng, Ngài an cư hạ thứ mười bốn ở tịnh xá Jetavana, kinh thành 
Sãvatth. 


Câu chuyện về Trưởng lão Säriputta 


Lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta cùng với những tỳ khưu tùy tùng 
đi đến đại tịnh xá nọ trong huyện ly và trải qua mùa an cư. Dân chúng 
đến viếng đại trưởng lão (Ä⁄ahãthera) và hứa với ngài sẽ dâng cúng 
nhiều y cho mùa an cư (0ss2). 

Sau khi làm lễ Pavãranä vào cuối mùa an cư, vì muốn viếng 
Đức Phật ngay cả trước khi vzssz chưa kết thúc, trưởng lão bèn nói 
với các vị tỳ khưu rằng: “Thưa các hiền giả! Khi các vị thiện tín đem y 
đến cho các vị Sa-di và những tỳ khưu trẻ thì hãy nhận lãnh và gửi đến 
cho tôi. Hoặc cất kỹ chúng và nhắn tin cho tôi.” Sau khi nói như vậy, 
trưởng lão lên đường đến viếng thăm Đức Phật. 

Khi trưởng lão đến Sãvatthi, nhiều vị tỳ khưu xì xảo bán tán 
với nhau rằng: “Thưa các hiền giả! Trưởng lão Sãriputta xem ra vẫn 
còn tham? Đó là lý do khiến vị ấy đi đến Đức Thế Tôn chỉ sau khi nói 
với các vị tỳ khưu ở đó rằng “Thưa các hiền giả! Khi các vị thiện tín 
đem y cho các vị Sa-di và những tỳ khưu trẻ thì hãy nhận và gửi đến 
cho tôi. Hoặc cất kỹ chúng và nhẫn tin cho tôi.” ” 
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Khi Đức Phật đi đến chỗ hội họp của các vị tỳ khưu, Ngài hỏi 
rằng: “Này các tỳ khưu! Các người đang bàn chuyện gì thế?” Khi các 
vị tỳ khưu trả lời rằng họ đang bàn luận về vẫn đề như vậy thì Đức 
Phật nói rằng: "Này các tỳ khưu! Con trai của Như Lai là Sãriputta 
không còn chút tham nhỏ nhặt nào. Quả vậy, vị ấy căn dặn những đệ 
tử của vị ấy, vì vị ấy tự nghĩ rằng "Mong rằng các việc phước của 
thiện tín không bị suy giảm, mong rằng sự có được y một cách chân 
chánh dành cho những vị tỳ khưu trẻ và Sa di không suy giảm.” Sau 
đó Ngài đọc lên câu kệ sau: 


Asa yassa na vijjanti, asmim loke paramhi ca 

Nirasãsam visarnayutam, tam aham brumi brahmaIam. 
“Này các tỳ khưu! Trong dòng tâm của bậc A-la-hán, lậu hoặc đã 
đoạn tận, ái dục đeo bám theo các pháp không tồn tại, ngay cả ít chút 
cũng không có. Trong thế gian này cũng như trong thế gian tới, vì nó 
đã bị phá tan và đoạn tận bằng trí tuệ của bốn Đạo theo cách 
samuccheda-pahana. VỊ A-la-hán lậu hoặc đã hết, hoàn toàn thoát 
khỏi 108 ái dục và xa lìa hết thảy phiền não. Người ấy Như Lai gọi là 
Bà-la-môn thật sự.” 

Vào lúc kết thúc thời pháp, có rất nhiều chúng sanh được 
chứng đắc quả thánh Nhập Lưu và những tầng thánh khác. 

Đây là câu chuyện về trưởng lão Sãriputta (được trích từ phẩm 
Brahmana vagøa của bộ Chú giải Pháp cú). 

Cũng như đại đức Sãriputta bị các vị tỳ khưu hiểu lầm khi cho 
rằng trưởng lão xem ra vẫn còn tham. Đại đức Moggalãna có lần cũng 
bị hiểu lầm như vậy. Câu chuyện của đại đức Moggallãna cũng tương 
tự như câu chuyện của trưởng lão Sãriputta. Điều khác biệt trong 
trường hợp của đại đức Moggallãna là sau khi quả quyết rằng trong vị 
ấy không còn tham, Đức Phật đã đọc lên một câu kệ khác: 


Yassalaya na vj7amti anñaya aqkatham kathi. 
Amatogadham anuppattam, tam aham bruhi brahmanam. 
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(Này các tỳ khưu!) Trong dòng tâm của bậc A-la-hán, lậu hoặc 
đã đoạn tận, ái dục đeo bám theo các pháp không còn tồn tại, ngay cả 
chút xíu cũng không có. Trong thế gian này cũng như trongg thế gian 
tới, vì nó đã bị phá tan và đoạn tận bằng trí tuệ của bốn Đạo theo cách 
samuccheda-pahãna. Sau khi hiểu rõ Tam Bảo, ba pháp học và mười 
hai nhân duyên trong bản chất chân thật của chúng, vị ấy thoát khỏi 
hoài nghi.Vị A-la-hán lậu hoặc đã hết, đã tiễn sâu vào Niết bàn bất tử 
và đã chứng đắc Đạo quả A-la-hán. Người ấy Như Lai gọi là Bà-la- 
môn thật sự. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, có rất nhiều chúng sanh được chứng 
đắc quả thánh Nhập lưu và những tầng thánh khác (Dhammapäda). 


Sự an trú của Rãhula trong đạo quả A-la-hán do nhờ bài kinh 
Cũla-Räãhuloväda 


Đức Phật khi đang trú ngụ tại Jetavana, Sãvatthi sau khi trải 
qua mùa an cư hạ thứ mười bốn trong kinh thành ấy. Lúc bấy giờ, 
Rãhula vừa tròn hai mươi tuổi và mới trở thành vị tỳ khưu chưa trải 
qua hạ nào. 

Một hôm, vào lúc sáng sớm khi Đức Phật dò xét thế giới chúng 
sanh thì một ý nghĩ xảy đến với Ngài như vậy: “Mười lăm yếu tô dẫn 
đến Đạo quả A-la-hán (Vừnwffi-paripäcañya-dhamma) giờ đây đã 
chín muôi trong Rãhula. Nếu Như Lai giáo giới tế độ cho Rãhula thì 
nó sẽ tiến một bước xa hơn là chứng đắc Đạo quả A-la-hán.” 

Ở đây, mười lăm yếu tố dẫn đến Đạo quả A-la-hán là: 
Tránh xa những người không có đức tin. 
Thân cận với những người có đức tin. 
3. Suy xét về những bài kinh làm khởi sanh đức tin (ba yếu tổ liên 
quan đến saddhaä). 
Tránh xa những kẻ lười biếng. 


Ò 


Thân cận với những người siêng năng, tinh tắn. 
Quán xét những bài kinh làm khởi sanh tinh tấn (ba yếu tố liên 


^ 


quan đên viriy4). 


T) khưu Minh Huệ 141 


7. Không thân cận với những người không có Chánh niệm. 

S.. Thân cận với những người có Chánh niệm. 

9. Quán xét những bài kinh làm khởi sanh Niệm xứ. (ba yếu tố liên 
quan đến si). 

10. Không thân cận với những người có tâm không tập trung. 

I1. Thân cận với những người có tâm tập trung. 

12. Quán xét những bài kinh bàn đến việc làm khởi sanh định ( ba yếu 
tố liên quan đến szmadhì). 

13. Không thân cận với những người thiểu trí. 

14. Thân cận với những người có trí. 

15. Quán xét những bài pháp cao siêu (có ba yếu tố liên quan đến 
panna). 

Ngoài ra, năm quyền (indriya) đó là : tín (saddhä), tẫn (viriya), 
niệm (sư), định (samadh), tuệ (pañña). Ngũ thuận quyết trạch phần 
tưởng, năm pháp tưởng về sự nhàm chán (zøibbedhahägiya-sañña), Xả 
ly tưởng (pahãna-sañña4), Ly tham tưởng (virãga-saññ4), Vô thường 
tưởng (amicca-saññä), Khổ tưởng (dukkha-saññä), Vô ngã tưởng 
(anafia-saññä). Năm yếu tô thuyết trong bài kinh được thuyết đến đại 
đức Meghiya đó là: thân cận với bạn tốt, có giới, nghe và quán về 
mười loại lời nói chơn chánh, tinh tấn đã được tu tập, và có trí tuệ về 
tính chất sanh diệt của các pháp (udayabbhaya-sañña). Đây cũng là 
mười lăm yếu tô của sự giải thoát . 

Sau khi nuôi dưỡng ý nghĩ này, Đức Phật bèn đi vào kinh thành 
Sãvatthi vào buôi sáng để khất thực, và khi độ thực xong Ngài ra đi 
khỏi chỗ thí thực và nói với Rãhula: “Này Rãhula! Hãy đem theo tọa 
cụ và chúng ta đi đến khu rừng Andha để nghỉ ngơi ở đó trong ngày 
hôm nay.” Đại đức Rãhula đáp: “Vâng, thưa Đức Thế Tôn.” Rồi vị ấy 
mang tọa cụ đi theo Đức Phật. 

Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư thiên và Phạm thiên (đã có nguyện 
vọng thành đạt những pháp chứng cùng với Palita, chúa rồng (hiện tại 
là Rahula) trước mặt Đức Phật Padumuttfara cách đây một trăm ngàn 
đại kiếp) cũng xếp hàng theo sát Đức Phật với niềm tin rằng: “Đức 
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Thế Tôn sẽ giáo hóa đến Rãhula để vị ấy tiến một bước xa hơn đến 
chỗ chứng đắc đạo quả A-la-hán.” 

Ở đây, hàng ngàn chư thiên và Phạm thiên ấy đã phát nguyện 
cách đây một trăm ngàn đại kiếp, họ chờ đợi và hỏi nhau rằng: “Khi 
nào sự giáo hóa của Đức Thế Tôn sẽ xảy ra đến Rãhula chứng đắc đạo 
quả A-la-hán như là một bước tiến xa hơn?” Đức Phật nghĩ sẽ giáo 
huấn Rãhula vì Ngũ quyền của vị ấy: tín, tấn, v.v... đã thuần thục. 


Khu rừng Andha 


Ở đây, một bài giới thiệu ngắn về khu rừng Andha gần kinh 
thành Sãvatthi sẽ được tái tạo từ bài kinh Vammika của cuốn II bộ 
Mũlapannäsa. 

Khu rừng nổi danh là Andhavana vào những thời kỳ của hai vị 
Phật, Phật Kassapa và Đức Phật của chúng ta. 

Giải thích: Xá lợi của những vị Phật có thọ mạng ngắn không 
thành một khối. Theo nguyện vọng của các Ngài, những Xá lợi ấy 
được phân tán ra. Đức Phật của chúng ta, bậc có thọ mạng ngăn đã 
suy xét như vầy: ““Ƒa sẽ không tồn tại lâu, vì thọ mạng của Ta ngẵn 
nên chỉ có một số ít chúng sanh có khả năng gặp được. Chúng sanh có 
số lượng nhiều hơn không kế xiết thì không có cơ hội gặp được Ta. 
Họ sẽ mang Xá lợi của Ta đến nhiều nơi khác nhau để tôn thờ và được 
sanh về thiên giới.” Đức Phật đã nguyện ngay trước khi Ngài viên tịch 
Parinibbäna: “Nguyện cho Xá lợi của Ta được phân tán đi nhiều nơi.” 
(Thế nên Xá lợi của Đức Phật mới được phân tán như vậy). 

Tuy nhiên, Xá lợi của những vị Phật có thọ mạng lâu dài thì 
thành một khối như vàng rắn. Đức Phật Kassapa (ra đời trong thời kỳ 
thọ mạng chúng sanh là hai mươi ngàn tuôi) có thọ mạng lâu dài, Xá 
lợi của Ngài tụ lại thành khối cứng. Khi ấy mọi người bàn với nhau 
rằng: “Xá lợi tụ lại thành khối cứng, không thê phân tán ra, chúng ta 
phải làm sao với Xá lợi ấy?” Sau khi bàn bạc với nhau, họ quyết định 
xây dựng một bảo tháp đặc biệt. Họ nhất trí rằng nên làm bảo tháp cao 
một do tuần và chu vi của bảo tháp cũng vậy. Khi bàn về gạch và xi 
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măng, họ quyết định lát những viên gạch bằng vàng, mỗi viên trị giá 
một trăm ngàn ở mặt ngoải, những viên gạch bằng vàng trị giá năm 
chục ngàn ở mặt bên trong. Vật liệu lỏng làm bằng realger và 
orpiment và dầu. Có bốn cổng, (1) một công dành cho đức vua, (2) 
một công dành cho thái tử Pathavindhara, (3) một cổng dành cho các 
quan, và (4) một công dành cho mọi người do vị thương nhân dẫn đầu 
để xây dựng bảo tháp. 

Trong bốn nhóm này, ba nhóm đầu là những người có tài sản, 
bởi vậy họ lẫy vàng của họ và khởi công ba công trình này. Nhưng có 
sự chậm trễ trong công việc của nhóm cuối cùng, bởi vì những thành 
viên trong nhóm ấy không đủ tài sản. Khi ấy, một người thiện nam 
thông thuộc Tam Tạng và đã chứng đắc tầng Thánh A-na-hàm tên 
Yasorata; khi biết sự chậm trễ của công trình, vị ẫy bèn sửa soạn năm 
trăm cỗ xe và đi quanh khắp nước kêu gọi dân chúng tham gia vào 
việc phước. 

'“Thưa bà con cô bác! Đức Phật Kassapa đã viên tịch Đại Niết 
Bàn sau khi tồn tại như ngọn núi vàng vĩ đại trải qua hai mươi ngàn 
năm. Đại bảo tháp có kích thước lớn một do tuần để tôn trí Xá lợi của 
Đức Phật đang được xây dựng. Xin bà con hãy đóng góp bắt cứ thứ gì 
mà bà con có thể đóng góp được đù là vàng bạc, ngọc thuộc bảy loại 
realgar hoặc orpImentf”. 

Dân chúng hoan hỷ đóng góp vàng bạc và những thứ khác theo 
khả năng của họ. Những người không có khả năng thì đóng góp bằng 
cách cho gạo, dầu, v.v... 

VỊ thiện nam A-na-hàm Yasorata cho gửi đi các thứ gạo, dầu, các 
loại đậu, v.v... để làm lương thực dự trữ cho công nhân, vị ấy mua 
vàng băng những thứ còn lại, mua bán trao đổi. Băng cách này, trong 
khi rảo quanh khắp xứ JambudiTpa, vị ẫy nhận được những sự bồ thí và 
gửi về xây dựng bảo tháp. 

Khi công trình được xây dựng xong, các vị bô lão nơi xây dựng 
bảo tháp nhăn tin đến vị ấy răng: “Công trình xây dựng bảo tháp đã 
được hoàn tất, thưa ông chủ! Xin ông hãy đến làm lễ cúng dường bảo 
tháp.” VỊ thiện nam cũng gửi lại một bức thư với nội dung là: “Tôi đã 
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động viên và làm cho toàn xứ JambudTpa được an trú trong thiện 
phước. Hãy cô gắng hoàn thành bảo tháp bằng cách dùng bất cứ cái gì 
có thê làm được.” Hai bức thư gặp nhau ở giữa đường, nhưng bức thư 
từ chỗ bảo tháp đến vị thiện nam chậm hơn. 

Sau khi đọc lá thư, vị thiện nam nghĩ rằng: “Ta sẽ đến làm lễ 
bảo tháp.” Và một mình lên đường đi đến bảo tháp. Trên đường đi, 
năm trăm tên cướp đang gây khiếp sợ trong một khu rừng, một số 
trong bọn chúng thấy vị thiện nam và nói với những tên cướp khác: 
“Ông giả này đã quyên góp vàng và bạc từ khắp xứ Jambudipa. 
Những hủ vàng giờ đây đang tiếp tục gởi đến,” và chúng bắt lấy vị 
thiện nam. 

Số phận của vị thiện nam 


Khi ấy, vị thiện nam hỏi: “Này các cậu ! Tại sao các cậu lại bắt 
tôi ?” Các tên cướp đáp lại: “Ông đã quyên góp rất nhiều vàng và bạc 
từ khắp xứ Jambudipa. Ông hãy cho chúng tôi mỗi thứ một ít từ số 
vàng bạc ấy.” 

“Này các chàng trai! Vậy các ngươi không biết răng Đức Phật 
Kassapa đã viên tịch Đại Niết Bàn rồi sao? Một đại bảo tháp kích 
thước một do tuần được xây dựng để tôn trí Xá lợi của Đức Phật. Vì 
bảo tháp to lớn ấy mà tôi đã cố gắng khuyên khích mọi người tham gia 
vào việc phước, bất cứ thứ gì ta nhận được đều gửi đến cho công trình 
xây bảo tháp. Ta chẳng có gì cả dù một vật chỉ đáng một xu ngoài bộ 
y phục trên thân ta.” Khi ấy, một số tên cướp nói rằng: " Điều người 
thiện lành này nói đúng, chúng ta hãy thả ông ta.” Nhưng những tên 
khác quả quyết rằng: “Người này được vua cũng như các quan tôn 
kính, nếu ông ta gặp bất cứ ai trên đường phố mà kê lại vấn đề thì 
chúng ta sẽ bị họa.” Đó là ý kiến của những tên cướp không muốn cho 
ông ta đi. 

Yasorata, vị thiện nam chứng quả A-na-hàm bèn cam kết với 
họ rằng: “Này các bạn trẻ! Ta sẽ không gây phiền phức đến các bạn 
đâu.” (Vị ấy nói như vậy vì lòng bi mẫn đối với những tên cướp chứ 
vì không tham luyến cuộc sống của ông ta). Một cuộc tranh cãi xảy ra, 
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một bên muốn tiếp tục giam giữ vị ấy, một bên muốn thả vị ấy đi. 
Cuối cùng, ý kiến của phe trước chiếm ưu thế, áp đảo ý kiến của phe 
sau và vị thiện nam bị giết chết. 

Ngay lúc ấy chúng đã phạm một trọng tội là giết chết một 
người có giới đức to lớn là bậc thánh A-na-hàm nên đôi mắt của 
những tên cướp bỗng nhiên bị mù như ngọn đèn cũ bị tắt. Năm trăm 
tên cướp đi lại dùng tay sờ soạn chỗ này chỗ kia và mỗi người trong 
bọn chúng kêu than rằng: “Đôi mắt của tôi đâu rồi.” Một số người thì 
được quyến thuộc dẫn về nhà của chúng. Còn số còn lại không có 
quyền thuộc thì sống trong sự đau khổ dưới những chòi lá, những cội 
cây trong rừng. 

Những người đi rừng đem lòng thương xót những tên cướp bị 
mù và đem cho chúng cơm, những gói đồ ăn và những loại vật thực 
(tùy theo khả năng của họ). Một số đi hái rau và khi trở về, người ta 
hỏi: “Này các bạn đã đi đâu vậy?” Họ đáp: “Chúng tôi đã đến khu 
rừng của những người mù (andhavana).” 

Do vậy, khu rừng nổi danh là anđdhavana suốt thời gian của hai 
vị Phật. Điểm đặc biệt là nó ở gần một châu quận hoang vắng trong 
thời của Đức Phật Kassapa. Tuy nhiên, trong thời kỳ của Đức Phật 
chúng ta, khu rừng này nằm ở sau lưng của tịnh xá Jetavana gần kinh 
đô Sãvatthi, giống như một khu vực để tu thiền nơi mà các thiện nam 
tử muốn tránh xa năm cảnh dục. Đây là bài nói về khu rừng của những 
tên cướp mù. 

Bấy giờ, Đức Phật đi vào khu rừng Andhavana và ngồi trên chỗ 
đã được soạn sẵn bởi đại đức Rãhula dưới một cội cây. Và đại đức 
Rãhula sau khi đảnh lễ Đức Phật cũng ngồi xuống một nơi thích hợp. 
Khi đại đức Rãhula đã ngồi xuống, Đức Phật bèn thuyết bài pháp sau 
đây. 

Bài pháp về Cha-pañcaka 


1) Đức Phật: “Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Sắc được gọi là con mắt, vô thường hay 
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Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 


2) Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 


Đức Phật: 


Rahula: 
3) Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 
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thường?” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Là Vô thường.” 

“Sắc là vô thường được gọi con mắt ấy là bất toại 
nguyện hay toại nguyện?” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Là bắt toại nguyện.” 

“Sắc được gọi là con mắt có tánh chất hay thay đổi, vô 
thường và bất toại nguyện ấy có nên lầm lạc (bởi ái 
dục) mà cho rằng là “của ta” (efam mama), “taÌ 
(eso ham asmi), và (do tà kiến) mà cho rằng “ngã của 
ta” (eso me af/4) không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn.” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Sắc này hoặc sắc kia được gọi là “cảnh sắc” là 
thường hay vô thường?” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường!” 

“Sắc vô thường mà được gọi là “cảnh sắc” là toại 
nguyện hay bất toại nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Này Rãhula! Sắc này hay sắc kia có tánh vô thường 
hay thay đổi mà được gọi là “cảnh sắc” có nên (do ái 
dục) mà lầm lạc cho rằng là “của ta”, (do ngã mạn) cho 
là “ta”, (đo tà kiến) mà cho rằng là “tự ngã của ta?” 
“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Nhãn thức (cakkhu-viññana) là vô thường hay 
thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường!” 

“Nhãn thức vô thường là toại nguyện hay bắt toại 
nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Nhãn thức là vô thường, có tánh cách thay đổi và bất 
toại nguyện có nên (do ái dục) làm lạc cho đó là “ta”, 
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4) Đức Phật: 
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5) Đức Phật: 
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Đức Phật: 
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(do mạn) cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là “tự ngã của 

ta" không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 

hỏi con? Nhãn xúc (cakkhu-samphassa) là thường hay 

vô thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường.” 

“Này Rahula! Nhãn xúc là vô thường có tánh cách toại 

nguyện hay bắt toại nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Này Rahula! Nhãn xúc vô thường, có tánh cách hay 
thay đôi và bất toại nguyện có nên (do ái dục) cho là 
“ta”, (do mạn) cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là “tự 

ngã của taˆ không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 

hỏi con? Bốn uấn là thọ uân (vweđana), tưởng uẫn 

(saññä), hành uẫn (sankhärä), và thức uẫn (viãñãna) 

nương vào nhãn xúc mà sanh lên là vô thường hay 

thường?” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường.” 

“Này Rãhula! Bốn uẫn có tánh cách vô thường là bất 

toại nguyện hay toại nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Này Rãhula! Bốn uẫn là vô thường, có tánh hay thay 

đôi và bất toại nguyện có nên (do ái dục) cho là “ta', 

(do mạn) cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là “tự ngã của 

ta' không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn.” 
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Đây là giáo lý về năm chỉ pháp liên quan đến con mắt (cakkhu- 


pañcaka) 
1) Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 


Đức Phật: 


Rahula: 


Đức Phật: 


Rahula: 


Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
2) Đức Phật: 


“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Sắc thần kinh nhĩ là vô thường hay thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường”. Đây là giáo lý 
nói về năm chỉ pháp liên quan đến tai (sota-pañcaka). 
“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Sắc thần kinh tỷ là vô thường hay thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường”. Đây là giáo lý về 
năm chỉ pháp liên quan đến mũi (ghãna-pañcaka). 
“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Sắc thần kinh thiệt là thường hay vô thường?” 
“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường”. Đây là giáo lý về 
năm chỉ pháp liên quan đến lưỡi (Jivhã-pañcaka). 

Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi 
con? Sắc thần kinh thân là thường hay vô thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường”. Đây là giáo lý về 
năm chỉ pháp liên quan đến thân (kãya-pañcaka). 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Ý là thường hay vô thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường.” 

“Ý có tánh vô thường là toại nguyện hay bất toại 
nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Này Rãhula! Ý có tánh vô thường, hay thay đổi và bất 
toại nguyện có nên (do ái dục) cho là “ta”, (do mạn) 
cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là “tự ngã của ta” 
không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Danh sắc được gọi là cảnh pháp (đhammä 
rammaa) là thường hay vô thường?” 


Tỳ khưu Minh Huệ 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
3) Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 
4) Đức Phật: 


Rahula: 
Đức Phật: 
Rahula: 
Đức Phật: 


Rahula: 


149 


“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường.” 

“Này Rahula! Cảnh pháp vô thường là toại nguyện hay 
bất toại nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Này Rãhula! Cảnh pháp vô thường, hay thay đổi và 
bất toại nguyện có nên (đo ái dục) cho là “ta', (đo mạn) 
cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là “tự ngã của ta” 
không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Ý thức (mano-viñfñãna) là vô thường hay 
thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường.” 

“Này Rãhula! Ý thức có tánh vô thường là toại nguyện 
hay bất toại nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện.” 

“Này Rãhula! Ý thức có tánh vô thường, hay thay đổi 
và bất toại nguyện có nên (do ái dục) cho là “ta”, (do 
mạn) cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là “tự ngã của ta' 
không?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 

“Này Rãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Ý xúc (mano-samphassa) là thường hay vô 
thường?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường.” 

“Này Rãhula! Ý xúc có tánh vô thường là toại nguyện 
hay bất toại nguyện?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện. ” 

“Này Rãhula! Ý xúc có tánh vô thường, hay thay đôi có 
nên (do ái dục) cho là “ta”, (do mạn) cho là “của ta”, (do 
tà kiến) cho là “tự ngã của ta không?” 

“ Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” 
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5) Đức Phật: “Này Raãhula! Con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp 
hỏi con? Bốn Danh uấn là thọ uân, tưởng uân, hành uẫn 
và thức uân sanh lên từ ý xúc là thường hay vô 
thường?” 

Rãhula: “ Bạch Đức Thế Tôn! Là vô thường”. 

Đức Phật: “Này Rãhula! Bốn Danh uân có tánh vô thường là bất 
toại nguyện hay toại nguyện?” 

Raãhula: “ Bạch Đức Thế Tôn! Là bất toại nguyện”. 

Đức Phật: “Này Rãhula! Nếu bốn Danh uẫn có tánh vô thường, 
hay thay đổi và bất toại nguyện thì có nên (do ái dục) 
cho là “ta”, (do mạn) cho là “của ta”, (do tà kiến) cho là 
“tự ngã của ta” không?” 

Rãhula: “Thưa không, bạch Đức Thế Tôn!” Đây là giáo lÿ về 

năm chỉ pháp liên quan đến ý (mano-mafñcaka). 

Bài pháp được thuyết bằng cách hỏi ba lần để ba tánh chất vô 
thường, khổ và vô ngã có thể trở nên rõ ràng, bài pháp như vậy gọi là 
*Teparivafta dhamma desanda . 

Kết luận: “Này Rahula! Khi một vị đệ tử có trí của Như Lai 
nhìn thấy như vậy, người ấy trở nên nhàm chán sắc thần kinh thân, 
người ấy nhàm chán cảnh sắc, người ấy nhàm chán nhãn thức, người 
ấy nhàm chán nhãn xúc, người ấy nhàm chán bốn danh uân như thọ, 
tưởng, hành, thức sanh lên từ nhãn xúc, người ấy nhàm chán thần kinh 
nhĩ, người ấy nhàm chán các âm thanh, ... người ấy nhàm chán sắc 
thần kinh tỷ, người ấy nhàm chán các mùi, ... người ấy nhàm chán sắc 
thần kinh thiệt, người ấy nhàm chán các loại vị,... người ấy nhàm 
chán sắc thần kinh thân, người ấy nhàm chán các loại xúc,... người ấy 
nhàm chán ý, người ấy nhàm chán các cảnh pháp, người ấy nhàm chán 
ý thức, người ấy nhàm chán ý xúc, người ấy nhàm chán bốn loại danh 
uẩn sanh lên từ ý xúc. Do nhàm chán, người ấy hết luyến ái, do hết 
luyến ái người ấy thoát khỏi phiền não. Do thoát khỏi phiền não 
người ấy biết bằng sự suy xét rằng “Ta đã thoát khỏi phiền não. 
Người ấy có được trí tuệ qua sự quán xét liên tục như vây: “Sự tái 
sanh đối với ta đã hết, pháp hành cao quý đã được làm xong, phận sự 
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đối với đạo đã được làm rồi. Chẳng còn điều gì phải làm đối với đạo.” 
Khi Đức Phật thuyết xong bài kinh Cũla Rãhulovada thì đại đức 
Rahula được an trú trong đạo quả A-la-hán. 

Trong số hàng ngàn chư thiên và Phạm thiên có một số chứng 
đắc đạo quả Nhập lưu, một số chứng đắc Nhất lai, một số chứng đắc 
Bắt lai, một số chứng đắc A-la-hán (tùy theo Pãrzmĩ của họ). 


Ma vương khủng bố Rãhula 


Một hôm, khi đêm xuống, một số đông trưởng lão đi vào Kỳ 
viên tịnh xá thăm viễng chỗ ngụ của đại đức Rãhula và ngồi vào chỗ 
của họ. Vì Rãhula là một vị tỳ khưu nhỏ hạ nên vị ấy không thể ngăn 
cản các vị trưởng lão đừng ngồi trong chỗ ngụ của vị ấy; đại đức phải 
tìm kiếm một chỗ ngụ khác. Cuối cùng không tìm thấy chỗ ngụ nào, 
đại đức đành phải nằm ở lối vào Hương phòng của Đức Phật. Lúc bấy 
giờ vị tỳ khưu trẻ Rãhula vừa mới chứng đắc đạo quả A-la-hán nhưng 
chưa hoàn tất mùa an cư của một vị tỳ khưu. 

Từ cõi trời Tha hoá tự tại (Vasavaffi), nơi ngụ của Ma vương 
(Mãra). Ma vương trông thấy đại đức Rãhula đang nằm ở lối ra vào 
Hương phòng của Đức Phật, vị ấy khởi lên ý nghĩ như vây: “Ngón tay 
nhỏ của Sa-môn Gotama (nghĩa là Rãhula) sẽ bị thương tôn khi đang 
năm bên ngoài Hương phòng, trong khi Sa-môn Gotama thì đang nằm 
bên trong. Nếu ta làm thương tốn ngón tay nhỏ tức là ta làm thương 
tốn đến Sa-môn Gotama. Thế nên, ma vương hóa thành con voi lớn và 
đi đến Rãhula dùng cái vòi ôm chặt cái đầu của vị ấy; thêm nữa, hắn 
còn kêu lớn như tiếng kêu của con cò. 

Ngồi trong Hương phòng, Đức Phật biết đó là ma vương, Ngài 
nói răng: "Này ma vương! Cho dù cả một trăm ngàn ma vương như 
ngươi cũng không thể làm cho con trai Rãhula của Như Lai sợ hãi. 
Thật vậy, con trai của Như Lai chăng còn chút sợ hãi nào. Con trai 
Như Lai đã hết ái dục, rất đõng mãnh và có trí tuệ cao siêu.” Để in 
đậm lời nói của Ngài bằng dấu ấn của Pháp, Đức Phật bèn đọc lên hai 
câu kệ: 
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Ni†thanga1o asam1asi. 

vitatanho anaIga1o. 

Aecchindi bhavasallani. 

qn†ÙO ÿqIN SaIMSSa0. 

“Này ác ma, kẻ hay quấy rối! Đứa con trai yêu quý của Như 

Lai là người đã giác ngộ được mục tiêu tức là đạo quả A-la-hán được 
gọi là Brahmacariya pariyosana. Vị ấy hoàn toàn hết sợ hãi vì đã 
được tây sạch hết 108 loại ái dục, không còn một ngàn năm trăm 
phiền não. Vị ấy đã nhô lên những cái gai sanh hữu như là dục hữu 
(kãma), sắc hữu (rñpa) và vô hữu ái (aripa). Thân của con trai của 
Như Lai trong kiếp hiện tại là thân cuối cùng. 


Vritatanha anadãno. 
miruttipada-kovido. 

Akkharanam sannipatam. 

jañna pubbaparam ca. 

Sa vê đHIimasar1o. 

mahapañno mahäãpuriso fÌ VuccqH. 

“Người đã tẩy sạch hết 108 loại ái dục không còn chút tí tham 
luyến. không chấp thủ năm uẫn gồm danh sắc là “ta”, là “của ta”, là “tự 
ngã của ta; người ấy có Tứ tuệ phân tích, thấy những sự kết hợp của 
các chữ cái được gọi là ngôn ngữ tự nhiên (tự tánh từ - sabhãva 
niruffi), đũng như thật nếu người ta không biết ngôn ngữ tự nhiên này 
mà nói sai là phusso về sở hữu phassa (xúc). Người ấy biết nó là 
phasso, chữ đúng của ngôn ngữ tự nhiên (tự tánh từ - sabhäva niruffi) 
vị ấy biết rõ âm tiết đứng trước, và biết rõ âm tiết theo sau. Trong chữ 
ba âm tiết là ce/anã, nếu riêng âm tiết đầu tiên rõ ràng, từ đó vị ấy biết 
hai âm tiết chính xác giữa và ở cuối. Nếu riêng âm tiết đứng giữa rõ 
ràng thì từ nó vị ấy biết chính xác âm đầu và âm cuối theo cách tương 
tự. Nếu riêng âm tiết cuối rõ ràng thì từ nó vị ấy biết chính xác âm tiết 
đầu và âm tiết giữa theo cách tương tự, người ấy đáng được gọi là bậc 
Trí, bậc Đại nhân đã thoát khỏi một ngàn năm trăm phiền não.” 
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Vào lúc kết thúc bài pháp, nhiều chúng sanh chứng quả thánh 
Nhập lưu (so/apaffi-phala) và những quả thánh khác. 

Do biết rằng Đức Phật đã biết rõ chân tướng của mình, ma 
vương bèn biến mất ngay tại chỗ. 


Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma 


Bài kinh Suciloma nằm trong phần Sutta Nipäta và Sagäthã- 
vagøa của bộ Sarnyutta Nikãya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ 
được tái tạo theo Chú giải. 

Một hôm, Đức Phật xuất thiền Đại bi định (mahä-kuranä- 
samäãpaffi) ngay trước khi mặt trời mọc và dò xét thế gian hữu tình 
bằng Phật nhãn (bao gồm asayanusaya-ñäna và indriya-paropriyatti- 
ñãna) Ngài trông thấy việc phước trong quá khứ của hai người bạn dạ 
xoa là Suciloma và Karaloma và sẽ giúp họ chứng quả thánh Nhập lưu 
(sotäparti-phala). Do vậy, Ngài mang y và bát rồi lên đường ngay lúc 
mặt trời mọc và ngồi trên một tảng đá gọi là Tamktta tại lâu đài của dạ 
xoa Suciloma gần ngôi làng Gayã. 

(Chiếc trường kỷ bằng đá Tamkita là một tảng đá được đặt trên 
bốn cục đá, nó dùng làm chỗ ngồi). 

Lúc bấy giờ, hai người bạn đạ xoa đi ra ngoài để kiếm thức ăn, 
lang thang gần nơi Đức Phật. 


Câu chuyện về dạ xoa Kharaloma 


Trong hai dạ xoa, có một dạ xoa trong kiếp quá khứ đã lẫy dầu 
của chư Tăng (Sangha) mà không xin phép để thoa lên thân của mình. 
Do nghiệp bất thiện ấy, vị ấy chịu khô trong cảnh địa ngục và tái sanh 
vào một gia đình dạ xoa gần một bờ hồ tại Gayä. Do dư báo của ác 
nghiệp ấy khiến tay chân lớn nhỏ của vị ấy bị méo mó trông thật đáng 
sợ. Da của vị ấy như mái ngói (giống như vảy cá) và thô nhám kinh 
khủng. 
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Khi muôn đe dọa người khác, vị ây làm da vảy cá của mình 
phình lên. Vì vị ây có thân thô nhám nên được gọi là dạ xoa Khara. 


Câu chuyện về dạ xoa Suciloma 


Dạ xoa kia là một cận sự nam trong thời quá khứ của Đức Phật 
Kassapa. Vị ấy thường hay đi đến tịnh xá và nghe pháp vào những 
ngày pháp lệ, tám ngày trong một tháng. Một hôm, khi người ta rao 
mời đi nghe pháp, vị ấy nghe lời rao từ cổng trại trong lúc đang dọn 
sạch cỏ khu vườn; không tắm rửa vì sợ mất thời giờ, vị ấy đi vào nhà 
giảng Uposatha với thân đầy bụi đất và nằm trên tắm thảm rất đắt giá 
được trải trên đất mà không quan tâm. 

Do bởi ác nghiệp này và những ác nghiệp khác vị ấy chịu khô 
trong địa ngục (øraya) và tái sanh làm thành viên trong một gia đình 
dạ xoa gần hồ tại Gayã. 

Do dư báo của ác nghiệp, vị ấy có tướng mạo xấu xí đáng sợ. 
Lông trên thân của vị ấy nhọn bén và châm chích như kim. Khi gây sợ 
hãi đến người khác, vị ấy làm như đang đâm thủng họ bằng cây kim. 
Do vị ấy có lông giống như cây kim nên vị ấy được gọi là Suciloma. 

Khi ra khỏi chỗ ngụ đề tìm kiếm thức ăn, hai dạ xoa đôi lúc trở 
lại con đường cũ. Trong khi viễng thăm chỗ khác, họ tình cờ đến gần 
nơi Đức Phật ngự. 

Rồi Kharaloma nói với Suciloma điều mà vị ấy nghĩ: “Người 
đàn ông ấy là vị Sa-môn.” Suciloma đáp: “Người đàn ông ấy không 
phải là Sa-môn thật sự, chỉ là giả mạo. Tôi sẽ điều tra để biết chắc vị 
ấy có phải là Sa-môn thật hay không.” 

(Ở đây, khi trông thấy sự xuất hiện của vị Sa-môn, Kharaloma 
thành thật nói “Người đàn ông ấy là vị Sa-môn.” “ Sueiloma có ý kiến 
rằng “Nếu người kia sợ hãi thì vị ấy không phải là Sa-môn chân 
chánh, người ấy chỉ là Sa-môn giả mạo.” Và sai lầm nghĩ rằng Đức 
Phật sẽ sợ hãi nên hồ đồ nói rằng: “Người đàn ông ấy không phải là 
Sa-môn chân chánh, người ấy chỉ là một Sa-môn giả mạo,” và muốn 
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thực hiện một cuộc điều tra. Thế nên, vị ấy nói thêm rằng “Ta sẽ điều 
tra đề biết chắc liệu vị ấy có phải là Sa-môn thật hay không? ” 

Sau đó, Suciloma đi đến Đức Phật, cúi chào Ngài với thân hình 
đỗ sộ xấu xí và đầy lông nhọn của vị ấy. Đức Phật bất ngờ di chuyên 
thân của Ngài qua một bên. Điều này khiến Suciloma đặt câu hỏi: 
“Thưa Sa-môn! Phải chăng ông sợ tôi?” “Như Lai không bị ngươi làm 
sợ hãi dù hình dáng của ngươi quả thật là thô thiển và xấu xí.” 

Khi Đức Phật không tỏ vẻ có chút sợ hãi, Suciloma tự nghĩ: 
“Dù đã trông thấy thân xác thô xấu của ta, người đàn ông này là người 
đàn ông thật sự không sợ hãi. Bây giờ ta sẽ đưa ra trước vị ấy một vài 
vấn đề có giá trị thuộc phạm vi trí tuệ của một vị Phật Toàn Giác 
(Buddha-visaya). Vị ấy sẽ không thê giải đáp chúng một cách đầy đủ. 
Rồi ta sẽ hành hạ vị ây bằng cách như thế như thế.” Bởi vậy, dạ xoa 
nói một cách bất lịch sự rằng: “Này ông Sa-môn kia! Ta sẽ hỏi ông 
một câu hỏi nếu ông trả lời không thông suốt thì ta sẽ làm cho ông bị 
điên, hoặc ta sẽ làm vỡ quả tim của ông, hoặc ta sẽ nắm chân của ông 
và quăng sang bờ bên kia sông.” 

Vì tâm đại bị, Đức Phật nói với giọng từ ái: “Này Dạ xoal 
Trong cõi chư thiên gồm chư thiên và Phạm thiên và trong cõi địa cầu 
gồm Sa-môn, Bà-la-môn và quân vương, Như Lai không thấy ai có 
khả năng làm cho Như Lai bị điên, hoặc làm vỡ tim Như Lai, hoặc 
nắm chân của Như Lai mà ném Như Lai qua bên kia bờ sông. Này dạ 
xoa! Nếu có thể, cứ hỏi Như Lai bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn. 
Như Lai sẽ trả lời những câu hỏi của ngươi một cách thông suốt và 
không thiếu sót.” Khi Đức Phật bảo dạ xoa đưa ra câu hỏi theo cách 
mời đón của Đức Phật thì Suciloma đặt ra câu hỏi dưới dạng kệ ngôn: 


Raãgo ca doso ca kutonidana. 
araf raf lomahamso Kutojä. 
Kuto samu†thaya mano vitakkä. 
kumraka dhankam IVossaJamfi. 
(Này ông Sa-môn!) Nguồn gốc của tham và sân ở đâu? Sự bắt 
mãn trong các thiện pháp thuộc tịnh xá ở trong rừng vắng, sự vui thích 
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trong năm cảnh dục và sự nỗi da gà (cituträasa dhamma - dấu hiệu của 
tâm bị khiếp đảm) ba loại cảm xúc này sanh lên từ cái gì? Cũng như 
những đứa trẻ trong làng tung lên một con quạ để vui chơi (sau khi 
làm dây buộc chân nó), từ cái gì mà chín loại ý nghĩ xuất hiện và lẫn 
át tâm thiện? 

Khi ấy, Đức Phật đưa ra câu trả lời của Ngài để thuyết pháp 
đến Suciloma bằng câu kệ sau: 


1) Rãgo ca doso ca ifonidana. 
araf rafI lonahamso Itojä. 
To samuftthaya mano vitakkä. 
kumaraka dhankam 1V osSaJdHH. 
(Này dạ xoa!) Tham và sân có nguồn gốc ở trong thân này. (Ba 
loại cảm xúc đó là) sự bất mãn trong những thiện pháp thuộc tịnh xá ở 
trong rừng vắng, sự thích thú trong năm dục lạc và sự nổi da gà sanh 
lên từ thân này. Cũng như, những đứa trẻ ném một con quạ lên không 
trung đề vui chơi (sau khi đã buộc chân của nó băng sợi dây), chín loại 
ý nghĩ xuất hiện từ thân này và lẫn át tâm thiện.” 


2) SuchaJa attasambhuia. 
mnierodhass eva khandhaja. 
Puthu visatta kãmesu. 
maÏuva va vitatfa van. 


(Này dạ xoa!) Như những chỗồi non xuất hiện trên thân cây đa. 
Cũng vậy, tham, sân, v.v... được gây ra bởi loại nhựa ái dục xuất hiện 
trên chính thân này. Như những cây dây leo trong rừng bao bọc lấy 
thân cây mà chúng đang bám quanh. Cũng vậy, vô số phiền não tự 
chúng bám vào các cảnh và các dục lạc một cách kỳ lạ. 


3) Ye nam pajandnfi yato nidanam 
te nam vinodeni sunohi yakkha. 
Te dutaram ogham IImam faranHi. 
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ainnapubbam apunabbhavaya. 

Này dạ xoa! Hãy lắng nghe, có một số người biết rành mạch rằng 
tắm thân này là hiện hữu của năm uấn, và tạo thành Khổ đế, nguồn 
gốc của nó ở tham và ái, là chân lý về nguyên nhân của khổ (Tập đề). 
Họ đoạn diệt tham và ái ấy, chân lý nguyên nhân của Khổ để bằng 
chân lý Bát thánh đạo (dẫn đến sự chấm dứt khổ). Những bậc cao quý 
này đã đoạn tận tham ái, nguyên nhân của khổ, vượt qua cơn lũ lớn 
gồm bốn loại phiền não - cơn lũ khó vượt qua, cơn lũ mà chưa vượt 
qua được qua nhiều kiếp luân hồi trong quá khứ, ngay cả trong giấc 
mơ cũng không - khiến cho sự tái sanh không còn sanh lên nữa, tức là 
Chân lý về sự Diệt khổ. 

Khi hai người bạn dạ xoa nghe những lời kệ này, cả hai đều chứng 
đắc quả thánh Nhập lưu (sorZparri-phala) ngay khi những câu kệ kết 
thúc. 

Vừa chứng đắc quả thánh Nhập lưu (sofãpaffi-phala) thì diện mạo 
xấu xí vốn có của hai dạ xoa liền biến mất. Thay vào đó, với nước da 
màu vàng tươi sáng và được trang điểm với những vật trang sức của 
chư thiên, họ có một diện mạo khiến mọi người thấy hài lòng. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 32 
HẠ THỨ MƯỜI BA CỦA ĐỨC PHẬT TẠI ĐỎI CALIKA 


‹>—«©ó 
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CHƯƠNG 33 


HẠ THỨ MƯỜI LĂM CỦA ĐỨC PHẬT TẠI KAPILAVATTHU 


Sau khi lưu trú tại Sãvatthi để trải qua an cư mùa mưa thứ mười 
bốn như đã được trình bày trong phần trước. Sau khi kết thúc mùa an 
cư, Đức Phật lưu lại trong thành phố này chừng nào còn chúng sanh 
hữu duyên nên tế độ. Sau đó, Ngài lên đường đề đem pháp Bất tử đến 
cho tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Ngài đến 
kinh thành Kapilavatthu và cùng với nhiều vị tỳ khưu trải qua mùa an 
cư thứ mười lăm tại tịnh xá Nigrodharama (tịnh xá được xây dựng và 
dâng đến Ngài trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài do bởi 
hoàng tử Nigrodha của dòng Thích ca và được mọi người biết đến là 
Nigrodharama.) 


Sự thuyết giảng đến hoàng tử dòng Thích Ca Mahãnäma, 
về pháp của cận sự nam (upäsaka) 


Khi Đức Phật đang cư ngụ tại tịnh xá Nigrodharama trong nước 
của những vị Sakya, thì hoàng tử dòng Thích Ca Mahãanäma đến yết 
kiến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Rồi hoàng 
tử hỏi Đức Phật: 

1) Hoàng tử: “Bạch Đức Thế Tôn! Do thực hành gì khiến người 
trở thành một cận sự nam (upäsaka)? 

Đức Phật: “Này Mahanama!l Quy y (Sarana-gamana), Phật quy y 
Pháp, quy y Tăng. Này Mahanamal Làm như vậy, 
người ta trở thành người cận sự nam.” 

(Nghĩa là, quy y Tam bảo thành người cận sự nam) 
2) Hoàng tử: “Bạch Đức Thế Tôn! Do thực hành gì khiến người cận 
sự nam có giới?” 
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Đức Phật: 


3) Hoàng tử: 


Đức Phật: 
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“Này Mahãnäma! Kiên tránh sát sanh, kiên tránh lấy 
của không cho, kiên tránh tà dâm, kiên tránh nói dối, 
và kiên tránh uống các chất say là nguyên nhân của sự 
thất niệm. Này Mahãnãma! Làm như vậy người cận sự 
nam trở nên có giới.” 

(Tức là do quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới 
người ta trở thành một thiện nam có giới). 
“Bạch Đức Thế Tôn! Do thực hành gì khiến người cận 
sự nam có đức tin?” 
“Này Mahanama! Trong Giáo Pháp này người cận sự 
nam tin Đức Phật là bậc A-la-hán (Araham) vì Ngài 
đáng được tôn kính cúng dường, tin Ngài là bậc Thế 
Tôn (8hagavz) vì Ngài có danh tiếng lớn đúng với 
nghĩa của sự Giác Ngộ. Này Mahanama! Do tin như 
vậy mà vị cận sự nam trở nên có đức tin.” 


(Ở đây chỉ nói về chín Ân đức của Đức Phật là cách thuyết giảng tóm 


lượt (upalukkhana-nava). VỊ cận sự nam tín chín Ấn Đức Phật, sáu Ân 


Đức Pháp và chín An Đức Tăng. Do đó, có nghĩa răng vị cận sự nam 


tin vào những ân đức của Tam bảo tức là vị áy có đức tin). 


4) Hoàng tử: 


Đức Phật: 


5) Hoàng tử: 


Đức Phật: 


“Bạch Đức Thế Tôn! Do thực hành gì khiến người 

cận sự nam có pháp dứt bỏ (caga)?” 

“Này Mahanama! Trong Giáo Pháp này, vị thiện nam 
cư trú tại gia đình với tâm không bỏn xén (éacchera), 
vị ấy cho đi với sự ly tham hoàn toàn, vị ấy rửa tay để 
trao tặng (tay vị ấy ướt), vị ấy vui thích trong sự bố 
thí, vị ấy phù hợp với những người tầm cầu vật thí vì 
không mang vẻ mặt dữ dẫn, vị ấy vui thích trong sự 
cúng dường và phân phát vật thí. Này Mahaãnama! Do 
làm như vậy mà người cận sự nam có pháp dứt bỏ.” 
“Bạch Đức Thế Tôn! Do thực hành gì khiến người cận 
sự nam có trí tuệ (pa#ña)?” 

“Này Mahanamal Trong Giáo pháp này vị cận sự na 
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sáng suốt, vị ẫy có trí tuệ thanh tịnh và cao quý, đoạn 
diệt phiền não dẫn đến Niết Bàn, chấm dứt đau khổ và 
giúp vị ấy thấy rõ sự sanh diệt (udayabbaya-ñäna) của 
danh và sắc. Tất cả điều này làm cho vị ẫy có trí tuệ.” 
(Mahãvagga Sarnyutta Pa|I) 
(Những chỉ tiết về vị vua dòng Thích ca Mahãnãma này sẽ được 
nêu ra trong phần Tăng Bảo). 


Suppabuddha, vị vua dòng Thích Ca bị đất rút 


Khi đang ngự tại tịnh xá Nigrodharama, tại kinh thành 
Kapilavatthu nước Sakya, Đức Phật thuyết bài pháp bắt đầu: “Na 
antalikkhe na samuddamajjhe” liên quan đến người cậu ruột và đồng 
thời là cha vợ của Ngài, vị vua của dòng Thích ca. 

Giải thích: Cậu của Đức Phật, vua Suppabuddha nuôi lòng thù 
hận với Ngài vì hai lý do. Vị ấy suy nghĩ: “Đứa cháu trai này và cũng 
là con rễ của ta, thái tử Siddhattha, Đức Phật Gotama đã bỏ con gái 
của ta mà đi xuất gia, và sau khi cho con trai của ta là Devadatta xuất 
gia, Siddhattha đã đối xử với nó như kẻ thù.” Một hôm, khi nghĩ rằng: 
“Ta sẽ không cho vị ấy cơ hội để đi khất thực,” đức vua bèn chặn lối 
đi của Đức Phật trong khi đang uống rượu giữa đường. 

Bấy giờ khi Đức Phật cùng với hội chúng Tỳ khưu đi đến nơi 
ấy, người của đức vua báo cho vị ấy biết rằng Đức Phật đã đến. Đức 
vua bèn nói một cách chua cay rằng: “Này các khanh! Các khanh hãy 
nói với Siddhattha, ông Phật cháu của ta rằng hãy đi con đường khác, 
vị ấy nhỏ tuổi hơn ta vì thế ta không thể nhường đường cho vị ấy đi. ” 
Bắt chấp sự trình báo nhiều lần của các quan, đức vua vẫn nói như vậy 
và tiếp tục uống rượu. Vì không được sự cho phép của đức vua 
Suppabuddha, Đức Phật bèn quay về. Vua Suppabuddha sai thám tử 
đi theo với lời dặn rằng: “Ngươi phải chú ý đến những lời mà đứa 
cháu trai của ta nói rồi trở về đây.” 

Khi đang quay lui, Đức Phật mỉm cười, và trưởng lão Ananda 
hỏi Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Lý do gì mà khiến Ngài mỉm 
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cười?” Đức Phật nói: “Này Änanda! Con có thấy cậu của Như Lai 
không?” “Thưa có, bạch Đức Thế Tôn!” Trưởng lão Änanda đáp. Đức 
Phật tiên đoán như sau: “Này Ananda! Cậu Suppabuddha của Như 
Lai, người đã từ chối không nhường đường cho Như Lai đi qua, ông 
ây đã phạm một tội rất trầm trọng. Bảy ngày kê từ bây giờ ông ta sẽ bị 
đất rút tại chân cầu thang từ sân thượng đi xuống.” 

Sau khi nghe những lời này, người thám tử bèn trở về gặp đức 
vua Suppabuddha và đức vua hỏi rằng: “Thế nào? Đứa cháu trai của 
trẫm sau khi quay về đã nói gì?” Người thám tử bèn kề lại mọi chuyện 
mà anh ta nghe được. Khi ấy, đức vua khởi lên ý nghĩ như vây: 
“Những gì mà cháu trai của ta nói ra không thê sai lầm. Bất cứ điều gì 
VỊ ây nói ra điều đúng sự thật. Bất chấp điều này, ta sẽ tố cáo vị ẫy về 
sự dối trá. Vị ấy nói rằng ta sẽ bị đất rút trong bảy ngày nữa kể từ hôm 
nay. Vị ấy không đề cập ở chỗ nào nhưng vị ấy đã nói rằng ta sẽ bị đất 
rút ở chân cầu thang. Từ nay trở đi ta sẽ không đi đến chân cầu thang. 
Nếu ta không đi đến đó thì ta sẽ không bị đất rút ở chỗ đó. Nếu đến 
ngày thứ bảy mà ta không bị đất rút thì ta sẽ tố cáo ông Phật cháu của 
ta, thái tử Siddhattha về tội nói dối.” 

Sau khi nói như vậy, đức vua cho người đặt tất cả những vật 
dụng của vị ấy lên trên gác thượng, đời đi chiếc cầu thang và khóa hết 
các cánh cửa ở những lỗi ra vào. Đức vua bố trí hai vị lực sĩ và ra lệnh 
cho họ rằng: “Trong trường hợp trẫm bị đãng trí mà đi xuống thì các 
ngươi phải ngăn chặn trầm lại.” Đức vua ở lại trong vương phòng cao 
sang của vị ấy vào ngày thứ bảy trên gác thượng. 

Khi nghe chuyện về đức vua Suppabuddha như vậy, Đức Phật 
bèn nói: “Này các tỳ khưu! Lời của một vị Phật luôn rõ ràng, nó chỉ có 
một ý nghĩa là đúng sự thật bất kê rằng người cậu của Như Lai là vua 
Suppabuddha chỉ ở trên gác thượng hay bỏ chạy hoặc ở trên không 
trung, hoặc ở trong chiếc thuyền nằm ngoài đại dương, hoặc trú bên 
trong một ngọn núi. Tại chính chỗ mà Như Lai đã nêu ra (tại chân cầu 
thang), vị ấy sẽ bị đất rút.” Vì muốn thuyết pháp bằng cách nói kết lời 
trước với lời sau, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau: 
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Na antalikkhe na samuddamaJ]jhe. 
na pabbafanđ1m vivaram pavissa. 
Na vỤjJafi so Jagafippadeso. 

yaftha thitamn nappasaheyya mácCH. 

Này các tỳ khưu! Người đứng trên hư không cũng không thể 
thoát khỏi cái chết; người năm giữa đại đương cũng vậy; người đi vào 
hang sâu hoặc kẻ núi và sống ở đó cũng không thê thoát khỏi cái chết; 
không có chỗ nào trên đất dầu chỉ bằng một sợi tóc mà không bị cái 
chết tìm đến. 

Vào lúc kết thúc bài kệ, vô số chúng sanh chứng đắc quả thánh 
Nhập lưu (so/apaffi-phala) và những thánh quả khác. 

Vào ngày thứ bảy, khi con đường dẫn đến hoảng cung, nơi mà 
Đúc Phật đi độ thực đang bị chặn lại, con tuấn mã của vua 
Suppabuddha được giữ ở dưới lâu đài thoát ra khỏi sợi dây được buộc 
vào một cái cột, nó đá vào quanh bức tường và hí vang trời, không ai 
có thể làm quy phục hay bắt được nó. Khi đang ở trên gác thượng của 
cung điện, vua Suppabuddha nghe tiếng kêu của con tuấn mã và hỏi lý 
do. Những người hầu nói rằng con ngựa chiến của vua bị sây chuồng. 

Vừa trông thấy đức vua, con tuẫn mã bèn đứng yên. Khi ấy, 
vua Suppabuddha không thể không ngăn con ngựa, vị ấy đứng dậy 
khỏi chỗ ngôi và đi ra cửa, cánh cửa tự động mở ra. Chiếc cầu thang 
được đời đi lúc trước lại đứng ở ngay chỗ cũ cũa nó. Những lực sĩ của 
đức vua bèn năm cô của đức vua và vật vị ấy xuống. Những cánh cửa 
trên tất cả bảy tầng lầu đều đồng loạt mở tung. Những chiếc cầu thang 
tự động trở về vị trí cũ. Những vệ sỉ ở mỗi tầng lầu đều lần lượt nắm 
cô vị ấy ném xuống. 

Khi vị ẫy bị ném xuống chân cầu thang ở mặt đắt, thì đại địa nứt 
ra phát ra tiếng gầm vang và nuốt chửng vua Suppabuddha của dòng 
Thích ca. Sau khi bị đất rút, đức vua mạng chung và rơi vào địa ngục 
Avĩci (A-tỳ). 


Đức Phật trả lời bốn câu hỏi của Sakka 
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Sau khi đã lưu trú ở tịnh xá Nigrodharama tại Kapilavatthu và 
trải qua mùa an cư thứ mười lăm ở đó như đã được trình bày ở trên. 
Đức Phật đã ban phát nước mát của Chánh pháp, nước Bắt tử đến 
những chúng sanh hữu duyên. Khi hạ thứ mười lăm kết thúc Ngài bèn 
lên đường, đi từ Kapilavatthu theo thông lệ của chư Phật và đến 
Jetavana trong kinh thành Savatth1 tuyệt hảo. 

Khi Đức Phật ngự tại đây, Ngài thuyết bài pháp bắt đầu bằng 
“Sabbadanan dhamrmmadanam jinaii ` theo câu hỏi của Sakka, vua của 
chư thiên đã hỏi Ngài. Chi tiết của bài pháp như sau: 

Một hôm, chư thiên ở cõi trời Đạo Lợi cu hội lại và nêu ra bốn câu 
hỏi: 
1. Vật thí nào tốt nhất trong tất cả vật thí? 
2. Vị nào tốt nhất trong tất cả các vị? 
3. Hi lạc nào thù thắng nhất trong tất cả các hỉ lạc? 
4. Tại sao đạo quả A-la-hán, sự chấm dứt ái dục được gọi là thù 
thắng nhất? 

Không có một vị thiên nào có khả năng trả lời bốn câu hỏi này. 
Thực ra, thì vị thiên này hỏi vị thiên kia, rồi vị thiên kia hỏi vị thiên 
khác và cứ tiếp tục như thế. Khi đem câu hỏi ra hỏi nhau như vậy, họ 
đi khắp mười ngàn thế giới suốt mười hai năm (mà không có được câu 
trả lời). 

Vì không biết được ý nghĩa của những câu hỏi dù mười hai 
năm đã trôi qua. Chư thiên trong mười ngàn thế giới bèn cu hội lại và 
đi đến Tứ đại Thiên vương. Khi Tứ đại Thiên vương hỏi về lý do có 
hội chúng như vậy. Chư thiên bèn nói rằng: " Chúng tôi đi đến đại 
vương vì có bốn câu hỏi được nêu ra mà trong số chúng tôi không ai 
trả lời được.” “Này các bạn! Bốn câu hỏi ấy là gì?” Các vị thiên 
vương hỏi. Chư thiên nói : “Trong vô số vật thí, trong vô SỐ VỊ, trong 
vô số hỉ lạc. Vật thí nào là thù thắng nhất, Vị nào là thù thắng nhất, hỉ 
lạc nào là thù thắng nhất ? Tại sao Đạo quả A-la-hán, sự chấm dứt ái 
dục được gọi là thù thắng nhất? Vì không tìm ra câu trả lời cho câu 
hỏi này, chúng tôi bèn tìm đến đại vương.” 
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Khi ấy, Tứ đại Thiên vương bèn nói rằng: " Chúng tôi cũng 
không biết ý nghĩa của những câu hỏi này, nhưng thiên chủ Sakka của 
chúng ta có khả năng hiểu biết một cách mau lẹ khi vị ấy suy xét về ý 
nghĩa của những câu hỏi mà có thể được suy xét trước bởi một ngàn 
người. Sakka xuất sắc hơn chúng ta về thông minh, trí tuệ và oai lực. 
Nào! Chúng ta hãy đi đến gặp Sakka.” Khi bốn vị thiên vương đưa họ 
đến gặp Sakka và khi được vị ấy hỏi về lý do tụ họp đông đúc như 
vậy, chư thiên bèn giải thích vấn đề với vị ấy. 

“Này chư thiên! Ý nghĩa của bốn câu hỏi này không ai có thể 
trả lời được (ngoại trừ Đức Phật). Thực ra, bốn câu hỏi này dành cho 
Đức Phật trả lời. Bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Nào! Chúng ta hãy đi 
đến yết kiến Đức Phật và hỏi Ngài.” Rồi Sakka cùng với hội chúng 
chư thiên này chiếu sáng toàn thê tịnh xá Jetavana vào lúc đêm khuya 
và đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Khi 
Đức Phật hỏi lý do nào khiến họ đi đến đây với hội chúng đông đảo 
như vậy. Sakka đáp: “Bạch Đức Thế Tôn! Chư thiên muốn hỏi những 
câu hỏi này. Chỉ Đức Thế Tôn mới có khả năng trả lời những câu hỏi 
ấy, mới có thể biết được ý nghĩa của những câu hỏi. Bạch Đức Thế 
Tôn! Xin Ngài bi mẫn giảng giải ý nghĩa cho chúng con.” 

Đức Phật nói: “Lành thay, này Sakka! Sau khi thực hành viên 
mãn các pháp Ba-la-mật và năm pháp Đại thí một cách bất thối, Như 
Lai chứng đắc Nhất thiết trí để đoạn diệt hoài nghi trong những người 
như các vị đây. Câu trả lời cho bốn câu hỏi của các vị là: 

1. Trong tất cả vật thí, Pháp thí là thù thắng nhất. 

2. Trong tất cả các vị, Pháp vị là thù thắng nhất. 

3. Trong tất cả các hỉ lạc, hỉ lạc trong Pháp là thù thắng nhất. 

4. Đạo quả A-la-hán, sự chấm dứt ái dục là thù thăng vì nó chấm 
dứt tất cả đau khổ.” 

Sau khi nói như vậy bằng văn xuôi, Đức Phật bèn đọc lên câu 
kệ sau: 


Sabbadanarn Dhammadanam jinaH. 
sabbarassam Dhammarasam jinaãH. 
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SabbaratiIm Dhammarati jinãH. 
tanhakkhayo sabba dukkham jinaH. 

“Này Sakka, vua của chư thiên! Pháp thí, sự thuyết pháp thù 
thắng hơn tất cả những vật thí khác. Vị của Pháp gồm 37 Bồ đề phần 
và chín pháp chứng siêu thế thù thắng hơn tất cả những vị khác. 

Sự hỉ lạc trong Pháp thù thắng hơn tất cả hỉ lạc khác. 

Đạo quả A-la-hán chấm dứt hoàn toàn ái dục, diệt tận tất cả đau 
khổ. 

Giải thích ý nghĩa 


(1) Cho dù những chiếc y mềm như những lớp bẹ chuối được cúng 
đường đến chư Phật, chư Độc Giác Phật và chư Thinh văn A-la-hán 
ngôi đầy cả thế giới lên đến cõi Phạm thiên mà không có khoảng hở 
giữa các vị này với vị kia - một câu kệ gồm bốn dòng được thuyết 
giảng trong hội chúng ấy để tán dương sự bố thí ấy thì thù thắng hơn 
nhiều. Thực ra, giá trị của sự bố thí vô số y phục như vậy không bằng 
1/256 giá trị của một câu pháp kệ được thuyết để tán dương sự bồ thí 
y phục. Như vậy, việc thuyết giảng và học thuộc lòng Giáo Pháp là 
tối thắng. 

Ngay cả đối với những người bỏ công sức tô chức và sắp xếp 
để nhiều người có thể nghe Pháp thì lợi ích phát sanh đến những 
người ấy là vô số kể. 

Về sự bố thí vật thực được đặt vào trong những cái bát, mỗi 
một cái bát được bỏ đầy bằng những món ăn thượng vị. Về sự bố thí 
thuốc chữa bệnh trong những cái bát, mỗi cái bát được bỏ đầy bơ, dầu 
và những thứ tương tự. Về sự bố thí năm trăm ngàn chỗ ngụ như 
Mahävihãra, về sự bố thí hàng trăm ngàn cung điện có tháp nhọn như 
Lohapäsada. Ngay cả đến những sự bố thí bao gồm Jetavana tịnh xá 
được dâng cúng bởi ông Anäthapindika và những thí chủ khác đến 
Đức Phật, chư Phật Độc Giác (Paccheka Buddha) và chư Thình văn 
A-la-hán ngôi đầy cả thế giới không có khoảng hở giữa vị này với vị 
kia - đối với tất cả những sự bồ thí này, thì Pháp thí được thuyết giảng 
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chỉ bằng một câu kệ bốn dòng đề tán dương sự bố thí tài vật thì thù 
thắng hơn nhiều. 

Tại sao? Tại vì những người làm việc phước bố thí bốn món 
vật dụng gồm y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh, họ làm 
như vậy sau khi được nghe Pháp. Nếu họ chưa nghe Pháp thì chắc hắn 
họ sẽ không bố thí dầu một vá cơm hay một muỗng thức ăn. Vì lý do 
này mà sự bố thí Pháp là thù thắng hơn tất cả những sự bồ thí khác. 

Đề làm cho vấn đề được rõ ràng hơn : Không kê đến chư Phật 
Toàn Giác và chư Phật Độc Giác, ngay cả đại đức SãrIputta và những 
vị Thinh văn khác, họ có trí tuệ và có khả năng đếm những giọt mưa 
khi trời mưa nặng hạt và bất tận suốt cả thọ kiếp (ãyu-kappa) cũng 
không thể tạo ra những pháp chứng như Nhập lưu quả (søapafii- 
phala) và những Thánh quả cao hơn (mà không nghe Pháp). Thực ra, 
chính sau khi nghe pháp được giảng bởi trưởng lão AssaJI và những vị 
Thinh văn khác họ mới chứng đắc quả thánh Nhập lưu (sơapafi- 
phala), chính do nghe Đức Phật thuyết pháp (về bài kinh Dighanakha 
và những bài kinh khác) khiến họ chứng đắc Thinh văn Ba-la-mật Trí 
(Savaka-parami-ñana). “Cũng vậy, này Sakka! Chỉ Pháp thí thì đáng 
kính phục hơn sự bố thí về tứ sự (paccaya-dan4a)”. Vì vậy, Đức Phật 
mới dạy rằng: “Bồ thí Pháp thù thắng hơn tất cả những sự bố thí.” 

(2) Tất cả những loại vị, bao gồm vị trái cây, vị của các loại hoa, vị 
của các món ăn. Ngay cả những vật thực của chư thiên đều là nguyên 
nhân của sự tái sanh trong luân hồi (szmsãra) và nguyên nhân dẫn đến 
đau khổ. Tuy nhiên, vị của chín pháp Siêu Thế cùng với 37 Bồ Đề 
phần và bốn cặp Đạo Quả cộng thêm Niết bàn đáng tán dương hơn tất 
cả các vị trong thế gian. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng: “Pháp vị 
(Dhamma-rasa) thù thắng hơn tất cả các vị.” 

(3) Tất cả những loại hỉ lạc trong những vật thuộc về thế gian như là 
con trai, con gái, của cải, đàn bà, sự múa hát, nhạc, v.v... là nguyên 
nhân cả sự tái sanh trong vòng luân hỗồi và đau khổ. Tuy nhiên, Hi 
(pïri) mà khởi sanh trong một người do sự chú tâm của người ấy đến 
Pháp trong khi nói, giảng dạy hoặc nghe, nó tạo ra sự phân chấn, ngay 
cả chảy nước mắt hay nổi ốc. Sự vui thích như vậy mới có thế chấm 
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dứt khổ trong vòng luân hồi và đem lại lợi ích đến chứng ngộ đạo quả 
Nhập lưu. Và hỉ lạc như vậy đáng được tán dương hơn tất cả các pháp 
trong thế gian. Cho nên Đức Phật mới dạy răng: “Hi lạc trong Pháp 
(Dhamma-rari) thù thắng hơn tất cả các loại hỉ lạc.” 

(4) Tất cả các loại ái dục đều biến mất vào lúc A-la-hán Đạo được 
chứng đắc. A-la-hán Quả theo liền ngay sau A-la-hán Đạo. Vì A-la- 
hán Quả sanh khởi vào lúc chấm dứt ái dục nên gọi là Ái diệt tận 
(Tanhakkhaya). A-la-hán Quả được gọi là Tanhakkhaya - chấm dứt tất 
cả đau khổ. Chính Pháp thù thắng và đáng được tán dương hơn tất cả 
những pháp khác. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng: “A-la-hán Quả 
(Arahafta-phala), sự chấm dứt ái dục, đoạn tận tất cả khổ đau.” 


Sự khai ngộ tám mươi bốn ngàn chúng sanh 


Khi Đức Phật đã giảng giải đầy đủ chi tiết về câu kệ thì tám 
mươi ngàn chúng sanh được giác ngộ Tứ diệu đé. 

Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp chi tiết, Sakka bèn thành 
kính đảnh lễ Ngài và đưa ra lời thỉnh cầu: “Bạch Đức Thế Tôn! Dù 
Pháp thí rất to lớn và đáng được tán dương như vậy, nhưng tại sao 
chúng con không được chia sẻ phước từ Pháp thí. Từ nay trở đi, xin 
hãy bảo Chư Tăng chia sẻ cho chúng con những phần phước từ sự bố 
thí pháp.” 

Sau khi nghe lời thỉnh cầu của Sakka, Đức Phật bèn triệu tập 
hội chúng lại và dạy rằng: “Này các tỳ khưu! Từ nay trở đi, sau khi bố 
thí Pháp dầu to lớn hay bình thường, hoặc thời pháp được thuyết đến 
những người đến gặp các ngươi hoặc (ít ra) bài pháp được nói để tán 
dương về một sự bồ thí vật thực nào đó. Hãy chia phước mà đã phát 
sanh đến các ngươi từ sự bố thí Pháp đến cho tất cả chúng sanh.” (Chú 
giải kinh Pháp Cú) 


Sự nhiếp phục dạ xoa Alavaka 
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Vua Alavaka của kinh đô AlavI có thói quen săn trong khu 
rừng nai mỗi tuần một lần, bỏ lại tất cả những khoái lạc ở hoàng cung 
cùng với những cung nữ. Đề ngăn ngừa tai họa từ những kẻ phản loạn, 
kẻ thù và trộm cướp, để ngăn ngừa những kẻ cai trị đương thời tấn 
công vị Ấy, đức vua chọn việc săn bắn để nâng cao vương quyền của 
vị Ấy. 

Một hôm, trước khi lên đường đi săn bắn, đức vua cùng với các 
quan lập một cam kết rằng: “Ai mà ở trong phạm vi săn bắn của mình 
mà để con nai trốn thoát thì phải chịu trách nhiệm,” và khi họ đi vào 
rừng thì có một con nai chạy khỏi phạm vi săn bắn của đức vua. 

Vì đức vua là người có sức mạnh và chạy nhanh, với cây cung 
trong tay vị ấy ngay lập tức chạy bộ đuổi theo con nai đến ba do tuần 
(yojanas). Những con nai thuộc giống enï chỉ có thể chạy liên tục 
trong ba do tuần. Do đó, khi đức vua đi hết khoảng xa ấy thì trông 
thấy con nai nằm kiệt sức trong một cái hồ, bèn giết nó bằng một mũi 
tên. Vị ấy chặt con nai thành hai phần. Dù đức vua không muốn ăn thịt 
nai nhưng vị ấy vẫn mang nó trên một cái sào vì e rằng sẽ bị nói xấu là 
“người không thê bắt được con nai.` Trên đường quay về, trông thấy 
một cây đa có bóng mát tại nơi không quá xa cũng không quá gần 
kinh đô, vị ấy đi đến gốc cây và nghỉ ngơi một lát. 

Bấy giờ, dạ xoa Älavaka được vua Vessavana, vua của chư 
thiên ban cho một đặc ân là bất cứ ai đi vào khu vực của cây đa trong 
phạm vi bóng râm của nó đồ xuống vào lúc giữa trưa thì sẽ là con mỗi 
của dạ xoa. (Ở đây không phải những kẻ đi đến vào giữa trưa mới bị 
dạ xoa bắt ăn thịt. Sự thật là những ai đi vào khu vực bóng râm bao 
trùm của cây đa thì họ sẽ bị bắt ăn thịt dù ban ngày hoặc ban đêm). 

Khi dạ xoa trông thấy đức vua đi đến dưới cây đa của mình, vị 
ây bèn hiện hình ra để ăn thịt của đức vua (đức vua bèn đưa cho dạ 
xoa hai phần thịt của con nai vì muốn dạ xoa thả đi, nhưng dạ xoa 
không làm như vậy, mà nói rằng: " Nó đã vào tay của ta, vậy nó không 
phải là của ta hay sao? Này đại vương! Làm sao đại vương có thể tìm 
được sự tự do bằng cách cho ta thịt của con nai?” Phần này của câu 
chuyện chỉ được nêu ra trong một số bản dịch). 
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Khi ấy, đức vua bèn hứa với dạ xoa rằng: “Hãy tha cho ta, ta sẽ 
gửi đến cho ngươi mỗi ngày một người đàn ông và một nồi cơm.” Tuy 
nhiên, dạ xoa vẫn không chịu thả đức vua mà nói rằng: " Đại vương có 
thể quên điều ấy do say mê với những xa hoa vương giả. Còn về phần 
tôi, tôi không thê ăn thịt những người không đi đến chỗ ngụ của tôi. 
Tôi sẽ không ăn thịt những người không tự nguyện hy sinh. Tôi có thê 
sống thế nào nếu đại vương được thả ra?” Khi ấy, đức vua làm hài 
lòng dạ xoa bằng cách nói rằng: " Ngày nào mà ta không gửi vật thực 
đến ngươi thì ngươi có thể ăn thịt ta.” Đức vua được thả tự do và trở 
về kinh Ä|avi. 

Trong khi chờ đợi đức vua, các quan dựng tạm một chòi lá ở 
giữa đường. Thấy đức vua trở về, họ chào đón và tâu rằng: “Tâu đại 
vương! Tại sao đại vương lại mất quá nhiều công sức để bắt con nai 
chỉ vì sợ mất uy tín?” Đức vua không kể lại điều gì về biến cố xảy ra 
mà lên đường trở về kinh, dùng cơm trưa, rồi gọi vị quan điều hành 
kinh đô đến và kế riêng cho ông ta nghe về lời hứa mà đức vua đã hứa 
với đạ xoa. 

Vị quan hỏi: “Tâu đại vương! Đại vương có thỏa thuận về thời 
gian không?” Đức vua trả lời: “Không, trẫm không thỏa thuận về thời 
gian.” “Tâu đại vương! Đại vương đã phạm một lỗi lầm. Các dạ xoa 
chỉ đến gần các thứ trong giới hạn. Vì đại vương không đặt ra giới hạn 
nên khắp vùng sẽ bị tai họa về bệnh tật. Thôi thì đành vậy, tâu đại 
vương! Dù đại vương làm sai nhưng chớ lo lắng mà hãy vui hưởng 
khoái lạc vương giả. Hạ thần sẽ làm những việc cần làm liên quan đến 
việc này.” Vào lúc sáng sớm, vị quan thức dậy và đi đến nhà tủ và 
công bố với những tội nhân bị kết án tử hình rằng: “Những ai muốn 
tìm con đường sống thì có thê đi ra ngoài.” 

VỊ quan đón nhận tên tù bước ra đầu tiên và bảo quân hầu tắm 
rửa cho hắn và cho ăn no. Rồi vị ấy sai hắn đi với lời căn dặn rằng: 
“Hãy đem nồi cơm này đến cho dạ xoa.” Ngay khi tên tù đi vào bóng 
râm của cây đa thì dạ xoa hiện hình tướng ghê sợ và ăn thịt tên tù như 
ăn một cọng ngó sen. 
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Chú thích: Băng thần thông của loài dạ xoa, thân người gồm 
tóc, v.v... đều biến thành một cục bơ. 

Những người áp tải tù phạm và vật thực trông thấy dạ xoa 
Älavaka ăn thịt người đàn ông, lấy làm khiếp sợ và đem sự việc ấy kê 
lại cho những người bạn thân thiết của họ. Từ đó trở đi có tin đồn: 
“Đức vua bắt những tên trộm và đem chúng nộp cho dạ xoa,” lan 
truyền và mọi người không ai dám trộm cắp nữa. 

Về sau, khi không có những tên trộm mới và cả những tên trộm 
cũ, tất cả đã làm môi cho dạ xoa nên những nhà tủ đều trồng rỗng. Vị 
quan tâu vấn đề ấy lên đức vua. Đức vua bèn cho người đem vàng và 
bạc rải trên những con đường chính của kinh đô, nghĩ rằng sẽ có một 
sỐ người muốn lượm nó. Nhưng không ai nhặt vì họ e rằng sẽ bị buộc 
tội trộm cắp. 

Vua Älavaka bị thất bại trong việc bắt những tên trộm mới theo 
cách này, vua bèn đem vấn đề này bàn luận với các quan và họ đưa ra 
ý kiến rằng: “Tâu đại vương! Mỗi nhà nộp một người giả lần lượt 
theo thứ tự nghĩa là những người lớn tuổi sắp chết.” Nhưng đức vua 
bác bỏ lời đề nghị ấy vì cho rằng mọi người sẽ khiếp đảm với ý nghĩ 
rằng: “Đức vua có tâm muốn đem nộp cha của ta cho dạ xoa. Không 
nên chọn phương cách ấy.” 

Rồi các quan thay nhau đưa ra ý kiến như vầy: “Tâu đại vương! 
Hãy bắt mọi người đem nộp con cái của họ mà vẫn còn mang trên 
lưng của họ. Những đứa trẻ như vậy không có cảm nghĩ rằng “Đây là 
mẹ của ta' hay “Đây là cha của ta.` Đức vua chấp nhận ý kiến này và 
để vị quan kia làm như vậy. Vị quan bắt đầu hành động bằng cách ấy. 

Trong kinh thành, những bà mẹ dẫn con của họ ra đi và những 
người đàn bà có thai cũng chạy trốn. Sau khi nuôi những đứa con của 
họ trong một nước khác, họ lại dẫn đứa con của họ trở về kinh đô. 

Như vậy, việc dâng vật thực và con nít đến dạ xoa Ä]avaka đã 
xảy ra suốt mười hai năm. Một hôm, khi những người hầu rảo quanh 
khắp kinh thành để tìm những đứa trẻ con nhưng họ không tìm thấy 
một đứa nào. Bởi vậy, họ tâu lại với đức vua rằng: “Tâu đại vương! 
Không kê thái tử ÄJavaka trong cung của đại vương, ngoài ra không 
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còn một đứa trẻ nào trong kinh đô.” Đức vua nói: “Trầm thương con 
của trầm như thế nào thì những người này cũng thương con của họ 
như thế ấy, nhưng trong thế gian này không có ai đáng thương hơn 
chính bản thân của mình. Này các khanh! Hãy đi, hãy cứu mạng của 
trẫm bằng cách cống nạp đứa con trai của trẫm cho Dạ xoa.” 

Lúc bấy giờ, hoàng hậu mẹ của thái tử ÄÃJavaka cho người tắm 
cho con trai của bả bằng nước thơm và trang điểm những vật trang sức 
khác. Rồi hoàng hậu bế con trai được đắp trong những tâm vải trắng 
mềm mại đặt vào lòng bà để thái tử yên giấc. Theo lệnh truyền của 
đức vua, những người hầu đi đến và trong khi hoàng hậu cùng với 
mười sáu ngàn cung nữ đang kêu khóc, họ dẫn đi bà vú nuôi chính 
thức với thái tử, và công bố rằng thái tử sẽ trở thành món ăn cho dạ 
xoa. 

Đức Phật viếng kinh đô Ä]avĩ 


Ngày hôm ấy, Đức Phật thức dậy sớm và nhập vào Đại bi định 
trong Hương phòng bên trong Kỳ viên tịnh xá. Và khi Ngài dò xét thế 
gian bằng Phật Nhãn (gồm có ãsayãnusaya-ñäna và indriya- 
paropariyatti-ñãna) Ngài trông thây trong võng trí của Ngài ba điều 
quan trọng: 

1. Phước quá khứ của thái tử ÄJavaka sẽ dẫn thái tử đến Thánh quả 
anägami-phala. 

2. Phước quá khứ của dạ xoa ÄlJavaka sẽ dẫn dạ xoa đến Thánh quả 
Sofäpdfti-phala. 

3. Phước quá khứ của tám mươi bốn ngàn chúng sanh sẽ dẫn họ 
đến chỗ giác ngộ Pháp nhãn (đhamưna-cakkhu) là sự thông đạt Tứ 
diệu đề vào lúc kết thúc thời pháp của Ngài. 

Do đó, sáng sớm Ngài hoàn tất công việc buổi sáng. Trước khi 
Ngài hoàn tất những công việc buổi chiều của Ngài, vào lúc mặt trời 
lặn và mặt trăng vừa xuất hiện, Ngài lên đường đi một mình mang 
theo y và bát, chuyến đi dài ba mươi do tuần từ Sãvatthi đến chỗ ở 
của dạ xoa Alavaka. 
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Hiện giờ Đức Phật ngự ở đâu? Phải chăng Ngài ngự trong lâu 
đài của dạ xoa mà người bình thường không thấy được và ở gần cây 
đa? Hay Ngài ngồi dưới gốc cây đa ? Ngài ngồi trong cung điện của 
dạ xoa. 

Giải thích: Dạ xoa trông thấy nhà của chúng, Đức Phật cũng 
trông thấy như vậy. Do đó, Ngài đi đến chỗ ở của dạ xoa và đứng ở 
công. 

Lúc bấy giờ, dạ xoa Älavaka đang dự cuộc họp dạ xoa ở núi 
Hy-mã-lạp-sơn. Tên gác cửa của dạ xoa Alavaka là dạ xoa tên 
Gadrabha, đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Và một cuộc đàm thoại 
xảy ra giữa dạ xoa Gadrabha với Đức Phật: 

Gadrabha: “Bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng Ngài chỉ đến vào lúc 
mặt trời lặn?” 

Đức Phật: “Này Gadrabha! Đúng vậy, Như Lai chỉ đi đến vào lúc 
mặt trời lặn. Nếu không có gì phiền hà, Như Lai muốn 
ngụ qua đêm trong lâu đài của dạ xoa Alavaka.” 

Gadrabha: “Bạch Đức Thế Tôn! Chắng có gì phiền hà cho con cả, 
nhưng dạ xoa ÄJavaka rất hung đữ. Vị ấy chẳng biết tôn 
kính ai ngay cả cha mẹ của vị ấy. Thế nên tốt hơn là Ngài 
đừng trú ngụ ở đây?” 

Đức Phật: “Này Gadrabha! Như Lai biết tánh hung đữ của dạ xoa 
Älavaka. Không có chút tai hại nào đến với Như Lai đâu. 
Như Lai muốn ngụ qua đêm trong lâu đài của dạ xoa 
Älavaka nếu ngươi cảm thấy việc trú ngụ của Như Lai 
không bắt tiện.” 

Gadrabha: “Bạch Đức Thế Tôn! Ãlavaka giống như cái chảo sắt 
được nung đỏ bằng ngọn lửa. Vị ấy hoàn toàn không biết 
đến cha mẹ, Sa-môn, Bà-lamôn và Chánh pháp 
(dhamma). Ai đi đến chỗ này, vị ấy có khả năng làm cho 
họ bị điên, hoặc vỡ tim, hoặc nắm chân ném họ qua bên 
kia đại dương hoặc bên kia của thế giới. ” 

Đức Phật: “Này Gadrabha! Như Lai biết tất cả điều này. Nếu không 
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có gì phiền hà cho ngươi thì Như Lai sẽ ngụ qua đêm 
trong lâu đài của dạ xoa Älavaka.” 

Gadrabha: “Bạch Đức Thế Tôn! Chăng phiền hà gì đến con cả, 
nhưng dạ xoa ÄJavaka sẽ giết con nếu con cho phép Ngài 
vào mà không báo cho vị ấy biết. Thế nên, bạch Đức Thế 
Tôn! Xin hãy để cho con báo cho vị ấy biết trước đã.” 

Đức Phật: “Này Gadrabha! Hãy báo cho vị ấy biết như thế.” 

Gadrabha: “Vậy thì, bạch Đức Thế Tôn! Hãy suy nghĩ xem Ngài có 
nên ở lại đây hay không?” 

Sau khi nói vậy, dạ xoa Gadrabha đảnh lễ Đức Phật rồi đi đến 
Hy-mã-lạp-sơn. Cửa lâu đài của dạ xoa Alavaka tự động mở ra. Đức 
Phật đi vào lâu đài và ngồi trên bồ đoàn bằng châu báu của chư thiên 
mà Äjavaka thường ngồi vào những ngày quan trọng và kiết tường, 
hưởng khoái lạc của chư thiên. Sau khi ngồi, Đức Phật phát ra hào 
quang màu vàng. 

Trông thấy hào quang màu vàng, những nữ thần của dạ xoa 
Älavaka bèn hội lại đảnh lễ và ngồi quanh Ngài. Đức Phật bèn thuyết 
pháp đến họ, nói rằng: " Này các nữ dạ xoa! Vì trong quá khứ các 
ngươi đã bồ thí vật thực, thọ trì giới và tôn kính những bậc đáng tôn 
kính nên các ngươi mới đạt được những khoái lạc cao sang. Bây giờ 
cũng vậy, hãy làm như các ngươi đã làm trước kia. Đừng bị dễ duôi 
bởi các ác pháp như ganh ty (/ssđ) và bỏn xẻn (maccariya), v.V... Sau 
khi nghe pháp thoại ngọt ngào, họ nói ngàn lời tung hô và vẫn ngồi 
quanh Đức Phật. 

Đến Hy-mã-lạp-sơn, dạ xoa Gadrabha kính cẩn trình báo với 
Älavaka: “Thưa ngài Ä]Javaka, vua của loài đạ xoa, người chăng biết 
khổ là gì. Xin cho phép tôi được trình báo với ngài. Đức Phật đã đến 
và ngồi trong lâu đài của ngài.” Khi ấy, ÄJavaka biểu lộ cử chỉ ý muốn 
nói rằng: " Hãy im lặng! Ta sẽ trở về ngay và bất cứ điều gì cần làm.” 

Ở đây, ÄJavaka rất mạnh mẽ trong việc suy nghĩ sái quấy, vị ấy 
cho rằng việc Đức Phật vảo trú ngụ trong lâu đài của vị ẫy là một sự sỉ 
nhục. Và do bản tánh ngã mạn của một vị dạ xoa, VỊ ẫy dấu nhẹm tin 
ấy và nghĩ rằng: “Đừng để ai giữa hội chúng này nghe được tin ấy.” 
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Khi ấy, hai vị thiên cao quý, Sãtãgira và Hemavata rủ nhau đi 
đến yết kiến Đức Phật tại Jetavana trước khi đi dự hội chư thiên. Mỗi 
vị đi xe của mình, họ lên đường trong hư không cùng với tùy tùng của 
họ. 

Chú thích: Trong không trung không có đường dành cho loài 
dạ xoa. Họ chỉ phải tìm đường đi để tránh những cung điện của chư 
thiên. Tuy nhiên, lâu đài của dạ xoa Alavaka nằm trên đất. 

Tòa lâu đài khá an toàn, có những bức thành kiên cố bao 
quanh, tháp pháo và công tò vò. Ở trên lâu đài có giăng một tâm lưới 
được làm bằng đồng thau trắng, trông nó giống như cái hộp. Nó cao 
ba do tuần, phía trên hình thành một con đường hư không dành cho 
các vị dạ xoa thiên. 

Khi hai người bạn là hai vị dạ xoa thiên Sãtãgira và Hemavata 
tình cờ đi đến ngay trên lâu đài qua con đường hư không của họ đề yết 
kiến Đức Phật nhưng họ không thê đi tiếp. 

Thực ra, phía trên từ chỗ Đức Phật đang ngồi lên đến cõi 
Bhavagøsa, không có aI vượt qua được. 

Do đó, khi suy nghĩ nguyên nhân làm cho họ không thể đi thêm 
được, họ trông thấy Đức Phật và đáp xuống đất, giống như cục đá 
được ném lên trên phải rơi xuống đất. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, họ 
nghe một thời pháp rồi nhiễu quanh Đức Phật và xin cáo từ: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Chúng con phải đi dự hội của các vị dạ xoa thiên.” Sau 
khi nói vài lời tán đương Tam Bảo, họ đi về phía Hy-mã-lạp-sơn, nơi 
hội họp của họ. 

Khi trông thấy hai người bạn (chư thiên bậc thánh) ÄJavaka 
bèn đứng dậy và mời họ: “Xin mời ngôi ở đây.” 


Sự giận dữ của dạ xoa ÄlJavaka 
Hai người bạn báo tin với Älavaka rằng: “Này bạn Älalvakal 


Đức Thế Tôn vẫn còn ngồi trong lâu đài của bạn. Bạn thật may mắn. 
Này bạn ÄJavaka! Bạn hãy đi hầu hạ Đức Thế Tôn.” 
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(Đối với người không có niềm tin thì lời nói liên quan đến niềm 
tin làm cho người ta không thê chịu nỗi; lời nói liên quan giới đối với 
người không có giới cũng vậy; lời nói liên quan đến trí tuệ đối với 
người ngu si cũng vậy và lời nói liên quan đến bố thí đối với người 
keo kiệt ). 

Lời nói của hai người bạn kích thích niềm tin liên quan đến 
Đức Phật làm cho ÄJavaka vốn không có niềm tin, không thể không 
tức giận. Do đó, khi nghe những lời tán dương Đức Phật, dạ xoa 
Älavaka trở nên giận đữ. Tim của vị ấy kêu lốp bốp bởi cơn giận dữ 
như những cục muối được ném vào trong đống lửa. Vị ấy hỏi trong 
cơn giận: “Kẻ được gọi là Phật mà ngồi trong lâu đài của ta là loại 
người nào?” 

Hai người bạn chư thiên bậc Thánh nói với dạ xoa Alavaka 
rằng: “Này bạn ÄJavaka! Phải chăng bạn không biết Đức Thế Tôn, 
bậc Đạo-Sư của chúng tôi? (Ngài là một nhân vật cao quý và rất nổi 
tiếng). Ngay cả khi ở trong Đâu suất đà thiên, Ngài đã thực hiện năm 
điều suy xét.” (Và họ kế lại tiểu sử của Đức Phật cho đến khi Ngài 
thuyết giảng bài kinh Chuyển pháp luân. Họ cũng kể cho Älavaka 
nghe về ba mươi hai điềm tướng vào lúc Bồ tát nhập thai, v.v...). Này 
bạn Älavaka! Phải chăng bạn chưa từng thấy những điềm tướng kỳ 
diệu ấy?” Dù vị ấy đã trông thấy chúng nhưng vì bị cơn giận chế ngự 
nên che dấu sự thật, đáp lại: “Chưa, tôi chưa thấy.” 

Hai vị thiên cảm thấy không hài lòng và nói rằng: " Dù bạn đã 
thấy hoặc chưa thấy chúng thì có lợi ích gì cho bạn? Này bạn! Bạn 
định làm gì bậc Đạo sư của chúng tôi? Nếu so sánh với Ngài thì (a) 
bạn giống như một con bê mới sanh ngày hôm nay đứng gần con bò 
đực có cục bướu lắc lư, (b) giống như voI con mới sanh ra ngày hôm 
nay đứng gần con voi chúa dũng mãnh, (c) giống con chỗồn già xấu xí 
đứng gần sư tử chúa đầy oai vệ với cái lưng tròn, đôi vai và cái bờm 
dài sáng bóng, (đ) giống như con quạ con gãy cánh đứng gần đại bàng 
Kim-xí-điều (garuda) mà thần của nó có kích thước một trăm năm 
mươi do tuần. Hãy đi và làm điều gì cần làm.” Do giận dữ, dạ xoa 
Älavaka đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đứng vững chắc với bản chân trái 
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đặt trên một tảng đá bằng phẳng, vị ấy hét lên: “Phải chăng Đức Phật, 
bậc Đạo-sư của các bạn hùng mạnh? Hay là ta mới là người hùng 
mạnh? Các bạn sẽ thấy ai hùng mạnh hơn!” Khi hét lên như vậy, vị ấy 
đạp bàn chân phải của vị ấy xuống ngọn núi Kelasa cao sáu mươi do 
tuần. Giống như những hạt lửa rơi tung tóe từ thanh sắt nóng đỏ đã 
được nung nóng quá mức trong cái lò rèn rồi được đặt trên cái đe và 
được đập bằng cái búa. Như vậy, núi Kelasa vỡ ra thành những lớp đá. 

Khi đứng trên đỉnh núi đạ xoa tuyên bố vang xa: “Ta đích thực 
là ÄJavaka đây.” Tiếng vang thấu đến toàn xứ JambudTpa. 


Bồn tiếng gầm lớn 


Có bốn tiếng gầm lớn mà toàn xứ Jambudipa đều nghe rõ: 

(1) Tiếng gầm “Ta đã thắng! Ta đã thắng!” của tướng quân dạ xoa 
Punnadha khi vị ẫy đánh bại DhanañJaya Korabya trong trò chơi 
súc sắc như được kế trong truyện Bồn sanh Vudhũra Jãtaka. 

(2) Tiếng gầm “Ta sẽ ăn thịt tất cả tỳ khưu và tỳ khưu ni ác, cận sự 
nam và cận sự nữ ác và những kẻ bất chánh? của Visukamma trong 
hình tướng của con chó mực to lớn theo lệnh của Sakka, vua của 
chư thiên khi Giáo pháp của Đức Phật Kassapa bị suy yếu. 

(3) Tiếng gầm “Vua Kusa, người Sihassara, có giọng nói hùng dũng 
và xuyên thấu như tiếng sư tử vương, ta đây” của Bồ tát Kusa khi 
đi ra khỏi kinh đô với công chúa PabhävafI ở trên lưng của con voi 
của vị ấy khi bảy vị vua muốn dành lấy công chúa, đã bao vây kinh 
đô. Và 

(4) Tiếng gầm hiện tại “Ta đích thực là Ä]Javaka' của dạ xoa Ã]avaka 
khi đang đứng trên đỉnh núi Kelasa. Khi những tiếng la hét ấy 
được phát ra có vẻ như chúng xuất phát trước mỗi công thành và 
mỗi công làng toàn xứ JambudiTpa. 

Do sức mạnh của Alavaka, dãy núi Hy-mã-lạp-sơn rộng ba 
ngàn do tuần phải rung chuyền. 
Sau đó, dạ xoa tấn công Đức Phật bằng chín loại vật phóng 

(giống như đã được mô tả trong phần nói về sự hàng phục Vassavati 


178 Đại Phật Sử - Tập 4 


Devaputta Mãra, cuốn II). Mặc dù tấn công với những vật phóng như 
vậy, Älavaka cũng không thể khiến Đức Phật bỏ chạy. Vì vậy, vị ấy 
tiến đến Đức Phật dẫn theo quân binh đáng sợ gồm bốn binh chủng là 
tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh với nhiều hình thức ghê sợ và 
nhiều loại khí giới. 

Đoàn binh ma hóa ra đủ loại binh tướng hăm dọa và la hét “Hãy 
tóm bắt vị ấy! Hãy giết chết vị ấy!” Chúng xuất hiện tựa như chúng 
đang Š ạt đến từ khoảng không bên trên Đức Phật. Nhưng chúng 
không dám đến gần Đức Phật giống như bầy ruồi không dám đến gần 
cục sắc nóng đỏ. 

Dù chúng không dám đến gần nhưng chúng cũng không dám 
rút lui trong thời gian ngắn giống như Ma vương và binh ma của vị ấy 
đã từng làm, là quay lui ngay sau khi bị đánh bại vào lúc Bồ tát sắp 
giác ngộ tại Maha Bodhi. Thay vào đó, ÄJavaka cùng quan binh của vị 
ấy trải qua cả đêm làm những điều những nhiễu. 


Cuộc tân công cuôi cùng băng bỉnh khí hình chiêc áo choàng 
màu trăng của chư thiên 


Sau khi thất bại trong sự nỗ lực gây kinh sợ cho Đức Phật bằng 
cách phô trương nhiều thứ khủng khiếp như vậy suốt nữa đêm, vị ấy 
khởi lên ý nghĩ rằng: “Thật là tuyệt vời nếu ta phóng binh khí hình 
chiếc áo choàng màu trắng, là loại binh khí vô địch.” 


Bồn loại binh khí vĩ đại 


Có bốn loại binh khí hùng mạnh nhất trong thể gian: 
1. Cái chày sắm sét của Sakka. 
2. Cái gậy sắt của Vessavana. 
3. Cái liếc nhìn một bên của Yama. 
4. Chiếc áo choảng trắng của ÄJavaka 
Giải thích: 
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(1) Nếu Sakka mà trong cơn giận đữ ném cái chày sắm sét của vị ấy 
xuống núi Tudi thì nó sẽ xuyên thủng ngọn núi cao 168.000 do 
tuần, tạo ra một lỗ hồng ngay khi nó đi qua và đi ra từ dưới đáy. 

(2) Cái dùi sắt của Vessavana khi được vị ấy rút ra trong lúc giận đữ 
khi vị ấy còn phàm nhân thì nó sẽ chặt lìa hàng ngàn cái đầu của 
dạ xoa và nó sẽ nằm lại vị trí cũ sau khi trở về. 

(3) Khi vị Yama, vua của địa ngục tức giận mà liếc nhìn một bên thì 
hằng ngàn Cưu-Bàn-Trà (kưmbhanda) bị tiêu điệt thì tạo ra tiếng 
lách tách như những hạt mè được bỏ vào trong cái chảo nóng đỏ. 

(4) Nếu dạ xoa Ä|avaka trong lúc tức giận mà quăng chiếc áo khoác 
của vị ấy lên không trung thì sẽ gây ra nạn hạn hán trong mười hai 
năm. Nếu nó được ném xuống đất thì cây cối thảo mộc và những 
thứ khác sẽ bị khô héo và đất sẽ không còn màu mỡ trong mười hai 
năm. Nếu nó được ném vào đại dương thì nước ở đó sẽ bị khô cạn 
giống như nước trong cái nồi nóng đỏ. Một ngọn núi như Tudi sơn 
khi bị ném chiếc áo khoác vào sẽ vỡ ra thành từng mãnh. 

Đây là bốn loại binh khí vĩ đại. 

Với ý nghĩ ấy, Ä|avaka cởi ra chiếc áo khoác của mình, một loại 
khí giới rất hùng mạnh và khi đứng vị ấy xuống tấn để ném nó. 

Lúc bây giờ, chư thiên trong mười ngàn thế giới đều cu hội về đó 
một cách nhanh chóng, vì họ biết rằng: “Đức Thế Tôn sẽ nhiếp phục 
dạ xoa Ä]Javaka hung ác. Tại chỗ nhiếp phục ấy chúng ta sẽ nghe Đức 
Phật thuyết pháp.” Ngoài chư thiên muốn nghe Đức Phật thuyết pháp 
còn có chư thiên muốn xem một cuộc so tài, tất cả cu hội ở đó. Bằng 
cách này toàn thê bầu trời dày đặc chư thiên. 

Dạ xoa Älavaka nỗi lên đi quanh Đức Phật, ném chiếc áo choàng 
trăng của vị ấy đến Đức Phật. Phát ra một âm thanh khủng khiếp trong 
bầu trời như tiếng sắm sét rồi khói bốc lên cuồn cuộn khắp nơi với 
những ngọn lửa rực cháy, chiếc áo choàng bay đến Đức Phật, khi bay 
đến Ngài thì nó biến thành chiếc khăn lau chân và rơi xuống trên bàn 
chân của Ngài, tiêu diệt tánh ngã mạn của dạ xoa. 

Nhìn thấy điều này, dạ xoa bất lực và cảm thấy mình mất đi sự 
kiêu hãnh như con bò bị gãy cặp sừng hay như con rắn độc bị nhồ hết 
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răng. Rồi vị ấy suy xét: “Chiếc áo choàng trăng đã không thắng nổi 
Sa-môn Gotama. Tại sao ?” Rồi lại phỏng đoán: “Sa-môn Gotama trú 
trong pháp từ ái. Đây chắc là lý do. Giờ ta sẽ tước mắt pháp từ ái của 
vị ấy bằng những lời khiêu khích.” Dạ xoa nói rằng: “Này Sa-môn 
Gotamal! Chưa được phép của ta tại sao ông đi vào lâu đài của ta và 
ngồi giữa đám nữ hầu như một gia chủ vậy? Chẳng phải một vị Sa- 
môn mà thọ lãnh cái không được cho và trà trộn trong các nữ nhân là 
điều không thích hợp sao? Do đó, nếu ông trú trong các điều luật của 
vị Sa-môn. (Này Sa-môn! Hãy ra khỏi lâu đài của ta ngay!)” 

(Liên quan đến câu nói của ÄJavaka chỉ phần chính được nêu ra 
trong ngoặc đơn được tụng thành bài kinh trong các cuộc kết tập, phần 
còn lại được rút ra đầy đủ từ bộ Chú giải). 

Khi ấy Đức Phật chấp nhận mệnh lệnh của dạ xoa và đi ra bên 
ngoài lâu đải sau khi cho một lời đáp khả ái: “Lành thay! Này 
Älavaka!” (Một người thù địch không thể được nguôi ngoai bởi sự thù 
địch. Đúng như vậy! Chỉ một miếng mật gấu được đặt vào lỗ mũi con 
chó hoang hung dữ sẽ làm cho nó trở nên tệ hơn. Cũng vậy, một người 
hung dữ khi bị trả thù bằng sự hung dữ sẽ trở nên hung bạo hơn. Thực 
ra, người như vậy nên được nhiếp phục bằng sự quảng đại. Hiện tượng 
tự nhiên này Đức Phật hiểu thông suốt, cho nên Ngài dùng lời nói dịu 
dàng và hành xử nhân nhượng). 

Khi ấy, dạ xoa suy nghĩ: “Sa-môn Gotama quả thật vâng lời. Vị 
ấy ra ngoài theo mệnh lệnh của ta mà đưa ra chỉ một lần. Ta đã đối 
đầu với vị ấy suốt đêm mà không có nguyên nhân nào. Sa-môn 
Gotama, người rất dễ bảo đi ra ngoài.” Tâm của dạ xoa Alavaka bắt 
đầu nguôi ngoai, vị ấy suy nghĩ tiếp: “Nhưng ta không chắc rằng vị ấy 
đi ra ngoài do vâng lời hay tức giận. Bấy giờ ta sẽ tìm hiểu xem.” Bởi 
Vậy, VỊ ây lại hỏi Đức Phật: “Này Sa-môn Gotamal Hãy đi vào.” 

Đức Phật, để làm cho dạ xoa trở nên mềm mỏng và tin chắc vào 
sự dễ bảo của Ngài bèn nói một cách rất khả ái: “Lành thay! Này bạn 
Alavaka!” và đi vào lâu đài. 

Bằng cách này, dạ xoa thử Đức Phật bằng cách ra lệnh nhiều lần 
lập đi lập lại để biết chắc rằng Ngài có vâng lời hay không, lần thứ hai 
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và lần thứ ba vị ấy nói: “Hãy vào” rồi nói “Hãy ra”. Đức Phật làm 
theo sự ra lệnh của dạ xoa khiến cho dạ xoa càng trở nên mềm dịu hơn 
(lòng bi mẫn của Đức Phật quả thật rất vĩ đại). Nếu Đức Phật không 
vâng lời dạ xoa, kẻ có tánh hung ác thì tâm thô bạo của vị ấy sẽ càng 
trở nên hung dữ và không thể tín thọ Giáo pháp. Có một ví dụ trong 
thế gian như sau: cũng như những đứa con trai còn nhỏ nghịch ngợm 
và hay khóc, người mẹ làm cho nó ngoan bằng cách cho nó cái gì nó 
muốn và điều gì nó thích. Cũng vậy, Đức Phật (người mẹ vĩ đại của ba 
cõi) hành động theo mệnh lệnh của dạ xoa để cho vị ây trở nên mềm 
dịu hơn. 

Một ví dụ khác: như bà vú nuôi dùng món đồ chơi và vỗ về để 
làm cho đứa bé bướng bỉnh chịu uống sữa. Cũng vậy, Đức Phật (người 
vú nuôi vĩ đại của ba cõi) làm theo bất cứ điều gì dạ xoa ra lệnh (đứa 
bé bướng bỉnh) chịu uống món sữa ngọt là Pháp siêu thế. 

Một ví dụ so sánh khác nữa: cũng như một người muốn đồ đầy 
món Catumadhu vào trong một cái bình thủy tinh (vật thực hay thuốc 
chữa bệnh chứa bốn loại gia vỊ) bẻn chùi sạch bên trong của cái bình. 
Cũng vậy, Đức Phật muốn làm đầy tâm như cái bình của dạ xoa bằng 
Pháp siêu thế giống như món Catumadhu nên đã phải tây sạch đi tâm 
nóng giận như bụi nhơ của Alavaka. Do đó, Ngài đã vâng lời dạ xoa 
ba lần bằng cách đi ra và đi vào lâu đải của dạ xoa (sự vâng lời của 
Ngài không phải do sợ hãi). 

Sau đó, dạ xoa khởi lên ước muốn ác như vầy: “VỊ Sa-môn này 
thật sự đễ bảo. Khi được ra lệnh chỉ một lần “Hãy đi vào' vị ấy đi vào. 
Khi được ra lệnh chỉ một lần “Hãy đi ra' vị ẫy liền đi ra. Bằng cách 
truyền lệnh hãy đi ra đi vào như vậy ta sẽ làm cho vị ây mệt mỏi trải 
qua suốt đêm. Sau khi làm cho vị ấy mệt mỏi như vậy ta sẽ nắm chân 
của vị ấy ném sang bên kia bờ sông Hằng.” Do đó, lần thứ tư dạ xoa 
yêu cầu Đức Phật: “Hãy đi ra, này Sa-môn!” 

Khi ấy Đức Phật biết ý định độc ác của dạ xoa, Ngài cũng thấy 
trước dạ xoa sẽ làm gì nếu Ngài nói một điều gì đó với vị ấy. Ã]avaka 
sẽ khởi lên ý nghĩ hỏi Đức Phật một số câu hỏi, và điều ấy sẽ tạo ra 
một cơ hội vàng đề Đức Phật thuyết pháp. 
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Do đó, Đức Phật trả lời: “Như Lai biết kế hoạch ác trong tâm của 
ngươi. Bởi vậy, Như Lai sẽ không đi ra hay làm bất cứ điều gì mà 
ngươi thích.” 

Trong những ngày, trước cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và dạ xoa 
Älavaka, có những đạo sĩ và những du sĩ có thần thông đi đến bằng 
con đường hư không, họ viếng thăm lâu đài do tò mò muốn tìm hiểu 
xem nó bằng vàng, bằng bạc hay bằng ngọc. Với những vị khách này 
dạ xoa thường đặt câu hỏi. Nếu họ không trả lời được thì dạ xoa làm 
hại họ bằng cách khiến cho họ bị điên hoặc vỡ tim hoặc năm chân 
ném họ qua bên kia bờ sông Hằng. 

Sau đây là cách làm hại của dạ xoa: làm cho người ta bị điên 
bằng hai cách (1) cho người ấy thấy tướng mạo của chúng, (2) nắm 
chặt và bóp quả tim của người ấy. Khi biết rằng cách thứ nhất không 
làm cho các ấn sĩ và các du sĩ bị điên thì ÄJavaka không áp dụng. 
Thay vào đó, dạ xoa bằng thần thông thu nhỏ thân của mình đến mức 
vi tế rồi đi vào thân của người đạo sĩ ấy và bóp chặt quả tim của họ, 
khi ây dòng tâm của họ không ôn định và họ trở nên điên đại. Vị ây 
cũng làm vỡ tim những vị đạo sĩ bị điên dại khi họ không thể trả lời 
những câu hỏi. Vị ấy bảo họ đừng trở lại đó nữa và cầm hai chân của 
họ ném qua bên kia bờ sông Hằng. 

Bởi vậy dạ xoa nhớ lại những câu hỏi mà vị ấy đã hỏi trong 
những lần trước và nghĩ răng: “Bây giờ ta sẽ hỏi Sa-môn Gotama theo 
cách này và sau đó nếu vị ấy không trả lời những câu hỏi của ta một 
cách thỏa đáng thì ta sẽ làm cho vị ây điên, hoặc làm vỡ tim hay nắm 
chân của vị ấy ném qua bên kia bờ sông Hằng. Ta sẽ hành hạ vị ấy 
như vậy.” 

Bởi vậy, dạ xoa nói một cách thô lễ: “Này Sa-môn Gotama! Ta 
sẽ đặt ra một số câu hỏi đối với người. Nếu người không trả lời được 
thì ta sẽ làm cho người bị điên, hoặc làm vỡ tim hay nắm chân người 
và quăng sang bên kia bờ sông Hằng.” 

(Những câu hỏi của dạ xoa Alavaka có từ đâu? Trả lời: Cha mẹ 
của dạ xoa đã học thuộc tám câu hỏi và cùng những câu trả lời của 
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Đức Phật Kassapa, bậc mà họ sùng kính. Cha mẹ của vị ẫy dạy cho vị 
ấy những câu hỏi và những câu trả lời này khi vị ấy còn trẻ). 

(Thời gian trôi qua, ÄJavaka quên đi những câu trả lời. Rồi vị ấy 
sai viết những câu hỏi này bằng chữ son lên những cái đĩa bằng vàng 
và găn cái đĩa ấy ở công của lâu đài. Như vậy, những câu hỏi của dạ 
xoa Äjavaka có nguồn gốc từ Đức Phật Kassapa và chỉ có chư Phật 
mới trả lời được những câu hỏi ấy vì chúng thuộc về phạm vi của chư 
Phật (Buddhavisaya). 

Khi nghe những lời của dạ xoa, Đức Phật muốn thể hiện năng 
lực vô song của chư Phật trong ý nghĩa rằng năng lực ấy trong thế 
gian này không ai có được. Vì không thê làm hại đến bốn điều trong 
quyên sở hữu của chư Phật: lợi lộc phát sanh đến Ngài, mạng sống của 
Ngài, Nhất thiết trí của Ngài và hào quang từ kim thân của Ngài. Thế 
nên, Đức Phật nói: “Này dạ xoa Alavakal Khắp cả hai cõi gồm chư 
thiên, ma vương và Phạm thiên và cõi nhân loại gồm Sa-môn, Bà-la- 
môn, vua quan và thường dân, Như Lai không thấy ai có thê làm Như 
Lai bị điên, làm vỡ tim Như Lai hay nắm chân Như Lai quăng sang 
bên kia bờ sông Hằng.” (Sau khi ngăn chặn ý định độc ác của dạ xoa, 
Đức Phật nói thêm để vị ấy nêu ra câu hỏi). 

“Này dạ xoa Alavaka! Dù thế nào chăng nữa bạn có thể nêu ra bất 
cứ câu hỏi nào bạn thích.” 

Như vậy, Đức Phật đưa ra lời mời của Ngài, tư cách mà chư Phật 
Chánh đăng Chánh giác áp dụng. 

(Ở đây, có hai cách mời, một cách được thực hiện bởi chư Phật 
Chánh đẳng Chánh giác và chư Bồ tát, và cách thứ hai được thể hiện 
bởi những người khác. Chư Phật và chư Bồ tát nêu ra câu hỏi với đầy 
đủ sự tự tin: “Hãy hỏi bất cứ điều gì mà ngươi thích! Như Lai sẽ trả 
lời những câu hỏi của ngươi, không bỏ sót điều gì!” 

Những người khác làm như vậy nhưng thiếu tự tin: “Hãy hỏi! 
Này bạn, khi nghe câu hỏi của bạn, tôi sẽ trả lời nếu tôi biết.”) 


Những câu hỏi của Alavaka và những câu trả lời của Đức Phật 
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Khi Đức Phật thực hiện cách mời được áp dụng bởi chư Phật 
như vậy, Alavaka bèn đặt ra câu hỏi dưới dạng kệ ngôn: 


Kứm su dha vitam purisassa seftham ? 
Kim su sucinnam sukham ãvahafi2 
Km su have sãđutaram rasanam ? 
Katham j1vimn jvitamn ahu se{tharn 2 

(Này Sa-môn Gotama!) Cái gì là tài sản đáng ca ngợi nhất của 
chúng sanh trong thế gian này? Cái gì có thể thực hành ngày này qua 
ngày khác một cách liên tục mà đem lại ba sự an lạc trong nhân loại, 
chư thiên và Niết bàn? Trong tất cả các vị, vị nào là tốt nhất cho chúng 
sanh? Đời sống con người như thế nào đáng ca ngợi nhất trong chúng 
sanh mà nhiều bậc giới đức như chư Phật và các bậc khác hằng tuyên 
thuyết?” 

Theo cách này, câu hỏi thứ nhất là: “Cái gì là tài sản đáng ca 
ngợi nhất của chúng sanh trong thế gian này? Được hỏi bằng cách 
dùng từ có tính chất dẫn đầu, cách nói như vậy được gọi là phương 
pháp ukaƒfha. Do đó, cần lưu ý rằng chữ “chúng sanh” ở đây tượng 
trưng cho cả đàn ông và đàn bà. Câu hỏi có ý nghĩa rằng: “Cái gì là 
điều tốt nhất trong tất cả người nam và người nữ?” 

Qua câu kệ này, bốn câu hỏi sau đây được hàm ý rằng: 

1. Tài sản quý báu nhất trong thế gian này là gì? 

2. Điều gì khi được thực hành từ ngày này sang ngày khác có thể dẫn 
đến ba trạng thái hạnh phúc thuộc nhân loại, chư thiên và Niết 
bàn? 

3. Vị nào là ngọt ngào nhất trong các vị? 

4. Sông như thế nào là cao quý nhất? 

Khi ấy, Đức Phật vì muốn trả lời theo cách như Đức Phật 
Kassapa đã trả lời, Ngài bèn trả lời bằng cách thuyết lên những câu kệ: 


Saddh Tdha viam purisassa seftha1m. 
Dhammo sucinno sukham ãvahatfi. 
Saccam have sãđufaram rasaãnam 
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(Này ÄJavaka!) Trong thế gian này tài sản đáng ca ngợi nhất của 
mỗi người nam và người nữ là đức tin (sưđđh2), phàm phu cũng như 
bậc thánh. 

Mười điều phước hay ba thiện sự là Bồ thí, Giới và Thiền quán 
mà khi được thực hành liên tục cả ngày lẫn đêm có thể đem đến ba 
điều hạnh phúc (s„kha) thuộc nhân loại, chư thiên và Niết bản. 

Trong tất cả các vị, chân lý (sacca) của Niết bàn là sự thật trong 
ý nghĩa cùng tột (Đệ nhất nghĩa đề - Paramaftha-sacca) hay lời nói 
chân thật thuộc ngữ hạnh phúc (vaci-mangara) đạt được do kiên tránh 
nói đối (virafi-sacca) quả thật là vị tối thắng nhất trong tất cả chúng 
sanh. 

Những bậc có giới như chư Phật và những nhân vật khác hằng 
tuyên bố rằng đời sống của một chúng sanh mà sống thực hành theo 
chánh hạnh một cách liên tục là đáng tán dương nhất. 

(1) Đây là ý nghĩa, cũng như tất cả tài sản trong thế gian như vàng, 
bạc, châu báu, v.v... đầu hữu ích của chúng là đem lại hạnh phúc 
cho cả thân (kãy¡ka-sukha) và tâm (cefasika-sukha) vì chúng ngăn 
ngừa sự đói khát và những cái khổ khác, cũng như chúng làm hết 
nghèo, cũng như chúng là nguyên nhân để có được ngọc trai, hồng 
ngọc, v.v... cũng như chúng thu hút sự ngưỡng mộ từ những người 
khác. Cũng vậy, hai loại đức tin của phàm phu và của bậc thánh 
đem lại hạnh phúc cả thế tục lẫn tâm linh. Cũng vậy, đức tin là giới 
(pháp) dẫn đầu cho những người thực hành chánh hạnh để ngăn 
chặn những cái khô trong luân hồi như sanh, già, bịnh, chết, v.v... 
Cũng vậy, nó làm chấm dứt trình trạng thiếu thốn các giới đức 
(thiện pháp). Cũng vậy, nó là nguyên nhân để thành đạt Pháp bảo 
như Thất Giác Chỉ (Bojjhanga). 


Saddho silena sampamno, yaso bhogasamappiio, 

Yam yamn padesam bhajaH, tattha tatth eva pHJI0. 
(Người có đầy đủ đức tin (saddhä) và giới (s71), cũng có tùy tùng 
và của cải người ấy đi đâu cũng được vinh danh. Vì Đức Phật cũng 


186 Đại Phật Sử - Tập 4 


từng dạy như vậy (trong chuyện về Cittagahapati, 21 Pakinnaka- 
vagga thuộc Dhammapada), một bậc có đầy đủ đức tin được tôn 
trọng bởi tất cả chư thiên và nhân loại. Do đó, đức tin phàm và 
thánh được Đức Phật thuyết ra là hai tải sản của con người). 

Tài sản về đức tin là nguyên nhân của ba loại hạnh phúc vô song 
của con người, chư thiên và Niết bàn. Hơn nữa, nó là nguyên nhân 
để hoạch đắc những của báu trong thế gian như vàng, bạc, v.v... 
chỉ có người nào có đức tin và thực hành bố thí mới có được châu 
báu trong thế gian. Người không có đức tin không có quả báu tài 
sản. Do đó, đức tin là tài sản đáng khen ngợi nhất trong thế gian. 

(2) Khi mười việc thiện (hay nói cách khác là ba việc làm bố thí 
(dãna), trì giới (s1a) và tham thiền (bhãvanä) được thực hành 
ngảy nảy qua ngày khác, chúng đem lại hạnh phúc nhân loại cho 
người thực hành, như chúng mang lại cho Sona, Ratthapala và 
những trưởng giả khác. Chúng đem lại hạnh phúc chư thiên, cho 
người thực hành như Sakka, vua của chư thiên, và chư thiên khác; 
chúng đem lại Niết bàn như đem lại cho hoàng tử Mahãpaduma và 
các vị khác. 

(3) Cái để nếm và thưởng thức gọi là vị. Có nhiều loại vị, như vị của 
các loại củ, vị của thân hay vị của cọng rau, v.v... và những phần 
khác của cây thảo mộc đóng góp vào sự phát triển trên thân của 
người. Nhưng chúng chỉ đem lại hạnh phúc trong thế gian. Vị của 
pháp chân thật do kiên tránh nói đối (virafi-sacca) và vị của chân 
thật ngữ (vaci-sacca) đóng góp vào sự phát triển trong tâm của con 
người nhờ thiền Chỉ (sưmaiha) và thiền Quán (vipassanä) và 
những pháp thiền khác. Chúng dẫn đến hạnh phúc của tâm linh. 
Đạo quả A-la-hán được gọi là Giải thoát vị (yimwffi-rasa) vì được 
thành đạt nhờ vị của Niết bàn, là chân lý trong ý nghĩa chân để 
(paramattha-sacca) rất ngọt ngào. Do đó, ba vị này gồm 
paramaftha-sacca, virafi-sacca, và vaci-sacca là những vị tối 
thắng nhất trong các vị. 

(4) Một người mà thiếu cả hai con mắt tức là mắt trí tuệ tu tập trong 
lĩnh vực thế gian và con mắt trí tuệ trong lĩnh vực tu tập xuất thế 
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gian thì được gọi là Andha-puggala (người bị mù cả hai mắt). 
Người chỉ có một con mắt trong tu tập thuộc lĩnh vực thế gian và 
thiếu con mắt trí tuệ trong Pháp (Dhamma) thì được gọi là Eka- 
cakkhu (một mắt). Người có cả hai con mắt trí tuệ thì được mệnh 
danh là Dvwi-cakkhu-puggala (người có hai mắt sáng). 

Trong ba hạng người này, thì người cư sĩ có hai mắt sống bằng 
cách làm các công việc trong gia đình, quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ 
giới, bát quan trai giới và làm những phận sự khác trong xã hội 
loài người nhờ vảo trí tuệ. Một tỳ khưu sống bằng cách làm tròn 
phận sự Sa-môn như Giới thanh tịnh (s//a-visuddhi), Tâm thanh 
tịnh (cia-visuddhi) và những pháp khác nhờ trí tuệ. “Chỉ đời sống 
của người trú bằng trí tuệ là đáng khen ngợi.” Các bậc Thánh nhân 
như chư Phật, v.v... hằng tuyên bố như vậy. (Các Ngài không nói 
rằng lối sống của người chỉ biết hít thở là đáng khen ngợi). Như 
vậy cần được lưu ý một số chỉ tiết của ý nghĩa. 


Khi nghe Đức Phật trả lời bốn câu hỏi của mình, dạ xoa ÄJavaka 
rất hoan hỷ, và muốn đặt bốn câu hỏi còn lại, vị ây bèn đọc lên câu kệ 
sau: 

Kattham su tarati ogham, kattham su tarafi annavam 
KaHham su dukkham acceti, kattham su parisujhaH. 

(Bạch Đức Thế Tôn!) Bằng cách nào hay do điều gì mà người ta 
vượt qua bốn dòng bộc lưu? Làm thế nào hay do điều gì mà người ta 
vượt qua đại đương luân hồi (sasãra)? Làm thế nào hay do điều gì 
mà người ta vượt qua vòng đau khổ? Bằng cách nào hay do điều gì mà 
người ta tây sạch các pháp ô nhiễm trong chính mình? 

Khi dạ xoa đã hỏi như vậy, Đức Phật bèn trả lời bằng cách đọc lên 
câu kệ: 

Saddhaga tarati ogham, apparmnadena a„ụavam 
Viriyena dukkham accell, Panfñiaya parisuJjhati. 

(Này Alavaka!) Do đức tin (saddha) người ta vượt qua bốn dòng 
bộc lưu. Do pháp không để duôi (appzrmäda) là sự thực hành lập đi 
lập lại mười điều phước mà người ta vượt qua đại dương luân hồi. Do 
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tinh tấn (wiriya) người ta vượt qua vòng đau khô. Do trí tuệ (pañña) 
mà người ta thanh lọc các pháp ô nhiễm trong tâm. 

(Ở đây, người vượt qua bốn dòng bộc lưu đại đương luân hồi, có 
thể vượt qua vòng khổ đau và xa lìa các pháp ô nhiễm, nhưng (1) 
người thiếu đức tin (saddhä), người không tin vào pháp hành cao quý 
để vượt qua bốn dòng bộc lưu thì người ấy không thê hành thiền, là 
pháp vượt qua. Do vậy, người ấy không thể vượt qua được bốn dòng 
bộc lưu. (2) Người xao lãng, dễ duôi, do đắm chìm trong dục lạc vì 
người ấy bám chắc vào những dục lạc này nên không thê vượt qua đại 
dương luân hồi. (3) Người lười biếng không tỉnh tấn, sống chung với 
những người bất thiện thì sống trong đau khổ. (4) Kẻ ngu do không 
biết đường lỗi thực hành dẫn đến sự thanh lọc các pháp ô nhiễm thì 
không thể dứt khỏi phiền não trong tâm. Cho nên câu trả lời của Đức 
Phật cho thấy rằng đức tin (saddhä) đôi trị với thiếu đức tin 
(asaddha), không dể duôi (appamada) đối trị với dể duôi (pamađa), 
tinh tấn (viriya) đối trị với biếng nhác (kosajja). và trí tuệ (pañña) đối 
trị với si mê (éoha). 

Lại nữa, trong bài kệ trả lời bốn dòng này thì đức tin hay Tín 
quyền là nguyên nhân cơ bản của bốn yếu tố của sự Nhập lưu 
(sofãpaffiyanga) đó là (a) sappurisa-samseva - thần cận với những bậc 
có giới đức. (b) saddhamma-savana - nghe pháp của những bậc có 
giới đức. (c) yoniso-rmmanasikara - quán xét đúng pháp (như lý tác ý). 
(d) đhammanudhamma-pafipaffi - chuyên tâm vào pháp thiền Chỉ và 
thiền Quán phù hợp với chín pháp siêu thế. Chỉ khi nào có được đức 
tin mới dẫn đến sự tu tập bốn yếu tô Nhập lưu. Và chỉ có sự tu tập 
bốn yếu tô này mới dẫn đến Đạo quả Nhập lưu (so/ãparfi). Cho nên, 
qua câu trả lời đầu tiên của Đức Phật trong bài kệ: “Søddhãya farati 
ogham - do đức tin mà người ta vượt qua bốn dòng bộc lưu,” Nhập 
lưu đạo - Søfãpaffi-magøa, sự vượt ra khỏi kiến bộc lưu (dirth ogha), 
ám chỉ đến Bậc Thánh Dự lưu. 

(Bậc thánh Dự lưu - So/ãpamna, VÌ VỊ ẫy có sự cần mẫn, tương 
đương với những việc phước được lập đi lập lại, hoàn thành Đạo thứ 
hai và chỉ tái sanh một lần nữa trong cõi người. Vị ấy vượt qua đại 
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dương luân hồi (sưsãra), cho nên câu trả lời thứ hai trong câu kệ: 
“appamnädena annavam - do chuyên cần người ta vượt qua được đại 
dương luân hồi.” Nhất Lai đạo (sakadãgãmi-mmagga) sự vượt qua Hữu 
bộc lưu (bhav ogha), ấm chỉ đến bậc Thánh Nhất Lai. 

Bậc thánh Nhất Lai hoàn thành Đạo thứ ba do tỉnh tấn và vượt 
qua khổ liên quan đến tham ái, có nguồn gốc ở Dục bộc lưu 
(km ogha) — việc mà Nhất Lai đạo chưa làm được. Cho nên câu trả 
lời thứ ba “viriyena dukkham acceti - do tỉnh tẫn người ta vượt qua 
vòng đau khổ”. Bất lai đạo (anagãmi-magga) là sự vượt qua Dục bộc 
lưu (kam 'ogha), ám chỉ đến bậc thánh Bắt lai. 

Vị thánh Bất lai, vì vượt qua vũng lầy của dục lạc, hoàn thành 
Đạo thứ tư do Tuệ quán và đoạn trừ pháp ô nhiễm Vô minh (mà Bất 
lai đạo chưa đoạn diệt được). Cho nên câu trả lời thứ tư trong bài kệ: 
“naRññãya parisujjhati - do trí tuệ người ta thanh lọc các ô nhiễm trong 
chính mình”. A-la-hán đạo (arahaffa-magga), sự vượt qua vô minh 
bộc lưu (avijj ogha), ám chỉ đến bậc thánh A-la-hán. 

Câu kệ được giảng dạy kết thúc với đỉnh cao là đạo quả A-la-hán 
thì đạ xoa Alavaka được an trú trong Thánh quả Nhập Lưu. 


Những câu hỏi khác của ÄJavaka sau khi chứng đắc 
Thánh quả Nhập lưu - Sotãäpatti 


Giờ đây Ãlavaka đã khắc nghi trong tâm chữ Pzññã (Trí tuệ) 
trong câu trả lời thứ tư của bài kệ, “paññaãya parisu/7haíi - do trí tuệ 
người ta thanh lọc các pháp ô nhiễm trong chính mình” được Đức 
Phật đọc lên. Dạ xoa (vị ấy đã là bậc thánh Nhập lưu) ước muốn hỏi 
thêm những câu kệ khác, sự pha trộn các vấn đề khác thuộc thế gian 
và xuất thế gian, băng trí thông minh của mình, vị ấy đọc lên sáu dòng 
kệ sau: 


Katham su labhate pañnam? 
Katham su vindate dhanam? 
Katham su kiffn pappoti? 
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Katham miiani ganthafi? 
Asma loka param lokam 
katha1n pecca na socafi? 

(Bạch Đức Thế Tôn!) Bằng cách nào để đạt được hai loại trí là 
hiệp thế và siêu thế? Làm thế nào để đạt được hai loại tài sản là hiệp 
thế và siêu thế? Làm thế nào để đạt được danh tiếng? Làm thế nào để 
thân cận với bạn bẻ? Bằng cách nào mà người ta không sầu khổ khi 
mạng chung từ thế giới này sang thế giới khác? 

Qua câu kệ này, dạ xoa ÄJavaka muốn hỏi những vẫn đề liên 
quan đến năm điều sau đây: 

1. Phương cách để có được trí tuệ. 
. Phương cách để có được tài sản. 
. Phương cách để có được danh tiếng. 
. Phương cách để có được bạn bè. 
. Phương cách để thoát khỏi sầu khổ trong kiếp sau. 
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Vì muốn giảng cho dạ xoa một cách đúng pháp răng có bốn pháp 
giúp thành tựu hai loại trí hiệp thế và siêu thế ( muốn trả lời câu hỏi 
thứ nhất), Đức Phật tuyên thuyết câu kệ sau: 


Saddhano aroahatarn,dhammam nibbanapdftiyä. 
sussuisam labhate paññam, appamafto vicakkhano. 

(Này Älavaka!) Người có niềm tin sâu đậm trong mười việc 
phước và ba mươi bảy Bồ đề phần là những pháp giúp chứng đắc Niết 
bàn, do chư Phật Toàn giác, chư Phật Độc giác và Thinh văn A-la-hán 
giảng dạy; người tôn kính lăng nghe bậc trí, có chánh niệm và nhất 
tâm, và suy xét tường tận về hai loại lời nói thiện ngữ (subhaãsia) và 
ác ngữ (asubhãsia) thì sẽ có được hai loại trí là hiệp thế và siêu thế. 
Qua câu trả lời này, Đức Phật muốn nói rằng: 

1. Đức tin (saddha) 

2. Sự chú ý (sussusa) 

3. Chánh niệm (a?2pamada) 

4. Sự suy xét (vicakkhan3) là những phương tiện để có được trí tuệ. 
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Giải thích: Chư Phật Toàn giác, chư Phật Độc giác và chư Thinh 
văn Phật chứng ngộ Niết bàn là nhờ mười điều phước đầu tiên và ba 
mươi bảy pháp Bồ đề phần, được gọi phương tiện dẫn đến Niết bàn. 
Chỉ người nào có niềm tin sâu sắc (sađđhZ) mới có thể sở hữu được 
hai loại trí hiệp thế và siêu thế này. 

Tuy nhiên, sự sở hữu trí tuệ không thê có được chỉ bằng đức tin. 
Chỉ khi nào những bậc có đức tin trau dôi (sssữsz) bằng cách đến gần 
các bậc trí, hầu hạ các Ngài, lắng nghe các Ngài nói pháp, như vậy 
người ấy mới có thể đạt được hai loại trí tuệ này (tức là niềm tin dẫn 
đến Niết bản), người ấy phải đi đến người thầy tế độ („»ajjahãya) và 
làm tròn bổn phận của mình đối với thầy. 

Khi vị thầy hài lòng việc làm tròn bổn phận của người đệ tử sẽ 
giảng dạy. Người đệ tử phải chăm chú lắng nghe. Việc đến gần thầy tế 
độ, chăm chú lăng nghe lời giảng - tất cả những điều này tạo nên từ 
sussisã, cung kính vâng lời. Chỉ người nào có sssữsã mới có thê đạt 
được trí hiệp thế và siêu thế. 

Chỉ khi nào người nghe có đức tin, sự tôn kính và tu tập thêm, 
appamada (không dể duôi) và vicakkhanã (thâm xét) về thiện ngữ 
(subhãsita) và ác ngữ (asubhãsia) người ấy mới có thể đạt được hai 
loại trí hiệp thế và siêu thế. Người thiếu bốn pháp, saddhã, sussisã, 
appamada và vicakkhanä thì không thê. 

Xét về sự liên hệ giữa bốn pháp và trí siêu thế, (1) do saddhä 
người ta đi vào pháp hành dẫn đến trí tuệ, (2) do sssữsz người ấy 
cung kính lắng nghe pháp dẫn đến trí tuệ, (3) do appamada người ấy 
không quên những điều đã học được, (4) do wicakkhanä người ấy suy 
xét sâu xa về những điều đã nghe, đã học khiến cho nó nguyên vẹn, 
không thay đổi sai lạc, mở rộng kiến thức và trí tuệ của người ấy. 
Hoặc (2) do sss”sz người ta cung kính dẫn đến trí tuệ, (3) do 
appamäada người ta ghi nhớ điều đã học khiến nó không bị quên lãng, 
(4) do vicakkhanäã người ta suy gẫm sâu xa điều đã được ghi nhớ trong 
tâm. Sự thực hành lập đi lập lại bốn điều này giúp người ta giác ngộ ý 
nghĩa cùng tột của Niết bàn nhờ Đạo quả A-la-hán. Theo cách này, sự 
tu tập Trí tuệ siêu thế của Đạo và của Quả cần được lưu ý. 
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Sau khi trả lời câu hỏi đầu tiên như vậy, Đức Thế Tôn trả lời câu 
hỏi thứ hai, thứ ba và thứ tư Ngài bèn tuyên đọc câu kệ sau: 


Patiripa-kari dhurava, u{†hatã vindate dhanam 
Saccena kiltn pappoti dadam mittani ganthai. 

(Này Älavaka!) Người thực hiện hai điều này dẫn đến tài sản thế 
tục lẫn tâm linh phù hợp với nơi chốn và thời gian; người do tinh tấn 
không từ bỏ phận sự của mình, và cũng như năng động về thê chất, 
chắc chăn có được hai loại tài sản. (Nửa câu kệ đầu, Đức Phật trả lời 
rằng hai loại tài sản có thê đạt được qua ba yếu tố: theo pháp hành phù 
hợp với thời gian và nơi chốn, dẫn đến tài sản, có sự tỉnh tấn của thân 
và tâm). Qua lời nói chân thực an lành, người ta có thể đạt đến danh 
tiếng tốt rằng “Đây là người nói sự thật” (hay) do sự chứng đắc ý 
nghĩa cùng tột của Niết bàn mà người ta đạt đến danh tiếng, mọi người 
sẽ nói rằng: " Người ấy là Đức Phật.” “Người ấy là Phật Độc Giác.” 
“Người ấy là Thinh văn đệ tử Phật.” (Dòng kệ thứ ba này trả lời cho 
câu hỏi thứ ba). Người không bỏn xẻn mà toàn tâm toàn ý bố thí đến 
một người nào đó cái mả người ẫy cần thì sẽ tạo được nhiều bạn bè 
(Qua dòng kệ thứ tư này, câu hỏi thứ tư được trả lòI). 

Ở đây, phương pháp để đạt đến tài sản trong thế gian qua sự thực 
hành đúng pháp, sự tỉnh tấn của tâm và thân có thể được lưu ý từ câu 
truyện Bồn sanh nỗi tiếng - Chịa-sefthi JatakRa , kê về một người trở 
nên giàu có trong vòng bốn tháng bằng cách lấy con chuột chết làm 
vốn và lợi tức thu được là 200 ngàn. 

Nói về sự thành tựu tài sản tỉnh thần, cần tìm hiểu về câu chuyện 
của trưởng lão Mahã T1ssa. 

Giải thích: Vị trưởng lão cao tuổi Mahã Tissa ở Ceylon, nguyện 
thực hành pháp Đầu đà với ba oai nghỉ - đi, đứng và ngồi và ngài thực 
hiện viên mãn. Bất cứ khi nào cảm thấy uê oải thì Ngài nhúng cái nệm 
băng rơm trong nước rồi đặt nó trên đầu và lội xuống nước đến ngang 
cô đề diệt trạng thái hôn trầm (/hina-middha) của mình. Sau mười hai 
năm, Ngài chứng đắc Đạo quả A-la-hán. 
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Sau khi trả lời bốn câu hỏi đầu tiên như vậy, trong đó những 
pháp thuộc thế tục và tinh thần dành cho người tại gia và người xuất 
gia được kế chung. Giờ đây Đức Phật muốn giải đáp câu hỏi thứ năm. 
Do đó, Ngài đọc lên câu kệ sau: 


Yass ete caturo dhamma, saddhassa gharan esino. 
Saccanu dhammo dhïfỉ cãgo, sa ve peccan socdfi. 

Người có đức tin và tầm cầu lợi ích cho gia đình, trong người ấy 
có hiện hữu bốn pháp đó là chân thật (sưcca), trí tuệ (đhamm4), sự 
tinh tấn của thân và tâm (đJ7i), xả thí (cäga), thật vậy, người này 
không lo buôn cho sự ra đi của mình sang thế giới bên kia. 

Sau khi trả lời câu hỏi thứ năm như vậy, Đức Phật muốn sách tấn 
đạ xoa Alavaka và đọc lên câu kệ rằng: 


Ingha aññe Di pucchassu, 
puthi samana brahmahe. 
Yadi saccã dama caga, 
khantya bhiyyo dha vỤJa1i. 

(Này dạ xoa Alavaka!) Trong thế glan này nếu có đức tánh nào 
thù thắng hơn szcca (hai loại chân thật) để thành đạt danh tiếng: nếu 
có đức tánh nào thù thắng hơn đama (tự chế) qua sự thận trọng là một 
phần của sự vâng lời khôn ngoan đề thành đạt trí thế tục và tâm linh; 
nếu có đức tánh nào thù thắng hơn cZgz (xả thí) để kết bạn; nếu có 
đức tánh nào thù thắng hơn &baw# (nhẫn nại) đưới dạng tỉnh tấn nơi 
thân và tâm để tạo ra tài sản thuộc thế tục và tâm linh. Nếu có đức 
tánh nào thù thắng hơn các pháp sacca, dama, cãga, và khanf đề loại 
trừ sầu khổ cho đời sau, hoặc nếu ngươi nghĩ có những đức tánh thù 
thắng hơn bốn pháp này, để thỏa mãn ngươi nên hỏi những người 
khác, những vị Sa-môn và Bà-la-môn như Purana Kassapa, v.v... 
những kẻ lầm lạc cho răng họ là những vị Phật Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Khi Đức Phật đọc xong câu kệ thì dạ xoa Alavaka bạch với Đức 
Thế Tôn bằng câu kệ, nửa câu kệ đầu giải thích răng vị ấy đã đoạn diệt 
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hoài nghi (do chứng đắc Đạo Tuệ), hoài nghi rằng liệu vị ấy có nên 
hỏi Purama Kassapa, v.v... hay không và câu kệ thứ hai giải thích lý 
do khiến vị ấy không có ý định hỏi: 


Katham nu dãmi puccheyyam 
puthi samana-brahmane. 

Yo ham ajja pajanãmi 

yo aftho samparayiko. 

(Bạch Đức Thế Tôn!) Giờ đây (đệ tử của Ngài tên Ã]Javaka) đã 
cắt đứt tất cả hoài nghi bằng lưỡi dao của Đạo trí Nhập lưu (so/ãäpaffi- 
magga-ñang), tại sao con còn phải hỏi những Sa-môn và Bà-la-môn 
mà tự cho mình là Đức Phật Toàn Giác (Thực vậy, con không nên hỏi 
họ vì con đã thoát khỏi phiền não trói buộc của hoài nghỉ (vicikicchä). 
Vì Đức Thế Tôn đã khuyến giáo con, con tên Alavaka là đệ tử của 
người, ngày hôm nay đã tự thân biết rõ, tất cả những lời khuyến giáo 
của Đức Thế Tôn về sự thành tựu trí tuệ, thành tựu tài sản và thành 
tựu danh tiếng và sự kết bạn, những đức tánh dẫn đến không khổ ưu 
trong kiếp sau. (Thế nên, con không cần phải hỏi những người khác để 
được thỏa mãn). 

Giờ đây, dạ xoa Ä]Javaka đọc lên bài kệ sau đây để cho thấy răng 
trí tuệ mà vỊ ẫy đạt được có nguồn gốc từ Đức Phật: 


Atthaya vata me Buddho 

vasãy aÌavin agama. 

Yo ham ajJa pqjanami, 

yaftha dinnamn Mahappahalam. 

Đức Thế Tôn, Đức Phật Toàn Giác do lòng bi mẫn đã đi đến 
kinh đô Alavi để trải qua suốt mùa an cư để đem lại lợi ích thế tục và 
tinh thần cùa con. Vật thí với tâm tịnh tín được cúng dường đến Đức 
Phật Toàn Giác có những phước báu to lớn trong cõi trời, cõi người 
cho đến Niết bàn. Đức Phật Toàn Giác xứng đáng được thọ lãnh 
những vật thí quý báu nhất, mà giờ đây con được biết một cách thấu 
đáo. 
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Sau khi đã đọc lên câu kệ nói rằng bây giờ vị ấy đã có được 
phương tiện phát triển lợi ích cho mình. Älavaka lại đọc lên câu kệ 
này để bảy tỏ mong ước muốn đem lại lợi ích cho những kẻ khác: 


So aham Vvicrissãmi, 

gama gaman! pura Dura1. 
Namassamano sambuddham, 
Dhammassa ca suddhammatam. 

(Bạch Đức Thế Tôn!) Bậc có hảo quang chiếu sáng rực rỡ như 
mặt trời. Con Alavaka, đệ tử của Ngài (từ hôm nay trở đi vào ngày 
mà con gặp bậc Đạo sư), thành kính chấp tay đưa lên đầu, sẽ đi từ cõi 
trời này đến cõi trời khác, từ thành phố chư thiên này đến thành phố 
chư thiên khác công bố vang khắp về những ân đức của Đức Phật, 
Chúa tế của ba cõi, và ân đức của Pháp gồm có mười thành phần là 
bốn Đạo, bốn Quả, Niết bản và toàn thể Giáo pháp của Ngài, chứa 
những phương cách thiện xảo để giải thoát khỏi vòng đau khổ (và 
những ân đức của Tăng , tám hạng Thánh Tăng, những bậc cần trọng 
đi theo pháp hành quý báu của ba pháp học). 

Đó là lúc mà bốn biến cô sau đây đồng thời xảy ra: 

1. Kết thúc câu kệ của ÄÃ|avaka. 

2. Trời vừa rạng sáng. 

3. Câu kệ của Alavaka được đón nhận bằng sự hoan hô vang dội. 

4. Những người hầu của vua giao nộp hoàng tử ÄJavaka đến lâu đài 
của dạ xoa Alavaka. 

Khi những người hầu của đức vua (từ kinh đô Ä]avi) nghe tiếng 
hoan hô vang rên, họ tự nghĩ răng: “Tiếng vang như vậy không thê 
xảy ra với bất cứ nhân vật nào ngoài Đức Phật. Có thể rằng Đức Phật 
đã đến rồi chăng?” Nhìn thấy ánh hào quang của Đức Phật, họ đi vào 
lâu đài của dạ xoa không chút sợ hãi. Vào trong lâu đài, họ gặp Đức 
Phật đang ngồi còn dạ xoa ÄJavaka đang đứng chấp hai tay chấp trong 
thái độ tôn kính. 

Sau khi thấy vậy, những người hầu của đức vua mạnh đạn trao 
hoàng tử cho dạ xoa Ä]avaka nói rằng: " Thưa đại dạ xoa! Chúng tôi 
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mang hoàng tử ÄJavaka bé nhỏ này để dâng nộp cho ngài. Bây giờ 
ngài có thể ăn hoàng tử nếu ngài muốn.” Vì dạ xoa Ä]Javaka đã trở 
thành bậc thánh Nhập lưu rồi nên cảm thấy hồ thẹn. 

Älavaka dịu dàng bồng lấy hoàng tử bé nhỏ rồi dâng hoàng tử 
đến Đức Phật bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con xin dâng vị hoàng 
tử đến Ngài. Con xin bố thí hoàng tử này đến Ngài. Chư Phật hằng 
nhân từ và bảo vệ chúng sanh vì lợi lạc của họ. Bạch Đức Thế Tôn! 
Xin Ngài hãy tiếp nhận đứa bé này, vì hạnh phúc và lợi ích cho cậu 
ây.” Dạ xoa đọc lên câu kệ này: 


ram kumaran satapuñnalakkhanam 
sabba Tigupefam pariDunnavyafljanan 
Udaggacito sumano dadami te. 
pafiggaha lokahitaya cakkhuma. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bậc Ngũ nhãn! Phấn chấn và hạnh phúc, 
con Äjavaka với tâm tịnh tín xin dâng Đức Thế Tôn hoàng tử 
Alavaka, người có hơn một trăm tướng do bởi những việc phước trong 
quá khứ, người có đầy đủ tứ chi lớn nhỏ và thân tướng được phát 
triển. Chư Phật chăm sóc chúng sanh hằng đem lại lợi ích cho họ. Xin 
Ngài bi mẫn nhận lấy hoàng tử để đem lại lợi ích cho cậu ấy. 

Đức Phật đón nhận lấy hoàng tử ÄJavaka. Ngài thọ nhận như vậy 
để ban phước và sự lợi ích là trường thọ và khỏe mạnh cho dạ xoa và 
hoàng tử. Đức Phật đọc lên ba câu kệ, mỗi câu bỏ bớt một dòng (để 
dành cho người khác điền vào). Chỗ trống trong mỗi câu kệ được dạ 
xoa điền ba lần thành dòng kệ thứ tư để an trú hoàng tử trong Tam 
Quy. Những câu kệ chưa đầy đủ được đọc lên bởi Đức Phật và được 
điền vào đầy đủ bởi Dạ xoa như sau: 


(l) Đức Phật: Dighayuko hofu ayam kumaro. 
tuvañn ca yakkha sukhito bhavahi. 
Avyadhita lokahitäya tifthatha 
Yakkha: ayam kwmaro saranam upefi Buddham. 
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(2) Đức Phật: 


Yakkha: 


(3) Đức Phật: 


Yakkha: 


(I) Đức Phật: 


Yakkha: 


(2) Đức Phật: 


Yakkha: 


(3) Đức Phật: 
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Dighaäyuko hofu ayam kumaro. 

tuvañn ca yakkha sukhito bhavahi. 
Avyadhita lokahitaya ti††thatha. 

ayamợ kumaro saranam upeti Dhamma1. 


Dighaäyuko hofu ayam kumaro. 

tuvañn ca yakkha sukhito bhavahi. 
Avyadhita lokahitaya ti†thatha. 

aydmợ Kumaãro saranam upetfI Sangham. 


Cầu cho hoàng tử ÄlJavaka này được sống lâu. Này 
dạ xoa Älavakal Cầu cho ngươi cũng được hạnh 
phúc cả thân lẫn tâm! Cầu cho cả hai được sống lâu, 
thoát khỏi chín mươi sáu loại bịnh, vì lợi ích của 
nhiều người. 

Bạch Đức Thế Tôn! Hoàng tử Äljavaka xin quy y 
Đức Phật, Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri. 


Cầu cho hoàng tử ÄlJavaka này được sống lâu. Này 
dạ xoa Älavakal Cầu cho ngươi cũng được hạnh 
phúc cả thân lẫn tâm! Cầu cho cả hai được sống lâu, 
thoát khỏi chín mươi sáu loại bịnh, vì lợi ích của 
nhiều người. 

Bạch Đức Thế Tôn! Hoàng tử Älavaka xin quy y 
Pháp gồm mười đặc tính như bốn Đạo, bốn Quả, 
Niết bàn và toàn bộ Giáo Pháp của Ngài. 


Cầu cho hoàng tử ÄlJavaka này được sống lâu. Này 
dạ xoa Ãlavaka! Cầu cho ngươi cũng được hạnh 
phúc cả thân lẫn tâm! Cầu cho cả hai được sống lâu, 
thoát khỏi chín mươi sáu loại bịnh, vì lợi ích của 


198 Đại Phật Sử - Tập 4 


nhiều người. 
Yakkha: Bạch Đức Thế Tôn! Hoàng tử Ä]avaka này xin quy y 
Tăng gồm những bậc thánh Tăng trong ý nghĩa cùng 
tột (Paramattha Ariya). 
Rồi Đức Phật trao hoàng tử lại cho các quan và bảo rằng: “Hãy 
nuôi dưỡng vị hoàng tử này rồi trả vị ấy về với Như Lai.” 


Đặt tên hoàng tử Hatthaka ÄlJavaka 


Tên gốc của hoàng tử là ÄJavaka. Như đã trình bày, ngày dạ xoa 
được nhiếp phục, hoàng tử được chuyên giao từ tay của các vị quan 
đến tay của dạ xoa, rồi từ tay của dạ xoa đến tay Đức Phật, và từ tay 
Đức Phật trở về lại tay của các quan. Vì thế, hoàng tử được gọi là 
Hatthaka Alavaka (hay Hatthaka-lavaka - Alavaka là người được 
chuyên từ tay người này đến tay người khác). 

Khi các quan đem hoàng tử trở về, những người nông dân, thợ 
rừng và những người khác đều trông thấy, họ rụt rè hỏi: “Thế là thế 
nào? Không phải dạ xoa không muốn ăn thịt hoàng tử vì hoàng tử quá 
nhỏ chăng?” Các quan bèn đáp: “Này các bạn! Đừng sợ hãi. Đức Thế 
Tôn đã làm cho hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm rồi,” và kể cho họ 
nghe về toàn thể câu chuyện. 

Sau đó, toàn thê kinh đô Ä]avi hô vang: “Lành thay! Lành thay!” 
Dân chúng hướng đến nơi dạ xoa Ä]Javaka hô vang dội “Đức Thế Tôn 
đã tạo ra sự an lành! Đức Thế Tôn đã tạo ra sự an lành!” Đến giờ Đức 
Phật đi vào thành khất thực, dạ xoa đi theo mang theo y và bát của 
Đức Phật, được nửa đường thì dừng lại nhìn Đức Phật đi khuất, vị ấy 
trở về cung điện của mình. 


Sự hóa độ vĩ đại (Dhammäabhisamaya) 
Sau khi Đức Phật đi khất thực trong thành Alavĩ và khi độ thực 


xong, Ngài ngôi trên trang nghiêm dưới một cội cây đã được soạn sẵn 
ở một nơi văng vẻ tại công thành. Khi ây, vua ÄJavaka cùng đông đảo 
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quân thần và dân cư thành Ä|Javï đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi quanh 
Ngài và hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn! Bằng cách nào Ngài nhiếp phục 
được tên dạ xoa hung ác như thế?” 

Khi ấy, Đức Phật thuyết bài kinh Älavaka đã được trình bày 
bằng mười hai câu kệ trên, bắt đầu bằng việc kể lại cuộc tấn công của 
Dạ xoa và chỉ tiết: “Bằng cách này vị ấy cho đồ xuống cơn mưa bằng 
chín loại khí giới, bằng cách này vị ấy đã thị hiện nhiều hình tướng 
ghê sợ, bằng cách này vị ấy đặt nhiều câu hỏi với Như Lai, bằng cách 
này Như Lai đã trả lời những câu hỏi của vị ấy”. Vào lúc kết thúc thời 
pháp có tám mươi bốn ngàn chúng sanh giác ngộ Tứ Diệu Đề và tìm 
thấy sự giải thoát . 


Những sự cúng dường đều đặn đến dạ xoa 


Bấy giờ, vua Älavaka và cư dân thành ÄJavTï dựng lên một cái 
miếu dành cho dạ xoa Älavaka gần bảo tháp của vua trời Vessavana. 
Họ thường xuyên cúng đường đến dạ xoa những lễ vật xứng đáng với 
chư thiên như hoa, nước thơm, v.v... 

Khi hoàng tử đã lớn lên trở thành chàng trai thông minh, người 
ta đưa vị ấy đến Đức Phật với những lời này: “Thưa hoàng tử! Ngài đã 
được Đức Phật cứu mạng. Ngài hãy đi hầu hạ bậc Đạo sư và chúng 
Tăng”. Hoàng tử đi đến Đức Phật và chúng Tăng hầu hạ các Ngài, 
thực hành pháp và an trú trong quả Thánh Bất lai (anagãmi-phala). 
Hoàng tử cũng học thuộc lòng Tam Tạng và có hội chúng gồm năm 
trăm cận sự của Đức Phật. Sau một thời gian, Đức Phật cho triệu tập 
chúng Tăng và công bố hoàng tử là vị Thánh Bất lai. Hoàng tử 
Hatthaka ÄJavaka là vị Tối thắng trong những người đem đến cho 
thính chúng bốn Nhiếp sự (Saigaha-varthu). 


KÉT THÚC CHƯƠNG 33 


HẠ THỨ MƯỜI LĂM CỦA ĐỨC PHẬT TẠI KAPILAVATTHU 
‹> 
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CHƯƠNG 34 


HẠ THỨ MƯỜI BẢY CỦA ĐỨC PHẬT TẠI VEI,UVANA 


Như đã trình bày ở trên, sau khi nhiếp phục và hóa độ dạ xoa 
Alavaka trong mùa an cư thứ mười sáu tại kinh đô Alavi. Đức Phật 
sách tấn và giáo hóa cho nhiều chúng sanh hữu duyên. Mùa an cư kết 
thúc, Ngài du hành từ kinh đô Alavĩ đến tịnh xá Ve|uvana tại kinh 
thành RãJagaha và an cư mùa mưa thứ mười bảy tại đó. 


Câu chuyện về kiêu nữ Sirimä 


Sau đây là phần tóm lượt về câu chuyện kỹ nữ Sirimäa. Những 
thương nhân của kinh thành Rãjagaha, sau khi tự mình chứng kiến sự 
lộng lẫy của kinh thành Vesälï nhờ sự hiện hữu của kỹ nữ Ambapäli, 
nhân chuyến trở về Rãjagaha họ tâu lên đức vua Bimbisãra rằng trong 
kinh thành cũng nên có một kỹ nữ xinh đẹp. Khi được đức vua cho 
phép, họ bèn bầu chọn một thiếu nữ xinh đẹp tên là Salavati, là một kỹ 
nữ được ngưỡng mộ nhất bằng những biểu tượng nghỉ lễ thích hợp và 
được đức vua chính thức công nhận. Những ai muốn hưởng dục với 
nàng trong một đêm phải trả một trăm đồng tiền vàng. 

Khi kỹ nữ sanh đứa con trai đầu tiên, đứa bé bị đem bỏ bên vệ 
đường, được thái tử Abhaya nhặt nuôi và đặt tên là JTvaka. Khi lớn 
lên, Jĩvaka đi đến Takkasilã và học nghề thuốc với một vị thầy nổi 
tiếng. JTvaka trở thành một y sĩ nỗi tiếng đến ngày hôm nay. 

Một thời gian sau, SãlavafT sanh ra một bé gái, vì con gái có thể 
theo nghề kỹ nữ của mẹ nên đứa bé gái ấy được giữ lại (không giống 
như trường hợp của JTvaka) mà được nuôi dưỡng chu đáo. Đứa bé gái 
được đặt tên là Sirima. Khi Sãlavat chết đi, nàng kế thừa nghề của mẹ 
và được công nhận là một kỹ nữ đáng ngưỡng mộ nhất do đức vua phê 
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chuẩn. Những ai muốn tìm khoái lạc với nàng trong một đêm thì phải 
trả một ngàn đồng tiền vàng. Đây là bài kệ tóm tắt về kỹ nữ Sirimä. 


Thời pháp của Đức Phật liên quan đến Sirimä 


Trong khi Đức Phật đang trải qua mùa an cư hạ thứ mười bảy tại 
tịnh xá Vel|uvana trong thành RãJagaha, Sirima là một thiểu nữ xinh 
đẹp. Điểm đặc biệt về nàng là như thế này: Trong mùa mưa ấy nàng 
đã xúc phạm điều gì đó đến một cận sự nữ (upaãs¡ika) của Đúc Phật tên 
Uttarã, con dâu của trưởng giả Punna và là bậc thánh soãpanna. Đề tạ 
lỗi với Uttarä, nàng sám hối với Đức Phật khi Ngài thọ thực xong 
cùng với Tăng chúng tại nhà của Uttarä. Vào ngày hôm ấy, sau khi 
nghe Đức Phật thuyết pháp tán dương sự cúng dường vật thực, nàng 
chứng đắc quả thánh sorãpaffi-phala khi Đức Phật đọc lên câu kệ bắt 
đầu bằng “Akkodena jine kodham ` đi đến chỗ kết thúc. Bài mô tả chỉ 
tiết sẽ được nêu ra khi chúng ta đến phần nói về Nandamätä Uttarã 
Upãäsikã trong phần tiêu sử của các cận sự nữ ở chương Tam Bảo. 

Vào ngày sau khi chứng đắc Thánh quả Nhập lưu (sofãpafri- 
phala), kỹ nữ Sirimä đã thỉnh mời Tăng chúng có Đức Phật đứng đầu 
dự một buổi lễ cúng dường to lớn. Từ ngày ấy trở đi, nàng cúng 
dường vật thực đều đặn đến nhóm tám vị tỳ khưu. Theo sự thỉnh mời 
của nàng, ngày đầu tiên có tám vị tỳ khưu đến nhà của Sirima để nhận 
vật thực cúng dường. Khi tác bạch rằng: “Thưa chư đại đức! Xin các 
Ngài hãy nhận lãnh món bơ! Xin hãy nhận lãnh món sữa,” nàng đặt 
các món cúng dường lên miệng bát của tám vị tỳ khưu. Vật thực được 
thọ lãnh bởi một vị tỳ khưu (từ nhà của Sirmä) đủ cho ba người hoặc 
bốn người ăn. Mỗi ngày nàng Sirimã bỏ ra mười sáu ngàn đồng tiền 
vàng cho việc cúng dường vật thực. 

Một hôm, có một vị tỳ khưu trong nhóm tám vị tỳ khưu đến nhà 
của Sirimã thọ lãnh vật thực rồi một mình đi đến một tịnh xá khác, 
cách vương thành Rãjagaha trên ba do tuần. Vào buổi chiều nọ, trong 
khi vị Tăng khách đang ngồi ở chỗ dành cho vị Mahãthera của tịnh xá, 
thì những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh đi đến đón tiếp với lời lẽ thế 
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này: “Này hiền giả! Hiền giả đã độ thực ở đâu mà đến đây vậy?” Vị tỳ 
khưu khách đáp: “Thưa các tôn giả! Tôi đến đây sau khi độ vật thực ở 
nhà nàng Sirimã trong nhóm tám vị.” Các vị ty khưu lại hỏi: “Này 
hiền giả! Có phải nàng Sirimã đã cúng dường vật thực rất hấp dẫn 
không?” Vị ấy nói: “Thưa các tôn giả! Tôi không thể dùng lời lẽ để ca 
ngợi vật thực cúng dường của nàng cho đầy đủ được. Nàng cúng 
dường vật thực đến chúng tôi khi đã chuẩn bị một cách tốt nhất. Vật 
thực được nhận lãnh bởi một vị tỳ khưu từ nàng đủ cho ba hoặc bốn vị 
ăn. Tuy nhiên, thật may mắn cho người nào được nhìn thấy sắc đẹp 
của nàng hơn là nhìn thấy vật thực cúng dường của nàng. Người phụ 
nữ đó, Sirimä quả thật là người có mỹ tướng như thế như thế và vẻ 
đẹp của tứ chi lớn nhỏ.” 

Khi ấy, có một vị tỳ khưu trong nhóm tỳ khưu ấy, sau khi nghe 
những lời khen ngợi những phẩm cách của nàng Sirimä bèn đem lòng 
thương thầm nhớ trộm nàng dù trên thực tế chưa thấy con người thật 
của nàng. Vị này nghĩ rằng: “Ta sẽ đi xem nàng.” Vị ấy thông báo với 
vị Tăng khách về hạ lạp của mình và hỏi những tỳ khưu nào hiện đang 
có mặt tại nhà của Sirima. VỊ Tăng khách đáp: “Thưa tôn giả! Nếu tôn 
giả đi ngay bây giờ thì tôn giả sẽ là một trong những vị tỳ khưu được 
đến nhà của Sirimã vào ngày mai và thọ lãnh aƒ/haka-bhaffa (vật thực 
được dâng cúng đến tám vị tỳ khưu).” Khi nghe như vậy, vị tỳ khưu 
bèn lên đường đi ngay mang theo y và bát (dù vị ấy không thể đến 
Rãjagaha trong đêm ấy, nhưng vẫn cô gắng tiếp tục cuộc hành trình. 
Và vị ấy đến Rãjagaha khi trời vừa rạng sáng). Khi đi vào phòng rút 
thăm và đứng ở đó, và cái thăm được phát đến cho vị Ấy, rỒi VỊ ẫây 
cùng với nhóm tỳ khưu đi đến thọ lãnh vật thực tại nhà của nàng 
Sirima. 

Nhưng nàng Sirimä đã bị một cơn bịnh nặng thập tử nhất sinh kê 
từ ngày mà vị tỳ khưu trước ra về sau khi độ thực tại nhà của nàng. Do 
đó, nàng phải cởi bỏ tất cả nữ trang mà nàng thường đeo trên người 
hàng ngày và nằm trên chiếc trường kỷ. Khi những người hầu của 
nàng trông thấy tám vị tỳ khưu đi đến, họ báo cho nàng biết. Nhưng 
nàng không thể mời ngồi và cũng không thê tự tay thỉnh bát của các tỳ 
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khưu giống như những ngày trước. Bởi vậy, khi đang nằm nàng dặn 
những người hầu: “Hãy thỉnh bát từ các vị tỳ khưu! Hãy sắp xếp chỗ 
ngôi và cúng đường món cơm dẻo trước tiên. Sau đó dâng món bánh 
và khi giờ thọ thực đến hãy đặt đầy vật thực vào bát và dâng chúng 
đến các Ngài.” 

Những người hầu đáp: “Vâng, thưa bà chủ 


{?? 


Sau khi đưa các vị 
tỳ khưu vào nhà, các nữ hầu bèn dâng món cơm dẻo đến các tỳ khưu. 
Sau đó họ dâng món bánh, đến giờ ăn họ đặt đầy cơm và vật thực vào 
bát của các tỳ khưu. Khi họ trình với Sirima những việc mà họ đã làm 
xong, nàng bèn nói với họ rằng: “Này các cô! Các cô hãy đưa ta đến 
yết kiến các Ngài. Ta muốn đảnh lễ các Ngài.” Khi các nữ hầu đưa 
nàng đến đảnh lễ các tỳ khưu, nàng thành khân đảnh lễ các vị ấy với 
tắm thân run rẫy của nàng vì nàng không thể đứng vững được. 

Vị tỳ khưu mà đem lòng say đăm Sirimã dù trước kia chưa thấy 
nàng, giờ đây chăm chăm nhìn nàng và suy nghĩ: “Nàng Sirimä dù bị 
bịnh nhưng trông vẫn xinh đẹp. Nếu nàng khỏe mạnh và trang điểm 
nữa thì nàng đẹp đến dường nào.” Rồi tại nơi đó, khát ái khởi sanh 
mãnh liệt trong tâm của vị ây tựa như nó đã được tích tập từ hàng triệu 
năm. Vị ấy không còn biết bất cứ điều gì khác và không thê độ thực 
được. Vị ấy mang bát trở về tịnh xá, đậy bát và để nó vào một chỗ, trải 
y ra rồi nằm dài trên đó. Không một vị tỳ khưu đồng phạm hạnh nảo 
có thê khuyên vị ấy ngồi dậy đề độ thực. 

Chiều hôm ấy, nàng Sirimä qua đời. Vua Bimbisãra đem tin ấy 
bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Sirimã, em gái của y SĨ 
Jïvaka đã chết.” Nghe tin này, Đức Phật căn dặn đức vua răng: “Tâu 
bệ hạ! Khoan thiêu xác của Sirimã. Hãy đặt xác của nàng nằm ở giữa 
bãi tha ma và bảo vệ nó ngăn ngừa quạ, chó, chồn, v.v...” Đức vua 
làm y như lời Đức Phật căn dặn. 

Ba ngày trôi qua, đến ngày thứ tư, xác của Sirimä trương phồng 
lên, những con dòi bò ra từ chín lỗ trên thân. Toàn thân vỡ ra giống 
như cái nồi đang sôi sục. Đức vua Bimbisara sai người đánh trỗng đi 
khắp thành Rãjagaha để ban bố lịnh truyền của vị ấy: “Tất cả dân cư, 
ngoại trừ trẻ con trông nhà, phải đi đến bãi tha ma để xem xác của 
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Sirima. Những ai không đi sẽ bị phạt tám đồng tiền vàng mỗi người.” 
Vị ấy cũng cho người thỉnh Đức Phật đến bãi tha ma và quan sát nhục 
thân của nàng SIrIma. 

Khi ấy, Đức Phật bảo các tỳ khưu rằng: “Chúng ta hãy đi xem 
xác của nàng Sirima.” VỊ tỳ khưu trẻ lụy tình không nghe lời khuyên 
của những tỳ khưu khác chỉ nhịn đói và nằm như vậy. Vật thực để 
trong bát cách đây đã bốn ngày đã hư thiu. Cái bát cũng trở nên nhơ 
bân. Rồi một vị tỳ khưu thân thiết nói với vị ấy rằng: “Này hiền giải 
Đức Thế Tôn chuẩn bị đi xem xác của nàng Sirima.” Tuy đang bị cơn 
đói bức bách nặng nề, vị ấy vùng dậy khi nghe tên Sirimã. Vị ấy hỏi: 
“Hiền giả nói gì vậy?” Vị tỳ khưu kia đáp: “Đức Phật chuẩn bị đi xem 
xác của Sirima, hiền giả có đi không?” VỊ ấy trả lời: “Đi, tôi đi với.” 
Vị ấy quăng bỏ vật thực thiu thối, rửa bát bỏ vào trong túi và đi cùng 
với vị tỳ khưu kia. 

Đức Phật đứng ở một bên tại bãi tha ma có các tỳ khưu xung 
quanh. Nhóm tỳ khưu n1, vua quan, cận sự nam, cận sự nữ đang đứng 
ở phía bên kia. Khi tất cả đã cu hội lại rồi, Đức Phật bèn hỏi đức vua: 
““Ƒâu đại vương! Người đàn bà này là ai vậy?” Đức vua trả lời: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Nàng là thiếu nữ tên Sirimã, em gái của y sĩ Jïvaka.” 
Đức Phật hỏi tiếp: “Nàng ta có phải là Sirimã không? Tâu đại 
vương?” Đức vua khẳng định đúng như vậy, Đức Phật bèn nói rằng: " 
Tâu đại vương! Nếu vậy thì hãy cho người đánh trống loan truyền 
rằng “Những ai ước muốn nàng Sirimä có thể lấy nàng với giá một 
Đức vua làm theo lời chỉ bảo của Đức Phật, 


Lễ k¿ 


ngàn đồng tiền vàng. 
nhưng chắng ai thốt ra lời nào dầu chỉ vài tiếng “hừ”, “hè”. Khi đức 
vua bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Không ai muốn lấy 
nàng cả.” Đức Phật bèn nói: “Tâu đại vương! Nếu không ai muốn lấy 
nàng với giá một ngàn đồng tiền vàng thì hãy giảm giá.” Khi ấy, đức 
vua công bố rằng những ai muốn lấy nàng Sirimä thì chỉ trả năm trăm 
đồng thôi. Nhưng cũng không thấy ai lẫy nàng với giá đó. Và như vậy 
mức giá được giảm xuống còn hai trăm năm mươi, hai trăm, một trăm, 
năm mươi, hai mươi lăm, năm đồng, một đồng, nửa đồng, một phần tư 
đồng, một phần mười sáu đồng, chỉ một hạt gunja, nhưng không có ai 
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bước ra nhận lãnh xác của nàng Sirimã. Cuối cùng, người ta công bố 
rằng xác thân của nàng được cho không, nhưng chăng ai lên tiếng “hí, 
hồ” gì cả. 

Đức vua bạch lại vấn đề với Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Chăng ai chịu lấy thân xác cả khi được cho không ấy.” Khi ấy, Đức 
Phật nói: “Này các tỳ khưu! Hãy xem người đàn bà này (Sirmä) là 
người vốn rất được yêu quý bởi rất nhiều người. Trước đây, trong kinh 
thành Rãjagaha này, người ta có thể hưởng khoái lạc với nàng bằng 
cách phải trả một ngàn đồng tiền vàng trong một đêm. Bây giờ chăng 
ai muốn lẫy nàng dù không trả một đồng nào cả! Sắc đẹp được đánh 
giá rất cao vậy mà giờ đây đi đến chỗ hoại vong. Này các tỳ khưul 
Qua con mắt trí tuệ của ngươi, hãy quán xét thân này luôn bị đớn đau 
khó chịu.” 

Rồi Đức Phật tuyên câu kệ sau: 


Passa cữtakatam bimbam, 
arukãya samussitam 
Aiuram bahusankappam, 
yassa u afthi dhuvam thí. 

(Này các tỳ khưu!) Chẳng có cái gì bền vững trong tâm thân này 
dù chỉ chút ít. Tắm thân được làm cho trở nên khả ái và thanh lịch 
băng y phục, vật trang sức, bông hoa, vật thơm và những hình thức 
trang điểm khác. Tắm thân bao gồm tứ chỉ lớn nhỏ xinh đẹp và cân 
đối tạo ấn tượng sai lầm về sự lộng lẫy, nó có thê đứng thắng nhờ ba 
trăm đốt xương, thường xuyên bị đau đớn và khó chịu lại được nhiều 
kẻ phảm phu mê mờ cho là khả ái, thích hợp và may mắn, vì họ không 
biết sự thật và không có trí tuệ, nó không khả ái vì toàn thê tắm thân 
đầy sự gớm ghiếc chúng tiết ra từ chín lỗ như chín vết thương. Bằng 
con mắt thông tuệ của các vị, hãy nhìn vào tắm thân như thế này và 
thường xuyên quán niệm. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh giác 
ngộ Tứ diệu để và chứng đắc giải thoát. Vị tỳ khưu mà đã đem lòng 
say đắm nàng Sirimã cũng được an trú trong quả thánh Nhập Lưu. 
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Bài trình bày ở trên được rút ra từ câu chuyện về nàng Sirimä, 
Jara-vagøa, cuốn II của bộ Chú giải Dhammapada. 

Liên quan đến câu chuyện Sirimä, một bài được mô tả trong bài 
kinh Vijaya, Uraga vagga của cuốn I trong bộ Chú giải Sutta Nipäta 
sẽ được tái tạo như sau, vì bài kinh có nhiều điều thú vị. 

Khi vị tỳ khưu trẻ đang đói khát, thì Sirimaä chết và tái sanh làm 
chánh hậu của thiên vương Suyäma, cõi trời Yama. Đức Phật cùng với 
chúng tỳ khưu dẫn vị tỳ khưu trẻ đi xem thi hài của Sirimã tại bãi tha 
ma do đức vua Bimbisara gìn giữ chưa thiêu (theo lời chỉ dạy của Đức 
Phật). Tương tự, đức vua cùng với dân chúng có mặt ở đó. Tại bãi tha 
ma, dân chúng bàn bạc với nhau rằng: “Này các bạn! Trong quá khứ 
thật khó để có được cơ hội xem và hưởng lạc với nàng cho dù bỏ ra 
một ngàn đồng tiền vàng. Nhưng bây giờ thì chẳng có ai muốn làm 
như vậy dầu chỉ trả một hạt guñja.” 

Thiên hậu Sirimäã cùng với năm trăm chiếc thiên xa đi đến bãi 
tha ma, ở đó Đức Phật thuyết pháp bài kinh Vijaya đến các vị tỳ khưu 
và hàng cư sĩ, còn vị tỳ khưu trẻ, Ngài khuyến khích bằng cách đọc 
lên câu kệ bắt đầu bằng: “Passa cifakatam bimbam” được ghi lại 
trong bộ Dhammapada. 


Bài kinh Vijaya và bản dịch của bài kinh 


(1) Caram va yadi va ]i†tham, 
HISSInnO va sayđ1ì 
Saưm1Neti pasarefi 
esaã kãyassa 1ñJanã 
Sự ổi, đứng, ngồi hoặc năm, sự co cúi hoặc duỗi thẳng, tất cả 
những tư thế gồm đi, đứng, nằm, ngồi, bước tới, bước lui, khom 
xuống và ngữa lên đều là những chuyền động của thân. 
Câu kệ sau hàm ý như sau: 
Trong thân này không có người đi, không có người đứng, v.v... 
không có người duỗi ra. Thực ra, ta nên hiểu rằng: 
a) Chính tâm muốn đi, đứng, nằm hoặc ngồi. 
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b) Chính tâm làm duyên đề yếu tổ gió lan tràn khắp thân. 

c) Khi yếu tổ gió lan tràn khắp thân thì sắc mới sanh khởi, và chính 
sắc đi. 

d) Nên biết băng trí tuệ rằng cái đang đi không phải là người hay 

ngã (ta), mà chính sắc làm công việc đi. 

e) Nên biết băng trí tuệ rằng cái đang đứng không phải là người hay 

ngã (ta), mà chính sắc làm công việc đứng. 

f) Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang ngồi không phải là người hay 

ngã (ta), mà chính sắc làm công việc ngồi. 

ø) Nên biết bằng trí tuệ rằng cái đang năm không phải là người hay 

ngã (ta), mà chính sắc làm công việc nằm. 

h) Nên biết băng trí tuệ rằng cái đang khom xuống không phải là 

người hay ngã (ta), mà chính sắc làm công việc khom xuống. 

¡)_ Nên biết băng trí tuệ rằng cái đang duỗi ra không phải là người 





hay ngã (ta), mà chính sắc làm công việc duỗi ra. 

Theo những dòng kê trên: 

1. Khi tâm muốn đi thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn lan khắp 
thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, có xuất hiện động tác bước tới 
của thân. Nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua động tác 
bước tới một chỗ khác như mong muốn. Do động tác bước tới của 
sắc khởi sanh liên tục này, động tác ẫy được gọi là “đi” theo cách 
nói thông thường. 

2. Tương tự, khi tâm muốn đứng thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn 
lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, xuất hiện động tác 
bước tới của thân. Nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua 
tư thế đứng thắng. Do tư thế đứng thắng của những sắc khởi sanh 
liên tục này trong việc kết nối phần trên và phần dưới của thân, tư 
thế như vậy được gọi là “đứng? theo cách nói thông thường. 

3. Tương tự, khi tâm muốn ngồi thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn 
lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tố gió, có xuất hiện tư thế co 
lại của phần dưới và duỗi thắng của phần trên thân. Nghĩa là loại 
sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua tư thế co lại của phần dưới và 
duỗi thẳng của phần trên thân. Do tư thế một phần co lại và một 
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phần đứng thắng của những sắc khởi sanh liên tục này, tư thế như 
vậy được gọi là “ngôi” theo cách nói thông thường. 

4. Tương tự, khi tâm muốn nằm thì yếu tố gió do tâm làm duyên tràn 
lan khắp thân. Do sự tràn ngập của yếu tô gió, có xuất hiện động tác 
duỗi ngang của thân. Nghĩa là loại sắc đặc biệt khởi sanh liên tục 
qua duỗi ngang của thân. Do động tác duỗi ngang của những sắc 
khởi sanh liên tục này, tư thế như vậy được gọi là “nằm' theo cách 
nói thông thường. 

Trong trường hợp cúi xuống hoặc duỗi ra cũng vậy, vì tâm muốn 
cúi xuống hoặc duỗi ra nên yếu tố làm duyên tràn ngập khắp các đốt 
xương. Do sự tràn ngập của các yếu tô gió, động tác cúi xuống hoặc 
duỗi ra xuất hiện. Nghĩa là những sắc đặc biệt khởi sanh liên tục qua 
động tác cúi xuống hoặc duỗi ra. Do động tác cúi xuống hoặc duỗi ra 
của những sắc khởi sanh liên tục này, động tác như vậy được gọi là 
“cúi xuống, “đuỗi ra” theo các nói thông thường. 

Cho nên, tất cả những động tác đi, đứng, nằm, ngồi, co hoặc duỗi 
đều thuộc về thân. Nghĩa là những sắc đặc biệt khởi sanh qua những 
động tác riêng biệt ấy. Trong thân này, không có nhân vật nào, không 
có thực thể nào, không có linh hồn nào đi, đứng, nằm ngồi, co hoặc 
duỗi. Thân này không có bất cứ nhân vật nào, thực thê nào, linh hồn 
nào làm công việc đi, đứng, nằm, ngồi, co hoặc duỗi. Thực thê ấy là: 


cittananatan agammna, nãnaffam hoti vãyuno. 
vãyunãnaftato năng, hoti kãyassa iñjana. 

Do trạng thái đặc biệt của tâm, trạng thái đặc biệt của yếu tô gió 
khởi sanh. Do trạng thái đặc biệt của yếu tố g1ó, trạng thái đặc biệt của 
sự chuyên động của thân khởi sanh. Đây là ý nghĩa rốt ráo của câu kệ. 

Qua câu kệ đầu tiên này, Đức Phật dạy về ba đặc tánh: đặc tánh 
vô thường (anicca-lakkhana), đặc tánh khổ (dukkha-lakkhana), đặc 
tánh vô ngã (anaffa-lakkhana). Cách mà Ngài giảng dạy như sau: 

Khi một người ở lâu trong bất cứ oai nghỉ nào của bốn oai nghỉ 
đi, đứng, nằm, và ngồi thì người ấy sẽ bị đau nhức khó chịu. Để diệt 
trừ sự đau nhức và khó chịu ấy người ta phải thay đổi oai nghi (đặc 
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tánh khổ bị che đậy bởi oai nghi. Để ngăn không cho đặc tánh khổ 
xuất hiện, nó được ân dấu bởi một oai nghi khác. Đó là lý do khiến 
các bậc trí tuệ nói răng: “Oai nghi (iyãpaffha) che lấp đặc tánh 
khổ”). 

Như vậy, qua ba đòng kệ (pađa) bắt đầu bằng “caram vã yadi vã 
titham'” đặc tánh khổ bị che khuất bởi sự thay đôi oai nghi được giảng 
dạy (sự thay đổi từ oai nghi này đến oai nghi khác là do sự đau đớn 
của thân. Nguyên nhân sự đau đớn của thân, đặc tánh khổ được biết từ 
kết quả nêu trên. Kết quả ấy là sự thay đổi oai nghỉ. 

Cũng vậy, vì không có oaI nghi đứng, v.v... trong khi người ta đi 
nên đặc tánh vô thường bị che khuất bởi tính liên tục (sazafi) được 
giảng dạy bởi Đức Phật qua câu kệ “es: kãyassa iñjanã - tất cả những 
oai nghi gồm đi, đứng, nằm, ngồi, bước tới, bước lui, khom xuống, 
duỗi ra là những chuyền động của thân.” 

Giải thích: Sự khởi sanh không gián đoạn của danh và sắc gọi là 
sanfafi. Do bởi sanfafi này, sự khởi sanh liên tục của danh và sắc, sự 
chấm dứt và biến mất của danh và sắc, tức là đặc tánh vô thường, 
không được trông thấy. Đó là lý do khiến các bậc trí nói rằng: "Tính 
liên tục che khuất đặc tánh vô thường.” Qua lời dạy của Ngài “es 
kãyassa iÑjanã”, Đức Phật muốn nói rằng tất cả những oai nghỉ này là 
những chuyên động của thân. 

Trong những oai nghỉ, một nhóm danh sắc phù hợp với oai nghi 
ấy khởi sanh không gián đoạn. Qua sự thay đổi của mỗi oai nghị, 
nhóm danh sắc cũng thay đổi hoặc biến mất. Do đó, cần hiểu rằng qua 
dòng kệ thứ tư và cũng là dòng kệ cuối cùng Đức Phật dạy đặc tánh vô 
thường bị che khuất bởi tính liên tục (santafi). 

Như đã nói trên, trong sự thật tối thượng, chính do tâm muốn đi 
đứng nằm ngôi, nguyên tố gió do tâm làm duyên khởi sanh. Do 
nguyên tố gió tràn ngập khắp thân, những sắc đặc biệt như động tác 
đi, đứng, nằm, ngôi khởi sanh. Liên quan đến những động tác này 
người ta nói rằng: "Người ta đi, người ta đứng, người ta nằm, người ta 
ngôi, người ta bước tới, người ta bước lui, người ta cúi xuống, hoặc 
người ta duỗi ra”. Tuy nhiên, theo sự thật tối thượng, đây chỉ là những 
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khởi sanh của những sắc đặc biệt vì chúng được làm cho khởi sanh 
bởi những nguyên nhân được kết hợp thích ứng. Nghĩa là, đây chỉ là 
sự khởi sanh của những sắc đặc biệt của những oal nghi đi, đứng, 
nằm, ngồi, v.v... đã được thúc đây bởi sự kết hợp mà phù hợp với 
những nguyên nhân thuộc về cả sắc lẫn danh trong thân. Những người 
theo thuyết Linh hồn (zavãđa) vì không có kiến thức thâm sâu về 
điều này nên họ cho rằng “Chính linh hồn đi, đứng, nằm, ngồi.” 
Ngược lại, Đức Phật tuyên bố rằng không phải linh hỗn làm công việc 
đi, đứng, nằm, ngồi. “Esz kãyassa iñjanã” tất cả những oai nghỉ này 
chỉ là những chuyên động của thân xuất hiện qua những động tác 
riêng của chúng, được thành lập bởi một số nguyên nhân kết hợp trong 
sự hòa hợp. 


Bốn khối (Ghana) 


Ở đây có bốn khối (ghzna): (1) khối liên tục (samari-ghana), (2) 
(samnha-ghana khôi kết dính), (3) khối phận sự (kicca-ghana), (4) 
khối cảnh duyên (äramwmnaa-ghana). 

Trong bốn khối này: 

1. Sự sanh khởi của các yếu tố về thân với tâm bằng sự hợp nhất, sự 
kết hợp và kết dính nhau để chúng xuất hiện như một tổng thể mà 
không có kẻ hở nào thì gọi là khối liên tục (santatfi-ghana). 

Ở đây, 'không có kẻ hở nào” nghĩa là sự chấm dứt của nguyên tố đi 
trước xảy ra đồng thời với sự khởi sanh của nguyên tổ đi sau. Hoặc 
nguyên tố vừa diệt thì nguyên tố theo sau vừa sanh lên. Những nhà 
biên soạn bộ Tika cho là *purzữửna paccimanain niranfaraía — không 
có kẻ hở giữa nguyên tố này với nguyên tổ kế tiếp.” Do sự sanh 
khởi mà không có kẻ hở như vậy, dường như những nguyên tổ sanh 
khởi mạnh hơn và vượt trội và những nguyên tổ diệt hiện bảy yếu 
hơn; thế vậy người ta có ấn tượng sai lầm rằng “Cái gì chúng ta thấy 
bây giờ là cái mà chúng ta thấy khi trước.” Điều này được chứng tỏ 
bởi sự thật rằng khi một cây nhang đang cháy được quay vòng tròn 
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thì người ta nhìn thấy đó là một vòng lửa. (Đây thật sự là khối liên 
tục). 

2. Sự sanh khởi của các yếu tố thuộc tâm như xúc (phassa), V.V... và 
các yếu tố thuộc về thân như yếu tổ đất (pathav?), v.v... bằng sự hợp 
nhất, sự kết hợp và kết dính nhau đến nỗi tất cả chúng cho người ta 
một ấn tượng rằng chúng là một thì gọi là khối kết dính (samiửha- 
ghana). 

Khi các yếu tố của thân và tâm sanh khởi, chúng sanh khởi không 
phải vì đặc tánh tự nhiên (sabhaävassari). Về phía tâm, có tối thiểu 
tám yếu tố như: nhãn thức (cakkhu-viññãna) và bảy Sở hữu biến 
hành (sabba-cifta-sadharana-cetasiRa). Về mặt thân cũng vậy, có tối 
thiểu tám yếu tô (qua đó tám loại sắc được ám chỉ đến). Như vậy, tối 
thiểu tám đặc tánh tự nhiên hoặc thuộc danh pháp hoặc sắc pháp cho 
ấn tượng rằng chúng chỉ là sự hợp nhất, kết hợp và kết dính nhau. 
Đây quả thật là khối kết dính (samiha-ghana). 

3. Các yếu tố thuộc đơn vị danh và sắc khởi sanh làm những phận sự 
riêng của chúng. Khi chúng khởi sanh, thật khó khăn cho những 
người không có kiến thức Abhidhamma để hiểu “đây là phận sự của 
xúc (phassa), đầy là phận sự của thọ (veđan4), đây là phận sự của 
tưởng (szññ), v.v... Cũng vậy, thật khó khăn để họ hiểu “đây là 
phận sự của nguyên tố đất (pz/hav?), đây là phận sự của nguyên tổ 
nước (no), đây là phận sự của nguyên tô gió (vãyo), đây là phận sự 
của nguyên tố lửa (ejo), v.v..." Như vậy, những phận sự của các 
nguyên tố do khó thấu hiểu, chúng xuất hiện như một tổng thê do 
sự hợp nhất, sự kết hợp và sự kết dính nhau. Như vậy, nó được gọi 
là khối phận sự (kicca-ghana). 

4. Các yếu tô thuộc mỗi đơn vị danh pháp đều chú ý hướng về hoặc 
các yếu tố thuộc về mỗi đơn vị sắc pháp tạo thành một đối tượng chú 
ý bằng sự hợp nhất, sự kết hợp và sự kết dính nhau, khiến người ta 
có cảm tưởng rằng chúng chỉ là một (đặc tánh tự nhiên). Trên thực tế 
là khối cảnh duyên (ãrammana-ghana). 

Nói tóm lại, nhiều yếu tố thuộc danh pháp và sắc pháp khởi sanh như 

là kết quả (paccay ppaññä) của một nhân (paccaya); nhưng thật khó 
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phân biệt được những điểm khác biệt của chúng về thời gian, đặc tánh, 
phận sự và sự chú ý. Và như vậy chúng tạo ra một ẫn tượng sai lầm 
rằng chúng chỉ là một đơn vị. Chúng có những tên gọi là samzii- 
ghana, samiha-ghana, kicca-ghana, ãrammana-ghana (Bài mô tả về 
bốn khối này được tái tạo từ bộ DhammasanganT Mila TIkã và Anu 
TIKI). 

Khi bàn về sự thật tối thượng thì đặc tánh của một yếu tô sẽ được 
phân biệt rõ. Ví dụ: nói về hạt ớt, tâm chỉ tập trung vào vị của nó. Chỉ 
khi nào đặc tánh tự nhiên của một yếu tố được phân biệt rõ bằng con 
mắt của trí tuệ thì sự thật tối thượng mới có thê thông đạt. Chỉ khi nào 
sự thật tối thượng được thông đạt thì khi đó khối (ghana) mới bị tan 
rã. Chỉ khi nào khối bị tan rã, thì trí tuệ Vô ngã (anaffa) mới đạt được. 
Nếu đặc tánh tự nhiên không được phân biệt rõ bằng con mắt trí tuệ 
thì sự thật tối thượng không thể được thông đạt. Nếu sự thật tối 
thượng không thê thông đạt thì khối không bị tan rã. Nếu khối không 
bị tan rã thì sự hiểu biết về Vô ngã không đạt được. Đó là lý do khiến 
các bậc trí nói răng: “Khối (ghana) che khuất đặc tánh Vô ngã 
(anafa).` 

Qua dòng kệ thứ tư của câu kệ đầu tiên Đức Phật lột tả đặc tánh 
Vô ngã bị che lấp bởi các khối vì Ngài nói rằng ở đó: “esẽ kãyasã 
ifñjana - tất cả tư thế này không thuộc về linh hồn hay một thực thể mà 
thực ra chúng chỉ là những chuyển động của các yếu tố danh sắc hoàn 
tất những phận sự tương ứng của chúng”. Giáo pháp quả thật thâm sâu 
mà sự hiểu biết thông thường không thê đạt được. 


Kết thúc bài kệ đâu tiên 
3 3E € dc s dẹ dc SE dẻ  sc s CS 


Sau khi đã thuyết giảng về ba đặc tướng, là sự trống vắng 
(suññara) của sự thường tồn (micca), lạc (sukha) và ngã (affa), và để 
thuyết giảng hai loại bất tịnh tướng, hữu thức bất tịnh tướng 
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(savinñanaka-asubha) và vô thức bất tịnh tướng (avin"anaka-asubha), 
Đức Phật đọc lên câu kệ sau: 


(2) A1fthinaharu-sarnyutto. 
tacamansava lepano. 
chaviya kãyo paticchannO. 
yathabhutam na dissafi. 

Cơ thể sống gồm có ba trăm đốt xương, chín trăm sợi gân buộc 
giữ các đốt xương, và bảy ngàn mao mạch giúp cảm thọ các vị. Nó 
được đắp lên bởi lớp da dày bên trong màu trắng và chín trăm cục thịt 
(vô cùng hôi hám và nhờm gớm). Cơ thể sống này được bao bọc bởi 
lớp da mỏng ở bên ngoài có nhiều màu sắc khác nhau như những vách 
nhà được sơn quét. Do đó, thực chất của sự gớóm ghiếc hoàn toàn 
không thê nhận ra được bởi những kẻ ngu sỉ mù quáng vì thiếu trí tuệ. 

(Bản chất của thân được nói như sau: giống như trong căn nhà có 
những cái xả ngang, đòn tay, những cái rui chính và những cái rui phụ 
và những cái quan trọng khác được kết buộc lại và giữ cho không 
được lay chuyên bởi những sợi mây. Cũng vậy, trong thân này có ba 
trăm sáu mươi đốt xương được buộc lại và được giữ chặt bởi chín 
trăm sợi gân. Giống như những bức vách bằng phên tre được trét lên 
băng phân trâu và đất mịn, cũng vậy những đốt xương và những sợi 
gân được trét lên bởi chín trăm cục thịt. Như những vách nhà được trét 
bằng xi măng, cũng vậy tấm thân này được đắp lên nhờ lớp da dày 
đặc. Những đốt xương, những sợi gân, những cục thịt và lớp da dày có 
đặc tánh là có mùi hôi hám. Nhưng những bức vách được sơn phết bởi 
những màu sắc khác nhau như màu nâu, màu vàng, màu lục, màu đỏ, 
v.v... để làm cho căn nhà trông xinh đẹp. Cũng vậy, những đốt xương, 
những sợi gân, những cục thịt, và lớp da dày được bao bọc bởi lớp da 
ngoài mỏng như cánh của con ruồi có màu nâu, màu vàng, màu đỏ 
hoặc màu trắng (rất mỏng manh đến nỗi khi nó được lột ra khỏi thân 
và được vo loại thành cục tròn thì kích thước của nó nhỏ bằng hạt 
mận). Do đó, những người không có trí tuệ thì không thể nhìn thấy 
bản chất gớm ghiếc vốn thật của nó. 
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Đề thuyết giảng rằng nhiều bộ phận bên trong không khả ái phải 
được trông thấy bằng cách xuyên suốt chúng với con mắt trí tuệ - 
những bộ phận rất nhơ bẩn, hôi tanh, nhờm gớm nhưng không được 
mọi người nhìn thấy vì chúng được bao bọc bởi lớp da dày và lớp đa 
mỏng ở ngoài phủ nhiều màu sắc. Đức Phật tiếp tục đọc lên những câu 
kệ sau: 

(3) Anfapuiro udarapuro. 
yakanapejÌassa vafthimo. 
hadayassa paDphasassa. 
vakassa pihakassa ca. 


(4) Singhanikaya khejJassa. 
sedassa ca medassa ca. 
lohitassa lasikãya. 
pữlassa ca vasãya ca. 

(3) Cơ thể sống này không chứa hương thơm của gỗ chiên đàn, v.v... 
Thực vậy, thân này chứa đầy lòng ruột, vật thực mới được ăn vào, 
gan, nước tiêu, tim, hai lá phi, cặp thận và lá lách. 

(4) Cơ thê sống chứa đầy chất nhờn từ lỗ mũi, nước miếng, mô hôi, 
mỡ, máu, mật, đàm và tủy. 

Sau khi thuyết giảng như vậy với hai câu kệ này rằng trong thân 
này không có gì đáng ưa thích để gìn giữ như ngọc trai, hồng ngọc, 
v.v... mà thực ra thân này chứa đầy những vật bất tịnh. Đức Phật bèn 
đọc lên hai câu kệ sau đây để lột tả những vật bắt tịnh bên trong tương 
phản với những thứ bên ngoài và để kết hợp những thứ đã được kể ra 
với những thứ chưa được kể ra: 


(5)  Athassa navahi sofehi. 


asucT savafi sabbada. 
Akkhimha aqkkhieuthako. 
kannamha kannaguthahRo. 


(6) Singhanika ca nãsa1o. 
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mukhena vamatekada. 
Pirtam semhañ ca vamatfi. 
kayamha sedajalliRa. 

(5) Ngoài ra, từ chín lỗ trên thân hằng tuôn chảy trong mọi lúc mà 
không thể kiểm soát được, cả ngày lẫn đêm, những yếu tố như 
nhờm gớm. (Bằng cách nào?) Từ hai con mắt chảy ra chất bài tiết 
nhơ bẩn, từ hai lỗ tai chảy ra chất sáp nhơ bắn. 

(6) Nước mũi hôi hám chảy ra từ hai lỗ mũi; đồ ăn có bọt khi bị nôn ra 
qua miệng. Đôi khi mật như là cơ quan (0zđdha) và như là chất 
lỏng (abaddha) và đàm ổi ra từ miệng. Từ thân này mọi lúc ngày và 
đêm tuôn chảy mồ hôi, chất muối, chất ẩm, chất cặn và những vật 
bắt tịnh khác. 

(Ở đây, vì phần chảy ra từ hậu môn và nước tiểu chảy ra từ chỗ 
kín, điều nảy ai cũng biết, vì Đức Phật muốn cho thấy sự quan tâm của 
Ngài đối với nguyên nhân, cá nhân và người nghe có liên quan nên 
Ngài đề cập đến chúng một cách rõ ràng, và vì Ngài chỉ muốn nói 
rằng có những vật bắt tịnh chảy ra qua những phương tiện khác nữa 
nên Ngài gom tất cả trong câu nói: “kãyamhã sedajallikä.” 

Qua hai câu kệ này Đức Phật cho một ví dụ: giống như cơm 
được nấu, bọt nổi lên và chảy tràn ra ngoài miệng nỗi. Cũng vậy, khi 
vật thực ăn vào được nấu và thiêu đốt bởi ngọn lửa tiêu hóa sanh ra do 
nghiệp quá khứ của con người (kamaja tựodhãíu), những vật bất 
tịnh như ghèn, nước mắt, v.v... trồi lên và chảy ra ngoài thân). 

Đầu được công nhận là phần thiêng liêng nhất của thân trong thế 
gian này. Do bởi tánh chất thiêng liêng (hoặc đôi khi do ngã mạn), đầu 
không cúi xuống để tỏ sự tôn kính đến những người đáng tôn kính. Để 
cho thấy rằng tắm thân là bất tịnh và nhờm gớm bởi sự thật rằng ngay 
cả đầu (là phần cao nhất của thân) cũng không có sự trong sạch và 
thực chất nên Đức Phật đọc lên câu kệ này: 


(7) Athassa susirarm sisam 
matthalungassa piritam 
Subbhato nam mañnnati bãÌo 
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avijaya purakkhaIo. 

Ngoài ra, cái đầu trống rỗng của cơ thể sống này chứa đầy não 
rất nhờm gớm. Kẻ ngu mù quán đối với thực tại do ái dục, ngã mạn 
và tà kiến, vì người này bị che lấp bởi vô minh nên lầm lạc cho thân 
này là “Thân của ta quả thật xinh đẹp. Sự xinh đẹp là thường tôn.) 

Kết thúc phần nói về sự nhờm gớm của thân. 


Sau khi thuyết giảng tánh chất nhờm gớm của thân, bây giờ để 
thuyết giảng về tánh chất nhờm gớm khi đời sống bị hoại diệt. Nói 
cách khác, sau khi thuyết giảng rằng ngay cả thân của vị Chuyên luân 
vương cũng chứa đầy những thứ hôi hám và ngay cả đời sống xa hoa 
cũng không khả ái. Bây giờ, để thuyết giảng về tánh chất nhờm gớm 
khi đời sống bị hoại diệt, Đức Phật đã đọc lên câu kệ này: 


(8) Yađã ca so mafo sefi. 
uddhumato vimlako 
Apaviddho susanasmim 
anapekkha honfi ñãtayo. 

Khi thân này chết đi (do sự vắng mặt của ba yếu tổ đó là thọ 
mạng (Zw), hay danh sắc mạng quyền (7⁄2), thân nhiệt (sa) hay 
nguyên tố lửa do nghiệp quá khứ sanh (kamnaja-tejo) và thức 
(viãñãna), nó trở nên cương phông giống như cái bị da chứa đầy 
không khí, nó chuyển sang màu đen do nước da vốn có đã biến mất và 
nó nằm trong quan tài bị bỏ hoang ở bãi tha ma. Khi ấy tất cả quyền 
thuộc và bạn bè không quan tâm đến người ấy vì nghĩ rằng “Điều chắc 
chắn là xác chết không bao giờ sống lại.” 

(Trong câu kệ này, qua chữ zzío - chết, chỉ “tính chất vô 
thường”; chữ seri - nằm trong quan tài chỉ sự thiếu vắng sức sống. Qua 
cả hai nhóm chữ, ý khuyên rằng hai loại ngã mạn: ngã mạn về mạng 
sống (/7via mãna) và ngã mạn về sức mạnh (bzla-mana) cần phải từ 
bỏ. 

Qua chữ øđ2humzio - sưng phông chỉ “sự hoại diệt của hình 
tướng”; chữ wizïlako - chuyển qua màu đen chỉ “sự mất mát màu da 
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gốc”. Qua hai chữ, ý khuyên rằng “sự ngã mạn về sắc đẹp và sự ngã 
mạn về hình tướng nên được loại bỏ.” 

Qua chữ ãpaviddho - bị bỏ rơi chỉ “sự vắng mặt hoàn toàn cái 
cần được lây lại”; qua chữ swsaãnasmữm - ở bãi tha ma chỉ “tánh chất 
nhờm gớm không thê chịu đựng được đến nỗi cái thân chăng còn giá 
trị gì để giữ nó trong nhà.” Qua hai chữ, ý khuyên rằng “sự chấp thủ 
với ý nghĩ rằng “Đây là của ta” và ấn tượng rằng “Nó đáng ưa thích” 
cần được loại bỏ. 

Qua những từ anapekkhäã homii ñãtayo - tất cả quyên thuộc và 
bạn bè không quan tâm đến nó chỉ rằng “những người mà trước kia 
thường yêu kính người chết ấy bây giờ không còn như vậy nữa.” Như 
vậy, câu ấy khuyên chúng ta rằng “Sự ngã mạn ỷ vào nhiều bạn bè và 
người thân ở quanh ta” cần được loại bỏ. 

Qua câu kệ này Đức Phật chỉ ra tấm thân không có sự sống dầu 
nó chưa bị tan rã). 

Bây giờ, để lột tả tánh chất nhờm gớm của thân không có sự 
sống mà chưa bị tan rã, Đức Phật thuyết lên câu kệ này: 


(9) Khadanfi nam suvãnã ca 
singala ca vaka KimT 
kaka gj/ha ca khadanfti 
ye ca Tìne, sanfi panino. 

Cái thân xác bị quăng bỏ ở bãi tha ma, những con chó nhà và giả 
can (chó rừng), chó sói và sâu bọ ăn thịt, những con quạ và những con 
kên kên cũng đến xâu xé, những loài ăn thịt sống khác như hồ, báo, 
diều hâu v.v... cũng căn xé nó. 

Kết thúc phân nói về tánh chất nhờm gớm của thân không có sự sống. 
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Băng cách này Đức Phật đã giảng dạy bản chât của tâm thân này 


bởi pháp thiền suññara qua câu kệ đầu tiên bắt đầu bằng “carzm vã 
vadi vã tiftham” về tánh chất nhờm gớm của thân đang sống qua sáu 
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câu kệ bắt đầu bằng “afthi nahãru samyuffo” và về tánh chất nhờm 
gớm của thân đã chết qua hai câu kệ bắt đầu bằng “yađã ca so mafo 
setï”. Ngoài ra, Đức Phật cũng lột tả bản chất của kẻ ngu khi họ cho 
rằng xác thân đáng ưa thích, vì người ấy bị vô minh che mờ không 
thấy rằng tấm thân này thực sự không thường tồn (zcca), không lạc 
(subha), và không có ngã (zíra). Bằng cách làm này, Đức Phật mở ra 
sự thật rằng đau khổ (vz//a dukkha) quả thật do vô minh (avj/a) dẫn 
đầu. Bây giờ, để chi ra trạng thái của bậc trí xem tâm thân có đặc tánh 
như vậy và sự thật rằng sự chấm dứt đau khổ (0ivz//a) do ba giai đoạn 
biến tri (pariñña) dẫn đầu, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau: 


(10) Suivãna Buddha-vacanam 
bhikkhu paññanava idha 
so kho nam parjanati 
yathabhitan hỉ passati. 

Trong Giáo Pháp này của Đức Phật có tám điều kỳ diệu, vị tỳ 
khưu là phàm phu (pu/hujjana), bậc hữu học (sekha) hay một hành 
giả (yogavacara) có Trí tuệ Minh sát (Vipassanag), sau khi nghe thời 
pháp này của Đức Phật là kinh Vijaya (hay kinh Kaya-vicchandanika) 
thấy bằng con mắt Tuệ quán, thân này trong bản chất thực của nó. Do 
đó, vị ấy thấy rõ thân này qua ba giai đoạn biến tri (par¿ñä) đó là sở 
tri (2/4), sự phán quyết (8rana) và sự đoạn trừ (pahãna). 

Cách phân biệt thân này qua ba giai đoạn biến tri như sau: 

Sau khi xét kỹ lưỡng hàng hóa các loại, vị thương nhân suy xét 
rằng “Nếu ta mua nó chừng nảy thì tiền lãi sẽ được chừng này” chỉ khi 
ấy vị thương nhân mới mua hàng hóa và bán lẫy lãi. Cũng vậy, vị tỳ 
khưu phàm phu, hữu học, vị hành giả xem xét thân này bằng con mắt 
trí tuệ và hiểu thân này bằng sở tri (ñã/a-pariññä) rằng: “Những thứ 
cầu tạo nên thân này chỉ là xương, gân, v.v...” (đã được nêu ra trực 
tiếp trong bài kinh). Khi đó vị ấy quán xét và quyết định thân bằng 
con mắt của tuệ Minh sát và hiểu thấu bằng Øzana-pariññä: “Các hiện 
tượng xảy ra trong thân là vô thường, khổ, và vô ngã.” Cuối cùng vị 
ấy đạt đến Thánh đạo (Ariya-magga) và thông hiểu bằng pahãna- 
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pariñfñä và đoạn trừ sự luyễn ái của vị ấy đôi với thân này hay sự tham 
muốn của vị ấy đối với thân. 

(Ở đây, vì thân này mọi người đều thấy được, sẽ không hiểu thấu 
qua ba giai đoạn biến tri (pariñZã) nếu không có cơ hội nghe Giáo 
pháp của Đức Phật (mặc dù thân này có thể thấy được) vì sự hiểu thấu 
như vậy có thê xảy ra chỉ khi nào được nghe Giáo pháp của Đức Phật , 
và chỉ ra rằng cũng có cách để hiểu biết các đặc tánh của suññaía và 
chỉ ra rằng những người ở bên ngoài Giáo pháp của Đức Phật thì 
không thê phân biệt được theo cách này, Đức Phật đã tuyên câu kệ 
“Ñtvana Buddha-vacanam-idha. ` 

Vì các tỳ khưu và tỳ khưu ni có tâm tham luyến sắc đẹp của nàng 
Sirima nên bài kinh ViJaya sutta (hay kinh Kãyavicchandanika) được 
tuyên thuyết. Trong bốn hội chúng, địa vị của chúng Tăng là cao nhất, 
chỉ có chúng Tăng mới hằng gần gũi Đức Phật. Bất cứ ai hoặc là tỳ 
khưu hay cư sĩ mà quán niệm về vô thường (amicca), khô (dukkha), vô 
ngã (anaf14) đều có thể được gọi là tỳ khưu. Để chỉ ra những điều này, 
Đức Phật dùng từ “bh/kkhu” không vì ba giai đoạn øaz77aä được giới 
hạn trong các vị tỳ khưu. Nội dung này cũng còn được đặc biệt lưu ý). 

Bây giờ, để chỉ ra cách nhìn thấy các pháp đúng như thật phù hợp 
với câu nói “yafhã bhitañ hỉ passafi,`” Đức Phật đọc lên câu kệ này: 


(11) Ya£hã dam tatha etam 
yatha etam tatha idam 
Ajhattan ca bahiddha ca 
kãye chandarn vir4jaye. 

Cũng như cơ thể sống đầy nhờm gớm này đi, đứng, nằm, ngồi vì 
nó có ba yêu tố: mạng quyền (Zyw), hơi nóng do nghiệp sanh (s3). 
và thức (viZñãna). Cũng vậy, thân không có sự sống cũng đầy nhờm 
gớm (mà trước khi chết có thể đi, đứng nằm, ngồi) và khi ấy nó có ba 
yếu tố Ấy. 

Như xác chết bây giờ (không thê đi, đứng, nằm và ngồi do sự 
chấm dứt của ba yếu tố ấy). Cũng vậy, cái thân này của ta sẽ không 
thê đi, đứng, nằm, ngồi do sự chấm dứt của ba yếu tô ấy. 
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Như vậy, bậc trí thực hành suy xét và thấy rõ các biến cố của thân 
bị đe dọa bởi sự hiểm nguy của luân hồi nên dốc hết khả năng để đoạn 
tận tham luyến đối với nội thân cũng như ngoại thân bằng bốn Đạo trí, 
trong cách đoạn diệt samuccheda -phãna. 

(Trong câu kệ này, qua sự đối chiếu chính mỉnh với cái thân 
không có sự sống, người ta đoạn trừ sân phiền não (đosa-kilesa) (mà 
sẽ khởi sanh) đối với ngoài thân khi người ấy suy xét “ya/hã idam 
tathã efam - cũng như thân đang sống này của ta như thế nảo thì cái 
thân không có sự sống đầy nhờm gớm trong quá khứ cũng như thế 
ây.” 

Bằng cách đối chiếu cái thân không có sự sống với chính mình, 
người ta đoạn trừ tham phiền não (zãga-kilesa) (mà sẽ khởi sanh) đối 
với ngoài thân khi người ấy suy xét “yathäã etam tathã idam - cái xác 
chết này như thế nào thì cơ thể sống của ta trong tương lai cũng như 
thế ấy. 

Khi người ta quán xét bằng trí tuệ biết đối chiếu qua lại của hai 
thân là nội thân và ngoại thân, hay thân sống và xác chết người ta 
đoạn trừ si phiền não (zmoha-kilesa) tức là sự không biết bản chất của 
hai thân. 

Ngay vào lúc sát na khởi sanh Tuệ quán, trước tiên người ta biết 
các pháp như thật và đoạn trừ ba nhân bất thiện là tham (lobha), sân 
(dosa), và s1 (moha). Vào sát na khởi sanh sau của Tuệ quán, qua bốn 
giai đoạn của Đạo, người ta có thể đoạn trừ tất cả tham ái, không còn 
lại chút tàn dư nào của chúng bằng cách chánh đoạn (samuccheda- 
pahãna). Nội dung này cần được lưu ý). 

Sau khi chỉ ra trình độ của các bậc Hữu học (sekha-bhumi, hữu 
học địa), bây giờ Đức Phật muốn chỉ ra trình độ của các bậc Vô học 
(asekha-bhữmi, vô học địa) và thuyết giảng câu kệ này: 


(12) Chanda-raga vivaffo so 
bhikkhu pañnanava idha 
Aj)haga amafan santim 
Nibbanan padam accufan 
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Trong Giáo pháp này có tám điều kỳ diệu, đối với thân còn sống 
hoặc đã chết, bên trong hoặc bên ngoài, vị tỳ khưu đã đoạn trừ hoàn 
toàn tất cả ái dục và tham muốn, bậc có A-la-hán Đạo tuệ, bậc đã đắc 
Quả ngay sau Đạo và trở thành bậc A-la-hán, đạt đến Niết bàn bất tử 
tối thăng, chấm dứt tất cả hành (sawkhãra) hay đặc tánh tịnh lạc, giải 
thoát khỏi ái dục, mục tiêu có thể đạt được bởi Đạo tuệ. 

Qua câu kệ này Đức Phật muốn nói răng người mà đã thực hành 
theo cách đã được nêu ra trước đây, đã đoạn diệt ái dục và tham muốn 
(hay tất cả phiền não do ái dục và tham muốn dẫn đầu) và đạt được hai 
yếu tố của Niết bàn. 

Sau khi đã giảng về pháp quán bất tịnh như vậy 
(asubhakammaffhäna) băng thân đang sống (saviññãnaka) và xác thân 
đã chết (aviãñãnaka) cùng với đỉnh cao của nó là Đạo, Quả và Niết 
bàn. Đức Phật đọc lên hai câu kệ cuối cùng để khiển trách những 
người sống dễ duôi (pamadavihãra) vôn rất nguy hiểm cho pháp thiền 
đầy kết quả to lớn như vậy: 


(13) Dvipadako yam asuci 
Duggandho-pariharati 
Nanakuapa-paripuro 
ViSsavanfo fafo ta1o. 


(14) Etadisena kayena 
}O mañ"ñe IuNamefave 
Param vã avaJaneyya 
kim anñatra aqdassand. 

Thân người, có hai chân, đầy những vật bắt tịnh, nhờm gớm và 
hôi hám, phải trải qua sự chăm sóc hằng ngày như tắm rửa, xức dầu 
thơm, v.v... (Mặc dù chăm sóc hàng ngày như vậy) nó chứa đầy mùi 
hôi thối, từ chín lỗ và những lỗ chân lông trên thân chảy ra liên tục 
những thứ đáng nhờm gớm như nước miếng, nước mắt, mồ hôi, nước 
mũi, ráy từ lỗ tai, dù luôn cô gắng che phủ chúng bằng cách trang 
điểm tràng hoa và dầu thơm. 
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(Do tắm thân hay vì tắm thân bất tịnh đầy những vật nhờm gớm, 
kẻ ngu, hoặc nam hoặc nữ, qua ái dục có thê nghĩ rằng “Đây là thân 
của ta!” , do ngã mạn nghĩ rằng “Đích thực thân này là ta”, do tà kiến 
nghĩ rằng “Thân này thì trường tồn” chỉ làm tăng thêm vô minh mà 
thôi. Nói cách khác, vị ấy có thể xem thường kẻ khác vì dòng dõi, 
danh tính, dòng tộc và những thứ như vậy. Trong việc tán hủy tha như 
vậy, lý do nào có được ngoài việc không hiểu Tứ Đề mới có sự khen 
mình chê người. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh được 
giác ngộ Tứ Diệu để và được giải thoát. Thiên hậu Sirimä chứng đắc 
Quả thánh Bất lai (anãgãmi-phala), vị tỳ khưu luyễn ái nàng Srimã 
được chứng đắc Quả thánh Nhập lưu (sorãpafri-phala). 

Kết thúc bài kinh Vujaya 


PHẢN BỎ SUNG CHO BẢN DỊCH CỦA BÀI KINH VIJAYA 
SUTTA 


Bài kinh có ba tên 
Bài Pháp này có ba cái tên: (I) Kính Vijaya, (2) kinh 
Kãyavicchandanika, (3) Kinh Nanda. Lý do của chúng là: 

(1) Bài kinh dẫn đến sự chiến thắng (vÿayz) vượt qua tham ái 
(chanda-räga hay tanhã-lobha) đỗi với thân, vì vậy nó được gọi 
là kinh Viaya. 

(2) Bài kinh dạy cách đoạn trừ tham ái đối với thân; nên có tên là 
kinh Kãya-vicchandanmika hay Kaãya-vicchindanmika. 

(3) Câu chuyện về kỹ nữ Sirimã là sự giới thiệu cho việc thuyết giảng 
lần thứ hai của bài kinh. Chính bài pháp này trước kia đã được 
thuyết giảng đến Trưởng lão Ni Janapada KalayänI Nandã tại 
Savathi; nên mới có tên là kinh Nanda. 

Giải thích: 
(1) Bài kinh Vijayä đầu tiên được thuyết giảng liên quan đến Trưởng 
lão Ni Janapada KalayanT Nandã tại Sãvatth1. 
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(2) Bài kinh được thuyết giảng liên quan đến kỹ nữ Sirimã tại 
Rãjagaha. Bài trình bày sự thuyết giảng lần thứ hai đã được kể ra. 
Bài nói về sự thuyết giảng lần thứ nhất như sau: 

Trong khi viếng thăm kinh đô Kapilavatthu lần đầu tiên (sau khi 
Ngài chứng đắc quả Phật Toàn Giác). Đức Phật khuyến giáo hoàng tử 
Sakyan và truyền phép xuất gia cho hoàng tử Nandã và những vị khác. 
Sau đó (năm năm sau), khi Ngài cho phép người nữ xuất gia làm tỳ 
khưu ni thì ba vị công chúa: 

1. Nanda, chị gái của trưởng lão Ananda, 
2. Abhiripanandä, con gái của vua Khemaka dòng Thích ca, 
3. Janapada-KalyamT Nandã, vợ chưa cưới của hoàng tử Nandã. 

Vào lúc họ xuất gia, Đức Phật đang ngự tại Sãvatthi. Trong số ba 
nàng công chúa này, Abhirũpanandãä sở dĩ có tên như vậy là vì nàng 
có sắc đẹp thù thăng. Janapada-Kalyãnï Nandã cũng không thấy ai có 
sắc đẹp như nàng. Vì cả hai rất ngã mạn vỀ sắc đẹp của họ nên họ 
không bao giờ đi đến Đức Phật hay muốn gặp Ngài; vì họ nghĩ rằng: 
“Đức Phật chê bai sắc đẹp. Ngài chỉ ra những khuyết điểm trong sắc 
đẹp bằng nhiều cách.” 

[“Thế thì tại sao họ trở thành tỳ khưu ni?” Có thê hỏi như vậy. 
Câu trả lời là “Họ không có ai để nương tựa trong xã hội, vì thế họ trở 
thành tỳ khưu n1.” 

Giải thích: Người chồng của công chúa dòng Thích ca 
Abhirũpanandã, chết vào ngày họ cưới nhau. Rồi cha mẹ buộc nàng 
xuất gia làm tỳ khưu ni. 

Janapada Kalyãn trở thành tỳ khưu ni vì nàng mất hy vọng 
giành lại người chồng chưa cưới khi ấy là đại đức Nandã đã chứng 
đắc đạo quả A-la-hán, nàng suy nghĩ răng: “Thái tử Nandã chồng của 
ta, mẹ của ta Mahäpajãpati Gotamĩ và những quyến thuộc khác đều đi 
tu. Quả thật bất hạnh nếu sống không có quyến thuộc trong đời sống 
thế tục này,” và không tìm thấy sự an ủi nảo trong đời sống gia đình. 
Cả hai xuất gia không vì đức tin (sađh3).] 

Khi biết rõ sự chín muỗi trí tuệ của cả hai, Đức Phật bèn nhắn tin 
đến trưởng lão ni Mahãpajãpati Gotami với nội dung rằng: “Tất cả tỳ 
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khưu ni đều phải đến nghe Như Lai khuyến giáo.” Khi đến lượt của 
hai vị tỳ khưu ni ấy, họ nhờ người khác đi thay. Điều này khiến Đức 
Phật đưa ra một quyết định khác: “Không được cử người khác đi thế. 
Đến phiên người nào thì người ấy bắt buộc đích thân đến.” 

Một hôm nọ, trưởng lão ni Abhirũpanandä đi đến Đức Phật để 
nghe giáo huấn của Ngài. Khi ấy Đức Phật khuấy động tâm của nàng 
bằng cách tạo ra hình tướng của một người nữ khác và giáo huấn bằng 
câu kệ sau: 

Althinan nagaradn katan, 
mamsalohitalebanam 
Yattha jarä ca macCu ca, 
mãno makkho ca oh11o. 

(Này con gái Abhirũpanandä!) Cũng như cái kho chứa ngũ cốc 
được dựng lên bằng gỗ, buộc nó lại bằng những sợi dây mây, và trét 
đất lên. Cũng vậy, thân ví như kho thóc được xây lên bởi người thợ ái 
dục, bằng các cô định ba trăm đốt xương (giữ nó bằng ba trăm sợi 
gân) và đắp lên nó chín trăm cục thịt và một pa/ha máu. Chất chứa 
trong nó là già, chết, ngã mạn và vô ơn. 

Câu kệ này thuộc kinh Pháp cú (Dhammapada) 


Aluram asucinm pũtim 
paSsSa nande sarnussayam 
Uggharantam paggharantam 
balanam abhipatthitam. 

(Này con gái Abhirupanandä!) Hãy nhìn bằng con mắt trí tuệ, 
thân này thường xuyên đau đớn, bất tịnh, hôi hám, có dòng chảy (hôi 
hám) lên và chảy xuống. Chỉ những kẻ ngu mới đắm say vào thân ấy.” 

Nửa phần sau của câu kệ nằm trong bộ TherT Gãthã: 


Asubhaya citam bhavehi 
ekagsan susarnahitam 
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Hãy tu tập tâm định trong tánh bất tịnh của thân đang sống, tâm 
có sự tập trung bởi „pacara samadhi và tâm được khéo tập trung bởi 
appana-samadlhi. 


Animittan ca bhaãvehi 
mãnanusayam uJJaha 
Tato mãnabhisamaya 
MupasdaHnfa car1ISSaSI. 

(Này con gái Abhirupanandä!) Hãy tu tập không ngừng về pháp 
thiền vô thường (amicca-bhävan8), pháp thiền về khổ (dukkha- 
bhãvan3), pháp thiền về vô Ngã (anafia-bhävanä) mà được gọi là 
animitta (pháp không có tướng thường tồn v.v...). Hãy đoạn tận kiến 
chấp về “Ta, nó đã ngắm ngầm đi theo trong luân hồi mà không có 
khởi điểm. Băng cách như vậy, theo phương pháp chánh đoạn 
(samuccheda-pahana) con sẽ sống với tất cả ô nhiễm đã bị đoạn diệt.” 

Bằng sự giáo huấn qua những câu kệ này, như đã được nêu ra 
trong bộ Ther Gatha, Đức Phật đã an trú Trưởng lão mí 
Abhirũpanandã trong A-la-hán Quả. (Đây là câu chuyện về Trưởng 
lão m Abhiripanandä). 


Sự an trú Trưởng lão Ñi Janapada Kalyä trong 
Thánh Quả A-la-hán 


Một hôm, dân cư trong thành Sãvatthi bồ thí vật thực và thọ trì 
giới vào buổi sáng. Họ ăn mặc đẹp đẽ và đi đến tịnh xá Jetavana, 
mang theo dầu xức, bông hoa và những vật cúng dường khác để tham 
dự buổi lễ thuyết pháp của Đức Phật. Khi buổi lễ kết thúc, họ đánh lễ 
Đức Phật và trở vào thành. Sau khi nghe pháp, các tỳ khưu ni cũng trở 
về chỗ ngụ. 

Trong thành Sãvatthi, các thiện nam tín nữ, cũng như các vị tỳ 
khưu mi nói lời tán dương bậc Đạo-Sư như sau: 

Không ai không khởi tâm tịnh tín khi nhìn thấy Đức Phật giữa hội 
chúng gồm chư thiên và nhân loại, họ đặc biệt bị thu hút bởi bốn pháp: 
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sắc tướng (z2), giọng nói (ghosa), sự mộc mạc (lũkha) và Pháp 

(Dhamma) của Ngài (sila, samadhi, pañnñg). 

Nghĩa là : 

(1) Những người thích sắc tướng (zữpappamanika) thì trở nên có tịnh 
tín với Đức Phật khi họ thấy vẻ đẹp rực rỡ của Ngài với những 
tướng chính, tướng phụ và hào quang sáu màu. 

(2) Những người thích về danh tiếng và giọng nói (ghosappamaänika) 
thì trở nên tịnh tín đối với Đức Phật khi họ nghe danh tiếng của 
Ngài khi Ngài còn là vị Bồ tát trong nhiều câu truyện Bồn sanh và 
giọng nói của một vị Phật có tám đặc tánh. 

(3) Những người thích sống đơn giản trong bốn món vật dụng và ít 
phiền não (/ữ”khappamänika) thì sẽ có đức tin với Ngài khi họ biết 
sự thiểu dục của Ngài đối với bốn món vật dụng và sự thực hành 
khổ hạnh của Ngài (dukkaracariyä). 

(4) Những người khác thích các đức như sia, samadhi, pañña và 
những pháp khác (dhammappamaiika) sẽ khởi tâm tịnh tín nơi 
Đức Phật khi họ quán niệm về năm ân đức của Ngài như Giới đức 
(sa-guna), Định đức (samadhi-guna), Tuệ đức (pañña-guna), 
Giải thoát đức (vửnufri-guna), Giải thoát Tri kiến đức (vữnufi- 
ñãna-dassana), tất cả năm đức ấy đều vô song. 

Bằng cách này, những lời ca ngợi được lan truyền khắp nơi để tán 

dương Đức Phật, mọi người không ngớt lời tán thán Ngài. 

Chú thích: 

(1) Hai phần ba (66%) chúng sanh thuộc loại rữpapppamanika. 

(2) Bốn phần năm (80%) là ghosappamanika. 

(3) Chín phần mười (90%) là /”khappamahika. 

(4) Một phần trăm ngàn (1/100.000) là đhammappamahnika. 

Dù nhiều đến bao nhiêu họ cũng được xếp vào trong bốn hạng theo 

cách này. 

Trong bốn hạng chúng sanh này, những người không có tịnh tín đối 

với Đức Phật thì rất ít so với những chúng sanh có tịnh tín. 

Giải thích: 
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(1) Đối với chúng sanh rữpapppamanika thì không có hảo tướng nào 
hấp dẫn hơn hảo tướng của Đức Phật. 

(2) Đối với chúng sanh ghosappamaänika thì không có danh tiếng và 
giọng nói nào hay hơn danh tiếng và giọng nói của Đức Phật. 

(3) Đối với chúng sanh /”khappamanika, không có sự khổ hạnh nào 
hơn sự khổ hạnh của Đức Phật, bậc đã từ bỏ những y phục mịn 
màng của nước Kãsi, những hủ vàng, ba cung điện phù hợp với ba 
mùa và đầy đủ dục lạc, nhưng Ngài lại mặc y vải vụn, dùng bát 
bằng đá, ngụ dưới cội cây, v.v... 

(4) Đối với chúng sanh đhamưmnappamänika thì không có ân đức nào 
trong khắp thế gian mà hấp dẫn hơn ân đức của Đức Phật như s74, 
samadhi, paññä, v.v... Đức Phật đã hiểu rõ tất cả chúng sanh và 
Ngài hình thành bốn hạng (czfuppamaänika) Những chữ trong dấu 
ngoặc được tái tạo từ bộ Abhidhamma II, phần còn lại từ bộ Chú 
giải Sutta Nipãta, cuốn I. 

Khi Trưởng lão ni Janapada Kalyãnï Nandã trở về nơi ngụ, ni sư 
còn nghe những lời tán dương những ân đức của Đức Phật, và ni sư 
nghĩ rằng: “Những người này đang nói về những ân đức của anh trai 
ta (Đức Phật) cứ như miệng của họ không có khả năng giữ những câu 
nói này. Nếu Đức Phật nói xấu về sắc đẹp của ta, Ngài có thể làm 
được bao nhiêu trong cả ngày? Nếu ta đi đến Đức Phật đảnh lễ Ngài 
và nghe Ngài thuyết pháp nhưng không để Ngài thấy ta thì sao?” Khi 
nghĩ như vậy, Ni sư nói với những ni sư khác rằng: “ Tôi sẽ đi với các 
ni sư đến nghe Đức Phật thuyết pháp.” Các tỳ khưu ni lấy làm hoan hỷ 
và đi đến tịnh xá cùng với Trưởng lão ni Nandã vì họ nghĩ rằng: “Rất 
lâu rồi Trưởng lão ni Nandã mới đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Chắc 
chăn, bậc Đạo-Sư sẽ thuyết pháp một cách kỳ diệu bằng nhiều cách 
tỉnh tế. ” 

Đức Phật biết rằng Trưởng lão ni Nandã đến và Ngài dùng thần 
thông hóa ra một cô gái tuổi mười lăm hoặc mười sáu rất xinh đẹp 
đang quạt hầu cho Ngài để diệt trừ sự ngã mạn về sắc đẹp của 
Rũpanandä, ví như một người dùng một cái gai để nhồ đi một cái gai 
khác. 
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Cùng với những tỳ khưu ni khác, Trưởng lão ni Nandã đi đến 
Đức Phật và đảnh lễ Ngài, sau khi đó nàng ngồi ở giữa hội chúng tỳ 
khưu ni, nhìn ngắm sự rực rỡ của Đức Phật từ bàn chân lên đến đỉnh 
tóc. Nàng trông thấy một cô gái xinh đẹp đứng quạt hầu bên cạnh 
Ngài, Rũpanandã suy nghĩ rằng: “Ô! Thiếu nữ này thật xinh đẹp.” Và 
ý nghĩ ấy khiến nàng khởi lên sự ưa thích sắc đẹp được tạo ra ấy và sự 
khao khát cháy bỏng muốn có được sắc đẹp ấy, nàng đã đánh mắt sự 
ngã mạn về sắc đẹp của mình. 

Khi ấy, Đức Phật đang thuyết pháp, Ngài hóa hiện thiếu nữ ấy 
vào tuổi hai mươi. Một thiếu nữ tươi thắm nhất chỉ khi ở tuổi mười 
sáu. Qua tuôi ấy nàng sẽ không đẹp như thế. Do đó, khi tuổi của nàng 
thiếu nữ được hóa hiện thay đổi thì mắt của Rũpanandã thấy sự suy 
giảm về sắc đẹp của thiếu nữ này, và dục tham (chanda-rãga) của 
nàng cảng lúc càng giảm. 

Sau đó, Đức Phật hóa hiện cho nàng thiếu nữ mỗi lúc một già đi 
thành một người đàn bà chưa có gia đình, rồi thành một người đàn bà 
đã một lần sanh con, rồi thành người đàn bà ở độ tuổi trung niên, một 
bà giả, một bà lão một trăm tuổi tay chống gậy thân đầy những vết tàn 
nhang. Trong khi Rũpanandä đang nhìn bà lão ấy thì Đức Phật biến bà 
lão ấy thành một người chết, xác của bà ta trương phình lên, thối rửa 
và có mùi hôi thối trước sự nhìn ngắm của Trưởng lão ni ấy. 

Trông thấy sự biến hoại của người đàn bà được tạo ra thì Trưởng 
lão ni Nandã quán xét: “ Tất cả chúng sanh trong chúng ta đều phải 
chịu đựng quá trình mà hiện ta đang nhìn thấy.” Và Vô thường tưởng 
(anicca-saññä), Khô tưởng (dukkha-saññä), và Vô ngã tưởng (anafa- 
san"), lần lượt sanh khởi trong tâm của Trưởng lão ni Nandã. Ba 
loại Hữu hiện bày trong tâm của Trưởng lão ni khiến bà cảm thấy như 
đang ở trong căn nhà rực cháy. 

Khi ấy, Đức Phật biết rằng Trưởng lão ni Nandã đang chuyên tâm 
vào trong thiền quán, Ngài bèn đọc lên những câu kệ sau đây mà rất 
phù hợp với trưởng lão: 
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Aluram asucin pitim 

passa Nande samussayam 
Uggharantam paggharantam, 
balanam abhipatthitam. 


Yatha Idam tatha etam, 

yatha etam tatha idam 

dhatufo suñnafo passa 

mã lokaIn punar ãgami 

Bhave chandan vir4jefvã u0asan1a carissasi. 

(Xem ý nghĩa câu kệ đầu ở phần Bồ sung cho bài dịch kinh 
ViJaya). 

Này con! Nandã, nội thân này (thân của con) chịu sự vô thường, 
v.v... như thế nào thì ngoại thân (thân của người khác) cũng như thế 
ấy. Cũng như ngoại thân mà con đã trông thấy, trải qua tất cả các giai 
đoạn của tuôi già và đi đến trạng thái bị trương phình, v.v... Này con 
gái! Bằng con mắt Minh sát tuệ hãy thấy (cả hai là nội thân và ngoại 
thân) là không có những yếu tố như đất hoặc tự ngã và những pháp kết 
hợp với tự ngã. Đừng muốn trở lại thế giới chấp thủ của ngũ uân. Hãy 
đoạn tận (samuccheda-pahana) ái dục của con đối với ba hữu gồm 
kãma, ripa, aripa, hoặc nếu con đã đoạn tận như vậy, con sẽ an trú 
với tất cả hơi nóng phiền não bị đập tắt. 

Lúc kết thúc câu kệ, Trưởng lão ni Janapada Kalyãnï Nandã 
được an trú trong quả thánh Nhập lưu (sorãpafri-phala). Khi ấy, Đức 
Phật đem bài kinh Vijaya (như đã được nêu ra ở trước) để thuyết 
giảng về pháp thiền Vipassanã kết hợp với suññaía để Trưởng lão ni 
có thê đạt Đạo Quả cao hơn. 

(Đức Phật thuyết bài kinh Vijaya này (1) đầu tiên đến Janapada 
Kalyäni vào hạ thứ năm hoặc thứ sáu sau khi Ngài thành đạo. (2) 
Chính hạ thứ mười bảy Ngài đã thuyết bài kinh ấy đến vị tỳ khưu 
luyến ái kỳ nữ Sirimã.) 

Khi bài pháp kết thúc, Trưởng lão ni bị nhiều khuấy động bởi sự 
kinh hãi, nghĩ rằng: “Ôi! Ta quả thật là ngu si! Đối với anh của ta 
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(Đức Phật), người đã dạy cho ta Giáo pháp kỳ diệu như vậy, quan tâm 
nhiều đến ta và rất bi mẫn. Vậy mà trước kia ta đã không đến nghe 
pháp.” Sau khi kinh hãi như vậy, Trưởng lão mi quán đi quán lại bài 
Kinh và siêng năng hành thiền suññza. ãliaäaäKhoảng thời gian hai 
hoặc ba ngày, Trưởng lão ni chứng đắc Đạo quả A-la-hán. 


Câu chuyện về một thiện nam 


Sau khi trải qua mùa an cư thứ mười bảy tại Veluvana thuộc 
thành Vương Xá và tế độ cho vô số chư thiên, nhân loại và chư Phạm 
thiên hữu duyên, tế độ bằng nhiều bài pháp khác nhau bao gồm bải 
kinh ViJaya đã được nêu ở trên. Đức Phật du hành khi mùa an cư đã 
mãn và đến thành Sãvatthi, ngụ tại tịnh xá Jetavana. 

Rồi một hôm, trong khi ngự trong Hương phòng tại tịnh xá 
Jetavana, Ngài đã dò xét thế giới chúng sanh vào lúc bình minh và 
thấy một người đàn ông nghèo tại thành phố ÄlavI. Khi biết rằng 
phước báu từ kiếp trước của người đàn ông này sẽ đưa ông ta đạt đến 
Đạo quả Nhập lưu, Đức Phật bèn đi đến ÄÃJavï dẫn theo năm trăm vị tỳ 
khưu. Dân chúng trong kinh thành ÄJavĩ, vốn là tín đồ mẫu mực của 
Đức Phật, có chánh kiến, cung kính thỉnh mời chúng Tăng do Đức 
Phật dẫn đầu tham dự lễ cúng dường vật thực của họ. 

Khi người đàn ông nghèo hay tin Đức Phật đến, ông ta vui sướng 
nghĩ răng: “Ta sẽ có cơ hội được nghe Đức Phật thuyết pháp.” Rồi 
một biến cố xảy ra vào ngày Đức Phật vào kinh thành. Con bò kéo của 
người đàn ông nghèo tuôn chạy vì sợi dây buộc nó bị đứt. 

Khi ấy người đàn ông nghèo nghĩ rằng: “Ta sẽ làm gì? Ta sẽ đi tìm 
con bò trước hay là đi nghe pháp trước?” Rồi ông ta quyết định đi tìm 
con bò trước rồi đi nghe Đức Phật thuyết pháp sau thì mới khỏi lo 
lắng. Thế nên, ông ta rời nhà đi tìm con bò. 

Dân cư thành ÄJavT dâng chỗ ngôi đến Tăng chúng có Đức Phật 
dẫn đầu, dâng vật thực đến các Ngài và sắp xếp để Đức Phật thuyết 
pháp để tán thán công đức cúng dường vật thực của họ. Đức Phật suy 
xét: “Vì người đản ông nghẻo, Ta đã đi một đoạn đường dài ba mươi 
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do tuần. Giờ ông ta đi vào rừng tìm con bò bị thất lạc. Bao giờ ông ta 
đến ta mới thuyết pháp.” Suy nghĩ như vậy, Đức Phật vẫn im lặng. 

Đến xế trưa thì ông ta mới tìm thấy con bò và lùa nó vào đản. 
Rồi ông ta suy nghĩ: “Vào giờ này ta không còn cơ hội để phục vụ dù 
bằng bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, ta sẽ đến đảnh lễ Đức Phật.” Dù 
bụng đói cồn cào nhưng ông ta không trở về nhà mà chạy thăng đến 
Pháp hội, ông ta đảnh lễ Đức Phật và đứng ở một nơi hợp lẽ. 

Khi ông ta đang đứng như vậy, Đức Phật bảo với người trưởng 
nhóm bố thí vật thực: “Này thí chủ! Sau khi dâng cúng vật thực đến 
chư Tăng rồi, có còn thừa chút ít vật thực nào không?” VỊ thí chủ trả 
lời: “Dạ còn, bạch Đức Thế Tôn! Còn đủ một bữa ăn.” Khi ấy Đức 
Phật bảo vị thí chủ dọn ra cho người đàn ông nghẻo.VỊ thí chủ bèn 
đọn ra trước mặt người đàn ông nghèo món cơm dẻo, vật thực loại 
cứng loại mềm. Sau khi ăn một cách no đủ, người đàn ông nghèo rửa 
miệng sạch sẽ. 

(Không có chỗ nào trong Tam Tạng Pifaka nói rằng Đức Phật 
bảo một người nào đó dọn cơm cho một gia chủ). 

Sau khi ăn no, tâm của người đàn ông nghèo trở nên lắng dịu và 
nhất tâm. Khi ấy Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến ông ta: đãna-kathä 
(pháp thoại về bố thí), s7/a-kathä (pháp thoại về trì giới), sagga-kathäã 
(pháp thoại về các cõi trời), kammãnarhãdinava-kathä (pháp thoại về 
tội của các dục lạc), nekkhamưne anissamsa-katha (pháp thoại về lợi 
ích của sự từ bỏ), và cuối cùng Đức Phật thuyết về Tứ Diệu Đế. Vào 
lúc kết thúc thời thuyết giảng tán thán sự cúng dường vật thực, Đức 
Phật đứng dậy và ra đi. Ngài trở về tịnh xá và mọi người quay về kinh 
đô Alav1. 

Khi các vị tỳ khưu đi theo bậc Đạo-Sư, họ nói với nhau một cách 
mỉa mai răng: “Thưa các tôn giả! Hãy nhìn xem cách mà bậc Đạo-Sư 
đã làm. Trước đây tuyệt đối chưa có nơi nào thấy Ngài sắp xếp đãi ăn 
một cư sĩ. Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy gã đàn ông nghèo Ngài đã 
bảo người ta dọn ra món cơm dẻo và những món vật thực khác cho 
ông ta.” Đức Phật bèn quay lại hỏi họ đang bản luận về vấn đề gì. Khi 
Ngài biết nội dung câu chuyện, Ngài dạy: “Đúng vậy, này các tỳ 
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khưu! Các thầy đã nhận xét đúng. Như Lai đã đi một quãng đường ba 
mươi do tuần chỉ vì Như Lai thấy phước quá khứ của người đàn ông 
nghèo khổ kia đủ để dẫn ông chứng đắc Đạo quả Nhập lưu. Ông ta rất 
đói bụng. Vì từ sáng sớm ông ta đã đi tìm con bò bị thất lạc đang đi 
quanh quân trong khu rừng. Nếu Như Lai giảng dạy cho ông ta mà 
không cho ông ta ăn cơm, ông ta không thể nào thâm nhập lời dạy của 
Như Lai do cái khô đói của ông ta. Sau khi quán xét như vậy, Như Lai 
mới làm điều này. Không có sự đau khổ nào bằng đói bụng.” Rồi Ngài 
đọc lên câu kệ sau: 


Jighaccha parama roga, sankharaparama dukkha. 
Etam ñatva yathabhutam, nibbanam paramam sukham. 

Này các tỳ khưu! Đói vượt trội hơn tất cả mọi đau đớn bức bách 
(trong tất cả mọi sự đau đớn, đói là khốc liệt nhất). Đúng vậy, những 
chứng bịnh khác thì chỉ cần chữa một lần là khỏi hẳn. Hay chúng dịu 
bớt trong nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên, với cái 
đói thì dầu ăn no một lần không thể dập tắt được. Sự đối trị của nó 
bằng cách ăn uống ngày này qua ngày khác. Do đó, trong tất cả mọi 
bệnh khổ thì bệnh đói tệ hại nhất. 

Các yếu tố hữu vi gồm năm uân vượt trội tất cả mọi sự khổ 
(chừng nào những yếu tổ này còn hiện hữu thì sự khổ vẫn chưa chấm 
dứt. Do đó, trong tất cả mọi sự khổ, những yếu tố hữu vi gồm năm uấn 
là tệ hại nhất). 

Yếu tố vô vi Niết bàn tuyệt đối là hạnh phúc tối thượng (hạnh 
phúc cảm thọ (vedayia-sukha) được người thế gian ưa thích và thọ 
hưởng chỉ khi nào nó hiện hữu. Khi nó hoại diệt thì không có sự an 
nhàn hay thích thú. Sự an lạc của Niết bàn không bao giờ có tánh hoại 
diệt, sự an lạc ấy là vĩnh cửu, cho nên Niết bàn là hạnh phúc tối 
thượng. 

Khi kết thúc điều này đúng như thật, Bậc trí giác ngộ hạnh phúc 
của Niết bàn. 

Vào lúc kết thúc thời pháp nhiều chúng sanh chứng quả đắc quả 
thánh Nhập lưu và những tầng thánh khác. 
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Kết thúc câu chuyện về vị thiện nam 


+*k***k***************% 


HẠ THỨ MƯỜI TÁM CỦA ĐỨC PHẬT TẠI CÄLIYA 


Sau khi độ thoát cho đông đảo chúng sanh hữu duyên theo đúng 
căn tánh của họ, bắt đầu từ người đàn ông nghèo xứ Ä]avĩ, người đi 
tìm con bò thất lạc như đã được trình bày. Đức Phật trải qua mùa an 
cư thứ mười tám trên một ngọn đồi gần Cãliya, ban phát nước bất tử 
đến cho những aI cần được độ thoát . 

Vào cuối của mùa an cư thứ mười tám trên đồi Caliya, Đức Phật 
đi du hành từ nơi này đến nơi khác, và khi đến Sãvatthi, Ngài ngụ tại 
tịnh xá Jetavana. 


Một pháp thoại được thuyết giảng đến con gái người thợ dệt 
Câu chuyện con gái người thợ dệt 


Khi Đức Phật đang ngụ tại Jetavana, vào lúc kết thúc mùa an cư 
thứ mười tám, Ngài đi đến thành phố Ä]avĩ và dân cư thỉnh mời Ngài 
cùng chư Tăng dự lễ cúng dường vật thực to lớn của họ. Sau khi độ 
thực xong, Đức Phật ban bồ thời pháp thoại để tán thán sự cúng đường 
vật thực của dân chúng. Pháp thoại bao gồm những lời khuyến giáo 
như sau: 

“Này các thí chủ, này các vị! Hãy quán niệm về sự chết như 
vầy : 'Mạng sống của ta không trường tồn, sự chết chắc chắn sẽ đến 
với ta. Điều chắc chăn là ta sẽ chết. Đời sống của ta sẽ kết thúc bằng 
sự chết; đời sống không thường hằng nhưng sự chết thì thường 
hằng !” 

Những lợi ích của việc quán niệm về sự chết là như vầy: Khi 
trông thấy một con rắn, người không có cây gậy sẽ khởi sanh sợ hãi, 
ông ta và những người không quán niệm về sự chết - nó phát ra những 
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âm thanh khiếp đảm. Tuy nhiên, người có cây gậy sẽ không sợ hãi mà 
giữ tâm bình lặng khi thấy con rắn vì ông có thể chế ngự con rắn và 
bắt nó bằng cây gậy của ông rồi đưa nó đi chỗ khác. Cũng vậy, những 
người đã thành tựu về pháp thiện quán niệm về sự chết thì không sợ 
hãi vào sát na cuối cùng của họ (khi cái chết đang đến gần) họ sẽ 
mạng chung với tâm không sợ hãi mà bình thản. Do đó, quý vị nên 
quán niệm về sự chết (đã được nói ở trên). ” 

Trong khi những người khác đang lưu tâm đến công việc riêng 
của họ sau khi nghe pháp thoại của Đức Phật thì có một cô gái mười 
sáu tuổi, con gái người thợ dệt lại quan tâm rất tốt đến thời pháp như 
thế này: “Ôi! Lời dạy của Đức Phật quả thật là kỳ diệu, ta sẽ quán 
niệm về sự chết!” Bởi vậy, nàng quan tâm đến pháp thiền ấy cả ngày 
lẫn đêm. Rồi từ thành phố Älavi, Đức Phật quay về Jetavana. Về 
người con gái, cô ta tiếp tục thực hành pháp thiền ấy suốt ba năm. 

Sau ba năm, Đức Phật khi đang ngự tại Jetavana, Ngài dò xét thế 
gian hữu tình vào buổi sáng nọ và trông thấy chính người con gái ấy 
của người thọ dệt trong võng trí của Ngài. 

Khi Ngài quán xét thêm xem có gì xảy ra với nàng thì Ngài thấy 
rằng: “Cô gái này đã quán niệm về sự chết trong ba năm kê từ khi cô 
gái Ấy nghe thời pháp thoại của ta. Bây giờ ta sẽ đi đến Ä]avĩ và hỏi cô 
gái ấy bốn câu hỏi. Khi ấy Như Lai sẽ đọc lên pháp kệ bắt đầu bằng 
“Andhr-bhito ayam loko”. Vào lúc kết thúc pháp thoại cô gái ấy sẽ 
chứng đắc Quả Nhập lưu (sofãpaffi-phala). Do cô gái ấy mà đông đảo 
hội chúng cũng được lợi ích. 

Do thấy trước như vậy, Đức Phật cùng năm trăm vị tỳ khưu rời 
Jetavana đi đến Ä]avĩ và ngụ tại tịnh xá Aggaälava. 

Nghe tin Đức Phật đến, người dân xứ Älavï đi đến tịnh xá 
Aggälava và thỉnh mời chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu. 

Con gái của người thợ dệt hay tin Đức Phật đến và phát tâm hân 
hoan, nghĩ rằng: “Bậc Đạo-sư và người cha tinh thần của ta, Đức Phật 
thuộc dòng họ Gotama, bậc có khuôn mặt xinh đẹp ví như trăng rằm, 
Ngài đã đến.” Và cô gái tiếp tục suy nghĩ: “Cách đây ba năm ta đã 
thấy Đức Phật có nước da màu vàng ròng. Bây giờ ta có thêm một cơ 
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hội nữa để xem kim thân sáng chói của Ngài và nghe pháp thoại ngọt 
ngào đây bồ ích của Ngài.” 

Lúc bấy giờ, cha của cô gái định đi đến xưởng đệt vải, nên trước 
khi đi ông dặn con gái rằng: “Này con! Cha đã gắn miếng vải của 
người ta trên khung. Còn một khoảng gang tay nữa cha chưa dệt xong, 
cha sẽ dệt nó xong ngày hôm nay. Con hãy cuộn nhanh sợi vải rồi 
đem đến cho cha.” 

Bấy giờ cô gái ở trong trình trạng tiễn thoái lưỡng nan, nghĩ 
rằng: “Ta muốn đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nhưng cha bảo ta 
phải làm gấp rút cho xong công việc. Bây giờ ta nên làm gì? Ta nên đi 
nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp trước hay quay cuộn chỉ đem đến cho 
cha ta trước ?” Sau đó cô gái ấy quyết định : “Nếu ta không làm xong 
và đem cuộn chỉ vải đến cho cha thì cha sẽ mắng ta. Do đó, chỉ sau 
khi quay xong cuộn vải rồi ta sẽ đi nghe pháp.” Thế nên, cô gái ngồi 
vào chiếc ghế và quay cuộn chỉ vải. 

Dân cư trong kinh thành Ä]avĩ sau khi cúng đường vật thực đến 
Đức Phật, cầm những cái bát nước dâng cúng để nghe Đức Phật 
thuyết pháp phúc chúc cho những việc phước của họ. Tuy nhiên, Đức 
Phật vẫn làm thinh, vì Ngài nghĩ rằng: “Vì cô gái con của người thợ 
dệt này mà ta đã đi một đoạn đường dài ba mươi đo tuần. Cô gái ấy 
chưa có cơ hội để nghe Như Lai thuyết pháp. Chỉ khi nào cô gái ấy có 
cơ hội nghe pháp thì Như Lai sẽ thuyết pháp phúc chúc.” 

(N.B. Khi Đức Phật đang ngồi im lặng, trong hội chúng nghe 
pháp cũng không ai dám thỉnh Ngài thuyết pháp). 

Cô gái bỏ cuộn chỉ vải vào trong giỏ và trên đường đi đến cha 
của cô, cô đứng ở vòng ngoài của hội chúng. Đức Phật nhìn cô gái, 
rướn cái cô của Ngài. Cách nhìn của Ngài khiến cô biết rằng: “Đức 
Thế Tôn muốn ta đến gần Ngài hơn vì khi ngôi giữa hội chúng đông 
đảo như vậy mà Ngài chỉ nhìn vào ta.” 

(Ở đây, có thể đặt ra câu hỏi rằng: “Tại sao Đức Phật rướn cô 
của Ngài và nhìn cô gái?” 

Câu trả lời: Vì Đức Phật biết như vầy: “Nếu cô gái ấy đi đến cha 
của nàng mà không nghe pháp của Như Lai ngay tại mé ngoài của hội 
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chúng thì cô ấy sẽ chết trong thân phận của kẻ phàm phu (puhujjana) 
và số phận vào lúc chết thì không an toàn. Nhưng nếu cô ấy đi đến cha 
sau khi nghe pháp của Như Lai thì số phận của cô ấy sẽ đảm bảo, cô 
ấy sẽ chứng đắc thánh quả Nhập lưu (so/ãpafri-phala) và tái sanh 
trong một thiên cung ở cõi Đâu suất đà (7usiã). Ngoài ra, sẽ không có 
sự giải thoát nào dành cho cô ấy sau cái chết vào ngay ngày hôm 
nay.” Đó là lý do khiến Đức Phật rướn cô nhìn cô gái). 

Sau khi nhận được lời gợi ý từ Đức Phật và đi đến Đức Phật xuyên 
qua hào quang sáu màu của Ngài. Cô gái đảnh lễ Đức Phật và đứng ở 
một nơi thích hợp. Sau đây là những câu hỏi của Đức Phật và những 
câu trả lời của cô gái: 

Đức Phật: “Này cô gái! Cô từ đâu đến?” 
Cô gái: “Bạch Đức Thế Tôn! Con không biết.” 
Đức Phật: “Cô đang đi đâu?” 
Cô gái: “Bạch Đức Thế Tôn! Con không biết.” 
Đức Phật: “Này cô gái! Cô không biết à?” 
Cô gái: “Dạ con biết, bạch Đức Thế Tôn.” 
Đức Phật: “Này cô gái! Cô biết à?” 
Cô gái: “Bạch Đức Thế Tôn! Con không biết.” 
Bằng cách này Đức Phật đã hỏi cô gái bốn câu hỏi. Do hiểu được 
ý mà Đức Phật muốn hỏi nên cô gái trả lời với ý nghĩa thâm sâu. 
Những người không hiểu ý nghĩa, quở trách cô ấy: “Hãy xem cô 
gái! Thưa các bạn! Trong cuộc nói chuyện giữa cô ta với Đức Phật, cô 
ta đã nói một cách ngẫu nhiên điều mà cô ta muốn nói, chăng có ý 
nghĩa gì cả. Khi được hỏi “Ngươi từ đâu đến?' thì lẽ ra cô ta nên trả 
lời là 'Con đến từ nhà dệt vải của con.” Khi được hỏi “Cô đang đi đâu 
vậy?' thì lẽ ra cô ta nên trả lời là 'Con đang đi đến xưởng đệt.” ” 

Đức Phật sau khi bảo mọi người im lặng, bèn hỏi cô gái rằng: 

(1)_ “Này cô gái! Khi Như Lai hỏi “Cô từ đâu đến? Tại sao cô trả lời 
là cô không biết?” 

Cô gái trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Ngài biết rõ là con đến 

từ nhà đệt vải của con. Thực ra, câu hỏi “Con từ đâu đến? Ngài ý 

muốn nói là từ kiếp sống nào con đi đến kiếp sống của người thợ 
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dệt vải này. Con không biết con đến từ kiếp sống nào. Nên con 
trả lời là 'Con không biết. 
Khi ấy Đức Phật tỏ sự tùy hỷ của Ngài lần thứ nhất, nói rằng: "Khéo 
nói! Khéo nói! Này cô gái, Cô đã trả lời câu hỏi mà Như Lai đã nêu 
ra.” Ngài lại hỏi : 
(2) “Này cô gái! Khi Như Lai hỏi cô “Cô đang đi đâu?” Tại sao cô 
trả lời không biết?” 
Cô gái trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Ngài biết răng con đang 
đi đến xưởng dệt vải với giỏ sợi chỉ trong tay. Thật ra, câu hỏi 
“Cô đang đi đâu?' Ngài ý muốn nói là từ kiếp người này con sẽ 
tái sanh đến kiếp sống nào. Nên câu trả lời của con là “Con 
không biết. 
Đức Phật bày tỏ sự hoan hý lần thứ hai, nói rằng: "Cô đã trả lời đúng 
câu hỏi của Như Lai.” Ngài hỏi tiếp: 
(3) “Này cô gái! Khi Như Lai hỏi cô 'Cô không biết à?? Tại sao cô 
trả lời là 'Con biết.” 

Cô gái trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Con biết rằng con sẽ phải 

chết. Thế nên con trả lời là “Con biết.” ” 

Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ lần thứ ba, nói rằng: "Cô đã trả lời đúng 

câu hỏi của Như Lai.” Ngài hỏi tiếp: 

(4) “Này cô gái! Ngay cả khi ấy Như Lai hỏi cô “Cô biết à?? Tại sao 
cô trả lời là cô không biết?” 

Cô gái trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Con biết rằng con sẽ phải 

chết. Nhưng con không biết khi nào con sẽ chết, vào ban ngày 

hay ban đêm, vào buổi sáng hay khi nào. Thế nên, con trả lời là 

“Con không biết.” ” 

Đức Phật bày tỏ sự hoan hỷ lần thứ tư, nói rằng: “Cô đã trả lời đúng 
câu hỏi của Như Lai.” 

Rồi Đức Phật nói với thính chúng răng: “Ngay cả ý nghĩa trong 
các câu trả lời của cô gái quý vị cũng không biết. Hồ thẹn là tất cả 
những gì mà quý vị có thê làm. Quả thật, những người thiếu con mắt 
trí tuệ tức là những người mù (bất chấp nhục nhãn của họ). Chỉ những 
ai có con mắt trí tuệ mới thấy được”. 
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Sau đó Đức Phật đọc lên pháp thoại này: 


Andhibhuto ayamm loko 
tanuk 'ettha vipassafi 
Sakuno jäÏamufto va 
4DpOo Saggäya gacchafi. 

Này quý vị! Thế gian này có nhiều kẻ phàm phu, những kẻ 
không thấy mà chỉ cảm thấy các sự vật qua sự tiếp xúc chúng, giống 
như người mù thiếu con mất trí. Trong hội chúng này có rất nhiều 
người phàm phu, chỉ có số ít là người có trí thông minh có thể quán 
xét và thấu hiểu bản chất của danh sắc qua ba đặc tánh. Cũng như số 
con chim cút thoát khỏi cái bẫy chim thì không đáng kể. Cũng vậy, 
chỉ có một số lượng nhỏ người có trí tuệ sắc bén đạt đến cõi chư thiên, 
cõi nhân loại và Niết bàn. 

Lúc kết thúc thời thuyết pháp, con gái người thợ đệt an trú trong 
quả thánh Nhập lưu (sø/apaffi-phala). Thời pháp cũng đem lại lợi ích 
cho nhiều người. 


Sô phận của cô gái 


Cô gái đem cái giỏ đựng chỉ vải đi đến xưởng dệt của cha mình, 
ông đang ngồi ngủ gục bên khung cửi. Cô gái đi vào và xê dịch cái giỏ 
và tình cờ đụng vào một đầu của con thoi làm nó trở xuống và phát ra 
tiếng động. 

Cha của nàng tỉnh dậy và kéo con thoi theo thói quen. Do tốc độ 
chuyền động quá nhanh, khiến một đầu của con thoi ghim vào ngực cô 
gái. Cô ấy chết ngay tại chỗ và tái sanh vào cõi Đâu suất đà (7wsir3). 

Người thợ dệt nhìn đứa con gái đã chết, thân đầy máu. Khi ấy 
người thợ đệt vô cùng ưu bi đau khổ. Sau đó, ông ta bình tĩnh lại, nghĩ 
rằng: “Không có ai khác ngoài Đức Phật có thể dập tắt nỗi sầu khổ của 
ta.” Nghĩ như thế, ông ta đi đến Đức Phật khóc lóc thảm thiết, và sau 
kể lại câu chuyện, nói rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài từ bi giúp 
con bớt sầu khô. ” 
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Đức Phật bèn khiến cho người thợ dệt được nguôi ngoai và dạy 
rằng: “Đừng buồn, này ông thợ dệt! Nước mắt mà ông đã khóc những 
lần con gái ông bị chết trong quá khứ của vòng luân hồi không khởi 
điểm, còn nhiều hơn nước trong bốn biển.” 

Sau khi nói như vậy, Đức Phật bèn thuyết một thời pháp về 
Vòng sanh tử không khởi điểm (anamafaggiya sarhsãra) 

Lúc ấy, nguôi ngoai phiền não, người thợ dệt xin phép Đức Phật 
được xuất gia, và sau khi trở thành vị tỳ khưu ông ta tinh tấn hành 
thiền và sớm chứng đắc Đạo quả A-la-hán. (Loka Vagga và Chú giải 
Dhammapada). 


HẠ THỨ MƯỜI CHÍN CỦA ĐỨC PHẬT TẠI ĐỎI CÄLIYA 


Sau khi đi đến thành phố ÄJavï và những nơi khác phân phát 
nước mát bất tử đến nhân loại và chư thiên như đã được trình bày, 
Đức Phật trải qua mùa an cư thứ mười chín cũng tại tịnh xá trên đồi 
Caãliya, Ngài cũng độ thoát cho những chúng sanh xứng đáng được độ 
thoát . 

Sau khi trải qua mùa an cư thứ mười chín tại Caliya, Đức Phật 
lại lên đường sau khi mãn hạ, Ngài đến Rãjagaha và ngụ ở Veluvana 
khu rừng Trúc. 


Câu chuyện người thợ săn Kukkutamitta 


Trong khi Đức Phật đang an cư lại Veluvana, Ngài thuyết thời 
Pháp thoại bắt đầu bằng câu: “PZpamhi ce vanno nassa” liên quan đến 
gia đình của người thợ săn. Nội dung chỉ tiết của câu chuyện như sau: 

Con gái của một vị trưởng giả ở kinh thành Rãjagaha đến tuổi 
trưởng thành, nàng được cha mẹ cho ở trong một căn phòng sang 
trọng ở tầng thượng của tòa lâu đài bảy tầng. Nàng được chăm sóc bởi 
một nữ hầu. Vào một buổi chiều, khi đang đứng tựa bên cửa số nhìn 
xuống đường, nàng trông thấy người thợ săn Kukkutamitta làm nghề 
giết nai và để bắt chúng, ông ta mang theo năm trăm cái bẫy và năm 
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trăm cái cọc. Lúc bấy giờ, người thợ rừng sau khi giết chết năm trăm 
con nai, ông ta điều khiển chiếc xe chở đây thịt nai đem bán. Cô gái 
đem lòng yêu thương người thợ săn, sau khi trao cho hầu nữ một số 
vật tặng và sai nàng ta đi với lời đặn rằng: “Này em! Em hãy đi và đưa 
cho người thợ săn ấy những vật tặng này và cô găng hỏi khi nào anh ta 
trở về.” 

Người nữ hầu đi rồi trao người thợ săn những vật tặng và hỏi rằng: 
“Này anh! Khi nào anh sẽ về nhà?” Anh ta nói: “ Sau khi bán hết thịt 
ngày hôm nay. Ngày mai vào lúc sáng sớm tôi sẽ đi qua cổng thành đó 
trở về nhà.” Sau khi nhận được câu trả lời của người thợ săn, cô hầu 
nữ trở về và báo lại cho cô gái biết. 

Cô gái bèn gói lại y phục, nữ trang, vàng bạc mà nàng có thê 
mang theo, và mặc vào y phục đơ bân. Sáng sớm hôm sau, mang bình 
nước trên đầu và cô rời khỏi nhà tựa như đi đến bờ sông. Khi đến chỗ 
mà người thợ săn đã cho biết, nàng đứng đợi người thợ săn đến. 
Người thợ săn đánh xe ra khỏi thành phố vào buổi sáng sớm. Khi ấy, 
cô gái vội vàng đi theo xe của người thợ săn. 

Trông thấy cô gái trẻ, người thợ săn nói: “Này cô! Tôi không 
biết cô là con gái nhà ai, xin đừng đi theo tôi.” Cô ấy nói: “Anh đã 
không bảo tôi đến mà tôi tự ý đến. Hãy lặng lẽ đánh xe đi tiếp.” 
Người thợ săn lặp lại lời của anh ta để ngăn cản cô gái đi theo. Khi 
ấy, cô gái nói: “Anh ơi! Không ai lại đi từ chối vận may đến với 
mình.” Người thợ săn không còn nghi ngờ nữa, bắt đầu hiểu ra lý do 
khiến cô gái bám theo anh ta, bèn đưa nàng lên xe và đánh xe đi. 

Cha mẹ của cô gái bèn đi tìm con gái của họ ở chỗ này chỗ kia 
nhưng không tìm thấy. Cuối cùng họ kết luận rằng chắc ắt hắn cô đã 
chết và làm lễ cúng tưởng nhớ đứa con gái của họ (mafakabahaffa). 

Cô gái sống chung với người thợ săn và sinh được bảy người con 
trai và cưới vợ cho chúng khi chúng đến tuổi trưởng thành. 


Sự giải thoát trong gia đình người thợ săn 
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Một buổi sáng nọ, khi dò xét thế giới hữu tình, Đức Phật trông 
thấy người thợ săn Kukkutamitta cùng với bảy người con trai và bảy 
nàng dâu của ông ta lọt vào võng trí của Ngài. Khi xem xét lý do, 
Ngài thấy rõ phước quá khứ của mười lăm người này sẽ dẫn dắt họ 
chứng đắc Đạo quả Nhập lưu (sofãpaffi-magga). Sáng sớm, Đức Phật 
một mình mang y và bát đi đến nơi mà những cái bẫy được đặt sẵn. 
Ngày hôm ấy không có một con thú nào dính bẫy. 

Rồi Đức Phật để lại dấu chân của Ngài gần chỗ cái bẫy của 
người thợ săn và ngồi dưới bóng mát của một gốc cây trước mặt. 
Người thợ săn mang cung tên đi đến chỗ đặt bẫy vào lúc sáng sớm và 
lần lượt kiểm tra những cái bẫy, ông ta thấy không có con nai nào 
dính bẫy, và tất cả những gì ông ta thấy là dấu chân của Đức Phật. 

Ông chợt nghĩ như vây: “Có thể có ai đó đã thả những con thú ra 
khỏi bẫy rồi đi?” Mang trong lòng nỗi thù hận đối với Đức Phật (ngay 
trước khi ông ta nhìn thấy Ngài) và trong khi đi quanh quần ông ta 
nhìn thấy Đức Phật đang ngôi dưới gốc cây trước mặt. Khi nghĩ rằng: 
“Chắc người này đã thả những con thú trong những cái bẫy của ta. Ta 
sẽ giết ông ta bằng cây tên,” ông lắp tên vào cung và dùng hết sức 
ø1ương cây cung. 

Đức Phật cho phép ông ta giương cung nhưng không cho ông 
thả cung tên (Đức Phật dùng thần thông để người thợ săn có thê 
giương cung và kéo dây cung nhưng không thể thả cây tên được). 
Không những ông ta không thể bắn tên mà thả cung ra cũng không 
được. Có vẻ như các xương sườn của ông ta sắp bị gãy và miệng của 
ông ta sủi bọt. Ông đứng tê liệt như tượng đá. 

Bảy người con trai đến nhà cha và hỏi mẹ trong khi đang nói 
chuyện với bà, rằng: “Cha sao đi lâu quá. Không biết cha có chuyện 
gì không mà đi lâu vậy?” Khi được mẹ của họ bảo: “Này các con! Các 
con hãy đi đến chỗ của cha các con xem sao.” Họ bèn đi đến chỗ 
người thợ săn, mỗi người mang theo cung và tên. Khi trông thấy cha 
của họ đứng yên như tượng đá (và thấy Đức Phật đang ngồi dưới bóng 
râm của cội cây), họ nghĩ : “Người này ắt hẳn là kẻ thù của cha ta.” 
Mỗi người đều ra sức giương cung và kéo dây cung. Tuy nhiên, do bởi 
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năng lực thần thông của Đức Phật, tất cả đều đứng uề oải như những 
tượng đá giống người thợ săn. 

Khi ấy, người mẹ tự hỏi: “Không biết có chuyện gì mà các con 
trai của ta cũng đi quá lâu.” Bà ta cùng với bảy nàng dâu đi đến, và họ 
trông thấy tám người : người cha và bảy cậu con trai. Khi ấy bà ta 
nhìn quanh và tự hỏi: “Tám người này, người cha và bảy đứa con trai 
đang nhắm bắn ai mà đứng như vậy?” Bà ta trông thấy Đức Phật, hai 
tay đưa lên trời, bà ta hét lên: “Đừng giết Cha của ta, này các con!” 

Nghe tiếng kêu của vợ, người thợ săn Kukkutamitta suy nghĩ: 
“Ôi! Ta bị suy tàn rồi, người này là cha của vợ ta. Ôi ! Ta đã phạm 
một tội ác tày trời.” Bảy người con trai cũng nghĩ rằng: “Người này là 
ông ngoại của chúng ta! Chúng ta đã phạm một lỗi lầm to lớn.” Sau 
đó, với ý nghĩ sâu đậm răng: “Đây là ông ngoại của chúng ta.” 

Rồi mẹ của bảy người con trai ấy nói rằng: “Hãy quăng bỏ 
những cây cung của các ngươi và đến đảnh lễ Cha của ta”. Vì Đức 
Phật đã biết rõ tâm của tám người đàn ông đã trở nên mềm dịu nên 
Ngài khiến họ đặt cung xuống. (Khi ấy Ngài thu lại năng lực thấn 
thông mà Ngài đã sử dụng để ngăn không cho họ bắn Ngài). Tám 
người đến đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: " Bạch Đức Thế Tôn! Xin 
Ngài hãy tha thứ lỗi lầm cho chúng con.” Sau đó họ ngồi xuống ở một 
nơi hợp lẽ. 

Khi họ đã ngồi ngay ngắn rồi, một gia đình mười sáu người, Đức 
Phật bèn thuyết tuần tự pháp: Dãna-kathã, Sila-kathä, Sagga-kathä 
(Pháp thoại về cõi trời), Kãmänưm äãdimmava-kathä (Pháp thoại về tội 
của các dục lạc), Mekkhamme-anissarhisa-katha (Pháp thoại về sự từ 
bỏ). Vào lúc kết thúc pháp thoại, mười lăm người là người thợ săn, 
bảy người con trai và bảy nàng dâu đều được an trú trong quả thánh 
Nhập lưu. Sau khi đã giúp họ chứng ngộ Thánh quả, Đức Phật bèn đi 
vào kinh thành Rãjagaha đề khát thực và trở về tịnh xá vào lúc xế trưa. 

Bấy giờ, đại đức Änanda hỏi Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Ngài đã đi đâu ạ!” “Như Lai đã đi đến chỗ của người thợ săn 
Kukkutamitta” Đức Phật trả lời. “Bạch Đức Thế Tôn! Có phải Ngài đã 
làm cho ông ta từ bỏ các ác nghiệp sát sanh? Có phải Ngài đã giáo 
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giới và độ thoát cho ông ta?” “Đúng vậy, này Änanda! Tắt cả họ, với 
Kukkkutamitta là mười lăm người đều được an trú trong niềm tin bất 
động, hoàn toàn hết hoài nghi Tam Bảo và trở thành những người 
không làm ác nghiệp sát sanh,” Đức Phật trả lời. 

Khi ấy, các vị tỳ khưu xen vào và bạch răng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Cũng có vợ của người thợ săn, phải chăng bà ta không có ở đó?” 
Đức Phật trả lời: “Này các tỳ khưu! Bà ta cũng có mặt ở đó. Này các 
ty khưu! Vợ của người thợ săn đã trở thành bậc thánh Nhập lưu 
(sotãpamna) khi còn là con gái sống ở nhà cha mẹ.” 

Rồi một cuộc bàn luận xảy ra ở Chánh pháp đường (Dhamma 
saia, nơi mà những bài pháp được nghe và được đem đến bản luận) 

“Này các hiền giả ! Vợ của người thợ săn Kukkutamitta (con gái 
của vị trưởng giả) đã chứng đắc Đạo quả Nhập lưu trong khi là cô gái 
sống với cha mẹ. Sau đó bà ta đi theo người thợ săn về nhà của ông ta 
và có được bảy người con trai. Được chồng bảo đi lẫy cung tên, lao, 
cọc hoặc lưới, bà ta đi lấy đem đến cho ông. Về phần người thợ săn, 
ông ta mang những khí giới ấy do bà vợ là bậc thánh Nhập lưu 
(sotäpanna) của ông ta đem đến và làm những ác nghiệp sát sanh ngày 
này qua ngày khác. Như vậy là thế nào thưa các hiền giả? Phải chăng 
những bậc thánh Nhập lưu vẫn còn phạm tội như vậy?” 

Đức Phật đi đến chỗ hội họp của các vị tỳ khưu và hỏi: “Này các 
tỳ khưu! Các vị đang luận về vấn đề gì trước khi Như Lai đến?” Các 
vị tỳ khưu trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con bàn về vẫn đề này 
(về người vợ của Kukkuta miftta, con gái của vị trưởng giả). Nhân đó 
Đức Phật dạy rằng: “Này các tỳ khưu! Những bậc thánh Nhập lưu 
không bao giờ phạm tội sát sanh. Vợ của người thợ săn đem đến cho 
ông ta những khí giới như cung tên vì bà ta quan tâm đến bốn phận 
người vợ phải vâng lời chồng. Ba ta không có ý định khiến người 
chồng đi vào rừng với những khí giới trong tay đề tạo nghiệp sát sanh, 
bà ta không có một ý nghĩ nào như vậy. 

Ví dụ, nếu không có vết thương nào trong lòng bàn tay, người 
dùng bản tay ấy để nắm thuốc độc thì không thể bị hại bởi chất độc. 
Tương tự, đối với người không làm bất cứ điều ác nào vì người ấy 
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không có ý nghĩ bắt thiện, thì không có quả ác nào sanh đến cho người 
ấy dầu người ấy có thể đã lấy khí giới.” Sau khi đã nói như vậy, Đức 
Phật bèn đọc lên câu kệ: 


Panimhi ce vano nãssa, hareyya panina visam 
Nabbanarm visam anveti n atthi păpaụ akubba1o. 

Này các tỳ khưu! Nếu không có vết thương nảo trong lòng bàn 
tay thì chất độc không thê làm hại nó. Do đó, với bàn tay không có vết 
thương ẫy người ta có thể cầm chất độc một cách an toàn. Tương tự, 
với người chưa thực hiện điều ác vì không có ý nghĩ bất thiện, thì 
không khởi sanh ác nghiệp dầu nhỏ nhặt nhất. (Chí có đi lây cây cung 
và những thứ tương tự). 

(Vì chất độc không thể làm tôn thương bàn tay không có vết lở 
hay mụn nhọt, cũng vậy, người chỉ giao khí giới như cung tên thì 
không gieo tạo điều ác vì người ấy không có ý nghĩ bất thiện. Nghĩa 
là, cũng như không có chất độc nào ảnh hưởng đến bàn tay khỏe 
mạnh. Không có (ước muốn làm) điều ác nào có thể đến với tâm kiên 
định của một người). 

Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều người chứng đắc quả thánh 
Nhập lưu và những Thánh quả khác. 


Phước quá khứ của gia đình thợ sẵn Kukkufamitta 


Một thời gian sau, trong Chánh pháp đường, các vị tỳ khưu lại 
bắt đầu một cuộc bàn luận khác: 

“(1) Thưa các tôn giả! Người thợ săn Kukkutamitta đã làm gì trong 
quá khứ mà nay được chứng đắc thánh đạo Nhập lưu (sø/äpziii- 
magg4)? (2) Tại sao ông ta sanh vào gia đình thợ săn?” 

Nhân đó, Đức Phật đến và hỏi rằng: “Này các tỳ khưu! Các vị 
đang bản luận về vấn đề gì vậy?” Khi biết được đề tài các vị tỳ khưu 
bàn luận, Đức Phật bèn kế lại câu chuyện về phước của người thợ săn 
như sau: 
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“Này các tỳ khưu! Trong quá khứ khi mọi người đang tô chức 
một cuộc hội đàm về việc xây dựng một bảo tháp lớn để tôn trí Xá lợi 
của Đức Phật Kassapa, họ bản nên dùng vật gì để làm đất mịn và vật 
gì để làm vật liệu lỏng. 

Sau đó họ quyết định dùng chất orpiment đề làm chất mịn và dầu 
mè để làm vật liệu lỏng. Người ta lấy orpiment đem xây thành bột và 
trộn nó với dầu mè rồi dùng nó làm chất vữa để kết dính các viên 
gạch. Những viên gạch được lát bên trong bảo tháp, chúng được bao 
bằng vàng. Còn lớp gạch bên ngoài bảo tháp thì tất cả đều bằng vàng. 
Mỗi viên gạch trị giá một ngàn đồng tiền vàng 


Sự tuyển chọn người đứng đầu cuộc lễ tôn trí Xá lợi 


Khi công việc xây dựng bảo tháp đã hoàn tất để có thê tiến hành 
việc tôn trí Xá lợi, một cuộc luận diễn ra: “Ai sẽ được tuyển chọn làm 
người chủ lễ,` vì cần một số tiền lớn cho cuộc lễ tôn trí Xá lợi. 

Khi ấy, một người thương nhân ở miền quê nghĩ rằng: “Ta sẽ trở 
thành người chủ lễ.” Vị ấy bèn bỏ ra một số tiễn lớn là một koti (10 
triệu) vào quỹ tôn trí Xá lợi. Khi thấy sự hào phóng của vị thương 
nhân vùng quê, mọi người bèn gièm pha vị thương nhân thành phố: 
“Vị thương nhân thành phố này tích lũy của cải như những con kiến 
trăng (mối). Vị ấy không đủ tư cách trở thành chủ lễ trong trường hợp 
này đối với công trình xây dựng bảo tháp Xá lợi lớn lao như vậy. Còn 
vị thương nhân miền quê thì đã bố thí một cách hào phóng đến 10 
triệu và đang trở thành chủ lễ.” 

Khi mọi người nói như vậy, vị thương nhân thành phố bèn ủng 
hộ 20 triệu với hy vọng trở thành người chủ lễ. 

“Chỉ có ta mới là người đứng đầu trong cuộc lễ tôn trí Xá lợi,” vị 
thương nhân miền quê suy nghĩ và bỏ ra 30 triệu. Bằng cách này, 
những sự bồ thí của cả hai bên cứ tăng dần cho đến khi sự đóng góp 
của vị thương nhân thành phó lên đến 80 triệu. 

Nhưng vị thương nhân miền quê chỉ có 90 triệu. Tuy nhiên, tiền 
của vị thương nhân thành phố có đến 40 koti (400 triệu). Do đó, vị 
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thương nhân miền quê nảy ra ý định như vầy: “Nếu ta bố thí 9 koti thì 
vị thương nhân thành phố sẽ bố thí 10 koti. Ta không thê ganh đua với 
ông ta, tình trạng ta thua sút về của cải sẽ được mọi người biết đến.” 
Khi ấy, ông ta bèn nói răng: "Tôi sẽ bố thí bấy nhiêu đây. Tôi tình 
nguyện đem cả chính mình cùng bảy đứa con trai, bảy nàng dâu và vợ 
của tôi đến phục vụ bảo tháp.” Khi nói như vậy, ông ta đem những 
người trong gia đình và dâng hiến họ cùng với ông ta, tất cả là mười 
sáu người cho bảo tháp. 

Sự hoạch đắc nhiều tiền quỹ hơn có thể xảy ra, (nhưng sự hoạch 
đắc về nhân công được dâng hiến thì không). Người ta nói rằng: “Vị 
thương nhân miền quê này đã dâng hiến bảy người con trai, bảy nàng 
dâu, vợ của ông ta và cả chính bản thân ông cho bảo tháp. Do đó, hãy 
để ông ta làm chủ lễ tôn trí Xá lợi này.” Như vậy, tất cả họ đều tuyên 
chọn vị thương nhân miền quê làm chủ lễ. 

Bằng cách này, mười sáu người trong gia đình trở thành nô lệ 
cho bảo tháp. Nhưng mọi người đồng ý cho họ thoát khỏi trình trạng 
nô lệ. Tuy nhiên, gia đình mười sáu người ấy đã chăm lo cho bảo tháp 
đến hết cuộc đời của họ. Và lúc mạng chung họ được sanh vào cõi chư 
thiên. 

Mười sáu người hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên suốt cả trung 
gian Phật thời (Buddhamtara asankheyya-kappa - tức là thời gian giữa 
thời Đức Phật Kassapa và thời Đức Phật chúng ta). Khi đến thời kỳ 
Phật xuất thế (Buddhupäda) Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện, 
bà vợ của vị thương nhân miền quê mạng chung từ cõi chư thiên và 
sanh làm con gái của vị trưởng giả ở thành phố Rãjagaha. Khi chỉ là 
một cô gái trẻ, nàng đã chứng đắc Quả thánh Nhập lưu (so/ãpziii- 
phala). 

*Adittha-saccassa pana pafisandhi nama bhariya,” Chú giải như 
vậy - “Kiếp sanh làm một kẻ phàm phu mà không thấy được Chân để 

ề.” (Người ấy có thể tái sanh vào một gia đình thấp hèn 


A93 


thì thật nặng nê. 
mặc dù sự thật rằng, chính kiếp sống ấy là kiếp cuối cùng của anh ta 
(pacchima-bhãvika); vì người ấy chưa vượt qua mỗi nguy hiểm phải 
rơi vào cõi thấp hèn). Do đó, vị thiên đã từng làm chồng của con gái 
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của vị trưởng giả, khi trở lại cõi người, vị ấy đã tái sanh vào gia đình 
săn bắn. Ngay khi trông thấy người thợ săn, tình yêu trong quá khứ xa 
xưa của nàng (fanhã-pema) sông lại. Đó là lý do khiến Đức Phật đọc 
lên câu kệ này: 


Pubbe va sannivasena, paccuppafina hitena va. 
Evam tam jãyate pemam, uppalam va yathodake. 

Do từng yêu thương trong quá khứ và cũng do vì lợi ích cho 
nhau trong hiện tại, vì hai lý do này mà hai loại tình yêu là /a/hã- 
pema và mettä-pema khởi sanh. (Như thế nào?) Giống như hoa sen 
vào những loài thủy hoa khác, phát triển mạnh nhờ vào hai yếu tố 
nước và bùn. 

Chính do tình yêu của nàng trong kiếp quá khứ mà nàng đi theo 
người thợ săn đến nhà của anh ta. Những đứa con trai của họ cũng 
mạng chung từ cõi chư thiên và sanh vào trong bào thai của người con 
gái vị trưởng giả. Những nàng dâu của họ thì sanh trong những gia 
đình khác nhau, khi đến tuổi trưởng thành thì tất cả họ đều đến với gia 
đình của người thợ săn do tình cảm mà họ đã có trong những kiếp quá 
khứ. 

Kết quả là sự phục vụ của họ đến bảo tháp của Đức Phật 
Kassapa khiến mười sáu người trong gia đình người thợ săn đều được 
chứng đắc quả thánh Nhập Lưu trong Giáo pháp của Đức Phật 
Gotama. 


Câu chuyện về Trưởng giả Ânanda 


Sau khi ban phát nước bất tử đến chúng sanh bao gồm gia đình 
thợ săn Kukkutamitta khi đang ngự tại tịnh xá Ve|luvana, Rãjagaha. 
Từ đó Đức Phật đi đến Sãvatthi và ngụ tại Jetavana. Trong khi đang 
ngụ tại đó, Ngài thuyết bài pháp bắt đầu bằng: “pưu#a matthi dhanam 
marrhi ” liên quan đến trưởng giả Änanda, một cư dân thành Sãvatthi. 
Câu chuyện chỉ tiết như sau: 
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Tại Sãavatthi có một vị trưởng giả giàu có tên Ananda, tài sản trị 
giá lên đến 40 koti, nhưng lại vô cùng keo kiệt. Người đàn ông ấy tổ 
chức buồi họp quyến thuộc vào mỗi nửa tháng và khuyên con trai của 
ông, Mũrasirï giữa những quyến thuộc của mình ở ba thời điểm khác 
nhau, nội dung như vây: “Này con thân yêu! Đừng nghĩ rằng 40 koti 
là số tài sản to lớn. Cái gì ở trong tay mình thì không nên cho người 
khác. Hãy cố gắng kiếm thêm của cải. Người nào mà xài một đồng 
tiền sau một đồng tiền khác chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị cạn kiệt 
của cải. Do đó, ta khuyên rằng: 


Añjananarmm khayam disyam disvã upacikanañ ca ãcayq1m 
Madhuùnan ca samahararn panđito ghara1m ãvase. 

Này con thân yêu ! Sau khi đã quan sát thấy sự biến mất nửa 
viên đá collyrium do chà xát nhiều lần, sự khởi sanh của ổ mối do góp 
nhặt đất nhiều lần của những con mối, sự phát triển của một tổ ong do 
sự hút mật hoa nhiều lần của những con ong, người có trí nên sống nỗ 
lực để gìn giữ tài sản mà mình đã có để nó không bị suy giảm và hãy 
tạo ra của cải mới.” 

Sau đó, vị trưởng giả chết mà không nói cho đứa con trai 
Mũlisiri biết về năm hủ vàng to lớn mà ông ta chôn giấu, do luyến ái 
với của cải và làm nhiễm ô chính bản thân bởi những nhơ nhuốc của 
sự keo kiệt. Vào lúc lâm chung, ông ta tái sanh vào bào thai của một 
phụ nữ Chiên-đà-la (caøđãla2) trong một ngôi làng gồm một ngàn gia 
đình tại công thành Sãvatthi. 

Hay tin về cái chết của vị trưởng giả, vua Kosala bèn cho triệu 
mời người con trai MũlasirT đến và chỉ định cậu ta làm người kế thừa 
tài sản của người cha. 

Một ngàn gia đình Chiên-đà-la (cang2la) kiếm sống bằng cách 
lao động tập thê đi kiếm tiền hằng ngày, vào lúc thọ sanh kẻ keo kiệt 
Ananda, vị trưởng giả giàu có trước kia, họ không kiếm được tiền 
công nhật cũng không kiếm đủ vật thực để ăn. Những người lao động 
kết luận rằng: “Giờ đây chúng ta kiếm một miếng cơm thật khó khăn 
dù làm việc rất cực nhọc. Chắc chắn trong sỐ chúng ta có một người 
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ác và bất hạnh.” Thế nên, họ chia những người trong số họ làm hai 
nhóm và chia tiếp cho đến khi chỉ còn một gia đình bị cô lập là cha mẹ 
của người keo kiệt. Trong tình huống ấy gia đình của Änanda nói 
rằng: “Đây là kẻ xui xẻo trong gia đình của chúng ta,” và họ trục xuất 
người mẹ của Ananda. 

Người mẹ vì mang đứa con trong bụng nên gặp rất nhiều khó 
khăn để kiếm đủ miếng ăn và bà sanh đứa con trai một cách rất đau 
khổ. Tay, chân, mắt, tai, mũi và miệng của đứa bé đều lệch lạc. Với 
thân thể méo mó, cậu ta trông rất xấu xí giỗng như một con quỷ nhỏ. 
Dù thế nào chăng nữa, người mẹ cũng không nở lòng vứt bỏ đứa con. 
Thực ra, tình thương của người mẹ đối với đứa con rất to lớn ngay khi 
nó nằm trong bụng của bà. Sau khi sanh ra đứa con bà ta nuôi dưỡng 
nó với nhiều vất vả. Những ngày mà bà ta đi làm mà mang theo cậu ta 
thì bà ta không kiếm được gì, và những ngày bà ta bỏ lại nó thì bà ta 
kiếm được một ít tiền công nhật. 

Về sau, khi đứa con đủ lớn và có thê đi lại chỗ này chỗ kia, và tự 
mình có thê tìm kiếm đỗ ăn thì người mẹ Chiên-đà-la bèn đặt cái bát 
trong bàn tay của nó và nói rằng: " Này con thân! Vì con mà chúng ta 
đã chịu nhiều khổ sở. Bây giờ mẹ không còn đủ khả năng để chăm sóc 
cho con nữa. Trong thành phố Sãvatthi này có những phần ăn được 
nấu sẵn dảnh cho những kẻ nghèo khổ, khách phương xa, v.v... Con 
hãy tự nuôi sống bản thân bằng cách đi đến nơi nào có vật thực mà xin 
ăn.” Nói thế xong bà ta bỏ mặc đứa bé. 

Khi cậu bé vào thành phố lang thang từ nhà này sang nhà khác, 
cậu đi đến nơi mà kiếp trước cậu từng sống làm trưởng giả Änanda. Vì 
cậu ta có /đfissarã-ñãna (khả năng nhớ lại kiếp trước) nên cậu ta mạnh 
dạn đi vào nhà của cậu, cậu đi qua công thứ nhất, thứ hai và thứ ba mà 
không ai nhớ hoặc nhận ra cậu ta. Tuy nhiên, ở công thứ tư thì những 
đứa con của Mũlusirï trông thấy cậu ta và khóc thét lên vì sợ hãi. 

Khi ấy, những người hầu của MũlasirT đánh đập cậu ta, nói rằng: 
“Đồ xui xẻo, đồ xấu số!” Họ kéo cậu ta ra khỏi công và quăng cậu vào 
đống rác. Ngay khi ấy, Đức Phật đang trên đường đi khất thực có 
trưởng lão Änanda theo cùng đã chứng kiến cảnh ấy. Đức Phật nhìn 
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trưởng lão Änanda và theo lời thỉnh cầu của trưởng lão, Đức Phật kê 
lại câu chuyện quá khứ và những biến cố hiện tại của vị trưởng giả 
giàu có Ananda. 

Sau đó, trưởng lão bèn gọi Mũlasi đến. Mọi người cũng tụ 
quanh. Rồi Đức Phật nói với Mũlasim rằng: “Này thí chủ Mũlasiri! 
Ông có biết cậu bé này không?” “Bạch Đức Thế Tôn! Con không 
biết.” “Cậu bé này chính là vị trưởng giả Änanda, cha của ông đấy,” 
Đức Phật tiết lộ. Vì MũlasirT không tin điều đó nên Đức Phật bảo với 
cậu bé rằng: “Này trưởng giả Änanda! Hãy nói cho con trai của ông 
biết về năm hủ vàng to lớn mà ông đã chôn giấu.” Sau khi tìm được 5 
hủ vàng, Mũlasirï bắt đầu có niềm tin. 

Thương nhân Mũlasirï bèn quy y Phật. Vì muốn thuyết pháp đến 
MũlasirI, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ: 


Puita matthi dhanam atthi. 
II balo vihañnH. 

Atta hi attano n afthi. 

kuto puHã kuto dhanam. 

“Ta có con cái; Ta có tài sản,” nghĩ như vậy người ngu bị khổ 
bởi puffa-tanhã (tham luyến con cái) và đhana-tanhã (tham luyến của 
cải). Trên thực tế, người ấy cũng không phải là nơi nương tựa của 
chính mình tránh khỏi mọi khổ cảnh. Vậy làm thế nào con cái có thê 
là chỗ nương tựa của mình? Làm sao tài sản là chỗ nương tựa của 
chính mình?” 

(Ý nghĩa là: Kẻ ngu cho răng chính mình là chủ nhân của con 
cái và tài sản, người ấy bị khổ bởi tham ái cả hai. Bằng cách nào? 
Người ấy bị làm khổ bởi quan niệm “Con của ta đã chết” hoặc “Con 
của ta sẽ chết." Điều tương tự cũng xảy ra đối với của cải. Bằng cách 
này người ấy khổ đau qua sáu cách: ba cách liên quan đến con cái và 
ba cách liên quan đến của cải. Vì người ấy có lòng tham luyến đối với 
con cái, người ấy phải nghĩ cách nuôi con cái bằng nhiều phương tiện 
ở trên đất hoặc ở dưới nước, ban ngày hoặc ban đêm. Và như vậy 
người ấy đầy khốn khổ. Vì tham luyến đối với tài sản, người ấy nghĩ 
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cách làm gia tăng tài sản bằng nghề nông hay buôn bán và do đó chịu 
nhiều đau khổ. 

Một người đau khổ do luyến ái con cái và tài sản thì không thể 
dẫn dắt chính mình đến chỗ an toàn về sau được. Khi cái chết đến với 
người ấy, người ấy bị hành hạ bởi những cơn đau chết người 
(maranantika-vedanä) giỗng như những ngọn lửa, những khớp xương 
của người ấy bị lìa và những khớp xương ấy bị rời ra. Người ấy nhằm 
nghiền đôi mắt để hình dung kiếp sống tương lai rồi lại mở to mắt đề 
thấy đời sống hiện tại của mình. Như vậy người ấy khổ đau vào lúc 
lâm chung ; trước kia người ấy luôn chăm sóc bản thân, một ngày tắm 
hai lần, ăn ba lần, xức dầu thơm, đeo tràng hoa cùng với những vật 
trang sức khác. Nhưng giờ đây, người ấy không thể nảo giải thoát bản 
thân khỏi đau khổ. Một thời gian sau, người ấy trong trình trạng hấp 
hối đầy khổ sở, làm thế nào con cái hay của cải có thể cứu giúp người 
ấy? Quả thật vậy, chúng hoàn toàn không có khả năng cứu giúp người 
Ấy. 

(Còn vị trưởng giả, người đã từng miễn cưỡng khi cho ai một cái 
gì nhưng lại tích ä nhiều của cải dành cho đứa con trai MũlasirT, và 
trong kiếp hiện tại này khi ông ta bị đói, bị người khác đối xử tệ bạc 
và đầy đau khổ, thì con cái yêu dấu và của cải nào của ông có thể diệt 
được những khổ đau này? Quả thật chăng có con cái hay của cải nào 
có thể làm được điều Ấy. Loại hạnh phúc nào chúng có thê mang đến 
cho ông ta? Quả thật, không thể có. Đó là nội dung của câu kệ). 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh được 
giác ngộ Tứ Diệu Đề và được giải thoát. Thời pháp này cũng đem lại 
lợi ích cho phần đông. (Chú giải Dhammapada, cuốn ]) 


HẠ THỨ HAI MƯƠI CỦA ĐỨC PHẬT TẠI RÃÄJAGAHA. 
Bằng cách này, Ngài viên mãn năm phận sự vĩ đại mà không có 


sự gián đoạn trong khi phân phát nước bắt tử của Diệu pháp đến chư 
thiên và nhân loại. Đức Phật ra đi từ Sãvatthi và sau khi đi du hành 
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cùng chúng Tăng đến Rãjagaha, vương quốc Magadha và ngự tại 
Ve]uvana vào mùa an cư (vasa) thứ hai mươi. 


Anibaddha Vassa, v.v... 


Trong 45 năm của Đức Phật an cư (vassa), hai mươi hạ đầu từ 
khi Đức Phật thành đạo thì được gọi là Anibaddha hay Aniyafa vassa 
vì các hạ được trải qua không phải cùng một chỗ mà ở nhiều thị trấn, 
làng mạc khác nhau, một hạ ở nơi này, hai hạ ở nơi kia, rồi ba hạ ở 
chỗ khác, v.v... Chúng cũng được gọi là Pahama hay Purima Bodhi- 
Vassa vì chúng hình thành phân nửa đầu tiên hay nửa trước của toàn 
bộ những mùa an cư mà trong đó chư thiên và nhân loại được dẫn dắt 
đến giác ngộ Bốn Đạo Trí (magga-ñãna). 

Hai mươi lăm hạ an cư còn lại được gọi là Nibaddha hay Niyafa 
wassa vì các hạ này được an cư ở một chỗ tức là tại Jetavana hay 
Pubbãrãma tại Sãvatthi trong vương quốc Kosala. Chúng cũng được 
gọi là Dưiiya hay Pacchữna Bidhi-Vassa vì các hạ này hình thành 
phân nửa thứ hai hay nửa sau của toàn bộ những mùa an cư mà trong 
đó chư thiên và nhân loại được làm cho giác ngộ bốn Đạo trí. 

(Giải thích: Trong hai mươi năm (20 vassa) của Sơ giác thời, sự 
trú ngụ của Đức Phật không đều đặn, vì Ngài trải qua hạ an cư ở nhiều 
thị trắn hay làng mạc khác nhau theo ý thích của Ngài. Tuy nhiên, từ 
hạ thứ hai mươi mốt Ngài trú ngụ đều đặn ở Jetavana hay Pubbarama, 
vào thành Sãvatthi đề khát thực. (Chú giải Buddhavamsa) 

(Tuy nhiên, có một bài kinh khác trong bộ Anguttara Nikãya như 
Sau: 

Trong hai mươi mốt hạ, Đức Phật sử dụng hai chỗ là Jetavana và 
Pubbãrama thường xuyên vì sự hộ độ rất lớn của trưởng giả 
Anathapindika và tín nữ Visakha. Thực ra, Đức Phật trú ngụ thường 
xuyên ở hai nơi này do sự tri ơn của Ngài đối với hai vị thí chủ. 

Đức Phật đi đến những nơi khác trong những tháng ngoài mùa 
an cư, nhưng vào mùa an cư thì Ngài trở về trú ngụ thường xuyên tại 
hai tịnh xá Jetavana và Pubbarama. Đức Phật có thói quen là ngự ban 
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đêm tại Jetavana và sáng hôm sau đi khất thực cùng với chúng Tăng, 
vào thành Sãvatthi ở cổng phía nam đề thọ lãnh vật thực và đi ra bằng 
công phía đông đến Pubbarama, Ngài ở đây suốt ngày. Sau khi nghỉ 
đêm tại Pubbãrãma, sáng hôm sau Ngài đi khất thực cùng với chúng 
Tăng, vào thành Sãvatthi bằng công phía đông để khất thực rồi đi ra 
băng cửa phía nam đến Jetavana và trải qua thời gian ban ngày ở đó. 
Có thê trích ra từ các bộ Chú giải tiếng Pä]i). 


Chỉ định Trưởng lão Änanda làm thị giả thường trực 


(Chú giải Theri-gãthã, cuốn II) Suốt hai mươi năm của Sơ giác 
thời, Đức Phật không có thị giả thường trực để phục vụ Ngài. Đôi khi 
trưởng lão Nagasamala phục vụ Đức Phật, mang y bát của Ngài vào 
theo hầu Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi đến. Khi thì trưởng lão Nãgita, 
trưởng lão Upavãna, trưởng lão Sunakkhatta Thera, hoàng tử Liccav1, 
trưởng lão Cunda - em trai của trưởng lão Sãriputta, trưởng lão 
Sãgata, khi thì trưởng lão Meghiya hầu hạ Ngài, theo Ngài đến bất cứ 
nơi đâu mà Ngài đến. Họ làm như vậy nhưng nói chung không làm 
Đức Phật hài lòng. 

Một hôm, khi Đức Phật đang ngồi trên Phật tọa trong Hương 
phòng, chung quanh là các vị tỳ khưu. Ngài nói với các tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu! Như Lai giờ đã già (lúc bấy giờ Ngài 55 tuổi). Khi 
Như Lai nói với một số thị giả rằng: “Chúng ta hãy đi lối này' thì họ 
lại rời bỏ Như Lai và đi lối khác. Một số thị giả thì bỏ y và bát của 
Như Lai trên đất. Các vị hãy xem xét và chọn ra một vị tỳ khưu làm 
thị giả thường trực cho Như Lai.” 

Các vị tỳ khưu xúc động khi nghe những lời này của Đức Phật. 
Khi ấy trưởng lão Sãriputta đứng lên và đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Con sẽ hầu hạ Ngài.” Nhưng Đức Phật từ chối 
lời đề nghị của trưởng lão. Theo sau trưởng lão Sãriputta, tất cả những 
đại trưởng lão khác do trưởng lão Moggallãna dẫn đầu, ngoại trừ 
trưởng lão Ananda, đều lần lượt đưa ra lời đề nghị của họ, nói rằng: „ 
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Bạch Đức Thế Tôn! Con sẽ làm thị giả của Ngài.” Đức Phật cũng từ 
chối những lời đề nghị của họ. 

Trưởng lão Änanda vẫn ngồi im lặng, khi được các tỳ khưu bảo 
rằng: “Này hiền giả Änanda! Hiền giả cũng nên xin làm thị giả của 
bậc Đạo sư”. Trưởng lão Ananda nói: “Thưa các tôn giả! VỊ trí nào 
được đảm bảo băng sự cầu xin? Nếu Đức Thế Tôn muốn tôi làm thị 
giả thì Ngài sẽ nói.” Khi ấy, Đức Phật bèn nói răng: “Này các tỳ khưu! 
Änanda không phải là hạng người cần được hối thúc. Vị ấy sẽ sử dụng 
sự thận trọng của mình để hầu hạ Như Lai. ” 

Khi ấy, các vị tỳ khưu bảo trưởng lão: “Này Änanda! Hiền giả 
hãy xin bậc Đạo sư làm thị giả cho Ngài.” Trưởng lão Ananda bèn 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bạch với Đức Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! 
I. Nếu Thế Tôn không cho con những y tốt mà Đức Thế Tôn nhận; 
2. Nếu Thế Tôn không cho con những vật thực ngon mà Thế Tôn 
khất thực được; 
3. Nếu Thế Tôn không cho con vinh hạnh được ngồi chung với 

Ngài trong Hương phòng; 

4. Nếu Thế Tôn không dẫn con theo Ngài đến những nơi Thế Tôn 
được thỉnh mời; 

rồi (nghĩa là nếu Ngài chấp nhận 4 điều mong ước của con ) Con sẽ 
phục vụ Ngài, Đức Thế Tôn. ” 

(Bốn điều “không' được trưởng lão Änanda xin phép để không ai 
khác có thể chê bai rằng “Với những lợi lộc như vậy, ai sẽ nghĩ rằng 
hầu hạ bậc Đạo sư là gánh nặng?”) 

Trưởng lão Änanda nói tiếp: 
“Bạch Thế Tôn! 
I. Nếu theo lời thỉnh cầu của con, Thế Tôn đi đến những nơi con 
được thỉnh mời (bởi thiện nam và tín nữ của trưởng lão); 
2. Nếu Thế Tôn cho phép, con được phép đưa khách đến đảnh lễ 

Thế Tôn; 

3. Nếu con được phép đi đến Thế Tôn để hỏi Ngài khi có những 
thắc mắc khởi sanh trong con; 
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4. Nếu Thế Tôn lặp lại những gì Thế Tôn đã thuyết giảng vào lúc 
con vắng mặt; 
khi ấy con sẽ hầu hạ Đức Thế Tôn.” 

Bốn đặc ân này được thỉnh cầu để tránh sự phê bình của kẻ khác 
khi họ nói rằng: “Tuy vị ẫy đã hầu hạ Đức Phật cả ngày lẫn đêm, đại 
đức Änanda cũng không được Đức Thế Tôn chiếu cố dù chỉ bấy 
nhiêu,” và có thê thực hiện những việc thiện lành và các pháp Ba-la- 
mật, để chư thiên và nhân loại công nhận trưởng lão là người giữ kho 
Chánh Pháp). 

Bằng cách này, trưởng lão Änanda đã xin Đức Thế Tôn tám đặc 
ân, bốn đặc ân tiêu cực và bốn đặc ân tích cực. Đức Phật cũng đồng ý 
ban cho trưởng lão tám đặc ân ấy. Trưởng lão Änanda thọ lãnh tám 
đặc ân ấy và trở thành thị giả thường trực của Đức Phật. Quả những 
pháp Ba-la-mật của vị ẫây được thực hiện viên mãn trong một trăm 
ngàn kappas để đạt địa vị thị giả thường trực được thành tựu vào 
chính ngày hôm ấy. 


Bài tóm tắt về sự phục vụ của Trưởng lão Ananda 


Từ ngày được chỉ định làm thị giả của Đức Phật, trưởng lão hầu 
hạ Đức Phật, đem đến cho Ngài nước nóng và nước mát, cung cấp cho 
Ngài ba loại: cây chà răng ngăn, dài và trung, đấm bóp cho bậc Đạo- 
Sư, chà lưng cho Ngài trong khi tắm, quét dọn Hương phòng cho bậc 
Đạo-Sư, v.v... Mỗi ngày trưởng lão đi lại không cách xa bậc Đạo-Sư, 
khi quyết định rằng: “Vào giờ này Đức Thế Tôn phải có được cái này, 
điều này nên được làm đến Ngài.” Vào ban đêm vị ấy đi quanh Hương 
phòng chín lần, cầm cây đuốc lớn để có thể trả lời Đức Phật ngay khi 
Ngài hỏi đến, và để diệt hôn trầm thụy miên. Đây chỉ là bài mô tả tóm 
tắt về sự phục vụ của trưởng Ananda đến Đức Phật. Những sự phục vụ 
khác của vị ấy sẽ được kể ra khi đến chương Tăng Bảo. 

KÉT THÚC CHƯƠNG 34 
HẠ THỨ MƯỜI BẢY CỦA ĐỨC PHẬT TẠI VELUVANA 
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CHƯƠNG 35 


CÂU CHUYỆN VÈ MÃRA 


(Tuy nhiều sự kiện của Đức Phật xảy ra suốt thời gian Sơ giác 
thời - Pacchina-Bodhi, hai mươi lăm năm cuối chỉ có một số biến cố 
nổi tiếng sẽ được kể ra từ chương này trở đi). 

Một thuở nọ, Đức Phật trú ngụ gần ngôi làng Pañcãsäla, nơi 
Ngài đi khất thực, vì Ngài thấy những việc phước quá khứ của năm 
trăm nữ nhân trong ngôi làng - những việc phước có thể làm duyên 
giúp họ chứng đắc Thánh đạo Nhập lưu (sofãpaffi-magga). Vào một 
ngày hội, những nữ nhân ấy đi đến bờ sông, tắm ở đó, mặc y phục 
xinh đẹp và đang trên đường trở về ngôi làng. 

Đức Phật đi vào làng để khất thực, khi ấy Mãra (Ác ma) nhập 
vào tất cả dân làng để khiến họ không thể đặt bát đến Ngài dù chỉ một 
vá cơm. Buộc phải rời khỏi làng với bình bát trống rỗng, Ngài đứng 
tại công làng. Tại đó Mãra hỏi Ngài: “Này Sa-môn! Ông có khất thực 
được gì không?” Khi ấy Đức Phật đáp: “Này Mãra! Ngươi đã làm 
điều gì đó để Như Lai không thọ lãnh được gì, không phải vậy sao?” 
Mãra bèn nói: “Nếu vậy thì thưa Ngài! Xin hãy vào làng một lần nữa 
để khát thực.” (Mãra nói không chút thật lòng. Thật ra, vị ấy làm như 
vậy với động cơ bí ân, vị ấy muốn nhập vào dân làng một lần nữa để 
chế nhạo Đức Phật bằng cách chấp tay đứng ngay trước mặt Ngài. 
Đức Phật biết rõ ý định của Mãra và không đi vào làng nữa do lòng bi 
mẫn đối với Mãra, Đức Phật biết rằng: “Nếu Mãra làm tổn thương 
Như Lai theo kế hoạch của vị ấy thì cái đầu của vị ấy vỡ thành bảy 
mảnh). 

Lúc Mãra nói với Đức Phật thì năm trăm nữ nhân đến gần cổng 
làng, bày tỏ sự tôn kính đến Đức Phật và đứng ở một nơi hợp lẽ. Khi 
ấy Mara hỏi Đức Phật: “Thưa Sa-môn! Nếu Ngài không có vật thực 
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thì phải chăng Ngài cũng không đói?” Đức Phật nói: “Này Mãra! Dầu 
Như Lai không có được vật thực, Như Lai sẽ trú trong hỉ (p7?) và lạc 
(sukha) của thiền (hãna) như các vị Đại phạm thiên ở cõi Abhassara 
(cõi Quang Âm thiên).” Rồi Ngài đọc lên câu kệ: 


Susukham vafa jIvãma, yesam no nafthi Kkiñcandm 
Pinbhakkha bhavissama, deva abhassara yatha. 

Này Mara! Không có chút phiền não nào như tham, sân, v.v... 
trong Như Lai, Như Lai sẽ sống trường thọ, không khô đau và thọ 
hưởng niềm hạnh phúc to lớn. Như các vị Phạm thiên ở cõi 
Äbhassara, Như Lai chắc chắn (ngày hôm nay) sẽ dùng vật thực hi lạc 
bằng cách nhập vào thiền Hỷ lạc. 

Vào lúc kết thúc câu kệ Ấy, năm trăm nữ nhân ẫy được an trú 
trong Thánh quả Nhập lưu (theo Sukha Vagøa, Dhammapada). 


Vô Song thí của vua Kosala 


Một thuở nọ, khi Đức Phật đi du hành và đến đại tịnh xá 
Jetavana cùng với năm trăm vị tỳ khưu, vua Pasenadi Kosala đi đến 
tịnh xá thỉnh Đức Phật đến dự lễ cúng đường Zganfuka-dãna (sự bố 
thí dành cho khách phương xa). Đức vua cho sửa soạn đãna rất chu 
đáo và công bố “Mọi người hãy đến xem sự cúng đường của trẫm!” 

Sau khi đến và thấy sự cúng dường của đức vua, dân chúng 
muốn thi đua với đức vua, họ bèn thỉnh Đức Phật dự lễ cúng dường 
của họ vào ngày hôm sau và săm sửa vật thực thật chu đáo rồi đến mời 
đức vua: “Tâu đại vương! Xin Ngài hãy đến xem lễ cúng dường của 
chúng tôi. ”. 

Sau khi chứng kiến lễ bố thí cũng dường của dân chúng, đức vua 
tự nghĩ: “Dân chúng đã làm lễ cúng dường to lớn hơn lễ cúng dường 
của ta. Ta sẽ tổ chức một buổi lễ cúng đường to lớn vượt trội hơn buổi 
lễ cúng dường của dân chúng.” Ngày hôm sau đức vua sửa soạn vật bố 
thí cúng dường thịnh soạn hơn rồi cho người đến mời dân chúng đến 
dự. Dân chúng trông thấy những vật thí của đức vua, và để không bị 
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đức vua vượt trội, họ lại tổ chức lễ bố thí cúng dường khác vào ngày 
kế tiếp to lớn hơn rồi gửi lời mời đến đức vua. Bằng cách này, đức vua 
không thê đánh bại dân chúng mà dân chúng cũng không thể đánh bại 
đức vua. 

Vào cuộc lễ cúng dường lần thứ sáu, dân chúng gia tăng những 
vật thí của họ lên đến một trăm lần, không, một ngàn lần và quyết 
định rằng sự cúng dường của họ hoàn hảo đến nỗi không ai có thê nói 
rằng “Vật thí như vậy không có trong đãna của chúng tôi.” 

Khi thấy những lễ cúng dường của dân chúng, đức vua trở nên 
tuyệt vọng nghĩ rằng: “Cuộc sống của ta có ý nghĩa gì nếu ta không 
thể làm tốt hơn dân chúng trong lễ bồ thí vật thực?” Vì VẬY, VỊ ẫy nằm 
dài trên chiếc trường kỷ, nghĩ phương kế để vượt trội hơn thần dân 
của mình. Khi ấy hoàng hậu Mallikã đi đến đức vua và nói: “Tâu chúa 
thượng! Vì sao chúa thượng nằm dài như vậy? Tại sao lục căn của 
chúa thượng như mắt, tai, v.v... có vẻ héo hon vậy?” Đức vua nói: 
“Này ái khanh! Ái khanh không biết sao?” “Tâu chúa thượng! Thần 
thiếp không biết.” Rồi đức vua kể lại vấn đề đến hoàng hậu Mallikã. 


Cuộc cúng dường Vô song do Mallikã tổ chức 


Khi ấy hoàng hậu Mallikã bèn tâu với đức vua rằng: “Tâu chúa 
thượng! Ngài đừng bận tâm. Thánh thượng có nghe một nơi nào một 
vị hoàng để trị vì đất nước lại bị thần dân của vị ấy đánh bại hay 
không? Thân thiếp sẽ tô chức lễ bố thí giúp bệ hạ.” 

Sau khi động viên đức vua như vậy, hoàng hậu Mallikã bèn đưa ra 
lời khuyên của nàng là muốn sắp xếp lễ Vô song thí (asadisa-dãna) 
theo cách sau: 

“Tâu chúa thượng! Hãy cho dựng lên một cái giả ốc bằng những 
tắm ván gỗ thơm của cây sđla-kalyãnï dành cho năm trăm vị tỳ khưu 
trong khuôn viên của hoàng cung. Dân chúng sẽ ở bên ngoài khuôn 
viên. 
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Hãy đặt năm trăm cái lọng trắng, mỗi một con voi trong năm 
trăm con sẽ giữ một cái lọng bằng cái vòi của nó và đứng che một vị 
tỳ khưu. 

Hãy cho làm tám chiếc thuyền bằng vàng ønhalzm., những chiếc 
thuyền này sẽ chứa những vật thực thơm và sẽ được đặt giữa giả ốc. 

Giữa hai vị tỳ tỳ khưu sẽ có một nàng công chúa ngồi xay gỗ 
trầm để cho thơm. Một nàng công chúa khác sẽ cầm một cái quạt tròn 
và quạt hầu hai vị tỳ khưu ấy. Những công nương khác sẽ đem những 
bột thơm ấy và đặt chúng trong những chiếc thuyền. Trong số những 
công nương này sẽ mang theo những nhánh hoa sen xanh và khuấy 
những bột thơm ở trong chiếc thuyền để hương thơm của chúng sẽ 
được toả ra. 

Chắc chắn, dân chúng sẽ không có những nàng công chúa, 
không có những cái lọng trắng, không có những con voi. Vì lý do này 
mà dân chúng sẽ bị đánh bại. 

Tâu chúa thượng! Bây giờ chúa thượng hãy làm như thần thiếp 
đã trình bày.” 

Đức vua nói: “Tốt lắm! Này ái khanh, nàng đã cho trẫm một lời 
khuyên thật tuyệt vời.” Đức vua cho làm theo đúng những lời chỉ bảo 
của hoàng hậu. 

Trong khi mọi thứ được chuẩn bị chiếu theo đó thì thiếu một con 
voi thuần hóa dành cho một vị tỳ khưu. Khi ấy, đức vua hỏi: “Này ái 
khanh! Cần có một con voi đã được thuần hóa. Chúng ta làm gì đây?” 
“Không phải chúa thượng đã có năm trăm con voi đó chăng?” “Này ái 
khanh! Trẫm có, nhưng số còn lại đều chưa được thuần hóa. Giống 
như ngọn gió Verambha, chúng có thê trở nên hoang dã khi thấy các 
vị tỳ khưu.” “Tâu bệ hạ! Thần thiếp có ý là sẽ đặt con voi chưa được 
thuần hóa ấy giữ cái lọng chỗ nảo rồi.” “Chỗ nào vậy?” “Tại chỗ của 
đại đức Angulimäla.” 

Đức vua cho làm theo theo lời của hoàng hậu. Con voi chưa 
được thuần hóa lặng lẽ đứng tại đó với cái đuôi quặp lại ở giữa hai 
đùi, hai tai của nó cụp xuống và hai mắt của nó nhắm lại. Dân chúng 
nhìn con voi với vẻ kinh ngạc và nói với nhau rằng: “Ngay cả một con 
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voi hoang dã như vậy mà giờ đây đã trở thành một con vật dễ bảo và 
yên lặng như thế.” 

Sau khi đã cúng dường vật thực đến Tăng chúng có Đức Phật 
dẫn đầu, đức vua đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Trong ngôi nhà cúng dường bố thí này, con đã dâng cúng đến các 
Ngài những thứ thích hợp với các vị tỳ khưu (kappiya-bhanđa) cũng 
như những thứ chưa được làm cho hợp lệ (akappiya-bhang4) 

Những thứ được cúng đường trong buổi lễ Vô song thí này trong 
một ngày giá trị 14 Koti, có bốn thứ vô giá được dâng cúng đến Đức 
Phật đó là (1) cái lọng trắng, (2) ngai vàng, (3) cái giá để đặt bình bát, 
(4) tắm ván để đứng trên đó sau khi rửa chân của Ngài. Sự cúng 
dường to lớn như vậy đến Đức Phật không thể nào được lập lại. Do 
đó, sự bố thí cúng dường do đức vua thực hiện đã trở nên nổi tiếng 
trong tôn giáo này là Vô song thí (asadisa- dang). 

Thật vậy, một cuộc lễ Vô song thí như vậy chỉ diễn ra một lần 
đến mỗi vị Phật, đây là quy luật. Và Vô song thí diễn ra chỉ một lần 
đến một vị Phật được tô chức bởi một người nữ có trí. 


Hai vị quan Junha và Kãla 


Vua PasenadIi Kosala có hai vị quan là Junha và Kãla. Một trong 
hai vị quan ấy, vị quan Kãla suy nghĩ rằng: “Ô! Quả thật một sự mắt 
mát đã xảy đến cung điện của đức vua. Những của báu lên đến nhiều 
kofi đã tiêu tan trong một ngày. Sau khi nhận lãnh những vật thí của 
đức vua, những vị tỳ khưu này sẽ trở về chỗ ngụ của họ và lăn ra ngủ. 
Ôi! Cung điện đã đi đến chỗ tàn rụi chưa từng có.” 

Ngược lại, vị quan Junha suy nghĩ: “Ô! Đức vua đã bố thí một 
cách đúng pháp và thành công. Đúng vậy, người không nắm vương 
quyền (người không phải là hoàng để) thì không thê bố thí được như 
vậy. Không có người bố thí nào mà không san sẻ phước của họ cho tất 
cả những chúng sanh khác. Ta hoan hỷ với Vô song thí của đức vua và 
nói Sadhu! Sadhu! Sadhu!” 
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Suy xét như vậy, vị quan Junha hoan hỷ và sung sướng. Khi Đức 
Phật đã độ thực xong, đức vua Kosala sẵn sảng nghe pháp bằng cách 
cầm cái tách để đồ nước dâng cúng. Thời pháp sẽ Đức Phật thuyết để 
Ca ngợi sự bố thí của đức vua. Đức Phật suy xét như sau: “Quả thật 
đức vua đã làm một việc đại thí tựa như vị ấy làm cho cơn lũ đồ xuống 
những đọt sóng nối tiếp nhau. Vị ấy có thể làm cho mọi người hoan 
hỷ hay không?” 

Khi ấy, Ngài biết những dòng suy nghĩ của hai vị quan và biết 
như vây: “Nếu Như Lai thuyết pháp chi tiết phù hợp với sự bồ thí của 
đức vua thì cái đầu của vị quan Kãla sẽ bị vỡ thành bảy mãnh, còn vị 
quan Junha thì được an trú trong Thánh quả Nhập lưu. Vì thương xót 
Kãla, Đức Phật chỉ thuyết một câu kệ bốn dòng (cafuppadika) bất 
chấp sự bố thí to lớn như vậy của đức vua thực hiện. Rồi Ngài đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đi về tịnh xá 


Sự can đảm của đại đức Angulimäla 


Khi các vị tỳ khưu trở về tịnh xá, họ bèn hỏi đại đức Angulimala 
rằng: “Này hiền giả! Khi thấy con voi hoang dã cầm chiếc lọng che 
cho mình, hiền giả không sợ hãi à?” Khi nhận được câu trả lời không, 
các vị tỳ khưu bèn đến gần Đức Phật và trình bày đến Đức Phật một 
cách mỉa mai rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Đại đức Angulimaäla tự cho 
mình là bậc A-la-hán.” Đức Phật dạy: “Này các tỳ khưu! Angulimaäla 
quả thật không sợ hãi. Các Sa-môn giống những đứa con trai của Như 
Lai là những bậc rất cao quý giữa những bậc Arahat không có sự sợ 
hãi.” 

Và Đức Phật đọc lên câu kệ sau trong phẩm Brãhmana-vagga 
(của bộ Dhammapäda). 


Usabhamụ pararan viram, mahesim viitävinam 
Anejam nhatakam buddham, tam aham brữu1mi brahmanam 
“Này các tỳ khưu! Bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, là bậc 
can đảm vì vị ấy không biết run sợ như ngưu vương, bậc có pháp tinh 
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tấn cao quý, bậc có những giới đức, bậc chiến thắng ba loại Mãra đó 
là Thiên ma, Phiền não ma và Hữu vi ma, bậc đã dập tắt tất cả tham ái 
đối với các hữu, bậc đã tây sạch ô nhiễm trong tâm bằng nước sạch 
của đạo và đã giác ngộ Tứ Diệu Đế, người ấy Như Lai gọi là Bà-la- 
môn.” 

Số phận của hai vị quan 


Vua Pasenadï Kosala cảm thấy không vui và tự nghĩ như sau: 
“Đức Thế Tôn đứng dậy và ra đi mà không bồ thí cho ta một thời pháp 
phù hợp với dịp này dù ta làm một đại thí đến hội chúng có tánh chất 
vĩ đại như vậy. Thay vì thế, Ngài chỉ thuyết bốn câu kệ. Ắt hăn ta đã 
làm điều gì không làm hài lòng Ngài. Chắc chắn là ta đã làm điều gì 
không vừa lòng. Có lẽ ta đã cúng dường vật thực không thích hợp. Ắt 
hăn Đức Phật không thích ta. Sự bó thí mà ta đã làm được gọi là Vô 
song thí (asadisa-dãna). Đức Phật lẽ ra nên thuyết một bài pháp thích 
hợp với loại vật thí này”. Nghĩ như vậy, đức vua đi đến tịnh xá, đảnh 
lễ Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng con đã 
không bố thí đúng pháp, hay con đã cúng dường những vật thí không 
tốt 2” 

Đức Phật nói: “Thưa đại vương! Tại sao đại vương lại hỏi như 
vậy?” Đức vua bạch rằng: “Thế Tôn đã không thuyết pháp phù hợp 
với lễ Vô song thí của con.” Đức Phật giải thích: “Thưa đại vương! 
Đại vương đã cúng dường những vật thí đúng pháp. Đúng vậy, những 
vật thí mà đại vương đã cúng dường gọi là Vô song thí. Loại bố thí 
này chỉ xảy ra một lần đến mỗi vị Phật. Thật không dễ làm lại được 
như vậy.”. 

Khi ấy, đức vua hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn! Vậy tại sao Ngài 
không thuyết pháp phù hợp với tánh chất vĩ đại của vật thí cho chúng 
con?” “Bởi vì thính chúng không trong sạch.” “Bạch Đức Thế Tôn! 
Thính chúng có khuyết điểm nào?” 

Rồi Đức Phật cho đức vua biết sự phản ứng của hai vị quan và 
giải thích rằng Ngài không thuyết pháp chỉ tiết là vì thương xót cho 
Kala. Đức vua hỏi Kaãla có đúng như vậy không. Khi Kãla xác nhận 
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đúng như vậy, đức vua bèn trục xuất vị ẫy ra khỏi vương quốc, nói 
rằng: “Xét ra trằm cùng gia đình trẫm bố thí tài sản mà không lấy một 
đồng nảo từ nơi ngươi, vậy ngươi lo lắng gì? Này Kãla! Hãy đi, những 
tài sản mà trầm đã cho ngươi vẫn là của ngươi (trằm sẽ không lấy lại) 
nhưng người phải đi khỏi vương quốc này trong ngày hôm nay.” 

Rồi đức vua cho gọi vị quan Junha đến và hỏi vị ấy rằng có phải 
vị ấy có ý định ủng hộ, và khi nhận được câu trả lời xác định thì đức 
vua nói với Junha rằng: “Khéo lắm, này cậu, khéo lắm! Trẫm yêu quý 
cậu! Hãy nhận lấy tùy tùng của trẫm và bố thí trong bảy ngày theo 
cách mà trẫm đã làm.” 

Khi nói như vậy, đức vua bèn trao vương quyền của mình cho 
Junha trong bảy ngày. Sau đó vị ấy bạch với Đức Phật: “Bạch Đức 
Thế Tôn! Hãy nhìn vào điều mà kẻ ngu đã làm, vị ấy là người chống 
lại sự bố thí của con theo cách như vậy!” Đức Phật bèn đáp lại: “Đúng 
vậy, thưa đại vương! Những kẻ ngu là những kẻ không khen ngợi việc 
bố thí của người khác mà chỉ biết gièm pha và cuối cùng đi đến khổ 
cảnh. Tuy nhiên, bậc trí thì hoan hỷ với sự bố thí của người khác và 
cuối cùng được tái sanh vào cõi an vuI.” Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ 
sau đây: 


Nave kadariya devalokaụ vaJqnHi. 
bala have nappasam sanfi danam 
Dhiro ca dãnam anumodamano 
ten eva so hofi sukhi parattha. 

(Thưa đại vương!) Quả vậy, những người rít róng và keo kiệt 
không đạt đến cõi chư thiên. Những kẻ ngu, vô minh đối với thế gian 
hiện tại và tương lai thì không ngưỡng mộ và không hoan hỷ đối với 
sự bố thí. Chỉ những người có trí trông thấy xa mới có thể hoan hỷ 
trong sự bố thí. Chính lí do về sự hoan hỷ của vị ấy mà khi mạng 
chung, vị ấy hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, vị quan Junha chứng đắc quả thánh 
Nhập lưu (so/apanna). Khi thọ hưởng đặc ân của đức vua ban cho, vị 
ấy tổ chức bố thí cúng đường trong bảy ngày theo cách của đức vua. 
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Kết thúc phân đề cập về Vô song thí của đức vua Kosala 


+*k>k:k:k‡k*k * *k 3k *k 3 >k *k 3k >k >k>k 
Hai câu truyện Bồn sanh Sỉvi & Aditta liên quan đên cuộc lễ 
Vô song thí của vua Kosala 


Khi Đức Phật đọc câu kệ bắt đầu bằng “Na ve kadariya 
devalokam vajanti ” thì vua PasenadT Kosala hoan hỷ đến nỗi vị ấy 
dâng đến Đức Phật tắm y tăng-già-lê được đệt ở nước Sivi trị giá một 
trăm ngàn đông tiền vàng. Sau đó, vị ấy đi vào thành. 

Ngày hôm sau. tại Chánh pháp đường các vị tỳ khưu bàn về sự hào 
phóng của đức vua: “Thưa các tôn giả! Đức vua Kosala không thỏa 
mãn ngay cả sự bố thí Vô song vừa mới được tổ chức xong. Vì vậy, 
ngay sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng, vị ấy lại cúng dường đến 
Ngài tắm vải sivi trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng. Đức vua quả 
thật rất khao khát việc bồ thí.” Khi ấy Đức Phật đi đến và hỏi họ đang 
bàn luận vấn đề gì và khi nghe đề tài các vị tỳ khưu đang bàn luận, 
Ngài nói: “Này các tỳ khưu! Thật không dễ gì cho đi những vật sở hữu 
ngoài thân của mình. Chư Bồ tát ngày xưa đã bồ thí mỗi ngày tài sản 
của họ trị giá đến sáu trăm ngàn, khiến cho dân chúng khắp xứ 
Jambudipa không cần phải cày cấy. Tuy vậy, họ vẫn không thỏa mãn 
với sự bố thí những vật ngoài thân như vậy (bãhira-đãna). Họ tin 
tưởng một cách vững vàng rằng “Người nảo bố thí cái mà họ yêu thích 
thì có thê hưởng được lợi ích đặc biệt mà người ấy yêu thích. Với 
niềm tin này, họ bố thí ngay cả đôi mắt của họ đến những ai đến trước 
mặt họ và hỏi xin.” 

Theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ khưu, Đức Phật bèn kể lại câu 
truyện bốn sanh Sivi Jãtaka, một câu chuyện về quá khứ (nằm trong 
phần Visati Nipãta) 

Một ngày sau lễ bố thí Vô song của đức vua Kosala, các vị tỳ 
khưu tại Chánh pháp đường lại bàn luận với nhau rằng: “Thưa các tôn 
giả! Chỉ với sự phân biệt, đức vua Kosala mới bồ thí Vô song đến chư 
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Thánh Tăng có Đức Phật dẫn đầu, vì vị ấy biết rằng các Ngài tạo 
thành mảnh đất màu mỡ để gieo những hạt giống phước thiện.” 

Đức Phật đi đến và khi biết đề tài mà các vị đang bàn luận, Ngài 
bèn nói: “Này các tỳ khưu! Chắng ngạc nhiên gì sau khi chọn lựa cân 
thận, vua Kosala đã gieo những hạt giống Vô song thí vào phước điền 
vô thượng trong Giáo pháp của Như Lai. Chư Bồ tát thiện trí thuở xưa 
cũng làm những điều đại thí sau khi phân biệt cẩn thận những đối 
tượng thọ lãnh.” 

Khi ấy, theo sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu, Đức Phật kế lại Bốn 
sanh (trong phần Atthaka Nipäta) 

(Chỉ tiết của hai bốn sanh Sivi và Äditta có thể rút ra từ 550 câu 
chuyện Bồn sanh của Đức Phật bằng văn xuôi). 


Câu chuyện về hai người bạn Garahadinna và Sirigutta 


Tại Sãavatthi, có hai người bạn là gia chủ Sirgutta và 
Garahadima. Sirngutta là đệ tử của Đức Phật, trong khi đó 
Garahadinna là tín đồ của các ngoại đạo sư. Các ngoại đạo sư thường 
nói với Garahadinna răng: “Lẽ ra ngươi nên hỏi người bạn Sirigutta 
của ngươi như vầy “Này bạn! Tại sao bạn đi theo Sa-môn Gotama. 
Bạn sẽ được gì từ Sa-môn Gotama?° Lẽ ra ngươi nên thuyết phục 
người bạn bằng cách làm cho người ấy theo chúng ta và cúng đường 
cho chúng ta cái gì đó!” 

Do nghe đi nghe lại những lời ấy của các ngoại đạo sư, 
Garahadinna bèn đi đến người bạn Sirigutta, và bất cứ chỗ nào họ 
đứng, ngôi hoặc làm việc gì, vị ấy đều nói với Sirigutta rằng: “Này 
bạn! Sa-môn Gotama có lợi ích gì cho bạn? Lợi ích nào sẽ phát sanh 
đến bạn từ lòng tịnh tín của bạn đối với Sa-môn Gotama? Bạn không 
nghĩ bạn sẽ hầu hạ các đạo sư của tôi và cúng dường vật thực đến họ 
không ? ” 

Gia chủ Sirigutta làm thinh nhiều ngày không nói gì. Nhưng 
chán nghe những lời lặp đi lặp lại của Garahadinna, một hôm nọ 
Sirigutta nói với Garahadinna rằng: “Này bạn! Bạn thường xuyên đến 
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gặp tôi và bất cứ chỗ nào chúng ta đứng, ngồi hoặc làm việc gì đó, bạn 
cứ hỏi tôi rằng lợi ích nào sẽ phát sanh từ lòng tịnh tín của tôi đối với 
đạo sư của tôi, và bạn cũng hối thúc tôi theo các đạo sư của bạn và 
cúng dường vật thực đến họ. Nhưng trước tiên bạn hãy nói cho tôi biết 
các đạo sư của bạn biết được những điều gì?” 

Khi Ấy, Garahadinna nói: “Ôi thật là ngạc nhiên, thưa bạn! 
Đừng nói như thế. Vì không có điều gì mà các bậc đạo sư của tôi 
không biết. Họ biết tất cả về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, tất cả 
những gì được làm, được nói, được nghĩ, tức là những hành động về 
thân, khẩu và ý. Họ biết “Điều này sẽ xảy ra và điều này sẽ không xảy 
ra. Họ biết “Điều này nên và điều này không nên.” Nói chung, họ biết 
hết tất cả.” 

Nhân đó, Sirigutta bèn hỏi Garahadinna để nghe lời xác định của 
vị ấy: “Này bạn! Có phải bạn nói như vậy không?” Garahadinna bèn 
khẳng định quả quyết như vây: “Đúng, tôi đã nói như vậy.” Khi ấy, 
Sirigutta bèn nói rằng: “Này bạn! Nếu vậy thì bạn đã phạm một lỗi 
lầm to lớn vì đã không nói cho tôi biết điều này từ trước đến giờ. Chỉ 
hôm nay tôi mới biết được về khả năng trí tuệ của các đạo sư của bạn. 
Này bạn! Hãy nhân danh tôi đi mời các đạo sư của bạn đến dự lễ cúng 
dường vật thực vào ngày mai.” 

Đây hân hoan, gia chủ Garahadinna đến các đạo sư của vị ấy, 
đảnh lễ và nói rằng: “Thưa quý thầy! Người bạn Sirigutta của con đã 
mời quý thầy đến thọ thực vào ngày mai.” Các ngoại đạo sư bèn nói: 
“Có phải Sirigutta đã làm như vậy không?” “Vâng, thưa quý thầy! 
Sirigutta đã làm như vậy,” Garahadinna khẳng định như vậy. Khi ấy 
các ngoại đạo sư bèn nói rằng: “Tốt lắm, này Garahadinna! Có gia chủ 
Sirigutta làm tín đồ của chúng ta thì có thứ gì quý báu mà chúng ta 
không có?” 


Những công việc chuẩn bị tại nhà của Sirigutta 


Nhà của Sirigutta rất rộng lớn, trong khu vườn kín vị ấy cho đào 
một đường mương lớn đài giữa hai ngôi nhà và cho đỗ phân vào 
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mương. Ở trên hai bờ, đặt những gốc cây rồi buộc lại bằng những sợi 
dây. Những chân trước của những cái địi-văng được đặt trên mé trước 
của cái hố và những chân sau ở trên những sợi dây. Điều này được 
thực hiện với ý tưởng: “Khi đến, họ sẽ ngồi vào những chỗ của họ; khi 
ngồi vào thì họ sẽ té nhào xuống hố.” 

Khi ấy, những chiếc đi-văng được che bằng những tấm vải phủ 
xuống đất đề che khuất cái hó. 

Nhiều cái hủ lớn được đặt sau nhà. Miệng hủ được buộc chặt 
băng lá chuối và những miếng vải trắng, những cái hủ trống rỗng được 
bôi lên ở bên ngoài bằng cháo, cơm, bơ, dầu, mật ong, mật mía và 
bánh vụn. 

Ngày hôm sau, gia chủ Garahadinna lặng lẽ đi đến nhà của 
Sirigutta vào lúc sáng sớm và hỏi: “Này bạn! Bạn đã sửa soạn những 
vật cúng dường đến các bậc tôn đức chưa?” Sirigutta đáp: “Vâng, tôi 
đã làm xong.” Garahadinna hỏi: “Những vật cúng dường ở đâu?” 
Sirigutta trả lời, chỉ vào những cái hủ: “Những cái hủ này chứa đầy 
cháo, những cái hủ này chứa cơm, còn đây là bơ, đây là mật mía, đây 
là bánh và những chỗ ngồi cũng đã được sắp đặt sẵn.” “Tốt lắm, này 
bạn,” rồi Garahadinna trở về. Trên đường trở về thì năm trăm ngoại 
đạo sư đang đi đến chỗ của Sirigutta. 


Bài học của Sïirigutta dành cho các ngoại đạo sư 


Khi ra khỏi nhà, Sirigutta bèn đảnh lễ các ngoại đạo sư bằng năm 
điểm chạm đất. Chấp tay đưa lên, gia chủ đứng trước họ và liên lạc 
với họ bằng tâm : 

“Nghe nói rằng các thầy biết mọi thứ như quá khứ, hiện tại lẫn vị 
lai, v.v... Người hộ độ Garahadinna của quý ngài đã nói thế. 

Nếu quả thật các ngài biết tất cả thì xin đừng đi vào chỗ ngụ của tôi. 
Không có món cháo dành cho các Ngài. Không có cơm, cũng không 
có bất cứ một vật thực nào khác. 

Nếu các Ngài không biết mà đi vào chỗ ngụ của tôi, tôi sẽ làm 
cho các Ngài rơi xuống hồ phân và cho các Ngài ăn đòn.” 
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Sau khi đã nói bằng tâm với các ngoại đạo sư như Vậy ; với sự 
biểu hiện trên mặt, Sirigutta ra hiệu cho những người làm công rằng 
khi các ngoại đạo sư sắp ngồi xuống thì rút những tắm che phía sau để 
những tắm che ấy không bị dính phân. 

Rồi Sirigutta mời các ngoại đạo sư, nói rằng: “Xin hãy vào lỗi này, 
thưa quý ngài!” Các vị ngoại đạo sư đi vào giữa hai căn nhà và chuẩn 
bị ngồi vào chỗ của họ thì người của Sirigutta nói rằng: “Hãy đợi chốc 
lát, thưa các ngài! Khoan ngồi đã.” Các ngoại đạo sư hỏi: “Tại sao?” 
“Các ngài chỉ ngồi khi biết cách ngồi của các ngài.” “Chúng tôi nên 
làm gì?” “Thưa các ngài! Trước hết các ngài nên đứng gần chỗ ngồi 
của các ngài và hãy ngồi xuống cùng một lúc.” 

(Những lời chỉ dẫn này được trù hoạch để làm cho ngoại đạo sư 
đầu tiên mà sẽ rơi xuống hồ thì không thể thông báo cho những người 
khác đừng ngôi xuống). 

Các ngoại đạo sư nói rằng: “Tốt lắm!”, và khi suy xét răng nên 
làm theo những lời chỉ dẫn, tất cả họ (năm trăm) đều đứng gần chỗ 
ngồi theo thứ tự. Khi ấy những người hầu bảo họ răng: “Xin tất cả 
cùng ngồi xuống, nhanh lên!” Khi các ngoại đạo sư sắp ngôi xuống thì 
những người hầu lấy đi những tấm vải che ra khỏi những chiếc đi- 
văng. Khi các ngoại đạo sư ngồi xuống thì những cái chân của những 
chiếc đi-văng bị trượt ra và họ té nhào xuống hồ. 

Sirigutta đóng lại các cánh cửa lớn và dùng cây gậy đánh vào 
mười vị đạo sư đang cố găng bò ra khỏi hố, nói rằng: “Tại sao các 
người không biết về những sự kiện quá khứ, hiện tại và tương lai như 
người hộ trì Garahadinna đã khoe khoang?” Sau khi đánh đập họ đến 
thỏa mãn, vị ấy cho mở cửa nói rằng: “Bấy nhiêu cũng đủ cho họ.” 

Các ngoại đạo sư cô gắng chạy ra khỏi nhà, nhưng đất trên lối đi 
được phết làm cho trơn nên họ không thê giữ được thăng bằng và té 
xuống đất. Mỗi người trong bọn họ mà té xuống lại đánh và bị tiễn 
bằng câu nói: “Bấy nhiêu cũng đủ cho ngươi.” 

Các ngoại đạo sư bèn đi đến nhà của cận sự nam Garahadinna 
than phiền rằng: “Sirigutta, hắn đã làm nhục chúng ta và làm chúng ta 


Ị?? 


suy sụp ! Hắn đã làm nhục chúng ta và làm chúng ta suy sự 
y SỤp 8 8 y SỤp 
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Garahadinna khởi tố Sirigutta 


Gia chủ Garahadinna thấy các đạo sư của mình bị làm nhục và 
suy sụp, vị ấy giận đữ và nói rằng: " Người bạn Sirigutta đã làm cho ta 
không thể ngắng đầu lên! Hắn có ý định làm cho các đạo sư của ta bị 
đánh đập và đau đớn khổ sở, trong khi họ là mảnh ruộng phước để ta 
gieo tạo phước thiện, là những bậc có thể ban những lợi ích được 
mong muốn trong cõi chư thiên, đến cả bất cứ ai chỉ cần chấp tay tôn 
kính (đừng nói chi đến những ai bố thí cũng dường đến họ).” 

Vừa càu nhàu, vị ấy vừa đi đến cung điện của vua PasenadI 
Kosala và kiện Sirigutta phải nộp phạt một trăm ngàn đồng tiền vàng. 

Khi ấy, đức vua Kosala cho gọi Sirigutta đến cung đình. 
Sirigutta đảnh lễ đức vua và tâu rằng: “Tâu đại vương! Hãy phạt tôi 
sau khi tra xét rõ ràng. Xin Ngài đừng phán tội nếu chưa điều tra kỹ 
lưỡng.” Đức vua đồng ý: “Này gia chủ! Trẫm sẽ phạt ngươi chỉ sau 
khi điều tra kỹ lưỡng.” Sirigutta nói: “Lành thay! Tâu đại vương.” 
“Này Sirigutta! Ngươi hãy trình bày vấn đề đi,” đức vua phán bảo. 
Sirigutta bèn trình lên đức vua tất cả những gì đã xảy ra bắt đầu bằng 
những lời sau. 

“Tâu đại vương! Người bạn Garahadinna của hạ thần, một tín đồ 
của các ngoại đạo sư cứ mãi nói với hạ thần ở bất cứ nơi nào rằng “ĐI 
theo Sa-môn Gotama được những lợi ích gì và lợi ích nào sẽ phát sanh 
đến hạ thần qua lòng tịnh tín của hạ thần đối với Sa-môn Gotama." ” 

Đức vua hỏi Garahadimna: “Có thật là ngươi đã nói như vậy 
chăng?” Khi Garahadinna khắng định: “Đúng vậy, tâu đại vương!” 
Đức vua bèn phán xử như sau: “Đối với những đạo sư của ngươi, 
những người mà ngươi cho là “những vị Phật vĩ đại” rất ngu dốt 
(không thấy được hồ phân). Tại sao ngươi lại bảo với Sirigutta, một 
cận sự nam của Đức Thế Tôn rằng họ biết tất cả những biến cố xảy ra 
trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiền phạt một trắm ngàn 
đồng tiền vàng mà ngươi kiện Sirigutta thì chính ngươi phải trả.” 
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Khi nói vậy, đức vua phán xử Garahadinna phải nộp phạt. Các 
ngoại đạo sư đi đến pháp đình làm những người kêu ca cũng bị đánh 
và đuổi đi. 


Mưu kê của Garahadinna 


Gia chủ Garahadinna tức giận Sirigutta và từ đó cả tháng không 
nói chuyện. Rồi vị ấy tự nghĩ: “Thật không hay nếu ta không nói 
chuyện với vị ấy. Đúng vậy, ta nên làm suy sụp những ông thầy của 
hắn (để trả thù ).” Thế nên, vị ấy đến Sirigutta và mở lời: “Này bạn 
Sirigutta!” “Chuyện gì vậy, bạn?” Sirgutta đáp lại. Garahadinna 
trách: “Này bạn! Bạn bẻ và quyến thuộc mà xung đột nhau là chuyện 
tự nhiên. Tại sao bạn không nói gì với tôi vậy? Tại sao bạn cứ cư xử 
với tôi như thế này (làm mặt lạ).” 

Sirigutta ôn tồn đáp lại: “Này bạn! Tôi không nói gì với bạn vì 
bạn không nói gì với tôi (không có lý do nào khác). ” Garahadinna bèn 
làm hòa bằng cách nói: “Này bạn! Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, 
đừng đề nó phá vỡ tình bạn của chúng ta.” Từ đó trở đi họ làm hòa với 
nhau và đi lại với nhau. 

Một hôm, Sirigutta nói với Garahadinna rằng (cách mà 
Garahadinna cũng từng nói với vị ấy lúc trước) “Này bạn! Những ông 
thầy của bạn có lợi ích gì cho bạn? Những lợi ích nào phát sanh từ 
lòng tịnh tín của bạn đối với những ông thầy? Bạn không nghĩ bạn nên 
hầu hạ bậc đạo sư của tôi là Đức Thế Tôn và cúng dường vật thực đến 
chúng tỳ khưu Tăng sao?” Garahadinna luôn mong mỏi được nghe 
câu nói này, và nó giống như chỗ ngứa trên thân của vị ấy được gãi 
đúng chỗ bằng móng tay. 

Bởi vậy Garahadinna hỏi Sirigutta: “Này bạn Siriguttal Đạo sư 
của bạn, Sa-môn Gotama biết những gì?” Khi ấy Sirigutta bèn nói: 
“Này bạn! Đừng nói như thế. Không có điều gì mà Đức Thế Tôn 
không biết. Ngài biết mọi chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, v.v... 
Ngài biết rõ việc phân tích mười sáu phương diện trong lộ trình tâm 
của một chúng sanh.” 
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Khi ấy, Garahadinna nói: “Này bạn! Tôi không biết điều đó sớm 
hơn. Tại sao bạn im lặng trong một thời gian dài như vậy? Này bạn! 
Nếu vậy thì bạn nên đi thỉnh Đức Thế Tôn giúp tôi, mời bậc Đạo-sư 
của bạn đến thọ thực vào ngày mai. Tôi muốn tiếp đãi cúng dường. 
Hãy thỉnh Ngài và năm trăm vị tỳ khưu thọ lãnh vật thực và tôi sẽ 
cúng dường. 

Do vậy, Sirigutta đi đến Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Người bạn Garahadinna của con nhờ con thỉnh Thế Tôn. Vị ấy 
bảo rằng Thế Tôn cùng năm trăm vị tỳ khưu đến thọ lãnh vật thực tại 
nhà của vị ấy vào ngày mai. Tuy nhiên, có một điều là vào một ngày 
nọ trước đây con đã làm điều không hay đối với những ngoại đạo sư 
của VỊ Ấy ; con không biết liệu vị ẫy có trả thù việc mà con đã làm 
không, hay vị ấy muốn cúng đường vật thực với tâm trong sạch. Xin 
Thế Tôn hãy suy xét về sự thỉnh mời của vị ấy và nhận lời nếu sự 
thỉnh mời là chân thành. Nếu không thì xin Ngài đừng nhận lời.” 

Khi ấy, Đức Phật suy xét về động cơ thầm kín của Garahadinna 
là gì, Ngài thấy trước răng vị gia chủ Garahadinna cho đảo một cái hố 
lớn giữa hai căn nhà và chất xuống đó tám mươi cô xe củi khô, đốt 
chúng để làm cho Thế Tôn và chúng tỳ khưu rơi xuống hồ than hồng. 

Lại nữa, Đức Phật quán xét: “Liệu cuộc viếng thăm của Như Lai 
đến gia đình của Garahadinna sẽ có lợi ích hay không ?” Ngài thấy rõ 
rằng: Ngài sẽ duỗi chân bước vào hồ than hồng. Vào lúc ấy tâm chiếu 
thô che cái hỗ sẽ biến mất. Một hoa sen lớn có kích thước lớn bằng 
bánh xe bò sẽ xuất hiện từ hồ than hồng, Ngài sẽ bước vào giữa đóa 
hoa và ngồi xuống đó. Tương tự, năm trăm vị tỳ khưu cũng sẽ bước 
vào năm trăm hoa sen và ngồi vào chỗ ngồi của mình. Dân chúng khi 
ấy sẽ kéo đến. Bằng hai câu kệ, Đức Phật sẽ thuyết về sự phúc chúc. 
Vào lúc kết thúc thời pháp thoại, có tám mươi bốn ngàn chúng sanh sẽ 
được giác ngộ Tứ Thánh Đề và giải thoát. Hai người bạn Sirigutta và 
Garahadinna sẽ chứng đắc quả thánh Nhập lưu. Đây tinh tấn, cả hai 
người bạn ấy sẽ đem tài sản của họ để tôn vinh Giáo pháp của Đức 
Phật có tám điều kỳ diệu. 
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Thế nên, Đức Phật quyết định đi vì lợi ích của Garahadinna. Sau 
khi đã thấy rõ như vậy, Đức Phật nhận lời mời bằng cách làm thinh. 
Sirigutta bèn đi đến chỗ của Garahadinna và thông báo Đức Phật đã 
nhận lời, khi nói rằng: " Này bạn thân! Bằng sự hoan hỷ, hãy tôn vinh 
Đức Phật, bậc chúa tế của ba cõi.” Sau đó Sirigutta về nhà. 


Những sự sắp xếp tại chỗ ngụ của Garahadinna 


Khi nghĩ rằng: “Bây giờ là lúc nên làm điều cần làm đối với 
Sirigutta,” Garahadinna cho người đào một cái hồ lớn giữa hai căn 
nhà, sai người mang đến tám mươi cô xe củi khô, cho đốt chúng để 
tạo ra than hồng và giữ cho chúng cháy âm ỉ suốt đêm. Trên cái hó, vị 
ấy cho đặt những tấm ván và đậy lên bằng những chiếc chiếu thô có 
trét phân bò. 

Vị ấy cũng cho mở một con đường nhỏ được làm bằng những 
cây củi dễ gãy đặt ở bên trên để khi các vị tỳ khưu bước lên và làm 
gãy chúng thì họ sẽ rơi xuống hồ than hồng. 

Ở phía sau chỗ ngụ của mình, vị ấy cho đặt những cái hủ lớn 
theo cách của Sirigutta đã làm. Những chỗ ngồi cũng được sắp xếp 
theo cách tương tự. 

Sáng sớm, Sirigutta đến nhà của Garahadinna và hỏi rằng: “Này 
bạn! Bạn đã chuẩn bị những vật cúng dường chưa?” Garahadimna trả 
lời: “Đã chuẩn bị xong cả rồi.” Sirigutta hỏi: “Những vật cúng dường 
ấy ở đâu?” “Nào chúng ta hãy đi xem,” Garahadinna nói và chỉ cho 
Sirigutta thấy giống như cách mà Sirigutta đã làm khi trước. Sirigutta 
hoan hỷ nói: “Tuyệt vời, này bạn!” 

Dân chúng đã kéo đến. Một đám đông thường tụ họp bắt cứ lúc 
nào Đức Phật được thỉnh mời bởi một người ngoại giáo. Những kẻ 
ngoại giáo khác cũng kéo đến, suy nghĩ và nói rằng: " Chúng ta sắp 
tận mắt chứng kiến sự sụp đồ của Sa-môn Gotama.” Những người có 
chánh kiến cũng đến dự với niềm tin: “Đức Thế Tôn sẽ thuyết một 
thời pháp lớn vào ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 
oai lực và danh tiếng của Ngài.” 
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Những đóa sen mọc lên từ hồ than hồng 


Ngày hôm sau, Đức Phật cùng năm trăm vị tỳ khưu đi đến trước 
công nhà của Garahadinna, gia chủ bước ra và đảnh lễ với năm điểm 
chạm đất, và khi đứng chấp tay vị ấy nói bằng tâm (không phải nói 
băng tiếng): 

“Thưa chư Đại đức! Nghe nói chư Đại đức biết quá khứ và tất 
cả, rằng các Ngài biết sự phân tích mười sáu khía cạnh của lộ trình 
tâm của một chúng sanh. Đó là điều mà người cận sự nam Sirigutta 
của các Ngài nói với tôi. Nếu điều đó đúng, xin đừng bước vào nhà 
tôi. Thực ra không có cháo, không có thức ăn, không có gì dành cho 
các Ngài. Sự thật, tôi sẽ làm hại các Ngài bằng cách làm cho các Ngài 
rơi xuống hồ than hồng.” 

Khi diễn đạt ý nghĩ của mình bằng tâm như vậy, vị ấy đỡ lẫy cái 
bát từ tay Đức Phật, nói răng: "Xin hãy đi lối này.” Vị ấy nói thêm: 
“Thưa các Ngài! Các Ngài là những vị khách đến chỗ ngụ của tôi thì 
nên đi đúng theo nghi thức.” Khi Đức Phật hỏi: “Chúng ta nên làm 
gì?” Garahadinna nói: “Các Ngài nên đi vào nhà lần lượt theo thứ tự 
và chỉ sau khi người đi trước ngồi xuống thì người kế tiếp mới ngồi.” 
(Đề nghị này được thực hiện như vậy, vì nếu tất cả cùng đi thì các vị 
tỳ khưu đi sau thấy vị tỳ khưu đi trước bị rơi xuống hó, nếu thấy vị đi 
trước rơi xuống hồ thì không ai dám đi theo. Ý định của vị ấy là muốn 
hại các vị tỳ khưu bằng cách khiến cho vị này đến vị khác đều rơi 
xuống hồ than hồng). Khi ấy, Đức Phật nói: “Lành thay! Này thí chủ!” 
Và Ngài bước đi một mình. Khi Garahadinna đi đến hồ than, vị ấy 
bước lui và bảo Đức Phật đi trước. Khi Đức Phật đưa chân của Ngài 
vào phạm vi hồ than thì những tâm chiếu thô thiên biến mất. Từ hồ 
than mọc lên những đóa sen lớn, mỗi cái có kích thước bằng bánh xe 
bò. Đức Phật bước vào giữa những hoa sen và ngồi trên chỗ ngồi đã 
được đặt ở đó. Năm trăm vị tỳ khưu cũng vậy, bước vào hoa sen vả 
ngồi xuống giữa đải sen. 
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Nối đau buôn của Garahadinna 


Nhìn thấy hiện tượng phi thường mà trước kia chưa từng thấy, 
thì toàn thân của Garahadinna phát ra hơi nóng và bốc khói giống như 
khói từ một chảo dầu nóng. Vị ấy vội vã đi đến người bạn Sirigutta và 
khẩn cầu: “Này bạn Sirigutta! Xin bạn hãy che chở cho tôi.” Sirigutta 
hỏi: “Tại sao bạn nói vậy? Này bạn!” Garahadimna đáp lại: “Không có 
cháo, không có đồ ăn, không có gì trong nhà của tôi dành cho năm 
trăm vị tỳ khưu cả. Tôi sẽ phải làm gì đây?” Sirigutta hỏi vị ấy một 
cách thắng thừng: “Bạn đã làm gì thế, này bạn?” Garahadinna tiết lộ: 
“Này bạn! Nói thắng ra thì tôi đã cho đào một cái hồ đốt lửa lớn giữa 
hai căn nhà với ý định là hạ nhục Đức Phật và năm trăm vị tỳ khưu 
của Ngài bằng cách khiến họ rơi xuống hồ than hồng. Nhưng từ hố 
than mọc lên những đóa sen. Đức Phật và tất cả những vị tỳ khưu đều 
bước đi trên những hoa sen ấy và đang ngồi trên chỗ ngồi. Tôi sẽ phải 
làm gì bây giờ?” 

Khi vị ấy đã thú nhận việc làm của mình và cầu xin giúp đỡ thì 
Sirigutta hỏi vặn lại: “Chẳng phải rằng bạn đã chỉ cho tôi khi nói rằng 
“Đây là những cái hủ lớn. Bấy nhiêu đây là cháo, bấy nhiêu đây là 
cơm, v.v...” “Này bạn Sirigutta! Điều mà tôi đã nói với bạn là điều 
giả dối. Những cái hủ hoàn toàn trống rỗng, không có cháo, không có 
cơm, không có gì cả,” Garahadinna thú nhận. Khi ấy, Sirigutta nói 
rằng (vì vị ấy có niềm tin vững vàng nơi oai lực của Đức Phật): “Này 
bạn! Hãy cứ thế đi. Bạn hãy đi vô nhà và xem lại cháo cùng với những 
vật thực khác trong những cái hủ của bạn.” 


Khả năng bắt khả tư nghì của Đức Phật 


Ngay khi Sirigutta nói như vậy thì những cái hủ mà Garahadinna 
đã nói đối là có cháo thì đầy cháo, những cái hủ được cho là đựng 
cơm thì trở nên đầy cơm và những cái hủ khác cũng vậy. Khi vị ấy đi 
vào nhà và chứng kiến những điều xảy ra một cách kỳ diệu như vậy 
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thì toàn thân của vị ấy đầy hỉ cảm. Tâm của vị ấy cũng trở nên thanh 
tịnh. 

Sau khi tôn kính hầu hạ Đức Phật và chúng Tăng bằng các món 
vật thực, Garahadinna muốn Đức Phật bồ thí Pháp để đáp lại những sự 
cúng đường. Bởi vậy, vị ấy cầm lấy cái bát từ Đức Phật khi Ngài đã 
độ thực xong. Vì muốn bố thí một thời pháp như vậy, Đức Phật bèn 
nói răng: " Bởi vì những chúng sanh này không có con mắt trí tuệ, họ 
không biết những ân đức của những đệ tử của Như Lai và những ân 
đức của Giáo pháp của Như Lai. Những người không có con mắt trí 
tuệ, được xem là mù. Và những người có con mắt trí thì được xem là 
có mắt sáng.” Khi ấy, Ngài tuyên thuyết hai câu kệ sau: 


(1) Yathaä sankara-dhanasmn, uJ]hitasmim Mahapathe. 
Padumam, tattha jayetha, sucigandha1 manorama1n. 


(2) kvam sankarabhutesu, andhabhute puthujjane 
Afirocati Panñaya sammasambuddha-savaRo. 

(1) “Cũng như hoa sen có trắm cánh tinh khiết, thơm và làm hoan hỷ 
người xem, sanh lên một cách kỳ diệu từ trong đống rác bên 
đường. 

(2) Cũng vậy, trong số những người lẽ ra bị quăng bỏ như rác rưởi, đệ 
tử của Đức Phật, bậc thánh thiện và rực rỡ đã diệt tất cả phiền não, 
cháy sáng bằng sự chói lọi, vị ấy bằng trí tuệ vượt lên trên tất cả 
những kẻ phàm phu, những kẻ giỗng như người mù vì họ thiếu trí. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh giác 
ngộ Tứ Thánh Đề và đạt được giải thoát. Hai người bạn Garahadinna 
và Sirigutta chứng đắc quả thánh soräpaffi-phala. Và với niềm tin làm 
động cơ, cả hai người đã cống hiến tất cả tài sản của họ cho tiền đồ 

Giáo pháp của Đức Phật có tám điều kỳ diệu. 


Việc liên quan đến truyện Bốn sanh Khadirangara 
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Sau khi ban thời pháp phúc chúc, Đức Phật đứng dậy và trở về 
tịnh xá. Vào buổi chiều tại Chánh pháp đường, các vị tỳ khưu tán 
dương bậc Đạo sư rằng: “Thưa các tôn giả! Năng lực của Đức Phật 
quả thật là kỳ diệu, một loạt những hoa sen có kích thước lớn bằng 
bánh xe bò mọc lên từ hố than hồng khủng khiếp.” 

Đức Phật đi đến Chánh pháp đường và hỏi: “Này các tỳ khưul 
Các vị đang bàn luận về vấn đề gì vậy?” “Chúng con đang bàn luận về 
loại vẫn đề (liên quan đến năng lực của Đức Thế Tôn),” các vị tỳ khưu 
trả lời. Khi ấy, Đức Phật dạy răng: “ Này các tỳ khưu! Chăng có gì kỳ 
diệu rằng từ than hồng mọc lên những đóa sen trong hiện tại để Như 
Lai bước đi. Vì Như Lai đã thành tựu Chánh đăng Chánh giác, Bậc 
chúa tế của ba cõi. Hoa sen đã hiện lên vào một địp nọ trong quá khứ, 
khi là một vị Bồ tát, Như Lai chưa trưởng thành về mặt trí tuệ.” Rồi 
theo sự thỉnh cầu của các tỳ khưu, Đức Phật kê lại chỉ tiết truyện Bốn 
sanh Khadirañga (thuộc phẩm Kulavaka Vagga trong phần Ekaka 
Nipata) 

(Hãy tìm trong những câu chuyện Tiền thân của Đức Phật. Câu 
chuyện được kế lại liên quan đến sự bố thí vật thực của ông 
Anathapindika, liên quan đến Garahadimna). 

Câu chuyện về Garahadinna ở đây được tái tạo từ cùng một câu 
chuyện được chứa đựng trong phẩm Puppha Vagga của bộ Chú giải 
Dhammapada. 


Kết thúc câu chuyện về Garahadinna 


£+*k+*k***k'****************k% 


Trưởng lão Moggalläna nhiếp phục Long vương Nandopananda 


Một hôm nọ, sau khi nghe pháp thoại của Đức Phật, trưởng giả 
Anathapindika thỉnh mời Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài 
hãy đến thọ thực ở nhà chúng con vào ngày mai cùng với năm trăm vị 
tỳ khưu”. Sau khi được Đức Phật nhận lời, trưởng giả đi về nhà. 
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Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của ông Anathapindika và trải qua 
thời gian ban ngày và đêm còn lại. Vào lúc rạng đông, khi Ngài dò xét 
thế gian hữu tình, thì Long Vương Nandopananda xuất hiện trong 
võng trí của Ngài. 

Đức Phật suy xét: “Long vương đã xuất hiện trong võng trí của 
ta. VỊ ây có thực hiện việc phước nào trong quá khứ không?” Và Ngài 
thấy rằng “Long vương không có niềm tin nơi Tam Bảo, vị ấy chấp 
theo tà kiến”. Lại nữa, Ngài suy xét xem ai sẽ giải thoát rồng chúa 
khỏi các tà kiến, Ngài nhận ra trưởng lão Mahã Moggalãna. 

Vào lúc trời hừng sáng, Đức Phật tự vệ sinh cho mình và nói với 
trưởng lão Änanda: “Này Änanda! Hãy nói năm trăm vị tỳ khưu rằng 
Như Lai đi đến cõi trời Tãvatimsa.” 

Đặc biệt, vào ngày hôm ấy các vị thiên long đang sửa soạn cho 
buổi yến tiệc Long vương và một cuộc chè chén say sưa. 
Nandopananda ngồi trên chiếc ngai châu báu, có cái lọng trắng của 
chư thiên che trên đầu. Vây quanh Long vương là những vũ nữ ba lứa 
tuổi khác nhau là lứa tuổi đã lớn, trẻ và trung niên, và cũng được vây 
quanh bởi nhiều vị rồng khác. Vị ấy đang xem đồ ăn và thức uống của 
chư thiên, v.v... được đặt trong những cái bình bằng vàng và băng 
bạc. 

Cùng với năm trăm vị tỳ khưu, Đức Phật đến cõi trời Ba-mươi- 
ba (7ãvafimsa), ngang qua phía trên cung điện của Nandopananda và 
khiến cho Long vương trông thấy Ngài. 

Khi ấy, một ý nghĩ bất thiện khởi sanh trong tâm của rồng chúa: 
“Những tên Sa-môn đầu trọc này đi đến cõi trời TZvzfimsa và đi 
ngang trên chỗ ở của chúng ta từ cung điện cao hơn đến cung điện 
khác. Tuy nhiên, lần này ta sẽ không cho phép những vị Sa-môn này 
vừa đi vừa rải bụi xuống đầu chúng ta.” Với ác tâm, vị ấy đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi bằng châu báu của mình đi đến chân núi Neru và sau 
khi hiện lại thân hình rồng, vị ấy quân mình quanh ngọn núi bảy vòng 
và dùng cái mang của vị ấy che khuất cõi trời Tãvafimsa. 

Khi ấy, đại đức Ratthapala hỏi Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Trước kia khi đứng đây, chúng con thấy ngọn núi Neru, chúng con có 
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thể thấy bảy ngọn núi bao quanh của nó, chúng con có thể thấy 
Tãvafiimsa, chúng con có thể thấy cung điện Vejayanta, chúng con có 
thê thấy ngọn cờ của Sakka được cắm trên cung điện của Vejayanta. 
Bạch Đức Thế Tôn! Bây giờ chúng con không thấy ngọn núi Neru, 
bảy ngọn núi bao quanh 7ãv4/isa, cung điện VeJayanta, ngọn cờ của 
Sakka. Tại sao vậy, thưa Đức Thế Tôn?” 

Đức Phật đáp lại rằng: “Này Ratthapäalal Vị Long vương 
Nandopananda này đang giận dữ các con, và sau khi cuộn thân bảy 
vòng quanh núi Neru, vị ấy đã che nó băng cái mang của mình và tạo 
ra bóng tối.” Khi ấy, trưởng lão Ratthapãla bèn bạch với Đức Thế Tôn 
: “Bạch Đức Thế Tôn! Hãy để con thâu phục rồng chúa”. Nhưng Đức 
Phật từ chối lời thỉnh cầu của vị ấy. Sau đó đến trưởng lão Bhaddiya, 
Rãhula và tất cả những vị khác đều lần lượt đứng dậy theo trưởng lão 
Ratthapäla và đưa ra lời thỉnh cầu của họ xin Đức Phật cho phép thâu 
phục rồng chúa, nhưng chẳng có vị nào được Đức Phật cho phép. (Lý 
do Đức Phật từ chối sẽ được biết ngay). 

Cuối cùng, trưởng lão Mahã-Moggalãna xin phép Đức Phật được 
thâu phục rồng chúa Nandopananda và Đức Phật đồng ý, nói rằng: " 
Hãy nhiếp phục vị ấy, này Moggalãna.” Sau khi được phép của Đức 
Phật, trưởng lão bèn biến thành một con rồng to lớn và quấn quanh 
thân của rồng chúa Nandopananda mười bốn vòng và che lấp cả cái 
đầu của rồng chúa bằng cái đầu của trưởng lão từ bên trên, trưởng lão 
ép Long vương vào ngọn núi Neru. 

Long vương bốc hơi đữ đội. Trưởng lão bốc hơi mạnh hơn, nói 
rằng: “Không chỉ một mình ngươi có hơi, ta cũng có hơi.” Hơi của 
Long vương không thể làm hại Trưởng lão nhưng hơi của Trưởng lão 
có thê làm tổn hại Long vương. 

Khi ấy Long vương phát ra những ngọn lửa. Nói rằng: " Chẳng 
phải riêng ngươi có những ngọn lửa, ta cũng có lửa,” trưởng lão phát 
ra những ngọn lửa mãnh liệt hơn. Những ngọn lửa phát ra bởi Long 
vương không thể làm hại Trưởng lão, nhưng những ngọn lửa của 
Trưởng lão có thể làm tổn hại Long vương. 
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Long vương Nandopananda nhận thấy: “Người đàn ông này 
đang đè ép ta vào ngọn núi Neru. Vị ấy cũng phát ra hơi và những 
ngọn lửa.” Sau đó, Long vương hỏi Trưởng lão: “Thưa Ngài! Ngài là 
ai?” Trưởng lão đáp lại: “Này Nandopanandal Ta là Trưởng lão 
Mogsallana.” “Nếu vậy xin hãy khoác vào chiếc y của Sa-môn.” Rồi 
Trưởng lão bỏ hình tướng rồng (trở lại tướng mạo Sa-môn), đi vào 
thân của Long vương bằng lỗ tai bên phải rồi đi ra bằng lỗ tai bên trái. 
Lại nữa, Trưởng lão đi vào thân Long vương từ lỗ tai bên trái rồi đi ra 
từ lỗ trai bên phải. 

Tương tự, Trưởng lão đi từ lỗ mũi bên phải sang bên trái và rồi 
đi từ lỗ mũi bên trái sang bên phải. 

Khi ấy, Nandopananda há miệng ra, trưởng lão đi vào thân của 
rồng chúa bằng cửa miệng, và đi từ đông sang tây rồi ngược lại. Đức 
Phật cảnh tỉnh trưởng lão: “Này Moggallãna! Hãy cân thận. Long 
vương có đại thần lực.” 

Trưởng lão đáp lại: “Bạch Đức Thế Tôn! Con đã tu thành công 
Tứ Thần túc (/đđhipzda) qua năm loại tỉnh thông (vasibhaäva). Con có 
thể chinh phục được hằng trăm vị thiên long như Nandopananda, nói 
gì một mình vị ấy.” 

Long vương suy nghĩ: “Ta đã để cho Trưởng lão đi vào thân của 
ta qua cửa miệng. Cứ thế đi. Khi vị ấy đi ra ta sẽ giữ vị ấy ở giữa 
những cái răng của ta, và ăn thịt vị ấy, nhai nát vị ấy ra thành từng 
miếng.” Bởi vậy, Long vương nói rằng: " Hãy đi ra, thưa Ngài! Xin 
đừng làm khổ tôi bằng cách đi đi lại lại trong bụng của tôi nữa.” 
Trưởng lão đi ra và đứng ở bên ngoài. Ngay Long vương trông thấy 
Trưởng lão, vị ấy nhận ra răng: “Mahä Moggallana đây rồi,” rồi thở ra 
một cách dữ dội. Trưởng lão nhập vào Tứ thiền để bảo vệ bản thân 
chống lại làn hơi của Long vương, vì vậy làn hơi không thê làm lay 
động dù chỉ một sợi lông trên thân của trưởng lão. 

(Chú thích: Những vị tỳ khưu khác có thê thị hiện thần thông 
nhưng khi việc khè hơi xảy ra thì họ không thể nhập thiền một cách 
nhanh chóng như trưởng lão Moggallãna có tâm tốc hành liên quan 
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đến năng lực thần thông (khippa-nisami). Đó là lý do khiến Đức Phật 
không cho phép những vị tỳ khưu khác đi nhiếp phục Long vương). 

Khi ấy, Long vương Nandopananda lưu ý rằng: “Ta đã khè hơi 
mà chăng làm đụng đậy dù chỉ một sợi tóc của vị Sa-môn này. Vị Sa- 
môn này quả thật hùng mạnh,” và cô gắng chạy thoát . Rồi Trưởng lão 
biến thành chim thần Garuda và rượt đuôi Long vương. Vì không thê 
trốn thoát , Long vương hóa thành một chàng thanh niên trẻ và quỳ 
xuống dưới chân của Trưởng lão đảnh lễ, nói rằng: 

" Kính bạch Đại đức! Con xin quy y Ngài.” 

Trưởng lão Mahä Moggalana nói: “Này Nandopanandal Đức 
Thế Tôn đang ở đây. Nào, chúng ta hãy đi đến điện kiến Ngài.” Sau 
khi nhiếp phục và phá tan sự ngã mạn của Long vương. Trưởng lão 
bèn đưa vị ấy đến yết kiến bậc Đạo-Sư. Long vương cung kính đảnh lễ 
Đức Phật và trịnh trọng công bố chính vị ấy là đệ tử của Đức Phật: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Con xin quy y Ngài.” Đức Phật ban bố lời chúc 
phúc: “Chúc ngươi được hạnh phúc lẫn thân và tâm.” Rồi được tháp 
tùng bởi chúng tỳ khưu, Đức Phật đến ngôi nhà của trưởng giả 
Anathapindika. 

Trưởng giả bèn hỏi Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Ngài 
đến khi chưa đến ngày?” Đức Phật đáp lại: “Này gia chủ! Đã có một 
trận chiến sanh tử giữa Moggallãna với Long vương Nandopananda 
(đó là lý do khiến Như Lai đến sớm).”. Trưởng giả bèn hỏi: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Ai thắng ai thua?” “Chiến thắng thuộc về Moggallãna 
và thất bại thuộc về Long vương Nandopananda.” 

Trưởng giả rất sung sướng và phân khởi đến nỗi vị ấy nói rằng: " 
Bạch Đức Thế Tôn! Cầu xin Ngài và chúng Tăng đến thọ lãnh sự 
cúng dường vật thực của con mỗi ngày trong suốt bảy ngày. Con sẽ 
tôn kính Trưởng lão trong bảy ngày.” Trưởng giả tán dương sự chiến 
thắng của Trưởng lão băng cách tôn vinh năm trăm vị tỳ khưu có Đức 
Phật dẫn đầu suốt một tuần. 

Bài mô tả về chuyện trưởng lão Mahã Moggallana nhiếp phục 
Long vương Nandopananda được trích ra từ phần Iddhi Niddesa của 
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bộ Visuddhi Magøga, cuốn II và cũng từ bài Mahã Moggallãna Thera 
Gãthã, Chú giải Thera Gãthã, cuốn II. 


Sự nhiếp phục Phạm thiên Baka 


(Bài nói về việc Đức Phật nhiếp phục Phạm thiên Baka trong 
truyện Bổn sanh Baka ở phần Sattaka Nipãta và Bốn sanh Kesava ở 
Kinh Catuka NiIpata và Chú giải. Và cũng trong Chú giải của bài kinh 
Baka Brahma thuộc bộ kinh Sarnyutta Nikãya, vì Chú giải của kinh 
Brahma-nimantanika trong phần Mũla-pannäsa chứa hết những truyện 
Bồn Sanh và những bài trong bộ Chú giải Sarnyutta, bài mô tả sau đây 
căn cứ vào bài kinh Brahma-nimantamika và Chú giải của nó trong 
phần Mũla Pannãsa). 

Một lần, khi đang ngụ tại Jetavana, thành Sãavatthi, Đức Phật gọi 
các vị tỳ khưu và dạy rằng: 

“Này các ty khưu! Một dịp nọ khi Như Lai đang ngụ dưới một 
cội cây Sãla lớn trong rừng Subhaga, gần thị trấn Ukkattha. Này các tỳ 
khưu! Khi ấy ý nghĩ sau đây khởi sanh trong tâm của vị Phạm thiên 
Baka: “Thế giới của những vị Phạm thiên cùng với thân này là thường 
tồn, bền vững duy nhất và không chịu sự thay đổi nào. Trong thế giới 
Phạm thiên này, không có ai thụ thai, không ai già, không ai chết, 
không ai đọa xuống khổ cảnh, không ai tái sanh (bằng sự thọ thai). 
Không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm thiên cùng với thân 
này.” 

“Đó là loại thường kiến (sassafa micchäã-difthi) rất mạnh mẽ 
khởi sanh trong tâm của vị Phạm thiên Baka”. 

( Chú thích: Phạm thiên Baka, kẻ chấp theo thường kiến này phủ 
nhận những trạng thái siêu việt cao hơn là cõi Phạm thiên nhị thiền, 
tam thiền, tứ thiền (với bốn trạng thái vô sắc) và Đạo, Quả và Niết 
bản, vì vị ấy ở trong cõi sơ thiền.) 

“Này các tỳ khưu! Biết được ý nghĩ của Phạm thiên bằng tâm 
của Như Lai, Như Lai biến mắt ngay từ cội cây Sãla, trong khu rừng 
Subhaga gần Ukkattha và xuất hiện trong cõi Phạm thiên sơ thiền, 
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giống như người lực sĩ duỗi cánh tay đã được co lại và co lại với cánh 
tay đã được duỗi ra. 

Khi Phạm thiên trông thấy Như Lai đi từ xa, này các tỳ khưu, vị 
ấy nói: “Thưa Ngài, xin hãy đến! Xin được đón chào Ngài, thưa Ngài! 
Ngài viếng thăm cõi Phạm thiên này sau một thời gian dài. Thưa Ngài, 
cõi Phạm thiên cùng với thân này là thường tồn, bền vững, duy nhất 
và không chịu sự biến đổi. Trong thế giới Phạm thiên này, không có ai 
thụ thai, không ai già, không ai chết, không ai đọa xuống khổ cảnh, 
không ai tái sanh (bằng sự thọ thai). Không có sự giải thoát nào cao 
hơn cõi Phạm thiên cùng với thân này.” 

Này các tỳ khưu! Khi Phạm thiên Baka nói như vậy thì Như Lai 
bèn nói rằng: “Này các hiền giả! Phạm thiên Baka quả thật rất ngu 
dốt. Này các hiền giả! Phạm thiên Baka thật ngu dốt! Vị ấy nói cái 
không thường tồn là thường tồn, cái không bền vững, không phải duy 
nhất, chịu sự biến đổi là bền vững, duy nhất, không chịu sự biến đổi. 
Vị ấy nói rằng trong cõi Phạm thiên này không có ai thọ thai, không ai 
già, không ai chết, không ai đọa xuống khổ cảnh, không ai tái sanh 
(bằng sự thọ thai) dù trong cõi Phạm thiên này có những vị thọ thai, 
1à, chết, đọa xuống khổ cảnh , tái sanh (bằng sự thọ thaI). VỊ ẫy nói 
rằng không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm thiên cùng với thân 
này dù rõ ràng là có những hình thức giải thoát cao hơn trong tầng 
thiền khác và các cõi Phạm thiên khác như cõi Phạm thiên nhị thiền, 
tam thiền, tứ thiền và Đạo, Quả và Niết bàn.” 


Ma vương nhập vào một vị Phạm phụ thiên 


“Này các tỳ khưu! Khi ấy Ác ma nhập vào một vị Phạm phụ 
thiên trẻ (Brahmä-pärisajja) và trách Như Lai rằng: 

“Này Sa-môn Gotama! Đừng phê phán Phạm thiên Baka. Đừng 
chỉ trích Phạm thiên Baka. Vị ấy là vĩ đại. Vị ấy là tối thắng. Vị ấy 
không thể chế ngự được. Chắc chắn, vị ây biết tất cả. Vị ây cai trị thế 
giới. Vị ấy tạo ra thế giới. Vị ấy là chúa tế của thế giới.Vị ấy quyết 
định số phận của chúng sanh (tuyên bố: ngươi là một vị vua, ngươi là 
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một vị Bà-la-môn, ngươi sẽ là một vị thương nhân, ngươi sẽ là một 
nông dân, ngươi sẽ là người lao động, ngươi sẽ là con người, ngươi sẽ 
là vị Sa-môn, cuối cùng, ngươi sẽ là con lạc đà hay ngươi sẽ là con 
bò). Vị ấy đã thành tựu thiền chứng. Vị ấy là chúa của chúng sanh đã 
sanh lên và đang sanh lên.” 

(Chú thích: Trong những câu nói “chúng sanh đã sanh lên” và 
“chúng sanh đang sanh lên”. Câu sau có nghĩa là “những chúng sanh 
bắt nguồn từ trứng hoặc từ bào thai”. Từ lúc họ ra khỏi trứng hoặc từ 
bào thai thì họ được gọi là “chúng sanh đã sanh lên". 

Trường hợp chúng sanh bắt nguồn từ nơi âm thấp (saiseda/4) 
chúng được gọi là “chúng sanh đang sanh lên” vào sát na thức tái sanh 
của chúng, và sau sát na ấy chúng được gọi là “chúng sanh đã sanh 
lên". 

Về chúng sanh thuộc loại hóa sanh („papafri) được gọi là 'chúng 
sanh đang sanh lên” ngay thời điểm của thức tái sanh, và sau đó chúng 
được gọi là “chúng sanh đã sanh lên). 

“Này Sa-môn! Trong thế gian này những Sa-môn và Bà-la-môn 
trước ngươi, (giống như ngươi) mà chỉ trích và chán ghét yếu tố đất, 
yếu tổ nước, yếu tố gió, yêu tố lửa (là vô thường, khổ và vô ngã). 
Chắn ghét và chỉ trích các chúng sanh, chư thiên, ma vương và Phạm 
thiên (là vô thường, khổ và vô ngã) tất cả họ đều đi đến cõi thấp (khổ 
cảnh) sau khi thân hoại mạng chung. 

Này Sa-môn! Trong thế gian này, những Sa-môn và Bà-la-môn 
trước ngươi mà khâm phục và yêu mến yếu tố đất, yêu tố nước, yếu tố 
lửa, yếu tố gió (là thường tôn, bền vững, không thê tiêu diệt được, 
không thể phá vỡ được và vô tận); khâm phục và yêu mến các chúng 
sanh, chư thiên, ma vương và Phạm thiên (là bền vững, thường tôn, 
không thể tiêu diệt được, không thể phá vỡ được và vô tận) tất cả họ 
đều sanh về cõi Phạm thiên sau khi thân hoại mạng chung. 

Do đó, ta nói với ngươi. Này Sa-môn, ta muốn khuyên ngươi hãy 
nghe theo lời dạy của Đại phạm thiên. Đừng chống lại lời dạy của vị 
ấy. Này Sa-môn! Nếu ngươi chống lại lời dạy của vị ấy thì người sẽ 
giống như người dùng cây dài hai thước đánh đuổi sự vinh quang đến 
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với ngươi, hay như người rơi xuống vách đá, và không thể đáp xuống 
chỗ đất trống đó do không chạm được bằng tay và chân. Ví dụ này sẽ 
giúp ích cho ông. Ta muốn khuyên ông hãy nghe theo lời dạy của vị 
Phạm thiên. Đừng đi ngược lại nó. Này Sa-môn! Ông có thấy các vị 
Phạm thiên đang hội họp đó không?” 

“Như vậy, này các tỳ khưu! Ác ma đã nhắm lời nói ấy vào Như 
Lai và cố gắng làm cho Như Lai trở thành thành viên của trong hội 
chúng của Phạm thiên Baka.” 

(Ở đây, có thể đặt ra câu hỏi rằng: “Ma vương đã trông thấy Đức 
Phật bằng cách nảo trong khi đang ở trong cung điện của vị ấy?” Ma 
vương thường xuyên nghiên cứu: “Bây giờ Đức Phật đang ở ngôi làng 
nảo, hay thị trần nào?” Khi xét thấy trường hợp đặc biệt này, vị ấy biết 
Đức Phật đang ngụ tại khu rừng Subhaga gần Ukkattha. Khi cố gắng 
xem Đức Phật đang đi đâu, vị ẫy thấy rằng Đức Phật đã đến cõi Phạm 
thiên. Vì vậy, vị ấy nghĩ: “Ta sẽ đi và sẽ làm cho Đức Phật từ bỏ ước 
muốn thuyết pháp ở đó trước khi Ngài làm cho các Phạm thiên ra khỏi 
quyên thống trị của ta.” Vị ấy đi theo Đức Phật một cách cần trọng và 
đứng chìm ẩn trong các Phạm thiên. Khi biết Đức Phật quở trách 
Phạm thiên Baka, vị ấy bèn xuất hiện làm kẻ hộ trì Phạm thiên. 

(Ma vương không thể nhập vào Đại Phạm thiên (Mahäã Brahmä) 
và Brahma-purohita Brahmas. Do đó, vị ẫy nhập vào một vị Phạm 
thiên tùy tùng trẻ). 

“Này các tỳ khưu! Khi Ác ma nói như vậy (qua vị Phạm thiên 
tùy tùng), Như Lai bèn bác bỏ như sau: 

“Này Ác ma kia! Như Lai biết ngươi. Ngươi đừng nghĩ rằng “Sa- 
môn Gotama không biết ta." Này Ác ma! Ngươi là Ma vương. Này Ác 
mal VỊ Đại Phạm thiên, hội chúng Phạm thiên, các Phạm thiên tùy 
tùng, tất cả đều rơi vào tay của ngươi; tất cả đều rơi vào trong quyền 
thống trị của ngươi. Này Ác ma! Ngươi đang có niềm tin sai lạc như 
vầy “Vị Sa-môn này cũng rơi vào trong quyền lực của ta. Vị Sa-môn 
này cũng có thê đi vào trong quyền thống trị của ta.” Sự thật, Như Lai 
không rơi vào trong tay của ngươi. Như Lai không rơi vào quyền 
thống trị của ngươi.” 
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Này các tỳ khưu! Như Lai đã nói như vậy với Ác ma, Phạm 
thiên Baka nói với Như Lai: 

“Kính thưa Ngài! Tôi nói về cái thường tồn là thường tồn, tôi nói 
về cái bền vững, duy nhất và không thê hoại diệt là bền vững, duy 
nhất và không thê hoại diệt. Tôi nói rằng trong cõi Phạm thiên không 
có sự thọ thai, không có già, không có chết, không rơi xuống khổ 
cảnh, không có ai tái sanh vì trong cõi Phạm thiên không ai thọ thai, 
không ai già, không ai chết, không ai rơi xuống khổ cảnh, không ai đi 
tái sanh. Tôi nói rằng không có sự giải thoát nào tốt hơn cõi Phạm 
thiên với thân này vì không có sự giải thoát nào cao hơn cõi Phạm 
thiên kết hợp với thân này. 

Thưa Ngài Sa-môn! Trong thế gian này pháp hành của các vị 
Sa-môn và Bà-la-môn trước ngàn năm bằng tuổi của Ngài, họ có thê 
đã biết sự giải thoát của tôi cao hơn (so với cõi Phạm thiên với thân 
này). Họ có thể biết không có sự giải thoát nào cao hơn (cõi Phạm 
thiên với thân này). 

Thưa Ngài Sa-môn! Do đó tôi nói điều này với Ngài (tôi quả 
quyết như sau) Ngài sẽ không tìm thấy sự giải thoát nào cao hơn (cõi 
Phạm thiên với thân này). Nếu Ngài tìm kiếm nó, điều này có nghĩa là 
Ngài chỉ gặp phiền phức và đau khổ. 

Thưa Ngài Sa-môn! Nếu Ngài bám vào nguyên tổ đất, thì sẽ 
sống gần ta, Ngài sẽ sống trong cõi của ta, Ngài sẽ là phụ tá của ta. 
Nếu Ngài bám vào nguyên tố nước, nguyên tổ lửa, nguyên tổ gió, các 
chúng sanh, chư thiên, ma vương và Phạm thiên thì Ngài sẽ sống gần 
ta, Ngài sẽ sống trong chỗ ngụ của ta, Ngài sẽ là phụ tá của ta.” 

Đức Phật nói: 

“Này Brahma! Như Lai cũng biết điều này. Nếu Như Lai bám 
theo đại địa, Như Lai sẽ sống gần ngươi, Như Lai sẽ sống trong chỗ 
của ngươi, Như Lai sẽ là phụ tá của ngươi. Như Lai sẽ là như vậy nếu 
Như Lai bám vào thủy đại, hỏa đại và phong đại, bám theo chúng 
sanh, chư thiên, ma vương và Phạm thiên. Như Lai biết tất cả điều 
này. 
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Này Brahmä! Thực ra Như Lai biết rằng ngươi có đại lực như 
vậy, có đại uy như vậy, có danh tiếng và tùy tùng to lớn như vậy, Như 
Lai cũng biết khả năng của ngươi.” 

Khi ấy, Phạm thiên liền hỏi Đức Phật: 

“Thưa Ngài! Làm sao Ngài biết rằng ta có đại oaI lực như vậy, 
có đại uy như vậy, có danh tiếng và tùy tùng to lớn như vậy? Làm thế 
nào Ngài biết khả năng của ta?” 

Đức Phật trả lời: 

“Ủy quyền của ngươi nằm ở một ngàn thế giới, trong mỗi vũ trụ, 
mặt trời và mặt trăng di chuyển và chiếu sáng khắp hướng. (Nghĩa là 
một không gian hình tròn bao la nơi mà mặt trời và mặt trăng di 
chuyên, chiếu sáng khắp các hướng được gọi là /okadhãu (thế giới) 
hay cakka-väla (đại thể giới). Tất cả vũ trụ này, số lượng là một ngàn, 
quyền năng của ngươi lan trải ra khắp nơi. 

Ngươi biết những chúng sanh cao và thấp, tham lam và không 
tham lam. Thế giới này và (999) thế giới còn lại, sự sanh và tử của 
chúng sanh trong những thế giới này. 

Này Phạm thiên Baka! Như Lai biết rằng ngươi có đại oai lực 
như vậy, có đại hùng như vậy, có tùy tùng và danh tiếng to lớn như 
vậy. Như Lai cũng biết khả năng của ngươi.” (Những lời của Đức 
Phật chưa kết thúc, tuy nhiên có một điểm đáng chú ý cần được đưa 
vào đây). 

(Bằng cách nói như vậy, Đức Phật có gắng nhiếp phục Brahmä. 
Điều Ngài ám chỉ là như thế này: “Này Phạm thiên Baka! Quyền uy 
của ngươi chỉ trải rộng trong một ngàn thế giới mà thôi. Thế mà ngươi 
lại đánh giá cao về mình, “ Ta là Đại phạm thiên." Ngươi chỉ là một 
Sahassï-brahma, nghĩa là một Phạm thiên chỉ có thể thấy một ngàn 
thế giới. Có những Phạm thiên khác cao hơn ngươi, như những vị 
Phạm thiên Dvisahassi-brahmä có thể thấy hai ngàn thế giới, có thê 
thấy ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn, and mười ngàn thế giới. 
Satasahassi-brahmä, là những Phạm thiên có thể thấy một trăm ngàn 
thế giới, và họ thì vô số. Giống như người cô gắng so sánh miếng vải 
của mình chỉ dài bốn hắc tay với một tắm vải dài hơn nhiều. (Sự so 
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sánh thuộc Chú giải), như một người muốn ngâm mình trong hồ nước 
chỉ sâu ngang mắc cá chân. (Sự so sánh thuộc phụ Chú giải) hay như 
con nhái con nghĩ rằng nước trong dấu chân của con bò là một hồ 
nước sâu (sự so sánh được dùng bởi các bậc trí), ngươi có quan niệm 
đánh giá cao về chính bản thân ngươi, nghĩ rằng, ““Ƒa là một vị Phạm 
thiên vĩ đại. ”) 

“Này Phạm thiên Baka! Vẫn còn có một cõi khác ngoài cõi sơ 
thiền. Ngươi không biết và cũng không thấy nó. Nhưng Như Lai biết 
và thấy nó. Này Baka Brahmä! Vẫn còn có một cõi khác được gọi là 
cõi Äbhassara. Khi mạng chung từ cõi Äbhassara ấy (Quang Âm 
thiên), ngươi đã sanh vào cõi sơ thiền này. Bởi vì người đã sống trong 
cõi sơ thiền này quá lâu nên ngươi đã mắt đi ký ức ấy. Do đó, ngươi 
không biết cũng không nhớ cõi Äbhassara ấy, nhưng Như Lai biết và 
thấy nó. Này Baka Brahmã! Bởi vì Như Lai biết cõi Äbhassara mà 
ngươi không biết, nên ngươi không bằng Như Lai về trí tuệ. Tại sao 
Như Lai là người thấp kém hơn ngươi? Thật ra, Như Lai hơn ngươi 
nhiều về mặt trí tuệ.” (1) (Lời nói của Đức Phật vẫn chưa kết thúc. 
Tuy nhiên, một điều chú thích khác có thê thêm vào đây). 

(Phạm thiên Baka đã mạng chung từ cõi cao hơn và sanh vào cõi 
thấp hơn. Giải rõ: một kappa trong quá khứ không có xuất thiện một 
vị Phật nào. Phạm thiên Baka khi ấy là một vị đạo sĩ và tu thiền đề 
mục kzsina để chứng đắc các tầng thiền. Khi vị ấy mạng chung, do 
không bị đứt thiền, vị ấy sanh vào cõi trời Vehapphala (Quảng Quả 
thiên) thuộc tứ thiền là cõi có thọ mạng rất dài, năm trăm kappa. Sau 
khi sống hết thọ mạng, vị ấy muốn tái sanh vào cõi thấp hơn và vị ấy 
tu tập tam thiên, thiền sắc giới thuộc bậc cao (Khi vị ấy mạng chung 
từ cõi trời Vehapphala ấy, vị ây sanh vào cõi Phạm thiên Subhakinha 
(Biến Tịnh thiên) thuộc tam thiền có thọ mạng sáu mươi bốn mahã- 
kapp4) 

(NB. Nếu một người phạm vào một số nghiệp Vô gián 
(anamariya) như là giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, v.v... nghiệp 
nặng nhất và khốc liệt nhất trong số đó đem lại sự tái sanh trong địa 
ngục Vô gián (M⁄ahã Awci) trong trạng thái đau khổ lâu dài; những 
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nghiệp khác không đem lại sự tái sanh như vậy nhưng hỗ trợ cho nó 
xảy ra. Tương tự, trong bốn tầng thiền hữu sắc đã được tu tập, chỉ tầng 
thiền đặc biệt được tu tập với bốn pháp tăng thượng (azđhipafi) mới 
đem lại sự tái sanh trong cõi trời sắc giới (r#pa-vacara) và những tầng 
thiền hữu sắc (rữpa-jhãna) còn lại là không cho quả tục sanh vì chính 
chúng không có cơ hội để làm như vậy; chúng chỉ giúp nâng đỡ sự tái 
sanh ấy cho đủ thọ mạng. (Trích từ Tïkã) 

Sau khi đã sống ở cõi Phạm thiên Subhakinha đến hết tuổi thọ 
sáu mươi bốn mahã-kappas, Phạm thiên Baka lại phát triển Nhị thiền 
sắc giới theo cách như trước thuộc bậc cao và (khi vị ấy mạng chung 
từ cõi Subhakinha, VỊ ẫy tái sanh vào cõi Phạm thiên Abhassara 
(Quang Âm thiên) là cõi Nhị thiền sống lâu tám mahã-kappa. Vị ấy 
phát triển Sơ thiền sắc giới thuộc bậc cao theo cách như trước và (khi 
vị ấy mạng chung từ cõi 4bJassara) vị ấy tái sanh vào cõi Mahã 
Brahmä là cõi Sơ thiền có tuổi thọ sáu mươi bốn mahã-kappa về loại 
amtara hay chỉ một kappa xét về asankheyya. 

Tuy nhiên, hiện tại trong cõi Đại Phạm thiên, Baka chỉ nhớ phần 
đầu kiếp sống của vị ấy, còn sự phát triển tầng thiền và các cõi trước 
kia của vị ấy, nơi mà vị ấy đã hiện hữu; do ở nơi đó thời gian rất dải, 
vị ấy đã quên mất hai điều kia và chấp theo thường kiến. Đó là lý do 
khiến Đức Phật nói với Phạm thiên Baka răng: “Ngươi đã đánh mất ký 
ức của ngươi. Do đó, ngươi không biết cũng không thấy cõi 
Äbhassara ấy”, V.V... 


Câu chuyện quá khứ của Phạm thiên Baka 


Khi Đức Phật đã nói như vậy, Phạm thiên Baka bèn suy nghĩ: 
“Sa-môn Gotama biết thọ mạng của ta trong những kiếp quá khứ, 
những cõi tái sanh trong những kiếp quá khứ của ta và những thiện 
nghiệp về thiền chứng (JhZna) mà trước kia ta đã thực hành. Bây giờ 
ta sẽ hỏi vị ấy về những thiện nghiệp trong quá khứ của ta.” Để đáp 
lại câu hỏi của vị ấy, Đức Phật kế lại những thiện nghiệp của vị ấy. 
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Giải rõ: Phạm thiên Baka này có một kiếp quá khứ sanh làm con 
trai của một gia đình phạm hạnh. Khi thấy những điều tai hại của tham 
muốn nhục dục, vị ây quyết định: “Ta sẽ chấm dứt sanh, già, bệnh, 
chết.” Sau đó, vị ấy từ bỏ thế gian và trở thành vị đạo sĩ, tu tập các 
tầng thiền hiệp thế. Sau khi đã chứng đắc các tầng thiền, nền tảng của 
các pháp thần thông, vị ấy dựng lên một thảo am nhỏ ở gần sông Hằng 
và sống thọ hưởng sự an lạc của thiền định. 

Trong khi vị ấy đang ngụ như vậy thì có một đoàn xe thương 
buôn gồm năm trăm cỗ xe thường xuyên băng qua sa mạc. Khi họ đi 
qua sa mạc vào ban đêm, thì những con bò kéo chiếc xe đầu tiên bị lạc 
đường và quay lui, và như vậy chúng đã trở lại con đường cũ mà 
chúng đã đi qua. Những cỗ xe khác cũng trở về con đường cũ rồi đến 
khi trời sáng thì các thương buôn mới biết được điều này. Đối với các 
thương buôn, họ phải đi qua sa mạc vào ngày hôm ấy. Tất cả củi và 
nước đã cạn kiệt. Do đó, khi nghĩ rằng: “Bây giờ chúng ta sắp mất 
mạng,” mọi người tháo ách những con bò ra khỏi xe, cột chúng vào 
các bánh xe và đi ngủ dưới bóng râm của những cỗ xe. 

VỊ đạo sĩ mà đã chứng thiền là Phạm thiên Baka tương lai ra 
khỏi thảo am vảo lúc sáng sớm. Khi đang đứng trước cửa thảo am, vị 
ấy nhìn sông Hằng và thấy một cơn lũ lớn đang dâng lên ở sông Hằng 
tựa như một tảng đá xanh khống lồ đang lăn xuống. Vị ấy suy nghĩ: 
“Có chăng trong thế gian này có những chúng sanh bị mệt lã vì thiếu 
nước ngọt?” Vị ấy trông thấy đoàn thương buôn đang chịu khổ trong 
sa mạc. Muốn cứu sống họ, vị ấy nguyện qua các năng lực thần thông: 
“Nguyện cho khối nước không lồ từ sông Hằng chảy đến những người 
trong đoàn thương buôn.” 

Vừa khi tâm thắng trí xảy ra, thì một luồng nước lớn chảy vào sa 
mạc tựa như chảy vào cái ống dẫn nước. Mọi người choàng tỉnh vì 
tiếng nước. Khi thấy nước họ rất vui sướng. Họ tắm, uống nước và 
cho bò uống nước, và cuối cùng họ đã đi đến nơi cần đến. Đề chỉ ra 
thiện nghiệp quá khứ của Phạm thiên Baka, Đức Phật bèn đọc lên câu 
kệ 
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(1) Yzưm tvam apayesi bah1 manusse 
Ppipasite ghammani sambarete 
Tam te puraäna1 vatasilavattam 
suftappabuddho va anussarami. 

(Này Phạm thiên Baka!) Trong quá khứ, khi ngươi là một vị đạo 
sĩ đắc thiền, ngươi đã dùng các năng lực của mình giúp cho nhiều 
người bị khát, bị hành hạ bởi sức nóng của sa mạc có được nước để 
uống, để tắm. Là người tỉnh thức, Như Lai nhớ lại và nhớ lại bằng Túc 
mạng trí của Như Lai (pubbenivasãnussafi-ñana), giới đức mà ngươi 
đã làm trong quá khứ.” 

Một thời gian sau, vị đạo sĩ xây dựng thảo am ở bờ sông Hằng 
và sống ở đó nương vào ngôi làng nhỏ về thực phẩm. Rồi những tên 
cướp đến đánh đập dân làng, cướp đoạt vàng bạc của họ rồi dẫn đi đàn 
gia súc và người làm con tin. Những tiếng la hét của mọi người và súc 
vật gây ra những tiếng kêu lớn. Khi nghe những tiếng la ấy, đạo sĩ 
nghĩ điều gì đã xảy ra. Khi biết rằng tai họa đã xảy đến với ngôi làng, 
vị ấy phát nguyện rằng: “Nguyện cho những người này không bị diệt 
vong trong khi tôi đang nhìn thấy họ.” Rồi vị ấy nhập vào tầng thiền, 
nên tảng của các pháp thần thông. Khi ra khỏi thiền, vị ấy tạo ra một 
đoàn quân binh gồm bốn loại binh chủng (xa, ngựa, voi và bộ binh). 

Khi trông thấy đám quân binh rằm rộ, những tên cướp bèn quăng 
bỏ tất cả tài sản cướp được và bỏ chạy. Đạo sĩ nguyện rằng: “Nguyện 
cho tài sản trở về với chủ nhân của chúng,” và điều này xảy đúng với 
lời nguyện của đạo sĩ. Dân làng vô cùng hoan hỷ. 

Đề chỉ ra thiện nghiệp quá khứ này của Phạm thiên Baka, Đức 
Phật bèn tuyên thuyết câu kệ: 


(2) Yatn enikulasimim Jjanatn gah1tam 
amocay! gayhaka niyqmana1ụ 
Tam te puranam vafasilavafam 
suftappabuddho ` anussarami. 
(Này Phạm thiên Baka!) Trong quá khứ khi người là một vị đạo sĩ 
đã đắc thiền) ở bên bờ sông Hằng có tên là Enikula vì nơi ấy có nhiều 
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đàn nai enT, ngươi khiến cho dân làng, những người bị bắt làm con tin 
và tài sản bị bọn cướp tước đoạt, họ thoát khỏi bọn cướp nhờ ngươi 
tạo ra bốn loại binh chủng. Là người tỉnh thức, Như Lai biết bằng 
năng lực nhớ lại những kiếp quá khứ, nhớ lại những thiện nghiệp mà 
ngươi đã làm trong quá khứ.” 

Lại nữa, một thời gian sau, có một gia đình sống ở thượng nguồn 
sông Hằng và một gia đình khác sống ở hạ nguồn sông Hằng, hai gia 
đình ấy tổ chức lễ cưới. Họ kết hai chiếc thuyền của họ lại với nhau 
trông giống như chiếc bè trên đó mang chở nhiều loại, nhiều thứ gồm 
thực phẩm, hoa, v.v... và để trôi trên dòng sông Hằng. Những người 
trên hai chiếc thuyền ấy tổ chức buổi tiệc lớn và múa hát. Họ ăn uống 
vui chơi tựa như họ đang di chuyển trong một lâu đài bay của chư 
thiên. 

Khi ấy, Long vương, vị cai quản sông Hằng trông thấy và nổi 
giận, nghĩ rằng: “Những người này coi ta không ra gì, họ không biết 
rằng sự vui chơi của họ làm bực mình ta, vị Long vương của sông 
Hằng. Bây giờ ta sẽ làm cho chúng trôi vào đại dương.” Nghĩ vậy, vị 
ấy khoác vào tắm thân không lồ, chẻ nước ra làm hai và bất chợt trồi 
lên. Nâng cái mang to lớn lên, vị ấy phát ra tiếng khè lớn tại đó tựa 
như vị ẫy định cắn chết mọi người. 

Trông thấy Long vương, mọi người khiếp đảm và la hét ầm ï. 
Đang ngồi trong thảo am, đạo sĩ nghe tiếng kêu la, nghĩ rằng: “Trước 
kia, những người này rất hạnh phúc, múa và hát. Bây giờ họ đang kêu 
la trong sự sợ hãi. Có chuyện gì vậy?” Rồi vị ấy trông thấy Long 
vương vả muốn đem lại sự an ôn cho họ, “Nguyện cho họ không bị 
diệt vong khi ta đang nhìn họ.” Vị ấy nhập vào thiền, nền tảng của 
thần thông, và hóa hiện thân của con Đại bảng Kim-xí-điều (garuda), 
vị ấy đứng lơ lửng trong hư không định chụp bắt Long vương. 

Sợ hãi, Long vương thu lại cái mang của vị ấy và lặn sâu trong 
nước. Tất cả mọi người đều được cứu sống như vậy. 

Đề chỉ ra thiện nghiệp quá khứ này của Phạm thiên Baka, Đức 
Phật bèn tuyên thuyết câu kệ ngôn này: 
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(3) Gangaya satasmmim gah1t†a nãvam 
luddena nãgena manussakappa 
Amocayitha balasa pasayha 
Tam te puraãna1 vatasilavattam 
suftappabuddho va anussarami. 

(Này Phạm thiên Bakal) Trong quá khứ khi làm một đạo sĩ, 
ngươi đã cứu sống những người trong hai ngôi nhà. Họ sắp bị tiêu diệt 
bởi Long vương trong dòng nước của sông Hằng, bằng năng lực thần 
thông được gọi là vikubbanidhi và người giải thoát họ khỏi sự đe dọa 
của Long vương. Là một người tỉnh thức, Như Lai với Túc mạng 
thông nhớ lại thiện nghiệp của ngươi được làm trong quá khứ.” 

Lại một thời gian sau, Phạm thiên Baka là một vị đạo sĩ cao quý 
nôi danh ở xứ Kesava. Lúc bấy giỜ, Bồ tát của chúng ta là một vị đạo 
sĩ trẻ tên Kappa. Do thường xuyên sống gần đạo sĩ Kesava và hầu hạ 
VỊ ẫy với tư cách là một đệ tử thường trú (an/evasika), luôn luôn vâng 
lời, suy nghĩ sẽ làm công việc nào đem lại sự vừa lòng thây, Bồ tát 
thông minh và làm điều gì cũng đem lại lợi ích. Đạo sĩ Kesava không 
thê đi lại được, không thể ăn và uống nếu không có sự giúp đỡ của 
người đệ tử thân cận là đạo sĩ trẻ Kappa. Cùng một lúc, vị ấy cũng 
được chăm sóc bởi vua xứ Varanasi, nhưng vị ấy rời khỏi đức vua và 
sống nhờ vào người đệ tử riêng của mình là đạo sĩ trẻ Kappa (Câu 
chuyện chỉ tiết có thê tìm trong Bổn sanh Kesava trong phần Catukka 
Nipata). 

Đề chỉ ra thiện nghiệp này trong quá khứ của Phạm thiên Baka, 
Đức Phật bèn tuyên thuyết câu kệ sau: 


(4)_ Kappo ca te baddhacaro ahosi 
Sambuddhimantam vatinan amafffii 
Tam te puraänam vatfasilavatftan 
suftappabuddho va annusarđmi.) 
(Này Phạm thiên Baka!) Trong một kiếp quá khứ, Như Lai là 
một đạo sĩ có giới đức tên là Kappa, là đệ tử thường trực của ngươi, 
hầu hạ ngươi. Ngươi là một đạo sư có giới đức tên Kesava. Lúc bấy 
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giờ ngươi thích nói lời khen ngợi rằng Ta thông minh, hiền thiện; rằng 
Ta đã thực hành giới luật một cách đầy đủ. Là người tỉnh thức, Như 
Lai bằng Túc mạng thông đã nhớ lại nhiều lần những việc thiện mà 
ngươi đã thực hành trong quá khứ.” 

Đức Phật đã nói với Phạm thiên Baka theo cách như vậy, Ngài chỉ 
ra những thiện nghiệp đã làm trong quá khứ của vị ấy. Trong khi Đức 
Phật nói như vậy, Phạm thiên Baka hồi tưởng lại những câu chuyện 
quá khứ của mình. Tất cả những nghiệp quá khứ của vị ấy dần dần 
hiện rõ trong tâm tựa như những đồ vật khác nhau trở nên rõ ràng khi 
một ngàn cây đèn dầu được thắp lên. Vị ấy rất hoan hỷ, có tâm tịnh tín 
khiến vị ấy nói lên câu kệ sau: 


Addha pajãnãsi mam ela1! ayuụ 
aññam pi janasi tatha hỉ Buddho 
Tatha hï tyanam jahtanubhavo 
obhasayamm tiithati Brahmalokam. 

(Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tất cả đau khổ!). Ngài biết những kiếp 
quá khứ của con. Chắc chăn, Ngài cũng biết tất cả neyya-dhamưna, 
những pháp đáng biết (ngoài những kiếp sống của con). Ngài là Đức 
Phật Toàn Giác. Hào quang rực rỡ này từ thân của Ngài hiện hữu, 
chiếu sáng khắp cõi Phạm thiên, vượt trội ánh sáng của hàng trăm và 
hàng ngàn mặt trời và mặt trăng.” 

Sau khi kế lại những biến cô trong quá khứ của Phạm thiên Baka 
theo lời thỉnh cầu của vị ấy, Đức Phật bèn trở về đề tài ban đầu của 
Ngài. Khi nói rằng: 

" Này Phạm thiên Baka! Vẫn còn có cõi Subhakinha (Biến Tịnh 
thiên), cõi Vehapphala (Quảng Quả thiên) và cối Abhibhũ (Tịnh cư) . 
Ngươi không biết cũng không thấy chúng. Như Lai biết và thấy 
chúng. Vì Như Lai biết điều mà ngươi không biết nên ngươi không 
băng Như Lai về mặt trí tuệ. Làm sao Như Lai có thể thấp hơn ngươi 
được? Thực ra, Như Lai cao hơn ngươi về mặt trí tuệ rất nhiều. 

Khi ấy, để chứng minh thêm từng bước rằng Phạm thiên Baka 
không bằng Đức Phật về mặt trí tuệ và rằng chính Đức Phật cao hơn 
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Phạm thiên Baka về mặt trí tuệ. Đức Phật tiếp tục thuyết giảng như 
sau: 

“Này Phạm thiên Baka! Bằng trí tuệ siêu việt, Như Lai biết địa 
đại có tánh amicca, dukkha và anaffa. Như Lai biết Niết bản, mà bản 
chất của nó không thể tiếp xúc được qua địa đại, và Như Lai không 
chấp thủ địa đại bằng ái (anh), ngã mạn (mãna), tà kiến (đi/hi). Như 
Lai không chấp thủ một cái gì mà từ đó ngã mạn, ái, tà kiến, v.v... 
hiện khởi. Như Lai không chấp thủ nó như là “Ta, “của Ta' hay “tự 
ngã của Ta'. Này Phạm thiên Baka! Vì Như Lai biết (Niết bàn mà 
ngươi thì không biết) nên ngươi không bằng Như Lai về mặt trí tuệ. 
Làm sao Như Lai có thể thấp hơn ngươi? Thực ra, Như Lai cao hơn 
ngươi về trí tuệ.” 

Này Phạm thiên Baka! Bằng trí tuệ siêu việt, Như Lai biết thủy 
đại, ... hỏa đại, ... phong đại, ... các chúng sanh hữu tình, ... chư 
thiên, ... Ma vương,... Phạm thiên, ... Abhassara Brahma, 
Subhakinhã Brahma, ... Vehapphala Brahma, ... Abhibhu Brahmä, ... 
bằng trí tuệ siêu việt, Như Lai biết tất cả (các nhóm vật thuộc ba cõi 
tebhữmaka- vốn có đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Như Lai biết 
Niết bàn mà bản chất của nó tất cả các đặc tính không thể tiếp xúc và 
Như Lai không chấp thủ tất cả đặc tính ái dục, ngã mạn và tà kiến. 
Như Lai không chấp thủ nó mà trong đó ngã, ái, tà kiến, v.v... sanh 
khởi. Như Lai không chấp thủ tất cả (đặc tánh thuộc ba cõi) là “Ta', 
“của Ta", hay là “Tự ngã của Ta”. Này Phạm thiên Bakal Vì Như Lai 
biết Niết bàn mà ngươi không biết nên ngươi không băng Như Lai về 
mặt trí tuệ. Thực vậy, Như Lai hơn ngươi về mặt trí tuệ.” 

(Khi ấy, Phạm thiên Baka muốn kết tội Đức Phật nói dối, bèn 
nói rằng:) "Thưa Ngài! Cái gì không thê tiếp xúc được đối với tất cả 
bởi bản chất của nó? Ngài xác nhận răng Ngài biết cái không thể tiếp 
xúc được sẽ chăng đi đến đâu cả. Đừng để nó đi đến chỗ không. Câu 
nói của Ngài sẽ đi đến chỗ rỗng không. Đừng để nó trở nên rỗng 
không.” 

(Ở đây, sẽ có giải thích rõ ràng để độc giả khỏi bị nhằm lẫn). 
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(Chữ “all - tất cả” và chữ Päli “szbba” có cùng nghĩa. Chữ 
'sabha` hay *all" được dùng trong ý nghĩa của tất cả các pháp thuộc 
thế gian (tất cả những gì thuộc cá thể, sakkãya. Thuật ngữ đầy đủ là 
'sakkaya-sabba' hay “tất cả cá thể”. Chính sakkãya-sabba, “tất cả cá 
thể” được ám chỉ đến trong bài kinh Ãdittapariyäya trong đó có câu 
“Sabbam bhikkhave adittam.` 

(Câu Pãli có nghĩa là “Này tỳ khưu! Tất cả các pháp đều bị thiêu 
đốt bởi lửa như tham, sân, v.v... Không thê nói rằng các pháp siêu thế 
bị thiêu đốt bởi lửa, vì các pháp bất thiện như tham, sân, v.v... hoàn 
toàn không có khả năng lẫy các pháp siêu thế làm mục tiêu của chúng. 
Chúng có thê làm như vậy chỉ trong trường hợp các pháp hiệp thế, cá 
thê (sakkãya) hay các thủ uẫn (ipãdãnakkhandhä). Vì vậy mới có sự 
đốt cháy các pháp hiệp thế bởi những ngọn lửa như tham, sân, v.v... 
Do đó, pháp nào thuộc siêu thế thì không bao gồm trong chữ “sabbarm- 
tất cả”. Trong khi đó, pháp nào thuộc hiệp thế thì được bao gồm trong 
đó. Do đó, qua chữ “sabba” trong bài kinh Aditapariyäya hàm ý 
'sakkãya sabba ` hay “tất cả cá thể”. 

(Liên quan đến chữ “sabbañfñuta-ñãna` hay “Nhất thiết trí, thành 
phần cấu thành “sabba° của nó có nghĩa là hết thảy gồm cả hiệp thế 
lẫn siêu thế, vì Đức Phật biết hết thảy các pháp hiệp thế cũng như siêu 
thế. Do đó, chữ “sabba” của chữ “sabbafñfuta-ñãna' nghĩa là “sabba- 
sabba - tất cả pháp này, tất cả pháp kia'). 

(Qua sự giải thích bấy nhiêu chắc độc giả có thể hiểu rằng trong lĩnh 
vực văn học của Giáo pháp , cách dùng chữ “sabba - tất cả” có hai 
loại: (1) dùng nó trong ý nghĩa “sakkãya-sabba - tất cả cá thể” hay “tất 
cả các pháp hiệp thế”, (2) dùng nó trong ý nghĩa “sabba-sabba - tất cả 
cái này hay cái kia'. Bây giờ chúng ta hãy xem cách sử dụng chữ 
sabba của Đức Phật và Phạm thiên Baka như thế nào. 

Khi Đức Phật khẳng định rằng Ngài hơn Phạm thiên Baka về 
mặt trí tuệ, Ngài đã chỉ ra mười ba điều như sau: 

“(1) Như Lai biết đại địa, (ngươi cũng biết). Như Lai biết Niết 
bàn mà đại địa không thê tiếp cận được (còn ngươi không biết). (2) 
Như Lai biết thủy đại (mà ngươi cũng biết nó), Như Lai biết Niết bàn 
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mà thủy đại không thể xâm nhập được (còn ngươi không biết). Bằng 
cách này, Đức Phật tiếp tục về (3) hỏa đại. (4) phong đại; (5) các 
chúng sanh hữu tỉnh; (6) chư thiên; (7) Ma vương: (8) Phạm thiên. (9) 
Abhassara Brahmaäs; (10) Subhakinha Brahmas; (11) Vehapphala 
Brahmäs; (12) Abhibhũ Brahmäs; (13) Như Lai biết tất cả (sakkãya- 
sabba) (mà ngươi không biết). Như Lai biết Niết bàn mà tất cả không 
thê tiếp cận được (còn ngươi không biết). 

(Về 12 điểm đầu, Phạm thiên Baka không thấy lý do nào để chê 
trách Đức Phật. Về điểm cuối cùng, tuy nhiên, vị ấy thấy một điều gì 
đó đề cáo buộc Đức Phật). 

Khi Đức Phật nói rằng: " Như Lai biết tất cả (sakkãya-sabba) và 
Như Lai biết Niết bàn mà tất cả không thể tiếp cận được (sakkãya- 
sabba).” Ngài đã nói như là một câu đó. Điều Ngài muốn nói qua câu 
này là: “Này Phạm thiên Baka, Như Lai biết tất cả (sakkãya-sabba = 
các pháp hiệp thế) bằng trí tuệ siêu việt của Như Lai rằng chúng có 
đặc tánh vô thường, khổ, và vô ngã. Sau khi đã nói điều này, Như Lai 
biết Niết bàn bằng tuệ quán siêu việt của Như Lai, mà tất cả “các pháp 
hiệp thế” không thể đạt được (sakkãya = pháp hiệp thế). 

Trong câu nói “Như Lai biết tất cả bản chất của chúng” nghĩa là: 
“Bằng Tuệ quán của Như Lai, Như Lai biết tất cả cá thể thuộc về ba 
cõi, và năm uẫn các pháp hiệp thế trong đặc tánh của chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã.” 

Ở đây, Đức Phật nói rằng: " Như Lai biết tất cả qua tất cả đặc 
tánh của chúng” liên quan đến sakkãya-sabba. Như Lai biết Niết bàn 
mà tất cả không thể đạt được qua đặc tánh. Nghĩa là: “Như Lai biết 
Niết bàn bằng Đạo Tuệ giác ngộ, tất cả cá thể và năm uân của các 
pháp hiệp thế mà bản chất hữu vi (sankharza) của chúng không thê đạt 
đến Niết bàn. (Những sắc pháp hữu vi như địa đại, hỏa đại, thủy đại, 
v.v... có tính chất cứng, kết dính, v.v... cũng tùy duyên sanh. Những 
danh pháp hữu vi như xúc, thọ, v.v... có đặc tánh xúc chạm, cảm thọ, 
v.v... cũng tùy duyên sanh. Tất cả những pháp hữu vi này không có 
trong Niết bàn vì Niết bàn vốn là vô vi. Chỉ có đặc tánh sami hay tịch 
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tịnh đối nghịch với những pháp hữu vi là hiện hữu trong Niết bàn vô 
VI. 

Điều này ám chỉ đến khi nói rằng Niết bàn (NMibbãna) mà địa đại 
không thể đạt đến. Niết bàn mà thủy đại không thể đạt đến, v.v... Niết 
bàn mà tất cả cá thê không thể đạt đến). 

Qua bấy nhiêu, độc giả chắc đã hiểu điều mà Đức Phật muốn ám 
chỉ như sau: 

“Như Lai biết thông suốt tất cả sakkãya-sabba hay năm uân của 
các pháp hiệp thế (và ngươi không biết chúng). Như Lai cũng biết 
Niết bàn mà tất cả các cá thể không thể đạt đến (còn ngươi không 
biết). Và chữ “tất cả” trong câu nói ấy ám chỉ năm uẫn và Niết bàn là 
pháp mà tất cả không thê đạt đến.” 

Nhưng là một kẻ có tâm tìm lỗi, Phạm thiên Baka đã sai lầm cho 
rằng chữ “tất cả” nghĩa là “sabba-sabba - tất cả mọi pháp hiệp thế, siêu 
thế và chế định,' (vì vị ấy hoàn toàn không biết sự thật ở đây mà 
sakkäya-sabba được đề cập trong câu nói của Đức Phật). Điều này 
khiến vị ấy chỉ trích Đức Phật: 

“ Thưa Ngài, nếu pháp qua tất cả các đặc tính mà không thể tiếp 
cận được, thì lời Ngài nói răng Ngài biết pháp không thê tiếp cận sẽ đi 
đến chỗ không. Đừng để nó đi đến chỗ không. Câu khăng định của 
Ngài sẽ trở nên trống rỗng. Đừng đề pháp trở nên trống rỗng.” 

Thực chất của lời phê phán của Phạm thiên như sau: 

Thưa Ngài! Trong lời nói của Ngài, Ngài quả quyết rằng Ngài 
biết tất cả. 

Sự hiểu biết của Ngài về pháp (Dhamưna) mà tất cả không thê 

đạt đến. 
1. Chữ “tất cả” trong câu nói đầu tiên bao trùm tất cả các pháp. Bởi 
vậy, có thể không có gì mà tất cả có thể đạt đến. Tuy vậy, Đức Phật 
nhẫn mạnh sự hiểu biết của Ngài về cái được nêu ra trong câu nói thứ 
hai. Sự quả quyết của Ngài như vậy sẽ bị giảm thiểu đến mức vô nghĩa 
như “hoa mọc trên trời”, “lông của con rùa”, “sừng của con thỏ”, và 
“máu của con cua". 
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2. Nếu pháp nào đó mà không thê đạt đến được thì không nằm trong 
chữ “tất cả” của câu nói đầu tiên. Sự quả quyết của Ngài ở đó không 
thê đúng vì các pháp mà Ngài biết là không đầy đủ. Khi ấy nó sẽ là sự 
dối trá. 

Bằng cách này, Phạm thiên Baka muốn tổ cáo Đức Phật về sự dối 
trá. (Nói tóm lại, Đức Phật nói về szkkãya-sabba, tất cả những pháp 
hiệp thế). Phạm thiên Baka hiểu lầm đó là sabba-sabba, tất cả các 
pháp hiệp thế hoặc siêu thế. Do đó, việc vị ấy buộc tội Đức Phật là 
không đúng. 

Vốn là một nhà tư tưởng tối thượng, một trăm lần, một ngàn lần, 
không, một trăm ngàn lần hơn Phạm thiên Baka, Đức Phật vẫn công 
bố rằng Ngài biết tất cả và Niết bàn mà tất cả không thể đạt đến để vị 
Phạm thiên lắng nghe, và để bác bỏ sự buộc tội của Phạm thiên Baka, 
Ngài tiếp tục nói: “Này Phạm thiên Baka! Có Mibbãna Dhamma mà 
đặc biệt cao hơn các pháp hữu vi được biết qua Đạo Tuệ, Quả Tuệ mà 
mắt thường không thê thấy được, cũng không thê chỉ ra sự tiêu biểu 
của nó giống điều gì, nó hoàn toàn không có bản tánh sanh và diệt, 
sáng chói hơn tất cả các pháp khác, hay nó không bao giờ biết đến 
bóng tôi mà hăng rực sáng.” (Qua những lời này của Đức Phật khẳng 
định sự hiện hữu có thật của Mibbãna mà vượt lên trên tất cả cá thể 
trên ba cõi). 

“Nibbãna Dhamma (1) không thê đạt đến bởi địa đại qua bản chất 
của đất. (2) không thể đạt đến bởi thủy đại qua tánh chất của nước. 
(3)...bởi hỏa đại. (4)... bởi phong đại. (5)... bởi các chúng sanh qua 
tánh chất của chúng. (6)... bởi chư thiên. (7)... bởi ma vương. (8$)... 
bởi Phạm thiên.(9)... bởi Abhassara Brahmas, (10)... bởi Subhakinha 
Brahmäs. (1 1)...bởi Vehapphala Brahmãs. (12) Không thể đạt đến bởi 
Abhibhũ Brahmäs qua tánh chất của chúng; không thê đạt đến bởi tất 
cả sakkãya-dhamma_ qua tánh chất của chúng (sakkãya)”. (Qua những 
lời này của Đức Phật đã làm sáng tỏ rằng Ngài cũng đã nói về “Tất 
cả”). 

“Bằng cách này có tập hợp gồm tất cả “sakkãya-dhamma' trong 
ba cõi hữu mà ở trong phạm vi hiểu biết của những người như ngươi. 
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Tập hợp tất cả “sakkãya-dhamma` thuộc ba cõi hữu qua tánh chất của 
tất cả chúng, không thê đạt đến Mibbãna Dhamma.” 
Như vậy, Đức Phật đã khăng định vững chắc giáo lý của Ngài. 


Cuộc phân tranh thần thông giữa Đức Phật và Phạm thiên Baka 


Mọi khía cạnh niềm tin của vị ây về tánh trường cửu của cõi 
Brahma cùng với thân đã bị phê phán và bác bỏ, Phạm thiên Baka 
không còn lời nào. Để che đậy sự thất bại, vị ấy từ bỏ tranh luận về 
niềm tin của vị ấy và quyết định phô trương sự ưu việt của vị ấy bằng 
cách thị hiện thần thông, nói rằng: 

"Thưa Ngài! Nếu như thế, bây giờ tôi sẽ biến mất trước mặt 
Ngài. Tôi sẽ thị hiện thần thông để Ngài không thấy tôi. Ngài hãy 
xem.” 

Đức Phật nói: 

“Này Phạm thiên Baka! Ngươi không có khả năng làm như vậy, 
Nếu ngươi quả thật có khả năng như vậy thì hãy biến mắt trước mặt 
Như Lai đi.” 

Phạm thiên có hai loại thân: thân tự nhiên và thân giả hay thân 
được tạo ra. Thân tự nhiên có từ lúc sanh rất vi tế đến nỗi những vị 
Phạm thiên khác không thê nhìn thấy được. Vì vậy đề làm cho họ hiển 
lộ, họ phải mang loại thân thô thiên được tạo ra. 

Do đó, khi Phạm thiên Baka nhận được sự đồng Ý, VỊ ẫy hướng 
tâm của mình vào sự chuyền đổi thân thô thành thân vi tế. Lẽ tự nhiên. 
Đức Phật biết ý định của vị ấy và nguyện răng vị ấy sẽ giữ nguyên 
hình tướng thô thiên của thân. Vì thế Phạm thiên Baka không thê 
chuyền đổi thân của mình sang thân vi tế, thân tự nhiên và không có 
sự biến mất thân của vị Ấy. 

Vì không thê thay đổi thân của mình, Phạm thiên Baka lại cố 
găng tạo ra bóng tối để che kín thân hiện tại của vị ấy. Nhưng bằng 
năng lực thần thông của Đức Phật, Ngài đã xua tan bóng tối được tạo 
ra. Vì thế Phạm thiên Baka không thê ấn mình được. 
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Vì không thê ấn mình bằng cách chuyền đổi thân hoặc tạo ra bóng 
tối, Phạm thiên Baka đành đi vào cung điện của mình và trốn ở đó. Vị 
ấy trôn dưới cây Như ý. Vị ấy ngồi dấu mình. Chúng Phạm thiên bật 
cười và chế nhạo, nói rằng: "Giờ đây Phạm thiên Baka đang trốn trong 
cung điện. Vị ấy hiện đang trốn đưới cây Như Ý dấu mình. Ôi Phạm 
thiên Baka! Thật tội nghiệp thay khi ngươi nghĩ rằng ngươi đã ấn 
mình.” Bị chế nhạo như vậy bởi những Phạm thiên khác, Phạm thiên 
Baka mang vẻ mặt khó chịu cho nên trong bài kinh có đoạn tóm tắt 
như sau: “Này các tỳ khưu! Dầu Phạm thiên Baka nói rằng “Ta sẽ ẩn 
mình trước mặt Sa-môn Gotama. Ta sẽ ấn mình trước mặt Sa-môn 
Gotamaˆ nhưng không thê làm như vậy.” 

Với Phạm thiên Baka, người không thể dấu mình, Đức Phật nói 
rằng: 

“Này Phạm thiên Baka! Nếu ngươi không thể tự ấn mình, thì 
bây giờ Như Lai sẽ ân mình trước mắt ngươi. Như Lai sẽ thị hiện thần 
thông để ngươi không thê nhìn thấy Như Lai.” 

Khi ấy Phạm thiên Baka đáp lại với Đức Phật: 

“Thưa Ngài! Hãy ấn mình trước mặt tôi nếu Ngài có thê.” 

Khi ấy, Đức Phật (I) đầu tiên Ngài nhập vào tứ thiển 
(rupãvacara-kiriya), nền tảng của nguyện; (2) khi xuất khỏi thiền, 
Ngài nguyện rằng Đại Phạm thiên, hội chúng Phạm thiên và các vị 
Phạm phụ thiên trẻ khiến họ chỉ có thể nghe giọng nói của Ngài mà 
không thấy hình tướng; (3) rồi Ngài nhập vào tứ thiền (zñpãvacara- 
kiriya), nền tảng của các thần thông: (4) khi Ngài đã ra khỏi tầng thiền 
ấy, một quá trình các pháp thần thông xảy ra trong tâm Ngài, ngay khi 
Ngài cảm thấy quá trình tâm ấy chỉ một lần thì thân của Đức Phật biến 
mắt, và không có vị Phạm thiên nào trông thấy Ngài. Đề cho họ biết 
rằng Ngài vẫn còn ở đó dù Ngài đã biến mất, Đức Phật bèn đọc lên 
câu kệ này: 


Bhavevaham bhayam disva, bhavañ ca bhavesinam 
Bhavam nãbhivaditm kinci, nandiñ ca upadiyun 
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Này các vị Phạm thiên đã đến hội họp nơi đây! Vì Như Lai đã 
thấy rõ bằng con mắt trí tuệ của Như Lai những mối nguy hiểm của 
sanh, già, bệnh trong ba cõi hữu như dục (kZma), sắc (rữpa) và vô sắc 
(aripa), và sự sanh khởi bất tận của chúng sanh (như Baka Brahm8) là 
những kẻ đã đi lạc đường trong sự tầm cầu Niết bàn của họ, vượt ra 
ngoài sự hiện hữu; Như Lai không còn chấp thủ bất cứ cõi hữu nào là 
thường tồn, vĩnh hằng, v.v... dưới năng lực của ái dục và tả kiến; Như 
Lai hoàn toàn thoát khỏi mọi ái dục đối với hữu vì Như Lai đã đoạn 
tận nó và cắt đứt nó bốn lần bởi lưỡi gươm trí tuệ của bốn đạo.” 


Sự chứng đắc các tầng thánh của mười ngàn Phạm thiên 


Trong câu kệ này, chữ “hữu” (bhava) chỉ 'Khô để?, chữ “hữu ái” 
(bhava-tanhã) chỉ “Tập để - nguyên nhân của Khổ", “ vô hữu ái” 
(vibhava tanhã) chỉ “Diệt đễ.? “Như Lai không còn chấp vào kiếp sống 
- Nandiñ ca na upädiyim` chỉ “Đạo đề". 

Như vậy, Đức Phật đã giảng dạy chi tiết về Tứ Đề đến các vị 
Phạm thiên theo đúng căn tánh của họ, dẫn dắt họ khai triển Tuệ quán 
và kết thúc thời pháp của Ngài bằng đỉnh cao là Đạo Quả A-la-hán. 
Vào lúc kết thúc thời pháp, các vị Phạm thiên nhờ chăm chú theo dõi 
thời pháp nên đã khai triển được Tuệ quán ở các cấp bậc khác nhau. 
Một số chứng đắc Quả thánh Nhập lưu (sø/äpzfi-phala), một số 
chứng đắc Quả thánh Nhất lai (sakadãgãmi-phala), một số chứng đắc 
Quả thánh Bắt lai (anägãmi-phala), và một số chứng đắc Quả thánh 
A-la-hán. Các vị Phạm thiên hoan hỷ, kinh ngạc và tán thán Đức Phật. 
Cho nên trong bài kinh có đoạn: 

“Này các tỳ khưu! Khi ấy Phạm thiên, tùy tùng và Phạm phụ 
thiên kinh ngạc, nói rằng: “Này các bạn! Thật kỳ diệu thay oai lực vĩ 
đại của Sa-môn Gotama. Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy hay nghe 
một Sa-môn hay Bà-la-môn nào mà hùng mạnh như Sa-môn Gotama, 
thái tử dòng Sakya và một vị ấn sĩ của hoàng tộc Sakya (Thích Ca). 
Quả thật vậy, Sa-môn Gotama có thể đoạn tận cội rễ của kiếp sống 
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(tức là vô minh và ái dục) từ những chúng sanh còn vui thích trong 


399% 


kiếp sống, luyến ái kiếp sống và sanh lên trong kiếp sống. 
Sự quấy phá của Ma vương 


Khi ấy, Ma vương quán xét và tức giận: “Trong khi ta đang đi 
chỗ này chỗ kia, thì Sa-môn Gotama đã giảng dạy cho mười ngàn vị 
Phạm thiên và giải thoát họ ra khỏi quyền thống trị của ta.” Vị ấy 
giận dữ đến nỗi vị ẫy nhập vào một Phạm phụ thiên trẻ lần nữa. 

(Ở đây, làm sao Ma vương biết được mười ngàn vị Phạm thiên 
đã trở thành những bậc thánh (ariya)? Vị ấy biết điều này bằng sự suy 
luận (nzyaggãha hay anumäna). Vị ây biết khi Đức Phật thuyết pháp 
đến chúng sanh hữu duyên, Ngài chỉ ra những điều xấu của sđmsãra - 
luân hồi và hạnh phúc của Niết Bàn để những chúng sanh lắng nghe 
và hiểu rõ về Niết bàn; tất cả những thời pháp của Ngài có lợi ích và 
hiệu nghiệm như b¡nh khí Vajira của Sakka. Chư thiên và nhân loại 
cùng an trú trong Chánh pháp của Ngài thì sẽ thoát khỏi luân hồi). 

Sau khi nhập vào vị Phạm thiên trẻ, Ma vương nói lời quấy rối 
Đức Phật, được nêu ra trong bải kinh như sau: 

“Này các ty khưu! Bây giờ Ma vương nhập vào một vị Phạm phụ 
thiên trẻ, nói với Như Lai răng “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Ngài biết Tứ 
Diệu Đề chỉ tiết như vậy, nếu Ngài biết chúng sanh bằng Nhất thiết trí 
của Ngài, xin đừng thuyết giảng giáo lý này với những đệ tử của Ngài. 
Đừng thuyết giảng giáo lý này với những du sĩ và ấn sĩ. Đừng thuyết 
giảng đến những đệ tử của Ngài. Đừng thuyết giảng đến những du sĩ 
và ấn sĩ. Đừng làm cho các đệ tử của Ngài tham đắm. Đừng làm cho 
các du sĩ và ấn sĩ tham đắm. 

Thưa Sa-môn Gotamal Có những vị Sa-môn và Bà-la-môn 
sống trước Ngài và tự cho mình là những bậc A-la-hán hoặc tự cho 
rằng đã tiêu diệt kẻ thù dưới dạng các phiền não, hoặc tự cho mình là 
những bậc Chánh đẳng giác (Sammãsambuddho), những kẻ tự cho 
rằng họ biết được tất cả các học thuyết. Họ truyền đạt giáo lý của họ 
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đến các đệ tử, các du sĩ và các ân sĩ của họ. Họ tham đắm chúng và 
khi thân hoại mạng chung họ tái sanh vào khổ cảnh. 

Thưa Sa-môn Gotamal Có những vị Sa-môn và Bà-la-môn sống 
trước Ngài và tự cho mình là những bậc A-la-hán hoặc tự cho rằng đã 
tiêu diệt kẻ thù dưới dạng các phiền não, hoặc tự cho mình là những 
bậc Chánh đẳng giác (Sammaãsambuddho), những kẻ tự cho rằng họ 
biết được tất cả các học thuyết. Họ không truyền đạt giáo lý của họ 
đến các đệ tử, các du sĩ và các ân sĩ của họ. Họ không tham đắm 
chúng và khi thân hoại mạng chung họ tái sanh vào những cõi Phạm 
thiên bậc cao. 

Do đó, thưa Sa-môn Gotamal Tôi muốn nói với Ngài như vầy 
“Thưa Ngài! Tôi khuyên Ngài hãy sống an nhàn. Hãy sống không 
phiền não. Thưa Ngài! Không thuyết pháp là tốt. Đừng giáo giới 
những kẻ khác. Tôi muốn nói với Ngài như vậy.” 

Này các tỳ khưu! Khi Ma vương nói như vậy, Như Lai bèn nói 
với vị ây như sau: “Này Ma vương! Như Lai biết ngươi. Ngươi nghĩ 
rằng Như Lai không biết ngươi. Ngươi là Ma vương. Này Ma vương! 
Ngươi nói như vậy không phải vì ngươi muốn Như Lai lợi ích mà 
ngươi muốn Như Lai bị thất bại. Ngươi sợ rằng những ai thực hành 
theo Giáo pháp của Như Lai sẽ vượt qua ba loại hữu nằm trong quyền 
thống trị của ngươi. 

Này Ma vương! Các vị Sa-môn và Bà-la-môn mà ngươi nói, đã 
tự cho mình là bậc Chánh đắng Chánh giác mà thực tế không phải là 
chư Phật Chánh đăng Chánh giác. Nhưng Như Lai thực sự tự cho 
mình là Đức Phật Chánh đăng Chánh giác, Bậc tự mình biết tất cả. 

Này Ma vương! Dù có thuyết pháp đến chúng đệ tử hay không, 
Đức Phật cũng không có sự thương hay ghét. Đức Phật có đức tánh 
tãđi - bình thản. Tại sao? 

Này Ma vương! Như cây dừa bị chặt đứt đọt, nó không thê phát 
sanh đọt mới. Cũng vậy, Đức Phật đã đoạn trừ các lậu hoặc dẫn đến sự 
sầu lo và thống khổ, về sau tạo ra sự tái sanh, sự Ø1à và sự chết. Đức 
Phật ẫy đã đoạn tận chúng. Đức Phật ẫy đã làm cho chúng giống như 
cây dừa đã bị bứng tận gốc. Đức Phật ấy đã làm cho chúng không thê 
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khởi sanh trở lại. Bởi vậy, đối với Đức Phật thì hoàn toàn không có 
khả năng hồi sinh những lậu hoặc ấy. 

Này Ma vương! Đức Phật đã đoạn tận các lậu hoặc dẫn đến 
buồn lo và đau khổ, về sau gây ra sự tái sanh, sự g1ả và sự chết. Vị ây 
đã chặt đứt các pháp ngủ ngầm của chúng (anusaya). Vị ấy đã làm cho 
chúng giống như cây dừa đã bị bứng tận gốc rễ. Vị ấy đã làm cho 
chúng không thê khởi sanh trở lại. Bởi vậy, đối với Đức Phật tuyệt đối 
không có sự sống lại các lậu hoặc ây.” 

Như vậy, Đức Phật đã thuyết thời pháp này đến Ma vương (Mãra) 
khiến Ma vương câm lặng và truyền đạt kiến thức đặc biệt đến Phạm 
thiên. Do đó, bài kinh này có tên là Brahmanimantika. 


Kết thúc phân nhiếp hóa Phạm thiên Baka 


+*k***k***************% 


Cũlasubhaddãä và cha chồng Ugøa 
Câu chuyện về Cũlasubhaddä 


Trong khi Đức Phật đang ngụ tại Jetavana trong kinh thành xinh 
đẹp Sãvatthi. Ngài thuyết thời pháp bắt đầu bằng “Dizesamo 
pakaäseni” liên quan đến người con gái Cũlasubhaddã của trưởng giả 
Anãthapindika (Cấp-Cô-Độc). Chi tiết của bài pháp này như sau: 

Ugga là một trưởng giả khác, cư dân của thành phố Ugøa, là bạn 
thời thơ ấu của trưởng giả Anäthapindika. Khi cùng học chung, họ hứa 
với nhau rằng khi lớn lên và có con cái, người này có con gái sẽ gả 
cho con trai của người kia. 

Hai người bạn lớn lên và trở thành những đại trưởng giả trong 
mỗi thành phố của họ. Một hôm, trưởng giả Ugga đi đến nhà của 
trưởng giả Anäthapindika tại Sãvatthi cùng với năm trăm cỗ xe để 
buôn bán. Trưởng giả Anathapindika bèn gọi người con gái 
Cũlasubhadda của ông ra và giao phận sự cho nàng khi nói rằng: 
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" Này con gái cưng! Vị trưởng giả Ugga là cha chồng tương lai 
của con. Hãy làm tất cả những gì cần thiết đối với ông ta.” 

“Thưa vâng!” Cũlasubhaddãä đáp lại và kể từ ngày Ugga đến, 
nàng đích thân sửa soạn và nấu món ăn. Nàng bày ra hoa, vật thơm, 
dầu xức, v.v... Trong khi khách đang được mời ăn thì nàng lo sẵn 
nước tắm và sau khi vị trưởng giả đã tắm xong, nàng đích thân lo liệu 
tất cả những thứ cần thiết cho vị ấy với lòng tôn kính. 

Khi quan sát đặc tánh một người vợ của nàng, trưởng giả Uggøa 
lây làm hài lòng. Rồi một ngày nọ, khi đang nói chuyện thân mật với 
trưởng giả Anäathapindika, vị ấy nhắc nhở người bạn rằng: “Này bạn! 
Khi còn trẻ, chúng ta đã giao ước với nhau” và hỏi xin Cũlasubhaddä 
cho con trai của mình. Nhưng trưởng giả Ugga là một tín đồ ngoại 
đạo, thế nên, trưởng giả Anathapindika không tự quyết định mà đem 
vấn đề trình lên Đức Phật, và Ngài thấy những thiện nghiệp mà trưởng 
giả Ugga đã làm trong quá khứ sẽ giúp ông ta chứng đắc Đạo quả 
Nhập lưu nên Ngài tán đồng. Trưởng giả Anãthapindika bèn bàn với 
vợ Puññalakkhana DevT và đồng ý với lời gạn hỏi của người bạn. Ông 
định ngày và sửa soạn lễ cưới. Khi đưa Cũlasubhaddãä về nhà chồng, 
ông cho gọi con gái đến và cho nàng lời khuyên giống như những lời 
khuyên mà người cha Dhanañcaga đã khuyên con, bà VIsakhä. 

“Này con gái! Một người con gái sống trong nhà của cha mẹ 
chồng thì: 

1. Không nên lấy lửa trong nhà đem ra ngoài (nghĩa là người ấy 
không nên đem lỗi lầm của chồng và cha mẹ chồng đi nói với 
những người hàng xóm). 

2. Không nên đem lửa bên ngoải vào trong nhà (nghĩa là khi những 
người hàng xóm nói xấu về cha mẹ chồng và chồng của nàng thì 
nàng không nên nói lại với họ). 

3. Chỉ cho đến những người trả lại (nghĩa là nàng chỉ nên cho 
mượn đến những người mà khi đúng hẹn thì họ đem trả lại vật 
đã mượn). 

4. Không cho đến những người không trả lại (nghĩa là không cho 
đến những người mà không trả lại vật đã mượn đúng hẹn). 
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5. Nên cho những người khác dù họ có trả lại hay không (nghĩa là 
khi có người bà con quyến thuộc nghèo khổ đến nhà thì nàng 
nên cho họ dù họ có đủ khả năng trả lại hay không). 

6. Nên khéo ngồi (nghĩa là nàng nên đứng dậy trước khi thấy cha 
mẹ chồng và chồng. Thật không phải lẽ nếu nàng vẫn ngồi trong 
khi nên đứng lên). 

7. Nên khéo ăn (nghĩa là nàng không nên ăn trước cha mẹ chồng và 
chồng mà nên phục vụ họ trước và chỉ ăn sau khi chắc chắn rằng 
họ đã ăn xong). 

. Nên khéo ngủ (nghĩa là nàng không nên đi ngủ trước cha mẹ 
chồng và chồng. Nàng chỉ nên đi ngủ sau khi đã làm xong phận 
sự của nàng đối với họ). 

9. Nên tôn kính và hầu hạ ngọn lửa (nghĩa là nàng nên xem cha mẹ 
chồng và chồng như khối lửa lớn hay như con rồng chúa có nọc 
độc và nhìn họ với thái độ tôn kính. Nàng không nên nhìn họ 
một cách bắt kính như liếc nhìn hay cau mày). 

10. Nên thờ cúng các đevas (chư thiên) trong nhà (nghĩa là nàng 
nên tỏ thái độ tôn kính cha mẹ chồng và chồng, xem họ như chư 
thiên giữ địa vị thiêng liêng nhất trong nhà). 

Đây là mười lời khuyên của trưởng giả Anäthapindika đến con 
gái Cũlasubhaddãä giống như những lời khuyên mà trưởng giả 

Dhanañcaga đã căn dặn con gái của ông là tín nữ Visäkhã. Ông ta 


œ 


cũng gửi theo tám người trí là những người đứng ra bảo lãnh với 
những lời dặn dò như sau: “Bất cứ khi nào nảy sinh vấn đề với đứa 
con gái Cũlasubhaddä của ta thì các ngươi phải giải quyết theo đúng 
pháp”. 

Ngày nàng chuẩn bị về nhà chồng, trưởng giả cúng đường vật 
thực đồi dào đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Sau đó ông ta cho 
con gái lên đường về nhà trưởng giả Ugga với nghi lễ trọng đại cứ như 
ông ta diễn bày quả phước huy hoàng về những việc phước mà nàng 
Cũlasubhaddãä đã làm trong những kiếp quá khứ. 

Khi đến thành phố Ugga, nàng được tiếp đón bởi gia đình của 
trưởng giả Ugga và những dân cư của thành phố. Giống như Visãkhã, 
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nàng đi vào thành phố đứng trong chiếc xe của nàng, và khiến cho mọi 
người có nhiều ấn tượng về sự rực rỡ của nàng. Nàng nhận lấy món 
quà do dân chúng ban tặng, và để đáp lại nàng cũng tặng lại họ những 
món quả thích hợp với địa vị đặc biệt của họ. Và như vậy, với trí tuệ, 
nàng đã làm cho cả thành phố đều yêu mến nàng. 

Khi trưởng giả Ugga tôn vinh những vị đạo sĩ lõa thể (acelakas) 
vào những dịp lễ kiết tường trong nhà, ông ta cho gọi nàng đến vì ông 
ta muốn nàng đến đảnh lễ những vị thầy của ông. Nhưng nàng từ chối 
không đến vì nàng rất thẹn thùng khi thấy những ngoại đạo sư không 
mặc quân áo. 

Trưởng giả Ugga cho gọi nàng nhiều lần những nàng vẫn một 
mực từ chối. Thế nên, trưởng giả nổi giận và truyền lệnh đuổi nàng ra 
khỏi nhà. Nàng từ chối không nhận sự cư xử vô lý như vậy. Thay vào 
đó nàng cho mời tám bậc trí là những người đỡ đầu cho nàng, và công 
khai giải thích trường hợp của nàng. Họ quyết định rằng nàng không 
có lỗi và báo lại cho trưởng giả. 

Ông trưởng giả bèn nói với vợ của ông ta rằng Cũlasubhaddã 
không tôn kính các vị thầy của ông ta mà còn nói họ không biết hỗ 
thẹn. Người vợ của trưởng giả Ugga tự hỏi và muốn biết Sa-môn nào 
là những vị thầy của nàng dâu mà cô đã ca ngợi hết mức. Vì thế, bà ta 
cho gọi Cũlasubhadda đến và hỏi nàng rằng: 


Kiảisä samana tuyham 
ba|lham kho ne pasaInsasi 
Kim sila kim samacara 
tam me akkhahi pucchi1a. 

Này con dâu Subhaddãä của chúng ta! Những vị thầy và Sa-môn 
của con có những đức tánh cao quý như thế nào? Phải chăng con đã 
tán đương họ hết mức (Những vị thầy của con, Sa-môn Gotama và 
những đệ tử của vị ấy)? Họ có những đức tánh đặc biệt nào? Họ cho 
thấy những phẩm hạnh nào? Vì ta hỏi, hãy nói cho ta biết sự thật về 
điều ấy.” 
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Khi ây, Cũlasubhaddä, muôn nói với mẹ chông của nàng về 
những đức tánh của Đức Phật và những đệ tử của Ngài, bèn đọc lên 
câu kệ sau: 


(1) Sanfindriya santamanasa 
Santam tesam gatam thia1m 
Okkhiitacakkhi mitabhanT 
tãdisã samana mama. 

(Thưa mẹ!) Những vị Sa-môn của con gồm có Đức Thế Tôn và 
những đệ tử của Ngài. Trái ngược với hạnh kiểm hay thay đổi và 
buông thả các vị thầy của người; những vị thầy của con có tâm thanh 
tịnh, đã diệt hết tất cả phiền não. Do đó, những bước đi của họ giống 
như hoa sen hay khi họ đứng với đôi chân vàng, rất thanh tịnh khiến 
những người nhìn thấy được tăng trưởng niềm tịnh tín. Các Ngài có 
đôi mắt nhìn xuống không xa quá một cái ách. Các Ngài nói chuyện từ 
tốn, hợp thời và hợp nơi chốn. Đức Thế Tôn, bậc Đạo-Sư của con và 
những vị đệ tử của Ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 


(2) Kayakammarn suci nesam 
vãcakqrwmam anävilam 
Mano-kammam suvisuddham 
tadisã samana mama. 

(Thưa mẹ!) Tất cả thân hạnh của bậc Đạo sư, Đức Thế Tôn và 
những đệ tử của Ngài đều thanh tịnh, khâu hạnh của các Ngài nhẹ 
nhàng, không có ô nhiễm bất thiện, tất cả ý hạnh của các Ngài hoàn 
toàn thoát khỏi những bợn nhơ của điều ác. Họ có những đức tánh ấn 
tượng như vậy. 


(3)  Vimala sankhamuttabha 
suddha antarabahira 
Punna, suddhehi dhammehi 
tadisã samanaã mama. 
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(Thưa mẹ!) Các Ngài (thầy của con, Đức Thế Tôn và những đệ 
tử của Ngài) không có phiền não, trong sáng như vỏ sò hoặc vòng 
ngọc trai. Các Ngài thanh tịnh cả bên trong lẫn bên ngoài, không có 
chút bợn nhơ của tội lỗi. Các Ngài có đầy đủ ba pháp học thanh tịnh. 
Các Ngài có đầy đủ những đức tánh ấn tượng như vậy. 


(4) Lãbhena unnatfo loko 
alabbhena ca onafo 
Labhalabhena ekaftha 
taãdisq samana mama. 

(Thưa mẹ!) Trong thế Ølan này mọi người đều tự đắc khi họ đạt 
được những thứ do sự cô gắng trong hiện tại (payoga-sampaffi) và 
những thiện nghiệp của họ trong quá khứ; họ buồn chán khi họ không 
có gì do thiếu sự cô gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá 
khứ của họ. 

Nhưng bậc Đạo-sư, Đức Thế Tôn và những đệ tử của Ngài 
không bị ảnh hưởng bởi sự hoạch đắc và không hoạch đắc các thứ, mà 
vẫn giữ sự an tịnh và bình thản. Các Ngài có những đức tánh ấn tượng 
như vậy. 


(S5) Yasena unnafto loko 
đayasena ca 0ndafo 
Yasayasena ekaftha 
tadisaã samaụa mama. 

(Thưa mẹ!) Trong thế gian này người ta luôn tự đắc khi được nồi 
tiếng và có nhiều tùy tùng do có sự cô gắng trong hiện tại và những 
thiện nghiệp trong quá khứ. Họ trở nên buồn chán khi họ mất danh và 
không tùy tùng do thiếu sự cố găng trong hiện tại và bởi những ác 
nghiệp quá khứ. Nhưng bậc Đạo-sư của con, Đức Thế Tôn và những 
đệ tử của Ngài không bị ảnh hưởng bởi việc được danh hay mắt danh 
và chỉ có ít tùy tùng nhưng vẫn giữ an tịnh và bình thản. Các Ngài có 
những đức tánh ấn tượng như vậy. 
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(6) Pasamsaya unnafo loko 
nindayã DI ca onafo 
Sưma nindäDasa1msasu 
tadisa samanaã mama. 

(Thưa mẹ!) Trong thế gian Tây người ta trở nên dương dương 
tự đắc khi được khen ngợi có sự cố găng trong hiện tại và những thiện 
nghiệp trong quá khứ. Họ trở nên buồn chán khi họ bị chê bai do thiếu 
sự cô gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá khứ của họ. 
Nhưng bậc Đạo-sư của con, Đức Thế Tôn và những đệ tử của Ngài 
không bị ảnh hưởng bởi sự khen ngợi hay chê bai mà vẫn giữ an tịnh 
và bình thản. Các Ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 


(7) Sukhena unnãto loko 
dukkheng Di ca onafo 
Akampa sukhadukkhesu 
tadisã samana mama. 

(Thưa mẹ!) Trong thế gian này người ta trở nên dương dương tự 
đắc khi được khen an lạc do có sự cố găng trong hiện tại và những 
thiện nghiệp trong quá khứ. Họ trở nên buồn chán khi họ bị nghèo 
túng do thiếu sự cố gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá 
khứ của họ. Nhưng bậc Đạo sư của con, Đức Thế Tôn và những đệ tử 
của Ngài không bị ảnh hưởng bởi sự an lạc hay đau khổ mà vẫn giữ an 
tịnh và bình thản. Các Ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 

Như vậy, Cũlasubhadda, một nàng dâu có trí đã làm hài lòng mẹ 
chồng của nàng bằng sự tán dương Đức Phật và chư đệ tử của Ngài. 
Người mẹ chồng của nàng hỏi rằng liệu nàng có thể chỉ cho bà thấy 
bậc Đạo sư, Đức Phật và chư đệ tử của Ngài? Cũlasubhaddã nói rằng 
nàng có thể. Rồi mẹ chồng của nàng bảo nàng hãy sắp xếp để họ có 
thể diện kiến được đạo sư của nàng vả tất cả. 

Sau khi hứa như vậy, Cũlasubhaddã sửa soạn lễ vật to lớn dành 
cho Đức Phật và chư Tăng ở tầng thượng của lâu đải, quay mặt về 
hướng tịnh xá Jetavana, nàng đảnh lễ Đức Phật và niệm tưởng những 
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ân đức của Ngài. Rồi sau khi tôn vinh Đức Phật bằng những hoa thơm 
và các loại nước hoa, Cũlasubhaddã phát nguyện rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Xin thỉnh chúng Tăng có Ngài dẫn đầu đến 
chứng minh những việc thiện của con tại nhà của con. Cầu xin Đức 
Thế Tôn, bậc Thiên Nhân Sư biết rõ lời thỉnh cầu của con qua những 
bông hoa lài này mà con đang gửi đi.” 

Sau khi đã phát nguyện lời thỉnh cầu như vậy, nàng tung vào 
không trung tám nắm hoa lài. Giống như những con bướm nhỏ những 
bông hoa đi chuyên trong không trung và trở thành cái lọng ở bên trên 
Đức Phật trong khi Ngài đang thuyết pháp giữa bốn hội chúng trong 
tịnh xá Jetavana. 

Lúc bấy giờ, trưởng giả Anäthapindika sau khi đã nghe pháp 
xong, ông ta thỉnh Đức Phật đến nhà thọ trai vào ngày hôm sau. Đức 
Phật đáp lại rằng Ngài đã nhận lời mời thọ lãnh sự cúng dường vật 
thực của một thí chủ khác rồi. Ông trưởng giả nói rằng: "Không có ai 
đến trước con để thỉnh Đức Thế Tôn. Vậy Ngài đã nhận sự cúng 
dường vật thực của ai?” Đức Phật đáp lại rằng Ngài đã nhận được lời 
mời bởi Cũlasubhaddã. Trưởng giả bạch rằng: “Nhưng, bạch Đức Thế 
Tôn! Con gái của con hiện đang sống tại nhà Ugga, cách kinh thành 
Sãvatthi này đến một trăm hai mươi do tuần?” 

Đức Phật đáp lại: “Ông nói đúng, này ông trưởng giả! Những 
người thiện đã hiển lộ tựa như họ đang đứng trước mặt Như Lai cho 
dù họ đang sống ở một nơi cách xa nhiều đo tuần.”. 

Sau đó Đức Phật tuyên kệ như sau: 


Dire santo pakãäsenfi 
himavafto va pabbafo 
Asamtettha na dissanfi 
rattin khitta yatha saraä. 

Này trưởng giả Anathapindika, thí chủ của Jetavana ! Dù những 
người có tâm trong sạch và những người làm các việc thiện, có thê 
sống ở cách xa nhiều do tuần, nhưng tự chính họ hiện rõ trước thắng 
trí của Như Lai như rừng núi Himavanta vậy. Những tỳ khưu và cư sĩ 
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ngu đốt sông gần Như Lai, họ không bao giờ hiển hiện trong tâm trí 
của Như Lai như những cây tên bắn vào không gian tối tăm có bốn 
đặc tánh: nửa đêm, đêm không trăng, giữa rừng sâu và bầu trời dày 
đặc mây đen. 

Vào lúc kết thúc bài pháp ấy, nhiều chúng sanh chứng đắc quả 
thánh Nhập lưu. 


Đức Phật đến thành phố Uggøa 


Khi biết rằng Đức Phật đã nhận lời mời của nàng Cũlasubhaddã, 
Sakka bèn bảo vị thiên Visukamma tạo dựng năm trăm chiếc xe bay 
có tháp nhỏ để đưa Đức Phật và chư Tăng đến Ugga vào sáng hôm 
sau. Ngày hôm sau, Visukamma đứng trước công tịnh xá Kỳ viên sau 
khi đã tạo ra năm trăm chiếc xe bay. 

Đức Phật thực hiện chuyến đi gồm năm trăm vị A-la-hán được 
tuyển chọn làm tùy tùng của Ngài, và mỗi vị ngồi trong một chiếc xe 
đi đến thành phố Ugga xuyên qua hư không. 

Theo sự chỉ dẫn của nàng dâu trí tuệ Cũlasubhaddã, trưởng giả 
Ugøga và tùy tùng của ông nhìn thấy Đức Phật đi đến. Lòng đây tịnh 
tín, ông ta đón và tôn vinh Đức Phật băng những bông hoa, các loại 
vật thơm, v.v... Sau khi đã thực hiện sự cúng dường vật thực, ông ta 
thỉnh mời Đức Phật và tô chức lễ cúng dường vật thực liên tục trong 
bảy ngày. 


Sự giải thoát của trưởng giả Ugga và tám mươi bốn ngàn 
chúng sanh 


Đức Phật thuyết pháp phù hợp với căn tánh của trưởng giả Ugga. 
Kết quả, là hai vợ chồng trưởng giả và tám mươi bốn ngàn chúng sanh 
giác ngộ Tứ Diệu Đề và thành đạt giải thoát . 

Đề ân sủng đến Cũlasubhaddä, Đức Phật bảo Ngài Anuruddha ở 
lại Ugga và Ngài trở về Sãvatthi. Từ ngày hôm ấy trở đi thành phố 
Ugga trở thành trung tâm vĩ đại của đức tin và là một thành phố đầy 
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tịnh tín đối với Tam Bảo (Pakinnaka vagga, Chú giải Dhammapada, 
Vol II) 


Đức Phật thuyết pháp đến vị Bà-la-môn tà kiến 
Câu chuyện về một Bà-la-môn nọ 


Một thuở nọ, trong khi đang ngụ tại tịnh xá Jetavana tại Sãvatthi, 
Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng “7Taphãya jãäyaf soko”, v.v... liên 
quan đến một vị Bà-la-môn nọ. Câu chuyện chi tiết như sau: 

Một hôm nọ, một Bà-la-môn, cư dân trong thành Sãvatthi, là 
người chấp theo tà kiến, ông ta đang đi phát một mảnh ruộng nọ ở gần 
con sông Aciravati. Đức Phật biết rằng ông ta đã làm một việc phước 
thiện trong kiếp quá khứ mà có thê giúp ông ta chứng đắc Đạo quả. Vị 
Bà-la-môn trông thấy Đức Phật, nhưng vì ông ta chấp theo tà kiến nên 
ông ta không đảnh lễ Đức Phật, chỉ làm thinh mà chẳng nói một lời. 
Đức Phật mở đầu với câu chuyện với ông Bà-la-môn rằng: “Này ông 
Bà-la-môn! Ông đang làm gì đó?” Ông Bà-la-môn đáp lại: “Thưa Sa- 
môn Gotamal Tôi đang dọn sạch mảnh ruộng.” Chỉ có một vải lời như 
thế trong ngày đầu tiên, rồi Đức Phật bỏ đi. 

Ngày hôm sau cũng vậy, Đức Phật đi đến ông Bà-la-môn và hỏi 
ông đang làm gì. Ông Bà-la-môn đáp rằng ông đang cày ruộng. Sau 
khi nghe câu trả lời này Đức Phật bỏ đi. 

Những ngày hôm sau và những ngày tiếp theo Đức Phật hỏi ông 
Bà-la-môn đang làm gì và ông ta đáp lại rằng ông ta đang gieo hạt, 
đang cây mạ, đang làm cỏ, hoặc đang chăm sóc thửa ruộng. Đức Phật 
nghe những câu trả lời của ông Bà-la-môn rồi bỏ đi. 

Bằng cách này, do nhiều lần gặp gỡ Đức Phật, ông Bà-la-môn 
bắt đầu thấy yêu thích và tôn kính Đức Phật. Vì muốn kết bạn với Đức 
Phật, ông ta bèn nói rằng: "Ngài Gotama ơi, vì Ngài thường đến thăm 
tôi kế từ ngày tôi phát đọn thửa ruộng. Nếu được mùa tôi sẽ chia phần 
cho Ngài. Tôi sẽ không hưởng hết một mình mà không chia phần cho 
Ngài. Từ hôm nay Ngài trở thành bạn tốt của tôi rồi đó.” 
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Rồi đến một ngày nọ lúa trên thửa ruộng đã chín, ông Bà-la-môn 
quyết định sẽ cho người đến gặt vào ngày hôm sau. Nhưng trong khi 
ông ta đang sửa soạn cho vụ thu hoạch thì một trận mưa lớn đô xuống 
lúc ban đêm và cuốn đi tất cả hoa màu. Thế nên, toàn thể thửa ruộng 
giờ trở nên trơ trọi giống như đã được gặt hái xong. 

Từ ngày viếng thăm ông đầu tiên, Đức Phật đã thấy trước răng 
vụ mùa sẽ thất bát. Nhưng nếu Ngài bắt đầu viếng thăm ông Bà-la- 
môn sau khi vụ mùa bị mất thì thời pháp của Ngài sẽ đi vào lỗ tai bị 
điếc. Do đó, Ngài đã viếng thăm ông từ ngày ông bắt đầu sửa soạn 
thửa ruộng. Bằng cách này, Đức Phật hi vọng sẽ có được sự tin cậy và 
sự thân ái của ông Bà-la-môn, nhờ vào đó khiến ông ta chịu nghe thời 
pháp vào ngày vụ mùa bị cuốn trôi. 

Vào lúc sáng sớm, ông Bà-lamôn đi xem thửa ruộng của mình 
thì thấy thửa ruộng của ông đã bị mắt trắng, ông ta vô cùng sầu khô. 

“Sa-môn Gotama đã viếng thăm ta kế từ ngày ta phát dọn thửa 
ruộng. Ta đã hứa với vị ấy là sẽ chia cho vị ấy một phần của vụ mùa 
sau khi thu hoạch, rằng ta sẽ không hưởng hết một mình mà không có 
vị ấy và vị ấy đã thành người bạn của ta. Giờ đây mong ước của ta 
không thành tựu.” 

Nghĩ vậy, ông ta quay về nhà, nằm dài trên giường và không ăn 
uống gì. 

Rồi Đức Phật đi đến nhà ông Bả-la-môn. Khi nghe tin Đức Phật 
đến, ông bèn bảo mọi người trong nhà hãy đưa người bạn của ông ta 
vào bên trong và mời ngôi. Họ đã làm đúng như những lời chỉ bảo của 
ông ta. Đức Phật ngồi vào chỗ ngồi và hỏi ông Bà-la-môn đang ở đâu. 
Họ trả lời rằng ông ta đang nằm trên một chiếc giường trong phòng. 
Nhân đó, Ngài bảo họ đưa ông Bà-la-môn ra. Ông Bà-la-môn đến và 
ngồi một nơi thích hợp. Rồi Ngài hỏi ông Bả-la-môn đang gặp phải 
chuyện øì. 

Ông Bà-la-môn nói rằng: " Ngài Gotama ơi! Ngài đã viếng thăm 
tôi kê từ khi tôi sửa soạn mảnh ruộng, tôi đã hứa là sẽ chia cho Ngài 
một phần của vụ mùa thu hoạch được. Nhưng bây giờ ước muốn của 
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tôi không thành tựu và tôi rất sầu khổ. Và bây giờ tôi không muốn ăn 
uống øì cả.” 

Khi ấy, Đức Phật nói rằng: “Này Bà-la-môn! Ông có biết tại sao 
phiền não khởi sanh trong ông không?” Ông Bà-la-môn nói rằng: "Tôi 
không biết, thưa Ngài Gotama!” Đức Phật đáp lại rằng: “Như Lai biết, 
này Bà-la-môn! Sầu khổ và sợ hãi sanh khởi từ ái dục”. Rồi Đức Phật 
tuyên thuyết kệ ngôn sau đây: 


Tanhaãya jãyaHi soko 
tanhaãya jãyaf bhayam 
Tanhãya Vippamuftassa 
nafthi soko kuto bhaya1n. 

Này ông Bà-la-môn! Sầu khổ sanh khởi từ luyến ái. Sợ hãi sanh 
khởi từ luyến ái. Người đã hết luyến ái sẽ không còn chút sầu khổ do 
giác ngộ Đạo quả A-la-hán. Làm sao sợ hãi có thể khởi sanh trong 
người ấy bởi vì người ấy đã đoạn tận nó vào lúc chứng đắc anãgãmii - 
magga?” 

Vào lúc kết thúc thời pháp, ông Bà-la-môn chứng đắc Thánh quả 
Nhập lưu (Chú giải Dhammapada). 


Câu chuyện về Trưởng lão Candäbha 


Khi đang ngụ ở Jetavana, kinh thành Sãvatthi, Đức Phật thuyết 
giảng kệ ngôn bắt đầu bằng “Candamwa vimalam suddham”, v.v... 
liên quan đến Trưởng lão Candäbha. Câu chuyện chỉ tiết như sau: 


Những thiện nghiệp quá khứ của Trưởng lão Candäbha 


Thuở xưa có một thương nhân ở Vãrãnasĩ đi đến vùng biên giới 
để lấy gỗ chiên đàn. Bởi vậy ông ta đem nhiều y phục và vật trang sức 
đi đến vùng biên giới. Nơi đó, ông ta cắm trại ở gần công làng và hỏi 
những người chăn bò: “Này các cậu! Có ai làm việc dưới chân đồi 
không?” Những người chăn bò nói: “Dạ có!” Ông ta lại hỏi: “Người 
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ấy tên gì?” Khi những người chăn bò trả lời tên của người đàn ông 
kia, thì ông ta cũng hỏi tên vợ và các con của người đàn ông kia. Khi 
chúng nói ra tên của những người ấy, ông ta hỏi thêm về chỗ ở của 
người đàn ông. Những người chăn bò trả lời một cách thành thật. 

Theo sự chỉ dẫn của những người chăn bò, vị thương nhân bèn đi 
trên một chiếc xe kéo đến nhà của người thợ rừng. Ông ta bước 
xuống, đi vào nhà và gọi tên của người vợ chủ nhà. Nghĩ răng vị 
khách là một trong những quyên thuộc của họ, người đàn bà vội vã ra 
mời ông ngồi. Vị thương nhân ngôi xuồng và sau khi nói ra tên người 
chồng của bà vợ nhà. Ông ta bèn hỏi: “Vậy bạn của tôi ở đâu?” Bà ta 
đáp: “Thưa, người bạn của ông đã đi vào rừng rồi.” Rồi ông ta hỏi về 
các con của bà ta. Khi kể ra tên của chúng và gọi chúng là “con trai” 
và “con gái”. Rồi vị thương nhân cho bà các y phục và những vật trang 
sức làm quà tặng dành cho chồng và các con của bà ta. Người vợ chủ 
nhà tiếp đãi vị thương nhân bằng những vật thực thượng vị rất hậu hi. 
Khi người chồng trở về, bà bèn kể lại chuyện người khách đã hỏi thăm 
các con và đã tặng những món quà cho cả gia đình. Người thợ rừng 
trở nên thân thiết với vị thương nhân và tiếp đãi vị ấy một cách chu 
đáo. 

Một buổi chiều 


Một buổi chiều, vị thương nhân khi đang ngồi trên chiếc giường, 
hỏi người thợ rừng: “Này bạn! Những vật nào bạn tìm thấy nhiều ở 
dưới chân đôi trong khi bạn đi rảo quanh nơi đó?” Người thợ rừng trả 
lời: “Tôi không thấy gì đặc biệt ngoài những cây có nhánh đỏ.” Người 
thương nhân hỏi rằng anh ta thấy những cây như vậy có nhiều không 
và người thợ rừng quả quyết rằng chúng có rất nhiều. “Nếu vậy bạn 
hãy chỉ cho tôi xem những cây ấy.” Vị thương nhân theo người thợ 
rừng đi vào rừng, đốn hạ những cây gỗ đàn hương và trở về với năm 
trăm cỗ xe gỗ đàn hương. Vị thương nhân cho người thợ rừng địa chỉ 
Và nói rằng: "Tôi muốn bạn đến chỗ ở của tôi. Bạn luôn luôn được tiếp 
đón. Khi bạn đến, tôi muốn bạn chỉ đem theo chỉ những cây này mà 
thôi. Tôi không muốn quà tặng nào khác ngoài những cây nhánh đỏ.” 
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Sau khi nói lời thân thiết như vậy, người thương nhân lên đường trở 
về Varãnas1. 

Theo đúng chỉ dẫn của vị thương nhân, người thợ rừng chỉ mang 
theo gỗ đàn hương mỗi khi đến thăm vị thương nhân. Người thương 
nhân tri ân lòng tốt của người thợ rừng và cho anh ta nhiều vàng bạc. 


Cúng dường bột Chiên đàn đến bảo tháp Xá lợi 


Vào một dịp nọ, khi Đức Phật Kassapa viên tịch đại Niết bàn và 
đại bảo tháp thờ Xá lợi được xây dựng, người thợ rừng đến thăm 
người bạn thương nhân ở Vãrãnasï mang theo nhiều gỗ đàn hương. 
Người thương nhân cho người đem xay gỗ ấy thành bột, đồ vào đầy 
một bát rồi nói với người bạn rằng: “Này bạn! Chúng ta hãy đi đến đại 
bảo tháp trước khi bữa ăn được dọn sẵn. Chúng ta sẽ cúng dường bảo 
tháp rồi trở về.” Khi nói vậy, ông ta dẫn người bạn đi đến bảo tháp và 
cúng dường bột đàn hương đến Xá lợi. Người thợ rừng, bạn của ông ta 
cũng vậy, cũng cúng dường đại bảo tháp bằng cách lấy bột đàn hương 
làm thành hình mặt trăng ở trên một phần hình quả chuông của bảo 
tháp. 

(Người thợ rừng này là trưởng lão Candabha tương lai. Hành 
động cúng dường này là việc phước duy nhất trong quá khứ của vị ấy 
mà nhờ đó giúp vị ấy chứng đắc Đạo Quả). 


Bà la môn Candäbha 


Vào lúc mạng chung, người thợ rừng tái sanh vào cõi chư thiên 
và sau khi trải qua thời gian dài giữa hai vị Phật; vị ấy tái sanh vào 
một gia đình Bà-la-môn giàu có ở Rãjagaha trong thời kỳ của Đức 
Phật Gotama. Từ cái rỗn của chàng trai Bà-la-môn có phát ra ánh sáng 
rực rỡ giống như ánh sáng của mặt trăng. Bởi vậy bạn bè và quyến 
thuộc gọi cậu ta là Candabha (Bậc thầy về ánh sáng của mặt trăng). 
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(Việc tỏa sáng như ánh sáng trăng rằm là quả của thiện nghiệp 
cúng dường bảo tháp Đức Phật Kassapa với hình mặt trăng băng bột 
gỗ chiên đản). 

Các vị Bà-la-môn quyết định dẫn cậu bé đi đến chỗ này chỗ nọ 
và gạt mọi người để kiếm tiền. Họ để cậu bé ngồi trong một chiếc xe 
và đi khắp xứ JambudTpa, rêu rao rằng những ai dùng tay sờ vào thân 
của cậu bé thì sẽ được nhiều của cải. Chỉ những ai bỏ ra một trăm 
hoặc một ngàn đồng tiền vàng mới được phép sờ vào cậu bé. 

Trong chuyến đi, các Bà-la-môn đi đến thành Sãvatthi và trú ngụ 
một nơi nằm giữa thành phố và tịnh xá Kỳ viên. Vào buổi sáng, có 
năm vạn quý tộc, có giới đức bố thí vật thực và vào buổi chiều họ đến 
tịnh xá Jetavana mang theo tràng hoa, vật thơm, y phục, thuốc chữa 
bệnh, v.v... để nghe pháp. 

Khi thấy họ, các Bà-la-môn hỏi họ đang đi đâu. “Chúng tôi đi 
nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp,” những người quý tộc giới đức trả lời. 
Khi ấy, các Bà-la-môn nói rằng: " Hãy đến đây, này các bạn! Đi đến 
Đức Thế Tôn có lợi ích gì. Không có uy lực nào bằng uy lực của Bà- 
la-môn Candäbha của chúng tôi. Chắc chắn, những ai sờ vào thân của 
vị ấy sẽ có được những lợi ích như thế như thế. Hãy đến và xem 
Candabha.” 

Candäbha được đưa đến tịnh xá 


Những người thiện nói rằng: "Bà-la-môn Candäbha sở hữu loại 
năng lực nào? Đức Thế Tôn, Đạo sư của chúng tôi là bậc uy lực nhất 
trong thế gian.” Vì không thể đưa ra kết luận, cuối cùng họ thỏa thuận 
với nhau là đến tịnh xá để xem năng lực của Đức Thế Tôn và của Bà- 
la-môn. Thế nên, họ đi đến tịnh xá dẫn theo Bà-la-môn Candäbha. 


Sự xuất gia của Candäbha 
Ngay khi Bà-la-môn Candãbha đến gần Đức Phật, Ngài quyết 


định làm cho ánh sáng từ rốn của vị ấy biến mắt. Vị Bà-la-môn này 
thành như con quạ ở trong giỏ than. Khi được dẫn đi khỏi Đức Phật thì 
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ánh sáng từ rỗn của vị ây xuất hiện trở lại và khi vị ây được dẫn trở 
lại diện kiến Đức Phật thì ánh sáng biến mắt như trước. Điều này xảy 
ra ba lần, và Candäbha tự hỏi hiện có phải Đức Phật biết câu chú 
(manrra) có thể tiêu diệt ánh sáng và do đó vị ấy hỏi Đức Phật. 

Đức Phật nói rằng: "Vâng, Như Lai biết.” Bà-la-môn thỉnh cầu: 
“Nếu vậy, xin hãy dạy cho tôi câu chú ấy.” Đức Phật đáp lại răng Ngài 
không dạy cho bắt cứ ai mà không phải là tỳ khưu. Rồi Bà-la-môn nói 
với các bạn của vị ấy rằng: “Tôi sẽ trở thành người vĩ đại nhất trong 
xứ JambudTpa sau khi học được manra này. Các bạn hãy về chỗ ngụ 
của các bạn mà đợi tôi. Tôi sẽ học mamfra chỉ trong hai hoặc ba ngày 
sau khi xuất gia.” Sau khi động viên các bạn, vị ẫy trở lại với Đức 
Phật và xin phép được xuất gia và trở thành tỳ khưu. 


Candäbha chứng đắc Đạo Quả A-la-hán 


Rồi Đức Phật dạy cho Candäbha phép quán về 32 thể trược 
(Dvattimsakara kammafthana). Trưởng lão hỏi Đức Phật tóc, lông, 
móng, v.v... hàm ý gì. Đức Phật trả lời răng: “Pháp quán ấy là pháp 
chuẩn bị (pari-kamma) cho việc học manrra mà ngươi cần tụng nó.” 

Thỉnh thoảng có vị Bà-la-môn đến hỏi vị ấy đã học mamfra xong 
chưa. Trưởng lão trả lời là chưa học xong, còn đang tụng niệm pháp 
chuẩn bị. Bằng cách này, qua phép quán 32 thể trược của thân, trưởng 
lão Candabha phát triển định rồi tu tập Tuệ quán (Vipassanä) và trong 
vòng hai hoặc ba ngày thì trưởng lão chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. 
Khi các Bà-la-môn đến và dò hỏi trưởng lão, trưởng lão trả lời họ một 
cách rõ ràng và dứt khoát rằng: “Hãy đi đi, bây giờ tôi không trở lại 
cuộc sống thế tục.” 

Khi nghe những lời của trưởng lão, các vị tỳ khưu trình vẫn đề đến 
Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Vị tỳ khưu Candäbha này đã lầm lạc 
cho mình là bậc A-la-hán.” Đức Phật bèn nói rằng: " Này các tỳ khưul 
Bây giờ Candabha, con trai của Như Lai là bậc A-la-hán với các lậu 
hoặc (sava) đã đoạn tận. VỊ ây chỉ nói đúng sự thật.” Rồi Đức Phật 
tuyên kệ sau đây: 
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Candam va vữnalam suddha ; vipassannam anavilam 
Nandibhava-parikkhinam, tam ahamụ brumi Brahmanam. 

Này các tỳ khưu! Bậc A-la-hán đã thoát khỏi pháp bất tịnh là 
năm dục lạc, không tỳ vết và trong sáng như mặt trăng trong bầu trời, 
đã thoát khỏi tất cả phiền não và ái dục đối với ba cõi hữu. Bậc A-la- 
hán như vậy được gọi là vị Bảà-la-môn chân thật. 

Lúc kết thúc thời pháp, nhiều người chứng đắc đạo quả Nhập lưu, 
v. v... (Chú giải Brahmana Dhammapada) 


Ma vương dụ dỗ Đức Phật 
Câu chuyện Ma vương 


Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng “4/hamhi sukhãsahäyã” liên 
quan đến Ma vương, kẻ đến khuyến dụ Ngài nên làm vua. Câu chuyện 
chỉ tiết như sau: 

Một thuở nọ, Đức Phật đang ngụ tại một ấn xá nhỏ trong rừng, 
trên sườn đôi của dãy núi Himalayas, nước Kosala. Lúc bấy giờ, các 
vị vua vẫn áp đặt sự cai trị của họ bằng cách cưỡng ép dân chúng. Đức 
Phật trông thấy dân chúng trong các nước của các bạo chúa bị ngược 
đãi qua nhiều loại thuế và hình pháp phi pháp. Đây lòng bi mẫn, Đức 
Phật tự hỏi liệu có thể nào một người trở thành minh quân, một nhà 
Cai tTỊ tốt mà không cần tự mình giết hoặc bảo kẻ khác giết, không tự 
mình hoặc bảo kẻ khác đem lại sự thiệt hại hay mất mát đối với tài 
sản của dân chúng, và không tự mình hoặc bảo kẻ khác làm cho dân 
chúng phải sầu khô. 

Ma vương biết những ý nghĩ ấy đang diễn ra trong tâm của Đức 
Phật, nghĩ rằng: “Bây giờ Sa-môn Gotama đang suy xét những khả 
năng để trở thành một nhà cai trị. Có lẽ bây giờ vị ấy muốn làm vua. 
Vương quyền là nguyên nhân của sự để duôi. Nếu Sa-môn Gotama trở 
thành một vị vua thì ta sẽ có cơ hội để quấy nhiễu vị ấy. Bây giờ ta sẽ 
đi và khiến Sa-môn Gotama lên làm vua”. Khi nghĩ vậy, vị ấy đi đến 
Đức Phật và nói: "Thưa Đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy lên làm vua. Xin 
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Đức Thế Tôn, bậc nói ra những thiện ngôn hãy trở thành một minh 
quân, là kẻ không tự mình hoặc bảo kẻ khác giết, không tự mình hoặc 
bảo kẻ khác đem lại sự thiệt hại hoặc mất mát cho tài sản của dân 
chúng, và không tự mình hoặc bảo kẻ khác làm cho dân chúng phải 
sầu khổ.” 

Ma vương đã dụ dỗ Đức Phật như vậy. Đức Phật bèn nói rằng: M 
Này Ác ma! Ngươi nhìn thấy gì trong Như Lai mà nói với Ta như 
vậy?” Ma vương đáp lại: “Đức Thế Tôn đã tu tập viên mãn bốn pháp 
Tứ thần túc. Nếu tâm của Ngài có ý muốn biến dãy Himalaya thành 
vàng, thì nó chắc chắn sẽ trở thành khối vàng. Nếu Ngài làm một vị 
vua đúng pháp thì tôi sẽ ủng hộ Ngài trong mọi vấn đề mà cần đến 
vàng bạc.” 

Rồi Đức Thế Tôn tuyên kệ sau đây: 


Pabbafassa suvannassa 
jataripassa kevalo 
Dvwvittava naãlam ekassa 
1í vidVva samam care. 

Có thê có một ngọn núi lớn bằng vàng ròng, không lẫn lộn đồng, 
sắt, chì hay những thứ khác. Nói gì đến một núi vàng như vậy, cho dù 
có một núi vàng cao gấp đôi dãy Himalayas cũng không làm thỏa mãn 
khát vọng của con người. Bậc trí hiểu được bản chất của ái dục như 
vậy nên chuyên cần và tinh tấn thực hành mười pháp thiện về thân, 
khẩu và ý. 


Yo dukkham adakkhi yato nidana1n 
kamesu so jantu katha1mụ nameyya 
upadhimn viditva sangoti loke 

fass eva jantu vinayaya sikkhe. 

Nếu một người biết rõ rằng các đau khổ có nguồn gốc trong năm 
loại vật dục, tại sao người ẫy còn muốn nhìn thấy điều gì tốt đẹp trong 
chúng? Trong thế gian nảy, một người thấy rõ dục lạc là bản chất 
(upadhi) của kiếp sống gắn liền với tham, sân, si, mạn, tà kiến thì nên 
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chuyên tâm thực hành ba pháp học (Giới, Định, Tuệ) để vượt qua 
tham dục. 

Sau khi làm kinh hoàng Ma vương bằng những câu kệ này, Đức 
Phật nói rằng: " Này Ác ma! Giáo thuyết của ngươi theo một hướng, 
trong khi giáo thuyết của Như Lai theo hướng khác (ngươi dạy phải 
phân đấu chiếm hữu vật dục và các khoái lạc, trong khi Như Lai nhắn 
mạnh sự cần thiết phải đoạn trừ chúng). Chắc chắn, không có cách nào 
để bàn luận về giáo lý với ngươi. Như Lai giảng dạy như sau.” Rồi 
Đức Phật tuyên thuyết những câu kệ sau: 


(1) A#hami Jatamhi sukha sahaãya 
tuithi sukha yã ifaritarena 
Puñña sukham j1vitasankhayamhi 
sabbassa dukkhassa sukhamụ pahanam. 

(Trong thế gian này), khi có một loại hiểu biết nào đó thì (a) bạn 
bè là nguồn gốc của hạnh phúc, (b) tri túc là nguồn gốc của hạnh 
phúc, (c) khi một người đang lâm chung thì thiện nghiệp là nguồn gốc 
của hạnh phúc, (d) Đạo Quả A-la-hán, sự đoạn tận toàn thể đau khổ 
của vòng luân hồi là nguồn gốc của hạnh phúc. (Câu kệ này kế ra bốn 
nguyên nhân của hạnh phúc). 


(2) Su&kha mafteyyata loke 
atho pettayyata sukhaã 
Sukha samañnata loke 
atho Brahmañnata sukha. 

Trong thế gian này, (a) sự phụng dưỡng mẹ là nguồn gốc của 
hạnh phúc, (a) sự phụng dưỡng cha cũng vậy, (c) cúng dường, bố thí 
đến các bậc Sa-môn là nguồn gốc của hạnh phúc. Hơn nữa, (đ) hoan 
hỷ cúng dường đến chư Phật, chư Phật Độc Giác và chư Thinh văn đệ 
tử của Đức Phật là nguồn gốc của hạnh phúc. (Câu kệ này cho thấy 
bốn nguồn gốc của hạnh phúc). 


(3) Sukham yava jara silam 
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sukham saddha paHthita 
Sukho paññaya pafilabho 
pãpanam akaranan sakham. 

Đời sống có giới hạnh bao gồm sự thọ trì Ngũ giới, Bát quan trai 
giới hay Thập giới là đời sống thiện và dẫn đến hạnh phúc cho đến 
tuôi 1à, tóc bạc, răng rụng và da nhăn. 

(Bông tai bằng hồng ngọc, y phục màu hồng, v.v... chỉ thích hợp 
với những người ở một độ tuổi nào đó. Y phục của những người trẻ 
tuổi không thích hợp đối với những người lớn tuổi và ngược lại. Một 
người lớn tuổi mặc y phục của một người trẻ tuổi và ngược lại thì sẽ bị 
chê cười hoặc làm cho người ta có ấn tượng về kẻ đó là điên khùng. 
Nhưng giới hạnh bao gồm sự thọ trì Ngũ giới, Bát quan trai giới hay 
Thập giới thì lứa tuổi nào cũng thích hợp cả. Người có thiện giới được 
sự tán đồng của những kẻ khác làm cho hoan hỷ. 

Đức tin được an trú một cách vững vàng, hiệp thế và siêu thế là 
nguồn gốc của hạnh phúc. Khả năng có được trí tuệ hiệp thế và siêu 
thế do nhờ sự chuyên cần cũng là nguồn gốc của hạnh phúc. Sự kiêng 
tránh hoàn toàn không làm các ác nghiệp là nguồn gốc của hạnh phúc. 
Câu kệ này cũng cho thấy bốn nguồn gốc hạnh phúc khác). 

Vào lúc kết thúc thời pháp, hàng triệu chư thiên được giác ngộ 
Tứ Diệu Đề và chứng đắc giải thoát (Chú giải Dhammapada). 


Câu chuyện về Bà-la-môn Pokkharasãäti 


(Để biết đầy đủ chuyện về vị Bà-la-môn Pokkharasäti, độc giả 
nên tham khảo phẩm Silakkhandha của Trường bộ kinh - Dĩgha 
Nikãya. Ở đây câu chuyện được kề lại một cách tóm gọn.) 

Một dịp nọ, vào lúc gần sáng, Đức Phật dò xét thế gian và Bà-la- 
môn Pokkharasäti xuất hiện trong võng trí của Ngài. Sau khi quán xét 
thêm, Đức Phật nhìn thấy những nghiệp quá khứ của Bả-la-môn có thể 
giúp ông chứng đắc thánh sofãpaffi-magga. Đức Phật cũng thấy trước 
răng: 
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“Khi Như Lai đến vùng Icchanangala, giáo sư Bà-la-môn 
Pokkharasãti sẽ sai Bà-la-môn trẻ Ambattha đi thâm tra về các tướng 
chánh và tướng phụ của Như Lai. Ambattha sẽ tranh luận với Như Lai 
và nói ra những lời đầy ngu xuân. Như Lai phải khuyến dạy vị ấy và 
diệt trừ chất độc ngã mạn của vị ây.Vị ẫy sẽ trình lại vấn đề với thầy 
của vị ấy. Khi người thầy nghe lời tường trình của vị Bả-la-môn trẻ 
Ambattha, ông ta sẽ đi đến Như Lai và xem xét những tướng hảo của 
Như Lai. Khi ấy Như Lai sẽ thuyết độ cho Bà-la-môn Pokkharasãti, và 
khi thời pháp kết thúc thì ông ta sẽ chứng đắc Thánh quả Nhập lưu.” 

Do sự tiên tri của Ngài, Đức Phật đi đến vương quốc Kosala 
cùng với năm trăm vị tỳ khưu, và trên đường đến ngôi làng của Bà-la- 
môn Icchanangala ở Kosala, Đức Phật ngụ trong một khu rừng gần đó. 

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasäti được vua Pasenadĩ Kosala 
bổ nhiệm làm thị trưởng thành phố Ukkattha đông dân, nơi phong phú 
về cỏ, củi đốt, nước và lúa gạo. 

(Khi thành phố sắp được thành lập thì địa điểm của nó được đánh 
dấu dưới ánh sáng của những ngọn đuốc và lửa củi, vì vậy thành phố 
có tên là Ukkattha). 

Nói về Bà-lamôn Pokkharasäti, trong thời của Đức Phật 
Kassapa, ông ta là một Bà-lamôn thông thuộc Tam phệ đà. Sau khi 
cúng dường vật thực và nghe pháp, ông ta được tái sanh vào cõi chư 
thiên. 

Khi ông ta mạng chung từ cõi chư thiên và tái sanh xuống cõi 
người, ông ta được sanh ra từ một hoa sen Paduma trong một cái hồ 
lớn gần Himavanta. Một ân sĩ, dựng lên một ân xá gần hồ và đang 
sống ở đó. Khi đang đứng gần hồ sen, vị ấy trông thấy nụ sen lớn, 
nghĩ rằng: “Nụ sen lớn này lớn hơn những nụ sen khác một cách khác 
thường. Khi nó nở, ta sẽ hái nó.” 

Ngay cả sau một tuần, búp sen không nở. Vị ẩn sĩ thiếu kiên 
nhẫn nên lội xuống hồ hái lẫy hoa sen. Vừa khi hoa sen lìa khỏi cọng 
sen thì nó nở ra. Trước sự ngạc nhiên của vị ẩn sĩ, một đứa bé xuất 
hiện trong hoa sen, màu trắng bạc và khắp thân đứa bé phủ đầy phần 
hoa giống như một pho tượng bạc được rải đầy bụi vàng. 
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Vị ấn sĩ suy nghĩ: “Đứa bé này sẽ trở thành con người vĩ đại. Ta 
sẽ nuôi đưỡng từ hôm nay.” Vị ấy bế đứa bé vào ân xá, nuôi dưỡng và 
khi cậu bé được bảy tuổi, vị này dạy cho cậu bé về Tam phệ đà. Cậu 
bé đã trở thành một giáo sư Bà-la-môn rất nổi tiếng thông thuộc Tam 
phệ đà. Sau đó, giáo sư Bà-la-môn này đã thể hiện kiến thức của vị ấy 
với đức vua Kosala. Vì kính nề kiến thức của vị ấy nên đức vua đã 
phong cho vị ấy chức vụ thị trưởng của thành phố Ukkattha. Vị ấy 
được mọi người biết đến qua cái tên Pokkharasäti vì thọ sanh trong 
hoa sen. 

Chàng trai Bà-la-môn này có nước da hoa sen trắng và rực rỡ 
như cái cột trụ bằng bạc được dựng lên ở công thành phố chư thiên. 
Đầu chàng ta có màu xanh đậm của ngọc saphire. Râu giống như 
đường viền đậm được vẽ trên mặt trăng. Đôi mắt giống như hoa sen 
xanh và cái mũi rất sạch và tròn giống như ống bạc. Hai bàn tay, hai 
bàn chân và đôi môi của vị ấy đẹp như sơn. Thân của chàng trai Bà-la- 
môn rất xinh đẹp. Vị ấy thích hợp làm vua ở một nơi không có người 
cai trị. Sự rực rỡ của vị Bả-la-môn như thế. Vì giống như hoa sen 
trăng nên vị ấy được gọi là Pokkharasäti (từ Chú giải). 

Giống như Bà-la-môn Verañja được nêu ra ở phần trước, 
Pokkharasäti nghe về những ân đức của Đức Phật. VỊ ẫy sai một 
người đệ tử thường trú tên là Ambattha, một chàng trai trẻ Bà-la-môn 
cũng thông thuộc Tam phệ đà và nhiều bộ kinh khác xứng đáng là Bà- 
la-môn. 

Pokkharasäti nói với người đệ tử Ambattha về những ân đức của 
Đức Phật và nói rằng: “Này con Ambattha! Hãy đi đến Sa-môn 
Gotama và tìm hiểu xem tin đồn đúng hay không, xem vị ấy có đúng 
với danh tiếng của vị ấy hay không. 32 tướng hảo của bậc đại nhân đã 
được nêu ra một cách chính xác trong các bộ Phệ đà của chúng ta. Vì 
bậc đại nhân có những tướng hảo này thì chỉ có hai khả năng : Nếu 
sông đời thế tục thì vị ấy sẽ trở thành vị Chuyển luân vương, cai trị 
bốn châu ; hoặc nếu sống đời Sa-môn thì vị ấy sẽ trở thành một vị 
Phật. Này con Ambattha! Ta đã dạy con các bộ Phệ đà và con đã học 
chúng từ ta.” 
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(Là một Bả-la-môn thông minh, Pokkharasäti suy nghĩ rằng: 
“Trong thế gian này có nhiều người giống như Purãna Kassapa và 
những vị khác thường đi đây đó cho mình là Đức Phật, thế nên thật 
không khôn ngoan nếu ta kết giao với một ông thầy chỉ từ tin đồn. 
Chắc chắn, khó tách mình ra khỏi một người nào đó nếu đã kết giao 
với họ. Ngoài ra, một sự cô gắng như vậy có thể có hại cho lợi ích của 
người ấy, vì vậy, tốt hơn là nên sai đệ tử của ta đi tìm hiểu xem Sa- 
môn Gotama có phải là Đức Phật không trước khi chính ta đến yết 
kiến vị ây.” Bởi vậy, PokkharasätI sai đệ tử của vị ẫy là Ambattha đi.) 
Sau khi làm lễ thầy và đứng dậy, Ambattha nói răng: " Vâng, thưa 
thầy!” Rồi đi đến khu rừng Iecchanangala cùng với nhiều chàng trai trẻ 
khác trên chiếc xe lừa. Vị ấy đi xe đến tận khu rừng rồi để lại xe gần 
công và đi bộ vào tịnh xá. (Khi ấy trời đã trưa). 

Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài trời. 
Ambattha đi đến các vị tỳ khưu và nói rằng: "Thưa các vị, Sa-môn 
Gotama đang ở đâu? Chúng tôi đến đây đề yết kiến Sa-môn Gotama.” 

Khi ấy, các vị tỳ khưu tự nghĩ: 

“Chàng trai Ambattha này thuộc một gia đình nồi tiếng. VỊ ẫy 
cũng là đệ tử của giáo sư nổi tiếng Pokkharasäti. Đối với Đức Thế Tôn 
không có gì phiền phức để đàm luận với một thiện nam tử như vậy.” 
Bởi vậy, họ nói với Ambattha: 

“Hãy đi một cách lặng lẽ đến nơi có cánh cửa đóng. Hãy bước 
đến chằm chậm rồi khe khẽ gõ vào cửa. Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho 
các vị.” 

Rồi Ambattha đi và gõ cửa theo cách chỉ dẫn của các vị tỳ khưu. 
Đức Phật mở cửa, Ambattha đi vào chỗ ngụ có những chàng trai trẻ đi 
theo. Họ trao đổi những lời chào hỏi thân thiện với Đức Phật rồi ngồi 
xuống một nơi hợp lẽ. 

(Chú thích: Đức Phật không tự mình đứng dậy mở cửa. Thực ra, 
Ngài duỗi bàn tay, nguyện rằng cánh cửa mở ra. Khi ấy cánh cửa tự 
động mở ra, sự mở cửa tự động này do nguyện lực của Đức Phật 
được diễn tả bằng câu PA] “wivari bhagava dvaram” mà đơn giản 
được dịch là “Đức Phật mở cánh cửa”). 
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Thái độ của Ambattha 


Chàng trai Ambattha thậm chí không chú ý đến sự rực rỡ trên 
thân của Đức Phật. Vì muốn đe dọa, vị ẫây cởi chiếc khăn quấn trên 
ngực và vắt nó qua cô của vị ấy. Tay nắm giữ sợi dây lưng, vị ấy đi 
đứng vênh váo, và khi thì đi khi thì đứng, khi thì cho thấy bàn tay, khi 
thì phơi bày bộ ngực, khi thì phơi bày cái lưng, khi thì tạo ra một tư 
thế thô lỗ bằng đôi tay của vị ấy và khi thì biểu lộ khuôn mặt xấu xí 
(như nhăn nhó), nói rằng: 

"Thưa Sa-môn Gotama! Ngài có được an vui không? Ngài kiếm 
được vật thực có dễ dàng không? Điều rõ ràng là Ngài kiếm được vật 
không mấy khó khăn. Vì những nét đặc biệt từ nơi thân Ngài đều khỏe 
mạnh và rất ấn tượng. Bắt cứ nơi nào Ngài đi đến, dân chúng tôn kính 
Ngài rất nhiều vì Ngài là một vị Sa-môn thuộc hoàng gia hay một vị 
Phật và họ cúng dường vật thực thượng vị. Này các bạn! Hãy nhìn vào 
chỗ ngụ của Sa-môn Gotama, nó giống như một đại sảnh khác thường. 
Nó giống như một cung điện chư thiên. Hãy nhìn vào chiếc giường và 
cái gối của vị ấy ! Một người sống trong một nơi xinh đẹp như vậy, 
làm sao có thể gặp khó khăn trong đời sống Sa-môn !” 

Ambattha chỉ nói ra những lời nhạo báng và bất lịch sự mà sẽ 
gây cay đắng và chua xót mãi cho những người thường. 

Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ: “Chàng trai Ambattha này đã sử dụng 
sự cô gắng một cách không thích đáng như người đưa ra bàn tay để 
nắm lấy cõi Phạm thiên cao nhất (Bhavagga) hay người duỗi đôi chân 
để đi lại trong địa ngục 4v7ci, hay như người muốn bơi qua đại dương, 
hay như người muốn trèo lên ngọn núi Tu Di. Bây giờ Như Lai sẽ nói 
chuyện với vị ây.” Khi nghĩ vậy, Đức Phật nói với Ambattha rằng: 
“Ngươi nói với Như Lai như một cách bất kính và chua chát bằng lối 
nói mà những người thiện không thể chấp nhận được. Phải chăng 
ngươi cũng nói với những vị thầy Bà-la-môn lớn tuổi và các thầy của 
họ theo cách như vậy?” 

“Không, này Gotama! Tôi không nói với họ theo cách này. Khi 
một Bà-la-môn nói với người thầy đang đi thì vị ấy nói trong khi đang 
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đi. Nếu vị ấy muốn nói chuyện với người thầy Bà-la-môn đang đứng 
thì vị ấy đứng nói chuyện. Nếu vị ấy nói chuyện với vị thầy Bà-la- 
môn đang ngồi thì vị ấy ngồi mà nói. Nếu vị ấy muốn nói chuyện với 
vị thầy Bà-la-môn đang nằm thì vị ấy nằm mà nói.” 

(Ở đây, vị Bà-la-môn thường nói chuyện với ông thầy của vị ấy 
chỉ trong khi đang đi, đang ngồi và đang đứng. Nhưng Ambattha quá 
ngạo mạn đến nỗi vị ấy kế ra cả oai nghi nằm). 


Các Sa-môn bị chỉ trích là giai cấp hạ đắng lần thứ nhất 


Thế nên, Đức Phật nói rằng: "Này Ambattha! Một đệ tử Bà-la- 
môn đang đi có thê nói chuyện với vị thầy Bà-la-môn đang đi. Một 
học trò Bà-la-môn đang đứng có thê nói chuyện với một vị thầy Bà-la- 
môn đang đứng. Người học trò đang ngồi có thể nói chuyện với một vị 
thầy Bà-la-môn đang ngồi. Cách cư xử như vậy, tất cả những người 
thầy Bả-la-môn đều tán đồng. Nhưng ngươi nói trong khi đang nằm 
với một vị thầy Bà-la-môn đang nằm. (Trong trường hợp ấy ngươi quả 
thật giống như con bò). Phải chăng, khi ấy thầy của ngươi là con bò và 
ngươi cũng là con bò?” 

Ambattha rất tức giận và nói rằng: " Này Gotama!_ Với những vị 
Sa-môn đầu trọc, hèn hạ, cùng đinh và tăm tôi, những kẻ sanh lên từ 
lòng bàn chân của Phạm thiên. Ta nói chuyện bằng cách giống như ta 
đang nói chuyện với ngươi bây giờ.” Như vậy, vị ấy đã coi thường 
Đức Phật bằng cách dùng từ “cùng đinh” lần thứ nhất. 

(Ở đây, theo Ambattha, các Bà-la-môn sanh lên từ miệng của 
Phạm thiên (Brahmn2), các hoàng tử sanh lên từ ngực, các thương 
nhân sanh lên từ rốn, những người lao động sanh lên từ đầu gối và 
những Sa-môn sanh lên từ bàn chân của Phạm thiên. Khi tin như vậy, 
Ambattha liệt các vị tỳ khưu là những người thuộc giai cấp thấp nhất 
và dù vị ấy không nói ra lời là đề cập đến Đức Phật). 

Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ: “Vì thanh niên Ambattha đến đây chỉ 
nói với ta băng sự nhận xét ngã mạn. Giống như một người nắm vào 
cô của con rắn độc hay cầm một khối lửa lớn hoặc cầm cái vòi của con 
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voi chúa trong thời kỳ sung sức, thanh niên này không biết khả năng 
của mình. Giờ đây, Như Lai sẽ làm cho chàng ta biết điều đó.” Đức 
Phật nói rằng: 

" Này Ambattha, ngươi đến đây vì một số mục đích. (1) Ngươi 
nên chú ý đến mục đích đưa ngươi đến đây (2) Không thông minh mà 
ngươi tự cho mình là thông minh. Đối với cách mà ngươi cư xử và nói 
với Như Lai thì chẳng có gì đáng nói ngoài việc thiếu sự thông 
minh.” 

(Ở đây, câu nói đầu tiên có nghĩa là “Thầy của ngươi đã sai 
ngươi đến đây không phải để lăng mạ chúng ta mà vì một mục đích 
khác. Bởi vậy, hãy chú ý đến công việc mà ngươi được sai đi.” Sau 
khi nhắc nhở Ambattha giữ phép xả giao của người khách, Đức Phật 
nói ra câu thứ hai đề hạ thấp sự kiêu mạng của vị ấy). 

Đầy phẫn uất và bất mãn với lời ám chỉ của Đức Phật về sự 
thiếu thông minh của vị ấy nên vị ấy đã quyết định chê trách Đức Phật 
trước mặt những người bạn của vị ây, nói rằng: 

" Này Gotama! Các vị vương tôn công tử dòng Thích ca hạ đẳng, 
đầy kiêu ngạo, cộc căn, tâm địa hẹp hòi, nói nhiều, họ không kính 
trọng hay cúi chào các Bả-la-môn.” Như vậy, Ambattha đã nói những 
lời xem thường các vị vương tử dòng Thích ca khi dùng từ “hạ đẳng” 
lần thứ nhất. 


Các Sa-môn bị chỉ trích là giai cấp hạ đẳng lần thứ hai 


Đức Phật hỏi Ambattha là các vị vương tử dòng Thích ca đã xúc 
phạm vị ẫy như thế nào. Ambattha trả lời : ' Này ông Gotama, một lần 
ta đến kinh thành Kapilavathu để kinh doanh cho thầy Pokkharasäti 
của ta. Ta đến viếng hội trường của các hoàng tử dòng Thích ca. Lúc 
đây, nhiều vị vua dòng Thích ca, một sỐ hoàng tử đã được phong 
vương, một số chưa được phong vương đang tán gẫu với nhau, họ 
cười vang và vui chơi náo nhiệt khi đang ngồi trên bục cao của hội 
trường. Thực vậy, dường như họ đang cười nhạo ta. Không aI mời ta 
ngồi. Này ông Gotama ! Việc các hoàng tử hạ đăng dòng Thích ca 
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không tôn kính hay chào một Bà-la-môn là điều hoàn toàn không thích 
hợp.` Như vậy, Ambattha đã chỉ trích Đức Phật lần thứ hai khi dùng 
từ “hạ đẳng. 

(Các vị vương tử dòng Thích ca chế nhạo Ambattha vì họ biết tô 
tiên của vị ẫy. VỊ ẫy đến như kẻ Say VỚI Sự ngã mạn, xương vai của vị 
ấy uốn cong và một tay cầm chéo dây thắt lưng treo thòng xuống chân 
của. Họ đùa giỡn với nhau, cười vui một cách náo nhiệt, nói rằng: li 
Hãy nhìn gã kia! Ambattha, con cháu người nô lệ của chúng ta, 
Kanhãyana.”Ambattha biết tổ tiên của mình và suy xét đúng rằng các 
vị vương tử dòng Thích ca đang cười nhạo nhằm vào mình). 


Các Sa-môn bị chỉ trích là giai cắp hạ đắng lần thứ ba 


Khi ấy, Đức Phật nói rằng: " Này Ambattha! Ngay cả một con 
chim chiền chiện cũng có thê hót bao nhiêu tùy thích trong chỗ nghỉ 
của nó. Kapilavatthu là kinh thành của các vị vương tôn dòng Thích 
ca. Ngươi không nên có ác cảm với một vẫn đề không quan trọng như 
vậy.” 

Khi Đức Phật nêu ra ví dụ về con chim chiền chiện, Ambattha 
nghĩ rằng Đức Phật đã hết ngã mạn vì Ngài kết quyến thuộc của Ngài 
với những con chim chiền chiện và các vị Bà-la-môn với Hamsa, chim 
sẽếu hay chim công. Thế nên, Ambattha tiếp tục nêu ra bốn hạng 
người: " Này hiền hữu Gotama! Có bốn hạng người, đó là Vua chúa, 
Bà-la-môn, thương nhân và những lao công. Trong bốn hạng người 
này vua chúa, thương nhân và những người lao công thực ra là những 
người hầu của các Bả-la-môn. Như vậy, này hiền hữu Gotama! Việc 
các hoàng tử hạ đẳng dòng Thích ca không tôn kính hay chào một Bà- 
la-môn là điều hoàn toàn không thích hợp.” 

Như vậy, Ambattha đã xem thường các vị vương tử dòng Thích 
ca lần thứ ba bằng cách dùng từ “hạ đăng". 


Bằng chứng về dòng dõi thấp hèn của Ambattha 
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Vì Ambattha cứ mãi chê bai về những vị vương tử dòng Thích 
Ca là những người hạ đẳng nên Đức Phật quyết định hỏi về dòng dõi 
của Ambattha:"Này Ambattha! Ngươi thuộc dòng dõi nào?” Ambattha 
nói to ba lần: “Này Gotama! Ta thuộc dòng họ Kanha.” 

(Ở đây, Ambattha biết sự không trong sạch của dòng dõi Kanha 
một cách nông cạn. VỊ ẫy không biết đời sống trước kia của Kanha. 
Do vô minh, vị ấy nghĩ rằng Đức Phật không thê nói gì và vị ấy nêu ra 
sự nhận xét trên do tánh kiêu ngạo). 

Đức Phật giải thích với Ambattha về dòng dõi của các vị vương 
tử Thích ca và dòng dõi Kanha: “Này Ambatthal Nếu ngươi lật lại gia 
phả của ngươi thì ngươi sẽ thấy rằng những vị vương tử Thích ca là 
những người con trai của những vị vua chúa, và ngươi là con trai của 
một nữ nô lệ.” 

“Này Ambatthal Các vị vương tử Thích ca xem vua Okkaka là 
ông của họ. Việc xảy ra đã lâu, vua Okkãka có một hoàng hậu trẻ mà 
vị ấy một mực yêu quí. Vì muốn trao vương quốc cho con trai của 
chánh hậu, nên đức vua cho những đứa con trai lớn đi xa xứ gồm có 
Okkamukha, Karakanda, Hatthinika và Sinisura (những người chị và 
em gái của họ là Piyä, Sappiyä, Ananda, Vijitã, và Vijitasena, năm vị 
công chúa này cũng được đức vua cho phép đi theo các vị hoàng tử). 
Những vị hoàng tử ấy đã lập nên một thành phó trong rừng cây teak, 
gần cái hồ trên vùng Himavanta. Họ đã cưới những chị em gái của họ 
để duy trì sự thuần khiết của gia tộc.” 

“Này Ambattha! Vua Okkãka đã hỏi các quan của vị ấy xem các 
con trai sông ở đâu. Các quan bèn tâu lại với đức vua rằng những 
hoàng tử đã lập nên một thành phố trong rừng cây teak, gần hồ 
Himavanta, và họ đã kết hôn với chị em gái của họ để duy trì huyết 
thống thuần khiết của gia tộc.” 

“Này Ambattha! Khi ấy vua Okãka đã kêu lên: “Các đứa con trai 
của trầm rất có năng lực. Chúng rất có năng lực!” Để ám chỉ đến lời 
tuyên bố của đức vua, các vị hoàng tử được gọi là Sakyan (Sakya 
“những người có năng lực”). Vua Okãka là người đứng đầu của các vị 
hoàng tử Sakyan. 
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Nguồn gốc của dòng họ Kanha 


Này Ambattha! Vua Okkaka có một nữ nô lệ tên là Disa. Nàng 
sanh ra một đứa con trai đặt tên là Kanha. Ngay sau khi được sanh ra, 
Kanha đã biết nói: “Mẹ ơi! Hãy làm sạch cho con. Hãy tắm cho con. 
Hãy làm cho con được thoát khỏi sự bất tịnh này. Con sẽ là người làm 
điều tốt lành cho mẹ. ” 

Này Ambatthal Cũng như ngày nay, người ta gọi dạ xoa là 
pisaca. Cũng vậy, trong thời kỳ ấy, người ta gọi Kanha là dạ xoa. Họ 
bàn về đứa con trai của nữ nô lệ như sau: “Đứa bé này biết nói ngay 
sau khi mới sanh ra. Bởi vậy, cậu ta là Kanha (dạ xoa).” Sau khi có 
câu nói ấy thì những người trong bộ tộc Kanha được gọi là 
Kanhãyana, còn Kanha là ông tổ của bộ tộc Kanhã. 

Này Ambattha! Vì thế, nếu truy nguyên về gia phả của ngươi, 
ngươi sẽ thấy rằng những vị hoàng từ dòng Sakyan là những người 
con trai của vị vua trong khi ngươi là con trai của nữ nô lệ của họ.” 

Khi Đức Phật nói như vậy, thì những chàng trai trẻ đã đi chung 
với Ambattha cùng nói răng: “Này ông Gotama! Đừng hạ thấp 
Ambattha một cách quá tệ như vậy bằng cách dùng từ “con trai cùa 
một nữ nô lệ'. Này ông Gotama! Đừng hạ thấp Ambatftha một cách 
quá tệ hại như vậy bằng từ “con trai của một nữ nô lệ”. Ambattha sau 
khi sanh ra trong một gia đình thiện nam tử tốt lành, kiến thức, thiện 
xảo trong sự ăn nói và có trí tuệ. Vị ấy có đủ khả năng để thách thức 
và bác bỏ Ngài liên quan đến việc Ngài dùng từ “con trai của nữ nô 
lệ.' ” 

(Ở đây, sự phản đối kịch liệt của những chàng trai có ý định chỉ 
để khỏi bị quở trách trước thầy của họ. Theo ý kiến họ, Ambattha là 
người đệ tử đứng đầu của thầy họ. Nếu họ không góp lời vào cuộc 
tranh luận này với Đức Phật thì Ambattha sẽ về kể lại với thầy khiến 
ông không hoan hỷ với họ. Khi nghĩ vậy, họ bèn ủng hộ Ambattha để 
khỏi bị khiên trách. Tuy nhiên, trong thâm tâm thì họ muốn Ambattha 
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bị hạ nhục. Quả thật, do tánh kiêu ngạo của Ambattha nên chúng vốn 
đã ghét vị ấy rồi). 

Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ: “Nếu những chàng trai này ngồi đó 
mà la hoài thì ta sẽ không kết thúc được bài nói, ta sẽ khiến chúng im 
lặng và nói với Ambattha. ” Bởi vậy, Đức Phật nói với họ rằng: 

“Này các chàng trai! Nếu các người tin rằng vì Ambattha thuộc 
dòng dõi thấp hèn, không thuộc gia đình tốt, thiếu kiến thức, không 
rành mạch trong việc ăn nói và không có trí tuệ, vị ấy không đủ khả 
năng để biện luận với Sa-môn Gotama thì hãy bỏ vị ấy ở lại một mình. 
Các ngươi có đồng ý với Như Lai về vấn đề này không tùy các người. 
Nhưng nếu các người nghĩ rằng Ambattha thuộc gia đình tốt, thiện 
nam tử, có đầy đủ kiến thức, rành mạch trong lãnh vực ăn nói, có trí 
tuệ và có khả năng tranh luận với Như Lai về vẫn đề này thì các ngươi 
hãy giữ im lặng. Hãy để một mình Ambattha tranh luận với Như Lai.” 

Khi ấy những chàng trai nghĩ rằng: “Ambattha (không dám 
ngâng đầu lên nữa) khi nghe nói rằng vị ấy là con trai của một nữ nô 
lệ. Nếu Sa-môn Gotama nói với một người nào đó rằng vị ấy là nô lệ 
thì ai có thể thách thức và tranh luận với Sa-môn Gotama. Hãy để 
Ambattha tự mình bỏ đi gánh nặng do vị ấy tạo ra.” Khi muốn phủi 
tay của họ và đặt trách nhiệm lên Ambattha, họ nói lời thân thiện với 
Đức Phật. 

“Này hiền hữu Gotama! Ambattha là thiện sanh, thuộc gia đình 
tốt, có đầy đủ kiến thức, rành mạch trong việc ăn nói và thông minh. 
Vị ấy có khả năng để bác bỏ việc Ngài đã dùng từ “con trai của nữ nô 
lệ”. Chúng tôi sẽ im lặng đề Ambattha tranh luận với Ngài.” 

Bấy giờ, Đức Phật hỏi Ambattha rằng: 

“Này Ambattha! Đây là câu hỏi hợp lý dành cho ngươi. Ngươi 
phải trả lời câu hỏi ấy dù ngươi không muốn. Nếu ngươi không trả lời 
câu hỏi đầy đủ hay nói lời thoái thác hoặc làm thinh hoặc bỏ đi thì cái 
đầu của ngươi sẽ vỡ thành bảy mảnh ngay tại chỗ. 

Này Ambattha! Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp 
hỏi ra đây? Ngươi đã nghe gì từ các thầy Bà-la-môn và những tiền 
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nhân của họ (về điều ấy)? Dòng họ Kanha đã bắt nguồn như thế nào? 
Ai là tổ tiên của những người thuộc dòng họ Kanha?” 

Khi Đức Phật hỏi như vậy, Ambattha làm thinh (sự làm thính 
của vị ấy là kết luận của ý nghĩ như vầy “Sa-môn Gotama muốn ta 
thừa nhận rằng ta là con trai của một nữ nô lệ. Nếu ta làm như vậy thì 
chắc chắn ta là nô lệ. Nếu Sa-môn Gotama hỏi ta hai lần hoặc ba lần 
và ta từ chối không trả lời vị ấy thì vị ấy sẽ không nói gì và khi ấy ta 
sẽ bỏ đi.”) 

Lần thứ hai, Đức Phật hỏi vị ấy: “Này Ambattha! Ngươi nghĩ thế 
nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi ra đây? Ngươi đã nghe gì từ các 
thầy Bà-la-môn và những tiền nhân của họ (về điều ấy)? Dòng họ 
Kanha đã bắt nguồn như thế nào? Ai là tổ tiên của những người thuộc 
dòng họ Kanha?” Nhưng vị ấy vẫn làm thinh. 

Khi ấy, Đức Phật nói rằng: " Này Ambattha! Bây giờ không phải 
là lúc để ngươi làm thinh. Nếu một người từ chối không trả lời câu hỏi 
hợp lý mà Đức Phật hỏi vị ấy ba lần thì đầu của người ấy sẽ vỡ thành 
bảy mảnh ngay tại chỗ.” 

Lúc bấy giờ, Sakka (vua của chư thiên) đi đến và đứng giữa hư 
không trên đầu của Ambattha mang hình tướng của một vị Dạ xoa tay 
cầm cái chùy sắt cháy đỏ và đang đe dọa sẽ đập vỡ cái đầu của 
Ambattha ra thành bảy mảnh ngay tại chỗ nếu vị ấy từ chối không trả 
lời câu hỏi hợp lý mà Đức Phật đã hỏi đến ba lần. Sakka mang hình 
tướng dạ xoa mà chỉ Đức Phật và Ambattha trông thấy. 

(Ở đây, có thể nêu ra câu hỏi là tại sao Sakka đến? (Câu trả lời 
là) vị ấy đến là để làm cho Ambattha bỏ đi tà kiến. Khi Phạm thiên 
Sahampati thỉnh cầu Đức Phật tuyên thuyết Giáo pháp, Sakka đi vùng 
với Phạm thiên, nói rằng: “Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp, 
chúng con sẽ khiến cho những người cứng đầu, không tuân phục phải 
nghe theo lời Ngài. Hãy để uy quyền của Ngài là Giáo pháp 
(Dhamma), còn uy quyền của chúng con là mệnh lệnh.” Đề thực hiện 
lời hứa của mình, Sakka đã đến để đe dọa Ambatftha và buộc vị ẫy 
phải trả lời câu hỏi của Đức Phật). 
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(Liên quan đến câu nói “Sakka, trong hình tướng của một dạ xoa 
chỉ hiện trước Đức Phật và Ambattha.” Điều cần giải thích là nếu vị 
ấy cũng được người khác nhìn thấy thì họ sẽ có ấn tượng không tốt về 
Đức Phật. Họ sẽ nói lời khinh thường rằng Đức Phật đem dạ xoa ra 
dọa Ambattha, vì Ambattha không chấp nhận giáo lý của Đức Phật, và 
chàng trai Bà-la-môn đã bị cưỡng ép nói lời miễn cưỡng). 

Khi Ambattha vừa nhìn thấy dạ xoa, thân của vị ẫy toát mồ hôi. 
Vị ấy cảm thấy cả cái bụng đang chuyền động lên xuống phát ra tiếng 
kêu khủng khiếp. Vị ấy nhìn những người bạn đi chung với mình 
nhưng không thấy dấu hiệu nào trong họ cả, vị ấy nghĩ: “Ta là người 
duy nhất bị đạ xoa đe dọa. Nếu ta nói cho họ biết có dạ xoa thì họ sẽ 
nói rằng “Phải chăng chỉ bạn mới có đôi mắt để thấy dạ xoa? Trước 
kia bạn không thấy dạ xoa. Bạn trông thấy dạ xoa chỉ khi bạn thấy 
mình bị bí lối trong cuộc tranh luận với Sa-môn Gotama? Bây giờ 
không có ai khác để ta nương tựa ngoài Sa-môn Gotama.” Lòng đầy 
sợ hãi với lông tóc dựng đứng, Ambattha đi đến Đức Phật, ngồi ở một 
chỗ thấp hơn và nói răng: "Tôn giả Gotama đã nói gì? Xin tôn giả hãy 
nói lại.” 

Khi ấy, Đức Phật bèn hỏi vị ấy lần cuối cùng: 

“Này Ambattha! Ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp 
hỏi ra đây? Ngươi đã nghe gì từ các thầy Bà-la-môn và những tiền 
nhân của họ (về điều ấy)? Dòng họ Kanha đã bắt nguồn như thế nào? 
Ai là tổ tiên của những người thuộc dòng họ Kanha?” 

Khi Ấy, Ambattha thú nhận: “Thưa Sa-môn Gotama! Tôi đã nghe 
điều mà tôn giả đã nói từ những vị thầy Bả-la-môn và những tiền nhân 
của họ. Dòng họ Kanha có nguồn gốc từ Kanha, con trai của nữ nô lệ. 
Rằng Kanha là tổ tiên của họ.” 


Tổ tiên của Ambattha 
Sự thú nhận của Ambattha gây ra tiếng xì xào trong các Bà-la- 


môn trẻ khác. Họ la lên: “Này bạn! Nghe nói rằng Ambattha là hạ 
sanh, không thuộc gia đình tốt, và con trai nữ nô lệ của những hoảng 
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tử Thích ca. Những hoàng tử Thích ca được xem là các con trai của 
những ông chủ của Ambattha. Chúng tôi đã hiểu lầm Sa-môn Gotama 
và đã chê bai vị ấy, trong khi sự thật thì vị ấy nói lời chân thật 
(Dhammmavaal).` 

Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ: “Những chàng trai này đang hạ nhục 
Ambattha một cách gay gắt bằng từ “con trai nữ nô lệ”. Tốt hơn ta nên 
làm cho Ambattha thoát khỏi mọi hạ nhục như vậy”. 

Thế nên, Đức Phật nói: 

“Này các chàng trai! Đừng hạ nhục Ambattha một cách gay gắt 
bằng từ “con trai nữ nô lệ”. Vị Kanha là một vị ân sĩ có oai lực,vị ẫy đi 
đến vùng đất ở phía nam của sông Hằng và sau khi học các ÄMamras 
đầy linh nghiệm, vị ấy đi đến vị vua Okkãka và xin cưới con gái 
MaddaruipI của nhà vua.” 

Vua Okkãka nói rằng: " Ô! Ấn sĩ Kanha này là con trai của nữ 
nô lệ, thế mà muốn cưới con gái của ta. Hắn là loại người gì?” Đầy 
phẫn nộ, đức vua lắp tên vào cung nhưng vị ấy không thể bắn cây tên 
ra, cũng không thể rút lại. 

Khi ấy, các vị quan đi đến vị ấn sĩ và xin vị ấy hãy cứu đức vua. 
Kanha nói rằng đức vua sẽ được an toàn nhưng vị ấy đe dọa rằng nếu 
đức vua thả cây tên thì vùng đất trong khắp vương quốc của vị ấy sẽ bị 
tiêu diệt. 

(Ở đây, ân sĩ Kanha đi đến vùng đất phía nam của sông Hằng, là 
một người tục gia và sau khi hầu hạ vị ân sĩ Bả-la-môn, vị ẫy học 
được Ä⁄amra đề vô hiệu hóa cây tên. Vị ấy mặc vào chiếc y của vị ấn 
sĩ, đi đến vua Okkãka để xin cưới công chúa Maddarũpi và khi đức 
vua nổi giận lấy cung tên bắn giết vị ấy. Vị ấy vô hiệu hóa cây tên 
băng câu thần chú. Câu thần chú chỉ có năng lực làm cản trở cây tên. 
Còn câu nói của Kanha rằng vùng đất sẽ bị huỷ diệt là lời đe dọa trống 
rỗng, chỉ là lời nói dối. Những lời đe dọa khác của vị ấy cũng vậy 
thôi). 

Các vị quan cầu xin vị ấy hãy cứu lẫy đức vua và vương quốc. 
Vị ấy nói rằng đức vua và vương quốc sẽ được yên ôn, nhưng vị ấy lại 
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nói dối rằng nêu đức vua thả cây tên xuống đất thì trong bảy ngày cà 
vương quốc sẽ không có mưa. 

Các vị quan khẩn cầu vị ấy miễn xá cho đức vua và vương quốc 
và làm cho mưa rơi xuống. Vị ấy nói rằng cả đức vua và vương quốc 
sẽ được an ồn và trời sẽ mưa răng nếu cây tên ấy được hướng về 
người con trai lớn thì vị ấy sẽ được an toàn mà không một sợi lông 
nào dựng đứng. Kanha nói điều này chỉ sau khi khiến đức vua hứa gả 
con gái của vị ấy. 

“Này các chàng trai! Khi ấy các quan đã tâu lại với đức vua 
Okkãka. đức vua hướng cây tên đến người con trai lớn và thái tử được 
an toàn mà không một sợi tóc dựng đứng. Bị đe dọa bằng khí giới của 
Manrra, vua Okkäka trở nên sợ hãi, lông tóc dựng đứng (sau khi cho 
người tắm đầu của Kanha và giải bỏ tình trạng nô lỆ của vị ấy). Đức 
vua đã gả con gái Maddaripi của mình cho Kanha. 

Này các chàng trai! Đừng hạ nhục Ambattha một cách gay gắt 
bằng từ “con trai của nữ nô lệ”. Kanha ấy là một ân sĩ có quyền lực.” 

Đức Phật đã kể lại câu chuyện về Kanha và khi nói rằng 
Ambattha có đôi phần thân thuộc với các hoàng tử dòng Thích ca. Và 
như vậy, Thế Tôn đã an ủi Ambattha. Giống như người được dội lên 
gáo nước, Ambattha cảm thấy nguôi ngoai nhiều vì sự lo lắng (về địa 
vị xã hội của vị ấy) đã được rửa sạch. Vị ấy trở nên kiêu ngạo, nghĩ 
rằng: “Đức Phật đã khăng định mối quan hệ bà con của vị ấy với dòng 
tộc Sát-đề-ly (Khattiya) về phía bên mẹ của vị ấy.” 


Tính chất cao quý của những vị Sát-đế-ly 


Ambattha tự cho mình là thành viên của giai cấp thống trị mà 
không biết rằng vị ấy chăng phải là một hoàng tử thực sự. Bởi vậy, 
Đức Phật quyết định giải mê cho vị ấy và giải thích ý nghĩa của chữ 
Khattiya. Ngài tiếp tục cuộc đàm đạo vấn đáp với Ambattha. 

“Này Ambattha! Bây giờ ngươi nghĩ thế nào về câu hỏi của Như 
Lai sắp hỏi ngươi? Giả sử trong thế gian này có một người đàn ông 
thuộc gia đình quý tộc lấy một người đàn bà thuộc đòng dõi Bà-la- 
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môn. Kết quả là họ sanh ra một đứa con trai. Vậy đứa con trai của đôi 
vợ chồng ấy có được ưu tiên trong các vị Bà-la-môn về chỗ ngồi và 
nước uống không?” 

Khi ấy, Ambattha trả lời: “Có, thưa Ngài, người ấy được ưu 
tiên.” 

Đức Phật hỏi lại: “Có thể chăng các Bà-la-môn hầu hạ người đàn 
ông ấy ở bữa đám giỗ, tiệc cưới, lễ tế và tiệc đãi khách?” 

Khi Ambattha trả lời là: “Có thể, thưa Sa-môn Gotama! Họ có 
thể hầu hạ vị ây.” 

Đức Phật hỏi: “Các Bà-la-môn có thể hay không thể dạy Tam 
phệ đà cho vị ấy?” 

Khi ấy, Ambattha trả lời: “Có thể, thưa Ngài, họ có thể dạy cho 
vị ấy.” 

Đức Phật hỏi: “Có thể cắm vị Bà-la-môn hoặc không thể cắm vị 
ây kết hôn với một nữ Bà-la-môn không?” 

Khi ấy, Ambattha trả lời: “Không, thưa Ngài Gotama! Họ không 
thể cắm.” 

Để giải quyết tranh luận này, Đức Phật nói rằng: " Dòng dõi vua 
chúa có thể phong vương cho vị ấy được không?” 

“Không, thưa Ngài Gotamal” 
đắn “Họ không thể làm lễ phong vương cho vị ấy vì mẹ của vị ấy 
không phải là thành viên của dòng tộc Khattiya.” 

(Ở đây, trong phần này Ambattha trả lời rằng con trai của người 
cha Khattiya và người mẹ là Bà-la-môn thì không được phong vương 


Ambattha trả lời một cách đúng 


do bởi dòng dõi thấp hơn của người mẹ. Cũng vậy, con trai của người 
cha Bà-la-môn và người mẹ Khattiya cũng không được phong vương 
bởi vì dòng dõi thấp hơn của người cha. Đức Phật tiếp tục cuộc đàm 
thoại với Ambattha để làm sáng tỏ điều này). 

Đức Phật: “Này Ambattha! Ngươi nghĩ gì về câu hỏi mà Như 
Lai sắp hỏi ngươi đây? Giả sử trong thế gian này có một người đàn 
ông Bà-la-môn kết hôn với một người đàn bà Sát-đế-ly và một đứa 
con trai được sanh ra từ sự kết hôn này. Vậy đứa con trai của họ có 
nhận được sự ưu tiên trong số các vị Bà-la-môn về chỗ ngồi và nước?” 
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Ambattha: 
Đức Phật: 


Ambattha: 
Đức Phật: 


Ambattha: 
Đức Phật: 


Ambattha: 
Đức Phật: 


Ambattha: 
Đức Phật: 


Sau đây là 
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“Vâng, thưa Ngài Gotama, vị ấy có thê.” 

“Có thể chăng có các vị Bà-la-môn hầu hạ vị ấy 
trong lễ đám giỗ?” 

“Vâng, thưa Ngài Gotama, họ có thể.” 

“Họ có thể hay không thể dạy Tam phệ đà cho vị 
ấy?” 

“Vâng, thưa Ngài Gotama, họ có thể.” 

“Họ có thê cắm vị ấy kết hôn với một nữ Bả-la-môn 
chăng?” 
“Không, thưa Ngài Gotama! Họ không thể.” 

“Các vị Sát-đế-ly có thể phong vương cho vị ấy 
không?” 

“Không, Thưa Ngài Gotama! Họ không thê.” 

“Như vậy, này Ambatthal Nếu ngươi so sánh một 
người đàn bà với một người đàn ông, ngươi sẽ thấy 
rằng chỉ có những vị Khattiya mới giữ địa vị cao 
hơn, còn nói rằng: " Những vị Bả-la-môn giữ địa vị 
thấp hơn.” 

cuộc đảm thoại khác giữa Đức Phật và Ambattha để 


cho thấy tánh ưu việt của các vị Khattiya và địa vị thấp hơn của các vị 


Bà-la-môn. 
Đức Phật: “Này Ambattha! Ngươi nghĩ gì về câu hỏi mà Như Lai sắp 
hỏi ngươi đây? Giả sử trong thế gian này có vị Bả-la-môn 
với cái đầu bị cạo nhẫn và bị bôi đầy tro lên đó, bị các vị 


Bà-la- 


môn khác trục xuât ra khỏi xứ hoặc thành phô vì một 


tội nào đó. Có thê răng vị Bà-la-môn bị trục xuât ây nhận 
được sự ưu tiên trong các vị Bả-la-môn về chỗ ngôi và nước 


uống chăng?” 
Ambattha: “Không, thưa Ngài Gotama! Vị ấy không thê.” 
Đức Phật: “Có thể chăng các vị Bả-la-môn hầu hạ vị bị trục xuất ấy 


trong lễ cúng giỗ, lễ cưới, lễ cúng tế và tiệc đãi khách?” 
Ambattha: “Không, thưa Ngài Gotama! Họ không thể”. 
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Đức Phật: “Các vị Bà-la-môn có thể hay không thể dạy Tam phệ đà 
cho vị Bà-la-môn bị trục xuất ấy?” 

Ambattha: “Không, thưa Ngài Gotama! Họ không thê.” 

Đức Phật: “Các vị Bà-la-môn có thể cắm vị Bà-la-môn bị trục xuất ấy 
kết hôn với một nữ Bả-la-môn chăng?” 

Ambattha: “Vâng, thưa Ngài Gotama, họ có thể”. 

Đức Phật: “Này Ambattha! Các vị Khattiya có thể trục xuất một vị 
Khattiya với cái đầu bị cạo nhẫn và bị phủ đầy tro vì một 
tội nào đó và do bị đối xử như vậy, vị ấy rất nhục nhã. 
Nhưng dầu vị ấy rất nhục nhã, vị Khattiya ấy cũng giữ địa 
vị cao hơn và vị Bà-la-môn giữ địa vị thấp hơn. 

Này Ambattha! Sannankumara Brahmã cũng nói lên câu kệ này: 


Khattiyo seftho janetasimim 
}ye€ gofffapafisarino 
VỊJJa-carana sarnDanno 

so se{tho deVq-mãH1us€. 

Trong số những người tin tưởng nhiều về tổ tiên, thì những 
người Khattiya đáng được tán dương và cao quý hơn. Trong chư thiên 
và nhân loại, có người trí tuệ và đã thực hành trí tuệ ây thì đáng tán 
dương và cao quý hơn. 

Này Ambatthal Câu kệ này được khéo nói bởi Phạm thiên 
Sanankumara. Nó không phải không khéo nói: nó liên quan đến lợi 
lạc, nó không phải không liên quan đến lợi lạc. 

Này Ambattha! Như Lai cũng đồng ý với câu kệ này, Như Lai 
cũng như Phạm thiên Sanankumara Brahma, đã đọc lên câu kệ này: 


Khattiyo seftho janetasmim 
so seftha deVvammanusse. 


Giải thích Minh và Hạnh (Vijjä & Carana) 
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Trong câu kệ có nhóm chữ “Fi//a-carana sampanno` nghĩa là 
“Minh hạnh túc°. Đối với Ambattha thì Minh (v//Z) ám chỉ Tam phệ 
đà, trong khi Hạnh (carza) chỉ ngũ giới. Ambattha nghĩ rằng nếu một 
người có Minh và Hạnh thì người ấy được tán dương và cao quý hơn, 
chỉ những Bà-la-môn mới đáng được tán dương và cao quý. Vì muốn 
biết hai đức tánh này, vị ấy hỏi rằng: “Này hiền hữu Gotama! Thế nào 
là carana và thê nào là vij/ã?” 

Khi ấy, Đức Phật vì muốn chỉ ra trí tuệ và pháp hành tối cao và 
siêu việt, Ngài không bàn tới Tam phệ đà và Ngũ giới liên quan đến 
hệ thống giai cấp, v.v... của Bà-la-môn giáo, Ngài nói rằng: 

“Này Ambattha! Về vấn đề Minh hạnh túc, ngươi đừng bao giờ 
nói lời nào như “Ông thích hợp với tôi” hay 'Ông không thích hợp với 
tôi”, những từ phát sanh từ chấp thủ vào dòng dõi, họ hàng và sự ngã 
mạn. 

Này Ambattha! Chỉ trong xã hội loài người với những tục lệ về 
hôn nhân liên quan đến việc gả hoặc cưới con gái, ngươi mới dùng 
những từ phát sanh từ sự chấp thủ dòng dõi, bộ tộc và sự ngã mạn, 
những từ như 'Ông thích hợp với tôi hay 'Ông không thích hợp với 
tôi”. 

Này Ambattha! Những người bám chấp vào những từ sanh lên từ 
dòng dõi (/Z/-vãđa), những từ sanh lên từ sự chấp thủ vào bộ tộc 
(goffa-vađa), những từ sanh lên từ sự chấp thủ vào ngã mạn (méana- 
vữđa) và những từ phát sanh lên từ sự chấp thủ vào những sự hôn 
nhân liên quan đến việc cưới gả con gái thì hoàn toàn khác xa với 
Minh hạnh túc. 

Này Ambattha! Một người có thể giác ngộ Minh hạnh túc chỉ khi 
nào người ấy khắc phục được sự chấp thủ vào dòng dõi, sự chấp thủ 
vào bộ tộc, sự chấp thủ vào ngã mạn, sự chấp thủ vào những cuộc hôn 
nhân liên quan đến việc gả con gái.” 

Khi ấy, Ambattha nghĩ răng: “Niềm tin của chúng ta vốn là xưa 
nay chúng ta vốn có Minh và Hạnh. Nhưng cũng như con gió mạnh 
thổi sạch những vỏ thóc, Sa-môn Gotama đã rọi sáng cho chúng ta 
những từ Minh và Hạnh ấy. Sa-môn Gotama chỉ nhắn mạnh và tán 
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dương Minh Hạnh tối cao này mà chúng ta không thê hiểu được. 
Chúng ta nên biết về Minh và Hạnh mà Sa-môn Gotama nói đến.” Suy 
nghĩ như vậy, Ambattha bèn hỏi Đức Phật về chúng: “Thưa hiền hữu 
Gotama! Thế nào là Hạnh và thế nào là Minh?” 

Khi ấy, cũng như trong bài kinh Samañña-phala, Đức Phật bèn 
ban ra pháp thoại về Minh Hạnh tối cao và siêu việt, phần này đến 
phần khác bắt đầu từ sự xuất hiện của Đức Phật và kết thúc bằng sự 
chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. 


Bốn nguyên nhân hoại diệt Minh và Hạnh 


(Giải thích tóm tắt:) Đức Phật chỉ cho Ambattha thấy bốn 
nguyên nhân của sự hoại diệt Minh và Hạnh (hay của Dhamma). Bốn 
nguyên nhân ấy là: 

(1) Đời sống của Sa-môn mà không thê sống theo Giáo Pháp để chứng 
đắc Minh và Hạnh, đi vào rừng và bắt đầu ăn những trái cây đã 
rụng. 

(2) Đời sống của vị Sa-môn mà không thể thực hành dầu chỉ bấy 
nhiêu, đi vào rừng và bắt đầu ăn những loại củ và những trái cây. 

(3) Đời sống của vị Sa-môn mà không thể thực hành như thế, bèn 
dựng lên một cái chòi đốt lửa ở gần thị trấn hay gần làng mạc và 
thờ cúng lửa. 

(4) Đời sống của vị Sa-môn mà không thể thực hành ngay cả bấy 
nhiêu, bèn dựng lên một cái giả ốc có lỗi vào từ bốn hướng tại ngã 
tư đường, để kiếm tiến băng cách cung cấp nước uống cho tất cả 
mọi người đến từ bốn hướng. 

Đức Phật mô tả bốn loại Sa-môn này tạo thành những Bà-la-môn 
và Sa-môn mà xã hội gọi là những người hầu của vị Sa-môn có Minh 
và Hạnh. Ambattha và thầy của vị ấy thiếu Minh và Hạnh như vậy. Họ 
thuộc về bốn loại Sa-môn và Bà-la-môn thoái hóa, không bàn về 
những hạng Sa-môn chân chánh có hai đức tánh này, Đức Phật luận ra 
những sự thật này từ Ambattha qua câu hỏi của vị ấy và rồi phê bình 
vị ấy lần thứ nhất. 
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“Này Ambattha! Ngươi và thầy của ngươi không có Minh và 
Hạnh tối cao. Ngươi thậm chí không có phẩm chất thấp hơn của 
những hạng Sa-môn mà cách sống của họ là nguyên nhân dẫn đến sự 
hoại diệt của Minh và Hạnh. 

“Này Ambatthal Thầy của ngươi là Bả-la-môn Pokkharasäti 
không có những phẩm chất thấp hơn (dẫn đến sự hoại điệt như vậy), 
tuy nhiên vị ẫy nói một cách xắc xược: “Những vị Sa-môn đầu trọc hạ 
đăng, vô dụng, sanh lên từ bàn chân của Phạm thiên là loại người gì? 
Làm sao những người Bà-la-môn thông thuộc Tam phệ đà có thể bàn 
luận với họ được? Này Ambattha! Ngươi hãy chú ý đến khuyết điểm 
này của ông thầy Bả-la-môn Pokkharasäti.” 

Sau đó Đức Phật nói thêm rằng: 

“Này Ambattha! Thầy Bà-la-môn Pokkharasãti của ngươi, thọ 
hưởng những đặc ân của đức vua PasenadI Kosal. Tuy nhiên, đức vua 
không cho ông ấy cơ hội diện kiến. Cũng vậy, khi hỏi ý kiến của Bà- 
la-môn Pokkharasäti thì đức vua hỏi từ sau bức màn. Này Ambattha! 
Tại sao đức vua không cho vị ấy đến diện kiến, ngươi là người nhận 
lãnh những đồ trữ một cách hợp pháp do đức vua ban cho, (ngươi hãy 
suy nghĩ về lý do của vấn đề này)? Này Ambattha! Ngươi hãy chú ý 
khuyết điểm này của ông thầy Bả-la-môn Pokkharasäti.” 

Đây là lời chỉ trích lần thứ hai do Đức Phật nói ra. 

(Ở đây, vị Bà-la-môn biết manrra (chú) để lừa gạt trước mặt 
người khác (suzumukha avaffarm). Khi đức vua đeo một vật trang sức 
rất đắc giá, VỊ ấy đứng gần đức vua, đọc chú và thì thầm tên của vật 
trang sức khiến đức vua phải cho vật trang sức ấy mà không thể nói 
“Ta sẽ không cho”. Rồi vào một ngày hội, đức vua ra lệnh: “Hãy đem 
vật trang sức mahãraha đến cho trẫm.” Những người hầu bèn tâu rằng 
đức vua đã cho nó đến Bà-la-môn Pokkharasäti. Đức vua bèn hỏi tại 
sao vua lại cho và các quan trả lời rằng vị Bà-la-môn biết mmanrra đã 
gạt đức vua và lây vật trang sức mahãraha. 

(Các quan khác cũng vậy, họ ganh ty với Bả-la-môn kia vì quan 
hệ thân mật với đức vua, nói rằng: “âu đại vương! Bả-la-môn 
Pokkharasäti có một bệnh cùi mang tên là bệnh bạch bì. Loại bệnh này 
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lan truyền do tiếp xúc từ thân. Vì vậy xin đừng ôm và vuốt ve Bà-la- 
môn như bệ hạ làm khi gặp ông ta.” Từ dạo ấy, đức vua không cho 
phép vị Bà-la-môn được đến yết kiến). 

Tuy bị mắt ân huệ này nhưng Bả-la-môn Pokkharasãti là một học 
giả uyên bác về luật pháp và chính trị; không một điều gì bị sai lầm 
nếu nó được thi hành sau khi tham khảo ý kiến của vị ấy. Thế nên, đức 
vua ngôi đẳng sau bức màn và hỏi ý kiến của vị Bà-la-môn ngôi ở bên 
ngoài bức màn. 

(Điều này không ai biết ngoài đức vua và vị Bà-la-môn. Đức 
Phật tiết lộ bí mật này (không phải đề hạ nhục vị Bà-la-môn ) vì Ngài 
biết rằng sự phơi bày như vậy chắc chăn sẽ thuyết phục những người 
khác tin vào Nhất thiết trí của Ngài). 

Rồi Đức Phật lại hỏi Ambattha và làm cho vị ấy thừa nhận rằng 
không thể nào một người bình dân hay nô lệ của ông ta trở thành vua 
hay vị quan chỉ bằng cách ngồi vào chỗ mà vua của nước Kosala đã 
ngồi nói chuyện với các quan hay các công chúa, hay bằng cách lập lại 
những gì mà họ đã nói ra trong những cuộc hội họp. Như vậy, Đức 
Phật chỉ ra rằng cũng dường thế ấy, không thể nào để Ambattha hay 
thầy của vị ấy trở thành một ấn sĩ chỉ băng cách tụng đọc hay giảng 
dạy Tam phệ dà mà đã được tụng đọc hay giảng dạy bởi những ẩn sĩ 
xưa như Atthaka, Vamaka và những ấn sĩ khác. 

Đức Phật hỏi lại Ambattha và làm cho vị ấy thừa nhận rằng 
không giống như Amattha và ông thầy của vị ấy, Atthaka, Vãmaka và 
những ấn sĩ khác thời cỗ xưa không mặc y tốt, ăn vật thực ngon, đi lại 
có nữ nhân bên cạnh, ngồi trong những chiếc xe ngựa tốt, ở trong 
những tòa nhà đẹp có canh phòng cân mật và say đắm trong dục lạc. 
Sau đó đề kết luận, Đức Phật nói rằng: 

“Này Ambattha! Như vậy, ngươi và thầy của ngươi không phải 
là những ẩn sĩ hay những người sẽ trở thành ân sĩ. Ngươi có hoài nghỉ 
về địa vị Phật của ta thì nên đoạn trừ hoài nghi ấy bằng cách hỏi Ta, 
Ta sẽ diệt trừ hoài nghi ấy của ngươi bằng cách trả lời những câu hỏi. 
(Đức Phật nói như vậy vì không thể có việc Ambattha chứng đắc Đạo 
Quả trong kiếp hiện tại. Ngày cứ thế trôi qua. Chàng trai Bà-la-môn 
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đến xem xét những tướng hảo của Đức Phật. Bấy giờ đã quên mục 
đích chuyến viếng thăm của vị ấy và vì vậy Đức Phật quyết định nhắc 
nhở vị ấy một cách gián tiếp. 

Không ai có thể xem xét tướng hảo của Đức Phật khi Ngài 
đang ngồi hoặc nằm. Sự xem xét chỉ có thể thực hiện được khi Ngài 
đang đứng hoặc đang đi. Thông lệ của chư Phật là đứng lên và đi khi 
có người đến quan sát các tướng hảo. Vì lý do này, Đức Phật bèn ra 
khỏi tịnh xá và bước đi. Ambattha theo sát Đức Phật. 


Hai tướng hảo hiến thị 


Khi đang đi phía sau Đức Phật, Ambattha tìm xem 32 tướng hảo 
của bậc đại nhân trên thân của Đức Phật. Vị ấy thấy được 30 tướng. 
Tuy nhiên, vị ấy không thấy hai tướng còn lại, đó là (1) tướng Mã âm 
tàng và (2) tướng cái lưỡi đài, dẹp và rộng. Do đó vị ấy có những hoài 
ngh1. 

Đức Phật biết rõ điều này, Ngài dùng năng lực thần thông hiển 
thị tướng Mã âm tàng để chàng trai Ambattha thấy. Rồi Đức Phật thè 
cái lưỡi của Ngài ra và đưa nó qua cả hai bên lỗ tai (hiển thị bề dài của 
nó), đưa nó vào trong cả hai lỗ mũi ( để cho thấy tánh chất mềm dẻo 
của nó) và che cái trán bằng cái lưỡi của Ngài (để cho thấy bề rộng 
của nó). 

Khi Ấy, Ambattha kết luận rằng Đức Phật thực sự có những 
tướng hảo ấy và từ giả Đức Phật nói rằng: " Thưa Ngài Gotamal 
Chúng tôi đi đây. Chúng tôi có nhiều việc phải làm.” Khi ấy, Đức Phật 
nói rằng: "Này Ambatthal Ngươi có thể đi nếu ngươi muốn.” 
Ambattha bước vào cỗ xe được kéo bằng con la và rời đi. 


Việc Ngài thè lưỡi và đưa nó qua hai tai phải và trái 
Lúc bấy giờ, giáo sư Bà-la-môn Pokkharasäti đã rời khỏi thành 


phố Okkattha và cùng với nhiều vị Bà-la-môn đang chờ đợi Ambattha 
trong khu vườn của vị Ấy. Ambattha đi xe đến khu vườn. Sau khi đảnh 
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lễ thầy, vị ấy ngồi xuống ở một chỗ nọ. Tiếp theo là cuộc đàm thoại 
giữa ông thầy và Ambattha. 
Pokkharasäti: Này Ambattha! Ngươi đã thấy Sa-môn Gotama chưa? 

Ambattha: Dạ thưa thầy! Chúng con đã thấy Sa-môn Gotama rồi. 

Pokkharasäti: Này Ambattha! Tiếng đồn về danh tiếng của Sa-môn 
Gotama đúng hay sai? Tiếng đồn về danh tiếng của Sa- 
môn Gotama có cơ sở hay không có cơ sở? 

Ambattha: Dạ thưa thầy! Tiếng đồn về danh tiếng của Sa-môn 
Gotama là thật. Danh tiếng của Sa-môn Gotama là có 
cơ sở. Sa-môn Gotama thực sự có 32 tướng hảo của 
bậc đại nhân và những tướng ấy hoản toàn có thật. 

Pokkharasati: Này Ambattha! Ngươi có nói chuyện với Sa-môn 
Gotama không? 
Ambattha: Dạ thưa thầy! Có, con có nói chuyện với Sa-môn 
Gotama. 
Pokkharasati: Này Ambattha! Ngươi nói chuyện với Sa-môn Gotama 
như thế nào? 

Ambattha kế lại với ông thầy của về cuộc đàm thoại giữa vị ấy 
với Đức Phật. Khi ấy, giáo sư Pokkharasãri nói rằng: 

“Ô! Bậc hiền trí trẻ của ta thật đáng kinh ngạc. Ôi! Khả năng 
chuyên môn về Tam phệ đà của các ngươi thật rất kỳ diệu. Với một 
người trợ lý như vậy (như Ambattha), người ta chắc chắn sẽ đi vào 
một trong bốn khổ cảnh sau khi thân hoại mạng chung.” 

Vị ấy quở trách Ambattha, giận đữ và bất mãn, vị ấy đá chàng 
trai khiến chàng trai ngã lăn. Vị ấy tức giận Ambattha nhưng trong 
phút chốc cũng sanh khởi ước muốn đi gặp Đức Phật (về phần 
Ambattha, ân huệ mà trước kia vị ấy có được là làm người đánh xe đi 
chung với ông thầy của vị ấy này đã bị mất và kê từ đó vị ấy phải đi 
bộ trước cỗ xe). 


Pokkharasäti viếng thăm Đức Phật 
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Bà-la-môn Pokkharasãti rất nóng lòng muốn gặp Đức Phật nhưng 
các vị Bà-la-môn khác bảo vị ấy hãy hoãn lại chuyến đi ấy cho đến 
ngày hôm sau vì đã quá trễ đề lên đường vào ngày hôm ấy. 

Rồi sau khi sửa soạn vật thực thượng vỊ, vị ây để vật thực vào 
trong xe, cho đốt lên những ngọn đuốc và ra khỏi thành phố Okkattha, 
đi đến khu rừng Icchanãngala. Vị ấy đi bằng xe đến chỗ có thể đi 
được, rồi bước xuống xe và đi bộ đến Đức Phật. Vị ấy chào Đức Phật, 
trao đổi những lời hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một nơi hợp lẽ. 

Sau khi đã an tọa, Bà-la-môn Pokkharasäti bắt đầu cuộc đàm đạo 
với Đức Phật. 

Pokkharasati: Thưa Sa-môn Gotama! Người đệ tử Ambattha của tôi 
có đến chỗ này không? 
Đức Phật: Này ông Bà-la-môn! Người đệ tử của ông có đến đây. 
Pokkharasati: Thưa Sa-môn Gotama! Ngài có nói chuyện với 
Ambattha không? 
Đức Phật: Này ông Bà-la-môn! Ta có nói chuyện với Ambattha. 
Pokkharasati: Thưa Sa-môn Gotama! Ngài đã nói chuyện với 
Ambattha như thế nào? 

Khi ấy Đức Phật nói cho Bà-la-môn Pokkharasãti biết về cuộc 
trò chuyện giữa Ngài với Ambattha. Bà-la-môn Pokkharasäti xin lỗi 
Đức Phật, nói rằng: "Thưa Sa-môn Gotama! Chàng trai Ambattha là 
một kẻ ngu. Xin Ngài hãy xá lỗi cho nó.” Đức Phật nói: “Này ông Bà- 
la-môn! Cầu mong cho Ambattha được hạnh phúc.” Như vậy là đã xá 
lỗi cho chàng trai. 


Sự dò xét của Pokkharasäti 


Khi ấy Bà-la-môn Pokkharasãti tìm kiếm 32 tướng hảo của bậc 
đại nhân trên thân của Đức Phật. Vị ấy thấy 30 tướng hảo như 
Ambattha đã thấy, nhưng không thấy hai tướng kia là tướng Mã âm 
tàng và tướng lưỡi dài và rộng, vị ấy khởi tâm hoài nghi. 

Biết rõ điều này, Đức Phật dùng thần thông hiện ra tướng Mã âm 
tàng khiến cho vị Bà-la-môn trông thấy. Rồi Đức Phật thè cái lưỡi của 
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Ngài và đưa nó đến cả hai bên lỗ tai phải và trái (để cho thấy bề dài 
của nó), đưa nó vào trong hai lỗ mũi trái và phải (để cho thấy tánh 
mềm dẻo của nó), và che cái trán bằng cái lưỡi (để cho thấy bề rộng 
của nó). 

Khi Ấy, Bà-la-môn Pokkharasäti thực sự tin rằng Đức Phật chắc 
chăn sở hữu tất cả 32 tướng hảo của bậc đại nhân và nói rằng: "Xin 
thỉnh Thế Tôn và chúng Tăng đến thọ thực tại nhà con vào ngày hôm 
nay vì lợi ích của con.” 

Đức Phật im lặng nhận lời. 

Khi biết được Đức Phật đã nhận lời, Bà-la-môn Pokkharasãti bèn 
thông báo với Ngài rằng bữa ăn đã được sẵn sàng, đã đến giờ để Đức 
Phật thọ thực. Rồi Bà-la-môn Pokkharasãti và những đệ tử của vị ấy 
bắt tay làm những phận sự và đích thân hầu hạ Đức Phật và chúng 
Tăng bằng vật thực thượng vị. Khi Bà-la-môn biết rằng Đức Phật đã 
độ thực xong, vị ấy lẫy ghế và ngồi xuống ở một nơi phải lẽ. 

Đức Phật bèn thuyết tuần tự Pháp đến Bà-la-môn Pokkharasäti, 
là pháp dẫn đến Đạo Quả, (1) bồ thí, (2) trì giới, (3) sự đạt đến cõi chư 
thiên, (4) Thánh Đạo dẫn đến Đạo, Quả và Niết bàn. Khi theo dõi 
những pháp thoại này, tâm của vị Bà-la-môn trở nên an tịnh, lắng dịu, 
thoát khỏi các chướng ngại, hoan hi và trong sáng, rồi Đức Phật 
thuyết Tứ Diệu Đề mà Ngài đã chứng ngộ (sãmukkarnsika) và Bà-la- 
môn chứng đắc Quả thánh Nhập lưu. 


Lời thỉnh cầu đặc biệt của Pokkharasãäti 


Khi Ấy, Bà-la-môn PokkharasätI, người đã trở thành bậc Thánh 
Nhập lưu bạch với Đức Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Giáo pháp của Ngài khả ái như một vật bị 
úp lại được lật lên, như một vật bị che đậy được mở ra, như một người 
bị lạc đường được chỉ đúng đường, như những cây đuốc được thắp 
sáng trong đêm tối để những ai có mắt sáng có thê thấy các cảnh vật. 
Thế Tôn đã thuyết giảng Chánh Pháp rõ ràng cho con bằng nhiều 
cách. 
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Bạch Đức Thế Tôn! Cùng với con trai con gái, vợ, tùy tùng và 
những người cố vấn của con, con xin được quy y nơi Đức Thế Tôn, 
quy y nơi Giáo Pháp, quy y nơi chúng Tăng. Từ nay trở đi, xin Ngài 
hãy xem con là cận sự nam quy y Tam bảo đến trọn đời. 

Khi Đức Thế Tôn đến viễng nhà của những cận sự khác tại 
Okkattha, xin Thế Tôn bi mẫn viếng thăm nhà của con. Những chàng 
trai và những cô gái trong nhà của con sẽ đảnh lễ Ngài; họ sẽ tiếp đón 
Ngài; họ sẽ dâng chỗ ngồi và nước uống đến Ngài; họ sẽ khởi sanh 
nhiều đức tin. Sự viễng thăm của Ngài sẽ dẫn họ đến lợi lạc và sự phát 
đạt trong một thời gian dải.” 

Như vậy, sau khi đã quy y Phật, Pháp, Tăng ở mức độ siêu thế, 
vị ấy thỉnh Đức Phật về nhà của ông ta. Sự quy y của Bà-la-môn 
Pokkharasäti đến Đức Phật, v.v... khác với sự quy y của những cận sự 
khác ở chỗ (1) nó bao gồm con trai, con gái, vợ, tùy tùng và những vị 
có vấn của vị ấy và (2) qua đoạn cuối vị ấy giải thích những lý do về 
sự quy y của vị ấy. 

Đức Phật tán dương vị Bà-la-môn: “ Này ông Bà-la-môn! Ông 
đã khéo nói” và nhận lời mời. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 35 
CÂU CHUYỆN VỀ MÄRA 
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CHƯƠNG 36 


CHIẾU CAO CỦA ĐỨC PHẬT ĐƯỢC ĐO 
BỞI MỘT BÀ-LA-MÔN 


Vào một dịp nọ, có một vị Bà-la-môn là dân cư của thành 
Rãjagaha nghe người ta nói rằng không ai có thể đo được chiều cao 
của Đức Phật Gotama. Bởi vậy, khi Đức Phật đi vào thành RãJagaha 
để khất thực thì vị này cằm một cây sào đài sáu mươi hắc tay (cubit) 
đứng ở ngoài cổng thành. Khi Đức Phật đến gần công thành, ông ta đi 
đến trên tay cầm cây sào. Cây sào chỉ dài đến đầu gối của Đức Phật. 

Ngày hôm sau vị Bà-la-môn nối hai cây sào dài sáu mươi hắc tay 
và lại đi đến gần Đức Phật. Hai cây sào được nối lại cũng không cao 
hơn thắt lưng của Đức Phật và Đức Phật đã hỏi ông ta đang làm gì. 
Ông Bà-la-môn đáp lại rằng ông ta đang đo chiều cao của Ngài. Đức 
Phật dạy rằng: “Này ông Bà-la-môn! Cho dù ông nối tất cả những cây 
tre trong thế gian này, ông cũng không thể đo được chiều cao của Như 
Lai. Chắc vậy, Như Lai không phải tu tập các pháp Ba-la-mật trải qua 
bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp để người ta có thể đo được 
chiều cao của Như Lai (Như Lai đã tu tập chúng đến mức mà không ai 
có thê đo được chiều cao của Như Lai). Này ông Bà-la-môn. Đức Phật 
là nhân vật vô song.” 

Khi nói vậy, Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây (câu kệ có trong 
kinh Pháp Cú). 


Te tadise phjayato 

nibbute akutobhaye 

na sakkä punnamợ\ sankhatu 
imettam api kenaci. 
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Phước được thành tựu đến người có đức tin (szd4hä) đảnh lễ chư 
Phật, chư Phật Độc Giác và những bậc thánh khác, những bậc đã dập 
tắt ngọn lửa phiền não, những bậc đã dập tắt nguồn gốc ưu bi và sợ 
hãi, những bậc có những đức tánh siêu việt và có thê thấy, phước ấy 
không thể đo đếm được bởi bắt cứ ai trong ba cõi nhân loại, chư thiên 
và Phạm thiên khi nói rằng: “Phước này có nhiều lợi ích, phước này 
có nhiều lợi ích.” 

Kết thúc câu kệ, tám mươi bốn ngàn chúng sanh chứng đắc 
Thánh quả Nhập lưu, có cơ hội thọ hưởng phước báu Niết bàn. 


Câu chuyện của vua Pukkusäti 
(Từ kinh Dhatu-vibbanga, Kinh Trung bộ) 


Khi vua Bimbisära đang trị vì kinh đô RãJagaha, nước Magadha 
thuộc Trung độ (Majjhima-desa); một vị vua khác cai trị thành phố 
TakkasTla, biên giới của Trung độ là vua Pukkusät. 

Một thời nọ, các thương nhân của xứ TakkasTla đến kinh thành 
Rãjagaha bán hàng hóa. Họ mang phẩm vật và đến yết kiến vua 
Bimbisãra. Họ dâng cúng phẩm vật và đứng đảnh lễ nhà vua, vua hỏi 
họ sống ở đâu và họ đáp lại là họ sống ở TakkasTla. 

Sau khi hỏi thêm về tình hình chính trị, về phúc lợi và về chính 
thành phố Takkasila, đức vua hỏi tên của nhà vua xứ này. Khi các 
thương nhân trả lời tên vua là Pukkusaäti, đức vua hỏi vua của họ có 
thọ trì mười vương pháp không. Họ trả lời: “Tâu đại vương, hoàng để 
của chúng tôi có thọ trì mười vương pháp. Vị ấy trợ giúp phúc lạc của 
dân chúng băng bốn pháp trợ tiếp độ (sarmgaha-dhamma) là sassa- 
medha, purisa-medha, sammapasa và vãcäpeyya. Vị ẫy xử sự như là 
cha mẹ của dân chúng và đem lại hạnh phúc cho họ giống như cha mẹ 
thường làm đối với đứa con đang ngủ say trong vòng tay của họ.” 
l1) Sassa-medha: sự thận trọng liên quan đến mùa màng. Trong việc 

đánh thuế hoa lợi đất đai, chỉ được thu một phần mười trong số thu 
hoạch mùa màng. 
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2) Purisa-meddha: sự thận trọng liên quan đến dân chúng và quân sĩ 
đang phục vụ. Sự ban phát phần thưởng và lương thực nửa năm 
một lần. 

3) S$ammapasa: thu phục nhân tâm. Cho người nghèo vay tiền mặt, 
một hay hai ngàn mà không lãi suất trong ba năm. 

4) Yaäcãpeyya: ái ngữ ví như “này chàng trai”, “ thưa chú” v.v... được 
mọi người xưng hô với nhau tùy theo tuổi tác. 

Vua Bimbisära vẫn hỏi thêm: “ Vua các ngươi bao nhiêu tuổi?” 

Các thương nhân trả lời về tuổi tác của vua Pukkusäti và hóa ra cả hai 

vị vua cùng tuổi. 

Rồi đức vua lại nói: “Này các bạn, vua của các vị là bậc minh 
quân. Vị ấy cùng tuổi với trẫm. Các vị có thể làm bạn với vua của các 
vị không?” Khi câu trả lời là được, vua Bimbisãra miễn cho họ mọi 
phận sự theo tục lệ, cho họ chỗ ngụ và kết thúc cuộc nói chuyện bằng 
cách bảo họ hãy đến gặp vị ấy trước khi rời khỏi kinh thành. 

Tuân theo lệnh của vua Bimbisãra, các thương nhân đến gặp vua 
vào đêm trước khi ra đi, đức vua nói: “ Này các bạn, chúc các vị về 
nước thượng lộ bình an. Hãy nhân danh ta vấn an sức khỏe của đức 
vua và thay mặt ta nói rằng ta muốn kết bạn với vị ấy.” 

“Thưa vâng,” các thương nhân đáp lời rồi họ trở về Takkasilã. 
Khi về đến nơi, họ sắp xếp hàng hóa vào một nơi gọn gàng rồi đến yết 
kiến đức vua sau bữa ăn sáng. Đức vua hỏi: “ Các vị đã đi đâu? Thời 
gian gần đây, trằm không gặp các vị.” Các thương nhân tường thuật 
mọi việc đến đức vua. Khi ấy, đức vua hoan hý, nói rằng: “ Thật tuyệt 
vời! Nhờ các vị mà trẫm có một người bạn và đồng minh ở Trung độ.” 

Sau đó, các thương nhân ở Rãjagaha đến Takkasilã để buôn bán. 
Họ dâng tặng vật đến vua Pukkusäti. Khi đức vua biết họ đến từ 
Rajagaha, kinh thành của vị vua bạn, đức vua nói rằng, “Các vị là 
những người khách từ Rãjagaha đến, kinh thành của người bạn và 
đồng minh của trẫm, vua Bimbisarä.” Các vị thương nhân xác nhận. 

Sau đó nhà vua hỏi về sức khỏe của vua bạn và cho đánh trống 
công bố trong dân chúng: “Từ hôm nay trở đi, tất cả thương nhân đến 
từ kinh thành của vương quốc của vua Bimbisara, đi bộ hoặc đi xe, sẽ 
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được cung câp nơi ở và lương thực trong kho của hoàng gia. Họ sẽ 
được miễn tất cả thuê. Không có bất cứ phiên hà nào xảy đến với họ.” 
Vua BimbIsarä cũng làm tương tự như vậy. 


Sự trao đôi thông tin giữa hai vị vua 


Khi ấy, vua Bimbisãra nhắn tin đến đức vua Pukkusãti rằng: 
“Này bạn! Những viên đá quý như hồng ngọc, ngọc trai, v.v... thường 
được tìm thấy ở những vùng biên giới. Nếu bạn tìm thấy những loại đá 
quý khác nhau chế biến thành những vật hấp dẫn và có những tin tức 
sốt dẽo thì hãy báo cho tôi biết với.” 

Đức vua Pukkusäti nhắn tin trả lời rằng: “Này bạn! Xứ Trung thổ 
là miền đất vĩ đại. Nếu bạn có những viên đá quý hấp dẫn thuộc nhiều 
loại khác nhau mà xuất hiện ở đó thì xin hãy báo cho tôi biết.” 

Khi ngày, tháng, năm trôi qua, hai vị vua vẫn là hai người bạn 
keo sơn như vậy nhưng không thấy mặt nhau. 


Quà tặng của vua Pukkusaäti 


Trong khi hai vị vua cam kết với nhau là sẽ chia sẻ tin tức về báu 
vật tiềm tàng của họ thì có một vật rất đặc biệt đáng được làm quà 
tặng đã phát sanh đến đức vua Pukkusäti trước tiên. Vị vua này có tám 
xấp vải muslin, năm màu vô giá. “Những xấp vải này có chất lượng 
mịn màng,” đức vua suy nghĩ: “Ta sẽ gửi chúng làm quà tặng của ta 
đến vua Bimbisãra, bạn của ta.” Vị ấy cho người làm tám cái hộp bằng 
gỗ đàn hương, mỗi hộp có kích thước bằng quả cầu được quay trên 
một cái máy tiện. Trong mỗi cái hộp, vị ẫy đặt một tắm vải muslin và 
đắp mủ cao su bên ngoài hộp, những cái hộp được làm thành những 
quả cầu. Rồi mỗi quả cầu được bọc bên ngoài bằng một tắm vải trăng 
rồi được đặt trong cái hộp bọc bằng một tắm vải khác và viết lên dòng 
chữ: “Hãy trao nó đến bạn của ta, vua Bimbisãära.” Đức vua sai các 
quan đem những cái hộp này đến đức vua Bimbisãra. Vị ấy cũng gửi 
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lời nhắn sau: “Tôi muốn bạn mở cái hộp này và xem những món quà 
giữa sự chứng kiến của các quan tại trung tâm của thành phó.” 

Các quan đi đến Rãjagaha và dâng vật tặng. Khi nghe tin, vua 
Bimbisära truyền lệnh đánh trống cho các quan chức hội họp giữa 
trung tâm của thành phố, Đức vua ngồi trên chiếc ngai vàng bằng châu 
báu dưới cái lọng trắng. Rồi vị ấy gỡ bỏ dẫu niêm phong, những lớp 
vải bọc ngoài và mở ra cái hộp. Khi mở ra cái hộp, vị ấy trông thấy 
những trái cầu bằng mủ, đức vua chợt nghĩ: “Ô, bạn của ta, vua 
Pukkusäti đã gửi những hột súc sắc này làm quà tặng, chắc vị ấy hiểu 
lầm ta là người thích đánh bạc, ghiền trò súc sắc.” Nghĩ vậy, đức vua 
cầm trái cầu lăn nó trong lòng bản tay, đoán sức nặng. 

Khi đức vua gõ trái cầu vào chân của chiếc ngai vàng thì lớp mủ 
rớt ra. Vị ấy mở hộp có mùi hương một cách nhẹ nhàng bằng những 
cái móng tay của vị ấy và khi trông thấy báu vật là vải muslin, vị ấy 
truyền lệnh cho mở ra cả bảy cái hộp. Họ thấy tận mắt tất cả những gì 
được chứa trong cái hộp là vải muslin vô giá. Những mảnh vải được 
trải ra và được đo, họ nhận thấy có nhiều màu xinh đẹp và mịn màng, 
mỗi tắm vải đài mười hắc tay và rộng tám hắc tay. Khi thấy bảo vật là 
vải muslin, mọi người võ tay và tung lên những cái khăn trùm đầu của 
họ. Họ vui sướng nói răng: “Đức vua của chúng ta và vị vua Pukkusäti 
chưa bao giờ thấy mặt nhau, thế mà vua Pukkusäti đã gửi những tặng 
vật vô giá như thế. Thật thích hợp để kết bạn với một vị vua như 
vậy.”. 

Vua Bimbisãra cho định giá mỗi tắm vải muslin và thấy chúng 
vô giá không thể ước lượng được, vị ấy dâng lên Đức Phật bốn tắm 
và giữ lại bốn tắm trong cung điện của mình. 


Quà tặng đáp lại của vua Bimbisarä 
Khi ấy, vua Bimbisãra tự hỏi như vây: “Tặng vật đáp lại phải trội 


hơn tặng vật nhận được. Bạn của ta, vua Pukkusaäti đã gửi cho ta tặng 
vật vô giá. Ta nên gửi tặng vật nào để biếu vị ấy?” 
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Ở đây, có thê nói răng:"Vậy tại kinh thành Rãjagaha không có báu 
vật nào quý giá hơn hay sao?” Câu trả lời: Không phải là không có 
báu vật nào quý giá hơn. Vua Bimbisära là một vị đại vương. Do đó, 
không thể nào mà không có thứ tốt hơn tám mảnh vải muslin. Tuy 
nhiên, từ lúc vị ẫy chứng đắc Đạo quả Nhập lưu thì mọi báu vật trong 
thế gian đều không khả ái đối với tâm của đức vua. Chỉ có Tam bảo là 
Phật, Pháp, Tăng mới đáng yêu quý. Do đó, để chọn lựa vật có giá trỊ 
nhất làm quà tặng, đức vua đã suy xét theo cách sau đây. 

“Trong thế gian này bảo vật (rzana) có hai loại: hữu tình 
(saviññanaka) và vô tình (aviñfñanaka). Trong hai loại này, loại vô 
tình như vàng, bạc và bất cứ bảo vật nào khác chỉ để trang sức cho bảo 
vật hữu tình. Do đó, bảo vật hữu tình là đáng tán dương hơn.” 

“Lại nữa, bảo vật hữu tình có hai loại: loải người vả súc sanh. 
Loài vật như voi ngựa hay bất cứ loài vật nào, chỉ làm việc phục vụ 
cho con người. Do đó, bảo vật về loài người là đáng ca ngợi hơn.” 

“Lại nữa, bảo vật về loài người cũng có hai loại: nam và nữ. 
Người nữ dù là vợ của vị Chuyển luân vương cũng phải hầu hạ cho 
người đàn ông. Do đó, bảo vật về người nam là đáng tán đương hơn.” 

“Lại nữa, bảo vật về người nam cũng có hai loại: người làm gia 
chủ (zgãrika) là người sống phần đấu cho gia đình của mình, và người 
xuất gia (anãgãr¡ika) là người không phấn đấu cho gia đình của mình. 
Gia chủ dù là Chuyển luân vương cũng phải đảnh lễ bằng năm điểm 
chạm đất đến vị Sa-di mới xuất gia trong ngày. Do đó, bảo vật về 
người xuất gia là đáng tán dương nhất.” 

“Lại nữa, bảo vật về Sa-môn cũng có hai loại: Sa-môn hữu học 
(sekkha), phàm phu hoặc người đã chứng đắc những tầng thánh thấp. 
Sa-môn vô học (zsekkha), bậc A-la-hán, cho dù một trăm ngàn bậc 
hữu học cũng không bằng một bậc vô lậu học, bậc A-la-hán. Do đó, 
bảo vật về bậc vô lậu học là đáng ca ngợi hơn”. 

“Lại nữa, bảo vật về bậc vô lậu học cũng có hai loại: Đức Phật và 
Thinh văn đệ tử của Đức Phật. Cho dù một trăm ngàn Thinh văn đệ tử 
của Đức Phật cũng không bằng một vị Phật Toàn Giác. Do đó, bảo vật 
về Đức Phật Toàn Giác là đáng ca ngợi hơn.” 
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“Lại nữa, bảo vật về Phật cũng có hai loại: Phật Độc Giác và 
Phật Toàn Giác. Cho dù một trăm ngàn vị Phật Độc Giác cũng không 
bằng một vị Phật Toàn Giác. Do đó, Đức Phật Toàn Giác là đáng ca 
ngợi hơn.” 

“Quả thật vậy, trong thế gian này cùng với thế giới chư thiên và 
Phạm thiên không có gì quý báu hơn Đức Phật Chánh đẳng giác. Do 
đó, ta sẽ gửi báu vật vô song đến người bạn của ta là vua Pukkusäti.” 

Khi nghĩ như vậy, vua Bimbisära hỏi các quan đến từ Takkasilã 
xem họ đã từng thấy Tam bảo ở xứ của họ chưa. Các quan đáp lại rằng 
họ chưa từng nghe nói đến, chứ nói gì là thấy. Đức vua rất hoan hỉ vì 
bấy giờ vị ấy có cơ hội để gửi đi tặng vật mà không được tìm thấy ở 
Takkasila. Rồi đức vua nghĩ rằng: “Ta có thê thỉnh Đức Thế Tôn đến 
Takkasila, kinh đô của vua Pukkusäti bạn của ta để nâng cao tâm linh 
cho mọi người. Nhưng Đức Thế Tôn không có thông lệ trải qua đêm ở 
những vùng biên giới. Thế nên, thật không thê nào để Đức Thế Tôn đi 
đến đó.” 

“Giả sử ta có thê thỉnh được đại đức Sãriputta, Mahã Moggallãna 
và những đại đệ tử đại A-la-hán khác đến đó. Nhưng sự thật thì ngay 
khi ta vừa nghe tin về sự lưu trú của những vị đại trưởng lão tại những 
vùng biên giới, thì ta gởi người đến đưa các Ngài về đây bằng bất cứ 
phương tiện nào có thể và phục vụ những nhu cầu cho các Ngài. Như 
vậy, không thể nào để các vị đại trưởng lão đi đến đó.” 

“Do đó, ta sẽ gửi một bức thông điệp có mục đích giống y như 
Đức Thế Tôn và các vị trưởng lão đi đến Takkasila vậy.” 

Rồi đức vua cho người dệt một tâm vàng dài bốn hắc tay và rộng 
nửa hắc tay, không quá dày cũng không quá mỏng. Vào ngày đức vua 
dự định sẽ viết lên tắm vải vàng, vua gội đầu vào lúc sáng sớm, tắm 
rửa, nguyện thọ trì bát quan trai giới và sau bữa ăn trưa, vị ấy không 
trang điểm tràng hoa hay bất cứ vật thơm nào khác. Rồi cầm cái tách 
bằng vàng đựng mực son, vị ấy đóng tất cả các cánh cửa ở tầng dưới 
và đi lên tầng trên. Và để có nhiều ánh sáng, vị ấy mở cánh cửa số ở 
hướng đông và ngồi trong căn phòng thoáng mát. Đức vua viết lên 
tắm vải vàng như sau: 
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Trong thế gian này đã xuất hiện bậc Đạo-Sư, bậc A-la-hán 
(Araham), Chánh Đăng Giác (Sammasambuddha), Minh Hạnh Túc 
(Wija-carana-sampañmna), Thiện Thệ (Sugafa), Thế gian Giải 
(Lokavidñ), Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu (Anưfraro- 
purisa-damna-sarathi), Thiên Nhơn Sư (Sattha- 
devamanussãnamn), Phật (Buddha), Thễ Tôn (Bhagavä). 


Như vậy, đầu tiên đức vua viết lên những ân đức của Đức Phật. 
Rồi vị ấy mô tả cách vị Bồ tát thực hành mười pháp Ba-la-mật 
(param); cách mà sau khi mạng chung ở cõi trời Tusitã, vị ẫy thọ 
sanh vào lòng mẹ; cách mà vảo lúc ấy, xuất hiện 32 điềm tướng vĩ đại 
dường như mở tung hết cả thế giới; cách mà những phép lạ đi theo sự 
thọ sanh của vị ấy; cách mà thực hành pháp khổ hạnh và phấn đấu để 
Giác ngộ; cách Ngài ngồi trên Bồ đoàn Aparãjita và chứng ngộ Nhất 
thiết trí; cách Ngài đạt được những năng lực thần thông làm cho toàn 
thể thế giới mở ra trước mặt Ngài. Cuối cùng, vua Bimbisãära viết rằng 
trong thế giới của chư thiên và Phạm thiên không có báu vật nào quý 
hơn Phật bảo (Buddha rafana) có được những ân đức vĩ đại như vậy. 
Đức vua lại mô tả một số ân đức khác của Đức Phật trong câu kệ sau: 


Yam kinci vitam idha vã huram vã 
SaØ9@SI Vũ yq1! rafana pattam 
na no sama1mụ atthi Tathãgatena 
Idam pi Buddhe ratanam patifam 
ctena saccena suvatthi hofu. 
Sau đó, để tán dương Pháp bảo (Dhamma rafana) đức vua bèn 
viết ra sáu ân đức của Pháp Bảo là: 


Pháp được Đức Phật khéo thuyết (svãkhzia), dẫn đến những kết 
quả có thê thấy được trong chính kiếp sống này (sandiffhika), có 
lợi ích tức thì (akZika), mọi người đều đến và thấy (ehipassika), 
có thể thực hành hay có thể chứng đắc (opaneyyika), đáng để bậc 
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vua cũng kể ra những đức tánh đặc biệt như 37 pháp trợ Bồ Đề 
(Bodhipakkhiya Dhamma) như Tứ Niệm Xứ (safipaffthana), Từ 
Chánh Cần (samnappadhana), Tử Thần Túc (iddhi-pada), Ngũ 
Căn (ndriya), Ngũ Lực (baia), Thất Giác Chi (bojjhanga), Bát 
Chánh Đạo (éagganga). 


Rôi đức vua mô tả những ân đức của Pháp riêng một phân như 
sau: 


Yatn buddhaseftho parivannayT sucin 
samadhim anantarihannam ahu; 
Samnadhina tena samo na vÙjafi; 
tdam pìi dhamme ralanam pat1tan 
cfena saccena suvafthi hofu. 
Rồi để tán dương Tăng Bảo, đức vua bèn viết ra chín ân đức của 
Tăng Bảo, trong đó bốn ân đức đầu tiên là: 


Chư Thinh văn đệ tử của Đức Phật có thiện hạnh 
(suppatipaññara), chánh trực hạnh (ujupafipañña/4), chánh như lý 
hạnh („aya pafipannaia), hòa kính hạnh (sãmici-paHipamnaia), 
đáng được cúng dường (đ/uneyya), đáng được đãi mời 
(pahuneyya), đáng được thọ lãnh vật cúng thí (đakkhineyya), đáng 
được lễ bái (añjali-karania), phước điền vô thượng của thế gian 
(anuftara-pufiiakkhetta lokassa). 


Rồi đức vua tiếp: 

“VỊ thiện nam tử thuộc dòng dõi cao quý và có thiện hạnh nghe 
những lời của Đức Phật và từ bỏ thế gian để trở thành Sa-môn. Một 
số làm như vậy khi từ bỏ lạc thú của một vị vua, một số từ bỏ lạc thú 
của vị thái tử, một số từ bỏ địa vị lãnh đạo tối cao, v.v... Sau khi trở 
thành Sa-môn, họ sống cuộc đời phạm hạnh.” 
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Sau lời mở đầu này, về đời sống thánh thiện, đức vua viết về tiêu 
giới (của s11a), trung giới (maj/hữma sĩla), đại giới (mahaã sĩla), V.V... 
như trong bài kinh BrahmaJala. VỊ ẫy cũng viết về sự thu thúc lục căn, 
sự tu tập niệm và tỉnh giác (sãfisampajañña), sự tri túc đôi với bốn 
món vật dụng, chín loại chỗ ở thích hợp cho việc hành thiền, sự khắc 
phục năm chướng ngại (mvaran4.), sự tạo ra những chuẩn bị bằng các 
đề mục kasina để luyện tâm, phát triển các tầng thiền và các pháp thần 
thông, ba mươi tám loại thiền, v.v... tất cả đều dẫn đến sự chứng ngộ 
Đạo quả A-la-hán. 

Sau khi mô tả chỉ tiết mười sáu phép niệm hơi thở 
(anäpanassafi), đức vua tán dương chư Thánh Tăng đệ tử Phật. 


Ye puggala afthasatan pasa{tha 
caftãri etãni yugani honfi 

te dakkhineyya sugafassa sãvakã 
etesu dinnani mahäpphalãni 
idampi Sanghe ratanan pawtan 
ctlena saccena suvatthi hofu. 

Rồi đức vua thêm: “ Giáo pháp của Đức Thế Tôn với ba học 
pháp (sikkhZ) toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa và toàn 
hảo ở chặng cuối. Đó là Giáo pháp mà chắc chăn dẫn đến sự giải thoát 
khỏi sanh tử luân hồi (sazsara). Này bạn Pukkusäti! Ta muốn khuyên 
bạn hãy từ bỏ thế gian và trở thành Sa-môn nếu bạn có thể”. 

Rồi đức vua cuộn tròn tâm bảng vàng, gói lại trong một tấm vải 
mịn và đặt nó trong cái hộp bằng gỗ đàn hương, hộp đàn hương lại 
được đặt trong một cái hộp bằng vàng, hộp bằng vàng được đặt trong 
cái hộp bằng bạc, hộp bằng bạc được đặt trong cái hộp bằng hồng 
ngọc, cái hộp hồng ngọc được đặt trong cái hộp bằng san hô, rồi cái 
hộp san hô được đặt trong cái hộp bằng ngọc thạch lưu, rồi được đặt 
trong cái hộp hồng ngọc có đốm (masäragalla), rồi được đặt trong cái 
hộp bằng pha lê, đến hộp bằng ngà voi, đến hộp băng mười loại vật 
báu, đến cái hộp bằng tre đan, rồi lại được đặt trong cái hộp bằng 
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vàng, bằng bạc, bằng ngọc, bằng san hô, v.v... và hộp bằng tre đan lần 
lượt như vậy hộp này trong hộp kia giống như trước. 

Rồi cái hộp bằng tre được đặt trong cái hộp bằng gỗ đàn hương, 
hộp đàn hương được đặt trong cái hộp bằng vàng, giống như trước là 
đến hộp bằng bạc, hộp bằng hồng ngọc, hộp san hô, hộp bằng ngọc 
thạch lưu, hộp bằng pha lệ, hộp bằng ngà vol, hộp bằng mười loại 
châu báu và hộp bằng sơn. Rồi sau khi cho gói cái hộp bằng sơn trong 
một tắm vải mịn và đóng dấu ngọc ấn của đức vua. Đức vua phán với 
các quan rằng: “Này các khanh! Hãy trang hoàng các con đường trong 
lãnh thổ của ta, mỗi con đường có bề rộng tám wsabha, hai phần ở hai 
bên mỗi bên rộng hai sabha chỉ cần đắp vá, còn phần giữa rộng bốn 
usabha thì được trang hoàng bằng những thứ của hoàng gia.” 

Rồi đức vua sai đặt một cái ghế trên một con voi được trang sức 
đầy đủ có một cái lọng trăng được che phía trên, cho quét dọn sạch sẽ 
và rưới nước các con đường của kinh đô. Những lá cờ, những lá 
phướn, cờ đuôi nheo được treo lên. Ở mỗi bên của các con đường đặt 
những cây chuối, những cái lu đựng đầy nước, nhiều loại hoa thơm và 
vật thơm. Các sứ giả được gửi đi đến những người lãnh đạo thành phố 
và tỉnh ly với những lời chỉ dẫn như sau: 

“Các ngươi phải tôn vĩnh quả tặng của vua khi món quà đi qua 
những nơi ở dưới quyền hành của các ngươi.” 

Được trang hoàng rực rỡ đầy đủ biểu tượng của vua, và các quan 
tháp tùng, đức vua đích thân lên đường khởi hành, đem theo quà tặng 
thiêng liêng đến vùng biên giới với sự phô trương và nghỉ lễ long 
trọng giữa những tiếng nhạc được tấu lên rất vui tươi. Đức vua cho nói 
riêng với người đại diện có trách nhiệm giữ món quá tặng thiêng liêng 
này: “Này khanh! Trẫm muốn vị vua bạn của trẫm nhận lãnh nó 
không phải trước mặt của các cung phi hoàng hậu, mà vị ấy nhận lãnh 
và xem nó ở tầng thượng của cung điện.” 

Đức vua đảnh lễ lễ vật thiêng liêng ấy một cách rất tôn kính, xem 
chuyến đi của lễ vật như cuộc viễng thăm của chính Đức Phật đến 
nước biên giới. Rồi vị ấy trở về kinh đô Rãjagaha. 
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Các quan chức lãnh đạo thành phố và tỉnh ly cũng cho sửa sang 
đường sá giống như vậy và cung rước tặng vật thiêng liêng từ chỗ này 
đến chỗ kia. 


Sự thọ nhận bởi vua Pukkusäti 


Vua Pukkusäti cũng vậy, cho người sửa sang các con đường cho 
được tươi sáng, trang hoàng kinh đô thật rực rỡ và nhận quả tặng 
thiêng liêng một cách long trọng. 

Món quà tặng thiêng liêng đến Takkasilã một cách kinh ngạc 
đúng vào ngày Bồ tát. Vị quan mang vật tặng dâng lên đức vua với 
lời nhắn mà vua Bimbisãra đã nói với vị ấy. 

Sau khi nghe những lời nhắn, vua Pukkusãti truyền lệnh sắp xếp 
mọi thứ cần thiết để tiếp đãi các vị khách và tự mình nhận lấy vật tặng 
rồi đi lên tầng thượng của cung điện. Đức vua bố trí những lính canh ở 
cửa để ngăn không cho bất cứ ai vào. Vị ấy mở cửa số, đặt món quà 
tặng thiêng liêng trên một chỗ trên cao và mình ngồi ở một chỗ thấp 
hơn. Rồi vị ấy gỡ dấu ấn và lớp vải phía ngoài. Khi mở ra những vật 
chứa lần lượt từng cái bắt đầu từ cái hộp bằng sơn lắc, vị ấy thấy cái 
hộp trong cùng bằng gỗ đàn hương và kết luận một cách đúng đắn: 
“Cách mà món quà được gói khác với cách mà trong đó những bảo vật 
thế gian được gói. Chắc chắn nó phải là RzZana mà đã xuất hiện ở 
Trung Độ và đáng để ta quan tâm”. 

Rồi đức vua mở cái hộp có hương thơm, gỡ bỏ dấu triện son của 
vua và khi cầm hai chéo của miếng vải rất mịn, vị ây nhẹ nhàng mở nó 
ra và thấy cuộn bảng vàng. Đức vua đầy kinh ngạc khi thấy bài viết 
sắc sảo của người viết, chữ viết đẹp và những dòng chữ viết tay. Đức 
vua đọc từng chữ của bức thông điệp. 

Khi vị ấy đọc đến các ân đức của Đức Phật bắt đầu bằng “Trong 
thế gian này đã xuất hiện Đức Thế Tôn' vị ấy trở nên ngây ngất và 
lông tóc từ chín mươi chín ngàn lỗ chân lông dựng đứng. Vị ấy ngất đi 
trong tư thế đứng và ngồi. Vị ấy hài lòng sâu sắc khi nghĩ về cơ hội 
mà VỊ ây có được, tri ân vị vua bạn Bimbisara đã cho vị ẫây cơ hội 
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được xem bức thông điệp về Phật Bảo (Buddha-rarana) mà rất khó 
được dù trải qua hàng triệu kiếp. 

Không thể đọc thêm nữa, vua Pukkusãti ngồi trong trạng thái suy 
ngẫm cho đến khi cơn ngây ngất vơi đi. Rồi vị ấy đọc các ân đức của 
Pháp bảo bắt đầu bằng “svãkkhZ¡a°. Đức vua lại ngất ngây như trước. 
Sau khi ở trong trạng thái suy ngẫm cho đến khi cơn ngất ngây vơi đi. 
Rồi vị ấy đọc đến các ân đức của Tăng bảo bắt đầu bằng 
'suppafipañña' thì cơn ngây ngất to lớn lại khởi sanh trong vị ấy 
giống như trước. 


Sự đắc định và xuất gia của vua Pukkusäti 


Rồi đức vua đọc phần cuối trong bảng vàng mô tả về pháp thiền 
niệm hơi thở, vị ấy chuyên tâm vào pháp thiền, theo dõi những chỉ dẫn 
trong bảng vàng và chứng đắc thiền Sắc giới (rữpavacara jhãna). VỊ 
ấy trải qua thời gian thọ hưởng sự an lạc của định mà không ai khác 
ngoài một người hầu trẻ được phép hầu cận vị ấy. Bằng cách này, nửa 
tháng đã trôi qua. 

Dân chúng của kinh thành kéo đến tụ họp ở trước sân triều và 
yêu cầu đức vua xuất hiện, nói rằng: 

“Đức vua đã hoàn toàn ngưng không duyệt binh hay xem ca múa 
kế từ ngày vị ấy nhận món quả của vua bạn. Đức vua cũng ngưng 
không ban các chiếu chỉ. Chúng tôi muốn đức vua cho một người nảo 
đó mà vua quý mến xem món quả tặng do vua bạn gửi tặng. Khuynh 
hướng của một số vị vua khi muốn thôn tính một nước thì gởi tặng vật 
để dụ dỗ. Hiện giờ đức vua của chúng ta đang làm gì?” 

Khi nghe tiếng la của dân chúng, đức vua tự hỏi có nên tiếp tục 
cai trị để đem lại lợi lạc cho xứ sở hay hành theo lời dạy của Đức 
Phật. Rồi vị ấy suy nghĩ: “Không có nhà toán học nào có thể đếm 
được những kiếp sống mà ta đã làm vua. Do đó, ta sẽ thực hành lời 
dạy của Đức Thế Tôn.” Nghĩ vậy, vị ấy cầm thanh gươm đề gần chiếc 
giường cắt đứt búi tóc, mở cửa số và ném búi tóc xuống giữa hội 
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chúng còn dính dãi băng đầu có đính hồng ngọc, nói: “Này các khanh! 
Hãy cầm lấy búi tóc của ta và để nó làm vua.” 

Dân chúng nhận lấy búi tóc với dãi băng còn đính hồng ngọc 
“Ôi! Đại vương, phải chăng các vua nhận được món quà tặng từ 
những vua bạn đều giống như đại vương?” Râu của vua Pukkusãti dài 
bằng hai ngón tay giống như râu của Bồ tát vào buổi chiều xuất gia. 

Rồi đức vua sai người hầu trẻ đi ra chợ mua hai tắm y đã nhuộm 
và một cái bát đất. Rồi nói rằng: “Con xin dâng hiến đời sông xuất gia 
của con đến Đức Thế Tôn, bậc đáng được lễ kính trong thế gian này,” 
vua lây một tắm làm y nỘI, tắm kia làm y vai trái, cái bát được đeo lên 
vai trái và chiếc gậy trong tay, vị ấy đi tới lui hai ba lần để mình xem 
có giống vị Sa-môn không. Đức vua hài lòng khi thấy rằng mình 
giống vị Sa-môn.” Rồi vị ấy mở cửa chính rồi đi xuống cung điện. 

Các cung nữ và những người khác đang chờ ở ba ngưỡng cửa 
liên tiếp nhìn thấy Sa-môn Pukkusãti đi xuống, nhưng họ không nhận 
ra đức vua. Họ nghĩ rằng chắc một vị Phật Độc Giác đã đến thuyết 
pháp cho đức vua của họ. Chỉ khi họ lên đến tầng trên của cung điện 
và kiểm tra khắp nơi thì mới biết sự ra đi của đức vua, và họ liền khóc 
òa như những người đi thuyền bị đắm giữa đại dương. 

Vừa khi Sa-môn Pukkusäti bước đi thì tất cả thần dân và quân 
binh đều vây quanh vị ấy và khóc than thảm thiết. Các quan tâu với 
vua Pukkusäti: 

“Tâu đại vương! Các vị vua ở Trung độ rất xảo quyệt. Đại vương 
chỉ nên đi sau khi đã gửi đi các quan thám tử và điều tra kỹ để biết 
chắc Phật Bảo có thật sự xuất hiện trên thế gian này chưa. Trong lúc 
này, đại vương nên trở lại hoàng cung.” 

Nhưng Sa-môn Pukkusäti bỏ đi, nói rằng: " Này các khanh! Ta 
có niềm tin tuyệt đối với bạn của ta, vua Bimbisära. Vua bạn 
Bimbisãra không bao giờ nói dối ta. Các ngươi hãy ở lại.” Tuy nhiên, 
các quan và dân chúng vẫn kiên quyết đi theo đức vua. 

Khi ấy, Sa-môn Pukkusãti dùng cây gậy vạch một đường trên đất 
và hỏi dân chúng rằng: “Vương quốc này là của ai?” họ đáp lại: “Tâu 
đại vương! Vương quốc này là của đại vương.” Khi ấy, Sa-môn 
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Pukkusäti nói: “Ai phá đi đường kẻ này sẽ bị phạt bởi vương quyền.” 
Trong câu chuyện Bồn sanh Mahãjanaka, hoàng hậu Sïvali không 
dám xóa đường kẻ được vạch trên đất bởi Bồ tát, vua Mahäã Janaka. 
Thế nên, khi lăn lộn trên đất, nàng khéo léo làm cho đường kẻ của đức 
vua biến mất rồi đi theo đức vua. Dân chúng cũng đi theo đường được 
mở ra bởi hoàng hậu. Nhưng trong trường hợp đường kẻ được vạch ra 
bởi Sa-môn Pukkusäti thì dân chúng không dám xóa đi mà họ lăn lộn 
và khóc than, đầu hướng về đường vạch. 


Thiện nam tử Pukkusäti 


Thiện nam tử Pukkusäti ra đi một mình không đem theo người 
hầu hay nô lệ để phục vụ tăm xỉa răng hay nước rửa mặt v.v... cho vị 
ấy trong chuyến đi. Vị ấy tự mình ra đi khi nhớ đến sự kiện rằng “Bậc 
Đạo Sư của ta, Đức Thế Tôn đã từ bỏ thế gian khi còn là vị Bồ tát và 
ra đi một mình để trở thành Sa-môn. Với tâm niệm noi theo gương của 
Đức Phật càng nhiều càng tốt, khi nhớ rằng Đức Phật không bao giờ 
đi xe, vị ấy cũng không mang dép hay dùng chiếc lá làm cái dù. Dân 
chúng trèo lên các cây cao, những bức tường thành, những tháp nhỏ 
hay tháp lớn hay những bức vách trên tầng hào để xem đức vua của họ 
một mình ra đi. 

Thiện nam tử Pukkusäti suy nghĩ: “Ta sẽ phải đi một chuyến 
đường dài, ta không thể đi đến nơi một mình được.” Thế nên, vị ấy đi 
theo một đoàn thương buôn. Vì phải đi chân không trên con đường 
ghồ ghề dưới nắng nóng nên đôi bàn chân mềm mại của vị ấy bị sưng 
phòng nhiều chỗ rồi vỡ ra tạo nên những cơn đau buốt. Khi đoàn 
thương buôn dựng lên những cái lều bằng nhánh và lá cây để nghỉ 
ngơi thì Pukkusäti bước ra khỏi con đường chính và ngồi dưới một cội 
cây. Không có ai xoa bóp hay phục vụ, vị ấy nhập vào tứ Thiền bằng 
đề mục hơi thở, loại trừ cơn mệt mỏi và trải qua thời gian an lạc trong 
thiên. 

Sáng hôm sau. vị ấy vệ sinh thân thể và đi theo đoàn thương 
buôn. Khi đến giờ độ thực, các thương buôn thỉnh lấy bát của vị ấy, 
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đặt vật thực vào trong bát và dâng lên. Vật thực khi thì nấu không kỹ, 
khi thì quá mềm, khi thì khô cứng lại có sạn, khi thì quá mặn, khi thì 
quá lạt v.v... Sa-môn vẫn không buôn bực dù vật thực cứng hay mềm, 
khô hay dẻo, mặn hay lạt mà chỉ nghĩ về nơi thức ăn đi vào, và ăn như 
ăn thực phẩm của chư thiên. 

Bằng cách này, vị ấy trải qua đoạn đường đài 192 do tuần đến 
Sãvatthi. Dù đoàn thương buôn đã đi qua Jetavana tịnh xá trong thành 
phố, nhưng vị ấy không bao giờ khởi lên ý nghĩ hỏi về chỗ ngụ của 
Đức Phật. Lý do là 

(1) sự tôn kính của vị ấy đối với Đức Phật và 

(2) thông điệp của vua Bimbisära. 


(1) Suốt chuyến đi, Pukkusäti chỉ nghĩ đến Đức Phật mà không nghĩ 
đến điều gì khác. Khi đến gần Jetavana, với lòng tôn kính sâu sắc 
đến Đức Phật, vị ấy cũng không tự hỏi hiện giờ Đức Phật có sống 
ở đó không và như vậy câu hỏi về bậc Đạo sư không bao giờ khởi 
lên trong vị ấy. 

(2) Thông điệp của đức vua Bimbisãra nói rằng “Đức Thế Tôn xuất 
hiện trong thế gian này” và nó khiến Pukkusãäti tin rằng Đức Phật 
sống ở Rãjagaha. Bởi vậy, dù đã đi qua Jetavana tịnh xá nhưng vị 
ấy không hỏi về chỗ ngụ của Đức Phật và tiếp tục chuyến đi của 
mình. Vị ấy đến Rãjagaha cách Sãvatthi sáu mươi bốn do tuần. 

Sau khi mặt trời lặn, đến Rãjagaha Pukkusãti tìm thấy nhiều tịnh 
xá và vị ấy rút ra kết luận từ bức thông điệp của vua Bimbisära rằng 
Đức Phật ngự tại RãJagaha, vị ây hỏi mọi người về nơi ngụ của Đức 
Phật . Dân chúng hỏi vị ấy từ đâu đến và khi nghe rằng từ phương bắc, 
họ nói răng: "Thưa đại đức! Ngài đã đi quá đường rồi. Đức Thế Tôn 
sống ở Sãvatthi cách Rãjagaha bốn mươi lăm do tuần trên đường Ngài 
đến đây.” Vị Sa-môn suy nghĩ: “Bây giờ đã quá trễ, ta không thể đi 
đến Thế Tôn ngày hôm nay. Ta sẽ trú qua đêm tại đây và viếng Đức 
Thế Tôn vào ngày mai.” Vị ấy hỏi mọi người về nơi mà các Sa-môn 
thường đến ngụ qua đêm khi đến Rãjagaha. Mọi người chỉ cái lều nhỏ 
của người thợ gốm là nhà nghỉ dành cho những vị Sa-môn ở phương 
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xa. Được sự cho phép của người thợ gôm, vị Samôn đi vào nhà nghỉ 
và ngôi ở đó nghỉ qua đêm. 


Việc đi đến của Đức Phật 


Ngày hôm ấy, vào lúc hừng đông, Đức Phật dò xét thế giới hữu 
tình và khi trông thấy Pukkusäti. Đức Phật nghĩ: “Vị thiện nam tử này 
đã đọc bức thông điệp của đức vua Bimbisãra và vì ta mà vị ấy đã trở 
thành Sa-môn sau khi từ bỏ hoàn toàn vương quốc Takkasilãä rộng 
một trăm do tuần. Ngày hôm nay vị ấy sẽ đến Rãjagaha sau khi đi 
một quãng đường dài một trăm chín mươi hai do tuần và bốn mươi 
lăm đo tuần khác đi qua khỏi Sãvatthi. 

“Nếu Ta không đi gặp thì vị ấy sẽ trải qua một đêm và chết một 
cách vô vọng mà không chứng đắc ba quả Thánh bậc thấp. Nếu Ta 
đến gặp vị ấy thì vị ấy sẽ được chứng đắc ba Thánh Quả bậc thấp và 
được giải thoát. Ta đã tu tập các Ba-la-mật trong nhiều đại kiếp vì 
lòng bi mẫn đối với những chúng sanh xứng đáng. Bây giờ, ta sẽ đi 
thăm vị ấy để nâng đỡ tâm linh cho vị ấy.” 

Sáng sớm Đức Phật làm vệ sinh thân thể và đi vào Sãvatthi cùng 
với các tỳ khưu để khất thực. Vào buổi trưa, Ngài rời khỏi thành phó, 
nghỉ ngơi một lát trong Hương phòng, nghĩ răng: “Vị thiện nam tử này 
vì kính mến Ta đã làm điều mà những người khác khó làm. Từ bỏ 
vương quốc Takkasilã rộng một trăm đo tuần, vị ấy lên đường một 
mình thậm chí không đem theo một người hầu để dâng nước rửa mặt 
cho mình.” Đức Phật nghĩ về sự khổ hạnh của Sa-môn và không gọi 
đại đức Sãriputta hay Moggallãna hay bất cứ một vị đệ tử nào khác, 
Ngài rời khỏi Sãvatthi và một mình đem theo y bát. 

Đức Phật không dùng thần thông đi xuyên qua hư không, hay 
thâu ngắn con đường mà đi bộ vì Ngài biết rằng, do kính trọng Ngài 
mà Sa-môn Pukkusãati đã không đi bằng voi, xe ngựa hay kiệu vàng 
mà đi chân không giày đép hay che dù. 

Các hảo tướng rực rỡ của Đức Phật và hào quang sáu màu từ 
thân của Ngài, v.v... được che lại như đám mây che phủ mặt trăng, 
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Đức Phật lặng lẽ đi suốt cả buổi trưa (khoảng 6 tiếng) và một khoảng 
xa bốn mươi lăm do tuần, Ngài đến lều ngụ qua đêm của người thợ 
gốm vào lúc mặt trời lặn, ngay sau khi Sa-môn Pukkusäti đã vào lều. 
Sự rực rỡ của Đức Phật được che phủ để cho vị Sa-môn có thê nghỉ 
ngơi hoàn toàn. Người bị mỏi mệt thì không thể thâm nhập Giáo Pháp. 

Khi Đức Phật đến gần lều của người thợ gốm, Ngài không đi vào 
đó một cách tự nhiên như một vị Phật Chánh đăng giác mà đứng ở lỗi 
vào và xin phép vị Sa-môn cho được trú ở đó. Pukkusäati tưởng Đức 
Phật là một vị tỳ khưu bình thường và nhận lời một cách vui vẻ, nói 
rằng: " Này bạn! Ngôi nhà này vắng vẻ. Nó khá rộng. Ông bạn có thê 
trú ở đây thoải mái.” 

(Làm sao Sa-môn Pukkusäti, người đã từ bỏ vương quốc 
Takkasilã rộng một trăm do tuần có thể miễn cưỡng cùng chia sẻ sự 
thoải mái của vị ấy trong một ngôi nhà hoang với một Sa-môn khác? 
Vị ấy không miễn cưỡng chút nào. Tuy nhiên, có một số Sa-môn thiêu 
trí (mogha purisa) thì rất bỏn xẻn về chỗ ngụ của họ (ãwäsa- 
macchariya) và tìm cách từ chối san sẻ tiện nghi về chỗ ở cho Sa-môn 
khác) (Chú GiảI) 

Đức Phật vốn rất tỉnh tế, rời khỏi Hương phòng giống như cung 
điện của chư thiên, bước vào cái chòi của người thợ gồm hôi hám, đầy 
tro bụi, nồi bể, rơm rạ, phân gà và phân heo. GIữa khối rác rơm này 
Đức Phật đã làm một cái giường cỏ, trải một tắm y phấn tảo và ngồi 
một cách an nhiên tự tại tựa như Ngài đang ngôi trong Hương phòng 
ngào ngạt mùi hương cõi thiên giới. 

Như vậy, khi hai người thuộc các dòng họ Khaffiya đã từ bỏ các 
lạc thú vương giả để trở thành những Sa-môn nước da vàng óng, đã 
chứng đắc những pháp siêu việt. Đức Phật và Pukkusäti cùng ngồi 
trong lều của người thợ gốm khiến cho túp lều trở nên rực rỡ như hang 
động bằng pha lê có hai sư tử vương trú ân. 

Đức Phật không nghĩ răng: “Ta là người rất thanh nhã, thế mà ta 
đã tích cực đi bốn mươi lăm do tuần suốt buổi chiều (trong sáu tiếng). 
Bây giờ Ta sẽ nằm nghiêng bên phải nghỉ ngơi trong giây lát.” Không 
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nghĩ như vậy nên Ngài ngồi nhập vào tứ thiền Quả Định (phala- 
SamapdffI). 

Sa-môn Pukkusäti cũng không nghĩ sẽ nằm trong giây lát để 
khắc phục sự mệt mỏi do chuyên đi bộ dài một trăm chín mươi hai do 
tuần. Vị ấy cũng ngôi nhập vào Tứ thiền từ pháp niệm hơi thở. 

(Ở đây, mục đích của cuộc viếng thăm của Đức Phật là thuyết 
pháp đến Pukkusäti. Vậy tại sao Ngài lại nhập vào tứ thiền thay vì 
thuyết pháp đến Sa-môn Pukkusäti? Đức Phật không thuyết pháp ngay 
lúc đó, vì khi ấy Sa-môn Pukkusäti vẫn còn mệt. Vị ấy sẽ không thê 
tiếp thu được Giáo Pháp. Vì vậy, Đức Phật chờ cho cơn mệt mỏi của 
vị ấy qua đi). 

Những vị A-xà-lê khác nói răng Rãjagaha là một kinh đô đông 
dân với mười loại âm thanh vang đi trong không trung, nên Đức Phật 
dời việc thuyết pháp của Ngài cho đến nửa đêm khi kinh thành trở nên 
yên tĩnh. Quan điểm này không thể chấp nhận, vì Đức Phật có thê 
dùng thần thông để làm tắt đi âm thanh đi xa đến cõi Phạm thiên. Nói 
cách khác, Ngài có thể làm cho Sa-môn Pukkusäti không nghe được 
những âm thanh như vậy. Thực ra, Đức Phật chờ cho Sa-môn 
Pukkusati khỏe lại sau cơn mệt mỏi). 

Đức Phật rời khỏi Sãvatthi vào buôi trưa, đi bộ đến Rãjagaha 
trải qua bốn mươi lăm do tuần, đến túp lều của người thợ gốm vào lúc 
mặt trời lặn, đi vào lều với sự cho phép của vị Sa-môn và nhập quả 
Định trong sáu tiếng. Khi xuất khỏi thiền vào lúc nửa đêm. Ngài mở 
hai mắt với năm đặc điểm của chúng giống như mở cánh cửa cung 
điện bằng vàng. Khi ấy, Ngài thấy Sa-môn Pukkusäti đang ngồi nhập 
vào tứ thiền giống như tượng vàng, tay chân và đầu không một chút 
dao động. Đức Phật nghĩ rằng tư thế của vị Sa-môn khá ấn tượng và 
quyết định bắt đầu cuộc đàm đạo. 

Trong bốn oai nghỉ là đi, đứng, năm và ngôi, ba oai nghi đầu 
thiếu trang nghiêm. Vì tỳ khưu đang đi khiến tay chân cử động. Thân 
của vị tỳ khưu đang đứng thì cứng nhắc. Vị tỳ khưu đang nằm cũng 
không khả ái. Thực ra, chỉ có oai nghi ngôi của vị tỳ khưu, sau khi 
quét sạch chỗ ngụ của mình vào lúc xế trưa, trải tấm da, rửa sạch tay 
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chân, ngồi kiết già thì trông rất trang nghiêm. Sa-môn Pukkusãti ngồi 
kiết già nhập tứ thiền qua đề mục niệm hơi thở. Điều này làm hài lòng 
Đức Phật. 

(Đức Phật biết rằng Pukkusäati trở thành Sa-môn vì lòng quý 
kính Ngài. Tuy nhiên, Ngài quyết định hỏi vì nếu Ngài không hỏi thì 
sẽ không có cuộc đàm thoại, và nếu không đàm thoại thì sẽ không có 
thuyết giảng. Thế nên, Ngài bắt đầu cuộc nói chuyện để mở đường 
cho việc thuyết giảng). 

Đức Phật hỏi Sa môn hiến dâng đời sống xuất gia vì ai, ai là đạo 
sư và vị ấy thích Giáo lý của ai? Vị Sa-môn trả lời rằng vị ấy hiến 
dâng cuộc đời mình cho Đức Phật, v.v... 

Lại nữa, Đức Phật hỏi Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng sống ở đâu? Sa- 
môn Pukkusäti trả lời: “Này hiền giả! Một kinh đô gọi là Sãvatthi ở 
vùng phía bắc, Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng hiện đang ở trong kinh 
đô đó.” Khi Đức Phật hỏi vị ấy rằng vị ấy đã trông thấy Đức Phật 
chưa, và nếu bây giờ gặp thì vị ấy có thể nhận ra không. Câu trả lời 
của vị ấy là chưa thấy Ngài và vị ấy sẽ không biết Ngài nếu bây giờ 
gặp Ngài. 

(Ở đây, mọi người đều biết Đức Phật từ vẻ rực rỡ của Ngài. Điều 
này không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng thật khó để người ta biết 
được Đức Phật khi Ngài cải trang làm một vị tỳ khưu bình thường 
đang đi khất thực; sự rực rỡ của Ngài được ấn dấu. Bởi vậy, Sa-môn 
Pukkusãäti trả lời chân thật răng vị ấy sẽ không biết Đức Phật.Vị ấy 
không biết dù ở chung với Đức Phật. 

Khi biết rằng sự mệt mỏi của Sa-môn Pukkusãti đã biến mất. 
Đức Phật quyết định thuyết pháp. Đức Phật nói: “Này Sa-môn! Ta sẽ 
thuyết pháp đến ngươi. Hãy lắng nghe Giáo pháp của ta. Hãy ghi nhớ 
cần thận, ta sẽ thuyết pháp đến ngươi một cách cặn kẽ.” (Đến lúc ấy 
Sa-môn Pukkusäti vẫn không biết rằng người ở chung với mình chính 
là Đức Phật). 

Pukkusäti đã từ bỏ vương quốc của mình sau khi đọc bức thông 
điệp của vua bạn Bimbisära và trở thành Sa-môn với hy vọng được 
nghe Giáo pháp của Đức Phật. Vị ấy đã trải qua một chuyến đi dài mà 
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không gặp ai để tâm thuyết pháp đến mình. Thế tại sao lại từ chối 
không tôn kính đón nhận Giáo pháp của người bạn đồng hành? Giống 
như một người khát nước, vị ấy khao khát được uống nước Pháp. Thế 
nên, vị ấy hoan hỷ lăng nghe Pháp một cách tôn kính. Đức Phật thuyết 
giảng tóm tắt những nội dung của bài kinh Dhãtuvibhaủga như sau: 

“Này Sa-môn! Một người hay một chúng sanh có sáu nguyên 
chất, sáu căn, mười tám thức, bốn loại y. Người hiện hữu bốn y này 
thì thoát khỏi vòng ngã mạn sanh lên từ ngã kiến. Khi dòng ngã mạn 
như vậy vắng mặt trong Sa-môn, người ấy được xem là người mà lậu 
hoặc (ãsava) hay phiền não đã diệt. (1) Người nên Chánh niệm với tuệ 
Minh sát, (2) Người nên nói lời chân thật, (3) Người nên phấn đấu để 
đoạn trừ phiền não, (4) Người nên thực hành pháp chỉ để chấm dứt 
phiền não. (Đây là những nội dung tóm tắt của bài kinh 
Dhãtuvibhansa). 

Sau khi giải thích những pháp cơ bản như vậy, Đức Phật lần lượt 
giải thích chỉ tiết những pháp ấy. (Bài tham khảo Dhãtuvibhanga sutta 
thuộc Majjhima Nikãya). 


Pukkusäti đắc quả Anägãmi (Thánh Bắt lai) 


Khi Đức Phật giải thích pháp đầu tiên, Chánh niệm về Tuệ Minh 
sát, Đức Phật đưa Giáo pháp đến đạo Quả A-la-hán và Pukkusäti 
chứng đắc ba Quả thánh thấp hơn dựa vào nền tảng những thiện 
nghiệp trong quá khứ và trở thành bậc thánh Bất Lai. 

Ví dụ, khi một vị vua đang ăn món vật thực có nhiều vị khác nhau 
trong một cái tô bằng vàng, vị ấy lẫy một lượng cơm vừa đủ với 
miệng của mình. Khi một hoàng tử nhỏ ngồi trong lòng đức vua và đòi 
ăn, đức vua có thể cho vào miệng của hoàng tử một lượng cơm mà vị 
ấy đã lẫy cho mình. Đứa bé chỉ ăn một lượng cơm vừa với miệng của 
cậu ta mà thôi. Về số cơm còn lại đức vua có thể ăn hoặc bỏ chúng lại 
cái bát vàng. Dường thế ấy, Đức Phật, vị Pháp vương, thuyết bài pháp 
dẫn đến Đạo Quả A-la-hán, thời pháp phù hợp với khả năng trí tuệ của 
vị ấy và dựa trên nền tảng của những thiện nghiệp trong quá khứ của 
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vị ấy. Vị Sa-môn Pukkusäti chỉ có thể tiêu thụ ba phần tư (3/4) món ăn 
của Chánh pháp, nghĩa là Bắt lai đạo và trở thành bậc thánh Bất lai. 

Pukkusäti không có hoài nghi về Chánh pháp trước khi chứng 
đắc quả thánh Bắt lai nên khi đang theo dõi thời pháp của Đức Phật về 
các uân, các căn, các xúc, v.v... vị ẫy tự hỏi liệu con người rất lỗi lạc 
mà trông như một người bình thường và đang thuyết giảng có thể là 
Đức Phật chăng? Vị ấy đã từng nghe rằng chư Phật hay cải trang làm 
vị tỳ khưu bình thường đi lại một số nơi. Khi chứng đắc quả thánh Bắt 
lai, vị ấy tuyệt đối tin rằng vị đang thuyết pháp là Đức Phật. 

Trước khi nhận ra Đức Phật, vị ây đã xưng hô với Đức Phật là 
“Hiền hữu!” Nhưng lúc đó Sa-môn cũng chưa sám hối Đức Phật về lỗi 
lầm của mình vì Đức Phật vẫn đang thuyết pháp, nên Sa-môn chưa có 
cơ hội đề sám hồi. 


Pukkusäfi thỉnh cầu xuất gia 


Vào lúc kết thúc thời pháp, một cuộc đàm luận giữa Đức Phật và 
tỳ khưu PukkusatI như sau 

Pukkusäti: “Đức Thế Tôn, Thiên Nhơn Sư đã đến đây vì lòng bi 
mãn đối với con. Đức Phật bậc thuyết Chánh pháp đã đến đây vì lòng 
bi mẫn đối với con. Đức Thế Tôn, bậc thông suốt tất cả các pháp đã 
đến đây vì lòng bi mẫn đối với con. (Nói trong nỗi vui sướng, vị ấy 
đặt đầu của vị ẫy dưới chân Đức Phật và bạch rằng) “Đức Phật vinh 
quang! Do ngu dốt, con đã tạo ra một lỗi lầm, con đã xưng hô Ngài là 
“hiền hữu', (và con đã gọi Ngài một cách lầm lạc như vậy). Bạch Đức 
Phật vinh quang! Xin Ngài bi mẫn tha thứ cho con vì lỗi lầm mà con 
sẽ không tái phạm vào lần sau.” 

Đức Phật: “Này Sa-môn! Đúng vậy, do ngu dốt nên ngươi đã tạo 
ra lỗi lầm. Ngươi nghĩ rằng Như Lai nên được gọi là “hiền hữu' (và 
ngươi đã gọi Như Lai một cách lầm lạc như vậy). Này Sa-môn! Như 
Lai tha thứ cho ngươi vì ngươi đã nhận lỗi lầm và sám hối. Về sau 
ngươi hãy tự canh phòng đừng nên để tái phạm. Sự sám hồi và sự tự 
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chế như vậy đem lại lợi lạc cho những ai thực hành Giáo pháp của 

Như Lai.” 

Pukkusäti: Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài cho phép con được xuất gia 
trước sự hiện diện của Ngài. 

Đức Phật: Này Sa-môn! Ngươi có y và bát chưa? 

Pukkusäti: Bạch Đức Thế Tôn! Con chưa có. 

Đức Phật: Này Sa-môn! Chư Phật không truyền phép xuất gia cho 
những ai không có y và bát. 

Đại đức Pukkusäti rất hoan hÿ với lời dạy của Đức Phật. Vị ấy 
bày tỏ sự cảm kích và từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật và ra đi 
tìm y và bát. 

(NB: Tại sao Pukkusäati không nhận y bát xuất hiện do thần 
thông dành cho những vị tỳ khưu mà Đức Phật truyền phép xuất gia, 
đơn giản bằng câu nói “Hãy đến đây, này tỳ khưu!” Có quan điểm cho 
rằng vị ấy không nhận chúng bởi vì vị ấy chưa bao giờ bồ thí tám món 
vật dụng của Sa-môn trong thời quá khứ. (Lời giải thích này không thế 
chấp nhận được đối với nhà Chú giải). Chắc vậy, vì một người mà đã 
bố thí vật thực và có những ước nguyện lớn, người ấy không thể là 
người chưa bao giờ cúng dường vật dụng đến Sa-môn. Thực tế, thì y 
và bát được tạo ra từ năng lực thần thông chỉ dành cho những vị tỳ 
khưu ở kiếp cuối cùng của họ. Pukkusäti vẫn còn tái sanh. Vì thế, vị 
ấy không thể có những vật dụng của thần thông như vậy. 

Đức Phật không tìm y và bát cho Pukkusati bởi vì Ngài không 
có cơ hội truyền phép xuất gia cho vị ấy. Cái chết của Pukkusäti sắp 
xảy ra và VỊ ây giống như một vị Phạm thiên tạm thời đến trú ngụ tại 
nhà của người thợ gốm. Thế nên, Đức Phật không tìm y và bát cho vị 
ấy). 

Pukkusäti đi tìm y và bát ngay sau khi mặt trời mọc. Ngay khi 
thời pháp kết thúc thì trời rạng sáng và hào quang sáu màu của Đức 
Phật tỏa sáng. 

Đức Phật phát ra hào quang sáu màu ngay khi kết thúc bài pháp 
của Ngài. Khắp căn nhà chiếu sáng rực rỡ. Hào quang sáu màu phóng 
đi thành từng chùm tựa như đang bao trùm cả bốn hướng bằng những 
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chiếc áo choàng bằng vàng và làm cho tất cả các nơi đều rực sáng lên 
băng những bông hoa nhiều màu. Đức Phật nguyện chính Ngài sẽ hiện 
rõ trước mọi người trong thành phố và khi mọi người nhìn thấy Đức 
Phật, họ sẽ lan truyền tin tức về sự hiện diện của Ngài trong căn nhà 
của người thợ gốm và vẫn đề được tâu lên vua Bimbisãra. 


Cuộc viêng thăm và sự vinh danh của vua Bimbisära 


Khi vua Bimbisära nghe tin, vị ấy đến căn nhà của người thợ 
gốm và sau khi tôn kính đánh lễ, vị ấy hỏi Đức Phật đến đó khi nào. 
Đức Phật trả lời rằng Ngài đến vào lúc mặt trời lặn. Đức vua hỏi mục 
đích chuyên viếng thăm của Ngài. 

[âu đại vương! Người bạn thân của đại vương, vua Pukkusäti 
đã đọc bức thông điệp của đại vương và sau khi từ bỏ thế gian trở 
thành vị Sa-môn. VỊ ẫây thực hiện cuộc hành trình vì Như LaI, sau khi 
đã đi bốn mươi lăm do tuần qua khỏi Sãvatthi một cách không cần 
thiết, vị ấy vào trú ngụ trong căn nhà của người thợ gồm. 

Vì lợi ích về tâm linh của vị ấy, Như Lai đã đi bộ đến đây và 
thuyết pháp cho vị ấy, Pukkusäti giờ đây đã chứng đắc ba tầng thánh 
đầu tiên và trở thành bậc thánh Bắt lai — anãgãmï-ariya. ” 

Khi nghe như vậy, đức vua lấy làm ngạc nhiên và hỏi Đức Phật 
rằng vua bạn Pukkusäti đang ở đâu. Đức Phật đáp lại rằng vị ấy đã đi 
ra ngoài để tìm kiếm y và bát cho việc xuất gia. Vua Bimbisära liền 
vội vàng đi về hướng người bạn đi tìm kiếm y bát. Đức Phật trở về 
Hương phòng ở Jetavana tịnh xá. 


Cái chêt của Pukkusäti và việc tái sanh vào cõi Phạm thiên 


Để tìm kiếm y và bát, Pukkusäat không đi đến vua bạn, 
Bimbisãra, hay đi đến các thương nhân ở Takkasila. Vị ấy nghĩ răng 
thật không hợp lẽ đạo nếu đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia. Khi phân biệt 
giữa cái tốt và cái xấu, vị ấy quyết định tìm kiếm những miếng vải 
vụn, không có ở trong những thành phố lớn mà ở bên những bờ sông, 
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nghĩa trang, những đống rác hay những con đường hẹp. Bởi vậy, vị ấy 
có găng tìm kiếm những miếng vải vụn tại các hồ rác trong những con 
hẻm nhỏ. 

Trong khi Pukkusäti đang cô găng tìm kiếm những tắm vải như 
vậy thì có một con bò bị lên cơn điên (kẻ thù trong kiếp quá khứ của 
vị ấy) chạy ào tới húc vị ấy bằng cặp sừng của nó. Do đã đói bụng và 
đuối sức, Pukkusãäti liền mạng chung ngay khi bị con bò hất lên không 
trung. Khi rớt xuống đất, vị ấy năm trên đống rác giống như pho 
tượng bằng vàng. Sau khi mạng chung vị ấy tái sanh vào cõi Phạm 
thiên Avihã (cõi Vô phiền) và chẳng bao lâu vị ấy trở thành một vị 
Brahmäã Arahat sau khi chứng đắc Đạo quả A-la-hán. 

Theo bộ Sagatha Vagsa Sarhyutta (bài kinh thứ mười của phẩm 
Aditta Vagga và bài kinh thứ tư của phẩm Nanatitthiya Vagga) có bảy 
người chứng đắc Đạo quả A-la-hán ngay sau khi tái sanh vào cõi 
Phạm thiên Avihä (cõi Vô phiền). Đó là (1) Upaka, (2) Palaganda, (3) 
PukkusatIl, (4) Bhaddiya, (5) Khanda Deva, (6) Bahuragøli, và (7) 
Sing1ya. 

Vua Bimbisara suy nghĩ: “Vua bạn Pukkusati đã từ bỏ vương 
quốc sau khi đọc bức thông diệp của ta và đã thực hiện một chuyến đi 
dài gian khổ. Vị ấy đã làm điều mà những người bình thường khó làm. 
Ta sẽ tôn vĩnh người bạn theo cách mà các vị tỳ khưu đã tôn vinh.” VỊ 
ấy sai quân lính đi khắp các nơi của thành phố để tìm vua Pukkusäti. 
Họ tìm thấy Pukkusäti đang năm chết mặt úp xuống như một pho 
tượng vàng trên đống rác. Họ trở về và tâu với vua Bimbisãra. 

Vua Bimbisãra đi đến và khóc than cho người bạn, nói rằng: " 
Chúng ta không có cơ hội để tôn vinh người bạn vĩ đại khi bạn ẫy còn 
sống. Giờ đây vị ấy chết mà không có ai giúp đỡ.” Đức vua cho người 
mang nhục thân Sa-môn Pukkusäati trên một chiếc giường nhỏ, đặt ở 
một chỗ thích hợp. Do không biết cách tôn vinh vị tỳ khưu đã chết nên 
đức vua cho người tắm gội, liệm xác bằng những tắm vải trăng sạch sẽ 
và trang điểm như một vị vua. 

Rồi nhục thân được đặt trên một chiếc kiệu và được tôn vinh 
bằng tất cả các loại nhạc và hoa thơm, khiêng đi đến vùng ngoại ô của 
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thành phố và hỏa thiêu bằng gỗ thơm. Xương tro được gom lại và tôn 
vinh trong một bảo tháp. 

Về sau, nhiều tỳ khưu từ Sãvatthi đến yết kiến Đức Phật. Họ 
đảnh lễ bậc Đạo sư và khi ngồi ở một nơi hợp lẽ, họ bạch răng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Ngài đã thuyết pháp tóm tắt đến Pukkusäti. Người ấy 
giờ đã chết. Vậy, bạch Đức Thế Tôn! Vị ấy đã tái sanh vào cõi nào? 
Số phận của vị ấy như thế nào?” 

Khi ấy, Đức Phật trả lời: “Này các tỳ khưu! Pukkusãti là người 
có trí tuệ. Vị ấy thực hành thiền Minh sát phù hợp với pháp siêu việt. 
Vị ấy không gặp chướng ngại gì về pháp mà Như Lai đã thuyết. Do sự 
chấm dứt năm kiết sử dẫn đến cõi Dục giới, vị ấy đã tái sanh trong cõi 
Phạm thiên Avihã và sẽ đắc ngay chính cõi Suddhãvasa (Tịnh cư) 
(Avihã - cõi Vô phiền là một trong 5 cõi Tịnh cư). Từ cõi Avihä vị ấy 
sẽ không bao giờ tái sanh xuống cõi Dục.” 


Câu chuyện về Asũra vương (Rãhu) 


Rahu, vị Atula vương, cao tám ngàn bốn trăm do tuần. Khoảng 
cách giữa hai cánh tay của vị ấy là một ngàn và hai trăm do tuần. Bè 
dày của thân là sáu trăm do tuần. Hai bản tay và hai bàn chân của vị 
ấy có chu vi là ba trăm do tuần. Lóng tay của vị ấy dài năm mươi do 
tuần. Khoảng cách giữa hai hàng lông mày là năm mươi do tuần. Cái 
miệng của vị ấy dài hai trăm do tuần, sâu ba trăm do tuần và chu vi là 
khoảng ba trăm do tuần. Cái cổ có đường vòng quanh là ba trăm do 
tuần. Cái trán rộng ba trăm do tuần và cái đầu chín trăm do tuần. 

Rãhu, Atula vương nghĩ rằng: “Ta quá cao, ta sẽ không thê nào 
nhìn xuống và gặp Đức Thế Tôn.” Vì thế, vị ấy không đi đến Đức 
Phật. Nhưng một hôm, vị ấy nghe nói về sự vĩ đại của Đức Phật nên 
vị ấy đi và hy vọng gặp Đức Phật bằng bất cứ phương cách nào. 

Khi biết tâm của Atula vương, Đức Phật nghĩ nên sử dụng oai 
nghi nào để Atula vương nhìn thấy. Một người đang đứng dường như 
cao dù tầm vóc thấp bé, Đức Phật quyết định cho Atula vương thấy 
thân của Ngài trong oai nghi nằm. Đức Phật bảo đại đức Änanda đặt 
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một cái giường nhỏ ở bên ngoài Hương phòng và Ngài năm nghiêng 
mình bên phải trên chiếc giường như một sư tử vương. 

Khi ấy, Atula vương đi đến nhưng vị ấy phải ngước lên để 
chiêm ngưỡng Đức Phật giống như khi vị ấy phải rướn cổ nhìn lên 
mặt trăng trên bầu trời. Đức Phật hỏi vị ấy tại sao một thời gian đài vị 
ấy không đến yết kiến Ngài. Atula vương đáp lại răng vị ấy không đến 
vì vị ấy hiểu lầm rằng mình sẽ không thể cúi người xuống để gặp Đức 
Phật. 

Đức Phật nói rằng: “Này Atula vương! Như Lai không tu tập các 
pháp Ba-la-mật khi giữ đầu cúi xuống (nghĩa là buông thả sự tinh tấn). 
Như Lai đã bồ thí với cái đầu luôn luôn ngẵng lên (nghĩa là không có 
sự buông lỏng tỉnh tấn). ” 

Vào chính ngày hôm ấy, Atula vương chính thức trở thành 
người quy y Đức Phật. 


Câu chuyện của Devadatta 


(Câu chuyện sau đây về Devadatta từ lúc vị ấy đi xuất gia cho 
đến khi vị ẫy bị quả đất nuốt chửng, được cô đọng đến chừng mực có 
thể. Dù một bài mô tả dài cần được nêu ra dựa trên nhiều câu chuyện 
về Devadatta trong văn học Päli) 

Bài kinh được mô tả về Devadatta đến thời gian xuất gia của vị 
ấy đã được nêu ra (bài tham khảo sự xuất gia của sáu vị hoàng tử 
Thích Ca và người thợ cạo Upäli, chương 28 ). 

Sáu vị hoàng tử Thích ca và người thợ cạo Upäli sau khi họ đã xuất 

1a. 

1. Tôn giả Bhaddiya chứng đắc Tam Minh và trở thành vị A-la-hán 
trong mùa an cư chính năm ấy. 

2. Tôn giả Anuruddha chứng đắc Thiên nhãn thông (đibbu-cakkhu) và 
sau khi nghe bài kinh Mahävitakka , vị ấy chứng đắc Đạo quả A- 
la-hán (Anguttara Nikãya, cuốn 3). 
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3. Tôn giả Ananda được an trú trong quả thánh Nhập lưu sau khi nghe 
thời pháp có chứa ấn dụ về cái gương do đại đức Punna Mantani- 
putta thuyết giảng (Sarhyutta Nikãya, cuốn 2). 

4. & 5 _ Hai tôn giả Bhagu Kimila sau đó tu tập thiền Minh sát và 
chứng đắc Đạo quả A-la-hán. 

6. Devadatta chứng đắc các pháp thần thông hiệp thế, vẫn còn phàm 
phu. Vị ấy không bao giờ trở thành bậc thánh. 

Vào một dịp khác khi Đức Phật đang lưu trú ở Kosambi, bậc 

Đạo sư và nhiều đệ tử của Ngài nhận được nhiều vật dụng cúng 

dường. Mọi người đến tịnh xá đem theo y phục, thuốc chữa bệnh, 

những vật dụng khác và hỏi rằng: “Đức Thế Tôn ở đâu? Tôn giả 

Sãriputta ở đâu? Tôn giả Moggallana ở đâu? Tôn giả Mahã Kassapa ở 

đâu ? Các đại đức Bhaddiya, Anuruddha, Ananda, Bhagu và Kimila ở 

đâu?” Họ luôn luôn di chuyên tìm đến những nơi mà tám mươi vị Đại 

thinh văn (Ä⁄ahã Sãvaka) trủ ngụ. Nhưng không ai quan tâm hỏi về 

Devadatta. 


Nỗ lực dành lấy quyền lực của Devadatta 


Khi ấy, Devadatta nghĩ răng: “ Ta cũng trở thành tỳ khưu cùng 
với Bhaddiya và những vị khác. Họ là những vị tỳ khưu thuộc dòng 
Khattiya, ta cũng là vị tỳ khưu thuộc dòng Khaiiiya. Nhưng những 
người đến mang theo lễ vật cúng dường họ chỉ hỏi thăm Bhaddiya và 
những vị tỳ khưu khác. Còn ta thì chẳng có một ai hỏi đến dù chỉ hỏi 
tên. Ta nên kết thân với ai và khiến cho ai tận tâm với ta để họ cúng 
dường cho ta?” Vị ấy tiếp tục suy xét: “Vua Bimbisãra đã an trú trong 
Thánh quả Nhập lưu cùng với một trăm mười ngàn Bà-la-môn giàu có 
trong lần đầu tiên vị ấy gặp Đức Phật. Không thê nào kết giao được 
với vị ấy và cũng không thể nào kết giao được với đức vua Kosala. 
Tuy nhiên, thái tử Ajãtasattu con trai của vua Bimbisãra thì không biết 
đức tánh tốt và tệ nạn của một người vì vị ấy vẫn còn nhỏ. Ta sẽ tìm 
cách kết thân với vị ấy.” Khi nghĩ vậy, Devadatta đi đến Rãjagaha và 
hóa thành một cậu bé. VỊ ây trang sức trên người bằng bốn con rắn, 
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hai con ở hai tay và hai con ở hai chân, vị ây đặt một con rắn ở trên 
cô, con khác trên đầu và một con khác ở vai trái. Vị ẫy khiến cho cái 
đuôi của những con rắn đan quyện vào nhau như một sợi dây lưng và 
mang nó đi để trang điểm cho mình. Cuối cùng, vị ấy đi xuống từ bầu 
trời và ngồi trên chân của thái tử Ajãtasatthu. 

Thái tử rất kinh hãi và hỏi vị ấy là ai. Vị ấy nói rằng vị ấy là 
Devadatta, thái tử yêu cầu vị ấy trở lại hình tướng bình thường. 
Devadatta từ bỏ hình tướng đã biến hóa và đứng trước mặt thái tử với 
hình tướng Sa-môn với y và bát trong tay. Ấn tượng về phép thuật 
này, thái tử Ajãtasatthu trở thành tín đồ trung kiên của Devadatta. Mỗi 
buổi sáng và buổi chiều thái tử ra đi với năm trăm cỗ xe để gặp ông 
thầy của mình. Vị ấy cũng gửi đến năm trăm nồi vật thực, mỗi nồi như 
vậy chứa lượng vật thực vừa đủ cho mười vị tỳ khưu dùng. 


Devadatta mắt năng lực thiền 


Sau khi cái “Ta' của vị ấy trở nên lớn mạnh do nhận được nhiều 
vật thực cúng dường. Devadatta nuôi dưỡng ước muốn bắt thiện là 
muốn được làm Phật và lãnh đạo Tăng chúng. Ngay khi ước muốn 
này khởi lên trong tâm thì Devadatta liền mất năng lực thần thông dựa 
trên thiền định hiệp thé. 


Phạm thiên Kakudha báo tin với Trưởng lão Mahä Mogøsallana 


Lúc bấy giờ, một thiện nam của trưởng lão Mahã Moggallãna, 
hoàng tử Koliya, sau khi chết đã trở thành Phạm thiên Kakudha, thân 
dài ba gãvuta (3/4 của yojana), đến gặp trưởng lão và báo tin về 
Devadatta do ngã mạn đã nuôi dưỡng ước muốn bắt thiện là muốn làm 
Phật và lãnh đạo Tăng chúng. Phạm thiên cũng báo tín Devadatta bị 
mắt năng lực thần thông. Sau khi thông báo tin này, Phạm thiên liền 
biến mất tại chỗ. 

Tôn giả Mahã Moggallana đi đến Đức Phật và bạch lại điều mà 
Phạm thiên Kakudha đã nói với vị ấy. Đức Phật hỏi tôn giả đã xác 
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minh thông tin của Phạm thiên bằng Tha tâm thông chưa. Khi tôn giả 
đáp lại là đã xác minh rồi, Đức Phật nói rằng: 

“Này Moggallana!l Hãy biết vấn đề là như vậy. Bây giờ 
Devadatta, người trống rỗng về Đạo quả, sẽ để lộ chân tướng của vị 
ẫy.” 

Rồi Đức Phật thuyết pháp về năm loại đạo sư giả danh. 

1. Đạo sư cho rằng mình có giới thanh tịnh dầu vị ấy không có. 

2. Đạo sư tự cho rằng mình nuôi mang thanh tịnh dầu vị ẫy không có. 

3. Đạo sư tự cho rằng mình có sự thuyết giảng thanh tịnh dầu vị ấy 
không có. 

4. Đạo sư tự cho rằng mình có lời nói thanh tịnh dầu vị ấy không có. 

5. Đạo sư tự cho rằng mình có trí tuệ thanh tịnh dầu vị ây không có. 

Những đệ tử của họ biết tất cả về năm loại đạo sư này. Nhưng 

những đệ tử ấy không nói cho các tín đồ biết về đạo sư của họ vì 
nếu họ làm như vậy, đạo sư của họ, người đang nhận lãnh bốn món 
vật dụng từ tín đồ sẽ không hoan hỷ. Vì thế, họ không nói gì và 
thông đồng với sự lừa gạt của đạo sư. Khi tin rằng, những việc làm 
của họ vào một ngảy nào đó sẽ phơi bày chân tướng của chính họ. 
Những đệ tử phải bảo vệ những đạo sư như vậy và các đạo sư như 
vậy cũng cần sự bảo vệ của các đệ tử. Đối với Đức Phật , Ngài thật 
sự có giới thanh tịnh vì vậy Ngài xác nhận điều Ấy. Ngài thực sự có 
sự nuôi mạng thanh tịnh, sự thuyết giảng thanh tịnh, lời nói thanh 
tịnh và trí tuệ thanh tịnh và vì vậy Ngài xác nhận là có những pháp 
thanh tịnh này. Vì lý do này, không cần thiết để các đệ tử bảo vệ 
bậc Đạo-Sư về ØIới, Sự nuôi mạng, sự thuyết giảng, lời nói và trí 
tuệ, cũng không cần thiết để Ngài phải cần đến sự bảo vệ như vậy. 
(Muốn biết chỉ tiết hãy xem bộ Cũlavagga của tạng Vinaya Pitaka). 


Bài pháp của Đức Phật về những sở đắc của Devadatta 
Khi ấy, Đức Phật rời khỏi thành phố Kosambi và đến Rãjagaha 


trú ở tịnh xá Veluvana. Nơi đây, nhiều vị tỳ khưu đã trình lại vẫn đề 
với Ngài rằng thái tử Ajãtasattu thường đi đến Devadatta vào buổi 
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sáng và buổi chiều với năm trăm cỗ xe, và mỗi ngày vị ấy gửi đến 
năm trăm nồi vật thực. Khi Ấy, bậc Đạo sư dạy rằng: 

“Này các tỳ khưu! Đừng xem những lợi đắc của Devadatta là có 
tầm quan trọng lớn. Chừng nào thái tử Ajãtasatthu còn đi đến 
Devadatta với năm trăm cỗ xe vào buổi sáng và buổi chiều, và mỗi 
ngày vị ấy gửi đến năm trăm nôi vật thực, chắc chắn đó là sự suy tàn 
về những thiện nghiệp của Devadatta. Đừng nghĩ rằng những thiện 
nghiệp sẽ tăng trưởng.” 

“Này các tỳ khưu! Ví dụ có một túi mật của con gấu được cắt đi 
và để nơi lỗ mũi của con chó hoang, con vật sẽ trở nên tệ hơn và hung 
dữ hơn. Cũng vậy, chừng nào thái tử Ajãtasatthu còn đi đến Devadatta 
với năm trăm cỗ xe vào buôi sáng và buổi chiều, và mỗi ngày gửi đến 
năm trăm nôi vật thực, điều đó chắc chắn có nghĩa là sự suy sụp của 
Devadatta về các thiện nghiệp. Đừng nghĩ rằng các việc làm ấy sẽ làm 
tăng trưởng những thiện nghiệp”. 


Phalam ve kadalim hanti 
phalam velun phalam nalam 
Sakkaro kapurisam hanfi 
gabbho assatim yathaä. 

“Này các tỳ khưu! Danh vọng của Devadatta về những lợi đắc sẽ 
dẫn đến sự tiêu diệt của bản thân vị ấy. Này các tỳ khưu! Ví dụ (1) cây 
chuối ra quả để tự nó hủy hoại chính nó, (2) cây tre ra măng để tự nó 
hủy hoại chính nó, (3) cây sậy ra hoa để tự nó hủy hoại chính nó, và 
(4) ngựa cái Assatara sanh ngựa con rồi tự nó hủy hoại chính nó. Cũng 
vậy, danh vọng của Devadatta về những lợi đắc sẽ dẫn vị ấy đến chỗ 
tiêu diệt bản thân.” 

“Này các tỳ khưu! Cũng như buồng chuối giết chết cây chuối, 
búp măng giết chết cây tre, ngựa con giết chết ngựa mẹ của nó. Cũng 
vậy, lợi đắc giết chết người có khuynh hướng xấu, bất thiện.”. 


Môi ác cảm đâu tiên của Devadatta đôi với Đức Phật 
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Rồi một hôm, khi Đức Phật ngồi giữa hội chúng thuyết pháp đến 
vua quan và dân chúng thì Devadatta đứng lên, đắp y vai trái (dấu hiệu 
tỏ sự tôn kính), vị ấy chắp tay hướng về Đức Phật và bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Bây giờ Thế Tôn đã già, tuổi đã lớn và 
đang ở ngưỡng cửa của giai đoạn cuối cuộc đời. Kính bạch Ngài ! Giờ 
đây xin Ngài hãy sống trong sự an lạc, không phải bận tâm về bất cứ 
điều gì. Xin Thế Tôn hãy trao lại Tăng chúng cho con. Con sẽ chăm 
sóc vả lãnh đạo Tăng chúng.” 

Đức Phật đáp lại: “Này Devadatta! Điều ấy không thích hợp. 
Đừng mơ ước là sẽ chăm sóc và lãnh đạo Tăng chúng.” Devadatta lập 
lại lời thỉnh cầu lần thứ hai nhưng Đức Phật không chấp nhận. Khi 
Devadatta lập lại lời thỉnh cầu lần thứ ba, Đức Phật nói: “Này 
Devadatta! Như Lai sẽ không giao quyền chăm sóc và lãnh đạo Tăng 
chúng cho alI, ngay cả SãrIputta hay Moggallana. Tại sao Như Lai phải 
trao quyền lãnh đạo và chăm sóc Tăng chúng cho ngươi? Này kẻ ngu, 
kẻ ăn nước bọt!” 

Những lời của Đức Phật làm ray rút Devadatta “Đức Phật quở 
trách ta trước sự hiện diện của vua quan và dân chúng bằng câu nói 
“kẻ ăn nước bọt” (khejãasaka) - người tiêu thụ bốn món vật dụng không 
thanh tịnh giống như ăn nước bọt. Vị ấy chỉ đề cao Sãriputta và 
Mogøsallana.” 

Khi nghĩ vậy, vị ấy tức giận và bất mãn nên sau khi đảnh lễ Đức 
Phật rồi bỏ đi. 


Pakãsaniya-kamma chống lại Devadatta 


Khi ấy, Đức Phật cho các tỳ khưu thông qua một tuyên ngôn 
chống lại Devadatta tại thành phố Rãjagaha. Đó là một hành động gọi 
là Pakãsaniya-kamma hay Ñatti-dutiya được thực hiện bởi Tăng 
chúng sau khi đã tụng tuyên ngôn kammavävã một lần và theo sau là 
sự tuyên bố quyết định của Tăng chúng. Khi ấy, tôn giả Sãriputta 
được bầu làm người có phận sự thực hiện nghị quyết một cách công 
khai tại Rãjagaha. Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Tăng chúng bổ 
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nhiệm tôn giả Sãriputta và tôn giả thực hiện nghị quyết chống lại 
Devadatta đã được toàn kinh thành biết đến. 

Khi nghe tin về tuyên ngôn này, những người thiếu niềm tin và 
trí tuệ bèn chỉ trích các tỳ khưu, nói rằng: "Những tỳ khưu này, những 
người con trai của thái tử dòng Thích ca, Đức Phật có tánh ganh tỊ. Họ 
ganh tị với những lợi đắc của Devadatta.” Nhưng những người có 
niềm tin và trí tuệ nói răng: “Việc công bố những sự thật về Devadatta 
trong thành Rãjagaha không thể xem là hành động xấu của bậc Đạo 
sư.” 

(Ở đây, pakãsaniya-kamưna là một Tăng sự được thực hiện bởi 
Tăng đoàn theo đúng với những điều học trong tạng Luật. Điều này 
cho thấy rằng những hành động và những câu nói của tỳ khưu chống 
lại người mà Tăng đoàn (Sz#gha) thông qua nghị quyết, không liên 
quan đến Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng, mà vị ấy hành động và lời 
nói chỉ theo ý của vị ấy. 

(Nghị quyết chống lại Devadatta như thế này: “Trước đây giới 
hạnh của Devadatta hoàn toàn khác với giới hạnh hiện giờ. Điều mà vị 
ấy làm bằng thân hoặc lời nói thì không đồng nhất với Đức Phật hay 
đức Pháp hoặc đức Tăng. Nó chỉ đồng nhất với Devadatta.” Nghị 
quyết chứa những lời liên quan đến điều này được thông qua bởi Tăng 
chúng sau khi đã trưng cầu ý kiến. Sau đó, theo lời hướng dẫn của 
Đức Phật, Tăng đoàn chính thức tiến cử tôn giả Sãriputta làm người sẽ 
công bố khắp Rãjagaha về Devadatta. Do vậy, cùng với nhiều vị tỳ 
khưu, tôn giả Sãriputta đi vào thành phố và công bố sự tách rời Đức 
Phật, đức Pháp và đức Tăng khỏi Devadatta bằng câu nói: “Hành vi 
của Devadatta bây giờ hoàn toàn khác với trước kia. Những gì vị ấy 
hành động bằng thân, bằng lời nói thì không đồng nhất với Đức Phật, 
đức Pháp hoặc đức Tăng. Nó chỉ đồng nhất với Devadatta.” Đây là 
phần chú thích tóm tắt về pakãsaniya kamma). 


Thái tử Ajãtasattu (A-xà-thế) 
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Sau khi bị công bố là tỳ khưu có hành vi và lời nói bị khai trừ 
khỏi Tăng chúng, Devadatta nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama đã từ bỏ ta 
rồi. Bây giờ ta sẽ làm điều gì có hại cho vị ấy.” Vị ấy đi đến thái tử 
Ajãtasattu và nói rằng: "Này thái tử! Ngày xưa người ta sống thọ 
nhưng ngày nay người ta chết sớm hơn. Có khả năng cái chết của ngài 
sẽ xảy dù ngài là thái tử. Thế nên, giờ ngài hãy giết cha rồi lên ngôi 
vua. Ta sẽ giết Đức Phật và trở thành Phật.” 

Thái tử Ajãtasatthu suy nghĩ: “Đại đức Devadatta là người hùng 
mạnh. Vị ấy có lẽ có những lý do để nói như vậy.” Vì vậy, thái tử 
buộc một con dao găm vào đùi; run rẫy và sợ hải vội vã đi vào hoàng 
cung lúc ban ngày. Các quan bảo vệ đức vua bèn giữ thái tử lại và lục 
soát người của vị ấy. Khi họ tìm thấy cây dao găm được buộc vào đùi 
của thái tử, họ hỏi thái tử muốn làm gì. Thái tử nói muốn giết phụ 
vương. Các quan hỏi ai xúi bảo vị ấy giết đức vua. Thái tử thú nhận là 
do Devadatta xúi bảo. 

Khi ấy, một số quan có quan điểm răng thái tử và Devadatta và 
tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết. Một số quan khác tranh luận rằng, 
các tỳ khưu không đáng bị giết vì họ không làm điều gì sai mà chỉ có 
thái tử và Devvadatta mới đáng bị giết. Số quan còn lại có ý kiến rằng 
thái tử và Devadatta không đáng bị giết, các vị tỳ khưu cũng không, 
vấn đề nên được tâu lên đức vua và hành động được xét xử theo sự 
phán quyết của đức vua. 

Rồi các quan đưa thái tử đến gặp đức vua và tâu về âm mưu giết 
chết đức vua của thái tử. Đức vua hỏi những ý kiến của họ và các 
quan đưa ra ba quan điểm khác nhau. Đức vua nói: 

“Làm sao Đức Phật, đức Pháp hay đức Tăng có thể có tội được? 
Các Ngài chắc chắn không có tội. Không phải rằng Đức Thế Tôn đã 
công bố giới hạnh của Devadatta bây giờ hoàn toàn khác với trước kia 
của vị ấy và không phải rằng bậc Đạo sư đã công bố phủ nhận những 
hành vi và lời nói của Devadatta đó sao?” 

Rồi đức vua giải tán các quan thuộc nhóm quan điểm thứ nhất. 
Giáng chức các quan thuộc nhóm thứ hai và thăng cấp các quan thuộc 
nhóm thứ ba. 
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Rồi đức vua hỏi thái tử tại sao muốn giết đức vua. Thái tử nói 
muốn được làm vua. Vua Bimbisãra nói rằng:"Này con! Nếu con 
muốn được làm vua thì vương quốc này sẽ là của con.” Và vị ấy trao 
lại vương quốc của mình cho thái tử Ajãtasatthu. 


Những lời khuyên độc ác của Devadatta 


Ước muốn giờ đây đã thành tựu, thái tử Ajãtasatthu vui sướng 
và kê lại cho Devadatta. Nhưng muốn khơi dậy sự thù hận trong lòng 
thái tử, Devadatta nói: “Giống như người ta đậy cái trống có con cáo ở 
bên trong, ngài nghĩ rằng ngài đã đạt được mục đích sao? Sau hai hoặc 
ba ngày, phụ vương của Ngài sẽ suy nghĩ về tánh ngang tàng của ngài 
Và VỊ ẫy sẽ tự mình lên làm vua trở lại.” 

Thái tử hỏi ông thầy rằng mình nên làm gì. Devadatta với tâm 
địa độc ác khuyên thái tử nên tiêu diệt vua cha. Thái tử cho rằng 
không có ý nghĩ giết chết phụ vương của mình bằng bất cứ loại khí 
giới nào vì đức vua có dòng máu hoàng gia. Khi ấy, Devadatta lại đưa 
ra lời khuyên độc ác rằng thái tử nên bỏ đói vua cha cho đến chết. 


Hành động giết cha của Ajãtasatu 


Vua A-xà-thế truyền lệnh tống giam phụ vương, vua Bimbisãra 
vào trong cái lồng sắt rất nóng và đầy hơi nước. Vị ấy không cho bất 
cứ ai vào thăm đức vua ngoại trừ hoàng hậu, mẹ của vị Ấy. 

(1) Khi ấy, hoàng hậu VedehT đặt vật thực vào trong một cái hộp bằng 
vàng và đưa nó vào nhà lao. Đức vua ăn vật thực ấy và duy trì 
mạng sống của mình. Vua Ajãtasattu hỏi cha của vị ấy đã xoay xở 
như thế nào để sống, và khi nghe nói điều mà hoàng hậu làm thì 
vị ấy truyền lệnh các quan không cho hoảng hậu mang vật thực 
vào nhà lao. 

(2) Rồi hoàng hậu giấu vật thực trong búi tóc của bà và đi vào nhà 
lao. Đức vua ăn vật thực ấy và sống qua ngày. Khi vua Ajãtasattu 
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nghe nói về điều này, vị ấy cấm hoảng hậu không được đi vào nhà 

lao với đầu tóc đề búi. 

(3) Rồi hoàng hậu để vật thực trong đôi hài bằng vàng và đi vào nhà 
lao. Đức vua sống nhờ vật thực mà hoàng hậu mang vào trong đôi 
hài. Khi Ajãtasattu biết được cách mà phụ vương của vị ấy sống, 
vị ấy cắm hoàng hậu không được mang hài vào thăm cha. 

(4) Từ lúc đó trở đi, hoàng hậu VedehI tắm mình bằng nước hương 
thơm, đắp vật thực lên người (được làm bằng dầu, mật ong, mật 
đường và bơ), và mặc vào chiếc áo khoác, bà đi vào nhà lao. Đức 
vua liếm thân của bà và tiếp tục sự sống bằng cách này. Khi 
Ajãtasattu nghe tin, vị ấy truyền lệnh các quan không cho hoàng 
hậu vào thăm đức vua. 

Bị cắm không được vào nhà lao, hoàng hậu đứng ngoài cửa nhà 
lao và kêu than khóc rằng: “Tâu đại vương! Chính đại vương đã 
không cho phép giết chết đứa con trai ác độc Ajãtasattu này khi nó 
còn nhỏ. Chính đại vương đã nuôi dưỡng kẻ thù tiềm ẩn của mình. 
Bây giờ đây là lần cuối cùng mà thiếp gặp đại vương. Từ nay trở đi 
thiếp sẽ không còn cơ hội được gặp đại vương. Hãy tha thứ cho thiếp 
nếu thiếp làm điều gì sai trái.” Sau khi khóc than như vậy, hoàng hậu 
trở về chỗ ngụ của mình. 


Cái chêt của vua Bimbisära 


Từ đó trở đi, đức vua không có vật thực ăn. Đi kinh hành, vị ấy 
sông nhờ pháp an lạc của Thánh quả Nhập lưu mà vị ấy đã chứng đắc. 
Tâm của vị ấy luôn luôn an trú trong Thánh quả, thân của đức vua trở 
nên rất TỰc TỠ. 

Vua Ajãtasattu hỏi quân hầu bằng cách nào mà phụ vương của vị 
ấy còn sống. Họ nói rằng đức vua giữ mình sống bằng cách đi kinh 
hành và vị ấy trở nên rực rỡ hơn trước về sắc tướng. Khi ấy, vua 
Ajãtasattu quyết định chấm dứt việc đi kinh hành của phụ vương, bảo 
những người thợ cạo rạch những đường dao dưới lòng bàn chân của 
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vua Bimbisãra, bôi lên dầu, bơ và muối rồi hơ chúng trước ngọn lửa 
nóng đỏ. 

Khi trông thấy những người thợ cạo, vua Bimbisãra nghĩ rằng 
chắc chắn ai đó đã làm cho con trai của vị ấy thấy được điều đúng 
điều sai và thế nên những người thợ cạo đến đề cạo râu cho vị Ấy. 

Người thợ cạo đi đến đức vua và tỏ sự tôn kính đến vị Ấy. Đức 
vua hỏi họ đến với mục đích gì, và họ nói với đức vua về mục đích 
của họ. Rồi đức vua bảo họ hãy làm theo ước muốn của chủ nhân của 
họ. Những người thợ cạo yêu cầu đức vua ngồi, và sau khi đảnh lễ vị 
ấy, họ nói rằng: "Tâu đại vương! Chúng tôi phải thực hiện mệnh lệnh 
của vua Ajãtasattu, xin Ngài đừng giận chúng tôi. Điều mà chúng tôi 
phải làm thật là không thích hợp với một vị vua tốt như đại vương." 
Rồi khi giữ chặt đôi chân của đức vua băng cánh tay trái của họ và 
cầm cây dao cạo sắc bén bên cánh tay phải, họ rạch vào lòng bàn chân 
của đức vua và bôi lên dầu, bơ và muối rồi hơ bàn chân trên ngọn lửa 
nóng đỏ. 

(Trong một kiếp quá khứ, đức vua đã mang giày đi trên nền chùa 
và bước trên tấm thảm với đôi giày dính đầy bùn đất. Quả khổ bây giờ 
mà vị ấy phải gánh chịu là hậu quả của hành động bất thiện trong quá 
khứ. Theo bộ Chú giải). 

Vua Bimbisara phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Không chút sân 
hận, vị ấy quán niệm về các ân đức của Đức Phật, đức Pháp và đức 
Tăng. Rồi ngã xuống như đóa hoa rơi xuống sân tháp, ngài trở thành 
người hầu của vua chư thiên Vessavana trong cõi Tứ Đại Thiên 
Vương, là nguyên soái Dạ xoa tên Janavasabha. 

(Đức vua Bimbisära được gọi là Janavasabha vì vị ấy là bậc 
thánh Nhập lưu và là người lãnh đạo của một trăm mười ngàn thương 
nhân Bà-la-môn. “/zwa” nghĩa là “của 110. 000 thương nhân Bà-la- 
môn” và “vasabha` là lãnh đạo). 

(Tại sao vị ấy ở trong giai cấp thấp trong cõi Tứ Đại Thiên 
vương (Czfumahärz/a) dù vị ây là bậc thánh Nhập lưu vĩ đại? Câu trả 
lời được nêu ra bởi chính Dạ xoa thiên Janavasabha). 
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Theo câu trả lời của vị ấy, vị ấy đã trải qua bảy kiếp làm vua 
trong cõi người và sau khi mạng chung ở cõi CatumaharaJa Deva và 
bảy kiếp ở cõi Catumahãrãja Deva sau khi vị ấy mạng chung ở cõi 
người. Bây giờ vị ấy là bậc thánh Nhập lưu do nhiều nghiệp thiện của 
vị ấy đối với Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Vị ấy lẽ ra đạt đến cõi 
chư thiên cao hơn, nhưng vì đã trải qua bảy kiếp liên tục ở cõi Tứ 
thiên vương nên sự luyến ái vào kiếp sống (bhava-nikami) trong cõi 
chư thiên ấy còn mạnh mẽ nên vị ấy sanh vào cõi Tứ thiên vương. 
Đây là lời thú nhận của Dạ xoa thiên Janavasabha trong bài kinh 
Janavasabha thuộc Trường bộ kinh. Những lời thú nhận của vị ấy 
bằng lời kệ sau: 


To satfta tato sattq, Ssamsarani catuddasa. 
Nivasam abh1anđmi, yattha me vusitam pure). 


Sự hôi hận muộn màng của kẻ ngu 


Vào chính ngày vua Bimbisara băng hà, vợ của vị vua ngu sĩ 
AJãtasatthhu hạ sanh một đứa con tral, đặt tên là Udayabhadda. Hai tin 
báo, một tin báo về sự ra đời của hoàng tử và một tin báo về cái chết 
của vua Bimbisära, cùng đến một lúc tại cung điện của vua 
AJAtasatthu. 

Các quan cho rằng, điều thích hợp là tâu lên đức vua tin báo về 
sự ra đời của hoàng tử và họ đã làm như vậy. Ngay khi nghe tin báo 
thì trong người của đức vua khởi lên một tình thương mãnh liệt đối 
với con trai. Cùng lúc ấy, đức vua liên tưởng đến tình thương của vua 
cha, nghĩ rằng vào lúc vị ấy ra đời, ắt hắn vua cha cũng trải qua tình 
thương mãnh liệt đối với vị ấy. 

Vua Ajãtasatthu liền truyền lệnh các quan thả cha của ông ngay 
lập tức. Nhưng các quan tâu điều ấy là không thể và trình báo tin về 
cái chết của vua Bimbisära. Khi hay tin, vua Ajãtasatthu than khóc 
thảm thiết, rồi đi đến hoảng hậu và hỏi bà rằng lúc vị ấy ra đời phụ 
vương có khởi sanh tình thương mãnh liệt đối với mình không. 
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Hoàng hậu VedehI đáp lại: “Đứa con trai ngu sI này, con hỏi gì 
thế? Trong thời thơ âu, con bị cái mụt nhọt làm mủ trên đầu ngón tay 
của con. Các vú nuôi không thể vỗ về và làm cho con thôi khóc. Cuối 
cùng, họ đưa con tới phụ vương khi vị ấy đang lâm triều, phụ vương 
bèn ngậm ngón tay của con trong miệng và nhờ hơi ấm từ miệng nên 
mủ tuôn ra. Vì thương con, phụ vương của con đã không nhỗ ra khối 
mủ trộn với máu tanh e rằng con sẽ thức dậy và vị ấy đã nuốt nó. Cha 
con đã yêu thương con biết bao.” 

Hoàng hậu Vedehï đã kể lại chi tiết lòng yêu thương của phụ 
vương đối với thái tử. Vua Ajãtasatthu khóc lóc thảm thiết rồi làm lễ 
an táng cho vua cha. 


Những kẻ ám sát do Devadatta cử đi 


Devadatta đi đến vua Ajãtasatthu và xin vị ấy cử đi một nhóm 
người giết Đức Phật. Vua bèn gửi cho Devadatta những kẻ ám sát, khi 
bảo họ hãy nghe những lời chỉ dẫn của ông thầy vị ấy. 

Devadatta bảo người thứ nhất: “Này ông! Hãy đi đến chỗ Sa-môn 
Gotama đang cư ngụ. Ngươi hãy giết Sa-môn Gotama và trở về bằng 
con đường này.” 

Rồi vị ấy bảo nhóm hai người đi giết người thứ nhất và trở về 
bằng con đường khác. 

Rồi nhóm thứ ba gồm bốn người được giao nhiệm vụ đi giết 
nhóm hai người và trở về bằng một con đường khác. Rồi nhóm mười 
sáu người (của nhóm thứ năm) được sai đi để giết tắm người (của 
nhóm thứ tư) và trở về bằng một con đường khác. 


Sự chứng đắc Quả thánh Nhập lưu của những người ám sát 


Trang bị cung tên, dao và khiêng, người đàn ông thứ nhất đi đến 
Đức Phật, đứng gần Ngài, anh ta run rẫy vì sợ hãi và hoang mang. 

Nhìn thấy anh ta, Đức Phật nói: “Này! Hãy đến đây, đừng sợ 
hãi!” Khi ấy, người đàn ông bớt sợ hãi, để cây đao và tắm khiêng 
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xuống cũng như cung tên và tên ở một nơi thích hợp. Đến gần Đức 
Phật, anh ta cúi đầu đưới chân Ngài, thú nhận và sám hối tội lỗi của 
mình. Đức Phật thứ tội cho anh ta và thuyết pháp tuần tự về Bồ thí, Trì 
giới, và những thiện nghiệp khác dẫn đến sự chứng đắc Đạo quả. Kết 
quả là người đàn ông chứng đắc Thánh quả Nhập lưu (sơ/ãpanna- 
ariya), và đồng thời quy y Tam Bảo theo cách siêu thế. 

Rồi Đức Phật cho người đàn ông ra về với lời khuyên anh ta 
đừng đi về bằng con đường do Devadatta chỉ định mà phải đi bằng 
con đường khác. 

Hai người đàn ông thuộc nhóm thứ hai chờ đợi người đản ông 
thứ nhất trong một thời gian dài. Khi đi hướng ngược lại, họ nhìn thấy 
Đức Phật đang ngồi dưới một cội cây. Họ đến gần Đức Phật, đảnh lễ 
Ngài và ngồi xuống một bên thích hợp, Đức Phật thuyết pháp “Tuần 
Tự”, giải thích Tứ Diệu ĐỀ và an trú họ trong quả thánh Nhập lưu. 
Giống như kẻ ám sát thứ nhất, cả hai trở chứng đắc sofãpanna-ariya 
và quy y Tam Bảo theo cách Siêu thế. 

Lại nữa, Đức Phật cho hai người này ra về, với lời khuyên họ 
nên đi về bằng một con đường khác. 

Rồi bốn người (thuộc nhóm thứ ba)... 

Rồi tám người (thuộc nhóm thứ tư)... 

Rồi mười sáu người thuộc nhóm thứ năm chờ đợi tám người kia 
trong một thời gian dài và khi đi về hướng ngược lại, họ trông thấy 
Đức Phật giống như những người trước đó. Họ đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một nơi hợp lẽ. Đức Phật thuyết pháp “Tuần Tự' đến họ, thuyết 
giảng Tứ Diệu Đề và an trú họ trong quả thánh Nhập lưu. Sau khi họ 
quy y Tam Bảo, Đức Phật cho phép họ ra về, với lời khuyên họ đi 
bằng một con đường khác. 

Rồi người thứ nhất đi đến Devadatta, nói rằng: "Thưa đại đức! 
Tôi không thê giết Đức Phật. Ngài rất hùng mạnh.” Devadatta nói: 
“Được rồi! Đừng giết Sa-môn Gotama. Tự ta sẽ đi giết vị ấy.” 


Devadatta làm thân Phật chảy máu 
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Sau khi độ cho những người ám sát chứng đắc Đạo quả Nhập 
lưu, một hôm nọ, trong khi Đức Phật đang đi kinh hành dưới bóng 
râm của ngọn đổi Gijjakũta. Devadatta trèo lên đỉnh đồi và lăn xuống 
một tảng đá to với ý định giết chết Đức Phật. Khi hòn đá lăn xuống thì 
có hai mũi đất tự động nhô ra và chắn tảng đá lại. Một mảnh đá vụn 
bay đi và làm chảy máu ở bàn chân Đức Phật. 

Đức Phật nhìn lên và nói với Devadatta: “Này kẻ ngu sĩ kia! Kẻ 
không tiến bộ về tâm linh! Ngươi đã gây chảy máu cho Như Lai bằng 
tâm sân và có ý định muốn giết chết Như Lai. Như vậy, ngươi đã gây 
ra một trọng tội.” 

Rồi Đức Phật nói với các tỳ khưu: “Này các tỳ khưu! Devadatta 
đã tạo ra một nghiệp Vô gián (anamariya-kamma) vì đã làm cho Như 
Lai chảy máu với tâm sân hận và có ý định muốn giết chết Như Lai .” 

Các tỳ khưu đưa Đức Phật đến tịnh xá ở khu vườn Maddakucchi. 
Nơi đây, Đức Phật muốn đi đến tịnh xá trong khu vườn xoài của y sĩ 
Jïvaka và bảo các tỳ khưu đưa Ngài đến đó. Các vị tỳ khưu theo lời 
dạy đưa Ngài đến đó. 

Khi hay tin, y sĩ Jivaka liền đi đến Đức Phật và đắp thuốc lên vết 
thương. Sau khi băng bó vết thương, ông ta dặn Đức Phật đừng tháo 
băng cho đến khi ông ta đi thăm bệnh nhân trong thành phố trở về. 
Sau khi ghé thăm và điều trị cho một bệnh nhân, y sĩ JTvaka trở về 
nhưng cửa thành đã đóng lại. 

Khi ấy, y sĩ JTvaka suy nghĩ: “Ta đã đắp loại thuốc mạnh vào 
chân của Đức Phật và đã băng bó vết thương chữa trị cho Ngài như 
chữa cho một bệnh nhân bình thường. Ta đã tạo nên một lỗi lầm trầm 
trọng. Đây là lúc cần phải tháo băng, nếu băng không được tháo thì 
Đức Phật sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội suốt đêm.” Khi nghĩ vậy, y sĩ 
Jïvaka trở nên rất lo lắng. Vào lúc Ấy, Đức Phật gọi đại đức Ananda, 
nói rằng: " Này Änanda! Y sĩ Jvaka trở về sau khi trời tối và không 
kịp đến cổng thành trước khi nó đóng. Ông ta đang lo lắng vì bây giờ 
là lúc nên tháo băng. Bởi vậy con hãy tháo băng ngay.” 

Vừa khi công thành được mở, y sĩ JTvaka vội vã chạy đến Đức 
Phật trước khi trời hừng sáng và hỏi Ngài có bị đau đớn gì không. 
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Đức Phật đáp lại: “Này JTvaka! Như Lai đã khắc phục tất cả cơn đau 
từ khi Như Lai chứng đắc sự Giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ đề. Rồi 
Ngài đọc lên bài kệ: 


Gafadhino visokassa, vippamuftassa sabbadlhi. 
Sabbagantha pah1nassa, parilaho na vừjaH. 

“Này JTvaka! Hoàn toàn không có buôn phiền, không có đau đớn 
trong bậc thánh A-la-hán đã thoát khỏi luân hôi, đã đi đến bờ kia. Đã 
thoát khỏi tất cả sầu khổ, không còn luyến ái tất cả các pháp bao gồm 
thân, v.v... đã đoạn diệt tất cả mọi thằng thúc.” 

(“Khổ' (parijaho) có hai loại, đó là: khổ thân (kãyika) và khô 
tâm (cefasika). Khổ thân do nóng, lạnh, v.v... xảy ra trong bậc thánh 
A-la-hán và vì vậy vị ấy không thoát khỏi khổ thân. Y sĩ JTvaka đã 
lưu tâm điều này khi ông đưa ra câu hỏi. Nhưng Đức Phật là đắng 
Pháp vương vô cùng thiện xảo trong việc thuyết giảng, và Ngài đã trả 
lời răng bậc thánh A-la-hán có những đức tánh kể trên không còn khô 
tâm. JTvaka hỏi xem Đức Phật có khổ tâm không, và Đức Phật dạy 
rằng Ngài không còn khổ tâm. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc quả 
thánh Nhập lưu và những tầng thánh khác. 


Các tỳ khưu bảo vệ Đức Phật 


Nhiều tỳ khưu nghe tin Devadatta âm mưu giết hại Đức Phật, 
từng vòng người vây quanh xung quanh chỗ ngụ của bậc Đạo sư. Họ 
đọc to những bài kinh và đi lên xuống để bảo vệ, canh phòng và bảo 
đảm sự an toàn cho Đức Phật. 

Khi nghe tiếng tụng kinh (và tiếng bước chân của họ), Đức Phật 
hỏi trưởng lão Änanda (dù Ngài biết). Và khi trưởng lão bạch lại với 
Đức Phật về những vị tỳ khưu thận trọng. Đức Phật gọi các vị tỳ khưu 
đến và dạy rằng: 


Afthanam etam bhikkhave anavakaso, yam paripakkamena 
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Tathãgafan JIvifã voropeyya 
anupakkamena bhikkhave Tathagata parinibbayanti. 
Này các tỳ khưu! Hoàn toàn không ai có thể ra sức giết hại Như Lai. 

Rồi Đức Phật nói với họ (như Ngài đã nói với trưởng lão Mahã 
Mogsallãna trong một địp nọ) rằng có năm loại đạo sư trong thế gian 
và chỉ có những loại đạo sư này mới cần sự bảo vệ từ những đệ tử của 
họ. Còn đối với Đức Phật, Ngài thực sự có giới thanh tịnh, có sự nuôi 
mạng thanh tịnh, có sự thuyết giảng thanh tịnh, có lời nói thanh tịnh 
và có trí tuệ thanh tịnh. Vì Ngài có tất cả những điều này và do đó 
Ngài không cần sự bảo vệ của những đệ tử. Ngài còn nói thêm rằng, 
không ai có thể giết chết vị Phật và chư Phật đã chứng đắc Niết bàn 
không phải vì có những người âm mưu giết chết Ngài. 

Cuối cùng, Đức Phật dạy các tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu! Các con hãy trở về chỗ ngụ của mình. Chư 
Phật không phải là chúng sanh mà sự an toàn về mạng sống của các 
Ngài lệ thuộc vào sự bảo vệ của người khác.” 


Việc thả voi Nã|ägiri 


(Câu chuyện về việc thả voi Nã|ãgiri nằm ở phần 
Sanghabhedaka-khandhaka của bộ Viniya Cũla-Vagøa, và bài trình 
bày về Bồn sanh Cũlahamsa của phần AsTti Nipãta.) 

Nhờ sự điều trị của y sĩ Jivaka, Đức Phật phục hồi như trước, 
Ngài đi lại trong sự rực rỡ của một vị Phật vĩ đại, chung quanh có 
những tỳ khưu. Khi trông thấy bậc Đạo-Sư, Devadatta suy nghĩ: “Thật 
không thể nào bất cứ ai đến gần và giết chết Sa-môn Gotama khi họ 
thấy hào quang rực rỡ từ thân của Ngài. Nhưng voi Nã|ãgira của vua 
Ajãtasatthu thì rất hung dữ và hiếu sát. Nó không biết điều tốt nào về 
Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Chỉ có con voi hoang dại Na|ãgIri 
mới có thể giết chết Sa-môn Gotama.” Bởi vậy Devadatta đi đến vua 
Ajãtasatthu và trình bày mưu kế của vị ấy. 

Vua Ajãtasatthu đồng ý với mưu kế của vị ấy. Đức vua truyền 
gọi người huấn luyện voi và ra lệnh cho ông ta làm cho con voi 
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Naã|ãgira say xin và thả nó vào sáng hôm sau trên con đường mà Đức 
Phật đi khất thực. Devadatta hỏi người luyện voi đã cho con voi uống 
hết bao nhiêu rượu vào những ngày khác. Khi nghe rằng con voi đã 
uống hết tám hủ rượu, Devadatta bèn bảo người huấn luyện voi cho 
mười sáu hủ rượu vào sáng hôm sau và thả nó về hướng Đức Phật đi 
khất thực. Người huấn luyện voi hứa sẽ làm như vậy. 

Vua Ajãtasatthu cho người đánh trống khắp thành phố rằng tất cả 
dân cư nên làm công việc của họ vào lúc sáng sớm và tránh đi lại trên 
con đường, vì voi Nã|ãgira đã cho uống say xỉn và được thả vào thành 
phó. 

Devadatta cũng rời khỏi hoàng cung và đi đến chuồng voi và nói 
với người huấn luyện voi răng: “Này các ông! Ta là đạo sư của đức 
vua có thê khiến cho những người hầu của đức vua được thăng cấp 
hay bị giáng chức trong công việc của họ. Nếu các ông muốn được 
thăng chức thì hãy cho con voi uống mười sáu hủ rượu lúc sáng sớm, 
khi Sa-môn Gotama đi vào thành phố thì các ngươi hãy chọc giận con 
voi bằng những gậy hích và những cây lao. Hãy để con voi phá 
chuồng và chạy về hướng Sa-môn Gotama và giết chết ông ta.” 
Những người huấn luyện voi đồng ý làm theo lời hướng dẫn của 
Devadatta. 

Tin lan truyền khắp thành phố, những thiện nam tín nữ có tâm 
tôn kính Tam Bảo thì đi đến Đức Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Kết hợp với đức vua, Devadatta sẽ thả voi Nã|ãgiri vào sáng 
ngày mai dọc theo con đường mà Ngài đi khất thực. Bởi vậy, xin Thế 
Tôn ngày mai đừng đi vào thành phố khất thực, mà xin Ngài hãy ở lại 
trong tịnh xá Veluvana. Chúng con sẽ dâng cúng vật thực đến Thế 
Tôn và chúng Tăng tại tịnh xá.” 

Đức Phật không nói Ngài sẽ không đi vào thành phố để khất 
thực. Nhưng Ngài quyết định sẽ dạy voi Nã|ãgiri vào ngày hôm sau, 
thị hiện thần thông (Pã/#ihãriya) bằng sự thuyết giảng, nhiếp phục 
những kẻ ngoại đạo và không đi vào Rãjagaha để khất thực, mà từ 
thành phố trở về Veluvana cùng với các vị tỳ khưu. Đức Phật biết rằng 
nhiều thiện tín ở Rãjagaha sẽ đem đến nhiều vật thực và Ngài sẽ độ 
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thực trong tịnh xá. Vì lý do này, Đức Phật nhận lời mời của các thiện 
tín. 

Khi biết rằng Đức Phật đã nhận lời mời của họ, các thiện nam tín 
nữ quyết định đem vật thực đến dâng ở tịnh xá và ra về. 

(Pãtihãriya nghĩa là sự đoạn trừ ác nghiệp đối nghịch. Có ba 
cách đoạn trừ: (I) đoạn trừ bằng sự thuyết giảng (amsäsãni 
pãtihãriya), (2) đoạn trừ bằng thị hiện thần thông như hóa ra những 
hình tướng khác nhau (/đdhi pãfihãriya), (3) đoạn trừ bằng cách biết 
trạng thái tâm của người nghe (adesana pa{ihariya). 

Trong ba cách này, cách thứ ba được ám chỉ ở đây. Cách thứ hai 
thuộc về trưởng lão Mahã Moggallãna, và cách nhất thuộc về trưởng 
lão Mahã Sãriputta. Dù Đức Phật sử dụng phương pháp thứ ba, trước 
cách thứ ba thường có một trong hai cách đầu theo đúng với khuynh 
hướng của người nghe). 

Đức Phật thuyết pháp đến các vị tỳ khưu trong canh đầu của đêm 
và trả lời những câu hỏi của chư thiên và Phạm thiên trong canh hai. 
Canh ba được chia làm ba thời, thời gian đầu Đức Phật nằm nghiêng 
mình bên phải giống như sư tử chúa. Thời thứ hai Ngài trú trong thiền 
A-la-hán Quả. Thời thứ ba Ngài thấm nhuần pháp bi mẫn vô lượng. 
Sau khi xuất khỏi trạng thái ấy, Ngài dò xét xem chúng sanh hữu 
duyên, và trông thấy voi Nãlãgiri. Đức Phật thấy rõ rằng khi Ngài 
thuyết pháp đến voi Nã|ãgira thì sẽ có tám mươi bốn ngàn chúng sanh 
sẽ chứng ngộ Tứ Diệu Đề và được giải thoát . Thế nên, sau khi làm vệ 
sinh thân thể vào lúc sáng sớm, Đức Phật gọi trưởng lão Änanda và 
nói: “Này Änanda! Hãy báo cho tất cả tỳ khưu cư ngụ trong mười tám 
tịnh xá quanh Rãjagaha hãy đi theo Như Lai vào thành phố.” 

Trưởng lão Änanda đã làm theo lời chỉ dẫn của Đức Phật. Tất cả 
các vị tỳ khưu đều hội tụ ở tịnh xá Veluvana. Đức Phật đi vào thành 
phố Rãjagaha cùng với chúng tỳ khưu. 

Những người huấn luyện voi thực hiện theo lời chỉ dẫn của 
Devadatta và vua Ajãtasattu. Một đám người tụ họp rất đông. Trong 
đám người ấy, những người có niềm tin nơi Đức Phật thì nói rằng: 
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" Ngày hôm nay sẽ có một cuộc chiến giữa hai tượng chúa là 
Đức Phật và voi Nã|ãgiri. Chúng ta sẽ được chứng kiến sự khuyến 
giáo voi Nã|ãgiri bởi Đẳng Tượng Vương.” 

Khi nói vậy, họ trẻo lên những tòa lâu đài có tháp hay không 
tháp, các mái nhà, v.v... để chờ xem trận chiến. 

Còn những người ngoại giáo không có niềm tin nơi Đức Phật thì 
nói rằng: “Voi Na|ãgiri rất hung ác, dữ dằn và đầy sát tánh. Nó không 
biết cái gì là tốt về Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Ngày hôm nay 
nó sẽ tiêu diệt thân vàng sáng chói của Sa-môn Gotama và kết thúc 
mạng sống của vị ấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ sự chấm dứt 
của kẻ thù.” 

Khi nói vậy, họ trẻo lên những lâu đài, v.v... và chờ ở đó. 

Khi voi Nã|ãgiri trông thấy Đức Phật đi đến, nó xông đến Đức 
Phật như quả núi di chuyển với cái vòi giơ cao, hai tai và hai đuôi 
thắng đứng lên, làm mọi người khiếp vía, phá hủy nhà cửa và giẫm nát 
những cỗ xe bò. 

Khi các tỳ khưu trông thấy noi Nã|ãgiri xông đến, họ nói với 
Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Voi Nãlãgiri đang chạy đến theo con 
đường này. Con vật này không biết điều tốt nào về Đức Phật, đức 
Pháp và đức Tăng. Chúng con muốn Đức Thế Tôn, bậc Thiện Thệ hãy 
bước qua một bên (tránh khỏi con đường mà con voi đang chạy đến).” 
Khi ấy, Đức Phật nói rằng: " Này các tỳ khưu! Đừng sợ, Như Lai có 
thể nhiếp phục voi Nã|ãgiri.” 

Rồi đại đức Sãriputta bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chính 
phận sự của đứa con trai đầu là tham dự vào bất cứ vẫn đề nào có liên 
quan đến người cha. Xin Ngài hãy để con nhiếp phục voi Nã|ãgiri.” 

Nhưng Đức Phật bác bỏ lời thỉnh cầu, nói rằng: " Này Sãriputtal 
Năng lực của một vị Phật là một việc và năng lực của chúng đệ tử là 
một việc khác. Con không cần phải lo lắng cho Như Lai.” Hết thảy 
tám mươi vị Đại đệ tử đều đưa ra lời thỉnh cầu như vậy nhưng Đức 
Phật đều không đồng ý. 


Sự hy sinh tự nguyện của Trưởng lão Ananda 
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Khi ấy, vì tình thương to lớn đối với Đức Phật, trưởng lão 
Änanda không có thể kìm chế được mình. Trưởng lão đến phía trước 
và đứng trước mặt Đức Thế Tôn quyết tâm hy sinh mạng sống của 
mình để bảo vệ bậc Đạo sư, để làm người trước tiên bị voi Nãa|ãgiri 
giãm chết. Đức Phật dạy rằng: “Này Änanda! Hãy lui ra sau. Đừng 
đến và đứng trước mặt Như Lai.” Trưởng lão Änanda đáp lại: “Kính 
bạch Đức Thế Tôn! Con voi này rất hung hãn, hoang dã và hiếu sát. 
Nó giống như ngọn núi lửa tiêu diệt cả thế gian. Hãy để nó đến với 
Ngài sau khi giẫm chết con.” Đức Phật khuyên can trưởng lão Änanda 
ba lần nhưng trưởng lão vẫn kiên quyết đứng trước mặt Ngài. Cuối 
cùng, Đức Phật dùng thần thông đặt trưởng lão vào giữa các tỳ khưu. 


Sự kiện về người mẹ của đứa bé 


Vào lúc Ấy, người mẹ của đứa bé nhìn thấy con voi,vì sợ chết bà 
chạy đi và bỏ lại đứa con trên quãng đường giữa khoảng cách của Đức 
Phật và con voi. Voi Nã|ãgiri đuổi theo người phụ nữ nhưng không 
kịp, nó quay lại và đi đến gần đứa bé. Đức Phật rải tâm từ của Ngài 
(odissaka-metra) đến con voi và băng giọng nói ngọt ngào của chúa 
Phạm thiên: 

“Này Nãlãgiri! Người ta đã cho con uống mười sáu hủ rượu và 
làm cho con say không phải để đi bắt bất cứ ai khác mà chính là để 
giết chết Như Lai. Thế nên, con đừng làm hại những người đi đường. 
Con hãy xông thắng đến chỗ của Như Lai.” 

Như vậy, bậc Đạo sư đã kêu con voi đến. 


Năng lực của Đức Phật 


Khi nghe những lời nói ngọt ngào của Đức Phật, voi Nã]ãg1ri mở 
to hai mắt trông thấy thân tướng rực rỡ của Đức Phật. Nó động tâm và 
vì oai lực của Đức Phật, nó trở nên tỉnh táo, thả vòi xuống và phe phẩy 
hai tai, nó đi đến bậc Đạo sư rồi quỳ đưới chân Ngài. 
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Rồi Đức Phật nói: “Này Na|ãgrri! Con là một con vật, còn Ta là 
một vị Phật. Từ nay trở đi, con đừng hung hãn và tà ác. Hãy cô gắng 
tu tập tâm bác ái đến tất cả chúng sanh.” Đức Phật đưa bàn tay phải 
của Ngài sờ vào đầu con voi và đọc lên hai câu kệ: 


Mã kufjara nãgam asado 
Dukkham hi kuñjara nãgam ãsado 
Na hi nagahafassa kufjara 

sugafi hofi paran ya1o. 


Mã ca mado mã ca pamado 

na hỉ pamaftä sugafim vajanfi te 
Tvaññ eva tathã karissasi 

yena fVd\ sugafH gam1SSaSI. 

“Này Nãlãgiri! Đừng đi đến với ý định giết hại, với ước muốn 
giết chết Đức Phật, bậc không bao giờ làm điều ác. Đi đến Đức Phật 
với một ước muốn giết hại là một ác nghiệp dẫn đến đau khô. Hoàn 
toàn không có sự tái sanh tốt đẹp trong cõi người hoặc cõi trời sau khi 
chết cho bất cứ ai muốn gây thương tích hoặc giết chết Đức Phật.” 

“Này Na|ãagiri! Đừng để người ta dối gạt. Đừng quên mười thiện 
nghiệp. Những người không nhớ đến mười thiện nghiệp sẽ không có 
sự tái sanh tốt đẹp trong cõi người và cõi trời. Con hãy làm những 
thiện nghiệp như vậy để đảm bảo cho sự tái sanh thiện thú (nói cách 
khác, người chỉ đạt được sự tái sanh tốt căn cứ vào những việc phước 
thiện).” 

Voi Nã|ãgiri tràn ngập niềm sung sướng. Nếu nó không phải là 
voi thì có lẽ nó sẽ chứng đắc Thánh quả Nhập lưu ngay tại nơi đó. 

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, mọi người tung hô vang đội. 
Họ vỗ tay và hân hoan tung ném những đồ trang sức của họ lên người 
con voi như tán dương. Những đồ trang sức gần như phủ đây thân nó, 
và từ dạo đó con voI có tên là Dhanapala. Vào lúc voi Dhanapäala 
được nhiếp phục bởi Đức Phật thì tắm mươi bốn ngàn chúng sanh 
được nếm Pháp bảo, hương vị Bất tử. 
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Đức Phật an trú con voi trong Ngũ giới. Voi nhẹ nhàng phe phây 
những hạt bụi đưới chân của Đức Phật, rồi đem rải lên đầu của nó và 
đi lùi bằng đầu gối. Nó đi lùi đến nơi mà không còn trông thấy Đức 
Phật, và sau khi bảy tỏ sự tôn kính, nó đi vào chuồng voi. Kê từ đó, 
voi trở nên dễ dạy, có thiện tánh và là một con voi rất thuần tính 
không làm hại bất cứ chúng sanh nào trong suốt cuộc đời còn lại. 

Sau khi ước muốn thành tựu, Đức Phật nguyện rằng tất cả những 
vật trang sức đã tích tụ ở đó sẽ trở về lại với chủ nhân. Bậc Đạo-Sư 
nghĩ: “Ngày hôm nay Ta đã thị hiện đại thần thông, thế nên Ta đi vào 
kinh thành khất thực thật không thích hợp.” Sau khi nhiếp phục những 
người ngoại đạo, Ngài rời khỏi thành Rãjagaha và trở về tịnh xá 
Veluvana giữa chúng tỳ khưu như vị vua chiến thắng (trở về từ chiến 
trường). Dân cư trong thành phố mang nhiều vật thực đi vào tịnh xá 
cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. Họ ngâm lên những bài kệ: 


Danden ` eke damayanti, ankusehi kasahi ca 
Adandena asatthena, nãgo danto Mahesina. 

Một số người huấn luyện voi, ngựa và gia súc thường đánh đập 
chúng bằng gậy gộc, gậy hích, thương, móc câu. Còn Đức Phật, Ngài 
nhiếp phục voi Nã|ãgiri không dùng khí giới mà đoạn trừ tánh hung ác 
của nó bằng tâm từ. 


Sự suy tàn về lợi đắc của Devadatta 


Việc cố gắng giết chết Đức Phật của Devadatta gây ra một sự 
phản đối kịch liệt trong dân chúng. Họ lên tiếng chỉ trích vua 
Ajãtasattu, nói rằng: " Chính Devadatta là người gây ra cái chết đức 
vua Bimbisara của chúng ta. Chính Devadatta là người đã gởi đi 
những kẻ ám sát và bây giờ ông ta lại thả voi Nã|ãgiri để giết chết bậc 
Đạo sư. Một người ác như vậy lại được vua Ajätasattu kết giao nhận 
làm thầy.” Khi vua Ajãtasattu nghe lời khiến trách của dân chúng, vị 
ấy truyền lệnh cắt đứt việc cúng dường hằng ngày gồm 500 nồi vật 
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thực đến Devadatta và vị ấy cũng ngưng không đi thăm Devadatta 
nữa. 

Dân chúng trong kinh thành cũng không cúng dường vật thực đến 
Devadatta khi ông ta đến nhà của họ. 


Năm điêu yêu câu của Devadatta 


Khi những lợi đắc của ông ta sút giảm từng ngày, thì Devadatta 
quyết định thực hiện một việc kinh thiêng động địa để bảo đảm sự 
nuôi mạng của ông. Ông đi đến Đức Phật và nói rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Con cầu xin Thế Tôn hãy ban hành những 
điều luật sau đây cho các vị tỳ khưu: 

1. Tất cả tỳ khưu phải sống ở ân xá trong rừng. Tỳ khưu nào sống ở 
những tịnh xá gần làng mạc thì phạm tội. 

2. Tắt cả tỳ khưu chỉ dùng vật thực từ việc đi khất thực. Tỳ khưu nào 
nhận lãnh vật thực do tín thí mời đến dâng cúng thì phạm tội. 

3. Tất cả tỳ khưu chỉ mặc y được may bằng vải vụn. Tỳ khưu nào mặc 
y do tín thí cúng dường thì phạm tội. 

4. Tất cả tỳ khưu luôn luôn trú ngụ dưới cội cây. Tỳ khưu nào trú ngụ 
dưới tịnh xá có mái che thì phạm tội. 

5. Tắt cả tỳ khưu phải tránh ăn cá và thịt. Tỳ khưu nào ăn cá và thịt thì 
phạm tội. 

Khi ấy, Đức Phật dạy: “Này Devadattal Những yêu cầu của 
ngươi không thích đáng. 

(1) Hãy để cho tỳ khưu sống trong rừng hay trong tịnh xá gần làng 
mạc tùy theo sở thích của vị ấy. 
(2) Hãy để tỳ khưu dùng vật thực từ sự khất thực hay do tín thí cúng 
dường. 
(3) Hãy để các tỳ khưu mặc y vải vụn hay y do tín thí cũng dường tùy 
theo sở thích của vị ấy. 
(4) Này Devadatta! Như Lai đã cho các vị tỳ khưu sống dưới cội cây 
trong tám tháng. 
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(5) Như Lai cho phép các tỳ khưu ăn thịt và cá miễn là họ không thấy, 
không nghe hoặc không nghi ngờ về con vật bị giết để làm món ăn 
cho họ.” 

(Ở đây, khi Devadatta đưa ra năm yêu cầu, Đức Phật biết ngay 
mục đích của y là tạo sự chia rẽ trong Tăng chúng. Vì việc nhượng bộ 
những yêu cầu này sẽ là chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh, Đức 
Phật xét thấy không thích hợp và dạy răng tỳ khưu có thể sống trong 
rừng nếu vị ấy muốn, v.v.. 

Về vấn đề này, vị tỳ khưa tốt nên biết ước muốn của Đức Phật 
cũng như điều gì thích hợp đối với vị ấy. 

Theo Đức Phật, có bốn loại tỳ khưu: 

(a) Tỳ khưu sống trong rừng sẽ đắc được Đạo quả nhờ có nhiều giới 

hạnh mạnh mẽ về thân và trí. 

(b) Tỳ khưu không thể sống ở trong rừng do cơ thể yếu đuối và có 
sự tiễn bộ tâm linh nếu thực hành pháp ở tịnh xá gần làng mạc. 

(c) Tỳ khưu sẽ có sự tiễn bộ tâm linh ở tịnh xá trong rừng hoặc tịnh 
xá gần làng mạc nhờ đức tính của thân và sự nhẫn nại. 

(d) Tỳ khưu (padaparama) sẽ không có sự tiễn bộ về tâm linh bất 
chấp nỗ lực của vị ấy ở rừng hay ở làng mạc. 


(a) Đức Phật chỉ muốn loại tỳ khưu thứ nhất sống ở trong rừng. Nơi 
thanh vắng là chỗ thích hợp cho vị ấy và theo gương vị ấy, các đệ 
tử cũng sẽ muốn sống ở rừng. 

(b) Đức Phật muốn hạng tỳ khưu thứ hai sống trong tịnh xá gần làng 
mạc. 

(c) Theo Đức Phật, hạng tỷ khưu thứ ba chỉ nên sống ở trong rừng. 
Tịnh xá trong rừng sẽ tốt cho vị ấy và noi theo gương của vị ấy, 
các đệ tử cũng sẽ muốn sống ở đó. 

(d) Dạng tỳ khưu pađaparzma là người không thể có nhiều tiễn bộ 
trong kiếp sống này. Đức Phật muốn dạng tỳ khưu này sống ở 
trong rừng. Thọ pháp đầu đà và thực hành thiền quán ở trong rừng 
sẽ giúp vị ấy chứng đắc Đạo quả trong kiếp sau và vị ấy sẽ làm 
gương cho đệ tử. 
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(Như vậy, Đức Phật nói: 

“(1) Hãy để tỳ khưu sống ở tịnh xá gần làng mạc theo ước muốn 
của vị ấy.” Ngài ám chỉ “tỳ khưu (b) không thể sống trong rừng vì cơ 
thể yếu ớt và sẽ đạt được mục đích tâm linh chỉ khi nào tỳ khưu thực 
hành Pháp ở tịnh xá gần làng mạc.” Sự nhượng bộ này có thể giúp cho 
các tỳ khưu sống ở tịnh xá trong làng mạc. 

Nếu Đức Phật chấp nhận những yêu cầu của Devadatta thì sẽ 
không có sự tiễn bộ tâm linh cho hai hạng tỳ khưu (1) tỳ khưu yếu về 
thân, và (2) tỳ khưu sống trong rừng khi còn trẻ nhưng không thể sống 
lúc tuổi già do sự suy giảm về sức khỏe, vì thế vị ấy phải sống trong 
tịnh xá ở gần làng mạc mới đạt được mục đích tâm linh của vị ấy. Vì 
lý do này mà Đức Phật từ chối những yêu cầu của Devadatta). 


Nỗ lực chia rẽ Tăng đoàn của Devadatta 


Devadatta vui thích khi Đức Phật không chấp nhận năm yêu cầu 
của vị ấy. Cùng với đám tùy tùng là Kokalika, Katamodaka Tissaka, 
con trai của hoàng hậu Khanda, và Samuddadatta, vị ây đứng dậy và 
sau khi đảnh lễ Đức Phật đã bỏ đi (tỳ khưu Kokälika, Katamodaka 
Tissaka là con trai của hoảng hậu Khanda, và tỳ khưu Samuddadatta là 
những đệ tử thân tín của Devadatta). 

Sau đó, Devadatta đi đến Rãjagaha cùng với tùy tùng và truyền 
bá giáo lý. Họ nói với mọi người răng bậc Đạo sư đã phủ nhận những 
yêu cầu mà họ cho là những yêu cầu thích đáng về năm điều luật giúp 
cho sự ly ái, v.v... và về phần họ, họ sẽ sống đúng với năm điều luật 
Ây 

Những ai thiếu niềm tin và trí tuệ thì ca ngợi Devadatta và chê 
bai Đức Phật. Còn những người có niềm tin và trí tuệ thì chỉ trích 
Devadatta đã cô gắng chia rẽ Tăng đoàn và phá hoại uy quyền của 
Đức Phật. Các tỳ khưu nghe những lời của mọi người chỉ trích 
Devadatta và trình lên Đức Phật. 

Khi ấy, Đức Phật triệu tập Tăng chúng liên quan đến vấn đề mà 
các tỳ khưu trình lên Đức Phật và trước sự hiện diện của Tăng chúng. 
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Đức Phật hỏi rằng: “Này Devadatta! Có thật là ngươi đang có gắng 
chia rẽ Tăng và phá hoại uy lực của Tăng đoàn?” “Thưa đúng, bạch 
Đức Thế Tôn!” Devadatta đáp. 

Khi ấy, Đức Phật dạy: 

“Này Devadatta! Điều mà ngươi đang làm là không thích hợp. 
Đừng mong rằng sẽ nhìn thấy sự bất hòa trong Tăng chúng. Người 
chia rẽ Tăng đoàn sẽ mang lấy trách nhiệm rất trầm trọng. Người chia 
rẽ Tăng phạm vào điều ác mà hậu quả sẽ kéo dài suốt một kappa. 
Người ấy sẽ chịu khổ trong địa ngục suốt một kappa. 

Này Devadattal Người đem lại sự hòa hợp cho Tăng chúng đã 
chia rẽ tức là đã tạo ra một thiện nghiệp và hưởng kiếp sống chư thiên 
suốt một kzappa. Này Devadatta! Điều mà ngươi đang làm là không 
thích hợp. Đừng mong ước thấy sự chia rẽ Tăng trong Tăng chúng. 
Người mà chia rẽ Tăng sẽ gánh lấy một trách nhiệm rất nặng nề.” 

Đức Phật đã khuyên Devadatta một cách nghiêm túc như vậy, 
nhưng Devadatta vẫn không từ bỏ nỗ lực và tiếp tục tiễn hành việc 
chia rẽ Tăng đoàn. Ngày hôm sau, vị ấy quyết định làm lễ Uposatha 
và các Tăng sự (Sangha-kamma) riêng biệt. Vào buôi sáng, vị ấy đến 
gặp đại đức Ananda lúc đại đức đi vào Rãjagaha để khất thực, và nói 
rằng: " Này hiền giả Änanda! Từ nay trở đi tôi sẽ làm lễ Uposatha và 
các Tăng sự không cùng với Đức Phật và các vị ty khưu của Ngài.” 

Khi đại đức Änanda trình vấn đề ấy lên Đức Phật, thì Đức Phật 
đọc lên câu kệ sau: 


Sukaram sadhuna sadhu 
sadhu papena dukkaram 
Paäpam pãpena sukaram 
papam ariyehi dukkaram. 


Người thiện làm việc thiện thì dễ. 
Người ác làm việc thiện thì khó. 
Người ác làm việc ác thì dễ. 
Người thiện làm việc ác thì khó. 
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Devadatta tạo ra sự chia rế Tăng đoàn 


Rồi vào ngày posarha ấy, Devadatta đứng dậy khỏi chỗ ngồi 
trong Tăng chúng và nói răng Sa-môn Gotama đã từ chối yêu cầu của 
vị ấy về năm điều luật sẽ dẫn đến ly tham, v.v... họ sẽ sống theo năm 
điều luật ấy, và ai thích năm điều luật ấy thì nên đi theo họ. Việc lấy ý 
kiến được thực hiện và năm trăm vị tỳ khưu trẻ xứ Vijjï sống ở Vesãli 
và không biết về Viniya (Tạng Luật) đã chấp nhận vì họ nghĩ rằng 
năm điều luật ây đại diện cho Dhamma, Viniya và những lời dạy của 
Đức Phật. Devadatta dẫn theo năm trăm vị tỳ khưu trẻ và đi đến 
Gay8s1sa. 

Sự đóng góp của hai vị Đại Thỉnh văn đệ tử 


Sau đó đại đức Sãriputta và đại đức Moggallana, là hai vị Đại 
Thinh văn đệ tử đi đến Đức Phật và trưởng lão trình lên Đức Phật về 
việc chia rẽ Tăng đoàn của Devadatta và việc vị ấy ra đi đến Gayãs1sa 
cùng với năm trăm vị tỳ khưu. Đức Phật quở trách hai vị không có 
lòng bi mẫn đối với những tỳ khưu trẻ và Ngài khuyên họ đi tế độ cho 
các tỳ khưu trẻ thoát khỏi sự tàn rụi trên con đường đạo. Hai vị Đại 
Thinh văn đệ tử hứa sẽ làm như vậy và sau khi đảnh lễ bậc Đạo-Sư, 
họ đi đến Gayãsĩsa. 


Sự quan tầm của một tỳ khưu trẻ 


Khi ấy, có một tỳ khưu đi đến và đứng khóc bên cạnh Đức Phật. 
Đức Phật hỏi vị ẫy tại sao khóc. VỊ tỳ khưu trả lời rằng hai vị Đại đệ 
tử của bậc Đạo-Sư, trưởng lão Sãriputta và Moggallana đã đi đến 
Devadatta, có lẽ họ thích giáo lý của Devadatta. Khi ấy, Đức Phật nói: 
“Này tỳ khưu! Tuyệt đối không có lý do gì khiến cho Sãriputta và 
Moggallãna lại thích giáo lý của Devadatta. Thực ra, họ đi đến để khai 
ngộ cho năm trăm vị tỳ khưu trẻ đã trở thành đồ đệ của Devadatta.” 
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Lúc bấy giờ, Devadatta đang ngồi thuyết giảng giữa những tỳ 
khưu đồ đệ. Khi trông thấy hai vị Đại đệ tử đang từ xa đi đến, vị ấy 
bèn nói với các tỳ khưu trẻ răng: “Này các tỳ khưu! Hãy nhìn ra đẳng 
xa kia! Ta đã công bố giáo lý của ta rất hay. Ngay cả hai vị Đại đệ tử 
của Sa-môn Gotama là SãrIputta và Moggallana cũng thích giáo lý của 
ta và bây giờ họ đến đây để cùng gia nhập với chúng ta.” 

Khi ấy, tỳ khưu Kokãlika (một trong những người lãnh đạo của 
giáo phái) cảnh báo với Devadatta rằng: “Này bạn! Đừng kết giao với 
Sãriputta và Moggallãna. Họ đang có ý xấu và họ đang thực hiện 
những ý xấu đó.” Nhưng Devadatta nói: “Này bạn! Bạn không nên nói 
như vậy. Việc họ đến đây là một điều tốt vì động cơ là do họ ưa thích 
giáo lý của ta.” 

Khi hai vị Trưởng lão đến gần, Devadatta nói: “Nào! Sãriputta, 
ngồi ở đây” và vị ấy nhường một chỗ ngồi bên cạnh cho trưởng lão. 
Nhưng trưởng lão từ chối không nhận mà ngồi ở một nơi hợp lẽ. 
Trưởng lão Moggallãna cũng làm như vậy. 

Sau khi thuyết pháp đến các vị tỳ khưu suốt đêm, Devadatta nói 
với Sãriputta: “Này bạn Sãriputta! Các tỳ khưu không bị hôn trầm 
thụy miên. Bạn hãy tiếp bằng thời Pháp của bạn. Cổ của ta đã cứng 
đơ. Hãy để ta duỗi lưng một lát.” (Ở đây, Devadatta bắt chước Đức 
Phật như cách mà Ngài đã yêu cầu trưởng lão Sãriputta). Trưởng lão 
đồng ý. Sau khi trải ra một chiếc y bốn lớp. Devadatta năm xuống 
nghiêng người bên phải. Vì mệt, không chánh niệm và thiếu trí nên vị 
ấy ngủ ngay tức khắc. 

Rồi trưởng lão thuyết giảng đến năm trăm vị tỳ khưu trẻ trước 
tiên bằng cách làm cho họ thấy được trạng thái tâm của chính họ 
(adesanä-päfihäriya). Tiếp theo trưởng lão chỉ ra những pháp nên 
tránh và những pháp nên hành theo (awøsasan-pafihariya). Trưởng 
lão Moggalläna đầu tiên giảng dạy băng cách thị hiện các pháp thần 
thông (iddhi-patihäriya) rồi nói với các tỳ khưu điều nên tránh và điều 
nên hành theo. Do đó, năm trăm vị tỳ khưu trẻ chứng đắc quả thánh 
Nhập lưu ngay tại chỗ và trở thành những bậc thánh Nhập lưu 
(sofãäpanna-ariyd) 
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Sau khi năm trăm vị tỳ khưu trở thành những bậc thánh Nhập 
lưu, trưởng lão Sãriputta nói với họ rằng hai trưởng lão sẽ trở về với 
Đức Phật và những ai thích Giáo Pháp của bậc Đạo sư thì hãy đi theo 
hai vị. Tất cả các tỳ khưu trẻ đều đi theo hai vị trưởng lão bằng con 
đường hư không đến Ve]uvana. 


Devadatta bị ói máu 


Sau khi hai Trưởng lão đi cùng với năm trăm vị tỳ khưu trẻ, 
Kokälika, vị thầy của nhóm đánh thức Devadatta dậy bằng cách dùng 
đầu gối cạ vào ngực ông và nói rằng:"Hãy dậy, này Devadattal 
Sãriputta và Moggallana đã đem các tỳ khưu trẻ đi hết rồi. Chẳng phải 
tôi đã nói với ông răng ông không nên giao tiếp với Sãriputta và 
Moggallãna vì họ có ý xấu và họ đang thực hiện những ý xấu ấy.” Khi 
ấy, Devadatta ói máu ngay tại chỗ. 


Những câu chuyện Bốn sanh liên quan đến Devadatta 


Khi các tỳ khưu sống ở tịnh xá Vel|uvana trông thấy đại đức 
SãrIputta trở về cùng với năm trăm vị tỳ khưu trẻ, họ bạch với Đức 
Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Khi trưởng lão Sãriputta lên đường đến 
GayäsIsa thì chỉ có đại đức Moggallana đi chung. Bây giờ, thật là 
tuyệt diệu, trưởng lão trở về với nhiều tùy tùng.” Bậc Đạo-Sư nói: 
“Này các tỳ khưu! Sãriputta không chỉ rực rỡ bây giờ thôi đâu. Khi vị 
ấy trở về với Như Lai lúc vị ấy còn làm thú trong một kiếp quá khứ, vị 
ẫy cũng rực rỡ như vậy rồi.” Và bậc Đạo-Sư kế lại Bốn sanh 
Lakkhanamiga trong phẩm Sïla-Vagga của chương Ekaka Nipãta. 

Lại nữa, khi các tỳ khưu bạch rằng Devadatta bắt chước Đức 
Phật băng cách thuyết pháp như một vị Phật uy nghỉ giữa hai vị đại đệ 
tử đứng ở bên phải và bên trái, bậc Đạo-Sư nói rằng: “Này các tỳ 
khưu! Chăng phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng vậy. Devadatta bắt 
chước Như Lai nhưng không thành”. Rồi Đức Phật kê lại Bốn sanh 
Viraka của phẩm Natamdalha-Vagga, Duka Nipãta. 
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Lại nữa Bổn sanh Sakuna (Kalinga Vagga, Catukka Nipãta) 
v.v... được kể lại liên quan đến sự vô ơn bạc nghĩa của Devadatta. Rồi 
liên quan đến nỗ lực giết hại Đức Phật của Devadatta, Ngài kê Bốn 
sanh Kurugamiga (Kurulga-Vagga, Ekaka Nipãta) và những Bổn 
sanh khác. 

Rồi một hôm, các tỳ khưu đang bản về sự suy sụp của Devadatta 
vì những lễ vật cúng dường mà vị ẫy nhận được từ thiện tín và sự kính 
trọng về đời sống tâm linh của vị ấy. Khi ấy, Đức Phật nói: “Này chư 
tỳ khưu! Chẳng phải chỉ có bây giờ Devadatta bị suy sụp như vậy. 
Trong quá khứ vị ấy cũng đã bị suy sụp như vậy rồi,” rồi Ngài kể lại 
bốn sanh Ubhatobhattha (Asampadãna Vagga, Ekaka Nipãta), v.v... 
(Đây là bản liệt kê ngắn gọn về các Bổn sanh mà Đức Phật kể lại liên 
quan đến Devadatta được nêu ra đưới đây: 

(Ekaka Nipäta: Seriva Jataka, Lakkhana Jãtaka, Kurungamiga Jãataka, 
Vanarinda Jataka, Tayodhamma Jãataka, STlava Jataka, Saccamkrra 
Jataka, Singala lJataka, Dummedha Jataka, Asampadäna Jãtaka, 
Ubhatobhatta Jataka, Siñgala Jataka, Virocana Jataka, SañJiva Jataka. 
Duka Nipäta: Vinilaka Jataka, Dubbhiyamakkäta Jataka, Manicora- 
Jataka, Viraka Jataka, Kururngamiga Jãtaka, Sumsumara Jataka, 
Kandalaka Jataka, Dhamma-dhaJa Jataka, Kasäva Jãtaka, Cùũlanandiya 
Jataka, Kumbhila Jataka, Upahana Jataka, Mahäapingala Jãtaka, 
Sabbadathi Jãtaka và Guttila ]Jãtaka. 

Tika Nipäta: Romaka Jãataka và Jambukhadaka Jataka. 

Catukka Nipäta: Sakuna Jãtaka, Kakkaru Jataka, Kalabahu Jataka. 
Jambuka Jãtaka, Vãnara Jataka và Khantivadr Jataka. 

Pañcaka Ñipäta: Cũladhammapaäla Jãtaka và Sã|iya Jataka. 

Sattaka Nipäta: KapI Jãataka và Parantapa Jãtaka. 

Atthaka NÑipäta: Cetiya Jataka. 

Navaka Nipäta: Tittra Jãtaka. 

Dasaka Nipäata: Nigrodha Jataka, Kukkura Jãtaka. 

Ekadasaka Nipãta: Dhammadevaputta Jataka. 

Dvadasaka Nipäta: SanmudavamJa Jãtaka. 

Terasaka Nipäta: Amba Jataka và Rum Jãtaka. 
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Pakinnaka Nipãta: Candakinnarr Jãtaka. 
Visati Nipäta: Satigumba Jãataka, Somanassa Jataka. 


Những ngày cuối cùng của Devadatta 


Như vậy, trong khi ngụ ở Rãjagaha, Đức Phật đã kể lại nhiều câu 
chuyện Bồn sanh liên quan đến Devadatta. Đức Phật đi đến Sãvatthi 
cư ngụ tại tịnh xá Jetavana. 

Sau khi lâm trọng bệnh suốt chín tháng, Devadatta ước muốn 
gặp Đức Phật lần cuối cùng. Vì vậy, vị ấy bảo các đệ tử đưa vị ấy đến 
gặp Đức Phật. Nhưng các đệ tử nói rằng: "Khi mạnh khỏe, thầy đi chỗ 
này chỗ kia như là kẻ thù của Đức Phật. Thế nên, bây giờ chúng tôi 
không dám đưa thầy đến gặp Đức Phật.” Devadatta nói: “Này các đệ 
tử! Đừng làm ta bị suy sụp. Thực ra, chỉ ta có nỗi thù hận chống lại với 
Đức Phật mà thôi. Còn Ngài thì không có ác cảm nào dù nhỏ nhất đối 
VỚI ta cả.” 


Vadhake Devadattamhi, core Angulimalake. 

Dhanapale Rahule ca, sabbatha samamanaso. 

“Người anh bà con của ta, Đức Phật, có tâm bi mẫn đối với 
người em vợ là Devadatta, người đã khởi tâm muốn giết chết vị ấy; 
đối với Añgulimala, kẻ cướp mạng người với một ngàn ngón tay; đối 
với voi dữ Na|ãgiri về sau được gọi là Dhanapala; đối với con trai của 
Ngài là Rãhula và đối với tất cả chúng sanh Ngài đều xem bình đăng 
như nhau cả. 

Hãy đưa ta đến gặp người anh của ta, Đức Thế Tôn.” 

Như vậy, Devadatta nhiều lần khẩn nài họ đưa đến gặp Đức 
Phật. Rồi các đệ tử đặt vị ấy trên một cái giường và khiêng vị ấy đến 
Sävatth1, nơi Đức Phật đang cư ngụ. 

Khi các tỳ khưu nghe tin Devadatta đang đến, họ bạch với Đức 
Phật. Đức Phật nói: “Này chư tỳ khưu! Devadatta không có cơ hội gặp 
được Như Lai trong kiếp sống hiện tại của vị ấy.” 
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(Điều hiển nhiên là Devadatta không có cơ hội gặp được Đức 
Phật từ khi vị ấy đưa ra năm điều kiện). 

Trong mắt của những tỳ khưu bình thường, Devadatta đang trên 
đường đi đến Sãvatthi để gặp Đức Phật. Đức Phật dạy rằng: “Này chư 
tỳ khưu! Devadatta sẽ không gặp được Như Lai trong kiếp sống hiện 
tại này dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù Như Lai vẫn ở đây.” Các tỳ 
khưu bối rối và không biết ý nghĩa câu nói của Đức Phật. Do đó, họ 
nhiều lần báo tin rằng Devadatta đang đến nơi này hay chỗ kia. Nhưng 
Đức Phật vẫn một mực khẳng định rằng dù Devadatta làm gì chăng 
nữa thì vẫn không có cách nào để gặp Ngài. 

Nhưng, thỉnh thoảng các tỳ khưu vẫn báo tin về diễn tiến những 
chặn đường đến của Devadatta, hiện giờ đang cách Sãvatthi một do 
tuần. Răng giờ đây vị ấy chỉ còn cách một gãvuta và vị ấy đã đến gần 
cái hồ nước ở gần tịnh xá Jetavana. Cuối cùng, Đức Phật dạy rằng: 
“Này chư tỳ khưu! Devadatta sẽ không gặp được Như Lai cho dù vị 
ấy có đi vào tịnh xá.” 


Devadatta bị đất rút 


Các đệ tử của Devadatta khiêng ông đến bờ hồ gần tịnh xá 
Jetavana rồi họ xuống hồ tắm. Devadatta ngồi dậy và đặt chân xuống 
đất. Nhưng hai chân của vị ấy lún xuống đất mà không thể nào cưỡng 
lại được. VỊ ẫy chìm xuống, các phần của thân lần lượt chìm xuống, 
mắt cá, đầu gối, thắt lưng, ngực và cô, và quả đất nuốt chửng vị ấy 
xuống ngang xương hàm thì vị ấy đọc lên câu kệ: 


Trmehi afthrhi tam agøapuggalam. 
devatidevarmn naradammasarathim 
SamamtacakkhUum satapunnalakkhanam 
panehi Buddham saraIad IDem. 
“Con là Devadatta, đang lúc lâm chung xin quy y Đức Thế Tôn 
bằng những đốt xương này và sức sống còn lại này. Với tâm hoan hỷ, 
cao quý, thông minh được thúc đây bởi ba căn đuyên cao quý. (Con 
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xin quy y Đức Toàn Giác, bậc Tối thượng trong thế gian, bậc Đạo sư 
Toàn tri có thể điều ngự tất cả chúng sanh hữu duyên, bậc có 32 tướng 
hảo quang minh của bậc đại nhân do bởi vô số phước thiện của 
Ngài).” 

(Chính do trí tuệ biết trước của Đức Phật về sự ăn năn của 
Devadatta mà Đức Phật cho vị ấy xuất gia. Ngay cả nếu vị ấy không 
phải là một tỳ khưu, vị ấy chắc chắn cũng phạm tội trầm trọng và sau 
đó không một việc thiện nào g1úp vị ẫy thoát khỏi luân hồi). 

(Đức Phật biết rằng sau khi xuất gia, Devadatta sẽ làm hai ác 
nghiệp lớn nhất: làm Đức Phật chảy máu và chia rẽ Tăng đoàn. Và về 
sau vị ấy sẽ tạo những thiện nghiệp để thoát khỏi vòng luân hồi. Thế 
nên Đức Phật cho vị ấy xuất gia trong Tăng chúng. 

Quả vậy, do thiện nghiệp này mà Devadatta sẽ trở thành một vị Phật 
Độc Giác, Paccekabuddha tên là Atthissara sau một trăm ngàn 
kappas). 


Devadatta chịu khổ trong địa ngục Avici 


Sau khi thốt lên bài kệ trên, Devadatta chìm vào trong lòng đất 
và đọa xuống địa ngục AvIci. Việc vị ây khốn khô trong địa ngục là 
điều không lay chuyên vì vị ấy đã làm hại vị Phật bất chuyên. Trong 
đại địa ngục AvIci bề rộng một trăm do tuần. Thân của Devadatta cao 
một trăm do tuần. Cái đầu của vị ấy ở bên trong cái chảo sắt lên đến 
hai tai của vị ấy. Hai chân của ở bên trong cái chảo sắt nóng đỏ lên 
đến mắt cá của vị ấy. Vị ấy bị nướng cháy khi đang quay mặt về 
hướng đông. Một cái cọc sắt to bằng cây thốt nốt trồi ra từ phía Tây 
của địa ngục đâm xuyên ngay giữa lưng của Devadatta và đi ra từ 
ngực và trồi ra từ phía đông của địa ngục. Một cọc sắt khác trồi ra từ 
phía nam của địa ngục đâm xuyên qua hông bên phải của Devadatta 
và trồi ra từ hông bên trái và đi về hướng bắc. Lại một cái cọc sắt khác 
từ chảo sắt đâm xuyên qua đỉnh đầu và xuống phía dưới và đâm vào 
nên của địa ngục. Bằng cách này, Devadatta bị nướng mà không thê 
nhúc nhích được trong đại địa ngục AvIcI. 
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(Về địa ngục Avĩci: trong cõi này (1) các tội đồ bị ép chặt không 
có khoảng hở, (2) những ngọn lửa địa ngục cháy liên tục và thấu khắp 
cả địa ngục không chừa một khoảng hở nào. (3) các tội đồ chịu đau 
đớn không có thời gian ngừng nghỉ nào. Họ luôn chịu đau khổ cực 
hình mọi lúc. Như vậy, vì không có khoảng trống trong các tội đồ 
hoặc không có sự ngưng nghỉ của những ngọn lửa trong địa ngục hay 
sự đau đớn nên được gọi là đại địa ngục AvTci — địa ngục Vô gián). 


Các câu truyện Bốn sanh thuật lại sau cái chết của Devadatta 


Sau khi Devadatta bị quả đất nuốt chửng như vậy, đề tài bàn luận 
trong các vị tỳ khưu là sự bất lực của Devadatta dù đã đi 45 do tuần 
với mục đích gặp được Đức Phật. Đức Phật dạy rằng Devadatta cũng 
đã bị đất nuốt chửng trong một kiếp quá khứ và Ngài kế lại câu 
chuyện về voi Silava. Khi Bồ tát sanh làm voi Silava, vị ẫy đặt một 
người đàn ông bị lạc đường lên trên lưng của mình và đưa anh ta đến 
chỗ an toàn. Tuy nhiên, người đàn ông ấy đã trở lại ba lần để cưa lấy 
chiếc ngà, và khi anh ta trở về với phần cuối cùng của chiếc ngà thì 
anh bị quả đất nuốt chửng khi vừa đi khuất khỏi tầm thấy của Bồ tát. 
Người đàn ông này là một thợ săn tên là Mittadubbhi, tiền thân của 
Devadatta (S1lava Jataka, Varuna Vagga, Ekaka NIpäta). 

Đức Phật lại kế về bốn sanh Khantivädãä (Pucimanda Vagga, 
Calukka Nipata) để chỉ cách vua Kaläbu (Devadatta) bị đất nuốt khi vị 
ấy làm hại Bồ tát, Sa-môn Khantivädi. Đức Phật cũng kế chuyện Bồn 
sanh Cũla Dhammapala (Manikundala Vagøga, Pañcaka NIpäta), trong 
đó vua Mahãpatäpa (Devadatta) bị đất nuốt vì làm hại đứa con trai của 
ông ta là Cũla Dhammapäla, là một vị Bồ tát. 

Sau cái chết của Devadatta, mọi người rất vui vẻ. Họ dựng lên 
nhiều loại cờ và những cây chuối, v.v... đặt những cái hủ đựng đầy 
nước và tô chức lễ tống khứ Devadatta. Khi chuyện này được các vị tỳ 
khưu trình lên Đức Phật, Ngài nói rằng thuở xưa cũng vậy, cái chết 
của Devadatta làm nhiều người hân hoan. Để chứng minh câu nói của 
Ngài, Đức Phật kể lại Bốn sanh Mahã Pingala (Upãhana Vagga, Duka 
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Nipäta), trong đó mọi người vui sướng với cái chết của bạo chúa 
Pingala tại VaranasI. 

Các vị tỳ khưu hỏi về kiếp sau của Devadatta, Đức Phật nói rằng 
Devadatta đã sanh vào địa ngục Avici. Các vị tỳ khưu nói rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Devadatta phải chịu nhiều đau khổ trong kiếp hiện tại 
và bây giờ vào lúc cuối của kiếp sống này vị ấy cũng đã đi vào thế 
giới nhiều đau khổ.” 

Khi ấy, Đức Phật nói: “Này chư tỳ khưu! Đúng vậy, tất cả chúng 
sanh dù xuất gia hay tại gia mà không quan tâm đến việc phước thiện 
đều phải chịu khổ trong kiếp sống hiện tại và trong kiếp sau.” Và Đức 
Phật đọc lên câu kệ: 


ldha tappafi pecca fappaf 

paãpakar! ubhayattha tappdati 
“Papau me katam ` tỉ tappafi 
bhiyyo tappati daggatfữn ga1o. 

“Này chư tỳ khưu! Người làm điều ác phải chịu kết quả của điều 
ác ấy. Người ấy phải chịu khổ trong kiếp hiện tại lẫn kiếp sau. Với 
tâm hối tiếc “Ta đã làm việc ác”, người ấy phải chịu sầu khổ trong 
kiếp hiện tại. Khi người ấy tái sanh vào khổ cảnh sau khi chết, người 
ấy phải chịu khổ cùng cực do kết quả của ác nghiệp.” Vào lúc kết thúc 
thời pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc quả thánh Nhập lưu, v.v... 
Thời pháp đem lại lợi ích cho nhiều người. 


KẾT THÚC CHƯƠNG 36 


CHIÊU CAO CỦA ĐỨC PHẬT ĐƯỢC ĐO 
BỞI MỘT BÀ-LA-MÔN 
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CHƯƠNG 37 


CÂU CHUYỆN VÉ VUA AJÄTASATTU 


Vua Ajãtasattu sở đĩ có tên như vậy là vì vị ấy là kẻ thù của vua 
cha Bimbisära ngay trước khi vị ấy sanh ra [ajZía (chưa sanh) + szfu 
(kẻ thù của cha vị ấy)]. 

Khi thái tử thọ sanh trong lòng của hoàng hậu Vehedi, chánh hậu 
của vua Bimbisara, thì hoàng hậu có ước muốn mãnh liệt là muốn 
uống máu bên cánh tay phải của vua Bimbisãra. Thật khó lòng để đạt 
được ước muốn ấy và hoàng hậu cho là không thích hợp để nói với 
người khác về điều này. Bà không dám công khai nói ra và kết quả là 
sắc thân hoàng hậu trở nên tiều tụy, bạc nhược và phờ phạc. 

Khi trông thấy sự thay đổi của hoàng hậu, đức vua hỏi hoàng hậu 
có bệnh gì. Đầu tiên, hoàng hậu từ chối không trả lời nhưng đức vua 
ép bà phải nói ra. Và cuối cùng, hoàng hậu tiết lộ ước muốn đã làm 
cho bà khó chịu. 

Đức vua đầy thương cảm và nói rằng: "Hoàng hậu thật là khờ! 
Tại sao nàng lại cho rằng ước muốn của nàng thật khó thỏa mãn?” Sau 
khi quở trách tánh dè dặt của hoàng hậu, đức vua bèn gọi một y sĩ và 
bảo ông ta cầm con dao nhỏ bằng vàng khứa vào cánh tay phải. Đức 
vua cho người hứng máu trong cái tách băng vàng, trộn với nước và 
cho hoàng hậu uống. 

Khi các nhà tiên tri hay tin, họ tiên đoán rằng đứa con trong bảo 
thai của hoàng hậu sẽ trở thành kẻ thù của đức vua, và khi lớn lên thì 
cậu ta sẽ giết đức vua. Khi nghe lời tiên tri của họ, hoảng hậu lấy làm 
lo lắng. Bà không muốn mang trong người kẻ thù tiềm ân của đức vua. 
Bởi vậy, bà đi vào khu vườn để thực hiện việc phá thai, nhưng cô 
găng của bà không thành. Dù bà đã cố gắng nhiều lần nhưng bà vẫn 
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không thể phá bỏ đi bào thai. (VỀ sau, khu vườn mang tên 
MaddakucclI - vườn phá tha). 

Vua Bimbisära thắc mắc tại sao hoàng hậu lại thường xuyên đến 
khu vườn, và khi biết được việc làm của hoàng hậu, đức vua nói: 
“Chúng ta vẫn chưa biết được liệu đứa bé trong bảo thai là trai hay 
gái. Đừng cố găng giết chết đứa bé. Vì nếu nàng làm như vậy thì danh 
tiếng của chúng ta ở khắp xứ JambudTpa sẽ bị xấu đi một cách trầm 
trọng vì sự độc ác của chúng ta với đứa con ruột của mình.” Đức vua 
đã ngăn cản hoàng hậu không được làm như vậy và cử người giám sát 
hoàng hậu. Hoàng hậu quyết định giết chết đứa bé sau khi sanh ra. 

Khi đứa bé được sanh ra, những người bảo vệ đưa đứa bé đến 
chỗ an toàn. Thái tử lớn lên và khi hoàng hậu nhìn thấy thái tử thì bà 
vô cùng ái luyến đứa con trai. (Hoàng hậu không còn ý định giết chết 
con trai nữa). Vua Bimbisãra sau đó làm lễ tấn phong thái tử cho con 
trai. 

(Sự kết giao của Ajãtasattu với người bạn ác, hành động giết cha 
của mình đề lên làm vua được mô tả trong phần về Devadatta). 

Từ ngày vua Ajãtasattu truyền lệnh giết phụ vương, thì ban đêm 
vị ấy không thể ngủ được. Khi vua vừa nhắm mắt thì vị ấy cảm thấy 
như mình bị đâm xuyên bởi hằng trăm cây thương và có giấc mơ như 
ảo giác về số phận của mình khiến vị ấy luôn luôn dao động và hay 
nói lâm bâm. (Điều này cho thấy rằng những người làm nhiều việc ác, 
thì những dấu hiệu rơi xuống cảnh khổ không chỉ vào lúc lâm chung 
mà cũng xảy trong đời sống hằng ngày của họ.) Những vị quan hộ vệ 
hỏi điều gì làm vua đau khổ nhưng đức vua chỉ nói: "Không có gì!” 
Những ảo giác như ác mộng này làm khổ đức vua và khiến vị ấy ngủ 
không ngon giấc. Bởi vậy, hằng đêm vị ấy lắng nghe âm thanh để giữ 
cho mình tỉnh táo. (Digha Nikãya, vol ]). 

Vua AJjãtasattu tôn kính kẻ ác Devadatta - cái gai nhọn bên cạnh 
Đức Thế Tôn, nên cúng dường vật thực dồi dào đến Devadatta, còn 
xây dựng tịnh xá cho Devadatta tại GayasTsa, và nghe theo lời xúi giục 
độc ác của Devadatta giết chết vua cha Bimbisãra - người đã chứng 
đắc quả thánh Nhập lưu. Vì thế, vua Ajãtasattu mắt đi khả năng làm 
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bất cứ nghiệp thiện nào dẫn đến quả thánh Nhập lưu và khiến vua suy 
sụp một cách tệ hại. 

Khi hay tin Devadatta bị đất nuốt chứng, vua Ajãtasattu kinh sợ, 
e rằng vị ấy cũng chịu chung số phận như thầy của mình. Vị ấy không 
thể vui hưởng lạc thú đế vương hay có thể ngủ ngon giấc. Đức vua run 
rẫy, lo lắng, sợ hãi và hoang mang như voi con bị đâm bởi cọc sắt bén 
nhọn. Vị ấy thường thấy quả đất nứt ra và lửa từ địa ngục Avici bốc 
lên, đất đe dọa nuốt chửng vị ấy, những kẻ canh giữ địa ngục đặt vị ấy 
năm trên nền sắt cháy đỏ rồi đâm xuyên vị ấy bằng những cây sắt 
nhọn. Run rẫy giống như con gà bị đập, vua Ajãtasattu không thê tìm 
thấy sự nương tựa nào dù trong chốc lát và cũng không thể cảm thấy 
yên Ổn. 

Đức vua muốn gặp Đức Phật, đảnh lễ và hỏi về chuyện của mình 
nhưng vì ác nghiệp đã làm, vị ây không dám đến gặp Đức Phật. 

Khi lễ hội Kattikã (tháng 11 dương lịch) toàn thể kinh đô được 
trang hoảng giống như cung điện của chư thiên và được chiếu sáng 
rực rỡ bởi những ngọn đuốc và lửa. Khi đang ngồi trên ngai vàng giữa 
quân thần trong triều đình, vua Ajãtasattu trông thấy ngự y JTvaka và 
nghĩ rằng: “Ta sẽ đưa Jïvaka theo làm người hướng đạo đi đến Đức 
Phật. Nhưng ta không nên thừa nhận thắng thắng rằng ta không dám 
đi đến Đức Thế Tôn mà bảo JTvaka đưa đi. Ta sẽ ca ngợi cảnh đẹp ban 
đêm và và rồi hỏi các quan rằng Sa-môn hay Bà-la-môn thực sự cao 
quý nảo có thể làm chúng ta có thể khởi sanh tâm tịnh tín. Khi nghe 
những lời của ta, các quan sẽ ca ngợi những vị thầy của họ và ngự y 
Jvaka sẽ ca ngợi bậc Đạo sư của vị Ấy, Đức Thế Tôn. Rồi ta sẽ đi và 
yết kiến Đức Thế Tôn với Jivaka làm người tiến dẫn.” 

Sau khi hoạch định kế hoạch như vậy, vua AJätasattu nói: 

“(a) Này các khanh! Đêm nay thật là khả ái không có sương, tuyết, 
mây, Asurinda (một vị nửa thiên nửa người không lồ được cho là tạo 
ra nhật nguyệt) và khói là năm điều ngăn ngại làm hư hại vẻ đẹp của 
mặt trăng, làm ô nhiễm không khí. (b) Này các khanh! Cảnh vật đêm 
nay thật là xinh đẹp, thoát khỏi năm yếu tố nhiễu loạn trên. (c) Này 
các khanh! Đêm nay trông thật là khả ái, thoát khỏi năm yếu tố nhiễu 
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loạn. (d) Này các khanh! Đêm nay tâm chúng ta tĩnh lặng và thanh 
bình vì đêm nay không có năm yếu tố nhiễu loạn. (e) Này các khanh! 
Đêm nay là đêm đáng nhớ bởi vì nó không có năm yếu tố nhiễu loạn.” 

Sau khi ca ngợi đêm trăng như vậy, đức vua nói thêm rằng: 

“Sa-môn hay Bà-la-môn nào mà chúng ta nên đến gặp đêm nay, 
có thê làm chúng ta có thê khởi dậy tâm tịnh tín?” 

Bằng cách nói như vậy, đức vua đã đưa ra lời gợi ý đến y sĩ 
Jrvaka. (a) Đức vua đã phạm trọng tội giết cha, một cận sự vĩ đại của 
Đức Phật và là một bậc thánh Nhập lưu. Và (b) do sự xúi giục của 
Devadatta, kẻ đã gây tôn hại cho Đức Phật. Thế nên, đức vua không 
dám diện kiến Đức Phật. Vị ấy biết rằng để thành tựu ước muốn được 
đến yết kiến Đức Phật vị ấy phải nhờ JTvaka, người đã xây dựng tịnh 
xá cho Đức Phật và là người chăm lo nhu cầu thuốc men cho Đức 
Phật. 

Jïvaka không biết lời gợi ý của đức vua. Thực ra, vị ấy biết điều 
ấy nhưng vì hội chúng có nhiều tín đồ của sáu ngoại đạo sư. Jïvaka 
suy nghĩ: “Là tín đồ của những vị đạo sư ngu đốt, bản thân họ cũng 
ngu dốt, và họ không hiểu quy tắc trong một cuộc hội họp. Nếu ta bắt 
đầu diễn tả những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn thì họ sẽ đứng lên 
lần lượt từng người tán dương những đạo sư của họ, và khi ấy ta sẽ 
không thê nào kết thúc bài diễn tả về những ân đức cao quý của Đức 
Thế Tôn. Vì giáo lý của sáu ngoại sư của họ không có thực hay một 
điều gì đáng lưu ý, đức vua sẽ không hoan hÿ với những gì họ nói ra 
và vị ấy sẽ trực tiếp hỏi ta. Khi ấy, ta sẽ toàn tâm toàn ý kế cho đức 
vua nghe về những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn và đưa vua đến 
gặp Ngài.” Khi suy nghĩ sâu xa như vậy, JTvaka chăng nói gì bất chấp 
lời gợi ý của đức vua và ngồi im lặng. 

Các vị quan của sáu ngoại đạo sư suy nghĩ rằng: “Ngày hôm nay 
đức vua ca ngợi vẻ đẹp của đêm trăng tháng Kattika. Vua ắt hắn muốn 
gặp một trong những vị Sa-môn hay Bà-la-môn để đưa ra những câu 
hỏi và nghe họ thuyết pháp. Đức vua sẽ tôn kính đạo sư nào mà vị ấy 
yêu quý và bài pháp mà vị ấy đã nghe. Việc này báo trước điều tốt đẹp 
cho vị quan mà có đạo sư sẽ trở thành đạo sư của đức vua. Bởi vậy, 
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mỗi người trong bọn họ đều quyết tâm tán dương đạo sư của riêng 
mình và đều muốn đưa đức vua đến đạo sư của họ. Với ý định này, 
nhiều vị quan vốn là đệ tử của Purãna Kassapa, Makkhali Gosala, 
Alta Kesakambala, Pakudha Kaccäyana, Sañjaya và Nigantha 
Nãtaputta đều ca ngợi những đạo sư của họ (hãy xem bài kinh 
Sãmaññaphala của Digha Nikãya đề biết những lời tán đương của họ). 

Vua Ajãtasattu đã gặp các ngoại đạo sư rồi. Khi gặp họ lần đầu 
tiên thì tướng mạo của họ chăng đem lại cho vua một chút ấn tượng 
nào. Ngược lại còn làm cho vị ấy nhiều thất vọng. Bây giờ, khi đức 
vua nghe những lời tán dương của các vị quan, vị ấy cảm thấy như 
nhìn thấy trái cây chua được đặt trong vào bàn tay của mình trong khi 
vị ấy ao ước được ăn quả xoài chín có màu vàng óng, ngon ngọt và 
thơm dịu. Vị ấy khao khát được nghe bài Pháp ngọt ngảo liên quan 
đến Jhãna, các pháp thần thông, ba đặc tánh của kiếp sống, v.v... và vì 
vậy, khi nghe những tín đồ của họ tán dương thì đức vua rất chán nản 
và chẳng nói gì. 

Tuy không hoan hỷ khi nghe những lời của họ nhưng vua nghĩ 
rằng: “Nếu ta nổi giận và truyền lệnh tóm cô những vị quan này và 
tống cổ ra khỏi triều đình thì những người khác sẽ không có can đảm 
để nói bất cứ điều gì, vì sợ rằng đức vua sẽ đối xử với họ cũng giống 
như vị quan trước.” Bởi vậy, dù đức vua không thích những lời tán 
dương của họ, vua cũng không quở trách họ mà làm thinh. 


Những lời nói đầy quả cảm của JTvaka 


Vua Ajãtasattu suy nghĩ: “Chỉ những vị quan mà ta không muốn 
nghe thì cứ nói hoài. Còn y sĩ JTvaka người mà ta muốn nghe thì ngồi 
im giống như chim Garuda đã nuốt cái đầu của con rồng. Ta thật là bất 
hạnh.” Rồi vị ây suy nghĩ thêm: “Jivaka là đệ tử, là cận sự nam của 
Đức Thế Tôn. Bởi vậy vị ấy làm thinh và sống trong yên lặng như vị 
Sa-môn có giới hạnh. Vị ấy sẽ không nói nếu ta không hỏi. Bởi vậy, ta 
phải hành động như người mà khi bị giẫm lên bởi con voi thì phải ôm 
chặt cái chân của nó.” 
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Khi nghĩ vậy, đức vua nói thắng rằng: 

“Này bạn JTvaka! Tại sao bạn lại giữ im lặng? Các vị quan này 
ca ngợi những đạo sư của họ hoài mà không biết chán. Phải chăng bạn 
cũng có một đạo sư giống như họ vậy? Hay bạn không có đạo sư vì 
bạn là người bình thường, không có chức tước gì hay những đặc ân 
được ban cho bởi cha của ta? Hay phải chăng bạn không có thầy do 
không có niềm tin?” 

Như vậy, đức vua đã yêu cầu y sĩ Jivaka nói ra về sự im lặng của 
vị ấy. JTvaka suy nghĩ: “Đức vua muốn ta nói về những ân đức của 
Đạo sư của ta. Bây giờ không phải là lúc để làm thinh. Nhưng thật 
không thích họp đề ta mô tả những ân đức của Đức Phật y như những 
vị quan này tán dương những đạo sư của họ trong cách tôn kính đức 
vua.” Bởi vậy, Jïvaka đứng dậy, cúi mình hết sức tôn kính hướng về 
chỗ ngụ của bậc Đạo-Sư trong khu rừng xoài của Jïvaka, chấp tay lên 
đầu và nói rằng: 

“Thưa đại vương! Ngài đừng nghĩ rằng tôi là đệ tử của một 
người cho là Sa-môn có những tánh chất nghi ngờ. Chắc vậy, vào lúc 
Đạo sư của thần thọ sanh trong bụng mẹ, vào lúc sanh của Ngài, vào 
lúc xuất gia, sự chứng đắc Đạo Quả Phật, và lúc Ngài thuyết bài kinh 
“Chuyển Pháp Luân? (Dhamnacakka) thì mười ngàn thế giới đều rung 
chuyên. Bằng cách này và bằng cách khác, Đức Thế Tôn đã thị hiện 
song thông gồm nước và lửa. Bằng cách này và bằng cách khác Ngài 
đi xuống quả đất từ cõi Ba-mươi-ba. Thần sẽ kể cho đại vương nghe 
về những ân đức cao quý của Đức Thế Tôn bằng hết khả năng của 
thần.” Bằng lời mở đầu này, JTvaka tiếp tục kế về Đức Phật. 

“âu đại vương! VỊ thiên (Deva) trong nhân loại! Đạo sư của 
thần, bậc Sở hữu những ân đức Araham, Samuaäsambuddha hiện nay 
đang sống với một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu trong tịnh xá ở 
khu vườn xoài mà thần đã dâng cúng đến Ngài. 

Bậc Đạo-Sư của chúng tôi, Đức Thế Tôn là bậc Arahưm. Bởi vì, 
Ngài có Giới đức (s7/a-guua), Định đức (samadhi-guna), Tuệ đức 
(pañña-guna), Giải thoát đức (vừnuffi-guna), Giải thoát tri kiến đức 
(vừnutti-ñãna dassana-guna) nên Ngài xứng đáng thọ lãnh sự lễ bái 
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cúng dường của nhân loại, chư thiên, Phạm thiên. Ngài là Đức Thế 
Tôn (Bhagav4) vì Ngài có sáu Oal đức. Danh tiếng của bậc Đạo sư, 
Đức Thế Tôn đã lan truyền, thấu đến cõi Bhavagga cao nhất (trong 
những cõi Vô sắc - aripa). 

Tâu đại vương! Hạ thần muốn đại vương đi gặp Đạo sư của 
chúng tôi, Đức Thế Tôn. Nếu đại vương gặp bậc Đạo sư, thì tâm của 
đại vương chắc chăn sẽ trở nên thanh tịnh và trong sáng.” 


Những chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Đức Phật 


Ngay khi nghe về những ân đức cao quý của Đức Phật thì đức 
vua Ajãtasattu khởi sanh năm loại hỷ lạc. Thế nên, vị ấy ao ước gặp 
Đức Phật ngay và biết rằng không có ai ngoài Jivaka có thể sắp xếp 
cuộc viếng thăm Đức Phật vào lúc ấy, đức vua bảo JTvaka đi sửa soạn 
phương tiện chuyên chở bằng voi. 

(Ở đây, có nhiều loại phương tiện chuyên chở bằng ngựa, xe 
ngựa, v.v... nhưng voi là phương tiện chuyên chở tốt nhất. Vua 
Ajãtasattu quyết định rằng vị ấy nên đi đến Đức Phật Tối thượng bằng 
phương tiện chuyên chở tối cao. Ngựa và xe thì ồn ào, gây ra những 
tiếng ồn từ xa. Nhưng voi thì không gây ra tiếng Ôn tuy nó đi chậm. 
Đức vua cho rằng đi đến Đức Phật vắng lặng bằng phương tiện là 
những con voi yên lặng là điều thích hợp. Vì vậy, vua bảo Jïvaka 
thắng yên lên những con voi. 

Khi ấy, y sĩ JTvaka cho người trang sức cho năm trăm con voi cái 
và voi kiết tường bằng những thứ trang sức. 

Đức vua không nói rõ với vị ấy đi sửa soạn cho những con voi 
cái. Nhưng nhờ thông minh, vị ấy sửa soạn sẵn những con voi với tất 
cả những trang bị. Khi làm như vậy, vị ấy với động cơ sự suy xét rằng: 
“Đức vua muốn đi yết kiến Đức Phật tối nay, nhưng các vị vua thường 
có nhiều kẻ thù. Nếu có điều gì không may xảy đến với đức vua trên 
đường đi thì mọi người sẽ quở trách ta và nói rằng ta dẫn đức vua ra 
khỏi kinh thành vào lúc phi thời của đêm, lợi dụng sự hài lòng của vị 
ấy với ước muốn của ta. Hơn nữa, họ sẽ khiển trách Đức Thế Tôn, nói 
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rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp, lợi dụng ảnh hưởng Ngài đối với mọi 
người mà không quan tâm đến thời gian thích hợp. Do đó, ta sẽ lập kế 
hoạch để Đức Thế Tôn và ta đều không bị chê trách và đức vua cũng 
được bảo vệ an toàn.” 

Lại nữa, vị ấy suy nghĩ: “Những người đàn ông không bao giờ e 
sợ những người đàn bà. Bởi vậy, ta sẽ để đức vua đi trong sự an toàn 
được vây quanh bởi những nữ nhân.” Sau khi cho người trang bị năm 
trăm con voi cái với tất cả những vật trang sức, vị ây cho năm trăm nữ 
quan ăn mặc như những người nam và bảo họ theo hầu đức vua, mỗi 
nữ quan đều có trang bị kiếm và thương. 

Lại một ý nghĩ khác đến với Jivaka: “Do bởi tội giết cha của vua 
nên không có thiện nghiệp đặc biệt nào giúp vua Ajãtasattu chứng đắc 
đạo quả trong kiếp sống hiện tại. Chư Phật có thông lệ là chỉ thuyết 
pháp khi các Ngài thấy một người nào đó có thiện nghiệp đặc biệt có 
thê làm căn y duyên (upanissaya-paccaya). Bây giờ ta sẽ tập hợp mọi 
người. Đức Thế Tôn sẽ thuyết pháp do thiện nghiệp của một người 
nào đó trong hội chúng, thiện nghiệp cần thiết cho sự tiễn bộ tâm linh 
của người ấy. Thời pháp sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người.” Ngay lập 
tức, vị ấy gửi tin đi khắp nơi trong thành phố cho đánh trống công bố 
về dự định của vua là đi yết kiến Đức Phật và nghe Pháp, mọi người 
sẽ đi cùng vì sự an toàn của đức vua tùy theo vị thế quan quân. 

Khi ấy, mỗi người suy nghĩ rằng: “Nghe nói rằng đức vua sẽ đi 
yết kiến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ thuyết Pháp nào đây? Chúng 
ta sẽ có lợi ích gì khi vui chơi với lễ hội này? Chúng sẽ đi đến tịnh xá 
nơi bậc Đạo sư sẽ thuyết pháp đến đức vua.” Tất cả dân chúng chờ đợi 
vua trên đường đi với hoa thơm trong tay. 

Sau khi đã làm tất cả những điều cần thiết, JTvaka trình lên đức 
vua rằng những con voi đã sẵn sàng và tùy đức vua quyết định lúc nào 
sẽ lên đường. 


Ajatäsattu viếng thăm Đức Phật 
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Vua Ajãtasattu ngồi trên con quốc tượng và nữ hầu ăn mặc như 
một người nam, mỗi người ngồi trên một trong năm trăm con voi cái 
với những cây đuốc được thắp sáng. Vua khởi hành từ thành phố 
Rãjagaha với sự rực rỡ, huy hoàng vĩ đại của hoàng gia và đi đến khu 
vườn xoài của JTvaka nơi thời gian đó là nơi ngụ của Đức Phật. 

Ở đây, “sự huy hoàng rực rỡ vĩ đại của hoàng gia' có thể được 
giải thích như sau: 

Vua Ajãtasattu cai trị cả hai vương quốc là Aủga và Magadha, 
mỗi nước rộng 300 do tuần. Vị ấy là một vị hoàng đề vĩ đại và dù 
chuyến viếng thăm Đức Phật không có những sự sắp xếp trước (như 
đã sắp xếp bởi JTvaka) vẫn có năm trăm nữ quan đi theo, ăn mặc như 
những người nam với kiếm đeo trên vai và những cây thương có nạm 
hồng ngọc trên tay cầm. 

Hơn nữa, mười sáu ngàn cung nữ theo hầu đức vua. Theo sau 
những cung nữ ấy là những nữ hầu lớn tuổi đi bộ theo hầu. 

Theo sau những nữ hầu lớn tuổi là những thái giám bảo vệ hoàng 
cung, theo sau những thái giám là là 60 ngàn vị quan trang phục rực rỡ 
với những trang sức và trang bị đầy đủ khí giới như những chảng trai 
trẻ có những năng lực thần thông (vj/ãdhãra). 

Sau những vị công tử này là mười ngàn vị Bà-la-môn sau khi 
tắm rửa sạch sẽ, họ bôi dầu thơm lên người và trang sức những bông 
hoa bằng vàng, v.v... mặc y phục có sợi dây lưng trị giá 100 
kahaäpana và mặc y phục khoác ngoài trị giá 5000 kahapara che bên 
vai trái. Họ đi bộ, tay phải giơ lên và hát rằng: “Cầu chúc đại vương 
thoát khỏi mọi hiểm nguy.” 

Sau những vị Bả-la-môn là những nhạc công, sau họ là lính bắn 
cung của hoàng gia, sau nữa là tượng binh, rồi đến ky binh, xa binh và 
bộ binh và sau cùng là những thành viên của mười tám hội chúng ăn 
mặc xinh đẹp với tất cả vật trang sức phủ hợp với địa vị của họ. 

Như vậy, do sự chỉ dẫn của JTvaka, quân lính, các quan, v.v... 
được sắp xếp theo cách mà cung tên được bắn từ cuối đoàn người 
không thê thấu đến đức vua. Còn y sĩ Jivaka thì đi bộ theo sát đức vua, 


422 Đại Phật Sử - Tập 4 


rất cảnh giác để cứu mạng đức vua nhanh lẹ trong trường hợp khẩn 
cấp. 

Những ngọn đuốc được đốt sáng nhiều vô số kể, với sự long 
trọng và rực rỡ như vậy của hoàng gia, đức vua đi đến nơi ngụ của 
Đức Phật. 

Nỗi sợ hãi của vua Ajätasattu 


Vua Ajãtasattu rời khỏi kinh đô và khi đến khu vườn xoài thì vị 
ấy khởi lên sợ hãi. Đức vua run rẫy trong sợ hãi và lông tóc dựng 
đứng. 

Đức vua sợ hãi vì sự yên lặng trong tịnh xá khiến vua sanh khởi 
nghi ngờ sự trung thực của JTvaka. Thực ra, JTvaka đã báo trước với 
đức vua rằng vị ấy sẽ phải đi đến Đức Phật trong sự yên lặng. Thế 
nên, đức vua cấm âm nhạc và các nhạc sĩ chỉ sử dụng dụng cụ âm 
nhạc trong chuyên hành trình. Họ không nói lớn và tất cả họ ra hiệu 
bằng tay khi cần thiết. 

Bây giờ, toàn bộ khu vườn xoài hoàn toàn yên lặng không một 
tiếng tằng hằng của vị tỳ khưu cũng không nghe thấy. Các vị vua 
thường chỉ ưa thích những nơi có âm thanh. Vua Ajätasattu trở nên 
buồn chán cảnh yên lặng sâu lắng và nghi ngờ JTvaka. Đức vua nghĩ: 
“*Y sĩ JTvaka nói rằng có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu trong 
khu vườn xoài của vị ấy. Nhưng ta không nghe một tiếng động dù là 
một tiếng tằng hắng của vị tỳ khưu trong khu vườn này. Jïvaka có lẽ 
đã nói sai sự thật. Chắc hắn vị ấy gạt ta và đưa ta ra khỏi kinh đô. Có 
lẽ vị ấy muốn bắt ta và cướp ngai vàng của ta bằng sự giúp sức của 
quân binh. Chắc chắn, Jĩvaka có sức mạnh ngang với năm con voi. Vị 
ấy cũng đang đứng gần ta và không có người hầu nào mang khí giới 
đứng gần ta. Ôi! Thế là hết.” 

Do sợ hãi như vậy, vua AJãtasattu thậm chí không thể che giấu 
sự sợ hãi và đã thê hiện nỗi sợ hãi của mình với JTvaka bằng cách nói 
rằng: 

“Này JTvaka! Phải chăng khanh đang gạt trằm? Phải chăng khanh 
đang giao trầm cho kẻ thù? Tại sao số lượng tỳ khưu đến một ngàn hai 
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trăm năm mươi vị mà không có một tiếng động nào, một tiếng ho hay 
một tiếng trò chuyện nào?” 

Khi ấy, y sĩ JTvaka nói: 

“Tâu đại vương! Đừng sợ hãi, hạ thần không gạt đại vương đâu. 
Hạ thần không trao đại vương cho kẻ thù đâu. Tâu đại vương! Xin hãy 
đi tiếp. Trong giảng đường hình tròn có những cây đèn dầu đang cháy 
sáng rực rỡ.” 

(Ở đây, Jvaka suy nghĩ: “Đức vua không biết rằng ta không bao 
giờ sát sanh. Nếu ta không an ủi thì đức vua sẽ sụp đô ngay đây.” Bởi 
vậy, JTvaka đã trấn an đức vua để làm nguôi ngoai nỗi sợ hãi của vua 
bằng cách hai lần nói đức vua đừng sợ hãi và quả quyết rằng vị ấy 
không đối gạt ). 

(Rồi để làm cho sự quả quyết của mình có sức thuyết phục hơn, 
vị ấy đã hai lần bảo đức vua hãy đi tiếp và nói rằng những ngọn đèn 
dầu đang được thắp sáng trong giảng đường. Sự gợi ý trong câu nói 
cuối cùng của vị ấy là sự chiếu sáng trong giảng đường không để lại 
sự hoài nghi về sự hiện diện của những người tốt, và sự vắng mặt của 
những kẻ nổi dậy và những tên cướp là những kẻ luôn luôn đi lại trong 
bóng tối. Câu nói của JTvaka khi ấy có ý nghĩa sâu xa). 


Những câu hỏi của Ajãtasattu về những lợi ích của 
đời sống Sa-môn 


Vua Ajãtasattu đi trên voi đến cổng tịnh xá vị ấy xuống voi. Khi 
vị ấy vừa đặt chân xuống đất thì oai lực của Đức Phật tràn ngập khắp 
châu thân của vị ấy. Vị ấy toát mồ hôi nhiều đến nỗi buộc phải thay y 
phục. Đức vua nhớ lại tội giết cha của mình và khởi lên nỗi sợ hãi. 
Thế nên, vị ấy không dám trực tiếp đến gặp Đức Phật. Thay vảo đó, vị 
ấy năm tay JTvaka và như một người khách nhìn quanh tịnh xá, đức 
vua khen ngợi JTvaka: “Khanh đã xây dựng ngôi tịnh xá này thật là kỳ 
diệu! Khanh đã xây dựng ngôi tịnh xá này thật là kỳ diệu!” Khi họ đến 
công giảng đường hình tròn, đức vua hỏi rằng Đức Phật đang ngự ở 
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đâu. Thực ra, các vị vua thường có thói quen giả vờ không biết và đưa 
ra câu hỏi dù họ biết rõ. 

Khi ấy, Jivaka suy nghĩ: “Đức vua giống như người đứng trên 
mặt đất mà hỏi quả đất ở đâu; giống như người nhìn lên bầu trời mà 
hỏi mặt trăng, mặt trời ở đâu; giỗng như người đứng dưới chân núi Tu 
di mà hỏi núi Tu đi ở đâu. Bây giờ ta sẽ cho vị ấy thấy Đức Thế Tôn.” 
Bởi vậy, Jivaka chấp tay hướng về Đức Thế Tôn và nói rằng: "Tâu đại 
vương! Vị ngồi trước các tỳ khưu, dựa vào cột trụ ở giữa và quay mặt 
về hướng đông chính là Đức Phật.” 

Rồi Ajãtasattu đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Khi đứng ở một 
nơi phải lẽ, vị ấy nhìn đi nhìn lại các vị tỳ khưu trang nghiêm và trong 
sáng như hồ nước trong hoàn toàn, im lặng không phát ra một tiếng ho 
hay một tiếng tằng hăng, đôi mắt của họ thanh tịnh hướng về Đức 
Phật và không hề nhìn vào đám đông rực rỡ của đức vua. 

Đức vua ngạc nhiên thốt lên: 

“Các vị tỳ khưu quả thật rất tươi sáng. Mong sao cho con trai của 
ta, hoàng tử Udayabhadda cũng có sự trong sáng như vậy.” 

(Ở đây, sự tán thán của đức vua, không nên hiểu là vị ây muốn 
trai của vị ấy sống đời Sa-môn và trở nên tươi sáng. Thực ra, khi trông 
thấy các vị tỳ khưu, ý thức của vị ấy trở nên trong sáng và nhớ đến 
con trai. Và đĩ nhiên, khi được một vật khó được hay thấy một điều kỳ 
diệu thường nhắc nhở người ta nhớ đến những người thân yêu hay bạn 
bè. Đức vua thốt lên những lời trên bởi vì vị ấy nhớ đến con trai (chứ 
không phải muốn cho con trai xuất gia). 

(Trong một ý nghĩ khác, sự thốt lên của vị ấy là do lo lắng đến 
con trai và mong muốn con trai của vị ấy được trong sáng. Vì vua nghĩ 
rằng: “Rồi sẽ có ngày, con trai của ta thấy răng ta vẫn còn trẻ và hỏi 
ông nội đâu. Nếu nó biết bằng cách này hay cách khác rằng ông nội 
của nó bị giết bởi cha của nó thì nó sẽ ghi nhớ trong đầu rồi giết ta và 
lên làm vua.”) 

(Dù đức vua lo lắng về con trai hoặc mong muốn hoàng tử được 
thanh tịnh thì số mạng của đức vua là bị chính con trai giết chết. 
Trong dòng tộc của vua Ajãtasattu có năm trường hợp giết cha: (1) 
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Hoàng tử Ajãtasattu giết vua Bimbisãra, (2) Hoàng tử Udaya giết cha 
là vua Ajãtasattu, (3) Hoàng tử Mahãmundika giết cha là vua Udaya, 
(4) Hoàng tử Anuruddha giết cha là vua Mahamundika, và (Š) Hoàng 
tử Nãgadãsa giết cha là vua Anuruddha. Khi ấy mọi người trong nước 
đồng lòng chống lại vua vì đã làm mất thanh danh của dòng tộc và xa 
lánh vua Nãgadäsa). 

Trước khi đức vua tán thán, Đức Phật đã biết trước ý nghĩ của 
vua Ajãtasattu khi vị ấy đứng im lặng trước Đức Phật. Đức Phật biết 
rằng đức vua không dám nói với Ngài răng vị ấy nhớ đến con trai khi 
vị ấy nhìn đi nhìn lại các tỳ khưu. Nếu Đức Phật không lên tiếng 
trước, vị ấy sẽ không đủ can đảm để nói ra điều gì. Quyết định nói 
trước nên sau khi đức vua thốt lên, Đức Phật nói rằng: 

“Tâu đại vương! Bây giờ tâm của đại vương đang nghĩ về đứa 
con trai thân yêu mình”. 

Khi ấy, vua Ajãtasattu suy nghĩ: “Ôi! Đức Thế Tôn thật là kỳ 
diệu. Không ai xúc phạm Đức Thế Tôn như ta. Ta đã giết vua cha, 
người cận sự nam vĩ đại nhất, một bậc thánh, thí chủ của Đức Phật. 
Không chỉ thế, do lầm lạc đi theo Devadatta ta đã sai người đi ám sát 
Đức Phật. Có lẽ Devadatta nghĩ rằng được sự hậu thuẫn của ta khi vị 
ấy lăn tảng đá từ đồi Gijjakuta để giết Đức Phật. Ta đã làm nhiều điều 
ác, vậy mà bây giờ Đức Phật bắt đầu trò chuyện với ta. Đức Phật quả 
thật sở hữu vững chắc ân đức /đdi gồm năm đặc tánh. Do đó, ta sẽ 
không bao giờ lơ đãng với Đức Thế Tôn như vậy và chỉ quy y với 
Ngài.” 

(Năm đặc tánh của /đđ¡ là (1) sự bình thản không có thương hay 
ghét trong các pháp thế gian (/okãdhamma) dù cảnh vừa lòng (ha) 
hay không vừa lòng (zni//ha) gồm chúng sanh hoặc cảnh, (2) sự đoạn 
diệt các phiền não, (3) đã vượt qua vòng luân hồi, (4) đã thoát khỏi 
tham ái, v.v... (5) có đức tin, giới hạnh, v.v... khiến cho Ngài xứng 
đáng với danh xưng là người có đức tin, chính trực v.v... (Bộ 
Mahãnidessa có phần giải thích). 

(Nói cách khác, (1) khả năng tưởng vừa lòng một cách tự tại 
(i/tha-saññä) đối với những chúng sanh hoặc cảnh không khả ái, (2) 
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khả năng tưởng không vừa lòng một cách tự tại (bất khả tưởng, 
aniftha-sañfñä) đối với chúng sanh khả ái (i//ha) và cảnh khả ái, (3) 
khả năng tưởng vừa lòng một cách tự tại về người và cảnh khả ái và 
không khả ái, (4) khả năng tưởng không khả ái đối với chúng sanh và 
cảnh khả ái và không khả ái, và (Š) khả năng giữ tâm bình thản một 
cách tự tại trước cảnh vừa lòng và không vừa lòng. Năm thánh lực này 
(ariyiddha) là năm đặc tánh /ađ¡ (từ bộ S1lakkhandha Abhinava TTkã, 
cuốn II). 

Khi nghĩ vậy, đức vua rất vui sướng và đáp lại lời nhận xét của 
Đức Phật, đức vua nói rằng: " Bạch Đức Thế Tôn! Con yêu con trai là 
hoàng tử Udayabhadda. Cầu mong cho hoàng tử Udayabhadda có sự 
trong sáng mà các vị ty khưu ở đây có được.” 

Vua Ajãtasattu suy xét: “Nếu sau khi đảnh lễ Thế Tôn, ta đi đến 
các vị tỳ khưu ở chỗ này chỗ kia và đảnh lễ các Ngài. Ta sẽ phải quay 
lưng về hướng Đức Thế Tôn và như thế ta sẽ bất kính với Ngài. Chắc 
vậy, một người sau khi đảnh lễ đức vua đi đến thái tử và làm lễ vị ấy 
tức là thiếu sự tôn kính đối với đức vua.” Bởi vậy, sau khi đảnh lễ Đức 
Phật, đức vua cúi chào các vị tỳ khưu bằng hai tay chắp lại tại chỗ vị 
ấy đứng và sau đó ngồi ở nơi thích hợp.” 

Khi ấy, đức vua nói rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Đức Thế Tôn cho phép con hỏi thì con 
sẽ hỏi Đức Thế Tôn một số câu hỏi về một vấn đề.” 

Đức Phật đáp: 

“Này đại vương! Đại vương có thê hỏi bất cứ điều gì mà đại 
vương thích.” Qua đó, Đức Phật mời đón đức vua bằng lời mời của 
chư Phật Toàn giác. 

(Lưu ý: có hai cách mời) 

Mời đặt câu hỏi có hai cách: (1) cách mời của chư Phật Toàn 
giác, (2) cách mời của bậc Thinh văn đệ tử. 

Khi một người muốn hỏi Đức Phật Toàn Giác về một vấn đề gì 
đó thì Đức Phật nói một cách tự tin mà không hạn chế: “Hãy hỏi Như 
Lai bất cứ điều gì ông muốn. Như Lai sẽ trả lời trọn vẹn tất cả những 
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câu hỏi của ông.” Cách mời này được đưa ra chỉ bởi Đức Phật Toàn 
Giác và chư Bồ tát đã chín muỗi về trí tuệ. 

Về những Thinh văn đệ tử, họ không nói rằng: " Hãy hỏi bất cứ 
điều gì” mà các Ngài nói với sự giới hạn rằng: “Ta sẽ trả lời câu hỏi 
của ông chỉ sau khi ta nghe được câu hỏi.” 

Khi được Đức Phật mời theo cách của chư Phật Toàn giác, đức 
vua rất sung sướng và hăng hái nêu ra những câu hỏi sau: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Nhiều người có nghề thiện xảo. Họ là 
những chiến binh cỡi voi, những chiến binh cỡi ngựa, những chiến 
binh đánh xe kéo, những xạ tiễn, lính cầm cờ, những nhà chiến lược, 
lính biệt kích đột nhập vào sau những tuyến hào của quân địch và chặt 
đầu kẻ thù, những vị hoảng tử xuất sắc trong chiến đấu, những người 
lính cảm tử tạo ra những cuộc tấn công thần tốc vào kẻ thù, những 
chiến binh đũng cảm như những con voi đầu đàn, những chiến binh rất 
gan dạ, những người làm nghề tắm cho kẻ khác, những người quản 
gia, những người kết tràng hoa, những người thợ giặt, những người 
thợ dệt, những người làm vách tre, thợ gốm, những nhà số học và 
những người đếm bằng ngón tay của họ; ngoài những người này, còn 
có những người thợ thủ công. Những người này sống lâu và kiếm lợi 
nhuận bằng kỹ năng của họ. Với nghề nghiệp chuyên môn, họ giúp 
cho bản thân, cha mẹ, vợ con và bạn bè của họ có cuộc sống tiện nghi 
và khỏe mạnh. Hơn nữa, họ bồ thí vật thực đến Sa-môn, Bà-la-môn đề 
họ được tái sanh vào cõi chư thiên trong kiếp sau. 

Bạch Đức Thế Tôn! Có thể nào chỉ ra những lợi ích của đời sống 
Sa-môn giống như những lợi ích của những nghề nghiệp chuyên môn, 
những lợi ích mà người ta có thể tự mình nhận được trong đời sống 
hiện tại”. 

Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ: 

“Không nơi nào ngoài nơi này có nhiều hoàng tử và quan thần là 
những tín đồ của những ngoại đạo sư, những người ở ngoài Giáo pháp 
của Ta. Nếu Ta thuyết pháp trong hai phần, chỉ ra những bắt tịnh trong 
giáo lý của các ngoại đạo sư của họ (kapha-pakkha) phần đầu, và sự 
thanh tịnh Giáo pháp của ta (sukha-pakkha) ở phần hai thì những 
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người này sẽ chê trách, nói rằng Ta chỉ nói về những khác biệt về giáo 
lý và những điểm tranh luận của các Sa-môn và Bà-la-môn trong khi 
đức vua của họ đến đây chủ ý để nghe pháp. Hậu quả là họ sẽ không 
nghe Pháp một cách tôn kính. Nếu đức vua tự nói về giáo lý của các 
ngoại đạo sư thì mọi người sẽ không chê trách ta. Họ sẽ để Ta nói điều 
mà Ta muốn. Thực vậy, mọi người dĩ nhiên là theo đức vua 
(issarãanuvaftako hi loko). Bây giờ, ta sẽ làm cho đức vua có trách 
nhiệm diễn tả giáo lý của ngoại đạo sư.” Khi ấy, Đức Phật hỏi đức vua 
xem vị ấy có nhớ là đã đặt câu hỏi đến các Sa-môn và Bà-la-môn khác 
không. 

Đức vua trả lời là vị ây có nhớ và Đức Phật hỏi họ đã trả lời câu 
hỏi như thế nào và bảo đức vua nêu rõ câu trả lời ấy nếu đức vua cảm 
thấy không phiền. Đức vua nói: “Bạch Đức Thế Tôn! Con không thấy 
gì phiền hà để nói ra tại nơi mà Đức Thế Tôn hay một bậc như Đức 
Thế Tôn đang hiện diện.” 

(Điều được ngầm hiểu ở đây trong câu đáp của đức vua như thế 
này: Thật là phiền phức hoặc khó khăn để kể với một người tự phụ 
cho mình có trí tuệ về bất cứ điều gì vì người này có khuynh hướng 
phê phán về từng câu và từng chữ. Tuy nhiên, người có trí tuệ thực sự 
thì họ khen ngợi câu nói mà họ nghe được nếu nó không có lỗi lầm gì 
và họ sửa lại ngôn ngữ, các câu nói và những chữ có những lỗi trong 
bài nói. Đức Phật không có người ngang bằng về trí tuệ trong thế gian. 
Thế nên đức vua trả lời như trên). 

Được Đức Phật yêu cầu kể lại câu trả lời do các ngoại đạo sư 
đưa ra, đức vua bèn kê với Ngài một dịp nọ vị ây đi đến sáu ngoại đạo 
sư, đó là Purana Kassapa, Makkhali Gosala, AJita Kesakambala, 
Pakudha Kaccäyana, Nigantha Nãfaputta và SañJaya Belathaputta và 
hỏi họ về những lợi ích của đời sống Sa-môn trong kiếp sống hiện tại. 
Các ngoại đạo sư chỉ nói về Giáo lý của họ như một người khi được 
hỏi về trái xoài thì họ lại trả lời về trái mít và ngược lại. Những câu trả 
lời mâu thuẫn với câu hỏi, tuy đức vua thất vọng về các ngoại đạo sư 
nhưng vị ấy vẫn nghĩ rằng một vị vua như vị ấy lại quở trách những 
người tu hành như các Sa-môn hay Bà-lamôn trong quốc độ của 
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mình thì thật không thích hợp. Vì thế, đức vua không chấp nhận và 
cũng không bác bỏ những câu nói của họ. Vị ấy cũng không tỏ thái độ 
bất mãn bằng lời nói. Thay vào đó, đức vua đứng dậy và đi về mà 
không lưu ý đến những lời nói của họ và giờ đây vị ấy hỏi Đức Phật 
về những lợi ích hiện tại của đời sống Sa-môn. 

Rồi Đức Phật giảng giải về những lợi ích hiện tại của đời sống 
Sa-môn. Ví dụ: 

(1) Một nô lệ nam sau khi xuất gia được đức vua tôn kính, 

(2) Một người nông dân đã đóng thuế cho đức vua, sau khi xuất gia 
được đức vua tôn kính. 

(3) Đề cho thấy những lợi ích cao quý của đời sống Sa-môn 

Đức Phật nói về đời sống của một người có giai cấp thấp hay 
cao mà đã nghe Giáo Pháp của Ngài rồi với tâm tịnh tín vị ấy trở 
thành Sa-môn và thực hành 

(a) Giới bậc hạ, 

(b) Giới bậc trung, 

(c) Giới bậc thượng. 

Rồi vị ấy hộ trì các căn, thực hành chánh niệm, tri túc, đoạn diệt 
các triền cái; vị ấy chứng đắc Sơ thiền, (4) Nhị thiền, (5) Tam thiền, 
(6) Tứ Thiền, (7-14) Tiếp tục tiến xa hơn, vị ấy chứng đắc Minh sát trí 
(vipassanä-ñãna), Ý sở thành biến trí (manomayidhi-ñãna), các pháp 
thần thông (¿ddhividha-ñäna), Thiên nhĩ thông (đibbasota-ñãna), Tha 
tâm thông (cefopariya-ñana), Túc mạng thông (pubbenivasanussafi- 
ñana), Thiên nhãn thông (cufupapafa-ñana) và Lậu tận thông hay AÀ- 
la-hán Đạo Trí (ãsavakkhaya-ñana hay arahafta-magga-ñana). Như 
vậy, những lợi ích hiện tại của đời sống thiêng liêng mà vị Sa-môn đạt 
được là tám loại trí bậc cao đến Đạo Quả A-la-hán. 

(Muốn biết rõ chi tiết hay xem bài kinh Sãmaññaphala của 
Digha-NIkäya). 


Vua Ajãtasattu xin quy y 
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Khi Đức Phật đã mô tả chỉ tiết những lợi ích hiện tại của đời 
sống Sa-môn, lợi ích cao quý nhất là Đạo Quả A-la-hán, vua 
AJãtasattu chăm chú theo dõi toàn bộ thời pháp, thỉnh thoảng nói lên 
sự tán thán của vị ấy. Vua nghĩ: “Trong quá khứ, ta không hỏi nhiều vị 
Sa-môn và Bà-la-môn về những vấn đề này giống như người giả trâu 
làm bung vỏ hạt thóc, ta chưa bao giờ nhận được điều gì có thực chất. 
Quả thật kỳ diệu thay sự vĩ đại của Đức Phật ! Ngài đã trả lời những 
câu hỏi này, khai sáng cho ta rất nhiều, tựa như ánh sáng của một ngàn 
cây đèn dầu. Bấy lâu nay, vô minh đã gạt ta, làm cho ta mù quáng 
không thấy sự vĩ đại và oai lực của Đức Thế Tôn.” 

Tràn ngập niềm vui sướng khởi sanh do quán tưởng về những ân 
đức của Đức Phật, đức vua công khai bày tỏ đức tin của mình đỗi với 
Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng bằng những lời sau đây: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Giáo Pháp quả thật khả ái! Cũng như cái gì 
trong thế gian này bị lật úp nay được dựng thăng lên, cũng như cái gì 
bị che đậy nay được mở ra, cũng như người bị lạc đường được chỉ đi 
đúng đường, cũng như những cây đuốc được đốt sáng để cho những 
ai có mắt sáng có thể nhìn thấy nhiều sự vật khác nhau trong đêm tối. 
Thế Tôn cũng vậy, bằng nhiều cách đã làm cho Chánh pháp trở nên rõ 
ràng đối với con. Bạch Đức Thế Tôn! Con xin quy y Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo. Xin Thế Tôn hãy xem con là cận sự nam quy y Tam 
Bảo (sarana gamana) từ nay đến trọn đời. 

Bạch Đức Thế Tôn! Con đã phạm tội bắt nguồn từ sự ngu dốt, sự 
nhằm lẫn và vô minh. Do những lạc thú của đề vương nên con đã giết 
chết phụ vương, một vị vua vĩ đại đã thực hành công lý và trị vì đúng 
pháp. Xin Đức Thế Tôn xá tội cho con, xem đó là tội mà sẽ làm cho 
con có sự ghi nhớ và cần trọng trong tương lai”. 

Như vậy, đức vua đã xin quy y nơi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo và sám hối tội lỗi của mình. Sau đó, Đức Phật nói: 

“Này đại vương! Đại vương quả thật đã phạm tội sanh lên do sự 
ngu dốt, sự nhầm lẫn và vô minh. Đại vương đã giết cha, vị hoàng để 
vĩ đại thực hành công lý và trị vì đúng pháp. Như Lai xá tội ấy cho bệ 
hạ vì bệ hạ đã thú nhận và sám hối. Nếu một người thú nhận tội của 
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mình, sám hối tội ấy và hộ phòng bản thân, không phạm tội ấy trong 
tương lai. Khi ấy, sự sám hối như vậy và sự thu thúc bản thân hàm 
nghĩa sự tiễn hóa tâm linh trong Giáo pháp của Như Lai .” 

Sau đó, đức vua nói: 

“Lành thay! Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con sẽ đi bây giờ. 
Chúng con có nhiều việc phải làm.” Đức Phật đáp lại: “Này đại 
vương! Đại vương có thê đi tùy thích.” Đức vua hoan hý thọ trì Giáo 
Pháp của Đức Phật, hoan hỷ tán dương rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi 
đảnh lễ và ra về. 


Chú thích về Sarana-gamana 


(Ở đây, chú thích về $arana-gamana sẽ được nêu một cách tóm tắt). 
Có bảy điểm về Sarana-gamana: 

(a) Sarana: Quy y hay Nương tựa, 

(b) Sarana-gamana: Sự quy y hay tâm quy y, 

(c) Người quy y, 

(d) Các hình thức quy y, 

(e) Quả báu của sự quy y, 

(Ð Sự ô nhiễm của quy y, 

(ø) Sự hoại đức quy y. 


(a) Sarana - Quy y 

Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo là bộ ba của nơi quy y vì những 
ai tìm sự bảo vệ từ đó sẽ khắc phục được sợ hãi, sự hốt hoảng, sự khô 
tâm và khổ thân và nhiều loại khổ trong các khổ cảnh sau khi chết. 
Nói cách khác, Đức Phật giúp chúng sanh vượt qua nhiều nguy hiểm 
băng cách đem lại lợi lạc cho họ và giúp họ tránh khỏi nhiều bất hạnh. 
Pháp Bảo cũng vậy, giúp chúng sanh vượt qua mọi thử thách trong 
kiếp sống và giúp cho họ được nguôi ngoai. Tăng Bảo cũng vậy, giúp 
chúng sanh gặt hái nhiều lợi ích to lớn cho dù một ít phước thiện. Cho 
nên, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo tạo thành ba nơi nương tựa g1úp 
chúng sanh thoát khỏi tất cả khổ đau. 
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(b) Sarana-gamana — Sự quy y hay Tâm quy y 

Tâm đại thiện (mahäku„sala-cirta) làm cho người ta hướng về 
Tam Bảo bằng cách đoạn trừ những trạng thái tâm ô nhiễm bất thiện 
do nhờ sự tịnh tín và tôn kính. Tâm đại thiện (mahakiriya-cirfa) liên 
quan đến các bậc A-la-hán và tâm đạo (maggacia) liên quan đến tâm 
bậc Thánh an trú trong Đạo (maggaffha ariya). Tất cả những loại tâm 
này được gọi là sarana-gamana. Niềm tin rằng Tam Bảo là những yếu 
tố thiết thực đoạn trừ sợ hãi và đau khổ nhờ những loại tâm như vậy là 
sarana-gamana. Đây là định nghĩa. 


(c) Người an trú trong Sarana-gamana 


Người có tâm được mô tả như trên là người được an trú trong 
Tam quy. Như vậy, trước hết chúng ta nên hiểu ba khía cạnh: (1) 
Sarana, (2) Sarana-gamana, và (3) Người an trú trong Sarapa- 
samana. 


(d) Các hình thức Sarana-gamana 


Có hai hình thức quy y: (1) siêu thế và (2) hiệp thế. 
(1) Sự quy y siêu thế được ngầm hiểu bởi sự thành tựu phận sự trong 
một “sát na' tâm khi các bậc Thánh giác ngộ Tứ diệu đề và chứng đắc 
các Đạo, nhờ đó đoạn diệt tất cả phiền não và trú tâm ở Niết bàn. 
(Nghĩa là: sự quy y siêu thế là tâm Đạo tập trung ở Niết bàn, và điều 
này có nghĩa là sự đoạn trừ những phiền não làm cho sự quy y không 
thanh tịnh. Như vậy, dù tâm Đạo khởi sanh từ sự trú tâm không phải 
nơi Tam bảo mà ở Niết bàn, sự thành tựu phận sự của họ bao gồm sự 
công nhận Tam bảo là nơi nương tựa thực sự. Nói cách khác, vào “sát 
na” của tâm Đạo, hành giả đã có sự quy y siêu thế. Ví dụ: người ta cho 
rằng một hành giả biết Tứ Diệu Đề vào “sát na” của tâm Đạo. Sau khi 
có Niết bàn là cảnh, tâm Đạo chỉ liên quan đến Khổ diệt Thánh đế. 
Nhưng nó cũng đoạn tận vô minh vốn làm cho chúng sanh không 
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thấy Tứ Diệu Đề. Như vậy, dù bậc thánh chỉ tập trung tâm của vị ấy ở 
Niết bàn, vị ấy cũng giác ngộ ba Diệu Đề kia mà không liên quan trực 
tiếp với Niết bàn, đó là: Khổ đế, Tập đế, và Đạo đề). 

(2) Quy y hiệp thế khởi sanh ở người bình thường (phàm phu) khi 
người ấy quán niệm về những ân đức của Đức Phật, đức Pháp và đức 
Tăng trong sự nô lực đoạn trừ các tùy phiền não („»akkilesa) làm ô 
nhiễm sự quy y. Về cơ bản, thì sự quy y này có nghĩa là niềm tin nơi 
Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng hay Chánh kiến (samnä-diffhi) dựa 
trên niềm tin hay Sở hữu trí tuệ (pzññã-cefasika) là một trong mười 
việc phước (puñña-kiriya), được gọi là Dithijukamma. 

Ở đây, đức tin cũng được gọi là sarana-gamana (quy y) và vì 
vậy mà đức tin và trí tuệ kết hợp. Tâm hiệp thế về quy y có hai loại: 
Tâm tương ưng trí (ñãna-sampayutta sarana-gamana) và tâm bất 
tương ưng trí (ñãna-vipayutta sarana-gamana). Tâm bất tương ưng trí 
là tâm của những đứa trẻ đọc quy y theo lời khuyên của cha mẹ chúng. 
Ở đây, nó chỉ là vấn đề của đức tin (saddhã-cefasika). Sự quy y hợp 
với trí tuệ dựa trên sự hiểu biết về những đức tính cao quý của Tam 
bảo và đức tin và trí tuệ kết hợp được đề cập là sarana-gamana vì 
chúng dễ nhận biết. Tuy nhiên, sự quy y thật sự là tâm được dẫn dắt 
bởi “đức tin và trí tuệ”. 

Lại nữa, quy y hiệp thế có bốn loại: 

(1) Afasanniyyätana-sarana-gamana: quy y bằng cách dâng hiến bản 
thân đến Tam Bảo. 

(2) Tapparäyana-sarana-gamana: quy y bằng cách tìm sự nương tựa 

nơi Tam bảo. 

(3) Sissabhãyv 'ũpa-gamana sarana-gamana: quy y bằng cách trở thành 
đệ tử của Tam Bảo. 

(4) Panipäta sarana-gamana: quy y bằng sự thê hiện tôn kính nhiệt 
tâm đến Tam bảo. 

Trong bốn loại này : 

(1) Hiến dâng bản thân đến Tam bảo bằng lời như sau: “Từ nay trở đi 
con xin dâng hiến sinh mạng của con đến Phật bảo, con xin dâng 
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hiến sinh mạng của con đến Pháp bảo, con xin dâng hiến sinh 
mạng của con đến Tăng bảo.” 

(2) Tìm sự nương tựa nơi Tam bảo bằng sự cầu xin như sau: “Từ nay 
trở đi xin hãy bi mẫn nhận con là người đã quy y Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo.” 

(3) Trở thành đệ tử của Tam Bảo bao gồm sự cầu xin như sau: “Từ 
nay trở đi xin hãy nhận con là người đệ tử thường xuyên 
(anteväsika) của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.” (Trong Bổn 
sanh kinh Mahãjanaka, Bồ tát chỉ ra cây xoài vốn không có sự 
sống cho quả và cây xoài khác không cho quả là những người 
thầy vì chúng dạy cho vị ấy bài học về lợi ích. Do đó, người ta 
mới nói Pháp là người thầy của mình và nói về mình là đệ tử của 
Pháp. 

(4) Thể hiện sự tôn kính nhiệt tâm đến Tam Bảo với sự cầu xin như 
sau: “Từ nay trở đi xin nhận con là người hằng tôn kính, chào 
đón, chấp tay tôn kính, chỉ tôn kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo.” 

Người chọn một trong bốn cách quy y này là người thành tựu sự 
quy ÿy. 

Nói cách khác : 

(1) Có những câu được nói ra như sau: “Con xin dâng hiến sinh mạng 
của con đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.” ” hay “Con xin 
dâng cuộc sống của con đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.” ” 
hay “ Con dâng thân mạng đến Tam Bảo” hay “Con dâng cuộc 
sống của con đến Tam bảo “hay “Con nhận biết việc quy y Phật 
bảo, Pháp bảo và Tăng bảo là nơi nương tựa của con đến cuốỗi đời”. 
Tất cả những câu nói ra bằng lời như vậy tạo thành sự quy y 
Attasanniyyäfana-saranụa-gamana. 

(2) Trong câu chuyện về Pipphala là một chàng trai mà về sau là 
Trưởng lão Mahã Kassapa nỗi tiếng, đã tự mình mặc chiếc y và lên 
đường từ ngôi làng Bà-la-môn Mahã Tittha của mình đến viếng 
thăm Đức Phật. Trên đường, vị ấy nhìn thấy Đức Phật đang ngồi 
dưới cội cây đa tên là Bahu-puffaka giữa kinh thành RãJagaha và 
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Nalana. Đức Phật đang chờ vị ẫy từ một khoảng xa ba gãvuta. 
Ngay khi Pippali nhìn thấy Đức Phật, vị ấy khẳng định rằng: “Vị 
Sa-môn cao quý này chắc chắn là Sz/hz (Đạo sư) của chư thiên và 
nhân loại. Bậc Thiện Thệ (Sgzra) đã sự chứng ngộ Niết bàn nhờ 
pháp hành tối ưu và bậc Chánh Biến Tri (Sømnãsambuddha) bậc 
đã tự mình thông đạt một cách chân chánh về Chánh pháp. Rồi vị 
ấy quy y Đức Phật bằng cách nói lên như sau: “Nếu con gặp bậc 
Thiên Nhơn Sư, thì con chỉ gặp Ngài thôi. Nếu con gặp bậc Chánh 
đăng Chánh giác thì con chỉ gặp Ngài thôi (con không thấy ai khác 
bằng con mặt trí tuệ của con là bậc %øjä, Sugdfa và 
Sammasambuddha của con. Con chỉ gặp Ngài là bậc Sa, 
Sugata và Sammäsambuddha của con). Những lời thốt ra của vị ấy 
quả thật là cách quy y thứ ba, gọi là s/ssa5hãyv ữpa-gamana 
sara"a-gamana. 

(3) Sự quy y (sarana-gamana) được thể hiện bởi ước muốn tìm sự bảo 
vệ và nương náu nơi Tam Bảo, như trong trường hợp của Dạ Xoa 
Alavaka, hai vị thiên vương Hemavata và Sãtägira được gọi là 
T1apparäyana-saraa-gamana 

(4) Trong bài kinh Brahmaäyu của bộ Majjhima Nikãya, sau khi Đức 
Phật trả lời tám câu hỏi của Bà-la-môn Brahmãyu, ông ta rất ấn 
tượng, ông cúi đầu xuống chân của Đức Phật, ngậm chân Đức Phật 
thật mạnh rồi nói: “Bạch Đức Gotama! Con là Bà-la-môn 
Brahmäyu” và như vậy nói ra tên của vị ấy. 

Thái độ này của Bà-la-môn Brahmäyu thê hiện sự tôn kính sâu 
sắc đến Tam Bảo được gọi là Paipafa sarana-gamana. 

Tóm lại, không có sự đồng nhất trong bốn cách quy y. Có nhiều 
cách bằng thân và lời nói để bày tỏ sự tôn kính đến Tam Bảo. Chú 
Giải đã phân biệt giữa bốn dạng quy y băng cách giải thích bốn cách 
tôn kính. 


Bốn cách tôn kính (Panipäta) 
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Sự tôn kính có thê gồm bốn cách: tôn kính đối với quyến thuộc, 
tôn kính do sợ hãi, tôn kính đối với người thầy và tôn kính đối với 
Tam Bảo hay Sự quy y xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường quý trọng. 

Sự quy y (sarana-gamana) chỉ cần đến sự tôn kính thứ tư và 
không liên quan gì đến ba loại tôn kính kia. 

Quả thật vậy, sự tôn kính kèm theo đức tin là chính yếu đối với 
sự quy y Tam bảo : 

(1) Như vậy, một vị hoàng tử Sakyan hay Koliyan không thành tựu 
quy y nếu người ấy tôn kính Đức Phật mà xem Ngài như một bậc 
trưởng thượng trong dòng họ của họ. 

(2) Sự quy y cũng không thành tựu nếu người ấy tôn kính Đức Phật 
do sợ rằng Ngài là Bậc Đạo sư có oai lực được các vua tôn trọng. 
Đức Phật có lẽ làm hại người ấy nếu không tỏ sự tôn kính. 

(3) Một người có thể nhớ là đã học một nghề nào đó từ Đức Phật khi 
Ngài còn là vị Bồ tát và bây giờ người ấy tôn kính Đức Phật, xem 
Ngài như là người thầy cũ của mình. Một người khác có thể đã 
nghe một thời pháp của Đức Phật, nói vỀ sự phân chia tài sản, 
nghĩa là, một người trí nên tiêu xài 1⁄4 lợi tức kiếm được cho cuộc 
sông, 1⁄2 đầu tư vào kinh doanh và 1⁄4 còn lại đem cất giữ để dùng 
trong những trường hợp khẩn cấp. Bởi vậy, ông ta tôn kính Đức 
Phật như người thầy của mình và tôn kính Ngài vì lời khuyên liên 
quan đến lợi ích vật chất của ông ta. Sự tôn kính của hai việc này 
không liên gì đến sự quy y. 

(4) Nhưng một người nọ tôn kính Đức Phật, tin rằng Ngài là Báu vật 
thực sự, là chỗ nương tựa thật sự, xứng đáng thọ lãnh vật thí như là 
những nên tảng cho lợi ích mai sau. Chỉ người này mới có sự quy 
y (Sarana-gamama). 

Đối với một người nam cư sĩ hay một nữ cư sĩ quy y Đức Phật, 
nhận Đức Phật là bậc Tối thượng ứng thí (aggadakkhineyya-puggala). 
Sự quy y của người nam hay người nữ không bị ảnh hưởng, cho dù 
người ấy tôn kính một người quyến thuộc tu theo ngoại đạo, tức là 
không có ảnh hưởng gì trong sự tôn kính một ngoại đạo hay một cư sĩ 
trong gia đình. Cũng thế, một nam cư sĩ hay một nữ cư sĩ mà đã quy y 
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Đức Phật sẽ không bị hư hoại lời nguyện của vị ấy bằng cách tôn kính 
đức vua do sợ hãi. Cũng tương tự như vậy, đối với người tôn kính kẻ 
ngoại giáo mà vốn là người thầy trước kia của vị ấy. 


(e) Quả báu của sự quy y 


Những lợi ích trực tiếp chính yếu của sự quy y siêu thế là bốn 
Quả của Đạo mà các bậc Thánh đạt được. Lợi ích tiếp theo là sự chấm 
dứt luân hồi. Nói cách khác, những lợi ích của sự quy y hiệp thế là sự 
chấm dứt hoàn toàn các ảo tưởng đối với các pháp có tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã là thường, lạc và ngã. 


(f Sự ô nhiễm của quy y 


Sự quy y hiệp thế bị hạ thấp giá trị do vô minh, hoài nghỉ và tà 
kiến về những đức tánh cao quý của Tam Bảo. Nó không sáng chói và 
rộng lớn. Sự quy y siêu thế không bị ô nhiễm. Nó luôn luôn trong sạch 
và thanh tịnh. 


(ø) Sự đứt hoại của quy y 


Sự quy y siêu thế không bao giờ bị đứt hoại. Bậc thánh đã an trú 
trong sự quy y thì không bao giờ nhận ai làm thầy ngoài Tam Bảo 
ngay cả trong kiếp sau. Chỉ có quy y hợp thế mới có khuynh hướng bị 
đứt hoại. 

Sự đứt hoại của nó gồm có hai loại: 

(1) sự đứt hoại đem lại hậu quả xấu và 

(2) sự đứt hoại không đem lại quả xấu. 

Sự đứt hoại có hậu quả xấu khi người ta kính lễ và quy y nơi 
ngoại đạo sư khác theo một trong những cách đã được nêu trên, mà 
qua đó là sanh khởi ái dục, tà kiến, v.v... Khi sự đứt hoại đi theo cái 
chết thì nó không có hậu quả xấu vì nó không bao hàm việc làm ác. 
(Lời nguyện quy y Tam Bảo của người Phật tử ngày nay thuộc hiệp 
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thế. Giống như sự thọ trì các giới cắm, thời gian của nó không cố định 
và nó chỉ chấm dứt bằng cái chết. Sự chấm dứt này không có hậu quả 
xấu vì nó không bao hàm ái dục, tà kiến và những trạng thái bất thiện 
khác). 
Chú thích về Upãsaka (cận sự nam) 
(Chú giải bài kinh STlakkhan) 


Một số Chú giải về cận sự nam có thê nêu ra như sau: 
(1) Định nghĩa về upasaka 

(2) Phận sự của »asaka 

(3) Giới của vị upasaka 

(4) Sự nuôi mạng của vị pãsaka 

(5) Sự thất bại của vị upasaka 

(6) Sự thành công của vị éoãsaka 

Sáu khía cạnh này nên được hiểu 


(I)_ Định nghĩa về vị upäsaka 

Upäsaka là người đã quy y Tam Bảo, bất luận người ấy thuộc 
dòng đõi cao quý hoặc thấp hèn (những ví dụ liên quan được chứa 
đựng trong bộ Samyutta Nikãya). 
(2) Phận sự của vị upäsaka 

Phận sự của ásaka là đi theo Tam Bảo, tức là Đức Phật, đức 
Pháp và đức Tăng (pasalfi upasako - người đi theo Tam Bảo, vì vậy 
người ấy là „»ãsaka, tín đồ của Tam Bảo). 
(3) Giới của vị upäsaka 

GIới Của VỊ ây là sự thọ trì Ngũ Giới (những ví dụ liên quan được 
chứa trong bộ Samyutta Nikaya) 
(4) Sự nuôi mạng của vị upäsaka 

Sự nuôi mạng của øZsaka không bao gồm năm loại nghề 
nghiệp buôn bán sau đây: 

(1) buôn bán khí giới, 

(2) buôn bán người, 

(3) buôn bán thịt cá, 
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(4) bán rượu, 

(5) bán chất độc. 

Khi đã tránh năm nghề nghiệp tà mạng này, người ấy kiếm sống 
chơn chánh bằng cách chăm sóc gia súc, bán hàng hóa và làm nghề 
nông. 

(5) Sự thất bại của vị upäsaka 

Sự thất bại của vị ây do sự hư hoại trong việc thọ trì ngũ giới vả 
sống chánh mạng. (N ếu sự thọ trì ØIới Của VỊ ẫy bị hư hoại hoặc nếu vị 
ấy nuôi mạng bằng một trong năm nghề tà mạng thì cuộc đời làm cận 
sự của vỊ ây bị suy sụp). 

Hơn nữa, có năm điều làm cho đời sống của vị ấy thô thiển, tầm 
thường và vần đục: 

(1) thiếu đức tin, 

(2) thiếu giới, 

(3) tổ chức hay đắm chìm trong các nghỉ lễ của thế gian liên quan đến 
điều đã được thấy hoặc đã được nghe hoặc 

(4) Trải nghiệm theo quan niệm của những kẻ ngu và vô minh, 

(5) Làm những việc phước trong Tăng chúng của Đức Phật sau khi đã 
bố thí cũng đường đến ngoại đạo. 
Năm điều này đưa vị cận sự nam đến chỗ thất bại. (Các ví dụ ở 

trong bộ Anguttara Nikãya). 

(6) Sự thành công của vị upäsaka 

Sự thành công của vị ấy chính yếu ở sự thành tựu về Giới và 
Chánh mạng. 

(VỊ ây là một cận sự nam nếu Giới và Chánh mạng của vị ây 
nguyên vẹn). 

Ngoài ra, nếu vị ấy duy trì năm pháp hành sau đây thì vị ấy được 
xem là một cận sự nam thành công: 

(1) Đức tin làm cho người ấy trở thành một Zsaka có thê sánh với 
châu báu, một 1ãsaka có thể sánh với hoa sen Paduma, và một 
upaãsakq có thể sánh với hoa sen Pundarika, 

(2) Giới không bị hư hoại, 

(3) Không mê say những nghi lễ thế tục, 
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(4) Tin vào các nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của mình, 

(S5) Làm các việc phước trong Tăng chúng của Đức Phật trước khi 
tìm đến những người thọ lãnh thuộc ngoại giáo. Năm điều này 
đưa người cận sự nam đến chỗ thành công. (Các ví dụ ở bộ 
Anguttara Nikaya). 


Sự được mắt của vua Ajãtasattu 


Không bao lâu sau khi vua Ajãtasattu ra về, Đức Phật nói với hội 
chúng tỳ khưu: “Này chư tỳ khưu! Vua AJãtasattu đã làm tiêu hoại địa 
vị của chính mình. Này các tỳ khưu! Nếu vua Ajãtasattu không giết 
vua cha Bimbisara, một minh vương trị vì đúng pháp, thì Đạo Tuệ 
Nhập lưu sẽ khởi sanh trong tâm vị ấy ngay tại chỗ này. (Vị ấy sẽ trở 
thành bậc thánh Nhập lưu). 

Đức Phật dạy thêm: “Này chư tỳ khưu! Nếu vua Ajãtasattu 
không giết cha thì vị ấy sẽ chứng đắc đạo quả Nhập lưu ngay khi ngồi 
nơi đây nghe bài kinh Samañña-phala. Nhưng do kết giao với bạn ác 
nên tiềm năng đắc đạo của vị ấy đã bị tốn thương. Tuy nhiên, do vị ấy 
quy y Tam Bảo và chỗ nương tựa của vị ấy là Giáo pháp mà ba phần 
Giáo pháp của Như Lai là tối thượng, nên vị ấy có thể sánh với người 
sau khi bị kết tội giết người thì được thoát tội chết bằng cách tìm 
được chỗ nương tựa tốt và bằng cách chỉ đưa ra một nắm hoa (là món 
tiền phạt nhỏ). Dù vị ấy phải chịu khổ trong địa ngục 4v7c¡ (Vô gián) 
vì tội giết cha, vị ấy chỉ chịu khổ trong địa ngục Lobakumbiï (Vạc 
dầu) sau khi chết, vì vị ấy có chỗ nương tựa tốt trong Giáo pháp của 
Như Lai. Vị ấy sẽ rơi xuống địa ngục và ở đó trong ba mươi ngàn năm 
và trồi lên ở trên bề mặt trong ba mươi ngàn năm. Sau đó (sau sáu 
chục ngàn năm, vị ấy sẽ được thoát khỏi địa ngục Lohakumblii). 

(Ở đây, lợi ích của vua AJãtasattu sẽ được nêu ra theo Chú giải. 
Người ta có thê hỏi rằng: “Phải chăng vị ấy được lợi ích do nghe bài 
kinh Samañña-phala?”`). 

Câu trả lời là: Đúng vậy, và lợi ích của vị ấy rất lớn. Từ lúc giết 
cha, vị ấy chẳng bao giờ ngủ được, ban đêm hoặc ban ngày, vị ấy 
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thường thấy những điềm tướng về sự tái sanh vào khổ cảnh. Chỉ sau 
khi nghe bài kinh Samañña-phala ngọt ngào và mát dịu, vị ây có thể 
ngủ ngon vào ban ngày hoặc ban đêm. Và vị ấy cúng dường dôi dào 
đến Tam Bảo. Không có kẻ phàm phu nào có đức tin (puthujjanika 
saddhä) bằng đức tin của vua Ajãtasattu (ngủ ngon, phước phát sanh 
do sự tôn vinh của vị ấy đến Tam Bảo, đức tin độc nhất của kẻ phảm 
phu, v.v... là cái được của vị ẫy được thấy trong kiếp hiện tại. Lợi ích 
kiếp sau của vị ấy sẽ là sự chứng đắc Parinibbãna sau khi trở thành vị 
Phật Độc Giác (Paccekabuddha) có danh hiệu VIJItävI. 


Chú thích về sự giác ngộ của vua Ajãtasattu 


Nếu đúng là vua Ajãtasattu có thê chứng đắc đạo quả Nhập lưu 
ngay tức thì nếu vị ấy không phạm tội giết cha, thì làm sao có thê trở 
thành vị Phật Độc Giác và chứng đắc Parinibbäna? Nếu đúng là vị ấy 
trở thành vị Phật Độc Giác và chứng đắc Parinibbäna thì làm sao có 
thể đạt được trạng thái của vị thánh Nhập lưu? Sự giác ngộ của vị Phật 
Độc Giác ở sự thành tựu năm điều sau đây: 

(1) Làm người (manussaf1a), 

(2) Người nam (liøa-sampaffi), 

(3) Chánh kiến dẫn đến giải thoát khỏi các lậu hoặc (vigarasava- 

dassana), 

(4) Sự phục vụ (aahikara), và 

(Š) Nguyện vọng (chandai4). 

Sự giác ngộ của một vị Thinh văn chỉ cần hai yếu tố, (1) adhikãra 
và (2) chandaiä. Về thời gian để họ thực hành viên mãn các pháp Ba- 
la-mật (pãramï) mất hai A-tăng-kỳ (asankheyya) và một trăm ngàn đại 
kiếp cho sự giác ngộ của một vị Phật Độc Giác; một A-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp cho sự giác ngộ của một vị Thinh văn Phật. Trong 
việc giác ngộ Tứ Diệu Đé, vị Phật Độc Giác không có đạo sư, trong 
khi đó vị Thinh văn Phật thì có đạo sư. Vì những lý do này, không 
phải rằng hai loại giác ngộ khác nhau về cơ bản? 
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Câu trả lời là chúng không khác nhau. Vì AJãtasattu sẽ hoàn 
thành bất cứ điều gì cần thiết đề chứng đắc quả vị Phật Độc Giác chỉ 
sau khi chịu khổ trong địa ngục Lohakumbhã sáu chục ngản năm. 
Thật vậy, những ai tầm cầu sự giác ngộ của một vị Thinh văn Phật sẽ 
đạt được sự giác ngộ của vị Phật Độc Giác nêu hoàn cảnh không thuận 
lợi để trở thành Thinh văn Phật. Vì họ chắc hắn đã nguyện trở thành vị 
Phật Độc Giác. (Đây là câu trả lời của các vị A-xà-lê thuộc trường 
phái thứ nhất. Theo họ, dù đức vua có tiềm năng đạt được sự giác ngộ 
của một vị Thinh văn Phật, nhưng trong kiếp hiện tại này thì không 
thể được do thân cận với bạn ác, Devadatta khiến cho hoàn cảnh của 
vị ấy trở nên không thuận lợi và làm hư hoại triển vọng chứng đắc đạo 
quả Nhập lưu của vị ấy. Nhưng sau khi vị ấy sẽ thành tựu mọi thứ sẽ 
góp phần vào sự chứng đắc quả vị Phật Độc Giác và được giải thoát). 

Theo các vị A-xà-lê khác, vua AJãtasattu đã nguyện chỉ trở thành 
vị Phật Độc Giác. Nhưng vì chưa có sự thọ ký của Đức Phật Chánh 
đăng Chánh giác, thế nên dù những người đã thực hiện những thiện 
nghiệp để chứng đắc quả vị Phật Độc Giác cũng không thê đạt được 
sự chín muôi về sự giác ngộ của họ. Thay vào đó, họ sẽ chứng đắc sự 
giác ngộ của vị Thinh văn trước sự hiện diện của một vị Phật Chánh 
đăng Chánh giác. Cho nên Đức Phật nói rằng: "Này chư tỳ khưu! Nếu 
vị ấy không giết cha thì vị ấy sẽ chứng đắc quả thánh Nhập lưu trong 
khi đang ngồi ở đây nghe bài kinh Sãmañña-phala này.” 

Trong ba loại Phật đương lai, đó là: đương lai Phật, đương lai 
Phật Độc Giác và đương lai Thinh văn Phật thì chỉ có đương lai Phật 
là thoát khỏi pa#canamfariya-kammna (Ngũ vô giản nghiệp), còn hai 
loại kia thì không. Đúng như thế. Dù Devadatta đã được thọ ký là vị 
ấy sẽ trở thành vị Phật Độc Giác, nhưng vì mối hận thù mà vị ấy đã ấp 
ủ từ lâu nên vị ấy đã phạm Vô gián nghiệp bởi hành vi chia rẽ Tăng 
chúng (saøhabhedakakamma) và làm thân Phật chảy máu 
(lohit'uppädaka kamma), tội lỗi vô cùng trầm trọng. Xét qua những 
điều này, người ta có thê nói rằng đương lai Phật Độc Giác và đương 
lai Thinh văn Phật không phải là không thê bị tốn thương. Do đó, có 
thể hiểu rằng vua Ajãtasattu đã đánh mất cơ hội chứng đắc Nhập lưu 
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đạo tuệ của vị ấy trong kiếp hiện tại này vì tội giết cha và về sau trở 
thành vị Phật Độc Giác có tên là V1JitävT theo đúng quy luật giác ngộ 
của một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha-Bodhi Niyama). Đây là 
quan điểm của những vị A-xà-lê khác. Hãy chọn một trong hai quan 
điểm mà bạn thấy là hợp lý hơn. (Bài trình bày về bài kinh Sãmañña 
phala, STlakkhandha TTkã, vol II). 
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